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một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, ông 

Pierre Daco có một chỗ đứng uững chắc để trú lài 
tô số câu hỏi mò cuộc sống hiện đại đạt ra cho chúng ta. Là 
một nhà tâm lý học rất nổi tiếng uới các cuộc nói chuyện 
trên đài phát thanh, các bài báo cũng như các buổi điền 
thuyết, âng dã nhận hằng ngàn lá thư trình bày cho ông các 
uẩn đề liên quan đến con người Ông đã chứng mình cho 
chúng ta thấy khoa tảm lý học đã đem lại nhiều lợi ích cho 
con người hơn là khoa phẫu thuật đem lại cho cơ thể, 


Ngày hôm nay người ta biết chắc rằng bộ não ngự trị 
một cách tuyệt đối trên thân thể con người. Nó chỉ đạo các 
hành động và suy nghĩ của chúng ta; né cũng khổi phát ra 
một. số bệnh tật mà khâng lâu trước đây, người ta còn cho là 
ma thuật hay quỷ ám. Nhưng với sự hỗ trợ của khoa tâm lý 
học, lần hổi người ta đã khám phá được các căn nguyên bí 
mật sâu thắm nhất. Sự hiểu biết vẻ bộ não con người có 
những bước tiến vượt bực trong năm mươi năm trở lại đây, 
hơn hẳn nền y học đại cương trong năm trăm năm trước. 
Cuốn sách này là thành quả nghiên cứu mới nhất, cho phép 
hàng ngàn người tìm lại sự cán bằng cho chính mình và hiểu 
được khoa tâm Ìý là một trường dạy hết sức tuyệt vời cho sự 
tự chủ, cho sức khỏe và hạnh phúc. 


1 


MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG M: 


Chứng trầm uất 

Sự cân bằng 

Sự nhút nhát 

Sụ vững tin 

Chứng suy nhược thản kinh 
Sức khảe 

Sự lo hãi 

Sự sung túc 

Sự ám ảnh 

Sự thanh thần 

Chứng rối loạn tam lý 
Sự thành công 


ĐNấn n 


; 


Đứna trẻ nào cũng tham vọng trở 
thành một người lớn, nhường có 
biết bao nhiêu người lớn căng 
cô chính tham vạng ấy? 


Nhà tâm lý học là gì? 


Ống ta là cả mật khối óc và là cá một trái tim, và không 
bao giờ phán xét ai cả. Ông ta chỉ có việc là quan sát, thương 
yêu và tìm hiểu thôi. 

Ông ta không những chỉ nhìn vào chính hành động mà 
thải, nếu không muốn nói là để nhằm sửa đổi hành động ấy, 
và những tri thức ấy cũng thật là mênh mông, nếu nó xấu. 
Nhưng ông ta còn tìm đến tàn những ý hưởng sâu xa nữa; và 
một khi mà ý hướng ấy có sửa chữa được thì hành động cũng 
đi theo con đường ấy mà thôi. 

Ông đã sử dụng những trí thức của ông về con người, về 
tâm lý hạe, sinh lí học như là kim chỉ nam. Dựa vào những tri 
thúc ấy ông cứ ải tìm các ý hướng ấy không ngưng nghỉ. Đổi vì 
cái tâm lý con người không bị ràng buộc vào một sự xếp loại 
tuyệt hảo nào cả. 

Không bao giờ ông quên rằng tất cả mọi người đều đau 
khổ, đó chính là thân phận của con người. Lúc nào cơn người 
cũng đi tìm giải pháp cho nỗi thống khổ ấy bằng những phương 
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tiện sẵn có í ong tầm tay. Và đa số các hành động “phàm phú 
tục tử” thì cung chẳng khác gì hơn là những sự truy tìm các ý 
hướng ấy mà thôi. 

Nhà tâm lý học là kể mộ đạo. Tôi muốn nói rằng ông ta 
lãm việc để dân dân cảm thấy mình nối kết đượt với tất cả 
những gì vây xung quanh mình. Ông biết rằng có rất nhiều 
người rất sợ hãi rồi cứ chìm đắm trong nỗi lo âu. Vậy trước hết. 
là con người đi tìm cho chính mình sự an tâm. Sự an tâm này 
đo gia đình và xã hội tạo nên cho con người. Một khi họ không 
tìm thấy được mỗi an tám trong gia đình và cả trong xã hội thì 
nỗi 1o âu của họ càng lớn hơn. Người mà mang đến cho được 
một sự an tâm đó, mới là nhà tâm lý học. Người này làm việc 
để cho mỗi một người đêu tự thấy mình tại yên. 

Ông ta bước đi trên những đụn cát gập ghếnh đễ sợ: đó là 
những sa mạc của taàn thể nhân loại. Căng từ mật cái nhìn, 
óng ta nhìn hết thảy mọi hành động của con người, không có. 
cái gì làm cho óng kinh ngạc cả, mà cũng không có cái gì làm 
cho ông nôn mửa cả. Bởi vì ông ta truy tìm đến tân nguyên 
nhân để thấu hiểu mà không bao giữ phán xét hết. 


Có rất nhiều thanh thiếu niên cùng các bà mẹ, các thiếu 
nữ cùng các òng bố, các đôi vợ chẳng đến hỏi ý kiến ông ta. 
Tình căm của họ đối khi đối chọi với nhau, có thể rất trầm 
trọng. Đôi khi người ta có thể thấy họ chống đối nhau rất 
quyết liệt. 

Nhà tâm lý học tạo lại sự cân bằng bằng những lời khuyên 
hết sức sảng suốt và hài hòa mà ông chỉ nói cho riềng từng người 

Với những người khờ khao, ông sẽ tìm xem tính này có 
hiện thực không hay đang che giấu các khả năng chưa được 
phát triển. Nếu như nó thật thì ông phải ngăn cản không cho. 
nó biến thành tính độc ác. Ông nói với từng người bằng thứ 
ngôn ngữ riêng của họ và không bao giờ quên mãnh lực siêu 
việt của ngôn từ. 


§ 


Ông lắng nghe các bí mật và những lời thú tội mà không 
một người nào khác, có thể ngoại trừ vị tu sĩ, có thể nghe được. 
Bản chất con người đang phơi bày trước mặt ông mà ông phải 
xem đấy là một vinh hạnh và bản thân ông không được hãnh 
diện về việc đó. 

Tất cả những thứ đó không phải là cảm tính nhưng phải 
là điều kiện tất yếu của nhiệm vụ öng ta. 


NHIỆM VỤ CỦA 
NHÀ TÂM LÝ HỌC LÀ GÌ2 


rong suốt nhiều năm làm cái nghề đẹp đẽ của nhà 

tâm lý học, tôi đã không biết bao nhiêu lần nhận ra 
rầng danh từ “tâm lý học” vẫn bị bóng tối và bí mật bao trùm... 
Không biết bao nhiều lần tôi được nghe câu hỏi *... thế tâm lý 
học chính xác là cái gì? Nó làm được những gì? Nở chữa lành 
những thứ gì?...” Rất nhiều người cho rằng nhà tâm lý hạc là 
cái ông “làm các cuộc trắc nghiệm”. Hoặc giả ông ta chỉ đơn 
thuẫn là người chỉ đạo tinh thần. Nếu không nói có rất nhiều 
người eói ông ta như là mật gã phù thủy bay một đạo sĩ... hay 
bất cứ cái gì khác nữa không biết chừng. 


Nếu như có nhiều người biết được mục đích và công việc 
của nhà tâm lý họe thì trái lại vô số người lại mù tịt về điều 
này. Có người tìm đến tôi về tính nhút nhát của raình cũng 
như do chứng rối loạn thân kinh. Có nhiều bà rnẹ tìm nói với 
tôi (hết bong một cách vô lý vì không hiểu vấn đẻ) rằng 
“thằng con nhà tôi nó quan tảm quá nhiều đến thần thể của 

ó... nó còn quá trẻ thưa ông, thật khủng khiếp...” Hoặc giả 
nhiều thiếu niên nổi loạn với “nỗi buồn trong lòng”, đến nhận 
chuông nhà tôi vào lúc đêm khuya, cùng ông bế vẻ mặt giận 
dữ. Có nhiều người khác chỉ đơn giản đến để họe hải. Nhiều 
người khác đến tìm hiểu xem minh là con người phải như thế 
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nào để có thể trở thành một người như thế nào đó. và họ có 
những gì trong chính con người họ... Nhiều trường hợp “suy 
nhược thân kinb”, các chứng laát bao tử, các vấn đề vẻ tình 
đục, các rắc rối trong gìa đình, các vấn đề rất nghiêm trọng về 
giáo dục... mã đôi khi người ta nhận thấy các người trưởng 
thành đèi hỏi quá nhiều ở một-đứa con mà chính bản thản hạ 
cũng khòng thể đáp ứng được các chuyện đó... Tôi còn thấy 
nhiều bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ, nhiều bố mẹ muốn tìm ra 
chân lý, mà cũng nhiều cha mẹ không một chút ý thức nào. 
Tôi cũng thấy nhiều thiếu niên đáng khêm phục và nhiều đứa 
cũng rất vô ý thức. Tôi thây là bất cứ điều gì cững đều có căn 
nguyên của nó cả, trong sự vinh quang cũng như thấp hèn... Tôi 
đã chiêm ngưỡng không biết bao khuân mặt hết sức đau khổ... 

Có phải tất cả những thứ đó nằm trong lãnh vực nghệ 
nghiệp của tôi không? Phải, chắc chắn là như thế. Đây là một 
nghề mà căn bắn của nó hết sức khoa học, nhưng trước hơn 
hết là lòng tin nơi con người. Bất cứ những gì liên quan đến 
còn người đều thuộc lãnh vực của tâm lý học, bất kể đó là một 
người bình thường hay bất thường. 

Nhưng mà... với sự quảng bá quá ư là chậm chạp của khoa 
tâm lý học trong công chúng, nên có nhiều người không đám 
boặc do dự, đôi kbi suất cả nhiều năm trời... Cho đến khi họ 
đến tìm tôi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực hoặc đang muốn tự 
tứ! Tuy thế, tôi đã thực hiện nhiễu buổi thuyết trình và tôi 
cũng đã nhận được hằng ngàn lá thư hết sức cảm động. Tôi 
cũng nhận thấy sự quan tâm không ngừng lớn mạnh mà người. 
ta đã dành cho ngành hạc này của con người. Và nhiều lần tôi 
nhận ra là “đôi khi người ta tưởng là có thể giúp được cho chính 
mình” nữa, Nhưng đó là điều sai lầm. Tại sao thế? Chỉ đơn giần 
là người ta luôn chỉ nhìn thấy mình qua chính con người của 
mình... và nó bị sai lệch trong chín trên mười trường hợp. 

Khi Jacqueline Ð... đến tìm tôi, hôn nhân cô ta gần như đã 
tan rã, và nố kéo dài như thế suốt ba năm trời! Chỉ với ba 
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tuần lễ bằng những cuộc trò chuyện về tảm lý để cho hân 
nhân cô trở lại tự nhiền, vì lúc đó Jacquetine D. mới hiểu được 
cát động cơ thẩm kín của tâm hẳn con người, 


Còn đean, một thanh niên luôn bị vò xé vẻ các vấn dễ tình 
đục, đang tiến thẳng đến sự ám ảnh và chứng rối loạn thần 
kinh. Sau ba tháng anh ta nhìn các vấn đề dưới một khía cạnh 
khác và có một đời sống haàn toàn đổi mới... (đúng những từ 
mà anh đã dùng) 


Và Paul R... mang nhiều rối loạn về tim mạch. Ông ta không 
thể nào ngờ được là dù tỉm ông ta có mang bệnh thì thân thể 
của ông ta còn tệ hại hơn thết Và các rối loạn về tìm mạch xuất, 
phát từ các rối loạn vô thức hết sức mãnh liệt của xúc cảm mà 
chính chúng cũng được hình thành vì sự ức chế tình dục, 


Gòn Yvette mang bệnh từ đị ứng đến chứng rối loạn tỉnh 
thần de ám ảnh, từ nỗi ám ảnh đến bệnh cczema, rỗi từ bệnh 
eezêma đến chứng viêm đại tràng để rồi trở vẻ lại với chúng 
rối loạn thần kinh. Không hễ biết là chính bản thân tám lý cô 
có vấn để và phải được chữa trị bằng khoa y học tâm thể 
(médeeine psyehasamatiaue). 


Và còn biết bao nhiêu người khác má cuộc sống của họ 
được đặt trên các biểu biết nội giới hoàn loàn sai lạc, 

Chứng minh công việc của khoa tâm lý học là lý do chủ 
yếu duy nhất của cuốn sách này, mà tôi hy vọng là sẽ rất bổ 
ích... Nó chứa đựng nhiều sự thật về con người và tôi nghĩ là 
mỗi con người có thể tìm thấy trong quyển sách này các vấn 
đề, các nỗi lo âu và nghỉ vấn của chính họ. Đương nhiên là có 
hàng triệu vấn đề khác nhau, nhưng tư chất thầm kín vẫn là 
sự thông khổ của con người. Bản chất thẳm kín của con người 
không hễ khác biệt. Sự vô ý thức sâu đậm của một người thổ 
đân kháng khác gì của một người văn mình Châu Âu. Nhận 
định này có làm cho chúng ta cảm thấy an lòng trong cái thời 
buổi phân biệt chủng tộc ngày nay không? 
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Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trỡ thành một cuấn cẩm 
nang, một cuốn sách để đầu giường, mật nên tảng để tham 
khảo. Tâm lý học là một ngôi trường đạy khôn ngoan và giữ 
tâm thể được quần bình, Tôi thành tâm ao ước cuốn sách này 
sẽ tạo được điều sau đây: tâm lý học sẽ trở thành một môn 
khoa học cho tất cả mọi người, ít nhiều gì đó quen thuậc với họ 
và không còn là một từ mơ hồ chìm trong màn sương nữa. 

Và nếu như một người nào đó, muốn hiểu hiết thêm nữa về 
môn tâm lý học với những gì thu thập được trong cuốn sách 
này, thì ít ra người đó cũng sẽ làm việc đó với đẩy đủ ý thức. 

Định nghĩa của tâm lý học. 

Nói mật cách đơn giản, từ tàm lý học có căn nguyên như sau: 

"Tiếng Hy lạp Psukhếé = Tâm hồn và Logos = khảo cứu, 
môn học. 

Như thế, một cách khái quát, tâm lý học là khoa học của 
tâm hồn hay của trí tuê. Nhưng đỉnh nghĩa này cũng chưa 
hoàn hảo, vì các từ “tâm hồn “ hay “trí tuê" mang nhiều ý 
nghĩa quá khác biệt, và nếu như lấy dúng ý nghĩa của nó thì 
môn học của trí tuệ phải là môn siêu tình học. 

Vì thế tôi để nghị định nghĩa sau đây: Tâm lý học nhằm. 
nghiên cứu các hiện tượng tỉnh thần, dưới bất cứ trạng thái 
nào. Nó nghiên cứu mọi hành động ý thức và vô thức. Janet, 
cây cổ thụ người Pháp của nên tâm lý học đã nói “Tâm lý học 
liên quan đến mợi thứ, nó mang tính cách toàn diện, Ở mọi 
nơi đều có sác hành vĩ tâm lý.” 

Tâm lý học: 

1. Quan sát tất cả mọi ứng xử aỦa con người, trong nội 
giới cũng như ngoại giới. 

2. Nghiên cứu các căn nguyên nội giới hay ngoại giới bằng 
các hành xử đõ. 


4 


Thí dụ như đối uới một người nhút nhát, tâm lệ học: 

— Chúng ta sẽ quan sát các lối hành xử được thể hiện bên 
ngoài (tiếng nói, cử chỉ, đáng ổi, giọng cười..) 

— Chúng ta sẽ tìm cho ra các nguyên nhân bên ngoài đã 
dẫn đến sự nhút nhát này (gia đình, tôn giáo, các tình huống 
đặc biệt) 

— Nghiên cứu các nguyên nhân nội giới, ý thúc hoặc vô ý 
thức (mệt mỏi, ải truyền, sự không thích nghỉ, các tiên căn, 
cắm xúc, mặc cắm) 

— Chúng ta sẽ đưa ra rệt phương thức chữa trị tâm lý 
thích hợp. 

Như thế tâm lý học là một khoa học — và cũng là một nghệ 
thuật — về các lối hành xử của con người trong mọi biểu hiện có 
thể xây ra. Tất cả các lối hành xứ này có thể là bình thường 
hay bất bình thường. 

Do đó ta không thể tách rời tám lý ha¿ với các môn khoa 
học khác vẻ cơn người. Nói cho tùng, mọi môn khoa học đều 
chú trọng đến con người vì do con người nghĩ ra. 


ân là sự khác biệt giữa tâm lý học với tâm thần học 
trị liệu? 

Thường thường người ta nghĩ người bác sĩ về các bệnh 
“tâm thần” chỉ là “một vị bác sĩ chỉ chuyên chữa trị mại bệnh 
về tâm thần”, Thế mà tâm ly học bao gồm !ấ? eđ mọi hiện 
tượng tỉnh thần, lành mạnh hoặc không lành mạnh. Như thế 
người ta có thể nói tâm thần trị liệu sẽ tham gia ở một mức độ 
nào đó của các bệnh tâm thần. Nhưng nói như thế cũng không 
đúng. Vì mỗi khi có một sự “không thích ứng” của tỉnh thần 
cho một tình buống nào đó, thì đã có “bệnh” tâm thần. “Bệnh” 
này có thể kéo dài trong năm phút hoặc hai mươi năm. Một 
người mắc một chứng khó tiêu, là một “bệnh nhân thể chất, 
Ngay cả một người mắc bệnh ung thư cũng vậy. Cũng như thế, 
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một con người nhút nhát là một “hệnh nhân tâm lý”, kể cả 
một người tâm thần. Vì vậy sẽ có “một mức độ” về bệnh lý mà 
người ta không thể nào đặt ra một ranh giới chính xác. Như 
vậy, tâm lý học và tâm thần học sẽ là một vấn đề từ ngữ. Do 
đó người ta có thể nói tâm lý học là một khoa học tổng quát 
bao gồm cả môn tâm thản học. 

"Tôi xin nhắc lại là tàm lý học quan tân đến con người hài 
hòa cũng như đối với người mất cân bằng. Nếu từ “bác sĩ tâm. 
thần” vẫn giữ nguyền ý nghĩa xấu của nó là bởi vì cách nghĩ 
hẹp hòi của quần chúng. 

Sự phân biệt chính xác giữa hai từ này là điều gân như vô 
nghĩa. Ta nên biết rằng có nhiều người Mỹ rất tự nhiên, thường 
xuyên tham vấn vị “bác sĩ tâm thần” của họ. Chỉ đơn giân là ở 
bên đó, cái từ này đã mất đi cái ý nghĩa xấu của nó, trong khi 
ở nhiều nước khác vẫn còn mang nặng ý nghĩa kia. 

Vì sao tâm lý học lại là vấn đề nghị sự? 

Tất cả mọi thủ đều liên quan với nhau, 
ăn bhúp oới nhau, không có gì riêng rễ 
hết.Nếu như con người có thể thay đối 
thì mọi thứ cũng đâu có thể thay đổi theo. 

G.Gurdjieff. 


Tại sao tâm lý học liên quan đến nhiều người như thế? 
Câu trả lời hết sức đơn giản: sự phát triển rộng lớn của tâm lý 
học tương ứng với một như cầu rộng lớn 

Trong bối cảnh hiện tại của một thế giới lệch lạc, việc 
nghiên cứu tâm lý học là một điều rất cẩn thiết. Cần phải 
thiết lập lại sự điều chỉnh cho thế giới ấy. Con người cẩm thấy 
đau lòng khí nhìn thấy những gì xảy ra chung quanh mình. 
Mhiều căn bệnh trẻ thành nhiều cách sống mới: suy kiệt, trầm. 
uất, sự bối rối, các mặc cán tự tỉ, sự mốt bình tĩnh, tính hay 


lế 


8ảy gỡ, sự ganh dua quyết liệt, sự chống đối, sợ hãi, nỗi lo âu, 
tiệc tìm. một ưu thế bằng bất cứ giá nào... Có rất nhiều 
vấn để chủ yếu bị sai lạc: như tình đục, giáo dục, bối cảnh xã 
hội, các giá trị nhân phẩm, tôn giáo... 


Thật dau lòng khi phải nhìn thấy có rất nhiễu người không 
ra gì trong khi họ có thể là một ai đó. Các mỗi quan hệ nhân sinh 
bị cắt đứt. Đám Đông và Quản Chúng thay thế Cá Nhân sáng 
suốt. Sự tiều dao lại bị cho là lười biếng. Sự tự chủ biến mất. Sự 
bình yên và thanh thản trở thành các vật nhầm lạ kỳ. Một hành. 
động cao cả — đáng lý rất là tự nhiên - lại được coi là phi thường. 
Càng lúc càng có nhiều người, một cách vô ý thức, đã ghê tảm 
chính con người họ mà không biết đó là sự khởi đầu của một ý 
tưởng vĩ đại... với điều kiện là phải biết ngừng đúng lúc. 

Không có bất cứ điều gì mà không có sự cân bằng! 

Chỉ có một giải pháp duy nhất: phải tìm chớ được một sự 
khởi đầu vững chắc. Và chỉ với mật đều kiện đuy nhất: đó là 
sự cần bằng về thể xác cũng như tỉnh thần. Không cé nó thì 
người ta không thể thực hiện bất cứ điều gì. Không cố nó thì 
không thể nào đạt được sự sung mãn. Sự cân băng là công cụ 
cho sự hoàn thiện can người. Bất cứ sự mất cân bằng nào cũng 
chế ngự con người về mặt tâm sinh lý và trong trường hợp này 
có thể loại bẻ nhân cách anh ta. Bất cứ bệnh tật nào, bất cứ sự 
suy yếu sinh lý nào, bất cứ sự mất cân bằng nào cũng đêu dẫn 
đến việc tách rời con người với chính họ và những khả năng 
của anh ta. Chúng ta hãy lấy một thí dụ đơn giản: nếu một 
người bị chứng đau răng hành hạ, làm cho anh ta bố ăn bỏ 
ngủ. Tâm trí anh ta sẽ chú tâm đến chứng đau răng này và 
không còn quan tâm đăn bất cứ điều gì khác. Ánh ta sẽ đồng 
hóa với chứng đau răng đó, anh ta sẽ “trở thành” chứng đau 
văng. Chứng đau rằng đó sẽ thay đổi bản chất thật của chính 
anh, sẽ làm ngưng trệ mọi công việc làm khác, sẽ phá tan các 
ý nghĩ của anh ta, làm mất đi sự sáng suốt của con người anh. 
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Phần đông các bệnh tâm thần đều giống như thế. Con người 
không thể nào hành động một cách sáng suốt được nữa, nhưng 
lại tùy thuộc vào cái bệnh tá: đó. Đó là trường hợp của những 
người nhút nhát, những người hung hãn, những con người hay 
hoảng sợ. Đó cũng là trường hợp của những người thường có định 
kiến, mắc chứng mặc cảm, những người hay mất bình tĩnh... 


Thời đại tươi đẹp của chúng ta. 

Vô số con người hiện đại mác chứng không thích nghĩ. 
Những ai nói đến không thích nghỉ đều nói đến đối nghịch, ai 
nói đến đối nghịch là nói đến mâu thuẫn. Ai nói đến mâu 
thuẫn thì sẽ nói đến hoảng sợ. Mật trong các đối nghịch quan 
trọng nhất là con người luôn bị giằng xế giữa “con người thật 
của anh ta” với “ con người mà anh tưởng đó mới chính là 
mình”. Vì thế anh ta luôn bị giằng có giữa các khuynh hướng 
thẩm kín nhất với các hành vì bên ngoài. Và nhà tâm lý học, 
trong tám trường hợp trên mười, nhận ra đây là con người 
không thích nghỉ, không phải với công việc hay với thời dại 
anh ta đang sống, mà là với chính bản thân anh ta, vì vô số 
xung đột nội tại trầm trọng đang ảnh hưởng đến con người 
anh Èa. Thời đại của chúng ta là rnột thời đại của sự ức chế. 

Các ức chế này thầy đều là những hạt nhân mãnh liệt của 
các bệnh tật về tám lý và về sinh lý. Càng ngày càng có nhiều 
người nghĩ rằng các bản năng ghé tổm nhất nằm trong lãnh 
vực tình dục. Nhưng chúng ta không được quên là “các bản 
năng đó” luôn hiện hữu và luồn thực hiện cái công việc của nó, 
đù cho chúng có bị đè nén hay không. Nhưng nếu như các bản 
năng đó được nhận thức một cách đứng đắn thì dù cho có lành 
mạnh được chấp nhận hay từ bắ, thì nó cũng không có gì nguy 
bại sả. Nhưng phần nhiều sự trái ngược lại xảy ra với tất cả 
những hậu quả không thể ngờ được. 

Rất nhiều người muốn “thành đạt”. Nhưng thành đạt về 
mặt nào? Họ cũng không hể biết được. Những gì họ biết được 
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là họ muốn được nhất mà thôi. Nhưng nhất vẻ mặt nào? Tại 
sad? Ở đầu? Họ cũng mù tịt. Cái mà hạ lúc nào cũng mong 
muốn là hơn người kháe. Tại sao thế? Chí đơn giản là vị hạ 
cảm thấy kém cói. Có thể nói là hơn húe nào hất, tính thấp 
hèn lại phát triển như ngày hôm nay..... 

Con người có ý thức không cồn nữa. Con người hiện đại 
thu hút sự chủ ý, không phải vì lý trí hay cách suy nghì sáng 
suốt của anh ta, trái lại là vì các cảm xúc bệnh hoạn của anh 
ta. Các phương cách được sử dụng đôi khi thô lä không thế 
tưởng được. Ta chỉ cần nhìn vào vài khấu hiệu quảng cáo, vài 
bài báo, lắng nghe vài buổi phát thanh, hay ta chỉ cần lướt 
nhìn qua các chồng báo hoạt hình, thì tất cả các thứ đó đã 
ngăn cần cái đọc có ý thức của chúng ta rồi. Chúng ta phải ghi 
nhận là các tổn hại ảó đều dễ xúc động và phần nhiều là uố ý 
thúc, Và đó là điều làm cho chúng ta phải lo ngại. Sự nhi sọ 
thống trị như một căn bệnh truyền nhiễm và những kẻ “giật 
dây” đã biết rõ sức mạnk. của cảm xúc. 

Chúng ta sẽ thấy rằng “sự ý thức” của con người không 
chiếm lĩnh được nhiều chỗ trong cuộc sống. Nếu sự ý thức lớn 
bằng một cái hề thì cái vâ thức mảnh mông như một đại đương. 
Chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng có nhiều bệnh tật được phát. 
sinh do các xung đột giữa ý thúc và vô thức. Äó? rong các 
nhiệm cụ lớn lao của tâm lý học là giúp cho con người tìm 
thấy được cái uô thức thật của chíuh mình, để làm cho nó trở 
nân hài hòa uới cáo biểu hiện ý thức của cuộc sống thường 
nhật, Về mặt này, con người nguyên thủy của lúc bạn khai 0ô 
cùng “hoàn thiện" hơn phân lớn con người oắn mình củu ngày 
hôm nay. 

Chúng ta phải tìm cho được sự cân bằng và sự thích nghỉ. 
Chúng ta phải tìm lại chân lý và hạnh phúc. Tâm lý học là 
phương cách huấn luyện chúng ta giải tỏa để trở nên sáng 
suốt. Nó tách lọc các bản năng chưa được hiểu rõ hoặc kém 
hấp thụ. Nó cho phép các bản năng hoạt động bình thường, 
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không để nỗi lo hãi xuất hiện. Nó gạn bỏ các nền giáo dục 
không hoàn thiện và các tín ngưỡng bị hiểu lệch lạc. Tâm lý 
học là một trường dạy chúng ta sự thoái mái và sự tự chủ, luàn 
cả sự thanh thản 

Nó cho phép chúng ta hiểu rõ chính con người mình, sự 
hòa hợp giữa tâm linh và hiện thực, nhưng muốn làm được 
việc này, chúng ta phải hiểu. Và muốn hiểu được chúng ta 
phải học. 


Con người bị vây hãm. 

Chúng ta hãy thí dụ một con người không hệ có một ý 
niệm gì vẻ các làn sóng phát thanh. Cũng không hể biết đến 
các trạm phát sóng và máy thu thanh. Một hôm, người ta tặng. 
cho anh ta một máy thu thanh và bảo anh ta rằng “nếu như 
anh cắm cái nút này vào trong ố điện anh sẽ nghe được âm 
nhạc” Người này làm theo và nghe được nhạc. Anh ta thán 
phục. Anh ta không thể biết được làm cách nào người ta đã tạo 
được cái thứ âm nhạc đó và nó xuất phát từ đâu. Anh ta chí 
cần một cử động đơn giản là đủ rỏi. Và thí dụ như anh ta sống 
như thế suốt cuộc đời mình và suốt thời gian đó anh chỉ nghe 
được có mỗi một thứ âm nhạc đó, những giọng và lời nói đó 
mà thôi, cùng với hoàn cảnh xã hội và chính trị cũng như về 
địa dư mà không hề biết sự hiện diện của hàng trầm máy phát 
khác, giọng nói khác cũng như các loại âm nhạc khác... 

Và ehúng ta hãy tưởng tượng một ngày nào đó, một kỹ 
thuật viên đến nhà anh ta. Con người này mừng rỡ đem ra 
khoe cái máy của mình. Viên kỹ thuật nhận thấy cái máy này 
bị bát ngay đúng một đài phát thanh nào đó thôi, nhận thấy 
máy này cô một cái tụ và người chuyên viên giải toả cái tụ 
này. Và bất ngờ hàng trăm ngôn ngữ khác, hàng trăm loại 
nhạc khác được phát ra. Toàn thể thế giới này được diễn ra, 
Và con người sững sốt này mới hiểu được rằng cái mã anh cho. 
là đang sống trong cả một thế giới thì thật sự ra chả là gì cả. 
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Hàng triệu người giống như nhân vật kể trên. Suốt đời bị 
vày hầm với vài ý nghĩ, vài ý tưởng học được, vài cử chỉ không 
hề thay đổi... Không hề biết mức khởi đấu cũng như điểm kết 
thúc. Không hè biết hết những khả năng của chính mình. Tuy 
vậy, họ vẫn nghĩ là họ đang sống nhưng trong thực tế họ đang 
quay lòng vòng, giống như củn cá trong chậu, cho đến khi rrột, 
kỹ thuật viên xuất hiện. 


Hãy là một con người có ý thức và sẵn sàng ban tặng. 

Đó là sự hoàn thiện có thể có được của một đời người. 
Nhưng bất. cứ việc thực hiện hoàn hảo nào cũng đòi hỏi các 
điều kiện hoàn mỹ về mặt tâm lý và sinh lý. Nó đòi hỏi con 
người phải foèn uen, không hề bị chia rẽ bởi nhiều mảnh vă 
nhỏ mang đầy mặc cảm và lo sợ (như chứng đau răng mà 
chúng ta thấy ở trên). Rất nhiễu người nhận thấy họ dang 
thiếu một cái gì đó. Và phần lớn các bệnh tâm sinh lý xuất, 
phát từ sự tìm kiếm cái đó một cách sai hướng. 

Là một con người ý thức cần phải có sự hài hòa của toàn 
bộ cơn người. Sự hài hòa xuất phát từ sự gắn bó vã sự gắn bó 
đến. từ sự cân bằng. Bất cứ bệnh tật nào cũng ngăn chân các 
khả năng cúa trí tuệ bởi vì nó chia cắt con người ra làm nhiều 
mảnh đồng thời chế ngư sự hài hòa. Không có sự gắn bó thì 
không thể nào có được một hành động thực (có nghĩa là nó 
thích hợp một cách hài hòa với các bản năng thầm kín của 
một tá thể). Đến lúc đó con người mới nhận thức được sự đối 
chọi giữa cái mờ anh ta hành động và cái mà anh là, và anh ta 
đau khổ. 

hông có gắn bó thì không thể nào có được tình yêu hay 
ngay cả tình bạn. Tình yêu có nghĩa là ban tặng và ban tặng 
mang ý nghĩa là ta có một cái gì đó. Và khi nói đến có một cái 
gì đó có nghĩa là ta rất mạnh về mặt tâm lý. Không thể nào só 
bất cứ một sức mạnh nào mà không có sự cân bằng. Nếu 
không chúng ta sẽ rơi vào cái tình yêu giả tạo, chỉ biết nhận 


21 


lấy mà không thể nào biết ban tặng. Chúng ta rơi vào sự »ử 
chạm, thường được nhận thấy trong nên giáo dục lệch hướng, 
là nguyên nhân quan trọng đưa đến bệnh tật. 


VAI TRÒ TIÊN QUYẾT CỦA GIÁO DỤC. 

Từng bước môt, trong suốt tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy 
được vai trò chủ yếu của giáo đục. Một chương sẽ được ảânh. 
cho vấn để này. Chúng ta không được quên điều đầu tiền của 
giáo dục là “dạy dỗ". Nó chủ yếu áp đặt vài phản xa cho đứa 
trẻ. Và các phản xạ đó sẽ vĩnh viễn cấm rễ vào đứa trẻ, tốt... 
hoặc xấu. 

Sau đây là một hình vẽ tượng trưng cho “sự càn hằng” của 
hạt nhân gia đình. 

Người ta sẽ thấy ngay một 
nên giao dục hoàn thiện bắt 


x)TL buộc ba yếu tố phải hoàn hảo. 
Và, đó là mật điều không 
tưởng. Và cho dù các bậc cha 


mẹ có hoàn thiện đi nữa, sự 

giáo đục mà họ nhận lãnh còn 

phải phù hợp với tính khí 

thẩm kín của đứa trẻ nữa. Và, 
đó cũng là một điều không tưởng. Như thể giáo dục luôn là 
rnột giải pháp thỏa hiệp. Người ta không thể nào ứng biến 
thành mệt nhà giáo dục được. Vì vậy càng ngày cảng có nhiều 
bác cha mẹ hiểu được điều nay và trở lại ngôi trường tâm lý 
học. Giáo dục có nghĩa là chuyển giao sự hiểu biết, những nhất. 
là rạng thải tám hẳn. Như vậy người ta có thể dễ dàng hiểu 
được là bất cứ một sai lệch nào của trạng thái đó sẽ được 
chuyển giao y như thể cho đứa trẻ. Nếu cha mẹ hay người giáo 
đục có trong mình một “lăng kính” làm biến đạng các sự việc 
thì cái hình ảnh méo mó đó, trang chín lần trên mười, sẽ được 
bàn giao y như vậy cho hậu thế. 
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Như thế này đây: 


Những tình huống trong 
Lối nhìn bình thường cuộc đời. 


_> 
« 
e 
Trẻ nít 


Như vậy, một nên giáo dục hoàn hảo sẽ phải được đặt trên 
sự cân bằng của các nhà giáo dục. Phần lớn các chứng bệnh 
tâm lý nơi người trưởng thành bắt nguồn từ môi trường gia 
đình. Giáo dục đóng vai trò của sự yêu thương, nhưng chúng ta 
đều biết là không thể có tình yêu thương (bực thụ mà không 
có sự cân bằng hài hòa. Sự yêu thương đích thực luôn được ban 
tặng thường xuyên. Nếu không, sự yêu thương đó đôi khi được 
đựa vào các cảm xúc hay thôi thúc nhất thời. Nếu các cha mẹ 
mắc chứng suy nhược tâm lý (trầm uất, sợ hãi, yếu kém, chứng 
hoảng sợ, vv..), các người đó sẽ tìm cách ¿ấp đẩy sự suy nhược 
đó. Tại sao vậy? Để tìm sự an toàn. Người đó sẽ tìm ở đâu? Nơi 
đứa con mình. Người đó sẽ bám: vào đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ 
tượng trưng cho sự an toàn và che jấp sự yếu đuổi đó, Trong 
rất nhiều trường hợp, người cha hay mẹ đó tưởng đã ban tặng 
nhưng trên thực tế người đó chỉ đón nhận mà thôi. Người đó 
tưởng đã mở rộng tầm nhìn của đứa nhỏ nhưng trên thực tế đã 
thu hẹp nó lại. 

Vì vậy con người trước hết phải tìm sự sáng suốt và cân bằng 
cho chính mình. Rồi mới tính đến sự giáo dục. Chúng ta không 
được quên sự giáo dục là một chuỗi truyền đạt uô tận như một sợi 
xích mà mỗi mất phổi ở trong tình trạng hoàn báo nhết. 


Fˆ) 


-H- 


SỰ MỆT MỖI VÀ SỰ SUY NHƯỢC 


= mệt mỏi được xem như là một tín hiêu báo động, 
một đèn đỏ vậy. Trước tín hiểu này, bồ máy của con 
người phải thắng lại cho đến khi ngưng hẳn. Việc nghỉ ngơi và 
giấc ngủ là các nhu cầu rất tự nhiên. Và chúng trở nên cấp bách 
hơn khi hoạt động kéo dài. Giấc ngủ là thời gian phục hồi; các 
tế bào não loại bỏ các cặn bã độc hợi được tích tụ trong lúc hoạt 
động, Vì lẽ đó, việc thiếu ngủ sẽ tạo ra sự ngộ độc thực thụ. Các 
tế bào não sẽ làm cạn kiệt các năng lượng dự trữ, tích tạ thêm 
các cặn độc hại. Trong giấc ngủ chúng sẽ tái tạo lại các dự trữ 
dinh dưỡng, là nguồn eung cấp năng lượng của chúng. 


Vì thế, sự mệt mỏi là cách vân hành tự nhiên, cho phép 
con người chuẩn bị cho việc ngủ nà như thế tránh sự ngộ độc 
của các tế bào não, 

Vì vậy, con người sau giấc ngủ phải cẩm thấy hoàn toàn 
khỏe khoán, như một cái máy đã dược trùng tu. Và các tế bào 
thần kinh phải tìm lại được sinh lực của chúng. Con người khi 
thức đậy phải ở trong tình trạng khóo khoán, mỗi khi thức 
dậy phải yêu đời, lạc quan, ca hát để vui vẻ än mừng sự hiện 
diện của một ngày mới. 

“Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta xem, và chúng 
ta sẽ không thấy được điều đó. Sự mệt mỏi là một trong các 
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chứng suy nhược nghiêm trọng nhất hiện nay. Ngày chỉ mới 
bắt đầu thôi mà phần lớn người ta đã mang theo sự mệt mỏi 
rỗi, dính vào họ như keo vậy. Và điệp khúc hiên đại là gì? 


“... ngay mới sáng sớm, tôi đã cảm thấy mệt rỗi... lúc sáng 
tôi rất dễ cáu giận... lúc sáng tôi đã cảm thấy bực bội đến mức 
tôi muốn gây gổ vì một chuyện không đâu... mới là buổi sáng 
rnà tôi phải cố gắng hết sức mình để bắt đầu khởi động; và 
tình trạng đó sẽ qua đi vào khoảng mười một giờ... v.v...” 

Đương nhiên là eái mệt đó không tự nhiên. Nhưng dù cho 
nó có bất thường đến cỡ nào đi nữa, nó vấn đang ngự trị trong 
tình trạng lây nhiễm. Sự mệt mỏi đó đã trở thành một loại 
mốt của cuộc sống mà ngay với mật sự nghỉ ngơi đài lâu cũng 
khâng thể loại bỏ được. 

Người ta biết rõ cuộc sống náo nhiệt hiện đại đôi khi phá 
hỏng nhịp điệu tự nhiền của chúng ta, nhưng có khi còn hơn 
thế nữa. Người la đã “đạo đức hóa” sự mệt mỗi; và người ta 
gần như coi đó là một sự suy nhược cố tình và đáng khinh. Vả 
lại đây là một bảng tóm tắt không lấy gì vinh quang cho lắm 
của thời đại chúng ta. 

Hãy quan sát kỹ bảng sơ đề sau đây. 

"Thế cái bảng này muốn nói đến việc gì vậy? 

Rằng con người có thể bị khinh bỉ chỉ vì anh ta mệt, Và 
thêm vào đó, một người có thể được thán phục và khen thưởng... 
chỉ vì anh ta kiệt sức! Có vô lý không? Chúng ta hãy xem xét 
cho kỹ hơn nữa. 


Ôự suy m 


“Thiếu nghị lực, chà 
tước trước hoãn cảnh: 


Mà người ta có thể nghĩ là 


ở vững gi. tạa 


` tính gây dể | 


MÀ người te có thể nghĩ là 


TY eRi Mi xúc Mực dõi đâu 
Nhởng Điết tuệt mỗi 


Sự khinh Dị ] 


hiến trách 
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Sự ngưỡng mộ. 


Khen thường 


Sự coi thường mệt mỏi. 

Vì vậy, nhịp sống hiện đại được đặt trên nên tảng của lao 
động quá độ, sự tranh đua, tính khiêu khích, một ý chí căng 
thẳng tột độ. Người ta thường nghe “Ố, tôi quá bực mình khi 
thấy anh ta bình tĩnh đến thế!” hoặc “À, sao anh ta... luôn lẻ 
mề như thế” hay là “Tôi tức quá... anh ta làm như không có 
gân cốt vậy”. Sau đây là vài câu châm ngôn rất tai hại mà 
hiện giờ người ta thường nghe nói đến: 


~ Cói nào, hãy cố vượt qua cái mệt đó di, đâu phải lúc tổ va 
mệt mỏi đâu. 

~ Mật hả? Nhưng anh là đàn ông mà, đúng không vậy? Vì 
thế hãy cố lên nữa đi. 

— Mật rồi Anh chỉ cân ráng thêm một chút nữa thôi! 

~ Tải à, mệt hay không cũng vậy thải, tải cứ tiếp bọc như 
thường! 

—= Mật môi hả? Tôi không biết (muốn ám chỉ *“... vì vậy tôi 
không thể hiểu những người tổ ra mệt mỏi; tôi khinh bĩ họ, họ 
chỉ phải ráng lên thải”) 


~ Anh cầm thấy mệt và sa sút tỉnh thản à? Quên nó đi và 
cố lên! 

~ Anh bị sa sút tỉnh thần à? Chuyện tưởng tượng. Gố thêm 
mật chút nghị lực thử coi! 


Trước một tràng trách móc ngu xuẩn đó, người mệt có thể 
làm gì khác được chứ? 

Người đó sợ bị khinh bí. Anh ta sự xấu hỗ và cố đứng 
thẳng người lên. Và tiếp tục. Bất chấp mọi thứ khác. Dùng tất 
¡ kích thích có thể giúp anh ta “vượt qua” cơn một. 
Anh ta cố gắng hết lần này đến lân khác. Nhưng bởi vi người 
đó đã mệt nên sự cố gắng cảng khó nhọc hơn nữa. Giống như 
thể anh ta phải gồng hết sức mình để mở cho được một cánh 
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cửa... Và người mệt mỏi ngoan cố, kiên trì thám và không mấy 
chố: dẫn đến cái được gọi là siêu-mệt rỗi đến sự kiệt sức. 

Chúng ta bãy trở về cái bảng trên và quan sát tình trạng của 
con người tự nhiên, Cái tình trạng tự nhiên này có thường xuyên 
không? Không! Nó chuyển địch giữa bai thái cực. Nó như một cơn 
sóng nhẹ nhàng, nó đung đưa-giữa cái có và cái không, giữa cái 
trũng và cái cháp. Một sự hoạt động tự nhiên sẽ nh sai: 


vụ voi 490 


Anh tà nghĩ ngời 


a) Ảnh ta làm việc không vội vả. Hành động chính là bản 
chất của con người, công việc đó có thể bằng chân tay, sức lực, 
trí tuệ,... V.V... 

bì Cái hành đông đó tạo ra mật cảm giác: sự mệt mỗi tự 
nhiên mà đúng ra nó phái rất dễ chịu uì là tự nhiên. 

©) Hành động giảm dẫn 
ngơi trong sự thư giãn hoàn toàn 

đ) Anh ta lấy sức lại, rẻi bắt đầu hành động trở lại. 

Vì vậy, con người bình thường phải hoạt động đêu đặn, rỗi 
nghĩ ngơi, và nghỉ ngơi rải mới tiếp tục hoạt động trớ lại. Với 
khoảng giữa nghỉ ngơi ấy được xem là cái tín hiệu cai trọng sự 
mệt mới. 


ngưng hẳn. Con người nghỉ 


Bây giờ chúng ta hãy quan sát con người được nói ở trên. 
4) anh ta làm ấu (vì đang mệt) 

b) anh ta càng mệt nhiều hơn nữa 

e)anh ta cố nén cái mệt. đữ đội này và tiếp tục hành động. 
d) để anh ta đến sự quá mệt. 


se) anh ta đè nén sự quá mệt để đón lấy sự kiệt sức. 
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CÁC HIỆU G@UẢ TỨC THÌ CỦA SỰ KIỆT SỨC 

Sự kiệt sức tạo ra hai phần ứng: 

a) sự suy nhược 

h) sự bến chỗn 

Khi thì thế này lúc thì thế kia. Không có sự suy nhược nào 
mà không có sự bên chỗn, và cũng không có sự bền chỗn nào 
moà không do suy nhược. VẢ lại đó là đạc tính của người kiệt sức. 
Anh ta dao động không ngừng giữa hai thái cực đó. Cái cơn sóng 
bình lặng của sự bất ẩn tự nhiên đã biến thành một ngọn sóng 
kinh hoàng, không ngừng chạm đến các thái cực kia 

Vì vậy con người kiệt sức là bức biểm họa của một người 
mnệt mỗi tự nhiên. 

a) cái trũng trở nên sâu hơn và biến thành sự ewy nhược. 

bì Cái chóp cường điệu các hiệu quả của nó và tr nên sự 
bốn chân. 


Như thế này đây: 


Sự bên chủn 
+ Và hành động, 
Ko 


Anh tñ không còn 
biết nghĩ ngủt 


Sự hy nhược 


Với quy tấc sau: 

— anh ‡a hành động. 
— anh ta một 

— anh ta nghỉ ngơi 


~ rỗi anh ta hành động tiếp 

lại biến thành: 

— anh ka bản chến 

— anh ta kiệt sức 

— anh ta không còn nghỉ ngơi được nữa 

~ anh ta lại bôn chồn rỗi bị suy nhược, v.v... 


Và đây sẽ biến thành một phản ứng khủng khiếp cứ diễn 
biến không ngừng nghỉ. Bởi vì sự kiệt sức như một độc dược, 
một đằng nó tạo sự sững sờ (suy nhược) và đằng khác là sự 
khích động (bổn chỗn). 


Vì sao người suy kiệt bị khinh bi. 

Trong tình trạng suy nhược, hành động bị hạn chế tối đa; 
người suy kiệt có những cử chỉ hết sức chậm rãi với một mục 
đích tiết kiệm năng lượng chủ yếu. Anh ta thường than văn về 
chứng mất ngủ và mệt lử. Sự gây người xuất hiện thường 
xuyên, các chức năng tiêu hóa bị xáo tròn. Các run rẩy đo mệt 
nhọc có thể xuất hiện cùng với sự giảm thi lực, và các rối loạn 
về tim mạch v.v... 

Sự suy nhược tự động sắn sình những khó bhản trong 
hành động chỉ vì bhông có bhả năng hành động. Năng lực 
không còn đủ để đảm nhận các công việc tự nhiên nhất. Mật 
công việc nhẹ nhàng nhất đối với người suy nhược cũng trở 
nên nạng nề như phải dời non lấp biển vậy. 

Sẽ là tự nhiên khi người suy nhược phải lùi bước trước 
những tình huống đòi hỏi một hành động nào đó bởi vì hệ 
thống thân kính anh ta không che phép anh ta thực hiện hành 
động ảó. 

Như vậy toàn hộ việc này là mật cách vận hành hoàn toàn 
thể chất. 
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Nhưng xã hội sẽ nghĩ sao về sự lùi bước trước mật hành 
động như thế này? Nó sẽ cho người suy nhược này thiếu nghị 
lực, mà đó là điểu tất nhiên. Nhưng trong trường hợp này 
người ta thường phạm một lỗi lắm nghiêm trọng: người ta 
luôn coi con người làm chủ năng lực của mình và nó được cung 
cấp theo ý muốn, Hoàn toàn sai lắra. Xã bội sẽ nói người suy 
nhược kia thiếu năng lực chÍ vì anh ta không có "ý chỉ” mà 
thôi. Và hơn thế nữa, người ta sẽ coi anh ta như là người phải 
chịu trách nhiệm về sự thiếu ý chí đó, mà không hẻ biết là rái 
ý chí tự nhiên đó lại đơn giản tùy thuộc vào sức khổe và sự 
cân bằng. 


Vì vậy thay vì nói “Hãy có ý chí" người ta phải nói là " Hãy 
eó một sức khỏe thể chất và tỉnh thần cho tốt và tự nhiên bạn 
sẽ có được ý chí. 

Bởi vì ý chí chỉ đơn thuần là sự thoải mái. Ý chí chỉ cẩn 
chủ yếu nói như sau "Tôi muốn làm cái này và tôi sẽ thực hiện 
có một khó khăn nào hết bởi vì tôi hoàn toàn thoải 
Vì vậy chúng ta có thế kết luậ "mỗi khi muốn thực 
ện mật hành động mà người ta phải cân đến ý chí thì lúc đó 
người ta thực sự thiếu ý chí; raôi khi có mật hành đồng gắng 
gượng thì cái ý chí thực thụ (sự thoải mái) đã 
khi người ta chống chọi với một vấn để thì chính cái vấn đề đó 
hạ gục chúng ta. Một ý chí thật sự khỏe mạnh phải giếng như 
nét thanh lịch vậy: nó phải vô hình. 

Một hành động của một ý chí thực thụ chủ yêu là việc sử 
đụng cái kho dự trữ năng lượng mà không cân đến bất cứ một 
cố gắng nào hết. 

Nhưng đôi khi vần để này hị làm sai lệch bởi sự can thiệp 
của khen thưởng. Một người càng cố gắng chừng nào để vượt 
qua các khó khăn, anh ta càng được thưởng nhiều. Nhưng có 
phải sẽ dễ đàng hơn nếu chúng ta nói như thế này: một con 
người cảng khỏe mạnh và cân bằng chừng nào thì anh ta hành 
động càng đề chừng đó; bởi vì điều đó giúp anh ta giảm thiểu sự 


kỗi 


cố gắng, và bảo tôn được năng lượng, để cho anh ta khảe khoắn 
cho nhiều công việc khác. Tòi sẽ còn nói thêm về vấn để này 


Các cố gắng của một người trầm uất. 

Một tình trạng thiếu năng lực tỉnh thần ngăn cán người 
trầm uất hành động một cách đúng đắn. Bất cứ một cố gắng 
nào (gần như không cản thiết đối với một người tự nhiên) trở 
nên khủng khiếp đối với người trâm muận. Nó eũng hiển nhiên 
như một người lanh lợi trèo lên núi không một khó khăn nào 
trong khi người một cắng sẽ đối mặt với một thất bại gần như 
là chắc chắn. 

Nhưng người ta vẫn nhìn thấy người trằm uất luôn cố hết 
sức mình để vượt qua sự thiểu năng đó, bởi vì anh ta khổ sở và 
e ngại sư khinh bỉ. Mặc cha việc đó, người ta vẫn bảo rằng anh 
ta không muốn cố gắng... Nói tóm lại, người ta đơn giản gán cho 
anh ta là hèn nhát, thiếu ý chí, và khiếp nhược. Người ta sẽ 
giáng cho anh ta vô số cái tát đau đớn và người trầm muộn 
nguyễn rủa thái độ không thông cảm đang bao quanh anh ta. 
Và không biết chừng anh ta còn ước muốn, si có thể biết được, 
rằng mọi người chưng quanh cũng sẽ chìm đắm trong sự suy 
kiệt để có thể hiểu được là nếu anh ta, một người trầm uất phải 
đo dự, lùi bước và không hành động, chí vi tình trạng của anh ta 
không cho phép anh ta hành động, bắt phải do dự và lưi bước. 

Nhưng điều nay quá đưn giản để cho người ta chấp nhân nó. 

Và các hậu quả của sự khinh bí xuất biện: sự khiển trách 
và hình phạt, 

Như thế một người trầm uất lại nằm giữa những con người 
khác đang đánh giá và khinh bỉ anh ta... bởi vì họ coi người 


trầm uất "mong muốn sự kiệt sức đó”. 


§Ư KIỆT SỨC VÀ SỰ SUY NHƯỢC 
"Anh đang ở bờ vực của sự suy nhược..." 


32 


Đó là câu mà hàng triệu người đã nghe nói và thông thường 
vị bác sĩ sẽ kê toa như sau: một loạì thuốc an thần hay kích 
thích, thuốc bổ dưỡng thần kinh, thuốc bổ tổng lực, các lời 
khuyên nghỉ ngơi, các cuộc giải trí và du lịch. Nếu cần thì là sự 
ẩn dật cách biệt hoặc một phương thức điều trị tâm lý... 

Ngoài ra các rối loạn tiêu hóa cũng được xem xét cẩn thận kế 
cã các phần ứng thần kính; vị bác sĩ có thể tìm thấy chứng tăng 
huyết áp hay bệnh đái tháo đường, hay các dấu hiệu của một tổn 
thương về thần kinh hoặc chứng xơ cứng động mạch não. 


Suy nhược là gì? 

Ái nói đến “Suy nhược" thì nói đến "Giảm áp lự 
nhược là sự giâm thiểu trương lực thân kinh hay tâm lý. 
từ suy nhược mang một ý nghĩa tổng quát; nó là một nhãn hiệu 
có thể gắn cho mọi trạng thái. Các trạng thái đó lần lượt sẽ mang 
các tên đặc biệt như: chứng suy nhược, chứng suy nhược thắn 
kinh, chứng suy nhược tâm thần, chứng ảm ánh, chứng tâm thần 

â chứng ám ảnh trầm uất, đi từ dạng lành đến dạng 
sẽ nói đến các tình trạng suy nhược này lúc cẩn. 


Như thế có vô số triệu chứng suy nhược. Chứng suy nhược 
có thể bắt nguồn từ thể chất (như chứng suy nhược thân kinh) 
được cộng thêm các triệu chứng tâm lý. 

Vẻ thể chất, tình trạng mãn kinh đôi khi gây ra sự suy 
nhược, nhưng không vì thế mà chúng ta lại kết luận là tình 
trạng mãn kinh dẫn đến sự suy nhược! Bởi vì môi trường 
thuận lợi luôn la yếu tố chủ yếu. Và môi trường sẽ hoặc do cơ 
thể (chứng tăng huyết áp hay bệnh đái tháo đường) hoặc do 
tâm lý. Và tình trạng mãn kính sẽ đảm trách vai trò "công 
tắc" làm khởi phát một tình huống đang tiểm ẩn từ lâu. 


Cũng như thế, chứng suy nhược có thế có nền tảng tâm lý, 
gia đình hay tôn giáo. Nó có thể xuất hiện sau việc lo lắng kéo 
dài, các mối nghỉ ngờ, nỗi lo âu, sợ sệt... dẫn đến sự suy kiệt, 
một giảm sút áp lực. 
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Các triệu chứng chung của các Trạng thái suy nhược. 

Một người suy nhược đễ bị nhận điện bằng chính thái độ 
của anh ta. Anh ta mang dáng vẻ buồn rầu, thiếu sinh khí. Các 
phần ứng cơ học bị giảm thiểu đến mức tối đa. Anh ta rất hà 
tiện trong các cử động vì bất cứ hành động nào cùng sẽ làm 
cho anh ta mệt. Và chứng mất ngủ thường xuất hiện và chứng 
người gầy ít nhiều không quan trọng cho lắm. 

Các chứng run vì mệt mỏi có thể xảy ra kể cả các chứng đau 
đâu, chúng tăng huyết áp, cảm giác thân thể rã rời, ám ảnh bị 
Tnệt mỗi, tình trạng không thể tập trưng được, tính không quyết 
đoán hay đo dự, sự buồn bã vô cớ, các thói kỳ quặc. tính ngai 
ngùng, một bộ ác "trống rỗng và lạnh tanh", chứng nhức mỏi 
sau ót, các rối loạn thị lực. Và thường hơn hết là: 

a— sự giảm sút ý chí ( thiếu ý chí) 

b~ sự u sầu 


e- nỗi hoảng sợ trở nên điên loạn. 


$Ự GIẢM $ÚT Ý CHÍ 


Người ta biết điều ngẫm nghĩ của Amiel: "Yêu thương, mở 
mộng, cảm nhận, học hỗi, hiểu biết, tôi có thể làm tất cá miễn 
là người ta đừng bắt tôi phải mong muốn" 

Đãấi với người trầm uất, "mong muấn" eá thể là «ái khó 
khăn lớn nhất. Nhưng sự thiếu sót đó sẽ được nổi bật từ khi có 
ý nghĩ cho đến hành động. Ánh ta rất muốn làm một việc gì 
đó và ý muốn đó đôi khi rất mạnh, nhưng thực hiện ý muốn đó 
là chuyện không bao giờ có. 

Cái "ý muốn" sẽ không khối động, sự trơ lì ehiến thắng. 
Rải một ÿ muốn khác xuất hiện, và thêm một cái nữa. Đúng là 
một cơn mưa ý muốn... 


"Một chút nữa tôi sẽ làm chuyện này... ngày mai tôi sẽ 
làm chuyện kia..." 
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Tuy vậy, không phãi một chút nữa mà cả ngày mai, ý chí 
sẽ khởi đậng để thực hiện ý muốn kia. Người ta chứng kiến 
một sự phân tán thực thụ của ý chí, bị bể nát ra thành nhiều 
mảnh nhỏ. Nhưng mỗi mảnh này vẫn chưa đủ lớa để thực 
hiện hành động. 

Có thể chứng suy giấm ý chỉ chỉ trong tình trạng nhẹ mà 
thôi, Trong trường hợp này, ý chí vẫn được thực hiện một 
hành động nào đó. Nhưng hành động đó sẽ rất chậm chạp, 
nặng nề với một cố gắng kiệt sức. Hơn nữa hanh đòng đó lại 
thiếu thời gian, thiếu "sinh khí”. Sự mở rộng tắm cùng sự kiên 
trì cũng thiếu sót. Như vậy sự suy giảm nhẹ vẫn thực hiện 
được một chuỗi hành động nhỏ rời rạc, bởi vì anh ta không só 
sự thoải mái cân thiết cho mệt hành động lâu bản. 

Trong các thể nặng hơn, các hành động đơn giần nhất 
cũng không thể làm được. Tất cả mọi hành động đêu bị bỏ hết, 
Thế những người bị suy giảm ý chí đã nói gi? 


“Tôi không tài nào quét nối bụi hàm đù cho tôi rất muốn. 
đi nữa; tôi rất hổ thẹn trước mặt chồng tôi dù cho anh ta rất 
hiểu tôi. Nhưng tôi không thể nào làm khác được; cầm một nùi 
giÊ lên là ngoài sức của bôi... tôi phải làm bữa ăn cho chẳng tôi 
nhưng tôi không tài nào làm nổi; tôi bị phân tán trong cả trăm 
ý nghĩ rời rạe, nhưng khi tôi phải thu gom chúng lại, điều đó trở 
nên quá sức đối với tôi, thế là tôi bô rơi tất cả. 'Tôi cấm thấy quá 
chán nản... tái không tài nào làm một tính toán nhề nhặt nhất. 
của việc chợ búa; đối với tôi chải đầu là một việc luôn làm cho 
tôi kiệt sức; tôi buỗn muốn chết đi được... 

“Tôi luôn là một con người hay phán vàn và không đứt 
khoát, tài phải mất cả tiếng đồng hỗ chỉ để mua một cây bút 
chì; tôi nghỉ ngờ mọi thủ và tối biết rõ mình là một con người 
gàn dở nhưng tối không thể nào làm khác được. Sau một thời 
gian tôi nổi cơn thịnh nộ với chính mình và người tôi cứ rưn lên: 
rồi lôi đẹp bô tất cả và bỏ đi với một lý dc nào đó, nếu không, 
trong cơn bực tức, tôi có thể tát hay chửi rủa bất cứ ai..." 
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"Trước khi đi ngú, tôi kiểm tra bếp ga cả mười lần như thế, 
nhưng rồi tôi lại đứng lên để kiểm tra thèm một lần nữa. Rồi 
tôi đi nằm. Tôi biết là tôi đã khóa cái miệng ga rồi kia chứ... 
nhưng tôi vẫn đứng lên nữa. Việc này làm cho tôi kiệt sức. 

"Tất cả những việc kể trên nằm trong phạm vi cơn suy 
giảm ý chí "bình thường", nếu như ta só thể gọi nó như thế, 
Nhưng trong các trường hợp nặng hơn, việc hành động hoàn 
toàn bị cẩn trở. Người bị chứng này gần như luôn nằm trên 
giường với cã mật lô trạng thái tâm lý làm cho người để phải 
đau khổ, đôi khi rất là đữ dội. Tại sao thế7 

Bởi vì trong chứng trầm uất, tất? cđ mọi hiện tượng đều 
được người bệnh nhân cảm nhận rất có ý thức. 

Vì vậy, có ý thức việc không thể nào muốn được, người 
trầm uất phải đối mặt với những người chung quanh. Thế ai 
hiểu... và ai không hiểu mình đây? Thông thường, trường hợp 
thứ hai xảy ra thường xuyên hơn. Từ đó việc buộc tội là "Tàm 
biếng", "không muốn làm việc" chỉ cẩn có một bước mà thôi. 
Người ta còn buộc tội là "thiếu ý chỉ", trong khi đó là hệ quả 
trực tiếp của chúng bệnh của người đó. 


Làm cách nào để chữa trị chứng suy giảm ý chí? 

Chứng suy giảm ý chí là một triệu chứng của chứng suy nhược. 
đó chưa phái là chứng suy nhược. Làm cho chứng suy nhược biến 
mất thì sự suy giâm ý chí này cũng biến mất theo. Tuy nhiên 
chúng ta phải hiểu môt điều và hãy lặp lại cầu nói bất hủ này 
“Không hê có ngươi lười biếng, chỉ có những người bệnh mà thôi 
Một chân lý thật sâu sắc. Chức năng của con người là: hành động 
và mong muốn. Tại vì các cơ bắp chỉ huy các hành đông và hệ 
thần kinh tự đồng khởi phát ý muốn. mà hơn nữa hai hệ thống 
này phải còn ở trong tình trang tết mới được. 

Ngay từ khi một người (dù cho là raật đứa trẻ hay là một 
người trưởng thành) bị coi là "làm biếng", thì người ta phải 
tìm ngay nguyên nhân của sự việc. Việc lười biếng này là một 
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triệu chứng, hoặc là một sự thiểu năng vẻ thể chất hay thản 
kinh, hoặc do một nỗi đau tâm lý có thể bắt nguẫn từ nhiều 
nguyên nhân khác nhau. 

“Tái tạo lại ý chí và hành đông có nghĩa là: đem lại một sự 
cân bằng mới. Chúng ta sẽ nói vẻ đề tài này trong bài "chữa 
trị chứng suy nhược”. 


Nãi buần vô cớ (la mélancolie]. 

Đây là một nỗi buổn triển miền, sâu đậm không có thể lý 
giải được. Nỗi bì quan 'à toàn vẹn và bao trùm lên tất cả mọi việc. 

Người đang buồn mang đáng về như thế nào đây? Mọi cử 
động của anh ta thật chậm chạp, môi trẻ, trần nhăn lại, giọng 
nói đôi khi không thể nghe được. Chúng ta hãy xem cách mô 
tả hết sức tuyệt điệu của jJ. Sutter, bác sĩ của các hệnh viện. 
tâm thân: 

Tài an núi phải hãi hòa uới đáng 0é bên ngoài; còn. đối uới 
người buân uô cớ, mọi thứ đâu là đau khổ. Các sự biện bất hạnh 
bị thổi phông một cách quá đáng, các hậu quả của chúng được 
xem xét dưới góc cạnh bất lợi nhất; ngoy cả các sự kiện 0ui 
sướng cũng là cớ cho sự buôn râu uà tính sáng tạo bệnh hoạn 
của người này cố đem đến cho chúng một ý nghĩa tại hại. Sự bí 
quan bao trăm lên tất cả mọi thứ, đôi khi bằng cách uô lý uà bất 
ngờ nhất. Anh ta không bao giờ thay đổi ý kiến. 

Phân ứng đầu tiên của người buồn là chán sống. Ảnh ta 
đứng dưng trước tất cả mọi thứ ngay cả sự đau khổ của chính 
bản thần mình. Mỗi buổi sáng là sự bắt đầu cho một ngày đau 
khổ mới; ý muốn lớn nhất của anh ta là tự hủy diệt chính 
mình. Như thế sự suy giảm ý chí thật là toàn vẹn kể cả sự bã: 
lực. Anh ta không còn nghĩ đến gì hết nến không muốn nói là 
một sự đứng dưng vô hạn. 

Các hiện tượng tâm lý sẽ mau chóng bất rễ, vì anh ta dửng 
dưng trước mọi sự việc nên người sảu muộn tự trách mình sự 
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đứng dưng đó. Cũng như người mẹ đang buồn kia sẽ nói "... tôi 
không tài nào yêu thương các con tôi nữa mặc dù một năm. 
trước đây tôi yêu chúng tha thiết... Sự đửng đưng luôn ám ảnh 
tôi; tôi cũng muốn buổn lắm chứ nhưng vẫn không được, tôi 
không thể nào có ngay cả cái cảm xúc đó...” 

Người sầu muộn luôn bị-ám ảnh bứi các ý nghĩ xấu xa. 
Anh ta luân nghĩ đến đến việc tự trách mình, đến sự hối hận 
và tội lỗi. Người sầu muộn luôn tự buộc mình các tội tệ hại 
nhất. Nỗi dau khổ vẻ mặt đạo đức của anh ta rất mãnh liệt, 
đói khi cực kỳ ghê gớm. Anh ta luôn bị đay đứt, đơn điệu. Các 
hoạt động vẻ mạt đạo đức đường như luôn bị hướng đến tội 
lỗi và hối hận và bất anh ta phải nghiền ngẫm cho đến mức 
bất đông hoàn toàn và từ chối việc an uống. Vì vậy các rối 
loạn của cơ thể luôn hiện điện trong con người sầu muộn: 
như việc biếng ăn, táo bón kinh niên, hệ thống tuần hoàn 
không điều hòa. Trong vài trường hợp nặng, người đó phải 
được nuôì sống qua đường ống. Vì người buồn luôn bị sự hối 
hận đồn nén, nên đôi khi anh ta tụ phạt mình; và sự trừng 
phạt đó đôi khi đưa đến việc tự sát. 

Một đạng khác của sự buồn, rất đặc biệt, đôi khi xuất hiện 
nơi các thiếu nữ. Đó là trường hợp của: 


CHỨNG CHẮN ĂN DO TÂM LÝ 


Chứng chán ăn là hiện tượng ăn không biết ngon. Thế mà 
nhiều thiếu nữ trong độ tuổi từ mười lắm đến hai mươi (như 
vậy là một ít lâu sau thời kỳ đậy thì) tự ý giảm lượng thức ăn 
của mình mà không đưa ra một lý do chính đáng nào hết. Việc 
từ chấi ăn uống đã được ăn sâu trong đầu. Họ lạm dụng thuốc 
nhuận trường hay lén lút nôn mửa thức ăn. Lần hồi chứng suy 
đỉnh dưỡng xuất hiện với sự gẫy gò đáng kể. Trong vài trường 
hợp, cái chết là mục đích cuối cùng (đường như theo ý muốn 
của người bệnh). Hình như chứng bệnh này có liền quan đến 
một phản ứng cẩm xúc. Người ta còn chứng kiến hiện tượng 
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này nơi các đứa trẻ sơ sinh (trong trường hợp cai sữa hay thay 
đổi người vú). Người ta còn phát giác được hiện tượng này nơi 
những người phụ nữ đã lập gia đình sau các vụ rác rối trong 
hôn nhân, Người đàn bà tự giam mình trong chứng bệnh này 
(hay dùng chứng bệnh này để trả thù), bà ta từ chối ăn hay 
nôn mửa các thức ăn vừa mới ăn xong. Ở vài đứa trẻ (vào 
khoáng bốn hay năm tuổi) việc từ chối ấn xuất hiện ngay 
trong dịp một đứa em trai hay gái ra đời. Như thế đây là 
trường hợp của nỗi lo sợ bị chiếm đoạt nên đứa trẻ khởi động 
chứng bệnh để thu giữ sự quan tâm của cha mẹ. 

Gòn đối với các thiếu nữ? Trong vài trường hợp, người ta 
nhận thấy mật cảm xúc nhục nhã mãnh liệt với sự đậy thì. 
Các ngại ngùng về tôn giáo hay tình dục hình thành. Và với 
hậu quả là sự tự trừng phạt về thể chất. 

Trong vài trường hợp khác, sự đậy thì của tuổi thiếu niên 
là nút khởi động, tạo ra nhiễu tình huống đang trong thời kỳ 
tiềm ẩn (việc mãn kinh cũng có phản ứng này). 

Chứng biếng ăn đôi khi cũng được đùng như một công cự 
để "gây áp lực" để chiếm lĩnh tình thương trọn vẹn của cha 
mẹ. Đây là trường hợp tính nết trẻ con. Hoặc giả việc từ chối 
ăn uống (và chứng bệnh xuất phát từ đó) là để cụ thể hóa một, 
sự trả thù đối với cha mẹ. 

Ngoài một việc khám bệnh nghiêm ngặt, môi trường gia 
đình phải được xem xét trước tiên và phải cho thật kỹ cảng. 
Đôi khi người ta khám phá được nhiều thảm kịch ghê gớm và 
trong các trường hợp này, người ta phải cô lập bệnh nhân và 
một phương thức chữa trị tâm lý phải được thực hiện ngay. 

Để kết luận, chứng bệnh buôn vô cớ này làm giảm sút các 
hoạt động thể chất và tỉnh thần. Nó thúc đẩy đến sự bất động 
hoàn toàn (giống như trường hợp suy giảm ý ch, Thái độ câm 
lặng thường xảy ra. Người bệnh ngồi thờ thần với ánh mắt vô 
hến, nghiên ngẫm nỗi tuyệt vọng của mình. 
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Trong vài trường hợp nghiêm trạng, người ta phải để phòng 
việc tự sát hoặc sự cự tuyệt ăn uống. 

'Tôi liệt kẽ chứng bệnh buồn võ cớ theo các triệu chứng suy. 
nhược đo kiệt sức. Nhưng cũng có thể có nhiều nguyên nhân 
khác, các nguyên nhân đó có thể đo hệ thần kinh thực vật, về 
buông trứng hay tuyến giấp... 

Như thế nguyên nhân thuần túy đầu tiên thuộc về thể 
chất nhưng sau đó có xuất hiện các hậu quả tâm lý không? 

Và nếu như chứng sâu muộn là một hệ quá của chứng suy 
nhược? Các kết lận cũng giống như trường hợp chứng suy 
giảm ý chí và người ta phải chữa trị ngay nguyên nhân này. 


NỔI SỞ HÃI TRỞ NÊN ĐIÊN 


Người ¡a thường bất gặp chứng này nơi các người suy nhược 
tỉnh thần. Nỗi lo sợ này đôi khi thật sự là một ám ảnh. Mật 
ám ảnh nhức nhới, khủng khiếp và tàn nhẫn. Ngay cả việc nói 
lên các từ ", "điên rẻ” hay "bệnh viện tâm thần" đối với 
những người này là cả một sự cố gắng không thể vượt qua 
được. Họ không bao giờ đám đọc bất cứ một bài báo nào nói 
đến bệnh tâm thân cũng như không bao giờ đám xem bất cứ 
một phim nào về để tài này. 


Người ta biết người bệnh nhân này cảm thấy mình có một 
"lỗ trống" trong bộ não, rằng anh ta không tài nào "sắp xếp. 
các ý nghĩ của rnình” được. Cáo ý nghĩ của họ đôi khí rất mơ. 
hồ. Như thế anh ta bị ám ảnh chứng suy nhược não cũng là 
hợp lý và anh ta luôn tin chứng suy nhược này sẽ làm cho anh 
ta điên. 

"Thế các người suy nhược tỉnh thân đã nói gì? 

".. cái lỗ trống trong đầu tôi, nhất là vào buổi sáng, với 
tất cả những ý nghĩ hiện lên cùng một lúc, làm cho tôi biết 
chắc là thế nào tôi cũng phát điền lên...” 
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*„.sự mệt mồi, với cái đầu đồng băng, các chứng nhức đầu 
àm cho bói hoảng sợ đến mức không chịu được; thế anh muốn 
xàm sao tôi có thể giữ nguyên lý (rí của lồi với những nỗi 
hoàng sơ triển miên đó được?” 

”,,. với chứng suy nhược củá tôi, ông bác sĩ có khuyên tôi 
niên theo phương cách chữa trị tám thần. Hiến nhiên đá là 
bằng chứng tôi bị xaấb trí rải..." 


“Trước hết, chúng tu rến biết rằng các nỗt la âu đó không 
bao giả phù hợp với một thực tế có thể có được. Đối với người 
suy nhược, nỗi lo sợ trở nên điên rồ là hoàn toàn vô lý. Nhưng 
chúng ta không được quân là đối với mấy người đó, mỗi từ 
được tiếp nhận và khuếch đại lên. Họ rất dễ tiếp nhận bất kỳ 
ruột sự gợi ý nào... vái điểu kiện là nó phải ác hại! Hãy nói 
cho người suy nhược biết là anh ta có nguy cỡ trở nên điên 
rối, anh ta sẽ tin bạn ngay tức thì. Hãy nói là anh ta không 
có chút cơ may nào để trở nên điên cả, anh ta sẽ không tin 
bạn đâu' Như vậy người bị suy nhược đã được giúp đỡ rất 
nhiều bởi những la lắng quá đáng vẻ sức khỏe của mình (bệnh 
tướng tượng). Người suy nhược luôn bị ám ảnh bởi các hoạt 
động thể chất, các ý nghĩ và tư tưởng của mình. Sự kiệt sức 
luôn bất anh ta phải tự quan sát và bất cử một thiểu năng 
nào sẽ được diễn giải theo chiều xấu nhất. Tại sao vậy? Bởi vì 
mội phần xạ tự phát bị khiếm khuyết. Và nó bị khiếm khuyết. 
chỉ đơn giản là nó bị suy nhược. Một ý nghĩ bệnh hoạn khóng 
hao giờ có kẻ thù. Nhưng nó có một người trợ thủ rất đắc lực: 
chính chứng suy nhược đó. Và cái ý nghĩ bệnh hoạn đó tự 
phát triển như trong nhà kính. Nó sẽ lan rộng như một khối 
vu tính thần. Nó giống như một eon vỉ trùng nẩy nở trong một 
cơ thể không có để kháng. 

Mà tại sao người suy nhược lại bị ám ảnh đến mức đó? Bởi 
các cảm tưởng mà anh ta “có được trong đấu”. Bởi các "lỗ 
trống", các cơn nhức đầu, chứng mất trí nhớ, bởi sự mất khả 
năng tập trưng tư tưởng, vì không thể hoàn tất một công việc 
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đang đỡ dang. Bởi các căn hưng căm đã phóng đại sự do dự và 
sự nghỉ ngờ tự nhiên. Bởi chứng nghiên ngẫm tâm thân kinh 
niên của anh ta không bao giờ đứt. 

Và từ đó việc người ta nghĩ anh ta trở nên điên rẻ chỉ cách 
có một bước nhỏ mà thôi. Nhưng tôi xin nhấc lại là, mặc cho 
nỗi ám ảnh và sự do dự đó, bhóng bao giờ chứng suy nhược 
này có thể biến thành chứng điên rẻ đáng kinh sợ đó. 


CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA CHỨNG SUY NHƯỢC 


Như vậy, suy nhược là một từ mang một ý nghĩa chung. 
Bằng nhiều trạng thái suy nhược khác nhau nhưng lại có rất 
nhiên triệu chứng chung. Như thế, mỗi trường hợp sẽ là một. 
trường hợp đặc thù và vì vậy việc xem xét phải được thực hiện 
hết sức chính xác. 

Người ta quan niệm rằng có hàng trăm nguyên nhân khác 
nhau có thể làm suy sụp sự cảng thẳng thần kinh. Thế nhưng, 
một trong các nguyên nhân chính vẫn là sự mệt mối thần 
kinh và tâm thân. 

Trong trường hợp này, tìm kiếm nguyên nhân của sự suy 
nhược không khác gì việc tìm kiếm nguyên nhân của sự kiệt. 
sức. Thế những nguyên nhân nào đẫn đến trạng thái kiệt sức? 
La Palice sẽ trả lời rằng "Các hành động kiệt sức gây ra trạng 
thái kiệt sức." Và ông ta nói không bao giờ sai. Và như thế 
người ta phải tự hỏi " Vậy các hành động kiệt sức là những 
hành động nào? Và tại sao chúng làm cho con người ta kiệt 
sức? Người ta liễn nghĩ ngay đến làm việc quá sức. 


KIỆT SỨC LÀ GÌ? 


Từ này làm cho tôi nghĩ đến một anh chàng sình viên 
khốn khổ. Đã hai giờ sáng rồi. Làn khói xanh của vô số điếu 
thuốc lá, một tách cà phê đậm đặc ở ngay tầm tay, anh chàng 
sinh viên 'đang gạo thị". Việc này kéo đài hơn một tháng nay, 
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Chàng sinh viên này đã kiệt sức. Như vậy anh ta có tự động 
mắc phải chứng suy nhược không? Tại sao người sinh viên này 
lại mác chứng đó, còn người sinh viên khác thì không? Bây 
giờ chúng ta giả định là trang việc chuẩn bị cho cuộc thi này, 
cố xảy ra các "cầm xúc tình thần". Chúng ta giả dụ đối với 
người sình viên này, cuộc thi này là phương cách cuối cùng của 
anh ta. Rằng anh ta làm việc trong nỗi lo sợ bị thất bại và nỗi 
lo sợ đó biến thành nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như sợ người bố 
xaình; nễ: sợ tiều tan cả một sự nghiệp, sơ sư khinh bi... Đương 
nhiên là rgoài việc kiệt sức vì học hành còn cá thềm các yếu 
tố căm xúc làm tăng thâm tình trọng kiệt sức đó. Như vậy 
người ta có thể nhận thấy khả năng của trạng thái kiệt sức 
thay đổi thea từng cá nhân. 


Tầm việc quá sức là khi nào sự tiêu haa năng lượng vượt 
quá các khả năng cưng cấp. Lạm dụng một cơ quan (bộ não 
chẳng hạn) là giảm thiểu năng lực của nó, không khác gì với 
một chiếc xe hơi cả. Làm việc quá sức là lãng phí một số vốn 
đang có. Cảm giác mệt mái là đấu hiệu quý giá nhất. Vượt qua 
cái cảm giác này là mạo hiểm tìm đến tình trạng kiệt sức. 
Nhưng là một trạng thái kiệt sức còn có thế thu hỏi lại sỨc 
được, cứ cho là như thế đi! Nhưng dù sao cũng là trạng thái 
kiệt sức. Nhưng nếu trạng thái cứ báo đi, hay lặp đi lặp lại 
nhiều lần, người đó sẽ tiển thẳng đến chứng suy nhược ngay. 

ó chứng suy nhược khi các tác nhân hổi sức tự nhiên (ăn 
uống và nghỉ ngơi) bị thiếu hụt. Và như thế làm việc quá sức 
tùy thuộc vào sức lực sẵn có, đó là điều hiển nhiên. 

Lâm việc quả sức = tiêu sài nhiều hơn lợi tức. Mật lần nữa, 
chúng ta không được quên sự mệt mỏi là đấu hiệu báo động 
không cho phép đâu đặc các tế bào thân kính. Cho nền việc 
làm quá sức phải được xem là một dạng hình thức phòng ngừa. 
Mỗẫi con người phải biết rõ sức lực của chính mình. Và vì đã 
thường xuyên giảng đạy nên tôi biết rẽ điều này quả là một 
khó khăn rất lớn. 
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Người ta không nên nghĩ trạng thái suy nhược sẽ liền 
khởi phát ngay sau một hành động kiệt sức, mà có thể coi đó 
là một trường hợp khá hiếm hơi, Bất cứ một bác sĩ hay nhà 
tâm lý học nào, đều ghi nhận trạng thái suy nhược luôn đuổi 
theo phía sau một chuỗi hành động kiệt sức, đôi khi kéo đài 
suốt nhiều năm liễn. 


Một trường hợp chưng cho trạng thái cạn lực trực tiếp. 

Ông X, một nhân viên tự nhiên hay tín mình được để bạt 
làm trưởng phòng. Vì muốn được nể trọng trong cương vị mới 
này, ông ÄX... làm việc thật hãng say suốt hai tháng liên. Tối 
ông ta thức thật khuya, luôn lướt qua các cơn một môi, Sau hại 
tháng đó, ông ta biểu hiện các triệu chứng "suy sụp”... kiệt sức 
với các triệu chứng "suy nhược thắn kinh". Kiệt sức tâm lý 
sao? Đương nhiên rồi... nhưng với công việc trước ông ta vẫn 
làm việc như thế mà. Thế rồi sao đây? 

“Trước hết, công việc đầu tiên của âng X... được thực hiện 
bởi một số thói quen. Dù cho công việc của âng ta có nhiều và 
gấp mấy đi nữa, các thích nghỉ cho các tình huống mới rất là 
hiếm. Như vậy ông X... làm việc gần giống như một cái máy 
và tránh cho ông ta không phải tiêu hao sức lực tỉnh thần. 

Trái lại với chúc vụ mới, ông X... luôn phải mau chóng 
thích ủng với các trách nhiệm đến dền đập và lưôn đòi hỏi 
một sức lực tinh thân lớn lao. Hậu quả? Cạn sức và suy nhược. 
Thế mà người ta nghĩ đã nói hết về trường hợp này, nhưng 
thật ra chúng ta chưa nói gì cả. 


X... được nuôi đạy trong một gia đình khá giả. Ông luôn 

“bao che trên mức cần thiết" và được cha mẹ “nuông 
“Tất cả rọi việc được thực hiện, cân nhắc và quyết định 
thay cho ông ta. Như vậy ông X... bước vào đời không một trở 
ngại mong muấn nào (sư suy giảm ý chí) sới nhiều mạc cảm 
tâm. lý (mà chúng ta sẽ xem xét sau). Chức trưởng phòng được 
để nghị giao cho ông ta. Ông ta chấp nhận. Đương nhiên là 
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ông ta sẽ làm việc quá sức mình. Nhưng ước khi bắt đầu 
công uiệc, ông X... đã chìm (mà không hè biết) trong nỗi hoảng 
sợ, sự hoài nghỉ, sự ngại ngùng, sự thất bại. Đúng vậy, ở đây 
chúng ta có một trường hợp kiệt sức tỉnh thần. Nhưng trước 
hết đây là mệt sự kiệt sức về cảm xúc. Bất cứ một hành động 
nào cũng đều liên kết với một trách nhiệm và làm cơ sở cho 
nhiều mặc cảm tâm lý mà chúng sẽ tự động ngăn cản việc 
thích nghỉ ngay sau để kết thúc hành động đó. Hành động đó 
(đối với mật người tự nhiên đã được hoàn tất rồi) tiếp tục xoáy 
trong tâm trí của Ä... tạo ra các mối ngờ vực, hoài nghỉ, hoảng 
sợ, hứng cảm, mất ngủ. Nhưng cũng trong lúc đó, nhiều trách 
nhiệm khác được giao phó cho ông ta. Và chúng lại tạo thêm 
một chuỗi tâm lý kiệt sức, và nó cứ tiếp tục mãi... 

Ở đây, người ta không thể nào nói ông X... đã kiệt sức. 
Nhưng cái chức vụ mới của ông ta là công tắc khởi động. Các 
mặc cảm sâu kín của ông ta tạo vô vàn khó khăn cho các trách 
nhiệm mà đối với một người khác là rất tự nhiên. Ở đây 
chúng ta có một trường hợp sưy xhược được tạo bài một nền 
tảng tâm lý giáo dực, 


Mội trường hợp khác. 

Sau sầu tháng ông Y... là một y sĩ trẻ bị "suy nhược thần 
kinh". Chẩn đoán: sức trong lúc học và làm việc. Đương 
nhiên tổi... Nhưng nếu chúng ta biết được mỗi đơn thuốc do 
mình kẻ ra sẽ khởi động ông Y... cả một chuỗi ngại ngùng và 
đắn đo, đến chừng đó chúng ta mới hiểu thêm được phần nào, 
Nếu chúng ta biết rằng với mỗi toa thuốc tế nhị, ông Y... phải 
coi lại sách y khoa suốt nhiều giờ liễn và chờ đợi trong nỗi lo 
âu kết quả của toa thuốc đó (luôn nghĩ đến điều tệ hại nhất), 
đếm chừng đó chúng ta hiểu nhiều hơn rểi đó. 

Như thế, trong trường hợp này, đâu là nguyên nhân của 
trạng thái suy nhược? Công việc làm à? Không. Việc học hành? 
Không. Các đơn thuốc? Vẫn là không. Sự ngại ngùng? Các 
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hoài nghỉ? Có phần nào. Bởi vì chúng ta phải hiểu được cái tại 
sao của các lo âu ngại ngùng đó. Chúng ta phải biết tại sao 
việc "viết một đơn thuốc" luôn làm cho ông Y phải hoảng sợ 
như thế. 

Sẽ rất dài đồng nếu phải làm một bảng phân tích chỉ tiết 
về trường hợp của ông Y... Nhưng có một điều nổi cộm là: bẩ¿ 
cú mỗi trường hợp suy nhược nào cũng phái được xem xót hết 
sức cẩn thận. Đâi khi người ta phải trở lại thật xa về trước để 
tìm cho ra các tác nhân của nó. 


Trạng thái kiệt sức thể chất không bao giờ đơn phương 
bộc phát, nhưng trạng thái kiệt sức tỉnh thần thì thường xuyên 
hơn (chẳng hạn như anh chàng sinh viên kia). Chúng ta sẽ 
thấy ở phần sau việc tập trung tư tưởng trong một thời gian 
đài sẽ nguy hại đến chừng nào. Và việc cắt ngang việc tập 
trung này bằng các trò giải trí là rất cần thiết đến mức nào. 
Tôi không đưa ra đây “một lời khuyên" mà chỉ trình bày một 
đòi hỏi đơn giản và cần thiết của bộ não. 

Càng nguy hiểm hơn nữa là các trường hợp &i‡£ sức uề cám 
xúc, các định kiến, các ám ảnh, tâm trí luôn nghiền ngẫm quanh. 
một vấn đề duy nhất. Người ta thường nói: "Hãy bô qua một bền 
các ý nghĩ đau buồn, các nỗi u sầu đen tối. Hãy phản ứng lại sự 
mệt môi, sự chán nản, trạng thái kiệt sức đi." Tôi thấy lời nói 
này thú vị lắm nhưng tất cả các triệu chứng đó đã là hậu quả 
của một tình trạng suy yếu! Đương nhiên con người sẽ không 
tìm lấy niềm vui trong sự nghiền ngẫm u tối hay các ám ảnh. 

Như thế, trước hất chúng ta phải tìm cho ra hang ổ tạo ra 
các ý nghĩ đá. Và đó là nhiệm vụ của khoa tâm lý. Nhưng đó là 
một công việo cần phải làm: bởi vì các ý nghĩ áe hại đó đến 
lượt chúng sẽ biến thành các nguyên nhân, cảng ngày càng 
trở nên nguy hiểm hơn và sẽ đưa con người đó đến trạng thái 
suy nhược thần kinh. Các ý nghĩ ám ảnh đó rất có nhiêu khả 
năng biến thanh các định kiến và thu hút cho mình tất cả sức 
lực của người đó. 
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CÁC HÀNH ĐỘNG LÀM CHO KIỆT SỨC. 

€ó thể nói là vố nghĩa nếu chúng ta muốn "lập một danh 
mục" cho các hành vì của con người. Nhưng có một. điều chắc 
chấn: bất cứ một sự gắng sức nào của con người đều được thực 
hiện để thích nghỉ với một tình thế, dù cho tình thế đó là gì đi 
nữa, mở một cánh cửa bay lập gia đình. 

Như vậy, có cả một thứ bậc được đành cho các khó khăn 
để thích nghi mà theo đó lượng sức lực phải hao tốn, 

Chủ thể khẳng phải lúc nàa cũng cắm nhận được các hành 
động mệt sức đó. Một phân lớn trong số đó vẫn luôn nằm 
trong tiểm thức (chúng ta sẽ xem xét việc này trong chương 
Phân tâm học). Mà dù cho vô thức hay kháng, chúng vẫn hiên. 
tiến hành cái công việc tàn phá của chúng. Tôi nghĩ mói trường 
gia đình là một trong các nguyên nhân màu mỡ nhất cho tình 
trạng kiệt sức và suy nhược (bởi vì chúng khởi phát như một. 
trái bom nổ châm váy). Trong trường hợp này vấn đề nghiêm 
trọng của giáo dục sẽ nhập cuộc. Một phần lớn thanh thiếu 
niến mang trong người chúng một số khá lớn thích nghỉ nội 
giới bất thành không thể ngờ được; và mỗi sự không thích 
nghỉ đó mang theo một lượng cảm xúc nhất định. Ngoài ra 
cuộc sống gia đình luên là một sự thích nghỉ hã tương thường 
xuyên. Nhiều tính cách rất khác biệt đòi hỏi một sự thích nghỉ 
rmẻm dẽo và thấu hiểu. Có nhiều va chạm không thể tránh 
khỏi xây ra. Và sẽ là điều tốt khi các va chạm đó "tự tan biến” 
ngay sau đó: hoặc do sự cân bằng của con người, hoặc do một. 
lời giải thích hoặc bằng một sự giận dữ. Như thế mọi chuyện 
sẽ ôm xuôi nếu như sự "phá bỏ" được thực biện. Nhưng cũng có 
rất nhiều khi việc "phá bỏ" đó không xây ra; đó là điều thường 
hay xây ra giữa các đứa con đối nghịch với cha mẹ chúng. Sự 
“phá bê” đó (giận dự, lời trách móc) không xảy ra bởi vì các 
quy tắc luàn lý chỉ phối các nghĩa vụ của con cái đã ngăn cấm 
việc đó. Đó là trường hợp nghiền ngẫm tỉnh thần mang theo 
nhiên eảm xúc có thế biến thành một nguyên nhân lớn của sự 
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mệt mới. Chúng ta nèr nghĩ thế nào về những tháng năm dài 
mà sự không thích nghỉ về cắm xúc đó đã tổn tài lâu đài và 
phát triển như thế nào... 

Tôi cũng nhận thấy oiệc không hiểu rõ giáo lý luôn là một 
sản bãi cho sự kiệt sức và suy nhược. Tất cả mọi thứ đều tùy 
thuộc vào người thây giáo lý và năng khiếu của chủ thể. Có 
rất nhiều thanh thiếu niên mang trong chúng nỗi lo âu và 
hoảng sợ về tôn giáo. Có khi ngay cả nỗi kinh hãi. 

Rất nhiễu khi, các khái niệm sai lệch về một đức Chúa trời 
độc ác, hay trả thù, tàn nhẫn được hòa trộn với bản năng giới 
tính bị rối loạn của đám thanh thiếu niên... Tôi có thể khẳng 
định có rất nhiều sự tàn phá đã xảy ra bởi sự thủ đâm. Không 
phải chính hành động thủ dâm đó, mà tất cä những cảm xúc và 
hối hận mà chúng tạo ra trước một sự giáo dục không được hiểu 
rô và nâng lên thành một qui tắc luân lý nhẫn tâm. 

Tuổi dậy thì về mặt thể chất 

Tôi xin trích dẫn Janet: "Đối uới nhiều chủ thể, sáo triệu 
chứng đầu tiên xuất hiện oào khoảng mươi hai đến mười bốn 
tuổi, uào độ tuổi dậy thì 0è mặt thể chất uờ đã làm giảm sút 
khá nhiều sức kháng cự của chúng. Bởi 0ì cũng trong lúc đó, 
sự tập trung của các đúa trẻ đều phải dồn uào các bài tộp giáo 
1ý để chuẩn bị cho phép thêm sức . Đó là lúc phải lặp đi lập lạt 
các lời câu nguyện, cáu hứng cảm hoàn thiện, nỗi hoảng sợ uề 
địa ngục uê (đối uới nhiều đứa phát triển sớm) các nỗi du ảnh 
phạm tội. Các rốt loạn đó có thể bị giói hạn trong các hành 
động (ôn giáo 0à lồn tại mãi mãi”, 

Như vậy, bất cứ một sự thích nghỉ quan trọng nào cũng có 
thể là một hành động kiệt sức... hay ngay cả một hành động 
tắm thường. Bà X... hôn bị một eơn suy nhược mỗi khi bà đi 
du lịch về. Dù cho đây là một việc hết sức tự nhiên. Nội việc 
chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ngày thôi cũng phải mất hết 
mười lãm ngày rôi, với các đấn đo, do dự, việc làm xong chiếc 
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va li để rồi tháo tung nó ra ngay "bởi vì mình vẫn e6 thể quên 
một món gì đó”. Và trong chuyến đi thì luôn phải lo âu, sợ bị 
bệnh trong lúc xa nhà, sợ bị mất tiển, sợ ngôi nhà bã bị cháy, 
sợ gặp phải một tai nạn nào đó. Bà nói với tôi rằng “... trong 
các chuyến đi bằng xe lửa, tôi luôn nghĩ đến một tai nạn thảm 
khốc sắp xảy đến với tôi, tiếng còi xe lửa làm cho tôi tái mặt, và 
tôi không ngừng hồi những người bạn bón cạnh, tốc độ của xe 
lửa...". Bà bỏ ra nhiều giờ để chọn một khách sạn, để tính toán 
tiển nong, để đo dụ, để nghiên ngẫm cho đến khi kiệt sức. 

Và bà X... trở về từ một chuyến đu lịch với một "tâm trạng 
hoàn toàn suy sụp", chỉ còn biết lên giường nằm nghỉ mà thôi. 
Đây là trường hợp suy giảm ý chí, u sẩu, và nghiền ngẫm tâm 
trí bởi các thiểu năng. 

Một chuyến đi đơn gián thôi đếi với bà ta là một sự kiệt 
sức nghiêm trọng. Bởi vì bà ta không thể thích nghỉ với các 
tình huống đo chuyến âu lịch đưa đến. Như vậy, trong trường 
hợp này khoa tâm lý học phải tìm cho ra các nguyên nhân đầu 
tiên đã tạo ra sự thiểu năng này. 


Trường hợp của cô Jacqueline D. 

đJacqueline D là một thiếu nữ hai mươi ba tuổi rất khả ái. 
Tù tấm bé, cô ta bị chứng vẹo cột sống rất nặng và mang 
nhiễu triệu chứng suy nhược thần kinh, Ngoài ra trước hình 
ảnh của bất cứ ai có uy quyên (tu sĩ, cảnh sát viền hay ngay cả 
bất cứ một nhân viên nào ngồi đằng sau một cửa giao dịch), 
người cô liễn run lèn và sự xuất hiện của cái cảm giéc muốn 
xu buộc cô phải bỏ chạy đi. Cô không dám nhìn thẳng và 
người ta cho cô là đạo đức giả. Thần kinh cô luôn căng thẳng, 
dễ gây gổ và vì cô có một kiến thức rất cao nên cô luôn khoe 
khoang mình. Và không cần phải tài giỏi gì ta cũng đoán được 
lý do: 

— Những kiến thức của cô thật phi thường, thưa cô... Tại 
sao vậy? 
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~ (hần học)... Thì ông thứ đoán xem? 
— Đá làm rồi, 
— Thật à! 


— Cái mà cò gọi là bệnh tật của cô, ngay từ nhỏ đã tạo chơ 
cô cái mặc cảm tự tỉ, có phải không? 

— Thưa ông, đúng vậy. (Vẫn hần học). Nhưng xin ông cứ 
nói tiếp đi. 

~ [Thật nhỏ nhẹ)... được rồi, như vậy tôi sẽ thi lại tú tài đây... 

— (Đật nhiên thật khiêm tốn) Ổ, xin ông đừng tin như thế, 
tôi van ông! Nhưng vì tôi quá khổ sở trong cuộc đời... 


~ Đương nhiên rấi. Chúng ta vẫn còn đang nói về mặc cầm. 
tự tỉ có phải không? 

~ Đúng vậy, thưa ông. 

- Cò đã dau khổ cho những cảm thức tuyệt vọng, và vì 
nhục nhã; cô cảm thấy bị mọi người và mọi thứ đều xa lánh cô, 
có phải không? Cô phần kháng lại số phận của mình và như 
thế suốt ngày đêm... 


~ Đúng vậy, và đôi khi tỏi còn muốn tự sát nữa kìa, thưa âng. 

~ Nhưng... cái mặc cảm tự tỉ đó không làm cho cô tĩnh tâm 
được. Cô cảm thấy mình rất cô đơn. Nên bằng bất cứ giá nào 
cô cũng phải tìm lại sự bình tâm... Nhưng ở đâu? Nơi cha mẹ 
cô à? 

~ Ổ không hao giời Nói cho đúng, cha mẹ tôi rất ghét, tôi. 
'Tôi đã nghe (lúc tôi mười tuổi) cha mẹ tôi cái vã với nhau. Cha 
tôi nái về tôi như là "con của bà"... Tôi chỉ là một món đỏ thừa 
mà người ta đang tìm kiếm người chủ... Và rêi tôi nghe mẹ 
tôi nói "Tôi cảra thấy nhục nhã khi phải đi với nó. Tôi thấy 
xấu hể khi thấy người ta thương hại nó. Phải chỉ nó là mật 
thiên tài thì đỡ biết mấy!” 

~ Và mọi thứ đã bắt đầu ngay Lừ lúc đó. 
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~ Đúng vậy, thưa ông. 

— Và rỗi, Jacqueline, cá đã cắn rằng lại, Cô không Hiết lệ 
bất cứ điều gì với cha mẹ câ. Cô bất đầu hạc hết sức mình, một. 
mình trong sự phẫn nệ. Gò muốn trở thành mật thiên tài kiến 
thức được thừa nhận. Sự tự tôn duy nhất của cô là kiến thức 
uyên bác mà cô đang có. Mà này, có hãy nỏi cho tôi xem?... Vì 
thể chất yếu kém của mình nên cô muốn trả thù cha mẹ cô 
bằng sự kiệt sức của mình, có phải không? 

~ Đúng vậy... bây giờ khì nghĩ lại... tôi đã có ý nghĩ đó 
trong đầu rồi... Nhưng tôi luôn gạt nó qua một bên... tôi thường 
tự nhủ "nếu tôi chết đi là vì người ta muôn như thế". Thưa 
ông, điêu nay phức tạp hơn tôi nghĩ... 

~ Ô không đâu, không đâu, cô Jaequeline, eð sẽ hiểu thôi... 

~ Cám ơn ông. 

— Bây giờ, chúng ta hãy tiến xa thèm nữa chứ? Cô theo tôi 
kịp không? 

— (Mim cười). Thập hấp dẫn. 

¬ Như vậy, cô bát đầu học một cách lén lút vào lúc tối, vào 
huổi sáng. không ngừng nghỉ. Mỗi điều gì đó học được sặn kẽ 
sẽ trở thành sự ưu thế của cô. Giống như một võ sĩ nhủ đạo, cô 
có thế "hạ bệ” được bất cứ một đối thủ nào... và lầm cho người 
đó phải bể mặt. Từng người một, theo cách cò nghĩ. Dó là vũ 
khí bí mật của cò. 

¬ Đúng vậy, thưa ông, Tôi bị kiệt sức trong hai năm. 

— Ả... cô cũng mất khá nhiều thời gian đấy chứ! Với nhịp 
độ đó... và cô đã đẩy lui sự mệt mỗi vì hai lý do: 

1) Vì e6 muốn trở thành một người uyên bác bằng bất cứ 
giá nào. 

#) Mật cách vô ý thức, để trừng phạt cha mẹ mình, cô 
muốn chết bằng sự mệt mỏi. Gó phải vậy không? 
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~ Thưa ông, không sai. Mà này, nghề nghiệp của ông lúc 
nào cũng phức tạp như thế sao? 


— Đôi khi còn phức tạp hơn thế, Jacqueline à! Chúng ta 
hãy tiếp tục nhé. Như thế cô không ngừng thu thập kiến thức, 
Cò suy kiệt, trong sự im lặng tuyệt đối. Rồi sau đó cô tuôn các 
hiến thức của cô ra như những trái phá. Tôi đoán chắc cô đã 
đặt nhiều "câu hải háe búa" cho các giáo sư của mình và vỡ vét 
tất eẢ các giải thưởng... 


— (mỉm cười, và cô cúi đầu xuống)... Ngoài trừ giải thưởng 
môn thể dục. 

— Rồi cô cũng sẽ có thôi, Jacqueline. Các giáo sư, bạn hè, 
cha mẹ cô, tất cá mọi người đều nhìn cô sứng sốt. Và người ta 
không còn nói về khuyết tật của cô nữa, đúng không? 

— Ô không đâu! 

- Nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng chưa nói gì cho họ biết... cố 
làm ra vẻ ung dung giống như thể chuyện đó là tự nhiên và 
không tốn mật chút công sức nào. Cái ưu thế thật sự của cô 
phải trả bằng cái giá đó có phải không? 

~ Đúng vậy, thưa ông, và tôi cứ tiếp tục như thế trong một 
thời gian đài.. 

— Nhưng không có người nào tâm sự với cô à? Không có 
người nào thấy chuyện đó... không tự nhiễn sao? 

— Ô không! Họ quá hãnh điện để ngăn tôi lại. Ông thử 
nghĩ xem! Tôi đã trổ thành một bách khoa toàn thưi Đó là cả 
một. sự vinh quang cho cha mẹ và cho trường học của tôi. 


— Ù... cũng đáng nể đấy... 
— Đúng vậy thưa ông. 
— Và trong lúc kiệt sức, tuổi dậy thì đã đến với cô. 
~ Đúng vậy, và nhiều người bạn đã báo cho tôi việc này. 
~ Việc gì? 
b*⁄) 


~ Thì... tất eÃ mọi thứ. 

— Rồi sao nữa? 

— Thưa ông. rồi nhiều chuyện đã bắt đâu. Tôi bước chân 
vào mật lãnh vực hoàn toàn xa lạ. Suất thăi thơ ấu của tôi, 
mọi người đều xa lánh tôi. Ông thử nghĩ xem! Một con lưng gùi! 
Đâi khi tôi cảm thấy có nhiều rhối hân thù hết sức khủng 
khiếp. Tôi muốn đập phá tất cả... đầu tôi cứ quay cuồng cho 
đến mức tôi phải ngôi xuống..... Rồi sau đó tôi trở nên "uyên 
bác" (một tiếng hét phản kháng), nhưng dù sao lồi vẫn là một 
con lưng gù, một đứa lưng gù bẩn thu. Và rồi tôi trở thành 
một thiếu nữ, quen biết nhiều chàng trai. Tất cả bọn chúng 
cũng xa lánh tôi... chỉ trừ hai ba đứa che chở cha tôi... Và tải 
cảm thấy sự che chờ đó như một lời sĩ nhục khác vậy. Tôi tả ra 
bực mình với họ bởi vì họ không bao giờ muốn nghĩ đến việc... 

— Ngh cô như một thiếu nữ. Ngoài ra tôi tin chắc cô thể 
nào cũng ném sự hiểu biết của nành vào mặt bọn họ như 
những gáo nước lạnh có phẩi không? 


— Tôi muốn hạ thấp cái ưu thể nam giới của bọn họ. 

- Và điểu đó không kéo đài. 

~ Thưa ông, không. Bạn họ đã bỏ rơi tôi và tôi trổ lại cô 
đơn như trước 

¬ Và cô bắt đầu thủ đâm từ khi nào,? 

— (Mặt của Jacqueline đồ như gấc. Cô nắm chặt hai tay lại 
và hơi chêm người lên. Nhưng cái “tính chủ trí" của mình, 
buộc cô phải xem thường vấn đề tình dục. Cô lại ngỗi xuống và 
tiếp tục)... Vào khoảng mười lãm tuổi... 

~ Cô só hối hận không? 

— Lúc đó thì không, sự hận thù thì đúng hơn. Bởi vì tôi trả 
thù một mình nên tôi c kiệt sức hơn. Nhưng tôi đang học 
trong một trường công giáo. Một hôm, một nhà thuyết giáo 
ngoại quốc có làn một bài răn đạy về xác thịt. Ông biết không, 
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lúc đó tôi mới eó mười lãm tuổi... Tôi vẫn còn nghe ná vang 
rên bên tai. Tất cä mọi thứ đó đều có vẻ tàn nhẫn quá. Và tôi 
không bao giờ đám thú tôi những gì tôi đã làm, bởi vì nếu như 
thế sẽ là những lời thú tôi và rước lễ phạm thánh. 


¬ Nhưng ông linh mục xưng tội của cô đã biết hết, có phải 
kháng Jaoqueline? 


— Đúng vậy, thưa ông. Nhưng lúc đó tôi mới có mười lăm. 
và sau mỗi lần rước lễ phạm thánh như thế, (thật khủng 
khiếp) tôi có cảm tưởng như sắp sửa bị tiêu diệt vậy. Với mỗi 
bước äi, tôi luôn nghĩ sẽ bị trời đánh. Tôi cảm thấy nội tạng 
tôi như bị thối rửa vậy. Nó mãnh liệt đến mức tôi có cảm 
tưởng mình đang tiết ra một mùi tổm lợm, bất tôi phải rưới 
đầu thơm lên người tôi để cbo người ta không ngửi thấy mùi 
ấy... Hình bóng của ông linh mục làm cho tôi run sợ... Tôi 
luôn tin tưởng là mình đã mắc các chứng bệnh ghê têm nhất 
trên đời nên tôi phải đọc các sách y khoa suết nhiều giờ liền. 
Ở ngoài đường..(như một con điền)... tôi có cảm tưởng các 
nhân viên cảnh sát luôn nhìn theo tôi... Tất cả mọi chuyện đó 
kéo đài suốt năm năm liền: ông thử nghĩ xem, suốt năm năm 
trời, thưa ông! Tôi phái chịu tất cả những chuyện đó một 
mình và trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ tôi không hể 
biết, không hề nghỉ ngờ điều gì cả. Thỉnh thoảng tôi bị ngất, 
bị chóng mặt, và cả việc mất trí nhớ nữa. Tôi không hề dám. 
hé môi với bất cứ ai, ngoại trừ ngày hôm nay... và nó không 
quá khó như tôi đã tưởng... Sau năm năm như thế, đến lúc đó, 
tôi mớt gặp lại một người bạn hồi thơ ấu đã b xứ đi. Anh ta 
thật khả ái, rất tự nhiên... đến mức tôi cảm thấy thật xúc 
động... áng biết không, một người rất đễ mến? Tôi không hề 
Kể cho anh ta nghe về tất cả mọi thứ này, nhưng trong một 
cơn suy nhược... anh ta đã án cân bát tôi phải đến gặp ông... 
và thế rỗi... tôi đã có mặt ở đây... thưa ông. Tôi không còn 
cảm nhận cái thân thể của tôi nữa vì tôi quá mật mỗi rồi... 
nhưng tôi cảm thấy người nhẹ bớt một phần nào khi đã nó 
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ra hết moi chuyện... và nhất là khi tôi biết rằng ông không 
bao giờ phần xét tôi... 


Bây giờ đacqueline đã lập gia đình và rất hạnh phúc. 
Chuyên cổ tích phải không? Không đời nào. Nhưng là câu 
chuyện thường nhật của mỗi con người. Ba nên khoa học đã 
can thiệp vào sự bồi phục này: 

Trước hết là y khoa, để dem lại sự cần bằng cho thể trạng 
thần kinh của Jacqueline. Đồng thời một phương cách chữa trị 
tâm lý chuyên sáu để nhề bỏ đi các mặc cảm như các chiếc rằng 
hư. Người ta phải loại bỏ tình trạng Ìo âu của mười năm trời, các 
uẩn ức, các thù hàn và tức tải... Ở đây người ta phải uốn nắn lại 
một giới tính bị méo mó. Phải học hỏi cách thư giãn, học cách 
tiết kiệm sức lực. Sau đó một bác sĩ đã chữa được chứng vẹo cật 
sống. Tất cả những chuyện đó đã được thực hiện với sự tham gia 
nhiệt tình của cô gái đó, tất cả đã được thực hiện trong sự 
thành công! Chúc cô một cuộc sống vui tươi, Jacquelinel 


SỰ KIỆT SỨC: VÀ SỰ BỔN CHỒNG 

Tôi đã nói sự kiệt sức sẽ khởi động cho: 

a) chứng suy nhược 

b) sự bản chồn. 

Trong sự bến chồn, sẽ xuất biện hai triệu chứng quan 
trọng: 

a) Các phần ứng tình thế sẽ hỗn độn oừ bị cường điệu vất 
nhiều (phản ứng về cơ bắp, nói chuyện uyên thuyên...) 


b) Người bẩn chồn hành động như một cen rối trước các 
thôi thúc mà không mật thứ gì ró thầ ngấn chặn được để có lại 
được sự cân bằng cho nhà hợp. 


© Fagilation 
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Hành động của người bến chản biến thành một chuỗi phản 
ứng đột ngột mà anh ta không tài nào kiểm soát được. Sự "tự 
chủ" đã biến mất. 

Ngoài ra sự thoải mái hài hòa tạo ra sự năng động tự 
nhiên cũng biến mất luôn. Các cử động từng cơn và vội vả, 
lời nói như thác để. Chứng máy cơ (máy cơ trong cử động, 
mái lắp), các cơn đau thắt, co giật xuất hiện. Tất cả những 
thứ đo đương nhiên là phải tùy thuậc vào mức độ của sự 
bàn chến. 

Tôi xin báo điều này: các phản ứng có giật đó nhiều khí lại 
bị cối như là sự "dự thừa" năng lượng... Thế mà chúng hoàn 
toàn trái ngược. 

Phải lưu ý ở đây! Người ta thường hay nghĩ sự "tự chủ” 
là phải cắn răng lại để "tự chế ngự”. Điều này hoãn toàn sai 
lâm. Nếu việc chế ngự phải cần đến sức lực thì không còn là tự 
chủ bản thân nữa rồi. Việc tự chủ bản thân liên biến mát một 
khi cần đến sự cố gắng. Việc tự chủ thực thụ phải là sự thoải 
mái, Nó phải hiện ra như là bậu quả của một sức mạnh được 
phân bổ một cách hài hòa. 

Với ý này, nó giống như ý chí vậy: mỗi khi mật con 
người phải cần đến ý chỉ hay sự tự chủ... nó cá nghĩa là 
người đó đang thiếu nó. Nếu không, tại sao phải cần đến nó 
kia chứ? Không để cập đến các chỉ tiết thuộc về thần kinh 
học, ta cân phải hiểu rõ một cơ chế vận hành hết sức quan 
trọng của hệ thống thần kinh. Bởi vì chúng ta sẽ xem xét, 
từ ed chế vận hành đó, người ta có thể rút ra các kết luận 
bao gầm sự cần bằng, sức khỏe, cách sống thường ngày hay 
của giáo dục. 

Người ta thường cho rằng mỗi khi con người suy nghĩ thì 
tất cả bộ não phải hoạt động. Không đúng! Người ta nghĩ mỗi 
khi mình chú tâm vào một vấn để nào đó, tất cả bộ não phải 
làm việc cật lực. Càng sai hơn nữa. 
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Trong sự tập trung tư tưởng, chỉ một phần nhỏ của bộ 
não làm việc mà thêi; tất cả phần còn lại bị phong tỏa và 
ngủ. Chúng ta sẽ thấy vì sao. Mãi người chúng ta đều biết 
khi con người phải “tập trung" ehe một bài báo hay việc học 
hành, người đó sẽ không còr nghe thấy những thứ khác 
Những lời nói, lời phát thanh hay một cuộc đàm thoại đường 
như không hiện hữu. Chúng ta cũng biết trường hợp của ông 
giáo sư "đãng trí” (nghĩa là đang tập trưng vào mật vấn để) 
và không hẻ thấy một chiếc xe hơi chạy hết tốc lực đến 
người mình. Ở một đoạn xa hơn, chúng ta sẽ thấy trường hợp 
của định kiến và người này không còn biết gì khác ngoài ý 
nghĩ của mình. Tại sao? 


MỘT CƠ CHẾ VẬN HÀNH TUYỆT VỜI. 

Ngay lúc hệ thống thân kinh nhận được một “thằng tin", 
nó liền tự động khởi phát hai phần ứng quan trọng: 

a) nó hướng thông tỉn đá đến thẳng những trung tâm thần 
kinh liên quan đến thông tin đó. Đó là hiện tượng tạo lực hay 
đynamogénie (của từ dunamis = lực; và gennân = sinh ra, 
engendrer). Đường dẫn này kích thích các trung tâm thần 
kinh liên quan đó. Đến lượt nó, sự kích thích này tạo ra lực 
cần thiết cho hành động ngay lúc đó. 

b) đồng ¿bời, hệ thống thản kinh khóa các trung tâm 
không liên quan đến hành động lúc đó. Như thể nó cố 
ngăn chặn tất cả mọi hành vì khóng liên quan đến hành 
động đó. 

Đá là biện tượng trì hoãn. 

Như thế việc trì boãn này là một sự phong tỏa, như vậy là 
một giấc ngủ. 

Những trung tâm thần kinh không tham gia vào hành 
động đó nghỉ ngơi. 

Như thế này đây: 


kưi 


=——=... 
“..yt 
| 'Thông ứn 


“Thí dụ: Giả dụ chúng 
ta đang tham dự một hội 
nghị. 

4) Diễn giả là một, 
điểm đang phát ra các 
thông tin (về thì và thính 
giác... ). 

bì Hệ thần kinh 
truyền các thông tin đồ 
đến các trung tâm thần 
kinh liên quan. 


€) Các trung tâm thần kinh đó bị kích thích; chất kích 
thích đó đến các trung tâm đưới đạng xung điện. Như vậy 
người nghe phải chú ý hay tập trung tư tưởng. 

đ) cũng trong lúc đó, các trung tâm không có liên quan 
đến những thông tin của lúc đó ngủ, và phần còn lại của vỏ 


não ngừng hoạt động (nghỉ ngơi) 


Chúng ta phải ghi nhớ quy tác sau đây: sự kích thích 
một nhần hệ thống thần kinh luôn tự động káo theo sự ngăn 
chặn toàn bộ phần còn lại. Trong bộ não: phân bị kích thích 
nhô chừng nào thì phần bị ngăn chăn lớn chừng đấy. Sau đây 
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là sơ đổ của vài lình 
trạng sáng suốt tối đa 
của bộ não, và theo đó 
là phản ngãn chặn tối 
thiểu (phân nghỉ ngơi). 

Mộng mở 

Trong lúc mộng mơ, 
bộ não khóng bị thu hút 
bởi bất cứ một đề tài đặc 
biệt nào. Đây là trạng 


thái bị bổ rơi và chủ thể là khán giả của những cảm giác đang 
xây ra trong bộ não. 

Vì vậy sự mộng mơ không nhắm vào bất cứ mội điểrn 
chính xác nào. Như thế sẽ có rất nhiều "thông tin". Vì vậy bộ 
não tỉnh táo tối đa, nên sự phong tổa tối thiểu. Sự mộng mơ 
đôi khi là nơi trú Ẩn cho các người yếu đuối. Tuy nhiên có một 
đạng khác cao hơn sự mộng mợ: đó là sự trắm tư. 


Sự trâm tư, 

Về mặt thần kính, việc trầm tư cũng giống như mộng mơ. 
Tâi biết chắc là thường khi người ta lẫn lộn "trầm tư" với “tập 
trưng". Kháng có gì sai lầm hơn thế. Sự trầm tư thực thụ 
không có nghĩa là phải (cố gắng) nghĩ đến chính xác một cái 
gì đó. Trái lại sự trầm tư để cho bộ não "trôi nổi” quanh mật 
để tài tổng quát. Như vậy một người đang trầm tư phải thụ 
động, bộ não anh ta nhận rất nhiều cảm giác. Vì thế đây là sự 
“mộng mơ” trong chiều sâu. Và "sự bay lượn" của bộ não cùng 
số trung tâm thần Kinh dang hoạt động ởã giúp cho các ý nghĩ 
triển khai một cách đề dàng. Tâm trí lúc đó như biến thành 
một loại "men tổng hợp" mà không một chút cố gắng nào. 
Tâm trí lúc đó thông suốt một cách đễ dàng mại lãnh vực. Sự 
tiếp nhận và sự sáng suốt thật tuyệt. vời. 

Trâm tư có thể là mức cao nhất của tư tưởng con người. Tư 
tưởng sáng suốt, bao quát một phạm vị rộng lớn một cách 
thoải mái. Sự tiếp nhận ở mức tối đa trong khí sự phong bế thì 
tôi thiểu, 

Sự chú ý. 

Ghú ý có nghĩa là chứ ý đến một việc gì. Ở đây tâm trí đã 
nhắm vào một việc øì đó, về một hay nhiều điểm chính xác 
(chẳng hạn như một hội nghị). Chú ý là phải tập trung nhưng 
ở một mức độ thấp hmn. Bởi vì sự chú ý chỉ hướng về một điểm 
duy nhất nên các thóng tin được dẫn đến vài trung tâm mà 


s 


thôi. Và sự ngăn chăn tự 
động được thực hiên. Đương 
nhiên là sự chú ý có nhiều 
mức độ khác nhau: chúng 
đi từ chú ý phân tán (một 


Vùng bị kiet thích | Vùng đang ngủ 


Nà, VÀ học sinh lơ đãng) đến sự 
nhược e chủ ý cế định (chú ý theo 
Dư ng đối một hội nghị). Tiến xa 
= hơn nữa, chúng ta Tơi vào 
sự tập trung. 
Sự tập trung 


Tập trung có nghĩa là cố 
gắng chú ý đến mật điều đưy 
nhất (chẳng hạn một vấn đế 
nan giải). Như vậy phần bộ 
não dang haạt động rất hạn 
chế, mà đó cũng là điều đễ 
hiểu bởi vì sự chú ý chỉ nhắm — uy th nh sesee*n< 
vào cố một điểm duy nhất Ĩ Ì HI Di † Ï 
(chi một thông tin mà thôi). ì 
Vì thế các trung tâm thần 
kinh bị phong tảa rật rộng. Chính lúc đang chú ý cao độ mà bộ 
não được nghỉ ngơi. Điều đó cắt nghĩa cho chúng ta biết tại 
sao, khi tập trưng tư tưởng, một người sẽ không bao giờ chứ ý 
đến những gì xảy ra quanh mình. Anh ta không chú ý đến bất. 
cứ điều øì bởi vì các trung tâm thần kinh bị khoá chặt không 
cho phép anh ta nhận bất cứ các thông tin nào khác (tiếng 
động, ra dô, lời thoại). Nếu chúng ta đẩy xa sự tập tung đến 
mức bệnh lý, chúng ta sẽ có sự định kiến. 


Định kiến. 


Định kiến (kể cả sự ám ảnh, sự nghiền ngẫm tâm trí, v v...) 
là sự tập trung không chủ tâm và bệnh hoạn. Chúng luôn chỉ 
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nhắm vào một vấn đề duy 
nhất. Vì vậy vài trung tâm 
thần kinh bị kích thích cao 
độ và làm việc cho đến mức 
kiệt sức. Định kiến chỉ đại 
điện cho một thông tin, 
luôn chỉ mỗi một thông tin, 
vì thế một phản rất nhỏ 
của bộ nâa phải làm việc 
một cách thái quá, phần 
còn lại được nghỉ ngơi. Vả 
lại người ta biết người có 
định kiến không thể nào nhận biết bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ 
nói lại vấn để này. 


Vũng nghĨ ngơi 


Vũng bì 
kích thích. 


Tám tắt: 
Vùng não Vùng bị Trường sáng 
đang hoạt động phong tổa suốt và ý thức 
Rộng lớn Hạn chế Rộng lớn 
Mộng rnơ và F L 
trầm nữ B “ ậ 
ầ š Ệ 
E $ E 
Chủ ý Ty E 5 
sp *p sp 
Ễ : : 
Tập trung la) lôi ỗ 
Rất bạn Rộng lớn Gần như 
chế không 
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Nếu sự tập trang kéo đài quá lâu. 

Chúng ta đều biết sự tập trung là một hành vi rất mệt 
nhọc. Đó là điều hiển nhiên bởi vì các trung tâm thần kinh 
đang hoạt động bí kích thích đữ đội. Vì vậy chúng chóng bị suy 
kiệt. Cũng vì thế mà chúng ta thấy nhiều sính viên dang "học 
ao" (quá tập trung) bất ngờ lăn ra ngủ. Mệt toàn điện chăng? 
hông phải, đó chỉ là sự suy kiệt các trưng tâm thần kinh sau 
một một hoạt động cao độ kéo dài. 


Vì vậy, bất cứ sự tập trưng nào cũng phải bị ngắt ngang 
bởi sác giải trí. Tại sao thế? 

Bởi vì một trò tiêu khiển đương nhiên là một tình huống 
hoàn toàn khác đối với sự tập trưng ban đầu. Vì thế trò tiêu 
khiển này sẽ là một "thông tin" khác. Nó sẽ được hướng đến 
các trung lâm thân bính khác (mà trong lúc tập trung đã bị 
trì hoãn, hoặc nghỉ ngơi). Đến lượt các trung tâm thần kinh 
này bị kích thích trong khi các trung tâm thần kinh phải làm 
việc trong lúe tập trung trở nên bị trì hoấn, nghỉ ngơi và lấy 
lại sức. 


Sự tập trung ngăn cản sự sáng suốt. 

Thế nào là sáng suốt? Đáy là một sự trỉ giác rõ rằng, rộng 
lớn, một sự cảnh giới yên lành trải rộng mọi hướng. Sự sáng 
suốt này buộc (là điều dễ hiểu thôi) một số lớn trung tâm thần 
kinh phải hoạt động. Như vậy một người đang tập trung cao 
độ không thể sáng suốt được... bởi vì ba phần tư bộ não anh ta 
không hoạt động. 


Tôi cũng hiếu đôi khi sự tập trung cũng rất cần tin 
Chúng ta nên hiểu điểu này: thế khi nào một người phả 
trung? Khi anh ta cảm thấy có nhiều khó khăn để lĩnh hội một 
vấn đề. Như uậy tập trung có nghĩa là cố gỗng lớn. Cố gắng 
quá mức có nghĩa là "thiếu tự chữ". Việc thiếu tự chủ này đến 
lượt nó cho thấy sự thiếu thoái mái oà thiểu sự phóng khoáng 
của tự tưởng. 
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Kết luận như thế nào? Một lán nữa sự thoải mái tỉnh thần 
là ưu liên hàng đâu. Nó triệt tiều nhu cầu tập trung. Nó cho 
phép ứng biến với vần để. Nó cho phép nhìn thấy (như sự 
trầm tư) các đữ kiện xa xôi có liên quan đến nó. Hơn nữa sự 
thoải mái làm xa lánh sự mệt mẻi bởi vì nó để mở mộ phạm 
vị ý thức rất rộng! Nhiều thông tin khác nhau có thể đến được 
bộ não đang rất tỉnh táo, do đó sự sáng suốt đôi khí trải dài 
đến vỏ tận. 


Các chứng co rút tỉnh thần. 

Sự bướng bỉnh, ngoan cố, các quan điểm kiên đình đều 
phải tuân theo một sự uận hành như nhau. Sự bướng bình và 
ngoan cố không khác gì định kiến. Một người bị chế ngự bởi 
một quan điểm cố chấp, bởi một thành kiến, không khác gì 
như bị một "eãy đình" đóng vão trong đầu. Sự ngoan cổ đó sẽ 
là "một thông tin" duy nhất và tuân thủ theo các định luật thần 
kinh của sự tập trung và định kiến... một phần nhỏ sủa bộ não 
làm việc... trong khi phần rất lớn còn lại được nghỉ ngơi. 


Chác tôi không cần phải nói rằng một người ngoan cố 
tuyệt đấi khâng thả nào sáng suốt được, bởi sự thụ hẹp của 
phạm vi ý thức. Nếu muốn, người ta có thể coi sự ngoan cố như 
là một trạng thái không chủ ý của sự tập trung... và không hệ 
có chút một kết quả thực đụng nào. 

Chúng ta biết có rất nhiều người hiểu biết rất ít thứ, nhưng 
cứ bám lấy ehúng với náng Ìực tuyệt vọng. Đương nhiên là một 
khi người ta chí eó vài định kiến, người ta phải cố giữ nó như 
giữ vài đồng tiền đang có trong túi. Ngoài ra, có biết bao nhiêu 
người bướng bỉnh chỉ vì ¡ tâm" zủa họ luán quanh quấn vài 
vấn đề cảm xúc không thể giải quyết được? Liệu chúng đã trở 
thành chứng co rút tỉnh thần chưa? 

Và bạn thấy đá, điều tệ hại nhất là những người đó lại 
đang ngủ. Nhưng giếng như tất cá những người dang ngủ, họ 
không thể nào biết được những gì họ đang làm... Và họ đi làng 


“3 


vòng, bị ngân chặn bởi các quan điểm—co rút như một eon sóc 
bị nhốt treng lồng... nhưng vẫn cứ nghĩ mình đang sáng suốt. 
Nhưng cũng vì sự bướng bỉnh ngăn chặn một phản lớn bệ não 
của họ nên không một thông tin nào khác có thể đạt tới. Có khi 
nào bạn đã vô vọng cố thuyết phục một người bướng bỉnh chưa? 

Ngoài ra, cái từ öướng binh mang một nghìa rộng lớn hơn 
tôi nghĩ. Một người cứ bám lấy các ý tưởng thành kiến là một. 
người bướng bính. Một người biết quá ít thứ mà cứ bám lấy 
chúng là một người bướng bỉnh. Một người cứ loanh quanh raäi 
một vấn đề nội tâm là một người bướng bình. Một người không 
thể thấy cái gì khác hơn là "Gái Tôi" là một người bướng bỉnh. 


Phải thư thái. 


Nhiệm vụ làm người của chúng ta là bất buộc chúng ta 
luôn phải đặt ra các cầu hỏi. Vì thế chúng ta luôn phải cảnh 
giác vấn đề bướng bình cỏ thể có cúa chúng ta... Chúng ta hãy 
tự Tư gay lúc này đây, tài có đang bướng bỉnh không? Dù 
chø tôi chưa nhận thấy nó ngay? Có phải tôi bướng bÌnh vì tôi 
đang mệt và điểu này đã thu hẹp phạm vị ý thức của tôi 
không? Hay bởi vì tôi bực bội? Có phải tôi đang buớng bình 
bởi vì vấn để đó làm cho tôi sợ không? Bởi vì vấn đế đó tương 
ứng với một việc mà tôi luôn dồn nén không? Có phải tôi 
bướng bình bởi vì tôi cứng người vì nhút nhát không? Bởi vì 
tôi là mệt người hay gây zổ? Bởi vì tôi thấp hèn nhưng tôi 
muốn tự khẳng định mình? Có phải tôi bướng binh bởi vì ý 
kiến của tôi làm cho tôi được an toàn? Vấn để đó được trình 
bày hết chưa? Có phải tôi chắc chấn đã không xem xét nó một 
cách sai lệch qua "Cái Tỏi” của tôi không? 


Bởi vì. một khi pham vị sáng suốt bị thu hẹp lại, sự ngoan 
cố có nguy cơ xuất hiện. Vì thế chúng ta thấy việc phải thoát 
ra khổi các co cứng tỉnh thân và các thái độ được điều khiến 
bởi một cắm xúc lệch lạc hay cứng nhắc, lä quan trọng đến 
mức nào. luôn phải cảnh giác không ngừng biết hao: một sự 
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cảnh giác bình thản và bae quát giếng như một máy ra đa lục 
soát bầu trời... TÄođi mới ]à rất quan trọng, thoải mái về mặt 
thể chất cũng như tỉnh thần, nới rộng tầm nhìn, hãy trút bỏ 
khải chúng ta bất cứ thứ gì có thế thu hẹp phạm vị ý thức và 
đồng một cánh cửa vào hộ não để cách ly nó với các khả năng 
khác của con người. 


Bằng cách nào hệ thần kính đã tạo 

ra sự suy nhược hay sự bổn chên. 

Hệ thần kình có thể được xem nhtí mật chính phủ. Giấng 
như một nhà phếi hợp, ná thúc đẩy sự kích thích tạa lực và 
giấc ngủ theo nhu cầu của thời điểm đó. 

Chuyện gì đã xảy ra khi có tình trạng kiệt súc? Gái chính 
phủ đó bị đầu độc vì mệt mỏi, thả cho các thông tin tự do qua 
mà không eó sự kiểm soát. Đó là tình trạng vô chính phủ 
hoàn toàn. Đương nhiên một vỏ não hoạt động tốt phải tùy 
thuộc vào các tế bào thần kinh trong tình trạng tốt, và cũng 
phải tùy thuộc vào sự hướng dẫn chính xác của hệ thần kinh. 

Nếu có sự kiệt sức, các đường đẫn đó bị phân phối một 
cách bất thường. Trong trường hợp mà chúng ta đang quan 
tâm sẽ có: 

a) hoặc một ưu thế bất thường của trà hoãn, đó là suy nhược. 

b) hoặc một tru thế bất thường của sự kích thích, đó là sự 
bên chẩn. 

Trong sự bên chẩn, các trung tâm thần kinh sẽ phản ứng 
quá mức với các thông tin nhận được: sự £rì hoãn tự nhiên 
không còn nữa. Người bần chân không thể nào chế ngự được 
các thôi thúc không sắn thiết. Các hành động của anh ta đường 
như được khôi động bởi các lò xo thật mạnh trong khí các tình 
huống (thông tin) không hê cần đến. 

Vả lại, hành vi của một người bền chồn cho thấy sự kiểm 
soát ý chí của anh ta rõ ràng đã suy kém. Tại sao vậy? Bởi vì 
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mật ý chí thực thị đòi hồi một sự vận hành chính xác của các 
tế bàa thần kinh (thoải mái), mã đến lượt nó lại phụ thuộc vàa. 
sự hoạt động hài hàa của toàn bộ hệ thần kinh. Và vì thế mà 
một người bên chồn không thể nào kiểm hãm lại các phản 
ứng bị điều khiển của mệt bộ não hỗn loạn được. Chúng ta sau 
này sẽ xem xét làm sao "cái thắng đó” tùy thuộc vào sự hoạt 
động tốt của não bộ. 

Người bồn chên "cảm thấy khỏe bơn" người suy nhược. 

Trong sự hên chỗn, các ý nghĩ đen tối đểu biến mất và 
thay vào đó là các trạng thái thật vui tươi và hào hứng. Một. 
sinh khí đáng kế dường như vừa khởi phát. Đã biến mất: cảm 
giác không hoàn hảo, cảm giac thấp hèn, sư ngờ vực, do dự. 
Người bản chồn không còn đo dự, không ngờ vực, trở nên tự 
tin như là một kẻ chiến thắng. Nhưng tuy vây, các cảm giác 
khá ehju của sự mệt mồi tật độ thì vẫn còn hay đã tăng lên. 

Trong khi người suy nhược quá bình thản (ức chế) thì người 
bồn chỗn lại hoạt động thái quá (kích thích). Nhưng năm phút 
sau đó hay một năm sau sự bồn chồn đó sẽ lại biến dần thành 
sự suy nhược mà điều này sẽ mãnh liệt hơn vì người bền chỗn 
đã tiêu hao hết các năng lượng đự trữ. 

NGƯỜI KIỆT SỨC (BỒN CHỒM) ĐÔI KHI DƯỢC THƯỞNG. 


Có thể nào người ta nghĩ một người kiệt sức đươc thưởng 
không? Khêng phải cho sự kiệt sức đó, rà chính tại 0ì nó? 
Chúng ta hãy xem xét vấn để này kỹ hơn một chút và nhìn lại 
bảng so sánh ở trang phân trước bằng cách quan sát cho kỹ 
phần bên phải. 

Người kiệt sức thì bên chẻn. Đó là điều hiển nhiên. Anh ta 
lăng xăng, nói huyền thuyên, tổ về rất tự tin, tổ ra sôi động, 
tràn đầy năng lượng và sức lực. 

Xã hội quan sát ẻ bên ngoài của anh ta chỉ thấy cái vỏ bánh. 
chứ không thấy được phản nhân bên trong. Đó là điều thứ nhất. 
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Điều thứ hai: đôi khi ý chí và sinh lực bị xem một cách sai 
lâm như thế này đây: 


— Nhiều hoạt động liên tục - cố gắng không ngừng nghỉ 
tập trung vô tận — cắn răng chịu đựng - không biết mệt môi — 
có năng động - áp đặt si; hiện diện của mình. 

Nếu chúng ta nhìn các sự việc theo góc độ đó, thì người 
bổn chẩn biếu lộ tất cà các khía cạnh của sinh lực và ý chí. 
Anh ta sẽ được liệt vào loại những người "có nghị lực" và “kiên 
quyết". Người ta không hề nghĩ đến một người tiếu phu, mạnh 
mš và bình thần, lại vui đùa đi làm một trấm cử động hơn là 
chỉ làm một, mà thôi. 

Thế mà người bón chôn lại làm chính điều đó. 

Như vậy người ta thường xuyên chấp nhân về bên ngoài 
như là một sự thật. 

Người ta lầm tưởng người bổn chôn là: 

— Rất mạnh: đái jgi, anh ta đã suy yếu (bị kích thích quá 
độ vì suy nhược thần kinh). 

~ Rất nghị lực trong &hi anh ta thiếu sinh khi. 

— Không biết mệt mỏi, ¿rá¿ lại anh ta tổ ra không biết mệt 
chỉ vì anh ta không còn khả năng để ngừng nghỉ nữa (kích thích). 

Vậy người ta sẽ kết luận như thế nào với các suy diễn sai 
lâm kia? Người fa ngưỡng mộ oà khen thưởng anh ta. Bài vì 
người ta tưởng mình rất năng động và rất cương quyết. Người 
ta cũng sẽ nói anh ta lúc nào cũng cố gàng hất sức mình. 
Nhưng anh ta không thể nào làm khác hơn được! Tôi xin nhắc 
lại là sự cổ gắng xuất hiện một khi sự tự chủ biến mãi. 

Mật nhạc sĩ đương cầm, rất điêu luyện trên mặt đàn, biểu 
diễn không một chút gắng sức một bản nhạc của Chopin. Anh 
ta là bậc thầy trong vấn để này và rất thoải mái. Nếu sự mệt 
mỗi xuất hiện, sự tự tin và thoải mái biến mất, nhường chÃ 
cho sự cố gắng và tập trưng. Đến lúc này người nhạc sĩ không 
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càn là thấy của bản nhạc nữa mà trái lại bản nhạc trở thành 
thầy của anh ta. Người nhạc sĩ không còn "biểu diễn" nữa, trái 
lại, anh La đang cố gắng "chế ngự"; có nghĩa là anh ta đang cố 
chế ngự chính mình bởi vì anh ta cảm thấy sự thoải mái cÂn 
thiết đã xa rời đâu mất rồi... 
ĐÔI KHI NGƯỜI BỒN CHỒN KHINH BỈ NGƯỜI SUY 
NHƯỢC. " 

Nếu không muốn nói là buổn, tôi nhận thấy việc này rất 
khôi hài, bởi vì người bổn chồn và người suy nhược không 
khác gì nhau về mặt thần kinh học. Nếu so sánh hai việc đó 
với một đồng tiền, tôi có thể nói sự suy nhược là "mặt hình” 
còn sự bồn chỗn là "mặt chữ". Sự suy nhược và sự bản chỗ 
được đặt tren cùng ruột nền tảng; chỉ có các hành ví bên ngoài 
mới khác mà thôi. 


Chúng ta cũng sẽ nhận thấy điều này với sự nhút nhát và 
tính hay gây hấn. 


Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Người suy nhược có một 
hành vi hướng ngoại cho thấy rất rõ tình trạng nội tâm của 
anh ta. Những cái gì ẩn chứa bên trong, anh ta biếu lệ chúng 
Ta ngoài. Anh ¿a suy nhược và người ta thấy anh ta suy nhược, 
như vậy mọi thứ cố vẻ tự nhiên. Chúng ta có ở đây một người 
suy nhược thực (h. 


Nhưng điều đó không còn như thế đối với người bắn chỗn, 
trái lại. Dù cho anh ta suy nhược đi nữa, nhưng hành vì bên 
ngoài dường như cho thấy một việc hoàn toàn trái ngược... Chúng 
ta đã thấy đó, Người ta cho anh ta đổi dào sức lực, và tôi cũng 
đã thấy rất nhiều người bẩn chón mắc vào trò chơi này... và 
tưởng đây là sự thật. Sau đó lý luận như sau: "Nếu tôi có nh 
sinh lực như thế, nếu tôi năng động đến thế, bổi vì tôi muốn 
như thế. Tôi đã cắn răng lại và mọi thứ hễn trôi cháy". 

Quả thật, mọi thứ đã trôi chảy. Hệ thống thân kinh bị rối 
loạn đã đơn giản thay đổi các đường dẫn; sự ức chế quá mức đã 
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trở thành một sự kích thích quá mức không kém. Thế mà 
người bẫn chỗn lại mệt mỏi hơn người suy nhược thực thụ. 
Cũng tự nhiên thôi vì người suy nhược “bị ức chế” giảm thiểu 
các hành động của mình và tổ ra lẻ mê. Trong khi người bồn 
chỗn nói, chạy, hoạt động không ngừng nghỉ, hao phí vốn 
liếng và lợi tức... mà không cần đếm zỉa gì tới, bởi vì anh ta 
không còn biết tình trạng sâu kín thật của mình, Thế anh ta 
phải làm gì đây? Anh ta khinh người anh của mình, anh chàng 
suy nhược, Tại sao vậy? Bởi vì anh ta cho rằng người kia không 
"e6 khả năng vượt qua sự suy nhược của mình để đương đầu 
với thử thách", 

Như váy, ở đây chúng ta có một vấn để với hai anh em 
sinh đôi mà người này nói với người kia "Tôi à... tôi không càn 
giống anh nữa rồi". Thật vò lý và đáng tiếc hết sức. Không 
những che tình trạng không hiểu biết mà người suy nhược vẫn 
phải chìm đắm vào, nhưng kể cả trò chơi sai lắm của người suy 
nhược-bởn chồn, và điều đó với tất cả mọi thứ thiện ý nhất 
trên đời. Nhưng tình trạng kiệt sức vẫn đứng đó canh chừng 
cho đến ngày hệ thống thần kinh lại thay đối các đường dẫn. 
Người bản chỗn lúc đó lại rơi vào tình trạng suy nhược. Và tôi 
cững thấy đổi với rất nhiều người, đây là sự bắt đầu hiểu biết. 
lại, tìm lại sự khôn ngoan và học lại cách sống ở đời. 


Trường hợp của một công nhân trong nhà máy. 

Chúng †a đang ở trong một nhà máy... cho là sản xuất. 
giấy ải. Ở điểm xén giấy có mật anh chàng công nhân trẻ. 
Trong suốt tám giờ liền, anh ta cầm các ram giấy (năm trăm 
từ khổ lớn) để phía sau anh ta. Anh ta lấy giấy lên với mệt. 
tiếng "Hự" của cả sức lực của mình. Rồi để nó lên một cái 
bàn ở bên phải. Chỉnh cái máy lại, nhận một eáì nút và giấy 
đã được xén theo ý muốn, câm các khối đó để chỏng lén 
nhau. Tất cả những việc này là công việc tự nhiên của một 
người thợ xén giấy. 
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Nhưng hãy quan sát anh ta kỹ hơn một chút, 

Người thơ này làm gấp ba lần công việc của một người bìn] 
thường cùng làm công việc đó. Ánh thợ của chúng ta rất gầy, c‹ 
chứng giụt gân. Anh ta đổ mễ hôi. Hành vi của anh ta chứng tí 
anh ta rất cố gắng. Cứ mỗi hai phút anh ta tu bình nước củ: 
mnình. Chúng ta hãy đọc hỗ sơ y khoa của anh ta: mắc chứng sự! 
nhược, sức lực yếu kém, suy nhược thần kinh và lao lực. 

Bây giờ chúng ta hãy xem xét điểm làm việc của anh ta 
rất nhiều điểm khen thưởng cho công oiệc làm; điểm khei 
thưởng cho sản xuất; khen thưởng thường niên. Tôi hổi s 
anh ta: "Anh ấy hả? Một hiện tượng đấy! Anh ta làm vì 
không ai bằng! Ảnh ta không hề ngưng tay, anh có thể tin ¿ô 
đi. (Tôi tin ông ta chứ). Anh ta dường như không biết mật là gi 
Anh ta làm việc không ngừng lay. Anh ta là người thợ giỏ 
nhất trong toán đấy. 

Trong trường hợp này, đây là người thợ giỏi nhất... bởi v 
anh bị bệnh năng nhất. 

Tôi hỏi anh ta: 

~... Tôi hai mươi ba tuổi và có hai đứa con. 

— Ảnh lập gia đình vào lúc mấy tuổi? 

— Bai mười tuổi. 

— Hùm... anh không thể chữ đợi lâu bơn nữa à?... 

~ (Anh ta mỉm cười). Ô tôi cưới vợ... đương nhiên bởi vì tê 
yêu người vị hôn thè của tôi... Nhưng... 

— Nhưng sao? 

~ Nhưng cũng để thoát ra khôi gia đình tôi. 

— Tiếc là điều đó cũng thường xây ra mà. 

— Đúng vậy, tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng phải nói với ồn 
là tôi được người mẹ kế dạy dỗ. 

~— Ảnh cố biết mẹ ruột anh không? 
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¬ Không. 

~ Thế ba anh là người như thế nào? 

~ Ổ... là một người độc tài. rất độc đoán. Ông ta lúe nào 
cũng nhắc đến sự kém thông minh của tôi nhưng chính bản 
thân tôi, tôi biết là tôi đâu có ó ngụ đến thế. Ông có thấy tôi 
ngu không? 

— Đương nhiên là không rỗi, chỉ cẩn nhìn thôi cũng đủ biết. 

~ Cám ơn. 

— Không có chỉ. Nếu anh là người thông minh thì cũng đâu 
phái là lỗi của anh có đúng không? Như thế cũng đâu có gì để 
khoe khoang đâu. 

¬ Đúng vậy. 

— Chúng ta tiếp tục chứ? 

— Đương nhiền rồi. Nói cho cùng, ba tối cũng thương tôi 
lắm, nhưng ông ta thuộc loại "thiếu cá tính", ông hiểu không? 

~ Tôi hiểu chứ. Nẽu không ông ta đâu có bạo ngược đến thế, 
anh bạn. Và bà vợ sau của ông ta không thương anh chứ gì? 

— Không thương à? Bà ta thù tôi thì có. Bà ta không bao 
giờ bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để nhục mạ tôi, cố làm cho tôi 
tin tôi là mật thằng chẳng ra gì, tôi là một vật cần giữa bà ta 
và bố tôi. Không một ngày nào mà tôi không cảm thấy bị 
ruông bẻ và thù ghét một mình trong góc kẹt với lời cấm tuyệt. 
đối không được bước chân ra ngoài. Và tôi phải sống suốt mười 
lăm năm như thế đó 

~ Ngày này qua ngày khác. 

— Đúng vậy. Ngày này qua ngày khác. Và còn có những 
ngày thật nặng nễ nữa chứ! Nó quá... tuyệt vọng đến mức người 
ta không còn từ nàa để điến tả được. Người ta chỉ có mỗi một 
niềm ao ước, là phải thoát ra cho bằng được. Ông có biểu không? 

- Đương nhiên rồi. Anh có thee một tôn giáo nào không? 
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— Không sá, nhưng đúng hơn là không còn nữa. Nhưng tôi 
đã được nuôi đưỡng trong đạo Tin lành. Khi nghĩ lại, thật 
không khôi hài chút nào. Bị kèm chế như thế... và để trả thù, 
tôi ăn cắp đường, kẹo để trốn ăn trong góc kẹt của tôi. Tôi nhớ 
rất kỹ là tôi tự nhủ với mình như thế này "như thế minh vẫn 
có được những thứ này và các người không bao giờ biết được". 

- Đương nhiên rồi, cũng như nhiều đứa trẻ khác thủ đâm 
vậy mà. 

~ Tài cũng làm thế nữa. 

~ Thường xuyên không? 

`... gần như mỗi ngày. 

~ Với cái cảm thức tội lỗi chứ? Ý tôi muốn nối: anh có cẩm 
thấy mình cé tội không? 

- Đúng vậy... quả thật đúng vậy. 

~ Có tội đối với ai? Với đạo của anh? Với ba anh? 

— Hùm... việc này hơi khó nói. Tôi cảm thấy ghét ba tôi, nhưng... 

¬ Nhưng anh cảm thấy có tội khi thù ghét ông ta bởi vì 
ông ta là ba của anh. Ảnh có cảm thấy có tội khi ghét bà mẹ 
kế anh không? 

~ Ö, đương nhiên là không đời nào. Đối với bà ta tôi thù 
ghét hết: mình. Đó là những gì còn lại nơi tôi. 

~ Ảnh có sợ ba anh không? 

— Có chứ... điều đó không thể tránh được. Mỗi lần tôi thấy 
ông ta, bụng tôi quận lại. Tại bàn ăn, tôi luôn buồn nón. Cuối 
cùng, mỗi tiếng đệng nhỏ nào cũng làm cho tôi giật mình. Và 
thật kỳ lạ... tôi luôn kính nể ba của tôi, 

— Ảnh bạn ơi... chúng ta luôn kính nể một người nào ỏó... 
và anh chỉ có mỗi một mình ông ta mà thôi... và dù thế nào đi 
nữa, anh vẫn cố đặt ông ta lên bệ để thờ. Hỏi lúc ở nhà cha 
mẹ, anh có mắc các chứng suy nhược thần kinh không? 
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— Lúc mười lăm tuổi, người ta đã hắt tôi sống một mình ở 
đồng quê trong một thời gian, nhưng ông biết không, chúng 
tôi không đủ tiền. Yả lại lúc đó tôi đã đi làm rồi. ˆ 

— Rồi sao nữa? 

~ Sao nữa à? Thật là khủng khiếp. "Suy nhược thần kinh", 
họ bảo tôi như thế, suy nhược thần kinh? Nó có đáng cho mật. 
việc ngu xuẩn khòng cbứ? Mày có đau ở đâu không, có à? Mày 
eó đau ở bụng không? Mày có đau đạ dày không? Ông bác sĩ có 
nói với chúng tao là về thần kinh. Thế là điều tưởng tượng rồi! 
Mày phải cố gắng lên chứ! Hiểu không! Tao sẽ cho mày biết 
thế nào là "suy nhược thần kinh"! Hãy cế lên... đúng ra tôi 
phải tiếp tục. Tôi không biểu tôi đã làm được bằng cách nào 
nữa... ông hiểu chứ? 


— Anh bạn ơi... đương nhiên rải... 

= Câu chuyện là như thế đó, 

- Thêm một câu hỏi nữa. Anh sợ bế anh đấy chứ? 

¬ Đúng vậy, tôi đã nói rồi mà. Tại sao? 

~ Và bây giờ, anh có sợ sếp anh không? 

— Sếp tôi à? Có chứ, tôi không có gì để giấu cả. Đối với 
một người to họng như thế... tôi có cảm tưởng như đang đứng 
trước mặt bế tôi vậy... 

Tất cả sự không hiểu biết về eon người đã trở nên rõ ràng 
và thảm thương. Sản phẩm của sự thiếu hiếu biết đó dang đứng 
đằng sau một cái máy xén để tăng tốc sản xuất, đưới đôi mắt 
của một người chỉ huy hung hãng hay la lối, luôn cảnh giác. 

Vì thế, người công nhân xén giấy, bị xúc động, sợ sệt, run 
rẩy và bổn chổn, làm việc cật lực. Không ngừng nghỉ. Sợ bị 
đánh giá sai, sợ bị mất việc làm vĩnh viễn, Sợ một lời nhận 
xét của cấp chỉ huy, khiến cho anh ta phải nghiễn ngẫm trong 
suốt nhiều ngày đêm. Người công nhân làm việc, thật mau, 
không chê vào đâu được. Mau hơn nữa và xuất sắc hơn nữa. Cỗ 
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máy chạy thật trơn tru. Lượng sản phẩm cứ tăng vọt. Và vì 
lượng sản phẩm được tính bằng điểm thưởng lúc cuối năm, 
nên người thợ cắt xén chi cẩn mở túi ra mà đựng. Các điểm 
thưởng rơi vào một cách đễ dàng. Và trên cái áo lao động ướt 
đẫm: sự sợ sệt và xúc cảm, có thể người ta sẽ gắn vào đấy một 
huy chương, một tưởng thưởng vô lý cho một sự thiếu hiểu biết 
vô lý không kém..... 


CÁCH CHỮA TRỊ CHỨNG SUY NHƯỢC 

Trước hết phải tìm cho ra- 

a) bản chất của tình trạng suy nhược và tôi cũng xin nhắc 
lại từ "suy nhược" là một thuật ngữ chung. Vì thế chúng ta 
phải gở cái vá lên để nhìn vào vết thương. 

b) các nguyên nhân của vết thương. Và chính từ đó mà 
người ta bắt đầu cách chữa irị. Một cuộc khám tổng quát là rất 
cần thiết (đặc biệt vẻ thản kinh, vẻ thể dịch, thận và gan). 
Sau đó một cuộc trắc nghiệm tâm lý học sẽ cho thấy nếu cố 
các nguyên nhân tâm lý đã gây ra sự kiệt sức và suy nhược. 
Khoa tâm lý học cũng sẽ được áp dụng để xem có các rối loạn 
tỉnh thần bậc phát ngay sau chứng suy nhược không. 

Chúng ta biết hai hiện tượng chủ yếu của hệ thần kinh: sự 
tạo lực uà sự trì hoãn. Việc phục hỏi sự cân bằng tuyệt vời của 
hệ thần kinh sẽ là mục đích cuối cùng của việc chữa trị. 

Đương nhiên là việc chữa trị bằng tám lý phải được thực 
hiện ở chiều sâu. Một liệu pháp tâm lý bẻ mặt không giúp ích 
gì cả cũng giống như người ta băng bột một cái chân bằng gỗ 
vậy. Nhưng ứrong bác chờ đợi hiệu quả của liệu pháp chiều sâu 
ấy, người suy nhược phải được giúp đỡ ngay lập tức. Và sự giúp 
đỡ đó phải được thực hiện từ bên ngoài (nhà tâm lý hay bác 
sữ. Gần như người suy nhược không thể nào tự giúp mình 
được. Bởi vì khả năng của ý chỉ và ý thức rất hạn chế, vì sự 
hỗn loạn của hệ thắn kinh. Anh ¿ơ rất muốn. đấy nhưng cũng 
không thể nào muốn được. Ngoài ra (và điều này rất quan 


74 


trọng) trong anh ta có nhiều lăng kính, để sai chỗ, làm biến 
đang các tình huống đi xuyên qua chúng. Như thế người suy 
nhược sẽ nhìn thấy một hình ảnh méo mó của chính mình. 
Công việc đầu tiên của nhà tâm lý là chỉnh sửa chúng lại để 
người suy nhược nhìn bất đầu lại được mình mệt cách chính 
xác hơn. 

Những sự giúp đỡ từ bên ngoài đương nhiên phải được 
thực hiện cùng một lúc với cách chữa trị ở chiên sáu. Chúng sẽ 
giúp người bệnh không phí phạm mật cách vô lối một sinh khí 
cần thiết cho sự phục hải chiều sâu. 


CÁC PHÍ PHẠM CHÍNH CỦA NĂNG LỰC LÀ GÌ? 

Sự phân tán các cố gắng. 

Như chúng ta đã nói, người say nhược "sống trên khả năng 
của mình”. Đúng ra người ta phải nói là anh ta quang tiền qua 
cửa số, bởi vì anh ta không thể nào làm khác được. Nét đặc 
trưng của người suy nhược là sự yếu kém lý trí, và nó ngăn cản 
anh ta tổng hợp các tình huống. Không có một ý chí tổng thể 
lâu bền, nhưng có nhiều ý chí, nhiễu ao ước. Anh ta thực hiện 
cùng một lúc nhiêu công uiệc mà không bao giờ kết thúc hay 
giải quyết các công việc đé được. Vì vậy có một sự mệt mỏi 
nghiêm trọng vã óc thiếu tầm ròng. Như thế anh ta thiếu một 
ý chí tự nhiên bởi vì sinh khí của anh ta không được phân phối 
một cách hài hòa. 

Chúng ta cũng phải ghi nhận điều này cũng giống như 
trường hợp của sự bổn chến. Một người bên chân là một người 
suy nhược bị kích thích; tất cả các quy luật được quan sát trang 
sự suy nhược vẫn có giá trị cho sự bỏn chỗn. 

Vì thế người ta yêu câu họ phải bớt hoang phí để có thể 
tích luy một số vốn sinh khí. Họ phải học cách sống (tạm thời 
thôi) với những gì sắn có. Họ phải thu hẹp phạm vì sinh hoạt 
lại; các quyết định đối với một người suy nhược đôi khi là một 
tiêu hao năng lượng thật lớn. Như thế, trong một thời gian 
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nhất định, nhà tám lý sẽ phải có những quyết định, và điều này 
giúp cho người suy nhược "tự thả nổi” và tránh nhiều do dự mệt. 
sức. Họ có thể có cảm giác mình đang sống “một cách buồn tẻ”. 
Có thể đây là một cảm giác khó chịu nhưng rất cần thiết và tạm 
thời mà thói. Tuy vậy nó vẫn cho phép sự điều trị tạo ra nhiễn 
kết quả tối ưu nhất. Người ta có nói rất nhiều về sự tập luyện 
đành cho những người suy nhược. Điều đó thật hay! Nhưng chín 
trên mười người này, không thể nào theo sự tập luyện liên tục 
bởi vì việc này được dành cho những người khỏe mạnh và đang 
trong thời kỳ hồi phục. Trong khoa tâm lý, người ta còn nhận 
thấy điều này nữa: mỗi khi sự điều trị ở chiều sâu bắt đầu mang. 
lại kết quả (sau khoảng một tháng), người suy nhược bất đầu 
hành động một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. 
Tại sao thế? Bởi vì anh ta bất đầu gom lại những gì bị phân tần. 
Như thế anh ta bắt đầu quan tâm đến những gì xảy ra quanh 
mình. Vỏ khi anh ta quan tôm, anh ta hành động, Hành động là 
một hành vi tự động tùy thuộc vào sinh khí được hồi phục. 
Người ta sẽ nhận thấy người suy nhược bắt đầu dọn dẹp, mong 
muốn, quyết định, bắt đầu biết đến trật tự, rằng anh ta bắt đầu 
dậy sớm hơn và không thèm để tâm đến những thứ trước đây 
đã ám ảnh anh ta. Việc đó cũng tự nhiên thôi. 


Những người suy nhược tập trung sự chú ý của họ vào. 
vài rối loạn. 


Trong trường hợp này cũng thế, một lượng sinh khí được 
tiêu hao mệt cách vô ích. Chẳng hạn như một phần lớn những 
người suy nhược hị sự mật nhọc ám ảnh thật sự. Người ta cũng 
tranh luận rất nhiều về sự mệt mải của eác người suy nhược là 
thật hay được phóng đại. Có phải bắt họ tuyệt đối nghì ngơi 
hay cho phép họ hoạt động? Tôi nghĩ câu hỏi này không cá ích 
gì eä! Vần đề là như sau: ¿bế nào là các hành động biệt sức đốt 
tới người suy nhược? Đâu là nguyên nhân? Có phải là các 
hành vi cảm xúc cá nhân không? Của môi trường gia đình 
không? Của môi trường tôn giáo không? 
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Sẽ vô ích khi bất nghỉ ngơi tuyết đối trong gia đình, nếu 
gia đình lại là nguyên nhân đầu của sự suy nhược. Cũng thường 
khi, việc ngồi lì trên giường đối với suy nhược cũng là một 
cách để trấn tránh vài trách nhiệm, hoặc trước vài tình huống 
nào đó. Hãy đưa người suy nhược ra khỏi tình thế đó đi (gia 
đình chẳng hạn) và bạn sẽ thấy anh ta hoạt động lại ngay. 
Tất cả những điều này cho thấy việc tìm kiếm các nguyên 
nhân phải được thực hiện liên tục và không ngừng nghĩ. 

Phần lớn những người suy nhược thường bị ám ảnh. về các rối 
loạn đạ dày. Bảo họ rằng các chứng rối loạn đó không hiện thực 
ái láo. Các rối loạn đó hiện hữu, Trong chứng suy nhược, 
của đạ day bị giảm thiểu; bao tử không có sự co thắt cần. 
thiết; thức ăn bị ứ đọng lại một thời gian đài kéo theo sự lên men 
không bự nhiềnp. Sự tiêu hóa chậm chạp và không đây đủ, Các 
người suy nhược luôn lo nghĩ đến chứng khó tiêu của họ. Đó là 
một vùng luẩn quấn: một suy yếu thân kinh khởi phát rnột quá 
trình đỉnh đưỡng tệ hại, và sự đỉnh đưỡng tệ hại này lại phục hồi 
không đúng cách năng lượng đã tiêu hao, Từ đó xảy ra sự nhiễm 
độc máu, và làm tăng thêm sự suy nhược các tế bào thần kinh. 
Như vậy trong trường hợp này một kiểm tra y khoa theo chiều 
sâu phải được thực hiện. Ngoài ra sự suy gan cảng gây ra các rối 
loạn. Rối loạn tính khí đôi khi kèm theo sấu muộn, Ác mộng 
trong đêm tối, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết nhẹ... Thêm vào đô sự 
say thận có thể tạo ra các rối loạn tâm 1ý (và ngược lại bởi vì các 
rối loạn tâm lý cũng có thể gãy ra chứng viêm thận, như chúng ta 
sẽ thấy trong mục "Tâm thân thể học"). 

Dù sao đi nữa, trong các trạng thái suy nhược, người ta có 
thể nhận thấy trong bảy trường hợp trên mười, chính chứng 
suy nhược gây ra các rối loạn tiêu Hóa, để sau đó biến mất với 
chứng đó. Việc "chú tâm" của người suy nhược về tiêu hóa, 
thúc ăn, táo bón... phải được chữa trị một cách triệt để. Đối 
với vài người suy nhược, sự ám ảnh được quy kết vào chính các 
thức ăn. Chủ thể sợ phải an và trong vài trường hợp người đó đi 
đến cực điểm: anh ta hoàn toàn kiệt sức và trổ nên đối khát. 
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Trong vài trường hợp khác, những người suy nhược lại 
"tập trung" sự chú ý vào cái lưỡi. Họ có một cái gương nhỏ 
trong túi. Mỗi ngày họ lấy ra hàng trăm lần để ngắm cái lưỡi 
mà họ cho là "sự phần chiếu của bao tử họ". Nói chung, đố là 
điêu sai lâm. Cái lớp trắng bao quanh cái lưỡi là đo chính cơ 
quan đó bị. Không biết có bao nhiêu người suy nhược đã súc 
miệng bao nhiều lần trong một ngày! Và ngay với cã nước ôxy 
già! Làm cho lưỡi bị ôxy hóa, Đương nhiên là cái lưỡi đẻ sẽ có 
một màu sắc không mấy an tâm, và đến lượt nó gây ra nỗi 
hoảng sợ (sơ bí ung thư, sợ bị bành giang mai...). 

Như thế, trong trường hợp này cũng cần đến sự trợ giúp 
ngay. Các tài liệu y khoa (sác xét nghiệm lâm sàng, phím 
quang tuyến) phải được đưa cho bệnh nhân xem để thảo luận, 
Người đó phải đối mặt với sự thật về các rối loạn thể chất dù 
cho sự thật đó có xác thực hay khóng. Và, phản lớn thường là 
âm tính. Các hiệu quả đâu tiên của việc trị liệu bằng tâm lý 
chiều sâu, mau chóng làm mất đi cáe rối loạn đó (nhức đầu, 
mất ngủ, ác mộng...), sẽ thuyết, phục được họ. 

Các nguyễn nhân chính gây ra sự phân tán sinh khí phải 
được tìm ra thật kỳ, Vì mục đích của việc chữa trị chứng suy 
nhược là làm ¿»ống nhất lại con người. 

Người ta phải thu gom lại tại mật điểm duy nhất vô số các 
mảnh vỡ đang giằng xé con người ra nhiễu phía. Vấn đề là 
phải tạo cho anh ta một sứe mạnh để triệt tiêu vô số các mảnh 
lực nhỏ đang tác động ra nhiều hướng. 

Việc chữa trị tâm lý ở chiều sáu còn tìm kiếm một việc 
khác nữa, 


Bất cứ ai suy nhược có gốc là tâm lý 

cũng đều là một người khóng thích ứng cả. 

"Tất cả các bệnh nhân đó đều phải đừng lại ở đâu đó, bị chặn 
bởi các chướng ngại mà họ không tài nào vượt qua được. Chúng ta 
sẽ xem xét trường hợp đó trong chương sau đây: Sự nhút nhát. 
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Việc thích ứng không phải được thực hiện vì một lý do nào 
đó, vậy mà sự thích ứng đó lại đòi hỏi một thay đổi của thế 
giới nội tại họ. Tình hưống mới này phái thích ứng với phạm 
vị ý thức của họ. Tất cả các tình trạng khó khăn đều luôn đồi 
hỏi sự thích ứng như vậy, (Chẳng hạn như cuộc sống trong gia 
đình luôn được đồi hỗi sự thích ứng với các tình hình mới). 

Sự thích ứng không thể nào thực hiện được nếu có sự thiếu 
năng thích ứng. Sự thiểu năng này só thể bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân: kém thông mình, thiếu hiểu biết, tâm địa hẹp 
hồi, cảm xúe, mặc cảm tâm lý sẵn só, ý hiến đã ăn sâu, cảm 
Xúc yêu nước hay tân giáo bị sai lạc... 

Như vậy người ta có thể nói là: trong các trường hợp đó, 
nếu việc thích ứng không được thực hiện có nghĩa là sự boàn 
tất hành động chưa được thực hiện. Như vậy người đó bị ghim 
chặt bởi cái chấn thương đó, oà e xứ trong cải hiện tại bằng 
các câm xúc của quá khú. 


Khi nào một tình huống được giải quyết? 

Đến khi nào chúng ta phản ứng bằng cách nào đó để cho 
tình huống đó hòa nhập trong nhân cách tổng thể của chúng 
ta. Tôi có thể điễn đạt nha sau: sẽ có thích ứng khí một tình 
huống mới được ò2 loãng trong cái bể chứa tổng thể nhân 
cách của chúng ta. Khi nghiên cứu về Janet, chúng ta sẽ thấy 
tầm quan trọng của sự hòa loãng đá và "sự tổng hợp" của ý 
thức. Chúng tz cũng sẽ thấy cá nhiều trường hợp không thích 
ứng vẫn có thể tổn tại ngoài cái ý thức tổng thể và có một cuộc 
sống riêng biệt. 

Đối với với suy nhược, người ta phải tìm cho ra tất cả các 
tình huống không thực hiện được, dù cho chúng ở xa đến mấy 
đi nữa, Đó là nhiệm vụ của tâm lý học chuyên sâu mà chúng ta 
sẽ thấy sau này. 

Mết quả như thế nào? Một con người phôn tán phải trở 
thành một con người thống nhất. Tài mạn phép so sánh với 
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hình ảnh sau đãy; thay vì có vài chục chiếc máy bay nhỏ bay 
nà không có nhiên liệu cần thiết, và lần lượt rơi rớt, người ka 
phải là mật chiếc máy bay vững chắc để có thể trở về căn rứ 
tiếp ‡ế nhiên liệu hầu tiếp tục cáo phì vụ khác. 

Như vậy, một lần nữa, người La phải cân đến sự thoải mái, 
mà đến lượt nó đòi hỏi sự cân bằng toàn diện, cho phép sự cế 
gắng tự nhiên, thích hợp với cái công việc của lúc đó. 

Bể kết thúc... 


Sau đây là một biểu đồ nhề cho thấy cÁc mối liên quan tự 
nhiên hoặc bất thường giữa hành động và sự mệt mới. 


Hành đông kéo đài» Mệt mái— Nghĩ ngai— Hành động Bình thường 


Hành động kéo dài ¿ Rất mệt mói—y Nghĩ ng: lâu hơn Hành động Bình thường 
(dễ chịu) 


Hành động kéo dài~› Mệt mới» Làm cho mụ người Hành động Bất thường 
hay không (khó chịu) giấc ngủ mê 


Hành động bên chẩn—s Kiệt sức—. Không còn hiết Hành động Bắt thường 
nghỉ ngơi bồn chắn. 
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-II: 


SỰ NHÚT NHÁT 


láo sư Jacques R. đi trong hành lang tráng lệ của 
Đài Phát Thanh. Ông âu lo liếc nhìn đồng hồ: 19g30. 

Đúng 20ø, ông Jacques R... sẽ làm bài thuyết trình đấu 
tiên trong số bốn bài của ông ta trên máy vì âm 

Trong ba mươi phút nữa! 

Những trong khoảnh khắc chính xác của thời gian đá đã 
mang một ý nghĩa vật chất thật nghiệt ngá. Mật tình huống 
mà chỉ cố sự trốn chạy mới giúp ông ta thoát nạn... Cái ấn 
tượng của khoảnh khắc thời gian đó cứ giảm đản, cứ hao đẩn. 
cho đến hành động đáng sợ đó... 

Jacques bước vàa thang máy vải ngồi trong phàng chờ. Đã 
19g85. Jacques xoa các đầu ngón tay: chưa chi mỗ hải đã rịn ra 
rồi. Nỗi lo sợ... nỗi lo sợ chết tiệt kia, cái run rẩy khốn nạn, 
cái cảm xúc khốn kiếp... sự nhút nhát đữ dội, làm tế liệt thán 
người, đã ngắn chăn việc thực hiện các hành động của ông ta. 

19g40. Cái đồng hỗ to lớn của đài phát thanh cứ trôi lướt 
qua từng giây phút một cách tàn nhẫn, không biết đừng lại 
theo mong muốn. Trong đầu Jacques nổi lên sự mâu thuẫn và 
nỗi lo sợ. Các trợ lý đạo điển cứ người qua kẻ lại, chào hồi ông 
ta, toàn những chuyện không đâu. Jacques nghe chính giọng 
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nói của mình như một người xa lạ, mệt giọng đục, lí nhí như 
xuyên qua một đám sương mù. Và sẽ ra như thế nào đầy khi 
đứng trước máy vi âm?... Ông ta ngồi xuống. Nãi sợ hãi chiếm 
lĩnh ông ta. 

19g50. Jacques đứng lên và ngồi xuống hơn mười lần rồi, 
chùi chùi hai bàn tay của mình đấm mã hôi và đang bắt đầu 
xun. Trí tưởng tượng của ông ta làm việc. Ông ta đoán trước 
hành động của mình và tự giằng xé chính mình. Từ trước đến 
giờ ông ta chưa hể thấy một cái máy vi âm. Có hàng ngàn 
người sẽ nghe buổi phát thanh. Ông tưởng tượng ra họ, đang 
chực chế nhạo ông vaột cách ngu xuấn bất cứ mọi lỗi lâm nào. 
Ông ta biết bất cứ mọi bất trắc nhỏ nào, mọi hơi thở quá mạnh 
của một người nhút nhát. sẽ bị hàng ngàn lễ tai rghe thấy... Và 
ông còn câm thấy trên cả cơn nhút nhát đó, ông ta không thể 
nào ứng khẩu bất cứ điều gì đế che giấu sư bất trắc đó. 

19g55. Một phát thanh viên bước tới. Jacques liền cảm 
nhận có một co thắt mạnh nơi ngực và vùng thượng vị, tại 
bỗng nhiên ù lên. Hành động đang đến gần, hành động đang 
ở ngay đày, Ông cảm thấy mình như bị mắc bẫy. 

— Xin ông vui lòng đi theo tài, thưa ông?". Nhưng trong sự 
mê muội mờ mịjt nơi con người Jaeques, lại trỗi lên một xúc 
cảm khác: người phát thanh viên là mật phụ nữ. Một phụ nữ! 
Mà ngay những lúc tự nhiên nhất Jacques cũng đã lúng túng 
đến chừng nào rỗi... Và trong suốt buổi phát thanh, người phụ 
nữ đó sẽ ngồi đối mặt với ông ¿a, thụ động và quan sát. đacques 
sẽ là vật bị quan sát. Mà eho dù ông ta có thể được chiêm 
ngưỡng vì giọng nói, bài văn, hay về đẹp trai của mình (bởi vì 
ông ta có tất cả những thứ đó) thì ông ta cũng không hà nghĩ 
đến...Một hơi thở khẩn thiết: cầu thang. Một nỗi kinh hoàng 
trong nháy mắt: phải đi! phải trốn thải! Cũng như việc đã xây 
ra vào trang ngày của một bữa tiệc, vì sự cứng nhấc và vụng về 
của tính nhút nhát của mình đã làm cho con tôm hùm văng ra 
khăn trải bàn... 
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Nhưng nỗi sợ của sự lế bịch đã giữ chân ông ta lại, nỗi sơ 
của sự thất bại sau cùng, bởi vì sau đó ông ta không bao giờ dám 
nghĩ đến việc nói chuyện trên làn sóng điện nữa... cũng như ông 
ta không bao giờ đám dự bất cứ một bữa tiệc nào khác... 

Bây giờ, -laeques cẩm ¿bấy mình đang tự bước đi, đang rự 
ngôi xuống. Ông như một người máy. Một phút nữa thôi. Bản 
ván mà ông thuộc lòng không còn gì nữa, chỉ là một lỗ trấng 
đen thui mà thôi. Không còn rút lui được nữa. Từ trên loa của 
phòng phát thanh, nhạc chuyển mục đang nhỏ đản để tất 
luôn... lúc đó đến phiên ông ta. Không còn nhúc nhích được, 
khảng thể não đứng lên để phá tan sự căng thẳng quái ác kia. 
Và Jaeques, đưới cái bàn để máy vĩ âm, nắm chặt hai bàn tay 
lại cho đến mức muốn trẹo xương luôn. 

“Thưa quý vị thính giã quý mến, quý vị sẽ nghe sau đây..." 

đacques có cẩm tưởng như vừa nháy xuấng nước. Câu "Xin 
chào qný vị thính giả" xet như một tiếng sét. Câu nói đêm đốp 
này nói cho cùng là một 'động tác đột ngột”, được khởi phát 
để giám bớt sự càng thẳng... Ông só cảm tưởng các câu nói đầu 
của mình đường như đã mất hút vì chúng đã nằm ngoài ý thức 
của ông ta. 

đJacques nhìn chăm chăm vào bản văn, trong sự ngoan cố. 
tuyệt vọng. Và không cần biết mình đang nói gì, trong cải ý 
thức rối bời như thế, ng ta đọc bản văn. 

Trong trường hợp này, cái phần ứng đặc trưng của người 
nhút nhát đang thể hiện ở mức độ eaa nhất: Không còn gì tôn 
tại ngoài các tình huống ghê sợ là: cái máy 0Ì âm, thính giả, cô 
phát thanh uiên. Nó như mòt vòng xích cổ đang kẹp cứng bộ 
não ông ta. Một cám đỗ khủng khiếp đang thôi thúc ông ta: 
phải cử động mới được. Cử động đôi mất, buộc chúng phải 
nhìn. Phải làm một cử chỉ gì đó. Và Jacques bất ngỡ ngước 
mắt lên nhìn mà đâu vẫn giữ nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc 
có một giây thôi... nhưng đủ để nhận thấy ánh mắt của sô 
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phát thanh viên đang ngôi bất động, nhìn ông và mỉm cười. 
Và ngay lúc đó Jaeques coi nụ cười đó như là một nụ cười mỉa. 

Vòng xích cổ khác lại siết mạnh hơn nữa: öây giờ ch? một 
mình cô phát thanh piên đã trừ thènh tình huống ghê sợ. Còn 
hai trang nữa để đọc, nhưng giờ đây hai bàn tay của ông run 
mạnh quá, giọng nói của ông ta như biến thành hơi thở và tắt 
đi. Bất ngỡ, trong một thôi thúc, ông bộ luôn hai trang, không 
cần sự liên kết nào hết, đọc câu cuối cùng của bản văn "Xin 
kính chào quý thính giả". 

Nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Đến lúc đó, một sự thư giãn 
thật châm rãi đang đâng lên trong người Jacques. buồn tẻ, mư 
hồ, kiệt quệ, trợ h, Thôi xong rồi, Khi ra về, ông ta biết mình 
đã thất hại, xấu hổ và từ đầy, không bao giờ ông ta đạt chân 
vào trong một phòng phát thanh nào nữa. 


SỰ NHÚT NHÁT LÀ GÌ? 

Gần như không thể định nghĩa từ này được. Trước hết, bởi 
vì một người nhút nhát mang vở số yếu tố rất phức tạp, ngoài 
ra còn có bao nhiêu chứng nhút nhát thì có bấy nhiêu người 
nhút nhát... 

Người ta có thể đại khái phân loại như sau: người nhút 
nhát thực thụ; người nhút nhát có giai đoạn; người hết sức 
nhút nhát; và những người mà sự nhút nhát đã triệt tiêu hoàn 
toàn nhân cách và hành vi cá nhân của họ. 

“Thêm vào đó, sẽ được ghép thêm các tình huống ghê sợ. 
(Thế người đó có bị nhút nhát một cách thái quá trước một 
người khác giới, trước uy quyên không? Nếu bởi uy quyên, thì 
đưới hình thức nào? Tôn giáo? Xã hội? Nghệ thuật? — Người 
đó có bị chứng nhút nhát có giai đoạn không? Hay nhút nhát 
đó là một nét thưởng xuyên của nhân cách? ). 

Như vậy, người ta thấy việc khám nghiệm tâm lý của một 
người nhút nhát phải được thực hiện một cách tỉ mỉ. Tất cả 
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câc nguyên nhân của sư nhút nhát phái được tìm kiếm một 
cách kiên trì và đây đủ, Các nguyên nhân đỏ có phải xuất 
phát từ trong gia đình không? Xã bội? Tôn giáo? Tình dục? - 
"Thể chất? 

Người đó có phải bị nhút nhát vì quá xúc động hay ngược lại? 

Và nếu người ta cố định nghĩa sự nhút nhát, người ta sẽ 
nêu ra một nét đặc trưng của tất cả những người nhút nhát: sự 
nhút nhát là một khuynh hướng cẩm xúc hoặc xúc động, được 
biểu Ìộ trong những mối quan hệ giữa người nhút nhát và cớc 
người khác: đây là vaật loại bệnh chức năng được thể hiện bửi 
một sự không thích ứng tạm thời hay vĩnh viễn. 

CÁC BIỂU HIỆN CHUNG CỦA NHỮNG 

NGƯỜI NHÚT NHÁT LÀ GÌ? 

1. Cáe biểu hiện sinh lý. 

~ Rối loạn về bài tiết (mỗ hôi nhất là ở các đầu chí, khô 
nước miếng, nuết nước bọt một cách quá đáng) 

— Sự trương giãn các mạch ngoại vi: nên có hiện tượng đó 
mặt (mà người nhút nhát phải khổ sở) 

- Sự co các mạch ngoại vi: nên có hiện tượng tái mặt 

— Gác rối loạn về lời nói và hơi thể; co thất lồng ngực, đây 
thanh cứng đơ, tạo ra hiện tượng lời nói bị ngắt quãng, thiếu 
“hơi thể”, nói lắp, hơi thở từng hỏi, biến giọng, giọng nói đôi 
khi khó nghe hoặc không thể biểu được. 


¬ Cứng cơ bấp: cử chỉ chú động rất vụng về, do dự, vấp 
ngã, làm vỡ đổ vật, mất cân bằng... 


— Run các ngón tay. 


— Co thắt ở vùng trước tìm: cảm giác "tim ngừng đập", 
ngoại tâm thu, 

— Sau một sự hăm đọa: kiệt sức, đổ mổ hôi, thụ động, tình 
trạng mệt mới kéo đài. 
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2. Các biểu biện tâm lỷ. 

Di nhiên chúng rất, nhiều, vì vậy người ta chỉ só thể nếu ra 
những nét chang mà thôi. 

— Bự nhận xét gảng suất, phạm vi ý thức bị giảm thiểu 
đáng kể. Chỉ rỗi một việc ánh hưởng người nhút nhát: đó là 
tình huống dẫn đến sự nhút nhát. Ngoài nó ra, anh ta không 
biết gì khác, không thấy gì khác, khòng đế tâm vào việc gì 
khác. (Chẳng hạn, sau bài thuyết trình, người đó quên bắn các 
đoạn văn đã nói) - Phạm vị ý thức bị thu hẹp nên không thể 
có một phản ứng tức thì. Người nhứt nhát cảm thẩy bị tế liệt 
thật sự. Trí tuệ khóng hiển hiện nữa hoặc phán ứng một cách 
kỳ lạ. (Vì vậy mà đôi khi được xem là "ngu xuẩn” một người 
nhút nhát hết sức thông minh). 

~ Trái lại, tình huống ghê sợ lại được xem Xét ở một mức 
độ tàn nhẫn. Mọi thứ được gắn chặt trong bộ não của người 
nhút. nhát: các chì tiết nhỏ nhất, từng lời nói một; sự nghiên 
ngẫm tỉnh thần sẽ tiến nối, xoay quanh như một cối xay. 

— Nỗi hoảng sợ, với một áp lực nội tại và cái cảm giác nghẹt. 
thở . Nãi hoảng sợ này, có thể kéo theo hay không, ý muốn trốn 
chạy. Việc trấn chạy này chỉ tạm thời (người thuyết trình rút 
ngắn bài diễn văn), Nó có thể được tiếp nối bởi tình trạng sững 
sờ và bất động. Người ta hiếm thấy một sự trến chạy thực thư: 
nhưng ý muấn đấy lùi việc trốn chạy chỉ làm tăng thêm nỗi 
hoảng sợ. Mọi đường rút lui đều bị chặn đứng và người nhút 
nhát cảm nhận nỗi sợ hãi của một con vật bị dồn vào đường 
cùng (điều này có thể rất ghê gớm đối với anh ta). Mà thêm vào 
đó, và chúng ta không được quên, lý trí và trí tuệ bị giam hãm 
trang một bức măn sưởng mù tê liệt dày đặc. 

- Việc từ chối đương đầu một tình huống mà người nhát 
nhát biể: trước như một tình buống ghê sợ (Từ chối tham đự 
một cuộc hội họp —- từ chối tham đự một bữa tiệc - từ chối bước 
chán vào một nhà hát — từ chối đi vào một rạp chiếu bóng 
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trong giờ giải lao - từ chối hẹn hò trong rột quán cà phê — 
làm cách nào đó để đến buổi hẹn sau người kia để khỏi phải 
gọi nước uống...). 

— Nỗi hoảng sợ được đoán trước này đôi khi tạo ra những 
cám giác thể chất rất khó chịu: cảm mạo giả tạo ảo giãn nở 
tnạch, đau bụng do co thắt vùng thượng vị, đau tim do co thất 
vùng trước tim. 

Như vậy, sự nhút nhát như một thân cây mà trên có thể 
ghép thêm vô số cành. Rất thường là: sự phạm tội, tự trừng 
phạt và đồng tính (tiểm tàng bay thực thụ). Chúng ta sẽ Kem 
xét các chỉ tiết đ những đoạn 8au. 


Trường hợp của Pau] Y. 


Paul Y cao lớn, gÂy gò quá mức, nhún nhường. Ánh ta nói 
lấp vì nhút nhát và hế thẹn. 


Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, anh ta tiết lộ điều làm cho 
anh ta đau khổ ngoài tánh nhút nhát kia: nỗi đm ảnÃ tội lỗi 
đổi oói người mẹ mình, đã chết rồi. Paul đã hai mươi bẫy tuấi 
và còn độc thân. (Người ta nghiệm thấy điều đó) 

— Nỗi ám ảnh tôi lãi đó khởi phát từ lúc nào vậy? 

— Tức mẹ tôi chết, hay vào khoảng đó... 

— Anh được mẹ anh nuôi dạy có phải không? 


—... Làm sao ông biết được? 

~ Thế bố anh chết lúc anh mấy tuổi? 
— Lúc tôi bảy tuổi. 

~ Hhông có anh hay... 


_ — ©ó chứ, ở tôi có một người chị. (Paul trở nên sôi động 
hẳn lén). Tói... tôi sẽ nói cho ông biết ngay. (Anh ta rút khăn 
tay ra và lau mặt)... Xin ông thứ lỗi. 


— Nhưng về chuyện gì? 
§7 


— Ờ... (anh ta mỉm cười một cách ngu ngơ, mặc dù những 
công việc làm của anh ta biểu lộ một trí thông minh tuyệt vời) 

— Chị anh lớn hơn anh có phải không? 

— Phải, lớn hơn tôi sáu tuổi. 

- Thế mẹ anh là người như thế nào? 

Cuộc tiếp xúc vẫn tiếp điễn. Sau khi bố chết, bà mẹ nói với 
người con gái 

= Con lớn hơn em con. Con đã mười hai tuổi và là một. 
thiếu nữ rồi. Con luôn phải giúp mẹ trông nom thằng Paul, 
thằng bé đáng yêu. (Mặc dù "thằng bé đáng yêu" đo là một 
thằng nhỏ to xác và khỏe mạnh, có thể trấn áp tất cả bọn tr 
nghịch ngợm trong vùng). 

Và người chị rảm rắp tuân theo lời nói đó dù cho cô ta 
không mấy thương đứa em của mình. Tại sao thế? 

— Bởi vì tôi được mẹ tôi nuông chiều, bởi vì mẹ tôi luôn 
muốn có một thằng con trai... Ô... mẹ tôi cũng thương chị tôi 
nữa, nhưng vẫn có một sự khác biệt rất lớn. 

— Và vì anh là... đứa con út. 

~ Họ không nói "thằng út, họ gọi là "thằng nhỏ". (Paul 
cười khẩy và một cơn giận dữ làm cho anh ta đỏ mặt) - "thằng 
nhỏ"!... tâi không biết đã nghe cái từ này bao nhiêu lần rồi, vì 
thế thật là mẹ kiếp! Gho đến mứe tôi muốn đập vỡ cái tường 
bằng đôi tay tôi. 

— Và người chị anh... trong lúc "chăm sóc” cho anh... đã trả 
thù anh. 

— Đúng vậy. Chị ấy không phải là người che chở mà chính 
là một con ruồi hết sức khó chịu. 


.. Và câu chuyện của một đời người được phơi bày. Bà mẹ 
của Paul? Một người quyết đoán, xét nét, hay hơn đỗi. Và 
thêm vào đó "nuông chiều" đứa con trai, làm tất cả mọi thứ 
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cho nó, ca ngợi nó trước mọi người, ngay cả trước mặt chị nó. 
Càng ngày người chị đó cảm thấy càng bị sa sút và trả thù 
nguyên nhân của sự tiếm đoạt không ngừng đó: đến lượt Paul, 
càng ngày anh ta càng thấy mình bị "hạn chế" trong cái tuổi 
trai tráng. Bởi vì chị ta "chăm sóc" cho nó nên đã báo cáo tất 
cả các hành vi của Paul. Tất nhiên là chẳng bao làu sau anh ta 
cảm thấy như bị ghẹt thở vậy... 

~ Thưa ông, tôi không còn tự do làm bất cứ điêu gì nữa. 
Khâng người này thì đến người kia. ý tôi muốn nói đến mẹ 
tôi. Tôi cảm thấy rình lế bịch, ơợm để có thể bày tỏ được... 
Một hôm, quá điên tiết tôi đã ánh cho chị tôi một trận... Chị 
ta không nói gì cả nhưng lại méc lại với mẹ tôi. 

— Rồi sao? 

— Mẹ tôi khóc. Và sau đó là cả một tấn thảm kịch. Vì tôi 
mà bà đã làm đủ mọi thứ, mang nhiễu nỗi khổ và tôi cũng đã 
đáp lại bà như thể đó! Tình trạng đó kéo dài suốt một tháng. 
Một tháng trách móc ròng rã, giận hờn (ông biết không "không, 
tao không hôn mày nữa, tao không tha thứ cho mày,...”). 


— Ông thấy đấy, chị tôi đã chiến thắng và còn làm tới nữa 
chứ. Trong khi đó, tôi càng cảm thấy mình ngu ngơ hơn nữa... 

- Anh không bao giờ nghĩ đến việc bỏ nhà à? 

~ Không, mặc đù tôi rất muốn lắm... Tôi cảm thấy mình 
quá trơ trọi, quá kém cối để một mình đếi mặt với một tình 
huống mà đối với tôi là hết sức tuyệt vời... Tôi bất động, 
không ngừng tự trách mình là một thằng hèn, một thằng 
khiếp nhược. Tỏi là "thăng nhỏ"! Ngay cả bà chị tôi, đôi khi 
gai tôi như kêu mấy con gà: "em ơi, em ơi, em ơi". Đến lúc 
đó tôi muốn giết chị ta quá chừng. Và tất cả các cơn giận dữ 
mà tôi phải đè nén... Tới trở nên nhút nhát một cách quái 
đị. Tôi không còn dám ngước mặt nhìn bất cứ ai khác. Tại 
bàn ấn, bên này là chị tôi, còn bên kia là mẹ tôi luôn nhìn 
tôi, tiếp thức ăn cho tôi cho đến mức cắt thịt ra cho tôi... 
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đem nước uống cho tôi. Và lúc đó, sẽ là vô ích nếu nói ra 
bất cứ điều gì... 

~ Và không có ai nói cho bà ta biết hay sao? 

— Ông thử nghĩ xem? Nói cái gì háy giờ? Bởi vì bà ta tất 
một cách quá đáng, bởi vì bà ta làm tất cả mại thứ vì tôi, vì tôi 
xà bà ta có thể bán cả quần áo của mình! Vì vậy, tôi không 
được nói bất cứ tiếng nào chống lại bà ta! Chúa ơi... 

~ Tôi hiểu rồi. 

— Rhi có một người lạ đến thì tôi bước vào. Ánh mắt chiêm 
ngưỡng của bà mẹ nhìn "thằng nhỏ" như người ta nhìn một vật 
gì quý hiếm, đẹp nhất, thông minh nhất; và đường như mẹ tôi 
ruuốn nói "chính tối đã tạo ra sản phẩm này dấy, với tất cả 
những thiếu thốn... Tỏi là vật mà người ta đang nhìn và tôi 
nói "Xin chào ông, chào bà". Tôi là đứa mà trên bàn ăn, mẹ tôi 
nói trước mặt máy người khác "Con hãy ngôi cho ngay lại, con 
hãy ngôi cho tử tế coi. Con đã ăn đủ chưa? Các vị biết không, 
"thằng nhỏ” nó quá nhút nhát". (Pau] nắm hai bàn tay lại). Trời 
ơi, không biết san mấy chuyện đé làm cho tôi khẩ đến thế... với 
tất cả những thành ý nhất trên đời!... Nhưng vào thời điểm đó, 
tôi chưa hiểu rõ cho lắm. Đương nhiên là tôi có phân kháng lại, 
nhưng bất cứ hành động nào để chống đối lại mẹ tới, đểu bị tiêu 
tan ngay tức thì, bởi ví mẹ tôi làm tất cá 0ì tôU Chống đối mẹ 
tôi trong nội tâm tôi, lờ một hành u¡ thật là quới quý làm cho 
tôi nghẹn ngào bà buộc tôi phải phục tùng hơn nữa. 

Như thế, người ta đã thấy rõ câu chuyện... Một sự nhút 
nhát mãnh liệt đã hình thành. Nhiều cuộc chống đối kinh hỗn 
vày quanh, nhưng liền bị đè nén lại, Và liên tục như thế, 
không ngừng nghỉ. 

Thế Paul có yêu mẹ anh ta không? Hay thù ghét bà ta? 
Chắc ô đây có hai phản ứng xây ra cùng một lúc, dù có ý thức 
bay không, tự đối nghịch với nhau, làm sinh sôi nổi lo âu, sự 
hối hận và mệt nhọc. Tuy vậy vẫn có thể có một lối thoát: sự 
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hận thù đối với người chị. Tại sao thế? Bởi vì nếu bà mẹ là 
người khóng được đụng đến, nếu bà mẹ là người mà các định 
luật đạo đức cấm không cho đụng tới, thì người chị, trái lại là 
người không bị cấm ky. Về mặt nào đó, là điều may khi Paul 
đã lợi đụng được cơ hội này. Đó là một cái van xả hơi để cho 
Paul trút bố hết các vụ chống đổi mẹ mình: đó là những giấc 
mø trong giếc ngủ. Mãi đêm anh ta nằm mơ: mơ đến các cuộc 
cãi vã dữ đội với mẹ mình. Anh ta không ngừng trách móc bà 
ta, không cản giữ ý tứ mà ngay ngày hôm sau làm cho anh 
phải xấu hổ! 

"Tất cả những chuyện này đi theo cùng Paul cho đến nắm 
anh hai mươi tuổi. Nhút nhát quá đáng, hoang mang, rưn rẩy 
trước bất cứ một tình huống mới nào, "thằng nhả" nhìn thấy 
mẹ mình qua đời. Anh chàng cảm thấy uừa nhẹ nhõm uừa hối 
bận, cũng đương nhiên thôi. 

Nhẹ nhõm bởi vì sự mất mát này sẽ cho anh sự tự đo mà 
trước đãy anh ta chưa hề biết, mà sự nhút nhát của mình đã 
ngăn chặn anh ta lạt, không cho anh ¡a được hưởng thụ nó, bởi 
pì anh ta không tài nào khai thác nó được. 

Hối hận, bởi vì anh tự xem mình như là “một con quái vật 
ghẽ tởm" khi cảm thấy nhẹ nhõm. Và một thắm kịch mới lại 
khởi phát nơi Paul, thêm vào một cái sẵn có: người chị anh ta 
bỏ anh ta để đi lấy chồng. Nhưng dù cho Paul có thù ghét chị 
mình đến đáo đi rữa thì anh ta cũng đã quen thói dựa đấm vào 
chị ta rồi! 

Như thế Paul đã hai mươi tuổi, một mình không một chỗ 
dựa và cũng không có các lời phê hình đánh giá nào nữa. Giờ 
đây anh ta chìm trong sự nhút nhát, bất lực, cô đơn với cảm 
thức dữ đội về mình là một chàng thanh niên không ra gì, ngư 
xuấn, không thể làm được bất cứ điều gì, bị hối hận ám ảnh. 

Vì có một ít liền, anh ta hăng say theo học ngành quảng 
cáo. Vì hai lý do: có một nghề nghiệp tự do để tránh tối đa sự. 
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giao tiếp với các người khác (vì nhát nhát); và để quên đi cái 
tình trạng nội tâm luôn hoảng sợ và bối hận. Ảnh ta cứ lặp đi 
lặp lại không ngừng “Tôi không có phiên muộn, tôi thật bỉ 
ổi...". Vả lại có rất nhiều người nói "Mẹ anh là một người thật. 
tốt!.. Bà đã cho anh tất cả, điều mà người ta không thường 
thấy...À! Anh thật có diễm phúc!" 

Và trước những câu nói đó, Paul luôn tự nhủ “Mình thật bí 
ổi, mình là một con quái vật vong ân!" Và vài năm trôi qua 
trên lớp đung nham âm ỉ đó... Paul gặt hái được vài mảnh 
bằng và bắt đầu đi gõ vào vài cánh cửa. Nhưng chúng ta đừng 
quên rằng Paul là znmộứ người nhúi nhát thực thụ dà bay bị ám 
ảnh. Anh ta rất đễ bị kích thích, gầy gò và bị loét đạ đày. (Và 
lại quân đội đã cho anh ta miễn địch vì thiếu sức khe). 

Anh ta có đủ khả năng để thực hiện các dự án và cho thấy 
trí thông minh của mình, nhưng chỉ bằng thư từ thôi! Và cũng 
chỉ bằng thư từ mà thôi. 

Bởi vì một khí anh đối mặt với một người khác thì mọi thứ 
đầu sụp đổ hết. Sự tê liệt nội tại chiếm lãnh với tất cả các triệu 
chứng của sự nhút nhát nghiêm trọng. Các vụ kinh doanh thất. 
bại, hết vụ này đến vụ khác. Và với mỗi vụ kinh doanh mới có. 
thể có, Paul biết trước chắc chẳn thế nào mình cũng sẽ thất bại. 

Như vậy đây là một vòng luấn quẩn của thất hại và tội lỗi. 

Bây giờ chúng ta hãy dừng lại ở ngay thời đoạn này của 
Paul, nơi hiện giờ anh là: 

1 - Sự co cụm lại trước một hành động có thể, bằng những 
hành vi kết ghép của bà mẹ và chị - Ý muốn của bà mẹ để giữ 
"thằng nhỏ” càng lâu càng tốt. 


2 - Cảm tưởng bất lực càng ngày càng mạnh hơn. 

3 — Sự chống đối cảm tưởng bất lực đó. 

4 — Dân nén sự phần kháng chống lại người mẹ, dưới danh 
nghĩa cấm Äy. 
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5— Trút bỏ những cơn xúc động đữ đại, thưởng xuyên 
mà chỉ có mỗi một lối thoát: sự thù ghét người chị trong nội 
tâm. Chúng ta phải ghỉ nhận là nỗi thù ghét này không 
được thể hiện ra bên ngoài bởi vì sự hiện điên đáng sợ của 
bà mẹ. 

6 - Cảm tưởng phải thu mình lại suốt đời, xuất biện và 
phát triển tính nhút nhát. 


là điều rất quan trọng khi nhận ra rằng nhữÄz cảm xúc 
này là thường xuyên và kéo đài, hết phút này qua phút khác 
trong suốt hơn mười năm liên. Và điều tải tệ xảy đến là tình 
trạng kiệt sức xuất hiện. 

7~ Cái chết của bà mẹ, sự ra đi của người chị. Pauì được 
thả vào trong rừng, không một khí giới trong tay. 

$8 — Nỗi ám ảnh lo sợ (cộng thêm sự mệt mới) giữa hai 
phản ứng sau đây: sự nhẹ nhõm khí được "tự do" và sự xấu hổ 
khi cẩm nhận dược sự nhẹ nhõm kia. 

9 ~ Tiếp tục nãi ám ảnh le sợ, lại làm tăng thêm sự nhát 
nhát và kiệt sức. 

10 ~ Không khả năng thích ứng với bất cứ một hành động 
tự nhiên nào trong xã hội. 

11 ~ Những thất bại hên tiếp, hết cái này củng cố cho cái 
khác. 

12 ~ Tin chắc mình bị thất bại. 

13 - Sự trơ lỳ toàn điện, cảm thức tội lỗi, nỗi ám ảnh 
kiệt sức... 

Khi xem xét trường hợp này của Paul (mà đáng tiếc thay 
ná lại thường xảy ra) chúng ‡a nhận thấy rằng sự nhút nhá! cơ 
bắn của anh ta là sự nhút nhát mức phải, có nghĩa là b¡ kích 
động bà nuôi dưỡng bải nhiều yếu tố tâm lý được dần gộp lại 
0ù tái hiện không ngừng. 
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KHI NÀO SỰ NHÚT NHÁT THỂ HIỆN 

THƯỜNG XUYÊN HƠN HẾT? 

Khi con người đó, ngay từ lúc ấu thơ, e6 một cách _ sống 
không hình thường và kéo đài trong các giao tiếp xã 


Trường hợp thông thường. 

— Trể nít được nuông chiều quá mức bởi những cha mẹ 
"tưởng đã làm đúng"; các bậc cha mẹ này luôn quyết định thay 
cho con. 


— Trễ nít nắn chí bởi một không khí quá cần cỗi, mà trong 
đó Hnh nhạy cảm không được tự do phát triển (trường hợp 
mật đứa trẻ mồ côi được một người lớn tuổi nuôi dưỡng) 

— Trẻ nít bị thất vọng do sự thiếu vắng tình thương. 

— Trể nít bị thất vọng đo thiếu vắng sự thông cảm (thí dụ 
một đứa trễ "quá duy tâm" với bố mẹ "đuy v. 


— Trể nít bị hạ thấp bởi một hay cá hai bế mẹ uy quyển, 
không muốn chấp nhận một ý chí khác hơn họ. 

— Trẻ nít mà người cha cho mình là siêu-thòng mính và 
luôn biểu lộ tính này. 

Cũng có những người nhút nhất "được xác định”: 

— ".. Tôi trở nên nhút nhát bởi vì tôi bị lé mắt..." 


- ".. Tôi trở nền nhút nhát bởi vì tôi có cảm tưởng mọi 
người cứ nhìn vào cái mũi của tồi, mà tôi nghĩ nó quả đài..." 
—"... Tôi trở nên nhút nhát bởi vì tôi nhỏ con...” 


—".„ Tôi trở nên nhút nhát bởi vì tôi có tóc hung..." (con gái) 


— ". Tôi trở nên nhút nhát bởi vì tôi quá lớn con..." (eon gái) 


~ ”.„ Trong lớp người ta luôn chế nhạo giọng nói của tôi... cô 
giáo làm tôi mất thế diện trước mặt các bạn đang cười ha hã... 

— *.. Phải chì tôi giau và tôi có một chiếc Mercedes 300 
§L, tôi xin thể với các bạn là tôi không còn nhút nhát nữa..." 
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Trong các trường hợp trên, sự nhút nhát được chính các 
đương sự tiết lạ. Nhưng cáo nguyên nhâr đó... có phải đúng là 
nguyên nhân không? KHÔNG! 

Đó là những người nhút nhát thực thụ những họ lại "tư 
một thủ phạm". Và khuyết điểm mà họ ầm thấy dường như 
chứng mỉnh được sự nhát nhát này. Chúng ta nên biết rằng 
một người bình thường sẽ hoàn toàn đừng dưng với cái mũi, 
hình đáng con người hay màu tác. 


Những gì chúng ta có thể nói được, là sự nhút nhát cơ bẩn 
{mà chúng ta phải tìm ở đâu đó) được eúng cố bởi một khuyết 
điểm về thế chất, bi vì chủ thể đó cứ nghĩ người ta chỉ thấy 
có khuyết điểm đó thôi. 


CÁC TÍNH NHÚT NHÁT ĐỐI VỚI 

Ở MỘT VÀI CÁ NHÂN. 

Chẳng bạn như có rất nhiều người trở nên nhút nhát trước 
một bộ đồng phục (nhất là cảnh sát). Tại sao thế? Bởi vì bộ 
đồng phúc đó tượng trưng cho một rào cđa, một diều không 
thể tranh cãi, để có thể thông cảm được, Bộ đồng phục mà 
Người Kia đang mặc tạo cho người đối thoại một cảm tướng 
bất lực và hụt hãng. Vì thế mới có cảm giác nhún nhường 
trước Người Cảnh sát, haäe sự lạnh lùng, thô lỗ, khiêu khích. 
(mà đây là những thứ bù trừ). 


Chúng ta cũng thấy tình trạng nhút nhát nơi các người 
ngu ngốc, Tại sao? Bởi vì đối với người thông mình, sự ngu 
ngốc cũng là biểu tượng của vật cẩn, một bức tường. Sự ngư 
ngốc ngăn cản sự giao tiếp. Người thâng minh không thể nào 
sử dụng ngôn ngữ của người ngu ngốc để làm cho hiểu được 
mình. Như thế người thông mảnh và nhút nhát sợ bị chế giễu 
(nhục nhã và hụt hằng) mà không cố khả năng trả lời được. 

Như vậy, về cơ bản, luôn có những hiện tượng hụt hãng và 
tự t, 
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Như thể nét đặc trưng của tính nhút nhát là phải biểu lộ 
ra trước những người khác, trước đông loại. 

Rất hiếm khi người ta thấy một người nhút nhát lên cơn 
lúc ở nhà (trừ phi tiên đoán được một hành đông làm anh ta 
hoảng sợ; thí dụ một diễn giá phải nói chuyện vào lúc chiều và 
trang suốt ngày đó anh ta luôn cảm thấy sợ sệt) 

Nhưng khi người nhút nhát chỉ có môt mình, không có 
tình huống ghê sợ ngay trước mắt, mọi thứ đều hoàn hảo, anh 
ta phản ứng một cách tự nhiên. 

Và nếu người ta muốn tìm sự sợ hãi chính tủa người nhút 
nhái, người ta sẽ thấy nỗi lo sợ sự chế giễu hoặc thái độ không 
thông cảm. 

Thí đu: Mật nhạc sĩ đương cẩm đó sẽ lên cơn nhút nhát 
nếu anh ta phải biểu điễn trước một người không phải là nhạc 
sĩ, cố thể mỉa mai anh ta bởi vì người không biết nhạc đi cảm. 
thấy mình thua kém và sẽ phản ứng lại bằng cách hạ thấp 
người kia xuống (hay mỉa mai). 

Thí dụ khác: một người nào đó cầm thấy rất nhút nhát 
trước thuộc cấp của mình. Tại sao? Vẫn là đo lo sợ bị mỉa 
mai. Trường hợp này thường hay xảy ra khi các thuộc cấp 
được tập họp lại. Chẳng hạn một trưởng phòng trước một 
đám công nhân. Chuyện gì sẽ xây ra? Đám công nhân đó đại 
điện cho một khối thống nhất nhưng vẫn cảm thấy thua kém 
người trưởng phòng. Nếu người trưởng phòng không sử dụng 
ngôn ngữ của công nhân, sự thua kém kia của đám công 
nhân này sẽ khởi phát sự mỉa mai (tiềm tàng hoặc tích cực). 
Một sự mỉa mai mà người trưởng phòng sẽ cảm thấy bất lực, 
bởi vì như: 

— sợ học vấn cao và vì thế không thể sử dụng cùng chung 
vũ khí, 

— sợ khi phải nói chuyện quá đúng ngữ pháp mà điểu này 
sẽ làm tăng thêm sự mỉa mai của các công nhân. 
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Nấu người trưởng phòng quá nhút nhát. thì ông t4 sẽ ra sao? 

Hoặc óng ta phải trân người lại, hoặc ông ta cố vuốt ve 
những công nhân đó, hoặc để cho sự phẫn nộ của ông ta bùng 
nố, hoặc đưa ra các hình phạt. Tất cả những phản ứng này đều 
bất thường. 


TẠI SAO NGƯỜI NHÚT NHÁT SƠ SỰ MỈA MAI. 

a) Nói một cách chính xác, mỉa mai có nghĩa là sự trái 
ngược những gì người ta muốn nói với ý định chế giểu hay 
chế trách. 

b) Sự mỉa mai đôi khí giả làm sự dốt nát; nó tình ranh, cay 
độc hoặc tàn nhẫn. 

e) Chứng ta nên ghi nhận sự mía mai đôi khi là vòi xả hơi 
của chính sự nhớt nhát; nó cũng có thể được biểu lộ trong sự 
phẫn nộ hoặc trong sự tuyệt vọng. Mạnh thêm một chút nữa, 
nó sẽ trở thành sự nhạo báng. 

Thí dụ: 

a) Mật người nào đó nói với một người rất đễ xúc động như 
sau: "Vã lại... ai cũng biết rằng anh rất tự chủ. có phải không..." 

bj Một bà nói với một óng nhút nhát: “Thật sao... tôi không 
ngờ anh nhút nhát đến thế... ngoài sự vụng về và sự đỏ mặt 
của anh, ai mà nhận ra được chứ..." 

Như vậy, ehúng ta thấy sự mỉa mai hạ thấp giá trị của 
người nhận nó; sự mỉa mai làm cho ta trở thành trò cười và hạ 
thấp ta. Ngay khi nhận lấy lời mỉa mai, người nhút nhát trở 
thành một món đã trước mắt các người khác, một uật để người 
¿a nhìn với các khuyết tật được phơi bày. Nhưng người nhút 
nhát không thể phản ứng được lại sự mïa mai mà nó đòi hồi 
sự đáp trả ngay tức thì (trả lời bốp chát). Các câu trả lời ngay 
lúc đó chỉ có thể là sự phẫn nộ, một lời chủi bới, một cú đấm 
(tính hay gây gổ). Những cách trả lời mà thường khi anh ta 
phải đè nén, bởi vì sự bất lực của mình... 
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TÍNH NHÚT NHÁT VÀ TÍNH NHAY CẦM 


"Tính nhạy cảm là tính cơ hữu căn bản và tự nhiên ở nơi 
ton người. Nó cho phép phản ứng lại tất cả các kích động từ 
hên trong hoặc bên ngoài, Tất cả những kích động đó có thể 
được gọi là "tình huống". 

Tính nhạy cảm là một phản ứng cơ bản, khởi phát bởi các 
thay đổi đột ngột trực tiếp (chẳng hạn như người nhút nhát bất 
ngờ thấy mình trong một phòng khách và do đế, phải có phản 
ứng tức thì ¬ một người chứng kiến một tai nạn bất ngờ mà 
khâng có sự chuẩn bị trước = một người phải nhận một tin xấu). 

Tinh nhạy cảm được thể hiện bằng những phản ứng bao 
quát: về rnặt tâm sinh lý, thản kinh, cơ bắp và biểu cảm (hới 
vì sự biểu hiện tùy thuộc vào vai trò của cơ bắp). 

Chúng ta nên nhấc lại rằng tính nhạy cảm là một phản 
ứng căn bản; chúng ta có thể phân biệt bến dạng khác nhau: 
sự vui thích, phiên muộn, giận đữ, sơ hãi. 


KHI NÀO TÍNH NHẠY CẢM LÀ BẤT THƯỜNG? 

Khi nào thì xảy ra tính nhạy cảm? 

“Tất nhiên là chứng nhạy cảm xuất hiện khi sự phản ứng 
vượt qua "giới hạn"... Đến lúc đá cái phản ứng không còn tương 
xứng với tình huống (thí dụ một người nào đó run sợ khi thấy 
một con nhện — một người nào đó tê liệt vì sợ khi nghe tiếng 
động trong bóng tếi,... ) 

Như thế chứng nhạy cảm là: 


— một đáp ứng quá mãnh liệt đối với một tình huống. 
~ một đáp ứng quá lâu với một tình huống. 


— một đáp ứng quá hời hợt; có tình trạng không ăn khớp. 
giữa tình cảm (không có hiệu quả sâu đậm) và phản ứng đó 
vượt qua giới hạn (biểu hiện ổn ào và có vẻ thiếu thành thật, 
chẳng hạn một cơn "khủng hoảng thần kinh"). 
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Tất cả các phản ứng của chứng nhạy cảm đều quá mức: 

— cười hoặc khóc quá mức và ngất quâng (từng cơn) 

— đỏ mặt hoặc mặt lái xanh. 

~ đổ mê hôi quá nhiều. 

¬ eđ mật có giật. 

— nháy mắt liên hồi, 

~ ánh mắt không tự nhiên. 

— cử chỉ giật (từng cơn). 

Nhưng can người, nếu được sinh ra với sự xúc cảm của mình 
thì chứng quá xúc cảm cũng có thể hiện hữu khi mới ra đời. Vì thẻ 
chính con người mang thể trạng xúc cđm., Ngoài ra chứng quá xúc 
cảm cũng có thể phát sính sau các "cơn sốc mạnh" như: các cơn 
chấn động thân kinh trẩm trọng, các cơn suy nhược sau một 
chứng bệnh truyền nhiễm, tình trạng kiệt sức kéo dài, các thay 
đổi về thể dịch: thời kỳ hành kinh, đáy thì hoặc mãn kinh... 


Cá vài chứng quá xúc cảm được biểu hiện như: 


TÍNH XUNG ĐỘNG 

Tỉnh xung lực là một loại nhu câu không thể cưỡng lại 
được, nó thúc đầy chú thể eó mật hành vì không suy xét: từ đó 
có một cá tính nguy hiểm, đôi khi tàn nhẫn. 

Sự thôi thúc này cố thể khởi phát sau một kích thích “nội tại” 
mà không một nguyên nhân hên ngài nào can thiệp vào: đó là sự 
thỏa mãn một bản năng, một ước muốn hoặc mật như cầu. Nhưng. 
nó cũng có thể phát sinh đo một nguyên nhân từ bèn ngoài: đến lúc 
đó phản ứng sẽ ngay tức thì và không tương xứng với tình huống. 


Đâu là sự khác biệt giữa chứng nhạy cẩm với tính 
xung động. 


Tính xung iựe cũng như chứng quá xúc cảm là một nét đặc 
trưng của sự mất cân bằng tâm lý. Thực ra, tính xung lực và 
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chứng quá xúc cảm dường như lẫn lộn với nhau trang cách 
phần ứng quá dáng... Nhưng tính xung lực chủ yếu có liên 
quan đến lòng tự ái và tính nhạy cảm. Như vây, tính xưng lực 
là một phản ứng tâm lý—xã hội. 

Cách tốt nhất là chúng ta xem cách phân loại của FURSAC, 
phân định rõ bến loại xung lực: 


1~ Các xưng lực uễ cảm xác, có liên quan đến tính dễ kích 
đậng. Chúng thường khởi phát với các tình trạng "đam mê"; 
ghen thông, gợi dục, thù hận... 

3 — Các xung lực cơ học dường như được phát sinh ngoài 
các loại hình xúc eâm, thí dụ như những người bị chứng động 
kinh, những người điền cuỗng. 

â — Các xung lực-ám ảnh, dù không rauốn nhưng chủ thể 
vẫn cảm thấy "bị thúc giục” phải thực hiện mật hành vì tương 
ứng với sự ám ảnh. 

4 ~ Các tung lực của chứng lắp lại điệu bộ hoặc lời nói. 

Như váy, chúng ta thấy các xung lực mang nhiều trạng 
thái rất khác nhau: tình dục, khát máu, phạm tội, hủy diệt, 
đốt nhà, trốn nhà, trộm cắp, v...V... 

Bây giữ, chúng ta hãy trở lại với tính nhút nhát và tính 
xúc cảm. 


Mọi người nhút nhát đều dễ xúc động sao? Hoặc: bất 
cứ người nào đễ xúc động cũng đều nhút nhát hết sao? 

Người ta gần như khòng thể đưa ra một câu trả lời thỏa 
đáng được, bởi vì hai biểu hiện này thường khi gắn bó với 
nhau rất mật thiết. 

Và lại, người ta thường đồng hóa sự nhút nhát là chứng 
nhạy cảm. Như thế đúng hay sai? Người ta biết rõ người nhạy 
câm làm nô lệ cho các phản ứng cảm xúc của mình, và anh ta 
đồng thời cũng hành động theo sự thôi thúc của bán năng! 
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Như thế người nhút nhát trong cơn này cũng là nô lệ của 
những phần úng đó... 

Tính nhút nhát cũng thường xuyên được biểu hiện như là 
hiện tượng của tính nhạy cảm, và theo đó bất cứ người nào 
nhạy cảm cũng đều nhút nhát, 

Thế mà, khi người ta xét đến tính nhạy cảm, người ia 
không thể ghép ào đó sự nhút nhát! Theo kinh nghiệm, cố 
rất nhiễu người nhạy cảm mà không hẻ nhút nhát...và nhiều 
người nhút nhát mà không hề nhạy cảm! 

Vì thế chúng ta có thể kết luận rằng: nếu cơn nhút nhát 
khởi phát chứng nhạy cảm, chứng này có nhiều cản nguyên 
đặc thù mà chúng ta phải cố tìm hiểu. 

Thí dụ: 

X... nhút nhát kinh khủng trước mặt phụ nữ với nhiều cơn 
xúc động. Có chín phần trên mười là chứng đễ xúc động này 
không hể do sự nhút nhát của anh ta khởi phát; mà do một sự 
sợ hỗi 0Š tính dục. 

Nếu chúng ta chữa trị nỗi sợ hãi đó, chúng ta nhận thấy 
tính nhạy cảm cũng biến mất kể cả tính nhút nhát đặc thù 
này. Xét cho cùng, X... không hề nhút nhát trước "một phụ nữ" 
nhưng dễ xúc động vì đè nén. Và sự “căng thắng", co rút này, 
biểu hiện tất cả các triệu chứng của sự nhút nhát. 

Một thí dụ khác: 

Một cuộc khám lâm sàng cho thấy Z... có một cảm xúc tự 
nhiên. Tuy vậy, Z... rất nhút nhát, rất vụng về với nhiều phản 
ứng quá chậm chạp chỉ trước sự ma mại của nữ giới. Trong 
cơn nhút nhát đó, không một cầm xúc đặc biệt nào xuất hiện. 
Chỉ một sự "eo ro” và một nụ cười miễn cưỡng mới tố cáo được 
sự nhút nhất. 

Thế mà Z... chỉ được một bà mẹ nuôi đạy "nuông chiều. 
Thay vì phần kháng lại, anh ta bám lấy bà mẹ, điều đó được 
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anh ta gem như là giải pháp dễ đàng nhất... Đối với 7... tất cả 
phụ nữ đều đại điện cho một giới tính nguy hiểm, mà anh ta 
sợ hơn tất cả mọi thứ, (Hởi vi nó đòi hỏi một cố gắng thích 
nghỉ). Nhưng anh ta cũng biết tỉnh trạng đó khóng đúng và 
¿rễ cạn, Nhưng tiếc thay, anh †a không thể nào thoát ra khối 
một tình thế mã anh ta đã trến tránh trong từng ấy năm.. Ao 
ước thẳm kín của anh ta (anh đã 34 tuổi) / được nềm thu 
mình trong cánh tay của phụ nữ như mội đứa con nữ. Như thế, 
đây là một trường hợp ấu tri đạc thù buộc anh tá nhìn một 
người phu nữ không khác gì như mẹ ảnh; và điều đó làm chó 
anh ta không thể nào thích ứng với các tình huếng khác. Với tất 
cả phụ nữ mà anh ta gập, anh ta liên trên chạy để không gặp 
vấn để gì mà tính ấu trĩ của anh ta không thể giải quyết được. 

"Trong tường hợp này, người ta có thể nghĩ một khí chất 
bạch huyết và sự bám lấy vào một giải pháp thoải mái và để 
dàng không có những phản kháng kiệt sức, đã ngăn cán sự 
xuất hiện của tính quá xúc cảm. 

Ỹ của người khác trở thành động cơ chính của người 
nhút nhát. Người nhút nhát lướn cảm thấy mối đe đọa tiểm 
tầng, có thể được xác định một cách bất ngờ (một đứa trẻ nhát 
nhát ngồi trên băng trong một lớp học luôn phải ở trong tình 
trạng báo động, có rút và sợ sệt đù cho thấy không hẳ có ai gọi 
tên nó; tình trạng cảnh giác đó tương ứng với nỗi sợ hãi khi 
thấy người giáo viên nhìn vào mình, mà việc tra hỏi sẽ làm 
cơn đó xuất hiện ngay). 


~ Người nhút nhát rất ngại bị đánh giá, đù cho có thiện ý 
đi nữa! Bởi vì nếu sự nhận xét thiện ý đó được thực hiện trước 
mặt những người khác, sẽ tạo cho anh ta cái cảm giác là một. 
uộ, cảm giác mà anh ta sợ nhất trên đời. (không thể nào 
phần ứng ngay dược) 

— Như thế anh ta càng sợ hơn nữa việc bị nhận xét xấu. 
Tại sao? Đơn giản là sợ thành "một vật" bị hạ thấp và lã bịch. 
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Điều này cho phép chúng ta kết luận rằng nét cơ bản da 
tính nhút nhát là cảm giác tự íí, dù cho được xác định hay 
không. Như vây sự nhút nhát là một biến thức của sự ức chế. 


SỰ TRÌ HOÂN TRONG TÍNH NHÚT NHÁT, 

Mật nhân viên bước đến cửa văn nhòng của öngsếp để xin 
mnột cái phép. Đến lúc gõ cửa, một cái gì đó gìữ tay anh ta lại, 
tay để nguyên như thế trong sự do dự. Chuyện gì đã xảy ra? 

Tình huống "xin cái phép" đã khởi phát nơi người nhân 
viên đó: 

a) nhu cầu cần thiết gặp mặt sếp của mình. 

b) phản ứng cơ học là đứng lên, ải về phía văn phòng của 
ông sếp. 

£) phản ứng cơ học đưa tay lên, 

đì đến lúc thực hiện hành vị gõ cửa, năng lượng cần để 
khởi động hành vị đó bị chặn lại vì một cái thắng tâm lý (nhút 
nhát, lo sợ,v.v.v..} 

Ở đây, người ta có sự trì hoãn hành động gõ cỮa, với sự 
chấm đứt hoặc tạm ngừng hành vi đó. 

Một đứa trẻ nhạy cảm bỗng nhiên muốn lại ôra mẹ mình để 
hôn. Nó đứng lên, bước đi rồi chạy. Khi đến gần người mẹ nó rễ 
sang nơi khác mà không kết thúc hành vi đự trù trước đó, 

Ở đây có sự trì hoãn cà thay đối hành oi, vì một }ý đo nào 
đó (sự việc biểu lộ tình cấm của mình bị mật người mẹ đang 
bận bịu hay độc đoáy: từ chối). 

Sự ức chế là sự ngăn cần nghị lực cần thiết để thực hiện 
một hành vi, Hành động tâm lý hoặc cơ năng bị giảm hoặc 
đừng lại. 

Dù cho được hiểu rõ đi _ nữa, sự giáo dục chắc chấn cũng 
bất con người phải bị một số ức chế... Có nhiều hành vi, nhiễu 
ước muốn, nhiều bán năng phải bị /rì boãn, ngăn cân, cấm chỉ, 
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hoặc thay đổi tùy theo những quy luật hiện hành của xã hội, 
gia đình hoặc tôn giáo. 

Nói cho cùng, sự giớo đực hướng dẫn các phân ứng và bắt 
chúng luôn phải thích ứng với những tình huống của thời điểm. 

Vì thế người ta mới hiểu sự nguy hiểm của một nền giáo dục 
không hoàn hảo. Số lượng ức chế cứ tăng và vượt quá mức bình. 
thường; các ức chế này sẽ kéo theo những ức chế khác, tạo thành 
một chuỗi dài vô Lận, Và sự trì hoãn trở thành sự dồn nên. 

Sự trì hoãn giam hãm nghị híc (thí đụ nỗi la sợ làm tiêu 
tan trí nhớ, tạo ra việc nói lắp hoặc chứng lặng thinh). 

Chúng ta đã thấy sự ức chế tùy thuộc vào nên tảng của 
giáo dục. Nó có cần thiết không? Có thể là có đấy! Có một điều 
chắc chắn là đối với trẻ con, có nhiều hành ví bản năng phải 
bị ức chế (chẳng hạn như việc mút các ngón tay, đùa nghịch 
với các chất bài tiết, đánh đập hay phá hủy,v.v...). 

Nhưng ở đây cũng thế, một sự trung đung là tuyệt đối cần 
thiết để cho sự ức chế vẫn ở mức độ tự nhiên. 


Vì sao người nhút nhát bị trì hoãn? 

Chúng ta đều biết người nhút nhát không thể nào phản 
ứng ngay với ý kiến của người khác, nhất là chỉ cho một câu 
trả lời tạm chấp nhận được: biểu diễn sức mạnh hoặc của trí 
tuệ của mình. 

Ngay lúc này, nghị lực cần thiết bị ngăn chặn, với sự xuất 
hiện của sự lo âu, của tính xung lực. Yì vậy mới có sự trì hoãn 
hành vĩ đáp ứng, sự ngăn chặn nghị lực cẩn thiết cho lời đáp lại đó. 


NHỮNG BÙ TRỪ CỦA SỰ NHÚT NHÁT. 


Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ xem xét trường hợp người 
nhút nhát "thật sự nhút nhát” mà ai cũng thấy anh ta là người 
nhút nhát thật, chịu đựng được tính nhút nhát của mình và 
đau khổ vì ná. 
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Nói tóm lại, chúng ta chỉ xem xét trường hợp của một. 
người nhút nhát đực thụ, phản ứng một cách rụt rề uới những 
tình huống ghê sợ. 

Đây là một người nhút nhát nguyên bình! 

Nhưng... còn có cả một đám, một Lễ Hội những Người 
Nhút Nhát Đeo Mặt Nạ, Nhút Nhát—Ma, Nhút Nhát Võ Hình... 
và Nhút Nhát-Anh Hùng Rơm. 

Chúng ta hãy mở của ra: họ đầy rải! 

Nếu sự nhút nhát là nỗi đau, mà nó thật sự như thế, thế 
con người đang chịu nỗi đau đó sẽ phải như thế nào đây? Anh 
ta phải tìm cho mình mật giải pháp, sự an toàn và thanh thần. 

Nhưng sự an toàn và thanh thần đá, anh ta phải tìm ở đâu 
đây? Nơi chính con người anh ta à? Trong cái mảnh đất bất. 
ổn, đây những ham muốn và hỗn độn đó à? Không thể nào! 
Bởi vì anh ta không thể nào 8m được sự an toàn trong sự bất 
an. Và anh ta cũng không thể nào tìm được sự tự tin trong nỗi 
]a sợ của chính mình. 

Làm sao đây? Đương nhiên là anh la phái tìm sự thanh 
thản từ bản ngoời. Chỉ bên ngoài mới ban tặng cho anh ta món. 
quả đó, Hoặc anh ta tìm những sự chăm sóc thích hợp với tâm. 
trạng của mình, sự chăm sóc cho phép anh ta dựa vào đô và trở 
lại chính con người mình. Hoặc anh ta phải tìm một giải pháp 
khâp khiểng, một điều cực chẳng đã, có thể giúp anh ta — trong 
suốt thời gian cẩn thiết - có một đo tưởng an toàn, 

Đến chừng đó chúng ta có mật Người Nhát Nhát Đéo Mặt 
Na, với một bộ mặt lập nghiêm, một bể ngoài, một bộ điệu giả 
tạo mà các tình huống đã áp đặt cho anh ta. Vẻ bể ngoài đó là 
một tuyến phòng thủ, và một sự an toàn tương dối nhưng không 
tương ứng với Cái Tôi thật sự... Về bèn ngoài đó sẽ là một Cái 
Tối ngoài Cái Tôi thật sự, và như thế anh ta có hai nhân cách. 

Anh ta giả vờ ung dung, cứng rần, võ tư, khôi hài. Anh ta 
chế giễểu, mìa mai và nhạo báng. Nhưng tình trạng của về bên. 
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ngoài đồ lại tùy thuộc vào cường độ của sự nhút nhát. Và sự bù 
trừ cũng sẽ giống một nhiệt kế. Chúng ta hãy giả dụ sự thấp 
kém đó chỉ là — 10°C ải, thì sự bù trừ sẽ ghỉ là + 109. Bởi vì nó 
sẽ không bao giờ chỉ Ô" cả, chỉ vì đó là điểm của sự cản bằng và 
sức lực mà chỉ có sự hếi phục sức khỏe mới có thể đem lại. 

Có nhiều vẻ bê ngoài lành tính chỉ xuất hiện tùy theo các 
tình huống. Nhưng cũng có những "thành lũy", đã vững chắc 
và người nhút nhát ẩn mình trong đó. Ðó là người Nhút Nhát— 
Võ Hình. Bởi vì bức thành lũy mà anh ta trưng bày cho người 
khác xem đã mờ đục, không thể tiếp cận được. Đôi khi được 
tăng cường bằng kẽm gai, súng ống luôn sẵn sàng khai hỏa, 
đù cho đó là một con thỏ đi nữa... Đó là mật người nhút nhát 
giả hiệu mà thái độ khâng eòn tương xứng với những cảm xúc 
phần ứng sáu kín (là rỗi sợ hãi, sự thụt lòi và trốn chạy) 

Anh ¿a đã trở thành một con người khó chịn, tự phụ, khô 
khan, đanh thép, kênh kiệu, khinh bỉ. Đây là một con người quớ 
tự tín, không hè đo đự trước bất cứ một tình huống mới nào. Đây 
là mật người không biết sợ thuộc cấp mình, nhưng lại rất bối rối 
trước cấp trên. Và những người kia, thường bị đánh lừa bởi cái 
"thành trì” đá, lại tuyên bố: "đây là một người nghị lực”... 

Tội cho cái nghị lực đó mà nó thật sự chỉ là một nghị lực 
giả tạo! Chỉ là một người cứng rắn giả tạo, khô khan giả tạo, 
một người khinh bï giả tạo! Mà đôi khi, vê lâu về dài, lại mắc 
vào trong chính trò chơi của mình. Cá phải anh ta đã cố gắng 
hết lân này đến lân khác để trở nên bất khả xâm phạm sac?... 
với nỗi sợ tiêm tầng, sợ một viên đá nào đó bị bách ra khói 
thành lũy? 


SỰ HOÀN THIỆN 


Từ này dường như đã tự định nghĩa rồi: hoàn thiện = 
hướng tới sự hoàn thiện. Nhưng... sự hoàn thiện nào chứ? Loại 
hoàn thiện nào? Và tại sao? 
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Chúng ta nên biết người quá cẩu toàn luôn bị sự hoàn 
thiện đm ứnh. (Hiển nhiên rồi!) Chính sự ám ảnh này cho 
thấy tính chất bệnh hoạn và không thực 

Vì thế chúng ta phải chỉnh sửa lại. 

“Thế sự cầu boàn có phải là một nhu câu thường xuyên được 
biểu hiện dưới hình thức ám ảnh, thúc đẩy một ai đó phải tìm 
kiếm sự hoàn thiện không? 

Định nghĩa này có đúng không? Không và đây là lý đo 
tại sao: 

Người nhút nhát, người có mặc cảm thua kém đang mang 
tính cách này, biết rất rõ là anh ta không thể nào đại đấn sự 
hoàn thiện được. 


Bởi 0ì một tình trạng không boàn thiện không bao giữ cho 
phép một hành u¡ hoàn hảo. 

Nấu sự hoàn thiện thực thụ đó không thể được với anh ta, 
dù là bên trong hay bèn ngoài, thì nó sẽ được thay thế bằng 
cái gì đây? Bằng cải uễ bề ngoài của sự hoàn thiện. 

Chứng ta lại phải chỉnh sửa nữa rồi: sự cầu taàn là một nhụ 
cầu thường xuyên, thúc đẩy người có mặc cảm thua kém phải tìm 
kiếm cái uẻ bễ ngoài của sự hoàn thiện; việc tìm kiếm này được đi 
kèm với một sự ám ảnh mơ hề, hoặc mãnh liệt, hoặc lo hãi. 

Như thế đây là một người, đau khổ vì mặc cắm thua kém, 
đi Bìm một giải pháp mà chính nó sẽ làm cho anh ta đau khổ 
hơn nữa nhưng lại cứu vứt được đáng né bên ngoài! Vì thế anh 
ta phải hướng đến một sự hoàn thiên giả tao nào đó, vĩnh viễn 
và trọn vẹn. 

Vì thế anh ta luôn phải tìm kiếm tất cả những thứ gì có 
thể giúp anh ta giữ gìn cái dáng vẻ đó. Nhưng việc thửa nhận 
sự hoàn thiện đó )ại tùy thuộc vào ai mới được? Đương nhiên 
là đẳng loại rồi! Vì vậy, người cảa toàn sẽ làm tất cá, không 
ngừng nghỉ, để cho tất câ những người khác công nhận anh ta 
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là người hoàn hảo. Vì thế anh ta luôn phải duy trì, không mệt 
chút suy suyển, một đáng về bên ngoài tuyệt đối hoàn hảo! 

Một công việc thường ngày hết sức nặng nhọc với đư luận 
của thiên ha luôn vo ve bên tai... Chúng ta khăng được quên là 
sự an toàn nội tâm tùy thuộc vào đói! Cá tính bị ám ảnh của 
người câu toàn lệ rõ trước mắt mọi người. 


Anh ta sẽ là người không hẻ có sự hoàn thiện nào, không 
thể nào biết được, không hề khách quan, không thái độ, không 
bình thản, không hề nhã nhặn. Là một người không hễ biết 
nổi giận, luôn rất tốt, ngay thẳng, Hém chính, trung thành, 
luôn thưởng yêu và không bao giờ ghét bõ... Tất cả những tính 
tốt phải được gìn gìữ từng ngày và giờ phút một, với sự trợ 
giúp của cái đáng về bên ngoài kia. 

Chỉ cần một sự thiếu hụt của một trong những hoàn thiện 
kia cũng sẽ khởi phát nơi anh ta tình trang căng thẳng và lo 
hãi. Bởi vì mấy người khác có thể nhận thấy anh (ta có u¿ 
*khâng đúng uới con người thực của mình. 

Vì thế, người cẩu toàn luôn phải tỏ ra hơn bẳn tất cả 
những người mà anh quen biết, hoặc giã ngang bằng với những 
người giỏi nhất! Dây là sự bù trừ Äưng hấn. Đây là một ¿hách 
thức, nhưng chúng ta phải chú ý: rằng nó luôn phải được biểu 
hiện dưới một hình thức hoàn hảo, không có nẻ hưng hãn nào 
nhìn thấy được. Như thế, ở nội tại là thách thức và hung hãn, 
còn bên ngoài là vẻ tử tế và bình thản tươi cười... 

Chứng ta biết trường hợp thông thường của người cầu toàn 
"nhẹ", được biểu hiện trong vài tình huống mặc cẩm thua kém. 

Thí đụ: một người nào đó không chuyên môn trong lãnh 
vực nào đó trò chuyện với một chuyên viên. Người ta sẽ nhận 
thấy người cầu toàn gật đầu với nụ cười mỗi khi nghe một từ, 
một điểu gì đó mà người kia nói ra; dường như muốn xác định 
"phải... đúng..tôi biết rõ việc đó... tôi rất quen với việc đó” 
trong khi anh ta không biết bất cứ điều gì cả. (Một tình huống 
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mà đối với một người tự nhiên sẽ phản ứng hoặc bằng sự dửng 
dưng vì sự thiếu hiểu biết của mình, hoặc bằng những câu hỏi. 
Ngoài ra ở đây, người eẫu toàn có thể phản ứng lại bằng cách. 
đặt nhiều câu hải mà anh la không bã quan tâm đấn, nhưng 
để chứng tổ anh ta thông minh và lịch thiệp.) 

Chẳng hạn như một trường hợp cầu toàn khác "nặng hơn 
một chút” là một người thư ký đánh máy. Tính nhút nhát của. 
có ta bắt buộc cô ta phải hoàn thiện công c làm của mình. 
và có một trí tuệ hoàn hảo cho cái công đó. Người ta để 
nghị công việc thư ký cho cô ta. Cô ta từ chối với mật lý do nào 
đó; bởi sự e ngại trong nỗi sự hãi bị người ta nhận thấy mình 
không đủ năng lực, một tình huống mà sự cầu toàn của cô ta 
cũng không tài nào thích ứng được. 

Bây giờ là một trường hợp cầu toàn “nặng ký": thái độ bên 
ngoài của "một đức ông", hoàn hảo, đửng dưng và thanh thần. 
Dù đang nghèo đi nữa, anh ta vẫn trả tiền cho mấy người 
khác. Anh ta từ chối số tiễn được hoàn trả lại bằng cách cao 
giọng và bình thản nói "Coi nào. chuyện đó có đáng gì đầu." 
(e6 nghĩa là: sự cầu toàn làm một đức ông của tôi còn quan 
trọng hơn thứ đó nhiều...) Có được vải vé xem lịch, anh ta sẽ 
ban tặng cho bạn bè mình mặc dù anh ta rất muốn vem vở kịch 
đó (với ngụ ý là "như thế, mấy người đó biết là mình có nhiều 
mỗi quan hệ rộng rải... và họ sẽ đánh giá mình cao hơn nữa..."). 
Anh ta sẽ thực hiện cho những người khác hết vụ vận động này 
đến vận động khác, anh (a kiếm cả những công việc làm nữa 
(mà anh sẽ luôn để cập trong câu chuyện với vẻ đứng dưng "Ô, 
đối với tôi chuyện đó có nghĩa gì đâu, có đúng không?...) 


Anh ta sẽ quây trời phá biến để giúp đỡ những người 
khác. Và cũng vì "cho những người khác", anh ta sẽ cảm thấy 
để chịu trước những người mà anh xin xẻ. Có phải đây là sự an 
toàn được tượng trưng bằng vai trò của người bảo hộ không? 
Và đối với những người anh giúp đỡ, có phải anh ta có "quen 
biết nhiều không”?... 
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Tất nhiên là khi anh ta xin xỏ cho chính mình, cái mặc 
cảm thấp hèn sẽ lộ ra, và sự vụng về của anh ta sẽ đưa anh ta 
đến thất bại. Vã lại, mọi người đều quá quen với thái độ "Đức 
Ông Thập Toàn". anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc xin vỏ 
cho chính mình, nếu đó không phải là những công việc hết sức 
béo bở... mà anh ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận 

Đúng là một vòng luẩn quần... Đức ông đó, đù cho có nghèo 
đi nữa, luôn vẫn là một đức ông nghèo. Làm sao anh ta có thể 
làm khác được, bởi vì sự an toàn của anh ta tùy thuậc vào cái 
vai trò của anh ta mà những người khác tưởng rằng cái vẻ bên. 
ngoài đó là thật. 

Vã cơ bán, một người như thể luôn bị mạc cảm thua bém 
Đà có một sự nhục nhà sớu đậm. 

Như thế, người cầu toàn trở thành một người mà thái độ 
phải tùy thuộc chặt chẽ vào người khác, và do đồng loại áp 
đặt. Nhưng sự cầu toàn là một bù trừ của mặc cảm tự tỉ trước 
những người khác. Như thế nõ là một thách thức (bên trang là 
hung hãn) được ném vào những người khác. 

Và chúng ta có: 

— sự nhút nhát trước những người khác... điều đó đẫn đến... 

— thách thức những người khác. iểêu đó dẫn đế: 

— sự từ khước những người khác...........điều đó dẫn đến... 

~ một đáng bên ngoài hoàn thiện...... điều đó dẫn đến... 

— s7 cÂn đến những người khác. 


Như thế, người ta thấy rõ có sự mâu thuẫn quan trọng ở dây: 
anh ta gại những người khác qua một bên nhưng anh ta lại cần 
đến chính những người đó để hô sang sự hoàn thiện của mình! 

Và vì người cầu toàn luôn phải ở trong tình trạng thách 
thức, nền anh ta luôn coi mình như là một người độc iệp. 


tIÓ 


Nbưng anh ta không thế nào là người độc lập bởi vì sự an toàn 
của anh ta phải tùy thuộc vào ý kiến của người khác, Anh ta sẽ 
gạt bỏ một cách quá đáng cái ý nghĩ "đám đông" với danh 
nghĩa của một người độc lập. Nhưng đám đông đó lại tung hỗ 
anh ta, nhưng không sao đâu, bởi vì anh ba sẽ không gạt bẻ họ 
nữa, với điểu kiện là họ phải tuyên bố tính ưu việt và sự hoàn 
thiện của anh ta. 

Vã lại, người cầu toàn luôn lo hãi với chính mình. Bởi vì 
anh ta luôn phải chìm đấm trong sự mâu thuẫn của cái “tôi” và 
cái mà anh ta "có vẻ". Và dù anh ta chỉ một mình, những người 
khác luôn vẫn cố mặt, đến lúc này anh Ea tạo ra cho mình 
những loại vũ khí khác, hoặc nghiền ngẫm ý kiến của họ... 

Như người nhút nhát, người cầu toàn cũng b‡ ức chế. 

Là điều tất nhiên! Tính tự nhiên đã chết nơi anh ta rồi, 
niếu không nó sẽ để lệ ra bán chất thật của anh ta... Những "tự 
nhiên” duy nhất được kiếm soát của anh ta chỉ là những thứ 
phải tương ứng với dáng vẻ bên ngoài của anh ta mà thôi: 
chẳng hạn như sự thẳng thắn, lòng tốt, sự trung thục, sự phẫn. 
nộ đáng mến. 

Người cầu toàn là một con người cô độc. Không phải vì 
khôn ngoan, mà trái lại! Nhưng vì sợ phải bước tới và để lộ ra 
mình. Đó là một người với nội tám khô khan mà chỉ liệu pháp 
tâm lý mới có thể trả anh ta về với con người thật của mình. 

Tôi tóm tắt Tại quá trình: Cầu tuàn = dáng vẻ bên ngoài = 
tự an toàn xuất phát. từ tình trạng bất an. 

Tình trạng bất an >= nhút nhát = đau khổ ~ giải pháp 
(phải thoái mái, phải ưn việt) = không thể nào thaải mái vì 
nhút nhát = phải tổ vẻ thoải mái = hoàn thiện việc "phải tỏ 
về thaäi m. ể không một ai biết được sự thật = đứng dựng 
= hoàn thiện trong đứng dưng = hoàn thiện thái độ, lời nói, 
kiến thức, tâm lý = sự ứe chế những “tự nhiên" = khô khan = 
cô độc. 


1 


NGƯỜI HUNG HÃN 

Một cánh cứa. Trên cánh cửa đá có một tấm biển: 

Chủ ý! Người tơ bắn mà không củnh báo. 

Chúng ta đang ở trong hang ổ của một kẻ hung hãn! 

Đột nhiên chúng ta bị mờ mất vì những tia sáng, lời công 
kích, nhạo báng và những cái tát. Tất cá hang ố đều rung 
rinh: sản nhà, các bức Lường, những cư dân trong đó. Đối điện 
với ọi thứ đó, như một cơn bão tố, một ?ên nhúi nhát~ anh, 
hàng ram: kã hung hãn. 

Trong lúc nghỉ: mày chau lại, hàm cấn chặt lại, tay nấm 
lại, rất nóng nẩy, nhưng tổ về rất tự tin. Thái độ của anh ta 
cho thấy anh ta không bẻ sợ bất: cứ thứ gì, bất cứ ai. Mới thoạt 
nhìn, dường như anh ta cũng không hễ sợ chính mình nữa. 

Trong lúc hành động: bị kích động, la hét, khoa tay múa. 
chân, né tránh, tấn công, dù không một ai dám tấn công anh 
ta, chế giễu, nhạo báng, trả lời trước khi người ta nói. Cbứng 
minh một cách tuyệt vời tấm biển treo ở phía trên. 

41uân luân: ứng đà, trần đày sinh khí, co cúm, như thể 
đặc sẽ do cơ cứng thần kinh. 


§ẽ là mật điểu bình thường, nếu trước một tình huống 
mới, người hung hãn này có một thời gian nghỉ ngơi, cho phép 
anh ‡a xem xét những sự kiện mới và từ đó có sự thích ứng 
phù hợp... Nhưng đối với anh ta là không thể. Anh ta đứng 
ngay lên khi người ta chỉ mới nhìn anh ta thôi, chỉa ra các vũ 
khí của mình và bắn tới xối xả. Anh ta lae tới trước bất chấp 
tất cả, hiện ngang trong cơn cuồng phong mà anh ba vừa tạo 
ra, chay với đầu đưa tới trước, hất tung mở tình huống hỗn. 
độn mà đường như anh ta vừa phá tan hoang. Thế đối với anh 
ta, người ta sẽ hành xử saa đây? Người ta phải mang bao tay, 
thật nhẹ nhàng, chuẩn bị eân nói của mình, nghiền ngắm cho 
thật kỹ, nghĩ tới nghĩ lui... Và người ta nhẹ nhàng bước thật 
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nhẹ trên đầu các ngón chân. Một cái sốc nhỏ thôi (và chỉ có 
trời mới biết anh ta nhạy cảm đến mức nào) cũng sẽ khơi đậy 
cơn sấm sét. Người ta cúi đâu chạy. Vợ anh ta rút lui, mấy đứa 
con run rấy, bạn bè biến mất. Người ta đè chừng anh ta, đôi 
khi ghét anh ta nữa. Người ta thường xuyên thèm muốn cđi 
gọi là sức mạnh phát ra từ anh ta. Người (a phục cách anh ta 
không biết sợ ai, người ta sợ những lời quát tháo đanh thép, 
nhạo báng và hạ nhục của anh ta. 

Ảnh ta có phải là một người thấp kém không? Người hung 
hãn quát tháo, dạy khôn một cách sống sượng, như kẻ bẻ trên 
phán ra một lời châm chích nào đó. 

Có một thượng cấp nào xuất hiện không? Lúc này người 
hung hãn liên thay đổi thái đó, trở nên dịu dàng hơn. Anh ta 
cất bỏ hết vũ khi và hang ổ trở thành một eái giường đầy 
hoa hồng... Xin hãy địu ngọt giùm, ông thượng cấp, bởi vì 
người hung hãn này thật ra chỉ là một người nhút nhát to 
xác mà thôi... 

Và cũng chính người hung hãn này, trong lúc tâm tình. 
hiếm hoi vào lúc chiều tà sau vài Ìy rượu, có thể sẽ nói với bạn 
” tôi à... tôi nhụ nhược và nhút nhát... nhưng vào một ngày nọ 
tôi đã quá chán và bất đầu phản ứng lại...” 

Và anh ta khoái trá nhìn đôi bàn tay mình. Bởi vì vào ngày 
đó anh ta đã nấm hai bàn tay lại, và bắt đầu đánh lại. Bên 
phải, bên trái, đằng trước rồi đến phía sau, đánh tứ phía. Anh 
ta đánh trả tất cả những gì có thể là một môi nguy hiểm đổi với 
anh ta... Nhưng (ấ? cả mọi thứ đều là mối nguy hiểm, bởi vì anh. 
ta quá nhút nhát! Vì thế, sẽ để hiểu thôi, anh ta đánh trả mọi 
thứ để cho quan tay và để tự bảo vệ chống lại nỗi sợ hãi 

Một người nhút nhát thực thụ đã ra đời và những người 
chung quanh phải đè chừng thôi. Hãy nhìn anh ta xem. Äfọ@¿ 
thứ đều giá tạo! Anh ta dùng một trái bom nguyên tử chỉ để 
đào một cái giếng. Giọng nói của anh ra không thật, cái nắm 
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tay của anh ta, cứng như búa không thật. Dáng di giất giật, 
cứng nhắc, quá mau cũng không thậi. Nụ cười miễn cưỡng, 
quyết đoán cũng giả nết! Người hung hãn là một tổng hợp 
những điểu giả hiệu trong một cái tháp chuông xiêu vọo. 

Như thế, người hung hãn ưởng chừng đã hành động đúng. 
Ảnh ta nghĩ mình đã "cương quyết” trong sự phản cóng, đù 
piậc đó xảy ra ngoài ý muốn. của anh ta. Thường khi, các cố 
gắng được vận dụng để vượt qua tính nhút nhát. hoặc tính dễ 
xúc động đã làm suy yếu hệ thần kinh của anh ta. Và anh ta 
trở nên quá kích thích cũng bằng anh ta bị suy nhược... 

Tính hung hãn là gì? 

Môn sinh hạc dạy cho chúng thấy tính hung hãn là nét cơ 
bản của con người. Nó cũng cho chúng ta thấy ở thú vật và ở 
con người, tính hung hãn được gấn liên với bản năng. 

Tính hung bãn đó, ¿rong nghĩa cơ bán, cho phép cơ thể 


chúng ta sử dụng tất cả những gì chung quanh ta để đáp ứng 
những nhu cầu chủ yếu của cuộc sống. 


nghĩa này, sự hưng hãn là tự nhiên. 

Ereud, trong lý thuyết về bản năng của mình, đã dự kiến 
hai bắn năng cơ bản: 

a) Bản năng của sự sống, được tượng trưng bởi bản năng 
tình dục. 

b) Bản răng của sự chết, được đại điện bởi các xung lực 
hung hãn và các khuynh hướng hủy điệt. 

Như thế, vẫn theo Freud, các hiện tượng của cuộc đời đều 
xuất phát từ sự kế? hợp hoặc sự đối chọi của hai bản năng đó. 

Anna Ereud có nói như sau "Ở trẻ nít, có hai bản năng 
song hành hoặc hợp nhất đó. Các xung động tính dục tìm lấy 
sức mạnh của chúng trong các xung đậng hung hãn và nhờ đồ 
mà những xung động tính dục đạt đến mục đích của chúng". 
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Như thế, các xung lực hung hãn bị lột bỏ những hậu quả 
hày diệt của chúng và hướng về cuộc sống (tình dục) thay vì 
hướng đến sự tàn phá (sự chết) 


TÍNH HƯNG HÃN NƠI TRẺ NÍT. 

Thế đứa trẻ phải làm gì? Nó cố bảo đảm cuộc đời của nó. 

Bằng cách nào? Bàng việc vận hành các bản năng hung 
hăn của nó. 


Trước tình hình đó. gia đình nó sẽ làm gì đây? Gia đình sẽ 
hướng đẫn, điều khiển, đưa vào khuôn phép cuộc đời của đứa 
trẻ. Bằng cách nào? Bằng cách dùng những phương sách hung 
hán không kém để ép buộc đứa trẻ. Như văy sẽ có sụ khiêu 
khích (đứa trẻ) chống lại sự hung hãn (gia đình) với các giao 
thoa vững bên giữa hai lực đó, 

Nếu chúng ta có trường hợp của một đứa trẻ bình thường 
trong một gia đình bình thường và có hiểu biết, thì mọi việc 
đều êm xuâi: đứa trẻ sẽ được hướng đến những phản ứng có 
tính xây đựng. 

Nhưng nếu các cha mẹ hành động quá đáng: 

a) khi đòi hồi quá mức, quá độc tài hay quá chuyên quyễn. 

bì khí tỏ ra quá đề dãi, mau chóng nhượng bộ những yêu 
sách quá mức của dứa trẻ; thì các phản ứng của đứa trẻ chắc 
chắn sẽ không bình thường nữa, cũng giếng như của các bậc 
cha mẹ. 

Heuyer đã nhấn mạnh đến phản ứng chống đối của đứa 
trẻ, mà thường khi là điểm khởi phát của các thiểu năng hay 
các vối loạn thần kinh (trốn nhà, tính đạo đức giả, sự hận thù 
ngấm ngắm, sự hận thù ra mặt, các Xi hăm dọa bị đề nén 
hoặc công khai). Ở đây, các “đến nén" đi nhiên sẽ nghiêm 
trọng hơn, bởi vì sự đấn nén ngăn chặn hất cứ việc giải tổa 
nào, và theo thời gian sẽ sán sinh ra rất nhiễu rối loạn nghiêm 
trọng của cá tính. 
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Đến lúc đó, đứa trê sẽ làm gì? 


Nếu dưới mắt của đứa trẻ, gia đình là mới ngưy hiểm, hoặc 
là một thực zế đau buôn, đứa trẻ sẽ trấn chạy để hướng đến 
những khái niệm tưởng tượng, mà chúng được xem như là 
những bù trừ. Và nếu như nó không có các thiên hướng về 
thân kinh, những bù trừ kia sẽ là nên tảng của một thái độ 
không bình thường trong tương lai. 


TÍNH HUNG HÃN NƠI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. 

Nơi người trưởng thành, tính hung hãn là một khuynh hướng 
có tính tấn công. Người ta nhận thấy nó ở những người trong 
tình trạng thù hận. Tính hung hãn có thể năng động hoặc bị 
dồn nén (chẳng hạn nhân danh các nguyên tắc luân lý: một. 
người trưởng thanh, trong nội tâm, có tính hung hãn chống lai 
bố mình và đè nén sự hung hãn này vì "Luân lý cấm đoán việc 
tấn công lại cha mình dù đưới bất cứ hình thức nào”). 


Sự hung hãn cấu trúc theo thể tạng. 
Được thấy nơi những người đễ xúc động và hung bạo, rhững 
người mắc chứng động kinh, ở vài chúng tộc. 


Người mắc chứng paranoïa (hoang tưởng) cũng có tính hung 
hãn thể tạng, và tỉnh táo, không ngừng cảnh giác và không 
bao giờ hòa hoãn. 


Tính hung hãn thụ đắc. 

Đề là các tình hung hãn ngẫu nhiên, hậu quả của một tình 
trạng tâm lý, cũng có thể đo tai nạn. Chẳng hạn trong các 
trường hợp tính nhạy cảm quá mức, trong các vụ va chạm tự 
ái, trong các tình huống đam mê. 

Các chấn thương sọ não thường khi cũng để lại những rối 
loạn về cá tính, đôi khi khởi phát tính hung hãn. 


Người ta cũng bắt gặp tính hưng hãn hậu phát trong bệnh 
phần liệt, những người bị thần kinh hoang tưởng (chủ thể 
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"nghe tiếng nói" bắt anh ta phải hung hãn), ở những người 
mắc chứng hoang tưởng bị truy hại, những kê thích truy hai, 
những người có tính ghen hoang tưởng, v v.., 

"Thế cần người hung hăn của chúng ta trong những trường 
hợp đó thì sao? 


Thì anh bạn hung bãấn của chúng ta sẽ đơn giản núp irong 
cơ chế bù trừ trước nỗi sợ hãi và trước sự trến chay đo cơn sợ 
hãi này ra lệnh. 

"Trước sự sợ bãi? Thái độ của anh ta dường đã cho thấy 
không những anh ta không sợ, mà trái lại anh ¿a không bao 
giờ biết sợ là gì. 

Trốn chạy à? Đơn giản anh ta sẽ tấn công, anh ta lao tới 
trước, anh ta đâm đầu tới trước, ngay trước khi người ta chạm 
phải anh ta. 


Tôi sao nữa?... chúng ta lại rơi vào cái trò chơi của sự việt 
mỗi trở thành cuồng động và được xem như một hành động 
cương quyết. 


Người hung hãn cũng năng động lắm, anh ta tưởng hành 
động của mình là thật, cương quyết và mong muốn. Anh 0a cho 
là nghiêm túc. Anh tưởng sự cuông động của mình là sinh khí, 
mà anh ta gặt hái được bằng chính sức lực của mình bằng cách. 
cắn răng và nắm tay lại để vượt qua tính nhút nhát. 

Có phải là điêu hợp lý khi anh ta xem mình nghiêm túc, 
bởi vĩ anh ta tìn như thế? (trong khi hệ thản kinh của anh 
được bù trữ mà anh không bề hay biết). Có phải là điều hợp lý 
khi người hung hãn ảó tự khám phục mình không? Thử nghĩ 
xemt Anh ta dám vượt qua tính nhút nhát của mình, bằng 
chính bản thân! Lẻ người luôn sợ những người khác, bây giờ 
lại làm cho nÀững người khác phải sợ lại" Nhờ vào những 
cuộc tấn công liền hồi, anh ta nghĩ mình rất tự lăn. Ảnh ta còn 
9ö Ta ngạc nhiên, mội cách hết sức ngây thơ, khi thấy quanh 
mình bây giờ không còn ai... 
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Nhưng đồi khi, người hung hãn cảm thấy "mọi thứ này có 
vẻ gì đó không thật”. Anh ta cảm nhận sức mạnh của anh ta là 
giả tạo, sình khí của anh ta bị hoang phí đi khấp nơi cũng là 
một sinh khí- giá bạo. 

Vì vậy, anh ta cảm thấy sự mâu thuần giữa eáì mình thật 
là và cái raình tưởng là (cũng giống như người cầu toàn). Và sự 
mâu thuẫn này phát sinh sự lo hãi. Như thế anh ta phải bù trừ 
cho nỗi lo hãi kia bằng cách đăng cường tính hung hẳn của 
mình! Và ở đây cũng hình thành cái vòng luẩấn quẩn. Anh ta 
tiêu xài sinh lực của mình một cách vô ích, cố gắng hết lần 
này đến lần khác để giữ nguyên “cái mức" sinh khí của anh ta, 
và sau vài năm như thế, anh ta sẽ tiến tháng đến sự suy nhược 
thân kinh. 

Đến lúc đó anh ta sẽ bất gặp các hiện tượng của sự mệt 
môi: kiệt sức, suy nhược, cuông động. Sự suy nhược làm gia 
tăng tính nhút nhát ban đầu, sự cuống động làm tăng thêm 
tính hung hãn... cho đến lúc gãy đổ hoàn toàn. 


CŨ CHẾ PHỨC TẠP CỦA S1/ NHÚT NHÁT 

Cơ chế này yô cùng phức tạp. Bởi vì một người nhứt nhát 
luôn chỉ là người nhút nhát, Tùy theo các tình huống, anh ta 
sẽ trải qua tất cả sác giai đoạn chỗng chéo của sự nhức nhát. 
Bây giờ anh ta ổang nhút nhát, nhưng rồi đây tùy theo các 
tình huống anh ta sẽ là người cầu toàn, và ngày mai sẽ là 
người hung hãn. Chúng ta đềểu biết các điểm tệ hại của người 
nhút nhát là: sự bất lực, tình trạng "không thể muốn ", tình 
trạng không thể thích ứng với một hoàn cảnh. 

Nồi tóm lại: 

¬ Bự nhút nhát và chứng quá xúc cảm thường hay liên kết 
với nhau. 

~ Đối với người nhút nhát luồn có trường hợp co rút người 
lại, hoặc sự ngoại xuất mãnh liệt. 
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— Người nhút nhát hiên "nghiên ngẫm" các thất bại của 
mình, mà điều đó làm gia tăng tính nhút nhát. 

¬ Khát vọng của người nhút nhát (đổi khi rất thông mình) 
bị tính nhút nhát ngăn trở, vì thế mới phát sinh ra sự kiêu 
ngạo (an toàn} 

— Tùy theo các tình buống, người nhút nhát luôn khởi 
phát những hành động phân xạ bảo vệ (thái độ xấc áo, cau có, 
khô khan). 

Mỗi tình trạng của cơ chế này lản lượt sẽ mang đến cho anh 
ta sự ơn toàn của thải điểm, nhưng như thế chưa phải là hết! 

Bởi vì tính nhút nhát đó có thể được cấy ghép nhiều hiện 
tương khác dù một phẩu hay hoàn toàn: tính ái kỷ, tính tội 
lỗi, sự tự trừng phạt, nãi lo hãi, sự đồng tính luyến ái, đè nén. 


€ _ P ¿ 

PHƯƠNG CÁCH CHỮA TRỊ TÍNH NHÚT NHÁT 

Tính nhút nhát có thể được chữa khải không? Được. Có 
một phương pháp chữa trị nào cho zútt nhức nhát không? Không. 

Nhưng lại có một cách điều trị nào đó chủ một laại nhút 
nhát nàœ đó. Chúng ta nên nhớ là gản như có bao nhiêu loại 
hình nhút nhát cho bấy nhiều người nhút nhát. Và "tính nhút 
nhát" đôi khi là một nhấn hiệu bao phủ nhiều đường dẫn hoàn. 
toàn khác nhan... : 

Trong mỗi trường hợp, chúng ta phải đánh giá mật cách 
chính xáo các yếu tế về thể tạng hoặc mắc phải. Và nếu tính 
nhút nhát mắc phải là đo các yếu tế tâm lý thì phương cách 
chữa trị căng phải là một liệu pháp tâm lý 

Phương thức tâm lý trị liệu theo chiều sâu hoặc phân tâm 
học luôn được áp dụng thành cêng. 


Có cần phải "thuyết phục" người nhút nhát không? 
Người nhút nhát biết rõ việc thuyết phục không hề có kết 
quả với anh ta. Anh ta đã chẳng phải cố gắng hết lần này đến 
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lần khác để tự giải thích mình hay sao? Để tự chứng mình sự 
bất hợp lý của "căn bệnh đó” saø? D1 nhiên là anh ta muốn 
loại bố sự thiểu năng của mình. Anh ta rấ? muốn những không 
thể được. Và trong sự cố gắng để tương hợp sự mong muốn và 
khả năng làm được, anh ta tìm kiếm trong chính mình tất cả 
các lý do hợp lý mà anh †a có. 


Chẳng hạn ông luật sư đó, rất thông mình và cũng rất 
nhút nhát, đẹp trai, giàu có và được ngưỡng mộ. Ông luôn tự 
nhủ mình "Coi nào, mày đẹp trai và giàu đấy... Mọi người đều 
ngưỡng mộ mày... Vì thế mày không có lý đo gì để nhút nhát 
cải...” Nhưng điều đó để làm gì kia chứ? Không ích gì cả. 

Bởi uì các vếu tổ hợp lý không thể loạt bồ các yếu tổ cảm. xe. 

Thế thì sao? 

Tôi nhắc lại là tính nhút nhát là một thể rất phức tạp nếu 
để xét như một tổng thể. Vì thế, liệu pháp, trước tiên phải là: 

~ Khám phá các mặc cảm, tổn thương tính thần, hụt hãng, 
các điều xấu hẩ. 

— Khám phá các "kết tính" của người nhút nhát. Chúng ta 
nên biết người nhút nhát thường bị chặn đứng bởi các sự kiện 
xây ra Lrước đó mà anh ta luôn bị gẮn chặt vào. Những sự kiện 
trước đó giống như một cây định được đóng 0ào trong cái quả, 
khứ cảm xúc của anh tạ. 

Nhưng nếu cơ thể của người nhút nhát có lớn lên, già đã và 
tiến triển nhưng một phần của cảm xúc anh ta vẫn bị đóng dính 
vào cây đỉnh đỏ! Như một mảnh giề bay phất phới ở phía sau vậy... 

~ Như vậy, anh ta sẽ phản ứng với một tình huống của 
hôm nay... bằng một cảm xúc của hôm qua. Vì thế việc tìm 
kiếm các "th nết rô con" là rất quan trọng. 


Thế nào là "tính nết trẻ con”? 


Đáng theo nghĩa tâm lý, tính nết trẻ con là một sự cấm chất 
của cửn xúc hay của xúc động trong qua khử. Việc cắm chốt này 
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ngăn cần sự phát triển tâm lý của chủ thể trong bất cứ tình 
huông nào có liên quan đến nó. Việc cắm chốt, này cũng có thể 
xác định một phản lớn thái độ, bất chủ thế chỉ phân ứng bằng, 
mỗi một cách đuy nhất trước những tình huống khác nhau. 


"Thí dụ: Christiane, ba mươi tuổi. Christiane rất nhút nhát, 
nhất là trước mặt đàn ông... mà điêu đá càng tăng thêm nét 
duyên đáng của cô ta. Quả thật, cò ta rất có duyên, rất đẹp và 
có vẻ nhữ mới có mười sáu tuổi thôi. 

Các yếu tố của cuộc đài của Christiane là như thể nào? 

= Bà mẹ (mẹ kế) hần học. 

¬ Cha yếu đuối, vất yêu câ con gái của mình... và sợ vợ 
mình. Vì ở trong tình trạng hoàn toàn bất an, Chrístiane đeu 
bám vào cha và luôn "đóng vai trò" cô bé. Trà chơi này giúp 
cho ông bố che chở đứa con và làm cho ông lầm tưởng vào một. 
sức mạnh mà ông không hễ có. Trò chơi đó tiếp điển không 
ngừng: bởi vì sự an toàn của Christiane và người bố được trả 
bằng cái giá đó. 

Đôi khi bị bà mẹ đánh, luôn bị mất thể diện, Christiane 
thành thử rất ghét đàn hà. Câ ta lớn lên trong cái không khí 
đó nhưng vẫn giữ cái trò chơi kia với ông bố mà có ta trải rộng 
ra với tất cả đàn ống. Cô ta ăn mặc như một bé gái, có đáng về 
và sứ chỉ của một bé gái. Toàn bệ thái độ của cô ta bị thay đổi. 


Đến năm hai mươi thổi, cô ta mất hết cha mẹ mình trong 
một tai nạn ge cô. Giữ đây Christiane đơn độc, không sức 
mạnh tình thần, bị ức chế, tứi thân, hoang mang. 

ô ta kiếm chẳng nhưng vẫn giữ trò chơi ấy, mà đối với cô 
ta đã trở thành cái phản ng duy nhai có thể trước những trình 
huống hoàn toàn khác nhau) 

Cô ta bám víu vào bất cứ người đàn ông nào mà cô ba quen, 
bởi wì đối với cô ta, những người đàn ông đó gợi nhớ lại cha cô 
và sự an toàn. Nhưng các người đàn ông đó mau chóng rút lui, 
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đù cho lúc đâu còn cảm thấy vui thích với hành vi trẻ con đó 
và cảm thấy hài lòng trong việc che chở cho cô ta. Christiane 
đã yêu câu quá nhiều mù không hễ ban tạng lại bất cứ điều gì. 
Nhưng thất bại cứ chồng chất lên nhau cho đến cô ta ba mươi 
tuổi. Cô ta trở nên yếu đuổi, nồng nảy, lo hãi, có tính trẻ con... 
Và đến khi ba mười tuổi, cô ta vẫn phản ứng như hồi mới mười 
lãm tuổi, với một thái độ cổng nhắc duy nhất. 

Nhưng... Christiane eó phải là người thật sự "nhút nhát" 
không? Không! Câ ta bị "cắm chốt” vào cha cô raà cô gắn cho 
tất cả những người đàn ông khác, mà eô đài hối như cô đã đời 
hỏi ở bố cô: sự che chở. Và như thế, ngay từ đầu cô tự đặt mình 
không phải như một người vợ tiểm năng, mà là mật. bé gái... 

Trường hợp này cũng thế, tính "nhút nhát' là một màn 
giả tạo. 

Vì thế, liệu pháp tâm lý phải phân tích rõ các điều kiện 
sống: gia đỉnh, học vấn, hôn nhân, tôn giáo, v v.., phân tích 
các tôi lỗi, các điêu xấu xa. 

Người ta cũng phải xem xét tính nhút nhát đó có phải bắt 
nguồn từ vấn để tình dục khởi phát từ thời thiếu niên. 


“TÍNH NHÚT NHÁT VỚI TUỔI THIẾU NIÊN. 

Trong thời kỳ thiểu niên, có xuất hiện một đạng nhút 
nhát rất đặc biệt đối với người khác phái. Với người nhút 
nhát, đây là đạng hăm dọa mới. Nhưng đối với người không— 
nhứt nhát, nó vẫn có. Tất cả những đặc điểm xúc cảm của 
thời thiếu niần đều bị hướng đến một lãnh vực hoàn toàn xa 
la và đáng ìo ngại. Bất cứ sự hiện điện nào của phụ nữ cũng 
làm tê liết tất cá bọn thanh niên, mà đó là những nhụe hình 
quen thuộe của mỗi ngày: chào hải một phụ nữ... chào từ biệt. 
một phụ nữ,... ngồi ăn tiệc cạnh một phụ nữ... mua một món 
gì đó mà người bán hàng là phụ nữ (mà đôi khi gảy ra sự 
trốn chạy)... bát huộc phái nhường chỗ của mình cho một phụ 
nữ trên xe buýt (thường khi sự "tê Hệt gắn chặt anh thanh 
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niên này vào chỗ ngồi và như thế tó ra là người thó lỗ). Và 
anh chàng trai trẻ của chúng ta trớ nên vụng về, thiếu tế 
nhị, cứng đờ, đôi khi trở nên bất lịch sự và trơ trên đối với 
phụ nữ. 

Trong khi các cô gái che giấu sự vụng về của họ đưới một 
dạng mía mai khiêu khích thì bọn con trai đáp lại bằng sự xem. 
thường và khinh bí. Tất cã những điều này đều không xa lạ. 

Nhưng (vẻ mặt xã hội) thuộc về ai cái quyền khởi xướng 
tiếp cận? Và sự khai tâm về tình dục đây? Về đứa con trai. 
Nhưng nếu sự nhút nhát—xem thường, nếu sự nhút nhát-khinh 
bi, nói tóm lại nếu nỗi sợ hãi kéo đài quá lâu, những hậu quả 
nặng nể nhất eó thể được phát sinh. Đi từ việc tình trạng độc 
thân kéo dài cho đến các chứng loạn đâm, lướt qua chứng đồng 
tính luyến ai tiềm tầng hoặc bộc phát. Đương nhiên là với một 
chuỗi đài các triệu chứng phụ như chứng quá xúc cảm, mặc 
cảm tội lỗi, sự tự trừng phạt... 

Mật khi tất cá các cơ chế này được phơi bày ra, đến chừng 
đó mới thực sự bắt đầu công việc chữa trị. Công việc giải tỏa, 
công việc điệt trừ, công việc chỉnh sửa hoặc cải tạo. 

Tất cả những điểu này đều tùy thuậc vàa các liệu pháp 
tầm lý mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. 

Vẻ bên ngoài của người nhút nhát sẽ bị phá bổ và từng 
bước một, nhà tám lý đi ngược lại lếi mòn, Từng khoảng một 
của cuặc đời. Các lối mòn đó sẽ được đồng hành và như thế 
người nhút nhát mới thấy được anh ta đã phán ứng như thế 
nào trước các tình huống nhân quả và cách mà anh ta đáng lý 
ra phái hành động! Không còn bị ngăn chặn, người nhứt nhát 
sẽ bắt đầu lại từ con số không. Anh ta sẽ nhận ra ngay cách 
hành động bình thường. Sự thích ứng trở lại sẽ được thực hiện 
một cách hài hòa với sự hình thành một số thói quen mới 
thích hợp với thể trạng và tâm lý của cá thể đó. Đương nhiên 
là những thói quen đó phải baa gồm trong một hệ thống có 
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khuynh hướng dẫn đến một mục đích, và phụ thuộc vào chính 
các khả năng đó. 


Và người nhút nhát, mà trước đây chỉ biết chơi có vài nốt 
nhạc, sẽ bất đầu học cách chơi cả một bản nhạc, 

Sẽ không còn là một cựu nhút nhát đang đứng trước mặt 
nhà tâm lý, mà là một người uờa mới tìm thấy lại chính mình, 
một con người mới chủ động thích nghỉ một cách đúng đắn với 
các tình huống. Anh ta sẽ sung sướng như chưa bao giờ cảm 
thấy như thế, cảm nhận trong anh ta một bự do cứ lớn dần, 
một thích thú giao du, một sự lịch thiệp hào phóng, hít thớ 
một luỗng khí mới mà anh ta không hề biết mùi vị... 

Đến lúc này, người nhút nhát, một con người cô độc và lẽ 
loi, trở thành một người thích hòa đồng. Anh ta sẽ bước vào 
hàng ngũ của những người năng động, có thể mong muốn và 
làm được. Con người mới này cũng có thể ban tặng. Bởi vì sự 
hào phóng có nghĩa là dồi đào nhưng bạn chỉ có thể cho những 
ơi bạn đang e6 mà thôi! Và người nhút nhát đó, dù cho là bị 
suy nhược hay hung hãn đi nữa, có thể cho được gì, trong khí 
anh ta chẳng có gì cả? Làm sao anh ta đám làm một việc gì đó 
trong khi anh ta luên phải ở trong tư thế phòng thủ? Sự trến 
chạy của anh ta là một hình thức phòng vệ, tính hưng hãn là 
mật phòng thủ 

Như vậy, ởg‡ được sự cân bằng gắn như là một nhiệm tụ, 
trong cái thời đại mệt mỗi và tầm thường hóa này của chúng 
ta. Tất cả những người đàn ông đều muốn hành đông (nhưng 
không thể hoặc khòng đám), nhưng họ có nên chú ý đến nguyên 
tác đạo đức đầu tiên là phải tự haàn thiện mình, tự cân bằng 
để có thể chạm ngón táy vào sự hòa đểng của nhán loại... cho 
hạnh phúc của chính họ không? 
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sẮIN« 


SỰ THÁM HIỂM 
NHỮNG HOẠT ĐỘNG TINH THẦN 


hẫn này của cuốn sách chỉ có thể hiếu được với sự 
thông suốt những phương pháp trị liệu ưu việt, vì thế 
chúng ta hãy nghiên cứu chúng xem. 
Đẳng thời chúng ta nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các 
nhà tiên phong và cha đẻ của các liệu pháp tâm lý. 


1. Những chuyên gia đào hang uà những thự đền đú. 


MESMER VỚI THUẬT THÔI MIỄN 


Ba người phụ nữ còn trẻ đang quằn quại trong các cơn eo 
giật phê hẳn. Họ đã té bát ngửa ra sau, người run lên vừa cười 
như cười nắc nê, vừa tiếng nấc to lớn. Cơn khủng boảng thần 
kinh bộc phát. 

Trong bộ quân áo lụa đen, một người đàn âng đứng nhãn. 
Người đàn ông này là giáo chủ cửa nơi bí hiểm này. Trong 
căn phàng này, bóng tối gần như toàn điện. Các cứa sổ được 
các bức màn thật dày ngăn chạn ánh nắng mặt trời. Và 
Mesmer, cha đẻ của môn "Từ trường sinh vật', nhà tiên phong 
của thuật thôi miên, tay cẩm một cây đũa bằng kim loại 
đang nghĩ ngợi. 
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Ba người phụ nữ đang lên cơn. Ngay giữa căn phòng >nầu 
nhiệm" này, có một thùng bằng gỗ, bên trong có nước, riễng 
thủy tính tán nhỏ và mạt sắt. Từ các lỗ trên nắp thùng, có ló 
ra vài thanh thép mềm. 


Các bệnh nhân bước vào trang căn phàng này một cách 
trịnh trọng; người ta nghe được một điệu nhạc du đương, Các 
bệnh nhân giữ im lặng tuyệt đối và mỗi người cầm thanh thép 
Ấn vào ngay chỗ bị đau 

Và Mcsmer xuất hiện trong một áo choàng lông lẫy. Ông 
chậm rãi đi đến trước mặt bệnh nhân, nhìn thẳng vào trong 
mất họ. Ông quơ cây đũa trên người họ... và ba người phụ nữ 
liến té xuống đất. 

Và Mesmer, nhà thôi miên và thầy lang, nhớ lại cuộc đời 
mình... 

1734. Ông chào đời tại Radolfzel, bên bờ hồ Constance. 
Bố của ông? Một người bảo vệ rừng. Dến mười tuổi, theo ý 
muốn của bà mẹ, ông vào tu viện để trở thành mạc sư. Cho 
đến đại học, ông học môn thân học, nhưng ông còn học cả các 
mân thiên văn học, vật lý và toán. Ông đọc Paracelse, người 
hiên tìn tưởng vào sự táe động của các vì sao... 

Đến lúc đó Mesmer thay đổi ý định... Hướng đi của cuộc 
đời ông đã thay đối. Ông rời bỏ Giáo hội, vã xoay qua ngành V 
khoa. Ông sẽ trở thành mục sư của thể xác. 

Như thế, Mesmer laa đâu theo ngành y khoa rất nghiêm 
khắc vào thời đó, một môn khoa học không bao giờ chấp nhận 
bất cứ điều gì không được chứng minh một, cách thực tế. Nhưng 
Mesmer lại tin vào các sức mạnh vô hình và huyền bí. Trước 
ông, Guíllaume Maxwell, không phải đã xem tất cả các loại 
bệnh tật như là một sự mất sức sống của các cơ quan của 
chúng ta hay sao? Ông ta đã không phải tín việc tái lập sự cân 
bằng đó phải được thực hiện với sự bồi hoàn của "sức mạnh từ 
trường" hay sao? — Và Mesmer cũng theo con đường đó, 
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1785. Mesmer được 31 tuổi. Mozart mới 9 tuổi, cậu Mezart 
mà ông Mesmecr sẽ che chở vào năm 1768... Và Mesmer trình 
luận án y khoa "Ảnh hưởng của các hành tỉnh irên con người”. 
Luận án này được cai như là một thách thức cho nền y khoa 
khoa học mà ông đã được lĩnh hội. Và ông thành công! Các 
bậc thấy của thời đó không cơi đây là trò bịp bợm, có phải vì 
Masmer là một sinh viên tu việtÍ 

Như vậy ông trở thành một thầy thuốc chính thức, con 
người với chiếc thùng gỗ, được căng nhận. Ổ... nhưng ông không 
kiếm được nhiễu tiên. Ống rất nghèo: Hãy nghĩ xem! Ông 
dành hết thời gian của mình để cứu chữa những người khốn 
cùng mà không nghĩ đến tiền nong và tiếng tăm... 

Nhưng cuộc đời ông lại chuyển hướng một lần nữa. Vào 
năm 1768, Mesmer cưới một bà góa rất giàu. Và ông, người 
không bao giờ nghĩ đến danh dự và tiếng tăm, bất ngờ ông lại 
gặn những điều đó trên con đường dì của mình. 

Mesmer cho rằng: có sự hiện hữu của một ảnh hưởng huyền 
bí toàn năng tác động lên mọi vật thể... Ông tin rằng ý chí con 
người có khả năng tác động đến ảnh hưởng buyên bí đó, làm cho 
nó rời khổi một điểm nào đó để tích thạ vào một điểm khác.. 

Và chúng ta đang ở vào năm 1768. Bà Mesmer có một cô 
hấu gái tên Pranzl Gesterlin, mà sức khỏe tiểu tụy sẽ là vật 
thí nghiệm của Mesmer. Thế cô Gesterlin bị bệnh gì đây? Gần 
như đủ mọi thứ... vê liệt tạm thời, rối loạn tiêu hóa, bị nôn 
mửa từng cơn, suy nhược, sợ hãi, ngất xiu, mù lòa nhất thời. 
Nói tóm lại là bị ưu uất. Và cách trị liệu của Mesmer đã chữa 
lành người phụ nữ này. 

"Tiếng tăm lẫy lừng đã tôn vinh Mesmer, ông luôn tin tưởng 
vào công việc làm của mình và đám thách thức các đại giáo chủ 
khoa học của thời đó, Tên ông nổ rên và tiếng tăm vang đội. 
Nhưng Mesmer, với một bộ óc thực tế, thấy rằng việc chữa trị 
từng người rnột mất quá nhiễu thời gian.. 
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Và ông đã sáng chế ra cái thùng gỗ cho tập thể! Và các 
bệnh nhân sẽ được lùa vào trong giáo đường từng loạt... 

Nhiễu người tiếng tăm cẩm vào các thanh thép kia. Nhà 
văn La Harpe cũng có mặt, kể cả Quận công Paul của Nga! 
Như thế, đường như mọi việc đều tốt, và tác dụng của thôi 
miên đã được đành cho những người quyền quý nhất... 

Nhưng hai sức mạnh khác vẫn đang canh chừng: Ÿ Khoa 
và Thời Trang. 

* Thời trang. Hãy tưởng tượng xem các mệnh phụ phu 
nhân của thời đó bàn cãi về thuật thôi miền! Thế những người 
đó đã kháng làm như thế khi thổ lộ hết các mặc cảm của mình 
với Freud hay sao? 


* khoa. Và chính các giáo sư đã công nhận cái luận Án 
táo bạo của Mesmer, cũng đang chờ đợi cơ hội. Nó xuất hiện 
đưới bình đáng của một thiếu nữ trẻ bị mù (Thérésa von 
Paradis), một nhạc sĩ đương cầm được Nữ Hoàng bảo trợ. Không 
một liệu pháp nào, và cho dù chỉnh các nhà nhảu khoa nổi 
tiếng nhất của Vienne chữa trị cũng không đem lại được một 
kết quả nàn. 

Trong nỗi tuyệt vọng, người ta đưa cô ta đến Mesmer... và 
ông đã làm cho cô ta nhìn thấy trở lại sau một liệu pháp chật 
chẽ. Câu chuyện này cố đáng tin không? Gó thể, nhưng lại là 
thật. Đây là chứng mà ðì bệnh ưu uất, Bây giờ hãy nghe 
xem... Một khi thị lực được khôi phục lại, cô gái này không còn 
chơi đàn hay như trước nữa. Và lợi tức từ công việc đó có nguy 
cơ ra đi. Các bác sĩ khám cô gái đó và nhìn nhận cô gái đã tìm 
lại được thị giác, nhưng lại từ chổi việc cô ta có thể nhìn thấy 
hải vì cô ta không biết tên gọi của các đồ vật! (Nhưng cô gái 
này đã bị mừ từ năm lên ba!) Và các bác sĩ bắt đầu nguyễn rủa 
Mesmer, và chính âng đã kế lại, bằng cách nào mà ông bố 
điền tiết của cô gái đã xông vào nhà ông với một thanh kiếm 
trong tay.! Nhưng rỗi thị giác lại rời bỏ cô gái (điều này chứng 
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minh bệnh này là do bệnh ưu uất). Mesmer bị tống ra khỏi 
trường đại học và đã qua Pháp để ẩn náu. 

Và như một việc thường xảy ra, một ủy ban được chỉ định để 
nghiên cứu Học thuyết của Mesmer không hẻ bận tâm đến việc 
xem Mesmer có chữa trị được hay không; nhưng chỉ cắn phát 
hiện độ chính xác cña các lý thuyết của ông mà thôi! Nhưng lý 
thuyết gì? Và "tác dụng thôi miên" là gì? Không thể có một chứng 
mình nào cả, và các lần chữa lành hệnh của Maesmer được xem... 
là trí tưởng tượng. Và mọi chuyện bị chìm vào trong quên lãng. 


THÔI MIÊN VÀ SỰ ÁM THỊ 


1814. Mesmer đã chìm vào trong bóng tối... nhưng phương 
thức của ông ta vẫn còn. Ông Puységur, một sĩ quan nổi tiếng 
trong quân đội, một nhà nghiên cứu thuật thồi miên trong 
điển sản của öng tại Soissons. Nhưng lần này không còn cố 
màn, nhạc hay nghĩ lễ nào nữa. Điêu kỳ diệu bắt đầu chiếm 
chỗ của khoa học! Chỉ cần một cái cây, một cái cây to lớn bị 
thôi miền cũng đủ cho ông rồi. (mà Frankini tuyên bố rằng 
ông không cân được thôi miên để có từ tính...) 

Một hôm (một câu chuyện được nhiều người biết đến) một 
người chăn cừu trả tuổi "bị thôi miên" không hẻ vặn người. 
Thay vào đó, anh ta ngủ. Không phải vi mệt mỏi hay dửng 
dưng... nhưng mật giấc ngủ rất kỳ lạ... Người ta gáy tiếng ỗn, 
người ta la hét, nhưng không ăn thua gì. Người chăn cừu này 
không thức dậy. Còn hơn thế! Anh ta đứng lên, bước đi, nói 
chuyện và tuyệt đối tuân theo lệnh của ông Puységur... mà chưa 
chỉ ông ta nghĩ mình đã là hiện thân của ý chí toàn năng rỗi. 
Thuật thôi miên đã được khám phá lẫn cá sự ám thị thôi miên. 

Sau Mesmer và Puységur, Deleuse khám phá sự ám thị 
sau thối miên. Ông ta nhận thấy, dù đã tỉnh táo, một người 
vẫn thị hành các mệnh lệnh đã nhận được trong lúc ngủ. (Thí 
đụ mật trường hợp đơn giản rất thông thường: người ta thôi 
miễn cho một người nào đố ngủ; người ta sẽ gợi ý cho người đó 
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là nước mà người đó sẽ uống có nhiều tiêu. Người ta đánh thic 
người đó dậy, cho người đó uống nước mà người đó phun nước 
đó ra liền. Không có gì có thể loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu anh 
ta. Để loại hỗ ý nghĩ đó, người ta phải cho anh ta ngủ lại) 

Có rất nhiều nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục các công việc 
của họ và thuật thải miên đạt đến đỉnh cao của sự hứng thú. 

Nhưng những người theo thuyết của Mesmer nói nhiều quá... 
Mặc cho những thành công vang dội của các ca đại phẫu thuật 
đưới thôi miên (và chúng ta mới chỉ ở thế kỷ thứ XIX mà thôi), 
thuyết của Mesmer lại rơi sâu hơn lúc nó đạt đến đỉnh cao nhất... 

Cơn sóng cuối cùng xảy ra tại Anh quốc, nơi mà bác sĩ 
Elloitson chuyển sang thuyết Mesmer, mà việc này bất ông 
phải từ chức trong quân đội trong năm 1838... 

Nhưng vào năm 1985, chính Anh quốc đã công nhận tính 
hiệu quả của thuật thôi miên và, qua Hiệp Hội Y Khoa Anh 
Quốc, yêu cầu thuật thôi miên phải được thực hành trong các 
bệnh viện và giảng đạy như các ngành học khác, sau đó là 
Tiên Xô và tiếp theo sau ở nhiều nước khác nói tiếng Anh. 

Chúng ta nên biết ngay từ năm 1838, có nhiều cuộc phẫu 
thuật cất cụt chi được thực hiện bháng đau nhờ thôi miên. 
Như vậy, vào thời đại này, người ta chỉ áp dụng lại một phương 
cách trị liệu hết sức hấp dẫn. 

Vân ở thể kỷ XIX, bây giờ đến luợt bác sĩ Esdaille, một 
thầy thuốc Anh quốc ở tại Ấn độ. Ông ta thực hành thuật thói 
miên và đã thành công hơn ba trăm ca đại phẫu thuật nhờ 
thôi miên mà không gây một chút đau đớn! Và cái hiệu quả 
tuyệt vời đó được đón nhận như thế nào? Bằng sự khinh bĩ... 
và bệnh viện của ông bị đóng cửa. 


THUẬT THÔI MIÊN, CÁNH CỬA CỦA VÔ THÚC. 


Cát tạp chí bình dân đã mô tả một cách chính xác... Thế 
quý vị muốn gì, điều tuyệt điệu chăng!... Một bệnh nhân, nằm 
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đài thật thoái mái, nếu có thể được. một không khí vên tính... 
Một giọng nói trâm, đơn điệu, thấm dân và mệt môi của người 
thôi miên, - "Ông sẽ ngủ... ông đang rất buồn ngủ... Hãy nhìn 
vào mắt tôi đi.” Ngay trong lúc đó, bệnh nhân nhìn vào một. 
vật sáng chói để hơn cao độ hai mươi phân trên mất anh ta. Và 
giọng đó vẫn tiếp tục nói ”... Anh sẽ ngủ... anh rất muốn ngủ...". 

Người bệnh nhân chớp mắt. Anh ta không còn muốn gì 
nữa, kể cả mở đôi mí mặt nặng trịch, hoặc giải tỏa bộ não đã 
tê cóng, không còn ý chí,. Các đồng tử đã thu nhỏ lại trong 
khi hơi thở trở nên đều đạn và chậm rãi... Và giọng đó vẫn 
tiếp tục, một giọng thật ấm, thật lôi caốn của người điều khiển... 

Và "sự gợi ý" thôi miên bắt đảu. "Ngay từ giây phút này, 
sụ ngứa ngáy không còn làm cho anh khó chịu nữa. Ngay từ 
bây giờ, những nốt để trên đa sẽ biến mất... bệnh ecz¿ma của 
anh sẽ biến mất.. Anh có nghe không? Anh không còn bị 
bệnh eczêma nữa... Da của anh sẽ đẹp, mượt mà, không còn 
nốt đồ nào nữa... Không còn nốt đỏ..." 

Và rất thường khi là bệnh eezema được chữa khối và các 
nốt đỗ biến mất... 

Hoặc thuật thôi miên tiền phẫu. 

Năm 1966 đó là trường hợp của mật phụ nữ Anh quốc được 
giải phẫu kèm thêi miên, đã làm xôn xao dư luận. Vị bác sĩ đã 
vẽ lên bụng của bệnh nhân một hình vuông tưởng tượng mỗi 
cạnh 20 phân. Người bệnh đang chìm trong giấc ngủ thôi miên. 
VỊ bác sĩ nhấn mạnh "Tôi sẽ làm tê phần này của bụng... Tình 
trạng tê chỉ ánh hưởng phần bên trong cái hình mà tôi đã 
vẽ... Hà sẽ không câm thấy gì trong cái hình vuông này... Bà 
sẽ không cảm thấy đau..." 

Cuộc giải phẩu được thực hiện mà người hệnh không hề 
biết đau. 

Thuật thôi miên có thể làm xuất hiện những vết phồng da 
khi gợi ý rằng chỗ đá bị phỏng. Bằng lời gợi ý lúc thôi miên, 
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người ta có thể làm tăng hay giảm nhịp đập của tim, thí đụ 
bằng cách gợi ý người đó đang chứng kiến một tai nạn. Như 
thế, trong trường hợp này, những thay đổi của nhịp tìm được 
thể hiện với sự khởi phát một cảm xúc. Ảnh hưởng của thôi 
miền rất lớn trên đường hô hấp; rất quan trọng trên hệ tiêu 
hóa. Thuật thôi miên ảnh hưởng đến các co thắt và các chất 
bài tiết của bao tử và ruột. Nó cũng ảnh hưởng trên đường 
niệu (tăng hoặc giám lượng nước tiểu). Cả trên các quan hệ 
tình dụe, và ngoài ra đường như người ta có thể làm cho kinh 
nguyệt xảy ra sớm hoặc trễ hơn. Ảnh hưởng của thôi miên 
trên các triệu chứng vận mạch là vô hạn. Nhất là trên da, nó 
có thể làm xuất hiện các vết thương hoặc nết phổng... (vì da. 
luôn có mối quan hệ chặt chế với hệ thân kinh giao cảm). 

Điều đó chứng mình được cái gì? Răng những hiện tượng. 
thôi miên cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa "tỉnh thần" và 
“thể xác". Tôi sẽ nói lại vấn để này khi đề cập đến ưu uất và y 
học tâm thể. Đến chừng đó người ta mới thấy được các tiểm 
năng của thuật thôi miên... và hiểu tại sao người ta muốn lấy 
nóố để làm phương thuốc vạn năng! 


Giác ngủ thôi miên xảy ra như thế nào? 

Giấc ngủ thôi miên là một giấc ngủ không hoàn báo, được 
gây ra nhờ (sự ám thị) sự gợi ý thôi miên (trong khi sự gây mê 
là giấc ngủ được thực hiện bằng hóa chất). Giấc ngú thói miền. 
là một giấc ngủ không toàn điện: ý thức bị làm tê liệt nhưng 
vẫn hiện hữu. Chủ thế vẫn còn có khả năng tập trung vào sự 
chú ý; cảm giác của những giác quan vẫn còn. Trường lực của 
cơ không biến mất. Cũng chính vì thế mà người bị thôi miễn 
có thể bước đi, đứng lên và giữ nguyên vài tư thế mà đối với 
người bình thường rất là mệt nhọc. 

Thí dụ như người ta bảo người bị thôi miên là anh ta 
không thể cử động cánh tay phải được. Dù cho anh ta có muốn 
đi nữa, chúng ta cũng sẽ nhận thấy: 
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— anh ta co rút các cơ gấp để xếp cánh tay lại. 

~ rồi anh ta thả các cơ duỗi để giữ cho nó thẳng. 

“Trong lúa thôi miên, người ta nhận thấy chủ thể tổ ra biết 
vâng lời, trong một chừng mực nào dó thôi! đối với người điều 
khiển. Anh ta trả lời và thì hành vài lệnh. Các lạnh phải được 
thực hiện sơu giấc ngủ thôi miên, thường được thực biện hơn; 
nhưng người ta vẫn chưa nhận thấy một hành động được hoàn. 
tất, nếu nó xung khắc một cách trầm trọng với cảm tính đạo 
đức của chủ thể. 


Có thể nào người ta làm cho một người nàn đó ngủ 
ngoài ý muốn của chính anh ta không? 

Vào thời của Charcot, người ta tín là được, Thời đại ngày 
nay điểu đó bị phủ nhận. Dù cho chưa phải là mật khái quát, 
nhưng một người mắc chứng tì uất có thể bị thôi miện ở mức 
tối đa.. mà điều đó không có nghĩa là bất cứ người bị thôi 
miên nào cũng đều mắc chứng ưu uất. 

Babinsky khẳng định rằng: 

— chủ thể không mất trí nhớ trong lúc bị thôi miên. 

~ giấc ngủ mê là không hể vô thức 

- và chủ thể không hề mất đi sự kiểm soát của ý muốn 
chủ động; và vì thế anh ta sẽ không thi hành một cách mù 
quáng các mệnh lệnh của người điều khiển. 

Và Babinsky còn nói thêm: "Trong các tình huếng nghiêm 
trọng, những người bị thôi miên làm chủ trở lại các hành động 
của họ trong chừng mực giống như khi họ đ trong tình trạng 
tỉnh táo". Lời nhận xét này gợi lại câu chuyên buồn cười được 
đanet kể lại "Một người điều khiển trình điện mật người bị 
thôi miên trước các sinh viền y khoa và cho phép họ đưa ra các 
gợi ý. Một trong các sinh viên đó đề nghị cô ta lột hết quân áo 
của mình ra. Khi nghe câu nồi này, cô bị thôi miên đó bất ngờ 
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tỉnh dậy và phẫn nộ bỏ đi ra ngoài... Để kết thúc, điều này 
làm cho người ta yên tâm hơn. 

Ngoài ra, người ta nghĩ răng khó có thể thuyết phục một 
người đang bị thôi miền, thực hiện một trọng tội. Nhưng nếu 
người đó có khuynh hướng gây tội ác thì sao? Chỉ cá thí nghiệm 
mới có thể đưa ra cầu trả lời. 


Chúng ta phải xem thuật thôi miên như thế nào? 

Một cách tự nhiên như các phương cách trị liện khác, bất 
chấp cái tính chất "tuyệt vời" thoạt nhìn của nó. Nhưng tiếc thay, 
sự tỉn tưởng thông thường của thời đại này cũng giống y như hồi 
năm 1870; người thôi miên giống như một đạo sĩ có rất nhiều 
quyển năng và đang nắm trong tay ông ta định mệnh của chủ 
thể! Sự thật cũng không thần kỳ đến như thế uà chỉ căn cử trên 
cơ chế hoạt động của thân kinh, như chúng ta sẽ thấy ử phần sau. 

“Thuật thôi miên có thể là một tác nhân gây mé. Và nếu 
những cuộc đại phẩu thuật được thực hiện với giấc ngủ thôi 
miên, chúng ta không bao giờ được quền là chúng đã được thực 
hiện từ hồi thế ký XIX và chúng ta phải tổ lòng ngưỡng mộ 
những nhà tiên phong đó. Như vậy, khả năng lớn nhất của 
thuật thôi miên là thay thế thuốc gây mê. Nhưng chúng ta 
cũng nhận thấy rằng chỉ có mười phần trăm những người có 
thể chịu được ảnh hưởng của thôi miên, mà điểu đó cũng đã 
giảm đi rất nhiễu những khả năng thực tiễn của nó. 

Một khả năng quan trong khác: sự gợi ý thải miên làm 
giảm các cơn đau hậu phẫu. 


Khả năng của thuật thôi miên về phương điện tâm lý 
học là như thế nào? 

* Với các bệnh tâm thần: dường như không một kết quả 
eụ thể nào được ghỉ nhận. Có rất nhiễu bệnh nhân tâm thần 
không thích hợp với thuật thôi miên, việc này thường gây ra 
cho họ những phản ứng điền cuồng. 


134 


* Về mặt tâm lý học: nhiêu “thành công-giả tạo" rất ngoạn 
mục có thế được ghỉ nhận. Là điễu hợp lý khi thuật thôi miên có 
thể loại bả các định kiến, ám sợ, chứng nói lắp. âm ảnh. 

Đúng vậy, người ta thường nhận thấy vài rối loạn mau chóng 
biến mất. Các triệu chứng cũng thế. Tuy nhiên các kết quả đó 
không vinh viễn. Tại sao? Bởi vì căn nguyên sâu kín vẫn còn. 

Những triệu chứng được sản sinh bởi căn nguyên sâu sắc 
đó: ok nếu một triệu chúng biển mất, thì có rất nhiều cơ may 
cho một triệu chúng khác sẽ thế uào chỗ đó. Loại bẻ cái thứ 
hai thì cái thứ ba sẽ xuất hiện... Điều này chứng minh rằng 
cái căn nguyên bệnh hoạn không thể nào bị thuật thôi miên 
loại trừ được. 


Như thế sẽ là một chuỗi đài của triệu chứng được khởi 
phát từ một căn nguyên lúc nào cũng tổn tại trong chiều sáu 
(mà chứng ưu uất là một thí dụ điển hình). 

Bởi vì nếu muốn giết một con rắn, người ta không chỉ cần 
chặt có cái đuôi mà thôi... 


CHỨNG RỔI LOẠN THÂN KINH. 


Chúng ta không được quèn điều này (mà chúng ta sẽ còn 
gặp nhiễn lần nữa trong tác phẩm này): chứng rối loạn thân 
kinh đôi khi được biểu hiện như một cơ chế an toàn nội tại. 
Một người rối loạn thần kinh lúc nào cũng phổi ẩn mình trong 
chứng bệnh để tìm sự an toàn cho tính thân, VÀ người đó phải 
tìm sự an toàn, nên đó là điều tất nhiên khi người đó lại cần 
đến chính chứng bệnh của mình (dù cho có ý thức hay không }. 
Nói chung, một người rối loạn thân kinh không bao giờ than 
phiền chứng bệnh của mình. Người đó chỉ than phiên điều làm. 
cho người đó đau khổ. Nhưng điều làm cho người đó đau khổ. 
không phải là chính chứng bệnh, vì nó đã trở nên vô thức rồi. 
Nhưng chứng rối loạn thắn kinh đó tạo ra các triệu chứng; 
những triệu chứng này rất nhức nhối và người bệnh muốn chỉ 
loại bổ chúng mà thôi. 
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Đây là một thí dụ đơn giản: Người câu toàn (Xem lại mục này) 

“Thí dụ một người câu toàn đang đau khổ vì cô đốc, bị 
ruông bâ, dễ xúc động và nhút nhát. Vì thế anh ta muốn được 
chữa khỏi tính dễ xúc động đó, sự cô đơn, sự nhút nhát đó, mà 
chúng chỉ là những triệu chứng mà thôi. Nhưng anh ta có 
muốn được chữa khỏi chứng rối loạn thần kinh sâu kín kia 
không: sự cầu toàn của anh ta đó? Không... bởi vì sự cầu toàn 
là sự an toàn của anh ta. 

Như thế, người ta thấy trong trường hợp này, thuật thôi 
miền là vô hiệu. Ý muốn của người điều khiển sẽ xung đột với 
ÿ muốn sâu thắm của người bệnh, và không sẽ có kết quả nào 
hết. Ở đây, chỉ tâm lý trị liệu theo chiều sâu mới hiệu nghiệm. 
Vì thế chúng ta nên trả thuật thôi miên về đúng giá trị đích 
thực của nó, mà nó khá là to lớn. 


CHARCOT, Ở LA SALPÉTRIÈRE 

Với giáo sư Charcot (1825-1913), bác sĩ chuyên về bệnh 
thần kinh tại bệnh viện La Salpétrière, việc nghiên cứu thuật 
thôi miên bước vào giai đoạn... có khể gọi là chính thức đi. Hay 
hơn nữa! Tà nó mang tính khoa học đi. Charcot, phụ trách các 
bệnh về thần kinh, đã nhận thấy tầm quan trọng của thuật thôi 
miên, luôn được để cao hay loại bẻ một cách sôi nổi. 

Nhưng Chareot là một bác sĩ chuyên về bệnh thần kinh 
chứ không phải là bác sĩ chuyên về tâm hệnh học. Về thân 
kinh họe, ông phụ trách về những hiện tượng sinh lý của người 
bị thôi miên, những hành vi và phản xạ của người đó. Việc 
này khiến ông bỏ qua một bên các hiện tượng tâm lý. Một 
nguy (ở của việc chiiyÊni môn hóa. 

Chúng ta.phải ghỉ nhận là Charot chưa bao giờ thôi miên 
một người nào. Và chúng ta có thể tưởng tượng được cảnh ông 
bước vào trơng căn phòng... và các học trò giới thiệu với ông 
một người đang bị thôi miên. 
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Dù sao Chareot cũng có lý... Vì nhận thấy việc nghiên cứu 
các hiện tượng tâm lý là rất tế nhị, ông muốn trước tiên phải 
biết rõ các tính chất vật lý của những hiện tượng bất thường 
đó, để đễ dàng nhận ra chúng bằng các biểu hiện, hầu không 
bị nhằm lẫn với sự giả vờ. Tôi xin nhắc lại là Charcot, trước 
hết, muốn nghiên cứu các hành vi và phản ứng của những 
người được cho ngủ bằng thuật thôi miên. 

Vì vay ông Charcot vĩ đại lại bát tay vào việc nghiên cứu các 
hiện tượng sinh lý của thuật thôi miên. Nhưng có một điều này: 
môi trường ở La Salpétrière chỉ "cung cấp" những phụ nữ raắc 
chứng ưu uất (như thể dễ bị thôi miên) để cho ông theo đôi. Vì 
thế Charcot đi từ một trường hợp riêng biệt đến một trường hợp 
tổng quát quá đễ đàng. Ông mới tuyên bố là chỉ những loại bệnh 
nhán đá mới thích ứng cho thuật thôi miên!... Đối với ông, các 
hiện tượng cửa thuật thôi miên là những hiện tượng bất. thường. 


BERNHEIM, HOẶC CUỘC TUYÊN CHIẾN 


Bernheim, thea trường phái Naney, không bao giờ đẳng ý 
gì hết và không ngần ngại gì hết để nói điều đó. 

Chỉ có các bènh nhân mới dễ bị thôi miên thôi à? Không 
bắn thế, Bernheim đáp lại! Thuật thôi miên là một hiện tượng 
rất tự nhiên và phần lớn con người đều có thể bị thôi miên. 

Ông ta tuyên bố như sau "Cái mà người ta gọi là thuật thôi 
miên chỉ là việc cho hoạt động một đặc tính bình thường của 
não bộ: #fnÄ đỗ bị đa thị, nghĩa là khả năng bị một ý nghĩ chỉ 
phối một cách tuyệt đối. Không hệ có thuật thôi miễn: ở đây 
tôi muốn nói là không hể có một trạng thái đặc biệt, bất 
thường nào đáng đượa gọi như thế; chỉ là các chủ thể ít nhiễu 
đễ bị ám thị mà người ta có thể đưa ra những gợi ý, cảm xúc, 
hành vì, áo giác...” 

“Thế chúng ta kết luận như thế nào đây?... kết luận rằng 
củi khã năng bị thôi miễn lại phụ thuộc nào trọng thải của cỡ 


137 


thể nguy trong thời điểm đỏ; và các hiện tượng của thuật thôi 
miễn bắt nguồn từ một căn nguyên tâm thần: tính dễ bị ám 
thị mà chúng ta sẽ xem xét ở đoạn sau. 


BABINSKY, NGƯỜI ĐỰA RA KẾT LUẬN... 


đoseph Babinsky (1857-1939) sông nhận các quan điểm 
của Bernheim. 

Đối với ông, thuật thôi miễn là sự đm ¿È‡, được tăng 
cường bỡởi tình trang không (hể kiểm soút. Ông xem thuật 
thôi miền như “một tình trạng tâm thản bắt chủ thể đang 
chịu tác động, có khả năng tuần theo những gợi ý của người 
khác". Đẻ cập đến hệnh u uất, ông ta không xem đó là một 
căn bệnh thể chất mà như là một tình trạng tảm thần làm 
cho chủ thể đang chịu tác động, có khả năng tự ám thị uà đã 
bị người khác đm thị. 


SỰ ÁM THỊ KHÊU GỢI CẢM XÚC. 


Phiên tòa đại hình đang nhớm họp; mạng sống của một 
con người sẽ được quyết định trong giây phút. Luật sư bào 
chữa trổ hết tài năng hùng biện của mình. Mệt mụ 
ý đến quá nhiều chứng cứ, nhưng bồi thẩm đoàn vẫn thee đöi. 
Thế người ta đã không kêu gọi đến lý trí, đến đức độ và tính 
liêm chính của con người hay sao? Và vị luật sư bào chữa, cố 
thuyết phục các vị thẩm phán... 

Vị bào chữa bất ngờ nhắc đến thời thơ ấu của bị cáo. Cha 
nghiện rượu, mẹ cũng nghiện rượu, những vụ gây gổ trong một 
gia đình bắn cùng, những trận ẩu đả... Vị luật sư nói thật to 
"Xin quý vị bỏi thẩm hãy nghĩ đến cái thời thơ ấu khủng 
khiếp đó và hãy tha bổng! " Một bồi thẩm tái mặt. Như một 
mũi tên, lời kêu gọi này bắn trúng tim ông ta, không phải 
trúng vào lý trí, trái lại đúng uào cắm xúc của ông ta. Bởi vì vị 
bồi thẩm này cũng nhớ lại người cha nghiện rượu của mình, 
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một bà mẹ luần vắng mặt, cảnh nghèo khể, đến thời thơ ấu 
đau khổ của chính mình. Lời nói của vị luật sư đã ảnh hưởng 
đến ông ta rất nhiều. 

“Thế là xong. Đối với viên bởi thẩm này,vị luật sự đã thẳng 
cuộc. ấự suy luận và sự thuyết phục đã nhường bước cho cẩm 
xúc. Và sự thôi thúc xuất phát từ đó làm chủ tình hình. Và 
cũng từ viên bôi thẩm này sẽ là sự tha bổng hoặc giảm án... 

Khi mà tính là gíeh uà lý trí đang luống cuống thì sự ám 
thị cẩm súc sẽ chiến thẳng. 

Những người cầm đầu đám đông biết rất rõ sức mạnh của 
việc ám thị này! Bà Leni Riefenstahl, người đạo diễn của Đệ 
IH Đức Quốc Xã, cũng biết rõ điều này. Bà đã dưa lên màn 
ảnh những lần Hitler xuất hiện trong các buổi lễ long trọng 
của Parteitag!l Hơn một trăm ngàn người đứng thật chỉnh tả! 
Hằng ngàn cờ xí và chuông của thành phố Nuremberg để liên 
hải; mộc quảng trường bằng đá và cẩm thạch, một lối ải dẫn 
ra một khu rừng rộng lớn... Và chính trên lối đì này, Hitler 
tiến bước một mình, không cận vệ, trong tiếng ca vang và đại 
bác nổ rền từ xa... Có vẻ giả tạo quá phải không? Đương nhiên 
rêi. Nhưng rất khích động vì một cảm xúc mãnh liệt. 

Bởi vì ngay lúc đó, chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh nào đó 
cũng đủ lôi cuốn đám người đá như một cơn thủy triểu... 

Và những cuộc diễn hành đúng nhịp như một màn vũ balê 
rấm rộ và oai hùng! Điệu nhạc với tiếng trống định âm vang 
động? Mà điều đó làm cho người chống chủ nghĩa quân phiệt 
băng say nhất cũng phải nghĩ "... cảnh tượng đó làm cho tôi cảm 
thấy như thế nào ấy....". Vẫn là sự ám thị khêu gơi cảm xức. 


THẾ ÁM THỊ LÀ GÌ? 

Chúng ta không nên nhầm lẫn sự gợi ý với sự thuyết phục. 

Nếu tôi muốn thuyết phục anh, tôi tìm đến lý trí của anh. 
Tôi sẽ cố dành cho được sự tán thành tự nguyện và ý thức của 
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anh. Ánh sẽ được thuyết phục khi anh nhìn nhàn tôi có lý và 
đồng ý với các lý lẽ của tôi. 

Nếu tôi muấn ám thị anh, tôi sẽ áp dụng một phương pháp 
khác hoàn toàn. Tải sẽ nhấm vào tính đễ bị ám thị của anh... 
mà đường như đó là điểu hiển nhiên, Để làm việc đó, tôi 
khóng được quan tâm đến ý thức và lý trí của anh và phải 
đánh trúng vào các trung tâm thản kinh vô thức; mà điều đó 
đòi hối những tình huống đặc biệt, bởi vì ít nhiều gì lý trí và 
ý thức cũng phải bị loại bỏ. Vì vậy, người ta sẽ bị ớm thị chỉ 
khi nào khả năng chống đối có chủ ý không còn nữa. 


TÍNH DỄ BỊ ÁM THỊ LÀ NHƯ THẾ NÀO? 

Đó là một tình trạng tỉnh thần cho phép một người để 
đàng tuân theo một cách tuyệt đối các mệnh lệnh được ban ra. 

“Tình trạng đó có thể được biểu lệ trong các trường hợp sau đây: 

* Tính dễ bị ám thị có thể bất nguồn từ sự ngây ngô và 
tính cả tin. Đó là những người "tin đủ mọi chuyện". Nhưng đó 
chưa phải là tính dễ bị ám thị theo đúng nghĩa của nó. 

* Tính đễ bị ám thị được biểu hiện trong vài trường hợp. 
rối loạn nhất thời: kiệt sức, suy nhược thần kinh, các đạng rối 
loạn câm xúc làm mất đi tính tự chủ (người ta biết các cuộc 
hoảng loạn tập thể!), tính quá xúc động (cũng như vị bồi thẩm 
đó đã bị thuyết phục nhưng sau lại bị ám thì). Mức độ cao nhất 
của tính đễ bị ám thị được gặp trong chứng ưu uất. 


Tóm lại: 


Ñự thuyết phục: Sự ám thị: 


Là việc người ta chấp nhận không 

được thực hiện từ một cuộc bàn cãi hoặc suy luận. Đó là một 
tranh luận ý thức. Người sự kiện người ta chấp nhận ngay 
ta tự nguyên tỉn tưởng, tức thì như một sự thật. Việc ám 
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thị nhắm ngay vào ý thức (cũng giếng 
như sự ám thị đo thôi miên). 

— Một tị đụ cho sự ám thị: raật 
người quen của bạn đang ngổi trên chiếc 
ghế nha sĩ để chịu việc khoan văng. Có 
rất nhiễu khả năng là chính bạn sẽ 
cảm thấy đau ở một cái răng nào đó 
hay ở mật nơi khác. Như vậy, ngay lúc 
đó, bạn sẽ cảm thấy đau trong khi 
không có một tổn thương nào chứng 
mìỉnh cho sự đau đó. Người ta sẽ bảo 
"Tưởng tượng!" trong khi bạn đau thật 
sự. Đến lúc đó người ta sẽ nghỉ ngờ là 
hệ thân kinh đã có vấn để rồi, Chúng 
ta sẽ xem xét trường hợp này sau, 


— Ngoời ra sự ám thị đôi khi tương ứng với một ý nghĩ sâu 
kín của cá thể đó. Hãy nhìn xem một anh chàng nhút nhát 
vừa ra khổi phòng chiếu một phim của Douglas Fairbanksl 
Hãy nhìn anh ta cho kỹ: anh ta muốn bắt chước Eairbanksl 
Ảnh ta là Fairbanks! Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm, ung dung, 
mạnh dạn nhìn mọi người! 

Người này đã bị ám tị và Fairbanbs đã khơi đậy trung 
anh ta một cảm thúc uô thúc: đó là cảm thức về sức mạnh mà 
anh ta muốn có, một đối trọng cho sự yếu đuối của mình. Như 
vậy sự ám thị là việc một ý tưởng được đưa vào trong bộ não 
và được nó chấp nhận. Ñó nhắm vào việc tạo ra một xung lực 
không ý thức mà từ đó sẽ khởi phát hành vị. 


CÁC BIỂU KIỆN CỦA ÁM THỊ. 

Ấm thị là một hành vi đặc biệt và những điều kiện của nó 
cũng phải như thế. Và sự ám Chị chỉ thực hiện được với các 
điểu kiện đó mà thôi. 
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1. Sự ám thị tương đối tự nhiên, 

Tôi nhấc lại người nhút nhát kia ra khỏi phòng chiếu phim. 
Anh ta muốn có sức mạnh bởi vì anh ta yếu đuối. Ý muốn này 
tiễm ẩn trong anh ta. Thế Fairbanks có ám thị người nhút 
nhát này không? Không. Ông ta chỉ khởi động sự vận hành 
mà thôi: và sự tự đm thị của người nhút nhát làm hết phần 
còn lại. Cái ý muốn đó biến thành lòng tin nhất thời và sẽ tạo 
ra các hành vi (đáng đì, cách nhìn, giọng nói, cử chỉ,...) 

Điều kiện thứ 1: Sự ám thị tự nhiên phải tương ứng một 
cảm nghĩ sắn có trong vô thức của chủ thể và có thể tạo ra một 
xung lực. 

Điều kiện thứ 2: Là việc chống lại ám thị không được xây 
ra. Những trường hợp thông thường: kiệt sức, cảm xúc, nhút 
nhái, suy nhược, lo hài,... Như thế, sự chống đối của tình thần bị 
suy giảm, sẽ giúp cho người đưa ra gợi ý hoạt động đễ đàng hơn. 
Thí dụ: nếu người ta nói với một người quá xúc cảm đang trong 
lúc sợ sệt ",.. trời ơi, anh cảm thấy khó lắm phải không và 
sao anh anh như thế..." Lời ám thị này không gặp phải sự 
phản kháng nào hết. Ngoài ra, nó chỉ chạm phải một cảm giáe đã 
có sẵn trong chủ thế, và nỗi Ìo hãi liên khởi phát. 


Thế người đưa ra gợi ý đã làm gì? Ông ta nung đúc, thúc 
đẩy và kích khích cái cảm nghĩ vô thức kia. Chủ thể liền chuyển 
sang tình trạng tự ám thị. Như vậy, người ta thấy việc ám thị 
rất khó xảy ra nếu chủ thể làm chủ các khả năng của mình; 
anh ta sẽ tranh luận, suy luận..và như thế chúng ta lại rơi vào 
trường hợp thuyết phục. Như vậy, sự ám thị tự nhiên chỉ có 
những hiệu quả nhất đhời, bởi vì nó tùy thuộc vào một trạng 
thái thiểu năng nhất thời. 

3, Khi ám thị tâm bệnh lý. 

Đây là một, trong những trường hợp được Janet ghỉ nhận. 
Trène, một, thiếu nữ 21 tuổi, đau nặng sau cái chết của mẹ cô 
Gô từ chối việc uống nước từ vòi, bởi vì cô cho rằng từ cái vòi 
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đó không chảy ra nước mà là máu. Từ lúc nào đã bắt đầu sự tự 
kỉ ám thị đó, cái hư giác đó? Từ ngày mà lrène thấy nước từ cái 
vòi đó, nhỏ từng giọt một... "giống như máu từ môi của mẹ cô”. 

Sự tự ki ám thị của lrène đã trở thành một định biến. 
Định kiến là một tự kỉ ám thị được đẩy lên roức cao nhất. Thôi 
miên là một phương tiện lý tưởng để cấy màt định kiến vào 
não của mật người. Sau đây là một thí nghiệm tầm thường của 
thuột thái miên. 

Một phụ nữ được cho ngủ, Sau đó người ta gợi ý với cô ta là 
cái ly mà cô đang cằm trong tay đựng nước rất mặn. Tiếp đến 
người ta đánh thứe cô đậy. Cô ta uống nước đó (mà thật sự đây 
là nước tỉnh khiết) và nhổ nó ra ngay với bộ điệu tổm lợm, Cô 
ta nói nước này "mặn quá", và không gì, &hông một lời giải 
thích nào, kháng một chứng mình nào, có thể làm cho cô ta 
nghĩ khác được. Để làm được việc đó, người ta phải cho cô ngủ 
lại và gợi ý ngược lại. 

Vì thế, người đó, do bị thôi miên, đã mắc phải định kiến: 
nước mặn. Việc gợi ý này đến từ người thôi miên, và nó đã trở 
thành một sự khẳng định tuyệt đối cho người bị thôi miên; sau 
đó là sự tự ám thị và một định kiến. Tôi xin nhấc lại là trong 
tất cả những phương cách đó, luân có một cơ chế vận hành thần 
kinh đơn thuần mà chúng ta sẽ xem xét khí cần. Ám thị không 
phải là một phép lạ một khi chúng ta hiểu được cách hoạt động 
của thân kinh, và cái bí mật "kinh hoàng" sẽ biến mất... 


THẾ NÀO LÀ ĐỊNH KIẾN? 

Chứng ta có thể xem nó như một ý nghĩ "ăn bám” vào đời 
sống tính thần của con người. Cái ý nghĩ ăn bám này có đủ sức 
mạnh và kiên định để loại bổ tất cả những ý nghĩ khác. Khóng 
một lập luận nào, không một tranh cãi nào, có thể laại hỏ được 
định kiến, giống như nó là một táng đá không thể lay chuyển được. 

Có hàng ngàn loại định kiến, từ loại bất thường nhẹ đến 
loại bệnh rất nặng. Chúng có thể áp đặt sự hiện diện của 
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chúng trong một thời gian ngắn, đài hoặc rất lâu... đôi khi suốt. 
cả mật đời ngưi trong sự khốn khổ của những người chung 
quanh. Hàng ngàn định kiến có thể được cấy vào trong não của 
một người. Ở đây cũng thế, tính chất bệnh lý chỉ là sự phóng 
đại của một việc bình thường, theo chiều sâu và thời gian. 


Những định kiến được xem là bình thường. 

Một nhà thông thái đang bước đi và một vẫn để làm cho 
ông phải lo nghĩ... Vấn để này chiếm lấy toàn bộ con người àng 
Ai sẽ ngạc nhiên khí thấy ông này cầm cục phấn, một cách vô 
thức, viết lên một chiếc xe hơi đang đậu? Ai sẽ ngạc nhiên trước 
sự "lơ đâng" quá mức của ông ta? Ngay lúc đó, nhà thông thái, 
đang là nạn nhân của định kiến: với vấn để của riêng ông. 
Nhưng định kiến này chỉ tạm thời mà thôi; nó chỉ tồn tại cho 
đến khí nào ông lý giải được cái khó khăn của vấn để ấy... hoặc 
cho đến khi nào một chiếc xe hơi khác thắng gấp ngay trước 
mặt ông, "để kéo "ông ra khỏi cái giấc mơ tỉnh táo đó. 

Một nghệ sĩ đang bị ám ảnh bởi một tác phẩm đang thai 
nghén, không bay biết, không để ý gì khác ngoài cái đó? Trường 
hợp này cũng là định kiến. Dù là nghệ thuật và có đã chịu đi 
nữa, cũng mặc, vẫn là định kiến. 

Người dàn ông đó, bị ám ảnh bởi các phiền muôn gia đình, 
làm hết lỗi này đến lỗi khác trong công việc, chồng chất các sai 
phạm? Vẫn là định kiến nhất thời, rất khó chịu và mệt sức, 


Những định kiến được xem là bất thường. 

Trong cái thế giới mệt mỏi và đễ xúc động hiện nay, có 
hàng chục ngàn người, đang trong khi nằm ngú, lại đứng lên. 
Họ đứng lên để kiểm tra vài ga. Sau đó họ đi nằm lại. Rồi một. 

ộ š: mình đã kỄóa kỹ cái vòi đó 
chưa?..." Và lý trí trả lời "Có rồi, mày đã khóa rồi". Nhưng 
hiện tượng xúc động vỏ thức vẫn tiếp tực nghỉ ngờ. Và nó 
"mạnh" hơn họ. Họ lại đứng lên. Kiểm tra một lần nữa. Rồi đi 
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nằm lại. Người ta đoán chừng sau hai hay ba lần kiểm tra thì 
họ sẽ bị thuyết phục được xúc động đá? Không bao gìờ! Họ sẽ 
đứng lên nữa, mỗi lần lại mẹt hơn, càng lúc càng không thể 
chống lại cái định kiến kía, mà họ nhìn nhận là oô lý nhưng 
không một lập luộn nào cô thể làm gì được. Õ đây tải chỉ cho 
thí dụ của một trường hợp định kiến nhẹ, thường bị nối kết 
với một thiểu năng nhẹ, một tình trạng kiệt sức hay lo âu 
Nhưng vẫn là định kiến và là #riệu chứng của một trạng thái 
bệnh hoạn. 


Tôi muốn giới thiệu thêm một số định kiến nữa... nhưng 
nó quá nhiều! M thế chúng ta phải hiểu là chúng gồm cả một 
số lớn và nhiều mức độ khác nhau, đi từ nhẹ cho đến trường 
hợp năng nhất, từ nhất thời cho đến vĩnh viễn. Dù sao đi nữa, 
định kiến luôn được sản sinh bởi một cơ chế vô thức. 


Thế những định kiến mà người ta thường thấy nhất là gì? 
m ảnh — Chứng sợ (mà chỉ có trời mới biết con số 
)— Phần lớn là các nỗi lo âu — Các tật nhỏ, và lớn, 
ngoại điện hoặc sầu kín — Các tật khi chúng vẫn vô thức hoặc 
"máy móc" - Ám ảnh bị điên (thường xảy ra) — Ám ảnh bị té 
ở ngoài đường, v.V... 


Và chúng ta phải tự hỏi nếu cái thời đại tốt đẹp của chúng 
ta, với đẩy rẫy mệt môi, hụt hãng và cảm xúc khó chịu, chẳng 
phải là một môi trường lý tưởng để nuôi cấy các định kiến 
trầm trọng mà tôi thật lòng không muốn thấy con người mắc 
phải dù chúng có thể được chữa trị, 


Sự trì huãn trong định kiến. 


Nhà bác học tập trung ý nghĩ cho vấn đề của ông ta, được 
xem như một "người đãng trí". Nhưng thật sự ông ta không hè 
đăng trí: ồng ta đang bị trì hoãn. Tôi có nói đến sự trì hoãn 
trong các mục Mệt mỏi và Nhút nhát. Nếu nhà bác học đó 
không nhận ra điều này, chỉ vì tâm trí ông ta đang dễn hết 
cho vần đế đó đến mức không còn nghe thấy hoặc nhận biết 
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những gì xảy ra chung quanh mình. Tại sao thế? Trong não 
ông ta, tất cả các trung tâm thần kinh không tham gia vào 
công việc đó đều b‡ khoéứ lại. 

Trong định kiến, đương nhiên là các tế bào bị khóa không 
thể nào tạo ra các dao động cần thiết! Và những thông tỉn từ 
hên ngoài không thể nào khởi phát bất cứ một phản ứng nào. 

Thí đụ: đối với nhà bác học hỉa, một chiếc xe phóng tới 
trước ông ba trong tiếng còi ính ôi, vẫn không được bộ não của 
ông ta ghi nhận, bởi vì định kiến đã khóa hết các trưng tâm 
thần kinh khác mà trong lúc tự nhiên, chúng phải phản ứng 
lại chiếc xe hơi hoặc với một việc não khác. 

Vì thế, chúng ta thấy tình trạng sảng khoái của tâm trí, 
không bị một quan điểm nào ngự trị, không ngoan cố, không 
ương ngạnh, là một điều tốt đẹp và thánh thiện biết baoi... 


Làm cách nào định kiến tâm bệnh bắt rễ? 

Suốt một ngày bình thường, mỗi con người đều phải hứng 
chịu biết bao cuộc tranh luận, lời bóng gió, đủ mọi để nghị. 
Thế tại sao chúng ta lại không hề có định kiến? Và một lần 
nữa, tôi phải làm bản so sánh giữa: 

a) ý nghĩ nổi trội nhất của thời điểm đó. 

và b) định kiến theo đúng nghĩa của nó (tâm bệnh) 

Nếu một định kiến hiện hữu, là bải vì mật "cái gì đó” 
trong trạng thái của chủ thể, cho phép nó như thế. 

Đến lúc này hai điều kiện nhập cuộc: 

1 - Sự ám thị. 

2 — Tình trạng thể chất và tỉnh thần của chú thể ngay lúc 
anh ta nhận ám thị đó. 

Để lộ diện, định kiến đòi hải phải có sự sơi lệch của sự 
cân bằng tự nhiên của bộ não: de xu hướng, quá mất sứe, bị 
nhiễm trùng, đo cảm xúc,... Nhưng, và tôi xin nhắc lại, nó chỉ 
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bắt rể khi nó phát triển một nhân tố cầm xúc có sẵn. Tôi lấy 
lại thí dụ của người nhút nhát ra khổi phòng chiếu phim. Sự 
gợi ý do phim tạo ra, đã trở thành tự ki ám thị. Nhưng tự ki ám 
thị này chỉ “kích thích thêm" một tình trạng hiện hữu: một ý 
muốn mãnh liệt có được sức mạnh, sự tin, thoải mái, v.v... 

Định kiến có thể: 

a. ý thức. Mật người bị ám ánh biết chác mình có định 
kiến... bởi vì anh ¡a chống lại nó với lý trí của mình... mà 
không kết quả 

b. nâ thức. Trường hợp của Irène (ở phần trên). Đó cũng là 
định kiến được hình thành bởi sự gợi ý do thôi miên. Nhưng dù 
sao, cát căn nguyên. cho phép định kiến xuất, hiện vẫn là vô thức, 

Thôi miền có thể tạo mật định kiến, ít ra là đối với vài cá 
thể, Nhưng chúng ta có thể nào kết luận răng tất cả những 
người có định kiến đều bị thôi miên không? Đương nhiên là 
không rồi! Vì vậy, nếu ÿ nghĩ đó không được cấy từ bén ngoài 
vào thì làm sao sự tự ám thị có thể ảnh hướng đến mức đó 
được? Chẳng hạn, làm sao một sốc đo cắm xúc có thể tồn tại 
và tạo ra định kiến, tật, ám ảnh, ám sợ được? Chúng ta sẽ 
hiểu thêm vấn đề này khi nghiên cứu về Janet. 


ÉMILE COUÉ, với sự xung đột nội giới 

Bất chấp ác nền tầng quá sơ đẳng của phương pháp của 
ông, Emile Coué (1857-1926) vẫn có công trạng lớn. Ông đã 
đưa sự tự kỉ ám thị vào thực hành mà ông xem như là ám thị 
cửa chính bệnh nhân. 


Chúng ta biết điều này: trong các chứng tâm bệnh, sự lý 
luận ý thức không gìúp ích được gì. Cả sự tranh luận hợp lý và 
sự thuyết phục. 7h đự: Mật người rất nhút nhát luôn đưa ra 
những lý lẽ chính đáng để phú nhận mành là người nhút nhát; 
anh ta không ngừng cố tự thuyết phục bằng các lý lẽ tỉnh 
thần. Việc đó có ngăn cản sự nhút nhát không? Không... còn 
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trái lại! Huống chi, sụ vô ích của lý luận lộ rõ trong các ám 
ảnh, ám sợ, lo hãi, v...v... 

Vì thể, một nhà tâm lý biết rõ việc không nên "thuyết 
phục” một bệnh nhân tâm lý. Và sẽ rất lố bịch khi bảo thái độ 
anh ta là phi lý vì một lý lẽ nào đó, và anh te "phải cế gắng 
lên"... Rất nhiều bệnh nhân tâm lý phải bứng chịu thái độ 
không thông cảm cũng chính vì lý đó. Người ta không ngừng 
nói với họ các khái niệm về ý chí, mà không hề nghĩ rằng tính 
năng này đã bị sai lệch ngay từ lúc khởi điểm. Tại sao? Bởi 0ì 
cách hoạt động mà thân kinh tạo ra ý chí đã bị sai lạcÀ. Điều 
đó không khác gì việc yêu cầu một nhạc sĩ vĩ cẩm hãy chơi 
nhạc theo nốt rai trên một đây đàn được so với nốt fa. Người 
nhạc sĩ đó muốn biểu điễn lắm chứ... nhưng cây vĩ cảm chỉ cho 
ra nốt fa mà thỏi. Thế chúng ta có phải hét lên, la ó, khinh bỉ 
anh ta, bất buộc anh ta bằng bất cứ giá nào cũng phải chơi 
nhạc theo nết mỉ không? Không! Chúng ta phải lấy cây vĩ 
cẩm... và so dây lại theo nế 


Bất cứ sự biểu hiện nào của mật ý chí thực thụ, để được lộ 
n, luôn cân đến các điều kiện cơ bản. Zbinden đã tuyến bố 
"Lý luận sai là một tật xấu tai hại không khác gì việc sử dụng 
mọoc-phin hoặc bạch phiến". Gó thể nói khác được không? 
Nếu lý luận "đúng" là kết quả của một cảm tính “đúng” thì lý 
luận “sai" là kết quả của một căm tính "sai". Nhưng tiếc thay, 
người ta quên điều này hết chín lần trong mười trường hợp... 
và tôi còn lạc quan đấy! 

Nếu cẩm xúc vó thức đã nói "Không" thì mặc cho lý luận 
bảo "có" cho đến kiệt sức đi nữa cũng không ăn thua gì. Trong 
bất cứ mọi trường hợp, cầm xúc luôn chiến thắng. Một người 
bình thường hiếm khi hiểu được điều này. Tại sao? Bởi vì 
trong con người ấy, có sự thỏa thuận giữa ý chí, ước muốn và 
cầm tính. Có một thôa hiệp giữa ÿ muốn oới khđ năng. Nhưng 
có phải đôi khi anh ta cầm nhận có sự giằng co nội tại, được 
kèm theo nỗi lo hãi không? Có phải "một cái gì đó” bắt anh ta 
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phải làm ngược điều anh ta muốn làm không? Mà trong tư 
tưởng anh ta đã phát triển sự tương khấc; mà với thời gian 
anh ta làm cho nó nghiêm trọng hơn về cường đó và chiều sâu, 
và chỉ đến khi đó anh ta mới hiểu được! 

Thế thì, nếu bất cứ một bệnh tám thần nào cũng có nền 
tảng cảm xúc, thì liệu pháp tâm lý cũng phải nhắm vàa cảm 
xúc đó. Và chính tại đó, là cái ung nhọt tâm lý đang ẩn rình 
trong bóng tối. 

'Vì vậy ông Coué đã cố gắng làm như thế khi tuyên bố "Một 
khi trí tưởng tượng và ý chí có tương khắc, trí tưởng tượng luôn 
chiến thắng, mà không có ngoại lạ...". Nhữ vậy Caué đã trao cho 
đời sống tâm lý vô thức cái nhiệm vụ chủ yếu mà ông gọi là trí 
tưởng tượng. Hiển nhiên phương pháp của ông là sơ đẳng: nó cố 
gắng loại bỏ một ám thị bệnh hoạn bằng một ám thị đối nghịch 
lành mạnh. Giống như một lệnh và một phản lệnh vậy. Mọi 
người đều biết phương pháp nổi tiếng này. Coué thường bảo 
bệnh nhân của mình thường xuyên phải lặp đi lặp lại, đà họ 
không tin đi nữa, nhưng cốt để tác động đến lễ tai mà thôi "Tôi 
cảm thấy càng ngày càng khá hơm về mọi mặt...” 

Những lời nói này, được lặp nhiều lần như một cái máy, 
đều được dẫn vào vô thức (cảm tính), và cuối cùng vô thức đó 
cũng bị thuyết phục theo phản ứng, thúc đẩy người đó hành 
động một cách tự nhiên, một cách hợp lý và tự nguyện. 

Phương pháp này là sơ đẳng, bởi vì nó chỉ xem xét các triệu 
chứng theo "khối". Né không quan tâm đến nỗi đau được cẩm 
nhận và rất hiếm khi loại bỏ được các cần nguyên tiểm tăng. 
Phương pháp Coué đương nhiên vẫn nằm trong phạm vi của ám 
thị: chủ thể nghe mật giọng nói (của chính mình) gợi ý sự cải 
thiện, và chính niễm tin vững chắc đó biến thành tự ám thị. 

8ê là tầm thường khi còn nói (căn cứ trên những khám 
phá của khoa tâm lý hiện đại và nền y học tâm-thể) tâm trí 
ảnh hưởng đến thân thể; và nếu tâm trí có thế khởi phát một 
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căn bệnh... thì chính tâm trí đó cũng có thể chữa lành cần 
bệnh đó. (Ở đây "tâm trí” phải dược hiểu là "bộ não"), Đây là 
một thục tế, Chúng ta sẽ thấy trong những phần sau, toàn bộ 
cơ thể phải chịu sự điều khiển của não bộ. Mà theo đó phương 
pháp Coué có thể chấp nhận được. 


Nếu bạn muấn thực hành tự kỉ ám thị. 

Tự ám thị cũng như ám thị đến từ một người khác, là một 
phương pháp tuyệt điệu để huấn luyện hành động và ý chí. Tôi 
xin nói rô tự ám thị không phải chỉ được thực hiện với những 
bệnh nhân mà thôi! Trái lại. Tự ám thị nếu được làm zmộ¿ cách 
đứng đắn, sẽ bỗ xung cho vô thức nhiều năng lượng mới và tập 
thợp nhiều trạng thái nh táo mới. Đó là một phương tiện rất 
hữu hiệu để phát triển và cũng cố nhân cách. Nó cho phép 
chỉnh sửa các thiểu năng cảm xúc. Tôi nhắc một lần nữa... bệ 
não chỉ phốt len thân thể ứi một quyên lực gần như độc đoán. 

Những điều kiện của tự kỉ ám thị. 

Người ta phải xem tự kÌ ám thị như là sự trầm tư hơn ià sự 
tập trung tứ tưởng. Trầm tự là việc thả nổi tâm trí; mật sự mở. 
rộng thụ động và yên lặng; nó dễ dàng cho phép thu nhận các 
ý nghĩ và cảm giác. Trong khi tập trung tư tướng là sự gắng 
súc nhắm vào một điểm. Chúng ta biết tập trung tư tưởng làm 
ngủ đi một phần lớn não bộ; vì thế nó mặc nhiên loại bỗ hàng 
trăm cảm giác có thế rất hữu ích... 

Trở ngại... và là một trổ ngại tâm cỡi Bác sĩ Dubois, ở 
thành phố Berne, đã cho các bệnh nhân của ông nhiễu lời 
khuyèn rất bổ ích: "hãy lcại bỏ các phiền não cũa quý vị... hãy 
gạt qua một bên sự lo âu... hãy trút bỏ các lo lắng... và hãy 
hướng tàm trí của các hạn đến những điều thú vị v.v...” 

Nhưng, nhự Janet đã nói đĩ nhiên điều đó là tốt đấy 
nhưng có về khỏi hài nếu muốn để cập đến các người không 
thể điều khiến được ý nghĩ của họ. Mỗi khi nằm yên trên 
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giường, họ luôn nghĩ đến những ảo tưởng, họ tự vắt kiệt sức 


trong các công việc tính toán và trù tính hóc búa. 


Mà đó lại là điễu hiển nhiên! Cũng như phải nói với một 
người bị ảm ảnh "...anh đừng bao giờ nghĩ đến nỗi ám ảnh của 


mình nữa..." hay với một người mắc chứng suổng động " 
não, anh hãy bình tĩnh ải, rất bình tĩnh có được không 


Gó phải đúng là một trò chơi trẻ con không? 


cối 


Lm sao loại bỏ trở ngại này được? 

1à phải làm cho cái ý nghĩ bệnh hoạn đó tách khỏi tâm trí 
càng xa càng tốt. Muốn như thế, phải nhám, gắn chừng nào hay 
chừng đấy, đến các trung tâm thần kinh vô thức trong | khi vẫn 

"thả nổi” ý thức. Vì vậy tình trạng thoải mái là rất cần thiết, 

Làm cách nàa có được tình trạng thoủi mái đó? Thân thể phải 
được nằm đài và bất động. Có nhiều kỹ thuật hiện đại dành cho 
việc thư giăn từ từ các cơ bắp; chúng cân sự điều khiển của mật. 
chuyên gia. Sau đó cảm thấy các chỉ của mình trở nên nặng nễ 
hết cái này đến cái khác. Nhắm mắt lại nhưng mí mắt vẫn để 
hé. Và như thế cho đến khi đạt được trạng thái đờ đẫn và cái 
cảm giác mình đang bay lâng làng trên chính cơ thể mình. Dĩ 
nhiên là nơi này phải hoàn toàn im lặng và tối đen. Người ta 
khăng thể nào tưởng tượng sự nhập định trong tiếng ẳn! 

Thời điểm nào thích hợp nhất? 

Đối với những người chưa quen tập luyện thư giãn cơ bắp, 
việc chọn thời điểm để hòa trộn Ý Thức-Vã Thức, gần như 
được thực hiện mật cách tự động. Có nghĩa là lúc gắn như mê 
man, trong trạng thái vừa ngủ chập chờn. 

Hoặc trong cơn đờ dẫn lúc vừa thức đậy, khi tâm trí bắt 
đầu nhận thức những vật thấy được. 

Trở ngại: Rất nhiều chủ thể không bao giờ đạt được trạng. 
thái đờ đẫn (những người cuẻng động, bị ám ảnh, bị mất ngủ, 
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v.v..). Vì thế việc can thiệp bằng thuốc đôi khi là cản thiết. 
Tù sao đi nữa, việc thực tập cách thư giãn theo chiều sâu phải 
đo mật chuyên gia hướng dẫn. 

Rồi sao nữa? Khi đạt được trạng thái đờ đẫn rải (cảm giác 
đỡ dẫn và lâng lâng) và không có bất cứ mối lo lắng nào, đến 
lúc đó mới đưa một ý nghĩ bổ ích vào vô thức. Đương nhiên là 
ý nghĩ đó, đối với các bệnh nhân, phải là điều trái ngược với 
tình trạng thiểu năng của họ. Đừng bao giỡ làm cho việc trầm 
tư đó trẻ thành sự tập trung tư tưởng. Bởi vi một khi bất đầu 
cố gắng thì phải ngưng lại ngay. 

Vậy có thời điểm nào lý tưởng không? 

Có, nhưng rất khó đạt được nếu không eó luyện tập. Chúng 
ta không được để cho ý thức và vô thức ä cách nhau guớ xø: ám 
thị Quòn phải chủ động) đương nhiên sẽ mất hiệu lực ngay. 
Trước khi đạt đến giới hạn của giấc mơ, bè não phải chìm 
trong trạng thái đờ đẫn. Nhưng nó oẫn ý thức mở không được 
có mới lo lắng nào hết. Chúng ta đêu biết giấc ngủ chập chờn, 
cái trạng thái "nằm vắt ngang" giấc mơ và hiện thực. Đến lúc 
đó, con người (mà trước đây là diễn viên) sẽ trở thành khán 
giả. Anh ta không còn Lham gia trồ chơi để chuyển qua chiếm 
ngưỡng trò chơi. Oũng giống như anh ta đang xem một cuộn 
phim đáng diễn ra trước mắt mình. Anh ta ngắm nhìn một 
chuỗi hình ánh gần như không giống với hiện thực. Anh biết 
là mình không mơ bởi vì anh ta vẫn ý thức. Tiếng tíc tắc của 
đồng hề, tiếng ồn của đường phố, tiếng động của một cánh 
cửa, tiếng chó sủa vẫn đến với anh ta với độ trong suốt và 
cường độ hoàn hảo. Anh ta như đang bay lâng lâng trên cuộc 
đời, ngay trên thân thể của chính mình. Vá lại hiện tượng đó 
dễ chịu vô cùng. Những hình ảnh và cảm giác đó, như một bức 
hoạt họa, hiện ra với tất cả tính phi lý mà người đó chấp nhận 
một cách tự nhiên. Ảnh ta còn có thể loại bổ một nhân vật nào 
đó để thế một nhân vật khác vào đó, v.v... Đây là thời điểm lý 
tướng để thực hiện ám thị. 
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Vậy thì: Phải chờ cho đến khi nào con sóng ức chế tràn 
ngập gần hết vỗ não, là trung tâm của sự ý thức chủ động. Kết 
quả đạt được sẽ là trạng thái mơ mộng với trường ý thức tối đa 
(trong khi với sự tập trung tư tưởng, phạm vị ý thức hị thu hẹp 
rất đáng kể). 

Những phương tiện khác: Rất hữu hiệu hơn nhiều, nhưng 
phải cần đến sự trợ giúp của nhà tám lý. Việc chiếu rọi những 
hình ảnh có thể thực hiện được, nhưng ở đây chúng ta bước vào. 
lãnh vực của khoa tâm lý theo chiều sâu. Tôi sẽ nói lại vấn đế 
này trong các mục "Tượng trưng" và "Giấc mơ tỉnh táo". 


Thực tập tự ám thị sẽ được gì? 

Kết quả là chúng ta có cơ hội tạo ra một trạng thái tỉnh 
thần hữu ích. Nó có thể ảnồ bưởng đến thể xác (về mát này, 
có hàng vạn trường hợp khuôn mẫu). 

Đây là một trường hơn từ một bệnh oiện: Mật người đàn 
ông đã bị bệnh trong một thi gian dài, dường như bị ung thư 
vì ông ta mang rất nhiều triệu chứng, Cuộc giải phẫu được 
quyết định và nhà phẩu thuật dã mổ bụng bệnh nhân. Ông ta 
nhận thấy tình trạng ruột rất xấu nhưng không có đấu hiệu 
ung thư. Các xét nghiệm được tiến hành: không có ang thư. 
Cáo bác sĩ đều sững sờ; bởi vì những triệu chứng mà người đó 
đang gánh chịu là của căn bệnh quái ác kìa... 

Điều gì đã xảy ra? Sẽ rất đài dòng nếu phải kể chí tiết 
cuộc đời khủng khiếp của con người khấn khổ này. Một cuộc 
đời bất hạnh, cô độc, bị ruồng bỏ, nghèo khổ về thể chất và 
bất hạnh về tỉnh thản... 

Một ngày nọ, ông ta bị bệnh. Không tiễn bạc, nhưng ông 
ta vẫn được nhập viện. Đến lúc đó, trong căn phòng chung, và 
đây là lần đầu tiền trong cuộc đời khốn khổ của mình, ông ta 
câm thấy hạnh phúc. Ông ta ở chung với nhiều bênh nhần 
khác và chúng ta đều biết nỗi đau khổ thường hay gắn bé con 
người lại với nhau... Các bác sĩ đều hòa nhã, ân cÂn và tươi 
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cười. Các nữ y tá cũng rất cảm thông với đôi tay đìu dàng. Đây 
là cái giường, không phải trong sự cô độc và nghèo nàn, nhưng 
rất tình người Đây là sự an toàn cho tỉnh thần oè thể chất. Và 
cơ chế vận hành võ thức bắt đầu hoạt động. "Mày phải ở lại 
đây... mày phải tiếp tục bị bệnh... cảng ngày bệnh càng nặng: 
hơn...” Việc tự ám thị bắt đầu, nhức nhối, liên tục và mãnh 
liệt. Và người khỏe mạnh thành có bệnh. Triệu chứng của 
hệnh ung thư xuất hiện, càng ngày càng dữ dội hơn cho đến 
cuộc giải phẫu vô ích kia... Đối với người đó, “căn bệnh ung 
thư” tượng trưng cho một "sự an toàn" lý tưởng, Và trường hợp. 
này cho thấy sức mạnh của não bộ, mà chúng ta sẽ gặp lại 
trong chương về y học tám-thể. 

Nhưng bạn cố biết vụ ông bị "say sóng" không? Chiếa tàu 
đang neo tại cảng và öng này ngủ trong cabin của mình. Màn 
đêm buông xuống. Ngay giữa đêm tối, tiếng máy tàu vang 
xuyên qua vách buông. "Tàu đang ra khơi..." ông ta tự nhủ. Và 
mọi thứ bắt đầu: nôn mửa, Ìo hãi, ước muốn được chết di... 
Cảm thấy xấu hổ, âng co rút người lại, đau khổ trong im lặng 
cho đến sảng. Nhưng rồi ông đứng lên và nhìn qua cửa sổ 
tròn... chiếc tàu vẫn đậu nguyên tại chỗ. 

Mọi người đều biết sức mạnh của sự ám thị. Nhưng thỉnh 
thoảng, chúng la có cần nhắc lai điểu đó hay không? 

Vì thế, người ta dễ đàng nghiệm thấy sức mạnh của sự ám 
thị đứng cách, khi các điều kiện cho phép. Vì vậy những bài 
thực tập trí tuệ phải được thực hiện mỗi ngày, nhất là khi 
người đó chi có khái niệm cơ bán về kỹ thuật đó. 


Ám thị có thể chữa trị được gì? 

Ở đây tôi muốn để cập đến ám thị theo chiều sâu, một kỹ 
thuật hết sức đặc biệt mà cọn người tự mình không thể nào 
thực hiện được nếu không có luyện tập. Trong số các trường 
hợp thông thường: thiểu năng tình dục, trạng thái lãnh cảm 
của nữ giới, lo sợ, ám sợ, lo hãi, chứng mất ngủ, những tật xấu 
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nguy hại, “tính yếu đuối”, vài chứng rối loạn của da, và nhiều 
chứng ưu uất... 

Và chúng ta nhận thấy, đù có thô sơ, phương pháp mà ông 
Emile Coué khám phá, đã đặt ra nền tắng cho khoa tâm lý của 
tương lai. Chúng ta hãy ngợi khen ông ta và chúng ta tiếp tục. 


Người Nưa PAVLOV; con chó bạn của chúng ta và 
©ơ chế vận hành của trí tuệ. 

Bây giờ chúng ta hãy hướng về một chân trời mới với 
những hậu quả gin như không thể lường được. Ivan Pavlov là 
ai, vị chuyên gia sinh lý họe rất nổi tiếng nhưng nghèo và 
không đủ tiền trang trái cho tuần trăng mặt của mình với bà 
vợ Sérafñna Rarschevoslktaya? Mà vào năm 1895, được để cử 
làm giáo sư sinh lý học và dược nhận giải thưởng Nobel vào 
năm 19042 

Ông đơn giản là một con người thanh Hêm và rất dam mê 
công việc nghiên cứu. Một con người bắt đầu biết nghĩ đến 
những biểu hiện được ghi nhận từ nhiều thế kỹ qua, và cố 
gắng sử dụng cái biết rồi để lý giải những điều chưa biết... 

Chúng ta biết con người thường chảy nước miếng khi thấy 
một trái chanh! Người ta cũng biết là mỗi khi nói đến một 
"bữa án thịnh soạn" sẽ làm cho con người thèm ăn!... Nhưng 
người ta xem các phản xạ đó như là những hiện tượng của “trí 
tuệ", nên không cẩn quan tám đến chúng. Nhưng người ta có 
nghĩ đến chuyện của con người dù trái chanh, một khi được 
đẩy lên đến cực điểm, có thể làm tiêu tan đạo lý, tự do ý chí, 
công lý uà các giá try nhân bản không? 

Chúng ta hãy thực hiện một thí nghiệm lâm sàng. Trong 
một thời gian khá đài, một bệnh nhân nào đó được chữa trị 
bằng những mũi thuấc an thần. Nhưng một ngày nọ, một y tá 
với một ý ngông cuồng lạ thường, đã chích cho ông ta một mũi 
nước cất... Nhưng hiệu quả an thần vẫn tác đụng! 
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'Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ bệnh nhân này đã bị tự 
kỉ ám thị. Nhưng nếu tâm lý của bệnh nhân này hoàn toàn ốn 
định thì sao? Như thế, chúng ta có nghĩ anh ta đã phần ứng lại 
với chính mũi rhuốc, chớ không phải với chất thuốc được chích 
vào không? 


Chúng ta hãy xem xét trường hợp con chó của PavÌov. 


Đây là một con chó đang đói meo mà người ta sẽ cho một, 
món ăn khoái khẩu. Đương nhiên con chó sẽ biểu lộ sự vui 
thích. Nhưng trong lúc nó đang án, người ta lại đốt bàn chân 
của nó. Con chó đáp lại bằng một cảm giác đau'đớn. Sau một 
thời gian, trò chơi nước đôi này (vui thích và đau đớn), người 
điều khiển đốt cái chân con chó mà không cho mán an nữo. 

Con chó, bị nhiễm chứng tự hành hạ như con người, đã 
biểu lộ ngay trong cơn đau tất cả các đấu hiệu của sự vui thích. 
~ Điều gì đã xây ra? 

Bộ não của con chó đã kết hợp: Sự vui thích (thức ăn) cùng 
một lúc với Đau đớn (vết phỏng) và sự kết hợp này đã biến 
thành Vui thích = Đau đớn. 

Hãy để con chó qua một bên và hãy quan sát con người. 
Chứng tự hành hạ là một trạng thái bất thường khá phổ biến 
của tâm lý. Nhà văn Masoch đã đặt cho trạng thái này cái tên 
của mình, không phải vì đã khám phá ra sự lệch lạc gần xưa 
như trái đất, nhưng là vì nó mô tả một cách khá chính xác 
thái độ của chính ông ta. 


Bằng sự lệch lạc đó, con người cảm thấy thỏa thích (tình 
dục hay tỉnh thần) trước sự đau đớn. Sẽ không có thích thú 
nếu con người không bị đau đớn: 


- hoặc về thể chất (vài cú đánh, hay giả vờ đánh...) 

— hoặc về tỉnh thần (chửi hới, ha nhục, khinh bỉ, v.v...) 

8o sánh như thế, chứng tự hành hạ chỉ là một phần xạ 
được nối kết với sự đau đớn và sẽ không được biểu hiện nếu 
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kháng có nó. Nếu như thế, dường như chúng ta thấy trường 
hợp của con chó được hoán vị. 


NHỮNG PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, CÁNH CỬA ĐƯỢC 

MỞ RỘNG TRƯỚC VỰC THẲM. 

Một phần xạ có điều kiện là một phản xạ được thể hiện 
bởi một tình huống, còn gọi là điều kiện. 

Có hai thể chánh: 

1- phản xa kcÄ thích, là phần xạ tức thì xảy ra ngay sau 
điều kiện. 

9— phản xạ ð‡ ức chế, có tác đụng như một cái thắng hay 
sự đừng lại. 

Thí dụ: X... băng qua đường. Một chiếc xe hơi chạy cách 


đó vài thước, nhấn kèn inh ôi. Nhưng có một người đang nhìn 
anh ta và anh ta muốn tố mình là một người bình tình trước 
mọi tình huống (một người cầu toàn, chẳng hạn). 

a) Điều kiện thứ nhất: kèn xe. 

b) Phân xạ kích /hích đầu tiền: giựt mình, hoằng sợ, xúc 
động, trấn chạy. 

©) Điều kiện thứ hai: một người đang nhìn và anh ta muốn 
giữ thể diện là người luôn bình tĩnh. 

đ) Phản xạ ð¿ ức chế: anh ta không bỏ chạy, cảm xúc của 
anh ta bị chặn lại và anh ta giả vờ bình thản. 

Như vậy phản xạ thứ hai (d) đã ngăn chặn cái thứ nhất (b). 


Pavlov và các thí nghiệm của ông ta. 


Tôi hơi do dự khi nhắc lại chúng vì chúng quá nổi tiếng 
rổi. Chúng ta chỉ xem xét lại trường hợp của con chó mà thôi. 

a) Người ta cho con chó một miếng thịt. Con chó chảy nước 
miếng. (bằng sự bài tiết tự động của các tuyến nước bọt). 
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b) đẳng thỡi người ta cho miếng thịt, ngưỡi làm cho 
chuâng reo. 

€) sau một thời gian, chỉ tiếng chuông thôi (không có thức 
ăn) cũng làm cho con chó chảy nước miếng. 

Sau đó Pavlov dạy cho con chế: 

a) phải chảy nước miếng mỗi khi nghe bất cứ tiếng chuông 
nào (như phản trên). Tiếng chuông = tín hiệu 1. 

b) đáp ứng lại một tín hiệu khác, nhưng không liên quan 
gì với thức ăn. Như vậy con chó sẽ không chảy nước miếng khi 
nghe tín hiệu số 2. 


Rồi: 

a) Người ta đưa mật miếng thịt và cho vang lên tín hiệu số 2. 

b) Con chó sẽ không chây nước miếng trong khi miếng thị 
phải gây ra hiện tượng này, 

Vì thế: 

'Tín hiệu 1: Kích thích (chảy nước miếng) 

Tín hiệu 2: Bị trì hoãn (ngưng chảy nước miếng đù có 
miếng thịt). 

Như vậy, chúng ta thấy tắm quan trọng không thể ngờ 
được — cả về mặt tâm lý lẫn đạo đức — của hai thí nghiệm này. 
Nếu thái độ của con người chí toàn là những phản xạ thần 
kinh thuần túy, hiển nhiên là sẽ không thể quy trách nhiệm 
cho bất cứ người nào và cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó 
trách nhiệm tỉnh thần trở thành một từ vô nghĩa... 

PHÂN XẠ SƠ DĂNG (vô thức) - PHẢN XẠ BẬC CAO (ý thức) 

Phản xạ sơ đẳng. 

'Tôi chạm tay vào cái nổi nõng, tôi rút tay lại. 

Phản xạ: rút tay lại. 

Điều kiện; nóng — đau đớn. 
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Phân xạ bậc cao. 

Hãy tăng thêm độ phức tạp cho phản xạ này: tôi không 
rút tay ]ại, và giữ nguyên sau một thời gian nhất định 

a) Phản wạ đơn giản (kích thích} rút tay lại. 

b) Phản xạ bị trì hoãn: từ chối rút tay lại dưới điều kiện 
của sự kiêu hãnh, để chứng tó "ý ebf” của mình, để chứng tẻ ta 
đây có thể chịu được cơn đau. 


©) Phần xạ cuối cùng: tôi để tay nguyên như thế. 
Như vậy, phản xạ đã đi qua các trung tâm. thần kinh cao cấp 
(vỏ não), nơi ngự trị của ý chí, lưa chọn, quyết định, iừ chối 
Bây giờ cao thêm một chút nữa, Đây là một con ếch kháng 
có bộ não, Người điều khiến nhỏ một giọt axít lên chân cơn ếch. 
Người ta thấy con ếch cố dùng chân kia để chùi giọt axít đói 
Người ta có thể nghĩ đây là một hành vi có tính toán, chủ 
động... Nếu con ếch có bộ não, và giả đụ như nó biết suy nghị, có 
phải nó tin là nó "muốn" loại bô eái giọt làm cho nó khó chịu 
không? Có phải nó sẽ cho là hiện thực cái cđm giéc của ý chí 
chủ động, ma theo đó được hình thành cá một hệ thống tỉnh 
thân nhưng không được đặt trén bất cứ một nền tảng nào hết. 
Bởi 0ì con ếch đó không còn não bộ. Như vậy, ở đây là cơ 
chế vận hành tự động của hệ thần kinh, mà chỉ với nó thôi 
cũng đủ làm cho người ta phải quỳ xuống bái phục. 
* Cúnh cửa mở trước oực thẩm? 
Đúng vậy. Dưới góc cạnh này, khả năng hành động tự 
. nguyện, hành động có ý thức, hành động của tỉnh thần nói 
chung chỉ là một tổng hợp các phản xa phức tạp xảy ra 
trong não bệ. Vì thế không liên quan gì đến sự tự đo lẫn 
trách nhiệm... 
Như vậy người ta cá thể "tạo điểu kiện" để một chú thể trở 
thành một vị thánh, hoặc một tên cướp, tùy theo các tình 
huống được đưa vào hệ thần kinh của người đó không?.. (Đương 
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nhiên là với điều kiện những thí nghiệm trên thú vật cá thể 
được áp dụng đối với con người), 

Giá dụ chuyện đó là được đi, và một người phải lựa chọn 
giữa Ä và B. 

— Anh ta muốn chọn Á. thải 1 vì Á tượng trưng một cảm giác 
để chịu cho anh ta). 


Nhưng anh ta không thể đến Á được (bởi vì nhận thức đạo 
đức của anh ta, được điều kiện hóa bởi sự giáo đục, ngăn cấm 
anh ta làm việc đó). 

— Anh ta do dụ và sự do đự 
này được điều kiện hóa bỏi Á 
(ham muốn, kích thích) và 
nhận thức về đạo đức có điều 
kiện (ngăn chặn, ức chế). 

— Rỗi anh ta da dự nhiều 
hay ít hơn, mau hay lâu hơn. 
Hình thức do dự này bị điều B $ n 
kiện hóa bởi tĩnh trạng thể —~ =—- 
chất và tỉnh thần. Một trạng 
thái cần bằng sẽ làm cho sự b 4 TA 
do dự này ngắn ngồi. Một tình 
trạnh thiểu năng sẽ kéo đài sự 
do đự này thành sự bực bội, xao động, cơn giận đữ, thôi thúc, 

v... (Chúng ta đã thấy phản ứng của con chó), 


— Cuối cùng anh ta chọn B, bởi vì sự lựa chọn này là kết 
quả-phản xạ của tất cả các phản xạ có điều kiện khác. 

Như vậy, người đàn ông đó sẽ không phải chịu trách 
nhiệm khi từ chốt A. Không sự ngưỡng mộ, không một công 
trạng, không một khen thưởng nào có thể được ban tặng 
cho anh ta. Kể cả việc không thể khiển trách anh ta được 
dù cho anh ta có chọn Á đã nữa. (Trong trường hợp này, tất 
cả các phần xạ "ngăn chặn" đều tỏ ra yếu hơn phản xạ (ham 
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muốn). Nói tóm lại, trò chơi có thể được làm cho phức tạp 
đến vô cực. 

Như vậy chúng ta thấy tầm quan trọng không thể lường 
của các thí nghiệm của Pavlov... mặc đù ông ta là một người 
mực thước. Bởi vì ông ta không phát triển những khám phá 
này trên con người. Ông ta chỉ làm một so sánh "về bản chất 
tổng thể và thần kinh" giữa thú vật và con người, và như thế 
hỗ ngỗ các cánh cửa được mở rộng cho tất cả những cuộc nghiên 
cứu và tín ngưỡng khác... 

* Mội con chó rối loạn thân binh! Nếu như bạn có một can 
chó, có thể bạn đã huấn luyện nó được phép ăn trong bàn tay 
xnất của bạn và từ chối thức ăn được đưa ra trong bản tay trái? 

Như thế: 

— Tay phải = Kính thích, được phép ăn. 

— Tay trái = Tri hoãn, tù chốt thức ăn, 

Người ta sẽ ghỉ nhận được gì khi người ta đưa thức ăn với 
bàn #øy trái?. Con chó xao động, tiến lên, thụt lìi, nhảy nhót, sủa, 
biểu lộ chứng của sự tương khắc nhức nhối giữa ý 
muốn và sự ức chế của nó. Đồng thời nó cũng bị &fcÄ thích bởi 
miếng mỗi, sự ức chế đã ngăn cản nó. Khuynh hướng tự nhiên 
của nó nói "được", nhưng sự giáo dục có điều kiện bảo "không". 

Và khán giả cười mà không hể biết rằng con thú này 
phản ứng như một người, và trong phản lớn các chứng rối 
loạn thần kinh... 

Pavlov tạo điều kiện cho một con chó có phản ứng khì để 
nó trước một vòng tròn sáng trưng được chiếu trên một màn 
ảnh; để tăng thêm điều kiện này, ông cho con chó ăn. 


Người điều khiển sau đó chiếu một hình ôl{o sáng trưng 
với hề mặt và cường độ ánh sáng tương tự nhưng không làm 
tăng thêm điều kiện. (So với hình tràn, hình ¿líp sẽ mang các 
đặc tính ức chế, vì răng không có thúc ăn). 
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Rồi Pavlov làm cho hình eiíp đó mỗi lúc một tròn. hơn. 
Cho đến một điểm nào đó, con chó nhận định được sự khác 
biệt. Nó không hề nhúc nhích trước hình ‡líp. Nhưng thái độ 
của nó thay đổi khi hình elíp này gần trẻ thành môt bình 
tròn. Ñó trở nên xao động, sủa, rồ đại, khó hiểu, hú như một. 
con chó điên... 

Cơn chó này đã bị rối loạn thần kinh, bỡi vì có sự xung đột 
giữa sự kích thích và trì hoân, giữa cái "được" và cái "không". 

Thế mà nhà tâm lý khám phá được xung đột này ở mỗi 
bước đi của chúng ta... Và khi "ngăn chặn" phản xạ kích thích, 
Pavlov đã bạo nơi eon chó, mật mâu thuần giữa các khuynh 
hướng: có nghĩa là chứng vấi loạn thân kinh. 


Trong khí Pavlov không nới rộng các kết luận này với con 
người, nhiều người khác sẽ tiến xa hơn thế... 


Người Mỹ WATSON với thuyết hành vi 


Từ behavior = thái độ, hành vi, ứng xử. - Watson, người 
Mỹ (cho nên thực tế) trước tiên bắt đầu theo khoa tâm lý học 
thú rồi đột ngột chuyển hướng sang khoa tâm lý học con người 
bằng cách đơn giản hoán vị vô điều kiện những phương thức 
của môn kia sang. 

Nhưng trong tâm lý học thú, người ta phải từ bỏ việc tưởng 
tượng những gì đang xắy ra trong tâm hồn những con vật được 
nghiên cứu. Và Watson sẽ làm y như thế với con người mà 
không bao giờ bận tâm đến trạng thái chủ quan của người đó. 

Nái tóm lại, đất oới thuyết hành öí, toàn bộ thái độ của 
con người chí là phản xạ. 

Với Pavlov, chúng ta thấy những kích thích đơn giản: âm 
thanh, ánh sáng, mũi chích, vv. Nhưng Watson, khi nới rộng 
các phần xạ của bất cứ hành động nào của con người, đã tìm 
được một từ tượng trưng cho cái cơ chế vô cùng phức tạp của 
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tất cả các điều kiện có thể: Tình huấng.. Như thế thái 
tính eon người chỉ là cách mà con người phản ứng lại những 
tình huống của thời điểm đó, của “môi trường" của anh ta. 


Nhĩ vậy, đối với thuyết ứng xử, bất cứ cử chỉ não, bất cứ ý 
nghĩ nàn, ý chí, lựa chọn, từ chối, bất c# ý thức nào, đơn giản. 
chỉ là những phản xạ thuần túy œủa mật tình huống nàa đá... 

Wetson đã nói gì? "Hãy cho tôi một chục đứa con nít, khỏe 
mạnh, có thể tạng tốt và một loại hình xã hội mà tôi cần để 
nuôi đưỡng chúng, tôi xin cam đoan với sự lựa chọn ngẫu nhiên, 
và theo cách đào tạo của tôi, chúng trở thành những chuyên 
gia như là bác sĩ, doanh nhân, luật gia, và trở thành ngay cả 
tên ăn mày hay trộm cắp, bất kể tài năng, khuynh hướng, thị 
hiếu, năng lực của chúng, cũng như nghề nhiệp và chũng tộc 
của tổ tiền chúng." 


Con người với thuyết hành vị. 

Nhân cách. Nhân cách sẽ là một tổng hợp những thói 
quen, phân xạ, bị điều kiện hóa mật eách tuyệt đối bởi các 
tình huống. Vì thế, không hơn không kém, con người chỉ là 
sản phẩm của các tình huống mà thôi. 

v, Tự duy, Đó chỉ là một hành vi sinh lý đơn thuần chủ yếu 
để nói chuyện với chính mình. Chúng ta nên nhớ lại lời nhận 
xét nổi tiếng này "Não bộ phát sinh ra tư đuy cũng như lá gan 
tiết ra mật vậy." 

Tưởng tâm? Dù chưa được lý giải, nó vẫn là một thực tế, 
Nó phát sinh từ não bộ và biến mất theo nó. 

Căn hệnh tỉnh thần. Đây là một mâu thuẫn (giống trường 
thợp con chó) giữa những phản xạ kích thích và những phản xạ bị 
trì hoãn (chúng ta sẽ gặp lại điều này khi nghiên cứu về Freud). 

Nói chung: con người sẽ là một cỗ máy tuyệt hảo, nhưng 
cũng chỉ là một cễ máy mà thôi với một bàn phím rộng lớn. Sẽ 
không có sự khác biệt nào với con thú, ngoại trừ những rắc rối 
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của con ngưỡi đo số lượng tế bão thần kinh nhiều hơn. Một cỗ 
máy, không có tự đo hoặc bất cớ một trách nhiệm nào... 


Như thế, theo thuyết bành vi, cơn người chỉ là một tổng 
hợp vô cùng phức tạp của các phản ứng, ngay cả với những 
năng lực bậc cao cũng như những hành vì sơ đẳng. 


SỰ KHIÊM TỔN BẤT BUỘC. 

Chúng ta phải nhìn nhận rằng nếu tình thế này là thật, ít 
ra nó cũng mang lại một kết quả: đó là loại bả tính kiêu căng 
đôi khi vô lý của con người, và thỉnh thoảng giúp cho con 
người nghĩ lại thân phận của chính mình... Nó sẽ loại bả những 
phán xét, khinh bi, chẽ trách giữa con người với nhau; và con 
người trở nên khiêm tốn trước vũ trụ và cảm nhận mình là 
một chỉ tiết ý thức của nú. 

Nhưng thật ra, có phải não bộ trước hết là một cỗ máy 
tuyệt diệu, một cây đại phong cẩm phi thường mà người ta có 
thể biểu diễn vỏ số bản nhạc không? Và nếu người ta nghĩ 
rằng cuộc đời của người nhạc sĩ còn kém xa so với sự thông 
suốt cách đánh cây đàn này, ít ra con người cũng nên nghĩ đến 
con số vô lượng của những phản xạ có thể được phát sinh từ 
hàng tỉ tế bào não, 

Và cuối cùng cho dù sự thật là gì đi nữa, chắc chắn có 
nhiều ý nghĩ và hành động chỉ là những thói quen và phản 
ứng được thu thập mà thói. Chúng là những phản xạ có điều 
kiện của các tình huống xã hội, địa lý, tôn giáo, đạo đức, gia 
đình, được thừa kế, được đi truyền lại. 

Nhưng chúng ta có phải đã thấy có hàng triệu người chỉ 
biết đạo vài nốt nhạc trên cây đàn bao la kía không? Có phải 
chúng ta thấy họ "sống" bằng những thói quen tình thần, những 
tật, nễi sợ hãi, ức chế, lo hãi của họ không? 

Và cây đàn của họ chỉ biết vang lèn có vài ba nốt, vẫn là 
những nết đó mà thôi, trong khi khả năng của họ có thể biếu 
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điễn được cả một bản giao hưởng hùng vĩ... Tuy nhiên dù có bị 
chừn trong hàng vạn thối quen tính thần, eó phải họ luôn hô 
hào sự tự do và trách nhiệm của họ và tự cho phép mình phán 
xét người khác khòng? 

Vì thế người ta mới nghiệm thấy tầm quan trọng đáng sợ 
của giáo dục. Vì sự giáo đục cơ bản của đứa trẻ được đặt trên 
nên tảng của các ám thị uà phần xạ có điều tiện, và nếu sự 
truyền dạy không được thực hiện theo đúng cách, một số lớn 
của chúng có nguy cơ sẽ bất rẻ vĩnh viễn. Chúng ta thấy nếu 
một phần xạ nào đó trở nên nổi trội hơn, nó sẽ ngản cản sự 
thích nghĩ thích hợp với các tình huống! Và một khi trưởng 
thành, con người luôn chỉ đưa ra có mỗi một câu trả lời như 
một cây đàn được so dầy cho chỉ mệt bản nhạc mà thôi... 


II. Ngôi giáo đường được khám phá 


PIEREE JANET (1859 — 1947) 


Pierre Janet là một vĩ nhân của ngành tâm lý học Pháp... 
Một người đàn ông tỉnh tế, thanh nhã, nổi danh vào năm ba 
mươi bai tuổi với cáe công trình nghiên cứu, nhưng vẫn nhanh 
nhẹn cho đến khi tuổi đã cao. 

Một con người không giáo điều! Và Minhowsky đã giới 
thiêu ông như sau "Khi Pierre Janet, người nhanh nhẹn và 
đong đồng, với ánh mắt sắc sảo, bước chân trẻ trung và linh 
hoạt, đưa bạn vào trong nhàng làm việc của ông ta, bạn sẽ hị 
thụ hút ngay bởi cái không khí đặc biệt trang nghiêm, tính 
nhãn nại, bởi ý chí, sự tò mò cao độ, một trí lực tìm tồi, thoát ra. 
từ người thầy này. Mà dường như mọi thứ trong cần phòng rộng 
lớn này đều mang đấu ấn của ông ta, từ trên các kệ cao xuống 
tới đất đẻu phủ đẩy sách và nơi,đây là phòng làm việc của ông. 
Kết quả đạt được của sự lao động cật lực và những øì tiếp tục 
được thực biện sẽ làm cho bạn phải tả lòng thành kính", 
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Ước muôn lớn nhất của đJanet là hòa trộn nỗi đam mê 
khoa học với tôn giáo của mình. Có phải chính ông đã nói "Tôi 
ước mơ đến sự thỏa hiệp giữa khoa học với tôn giáo, đến sự 
hòa hợp khá thi bởi một triết lý hoàn hảo có thể thỏa mãn cho 
cả lý trí lẤn đức tin. Nhưng tồi chưa tìm được điểu kỳ diệu đó, 
nhưng tôi vẫn là một triết gia..." 

Trở thành bác sĩ y khoa, Janet nghiên cứu những người 
mắc chứng ưu uất. Ông hãng say thực hành thuật thôi miền, 
ông tìm tòi... Đến năm ba mươi tuổi, ông viết luận án “Tính tự 
động tâm lý”. Năm ấy là năm 1889. 

Sau đồ Janet lên Paris và đến thắng ông Charcot vĩ đại ở 
1a Salpétriere. Một môi trường lý tưởng cho ông! Những biện 
tượng lạ kỳ của thuật thôi miên và chứng ưu uất đang là những 
vẫn đề nóng bồng. Janet tham dự các buổi đay của Charcot, sau 
đá trở thành giám đốc phòng nghiên cứu tâm lý học vễ bệnh lý. 

Nhiều tựa sách đã chứng ninh cho hàng ngàn nhận xét 
hết sức sáng suốt và luôn mang tính nhân bản sâu sắc của 
ông. Bốn mươi năm nghiên cứu như thết... 


Janet có nói ”... việc thu hẹp các chuyên khoa không phải 
là một điều hay; nếu người ta chỉ phụ trách món tâm lý, thì sẽ 
có rất nhiều hậu quả tai hại. Vì bằng chính cái định nghĩa 
thôi, môn tâm lý phải tiếp cân đến mọi thú. Nó mang tính 
toàn cầu. Bất cứ đâu cũng có những sự kiện tâm lý...” 


NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG DƯỚI 

CON MẮT CỦA JANET. 

Đây là quan niệm chủ yếu của tâm lý học... và cho sự cân. 
bằng trong đời sống hàng ngày. Những tình trạng thường thấy 
nơi con người là gì? Đó là việc họ chìm ngập trong các tình 
huống. Mà các tình huống đó lại đòi hải sự thích nghỉ... với 
những tổn thất tối thiểu có thế có được. Chính điểm này tạo ra 
sự khác biệt giữa người bình thường và người không bình thường. 
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Để đễ hiểu hơn, chúng ta hãy lấy một thí dụ sinh lý: một 
hữa ăn. 

a) Con người được xem là bình thường nguy lúc anh ta tiêu 
hóa, hấp thụ một cách trọn vẹn những món của bữa ăn Sự 
tiêu hóa được tiến hành mà không gặp bất cứ một trở ngại 
nào, một cách trơn tru. : 

b) Con người được xem là không bình thường ngay lúc anh 
ta Hệu hóa, và dạ dạy anh ta buộc phải làm việc vất vá. Như: 
người ta thường nói "tôi ăn phải cái gì đó không tiều". Hơn 
nữa, có vài triệu chứng có thể xuất hiện: ợ, nôn mửa, khó ở, 
chông mật. Như thế e6 một món nào đó không được hấp thụ 
một cách tron vẹn như các món ăn khác. 


Bây giờ chúng ta thử xem xét vấn để này và mặt tâm lý. 

Một người bình thường là người có "trạng thái" tâm lý khổe 
mạnh và hài hòa. Chúng ta hãy thí dụ người đó dang đứng trước 
một tình huống mà anh ta không được chuẩn bị. Điều gì sẽ xảy 
ra? Anh ta chỉ cân thoải mái "chấp nhận" sự kiện đó. 

“Tài sẽ cho các hạn mật thí dụ: bạn nhãi bước vàn một căn. 
phàng có nhiêu người lạ mà không được chuẩn bị trước và cả 
trãm cặp mắt đang chăm chú nhìn vào bạn. 


Nếu bạn là người bình thường: 


a) vì đây là một tình huống bất ngờ, bạn đứng lại để xem 
xét tình hình. 


b) bạn quyết định ngay và cẩn thận bước vào. 


€) khi làm điểu đó, bạn đản đẩn và sau đó mau chóng hơn 
thích nghỉ với tình hình. 


đ) seu vài phú bạn hành động hết sức thoái mái, không sợ 
sột, không cảm xúc, không có thái độ khiêu khích hay cứng đỡ. 


e) bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi và hỏi hợp. Công việc 
này không làm cho bạn phải tốn nhiều năng lượng. Ná đã 
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được thực biện và kết thúc. Nó được hỏa nhập vào các tình 
huống khác tạa thành nhân cách của hạn. 

Nếu bạn là người không bình thường: (chẳng hạn là nhút 
nhát, bị đồn nén, co cúm, hung hãn, v v...) 

a) bởi vì tình hình này bất ngờ và quá mới lạ, nên bạn 
đứng lại. . 

bì bạn liên bị "khớp" và phải chịu một phong töa cắm xúc. 

œ) nỗi sợ và xúc động xuất hiện. 

d) hoặc bạn cứng người ra đó, hoặc bỏ chạy hoặc tấn công. 

e) như thế bạn sẽ mệt môi. Hành động này làm tiêu hao 
sức lực. Vả lại hành động này chưa kết thúc. Thật vậy, có thể 
bạn đang nghiền ngẫm sự thích nghỉ bất thành của mình. làm 
tầng thêm mặc cảm tự ti, càng lo sợ hơn nữa, bị ám sợ, oán 
hận, v v... 


Sự bình thường và bất thường trong đời sống hàng ngày. 

Đương nhiên cuộc sống hàng ngày đòi hỏi hàng ngàn sự 
thích nghí! Lúc nào cũng có tình huống mới, bất kể là thứ nào; 
có nhiêu sự kiện bất ngờ, nhiều trách nhiện mới; có nhiều 
“thử thách lớn", những thất bại,... 

Người bình thường sẽ hành dộng như thế nào? Anh ta 
"đón nhận" tất cả những tình huống đó. Anh ta chấp nhần và 
lãnh hội chúng trong tâm trí. Tất câ những sự kiện này được 
hòa trộn trong cái tôi, cũng như được hòa trộn một cách hài 
hòa trong cái nhân cách tổng thể của anh ta. Mọi việc xây ra 
suôn sẻ và không mệt nhọc. Những hiện tượng cảm xúc của 
một con người bình thường cũng giống như một bình chứa mởử 
trong đó sẽ hòa trộn tất cả các sự kiện... như nhiều loại trái 
cây được để chung trong một cái thúng. (hoặc giống như nhiều 
thức ăn trong một dạ đây khỏe mạnh) 


Như thê này đây: 
168 


Vậy người kháng bình ".—. 
thường sẽ hành động như thể Các biển cố xây ra Z⁄ 


nào đây? Biển cố sẽ không El 
được (âm trí "nh hệt. Nó ä + 
không được bản ngã thu nhận. Sự nòa tan nãi hòa , 8 
“Tình huống đó vẫn nằm ngoài . trong cảm tính S 


cđi tôi với hành vì mật cách 
độc lâp. Nó nằm ở ngoài cái 
ĐỂ chứa các biện tượng cảm 
xúc và như thế sẽ tạo ra một hoặc nhiều vệ tình tỉnh thân. 
Chúng có một cuộc sống riếng và không đạt được sự hòa hợp. 
cần thiết. Từng cái một của những vệ tỉnh Linh thần đó sẽ áp 
đặt sự giằng xé nội tại và tạo ra nhiều triệu chứng (như thể sự 
bực bội tỉnh thần)... Tính thống nhất của cối đói bị phá vỡ. 
Điều này được nhận thấy trong những mặc cẩm, dễn nén, 
những cẩm xúc chưa được giải quyết, v.v... Đến lũc này sẽ xuất 
hiện một chuỗi triệu chứng... di lừ cảm giác khó chịu tính thần 
nhẹ đến những ám ảnh nghiêm trọng nhất. 

Như thế này đây: 

đdlonet nói ý thức là gì? Chúng ta bảy xem lại hình ảnh: ý 
thức như mật bền chứa mà trong đó hòa trộn tất cả các sự 
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kiện. Như vậy ý thức a 
làm một công việc tổng s và „ & 
hợp. Ý thức phải thực Các sự kiện trong đời 
hiện được sự hợp nhất 8 


hài hòa của hàng ngàn 
tình huống khác nhau. Sự hòa lan hài bòa 
Ý thức gom nhiều hiện 
tượng lại thành một 
hiện tượng duy nhất 
mới hoàn toàn, nhưng 
không phải là một hiện. 
tượng biệt lập. 


ï 


up 
$9 uạIq 2gO 


trệuu nhị gi 
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Trường hợp của người đàn ông bừnh thường trong phòng khách: 
cải tôi của anh ta vẫn nguyên vẹn; tụy nhiên anh ta có thèm một. 
kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này đã hòa lắn vào trong nhân 
cách của anh ta. Như thế đã có sự tổng hợp các sự kiện. 

Trường hợp của người đàn ông khóng bình thường: cái 
tình huống vẫn đứng bên ngoài cới ?ỏi của anh ta; cái tôi đó bị 
giằng xé bởi một "vệ tỉnh” tỉnh thần, và là một hành động bất 
thànk của anh ta. 

Vì vậy, bất cứ một căn bệnh tâm \ý nào, dù thuộc loại nào 
đi nữa, đều xuất phát từ một yếu kém nãng lực tổng hợp. Mật 
sự kiện xuất hiện mà chú thể không tài nào “kết nạp cho hài 
hòa" với cái đôi. Sự thống nhất của nhân cách bị thả lỏng, 
huyết áp bị hạ thấp. Trong đân gian, người ta đã không có nói 
như thế này sao?... "Chuyện đó à? Tôi chưa nuốt trôi được!.” 
Điều đó có nghĩa là sự kiện vẫn còn nằm ngoài cái tôi, làm cho. 
anh ta bị ám ảnh và lo lắng, 


NHỮNG ĐIỂM CHỦ YẾU TRONG TẮM LÝ HỌC CỦA JANET. 

Những hành động của con người chắc chắn sẽ không bao 
giờ có cùng một giá trị. Bạn có thể dễ đàng thích ứng với vài 
tình huống phù hợp với một thói quen. Thí dụ, một công việc 
làm văn phòng tự nhiên sẽ không tạo mật. khá khăn nào với 
một người bình thường. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi nếu cuộc 
sống trong văn phàng trở nên bất thường (một cấp chỉ huy độc 
tài chẳng hạn) hoặc người nhân viên không bình thường (quá 
nhút nhát,hung hãn, mất bình tĩnh,...). Như vậy mọi việc đều 
tùy thuộc vào: 

a) nếu hành động đó được thực hiện bởi phần xạ-thói 
quer.: không một chút khó khăn. Sự thích nghỉ được thực hiện. 

b) nếu hành động đó đòi hỏi một hành vi khác, sự thích 
nghỉ có thể hình thành...hoặc không. Tại sao? Đơn giản chỉ vì 
sự thích nghĩ tùy thuộc vào tình trạng của chủ thể (vật chất. 
lẫn tỉnh thần). 
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Như vậy, chúng ‡a phải xét xem hành động đó có đòi hồi 
một hànÄ uí mới kháng chó không phải là một thái quen! Nhưng 
những hành vi này thường hay biểu lộ: xúc eãm, sự qua đời của. 
người thân, đính hôn, tình dục, cưới hỏi; trách nhiệm mới, những 
chuyến du lịch, sống chung với những người khó chịu, v v...). 

Chẳng hạn một thí dụ khác: một hành động sáng tạo và 
một hành vi thông mình luôn mệt mỏi hơn một hành động 
thường ngày hoặc theo bản năng. Nếu các bạn thả lông tâm trí 
mình, các bạn sẽ ít mệt hơn là khi các bạn phải tập trung, v.v... 


Như thế người (a có thể xem là có những hành vi 'tậ 
trung cao và hành vi "dễ dàng". Sự tập trung bị đòi hồi ở 
đây có liên quan trực tiếp với độ phức tạp của thái độ được lựa 
chọn. Ngoài ra những hành vi này phải được tổng hợp và hòa 
trên với cá: Zôi, mà cới tói vẫn phải hài hòa và thoải mái. 

đanct nhấn mạnh "Đương nhiên là có nhiều hành động 
tốn sức nhiêu hơn mấy thứ khác và tiêu hao nhiều năng lượng 
hơn, vĩ thế chúng ta phải hiểu rằng việc thực hiện những 
hành vi bậc cao thuộc phạm trù của suy tưởng, có nhiề ụ khả 

năng xảy ra hơn là việc xác định những suy nÄược... 


Thế nào là sự khôn ngoan? 

Chúng ta biết sự giàu có bằng của cải vật chất không giếng 
nhau với mọi người. Chúng ta cũng biết cái vốn sức lực của 
chúng ta cũng khác nhau giữa người này với người kia. Nhưng 
nếu con người tiêu xài đúng mức số viên họ có, hỏi thử có bao 
nhiều người biết sử dụng sinh lực cho phù hợp với sức lực của họ? 

Vậy các bạn có muốn mình khân ngoan mật cách thiết thực 
không?.. bãy biết rõ số vốn của mình đi! Hãy biết giới hạn sức 
lực rình đi! Nhất là biết rõ những bành uì làm cho mình phối 
tốn sức đấy! Một chuyến du lịch bình thường không tổn nhiều 
năng lượng đối một người nào đó, sẽ trở thành một hành động 
vô cùng mệt nhọc đối với một người khác. Vì vậy chúng ta phải 
biết aáe giới hạn của mình. Như thế có phải chúng ta sẽ thông 
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mình hơn khi chúng ta biết làm cho số văn đó sình lợi để cho 
chúng ta chỉ sống bằng những lợi tức đó? 

Những người "đễ bị kích thích" thường có khuynh hướng bành 
động đơn giản. Họ khó lòng thích nghỉ với các tình huống mới, 
nên phẩi tiêu xài nhiều năng lượng lớn hơn, Ngoài ra nếu một. 
công việc làm cho người ta mệt thì cảm xúc càng làm cho con người 
mệt hơn nhiều nữa. Và chứng ta không được quên những "người 
dễ xúc động" hiôn bị ý nghĩ bất tài à nỗi lo sợ mệt mái đeo đuổi. 

Vì thế chúng ta phải biết chỉ số làm việc về mặt thế chất 
và tính thân của chúng ta và không được vượt qua nó. Tiêu xài 
phần lợi túc tà rất đúng nhưng không được đụng đến số vến! 
Biết luyện tập một nhịp độ làm việc là khẩn thiết. Nhưng biết. 
ngưng ngay mật công việc khi sự mệt mỏi xuất hiện, sẽ hay 
hơn nhiều. Năng lượng được khôi phục sẽ được chuyển vào số 
vấn đã tạo ra lợi tức. Khả năng boạt động của con người phải 
được chia đều giữa boạt động và nghỉ ngơi. Sự hài hòa phải chỉ 
phối hoạt động đó. Chúng ta phải chú tâm đến mệt mỏi, không 
phái để lo sợ, trái lại, là để rút ra một bài học dà kinh nghiệm. 
Để thấu biểu, để tạo một nhịp sống... không khác gì cách 
chúng ta phải tính toán các chỉ phí sau một ngày làm việc để 
xác định việc tiên xài có vượt qua mức bình thường không. 

Một người "dễ xúc động" không được chú tâm đến mức bị 
ám ảnh vì sự mệt mỗi, và tổ ra nắn chí trước việc thiếu trí nhớ 
của mình. Trái lại, tôi xin nhắc lại là con người phải biết cách 
vận dụng để nhận định và hiểu rẽ các giới hạn rất co giãn của 
mình, để luyện cho mình mật nhịp sống có thể giúp "tổng hợp” 
mọi hành động, đễ dàng thu nhận nó, và từ đó có thể hành 
động và suy nghĩ một cách thoải mái, mà nói cho đúng đó là 
nét đặc trưng của con người. 


NHỮNG HÀNH ĐỘNG KIỆT SỨC. 


đJanet đã nghiên cứu rất kỹ các hành động biệt sức, tức là 
các hành động có thể đưa đến tình trạng 'giảm thiểu sinh 
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lực". Những điểm chính là: mệt mỗi kéo đài vì xúc cảm (nhất 
là), suy nhược thân kinh, và tất cả các loại trầm cảm. Đối với 
những người suy nhược, rất thường khi hành động vẫn cbi là 
trạng thái dớc muốn và manh ý. Mọi cố gắng đều rời rạc, 
khäng một kết quả rõ rét. Người đó chỉ làm nửa chứng bất cứ 
công việc gì, sự phân tán sức lực càng tầng lên, đến lúc xuất 
hiện xúc cảm, sự cố gắng vô ích, do đự, nghỉ ngờ, nghiên ngẫm 
tỉnh thần, bất mãn với chính mình, kiệt sức. Tôi đã nói đến. 
điểm này trong mục Mệt mỏi. 

Dĩ nhiên là mọi việc đều tùy thuộc vào thiên hướng của 
mãi người. Một lần nữa, đâu là sự khôn ngoan? Biết rã các 
hành động kiệt sức cầa chính mình! Nhưng cá vài bành vì nào 
đó kiệt sức hơn bởi vì chúng được đát trên nền tảng của mật 
chứng rối loạn thần kinh. 

Trong trường hợp này, chấc chấn khoa tâm lý sẽ phụ 
trách chứng rối loạn thần kinh cơ bản chớ không vào chính 
hành vi kiệt sức kia, mà đó chỉ là một triệu chứng mà thôi. 
Cũng giống như thế, mật bữa cơm gia đình đơn sơ, có thể 
đối với nhiều người, còn mệt sức gấp trăm lần một buổi học 
cật lực. Tại sao? Bởi sự co cúm, đến nén, hành vị thù nghịch 
"phải nuốt trỏi"”, v v.., mà bữa án đó có thể mang đến. 
Trường hợp này buộc tôi phải nói đến những con người kiệt 
sức. Chung sống với những người đó thường tạo ra chứng 
rối loạn thần kinh tệ hại nhất. Những người kiệt sức đó có 
lê phải được gọi là những ké tiêu phí năng lượng. Tại sao 
và vì sao? Chúng ta sẽ thấy, Như ởã nói, những kẻ tiêu phí 
năng lượng thường xuất biện trong gia đình; đơn giản chỉ vì 
việc chung sống bị kéo dài hơn và bất buộc phải tuân theo 
những quy tắc đạo đức, sự kính trọng tuyệt đối, việc cấm 
đoán những hành vi thù nghịch, v.v... Nhưng sẽ là điểu 
hiển nhiên khi một ông trưởng phòng có thể "nuốt" hết 
năng lượng của người nhán viên minh, bởi vì ä đây cũng có 
sự chung sống. 
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NHỮNG NGƯỜI TIEU PHÍ NĂNG LUỢNG 
HOẶC NHỮNG NGƯỜI KIỆT SỨC 

Những người đó là ai? Những người đó quá đông, mang 
quá nhiều mặt nạ khác nhau, đến mức tôi phải từ bỏ ý định 
liệt kê hất ra đây... Nhưng dù sao, họ chỉ có một nhãn hiệu 
sản xuất, chung: như cầu thống trị. 

Đó là những hạng người độc tài, chuyên quyền, mắc chứng 
hưng cảm, hay yêu sách, quá tỉ mi, hay hờn dỗi, ghen tuông, 
xét nét, thù nghịch, v v... 

Tôi có thể nào nói những người kiệt sức này đều manz 
những mặt nạ khác nhau không? Có bao nhiêu người (chúng ta 
sẽ thấy vài trường hợp) che giấu cái nhu cẩu thống trị đưới 
một mặt nạ "tữ tế” quá đáng? (mặc dầu vớ thức). Một cách 
thật khôn khéo. Một người trong gia đình đang thống trị bạn, 
làm cho bạn cảm nhận nỗi thừ nghịch nội tại, kèm theo xúc 
cảm. Nhưng nếu người đó đối xử "quá"tử tế với bạn, làm sao 
bạn có thể giải tỏa cẩm xúc thù nghịch đó được? Đến lúc đó sự 
đồn nén mang về huy hoàng nhất của nó... Cũng giống như 
thế, eõ bao nhiêu ngưỡi chơi eái trò "tử vì đạo”... để dễ đàng 
có những gì họ mong muốn? Cá bao nhiêu người bám víu vào 
con của họ, để "nuông chiểu" chúng? Có bao nhiêu người mẹ đã 
vô ý thức ngăn cản đứa con trai của họ trở thành một người 


Trong những lĩnh vực này, mọi phương tiện đều cô thể được 
tận dụng: từ tính chuyên quyên thuần túy cho đến vô số mặt 
nạ có thể che giấu chúng... 

Khi nòo những con người kiệt sức đó tiều phí hết năng 
lượng của những người sống chung uới họ? Trước nhất, Khi 
người ta không thể giải tổa hết cảm xúc thù nghịch. (có thể là 
trường hợp của một đứa trẻ đối với cha mẹ nó, một nhân viên. 
đối với cấp chỉ huy ông ta, v v...). Hơn nữa bất cú ai biểu hiệ 
nhu câu thống trị người khác quá mănh liệt đều là người rốt 
loạn thản kinh, Đối với người này, việc thống trị là cơ chế an 
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toàn nội tại. Vì vậy, sự thích nghỉ không những là rất khó đối 
với họ, bởi vì nó luôn đổi mới và biến hóa. Đối với họ, không 
thể nào có một cách sống quen thuộc. Họ luôn phải ở trang 
tình trạng rình mò, căng thắng thần kỉnh, cø cún người. 
"Không biết phải làm như thế nào đây"... là điệp khúc thường 
ngày của họ. Nhưng chúng ta không được quên việc chưng 
sống này đôi khi kéo dài rong nhiều năm liên, hết giáy phút 
này đến giây phút khác. Như thế, người ta có thể nào nhận 
thấy những cảm xúc, nổi loạn, cơn phẫn nộ "phải nuốt trôi”, 
phục tùng trong sư bực tức, mà những người tiếu hao năng 
lượng kia đã tạo ra? 

Còn những lời than thở của những người sống chung với 
hạ thì sao đây? Chúng có nhiều điểm chưng: luôn là tình trạng 
kiệt sức, sự giám thiểu hoặc sự triệt tiều nhân cách của họ; 
tình trạng không còn là chính mình nữa, không thể có một 
hành vi chủ động được, phải suy tỉnh cẩn thận mọi hành động; 
có mặc cảm tự tì và ức chế, loại bổ tất cả trách nhiệm, v v... 

'Têi có nói sự thống trị có thể được thể hiện dưới hình 
đạng thuần túy. Nhưng ở đây cũng có vò số mặt nạ che giấu 
mặt thật của nó. Vả lại chính trường hợp sau cùng này mới 
gây nhiều tấn hại nhất. 


NGƯỜI CHUYÊN QUYỀN THUẦN TÚY. 


Có một khác biệt rất lớn giữa Quyển Lục và sự Chuyên. 
Quyên. Quyền lực xem việc chỉ huy là một công cụ. Quyền lực 
cồn ầm cách thực hiện quyển lực của mình trong một phạm vì 
rộng lớn hơn và tôn trọng hoàn toàn những người được chỉ 
huy. Nói một cách khác, đó là sự chỉ huy dân chủ ở trạng thái 
thuần túy. Cái quyền lực chính thống đó ban phát bởi vì đó là 
sức mạnh và sự phong phú. 

Còn người chuyên quyền? Đây là điều hoàn toàn trái ngược... 
Chuyên quyền, tự bản thân nó xem việc chỉ huy như là mục 
đích cuối cùng. Đối với người đó, việc chỉ huy này là biểu tượng 


175 


cho sự an toàn nội tại. Vì thế người đó sẽ không chấp nhận 
bất cứ sự chống đối nào cho việc thống trị của mình. Người đó 
đòi hỏi tất cả nhưng không ban phát bất cứ điểu gì. Người 
chuyên quyền là một người hung hãn: uì uậy là một người yếu 
đuấi. Sự chỉ huy của anh ta là một đòn tấn công giả tạo. Anh 
ta tấn công bởi vì anh ta sợ bị tấn công, bị tổn thương hay có 
mặc cảm tự tỉ. Tính chuyên quyên và sự thống trị, đối với 
những kể yếu đuối, là những bù trừ được ưa thích nhất. Hạ 
thấp những người khác sẽ tạo cho họ một ảo tưởng quyền lực 
và hơn người. Ngoài ra họ còn cảm thấy cần phải thực hiên một, 
hành động nào đó mà không phải tốn quá nhiều năng lượng 
sáng tạo cần thiết, điêu mà họ khóng tài nào làm được. Tiếc 
thay, trong đời thường có đầy rẫy loại chỉ huy-giả tạo này... 

Cũng trong cái đời thường này, những kẻ chuyên quyền 
chỉ tôn bại được là nhờ vào nhiều yếu tế. Trước hết là những 
yếu tố vụ lợi: uí dụ, một thuộc cấp phải lặng thỉnh bởi vì anh 
ta sợ bị sa thải; một thuộc cấp nhút nhát, v.v... Sau đó, bởi sự 
lẫn lộn muôn đời giữa quyền lực và tính hung hãn. Như chúng 
ta đã thấy trong nhiều trường hợp, sự hung hãn đối nghịch với 
sức mạnh... Một sự nhầm lẫn khác: sự thống trị khô khan và 
ÿ chí. Nhưng, nếu kẻ chuyên quyền tổ ra uê cùng hiên quyết, 
chính bởi oì hắn ta không hề có một ý chí thực thụ...bởi uì hắn 
ta không có sức mạnh tỉnh thần! VÃ lại, người ta nhàn thấy kế 
chuyên quyển luôn tổ ra ngoan cố trong mọi cơ hội. Tại sao? 
Bởi vì bất cứ sự chống đối nào cũng sẽ đặt hắn trước cái vực 
thấm hay nghỉ ngờ và yếu kém của chính bản thân hắn. 8ự 
ngoan cố của kẻ chuyên quyền là người bà con nghèo của ý chí. 
Nếu sự ngoan cố phải là ý chí, thì những con ìa sẽ là những 
con vật hết sức cương quyết. (Tôi sẽ nói lại vấn để này trong 
mục ý chí). 


Trong lúc chờ đợi, tất cả những việc này đã tạo ra những 
vết cắt đau buên cho sức khỏe. Bởi vì chung sống với một kẻ 
chuyên quyền là một hành vi kiệt sức, nhất khi nó tượng 
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trưng một “Cấm Ky", mà về mặt đạo lý, không cho phép người 
ta chống đối lại, như tôi đã nói ở trên. 

Trường hợp của sự thống trị cải trang. 

Yves, một người đàn ông ba mươi tuổi, rối loạn thân kinh 
và kiệt sức, hổi vì anh ta được nưôi lớn nhờ một bà đì, bà ‡a, 
không bao giờ để cho anh ta làm bất cứ điều gì mà bà không 
tham gia vào cá. Người đi này áp đế/ sự trợ giúp của mình, áp 
đặt các ý nghĩ và lời khuyên của mình. Lúe nào bà ta cũng 
không ngừng chỉ vẽ tỉ mĩ, khác khe, giúp đỡ và khuyên bảo 
thật cuồng động... 

Vưes đã nói như thế này "... tôi không bao giờ lềm được 
bất cứ điều gì, dù là lế bịch đi nữa, mà bà ta không áp đặt vào 
sự giúp đỡ của bà... tôi không tài nào cắt nghĩa âượe... thật hết 
sức mệt raöỏi, để cho mình tự rơi xuống vực thẳm... và cần 
nuông chiều nữa chứ... luôn chăm chút, Chẳng hạn: đi lấy 
than à? Một hành động hết sức ngư ngốc có phải không? Nhưng 
bà ta vẫn áp đặt sự giúp đỡ của bà với những lý do như... đừng 
có lấy nhiều quá... nặng tấm... để đi giúp cho... đì sẽ làm như 
thế này đây... Gói một món đồ à? Một món đỗ ngu xuẩn! (Tay 
của Yves run vì phấn nộ)... không cách nào làm một mình 
được... dì tôi có mặt cạnh bên, bám sát tôi... bám sát món đồ... 
chăm chăm nhìn xem tôi để món đồ vô nghĩa đó như thế nào... 
Và như thế, hết ngày này qua ngày khác, ông có biết không? 
Œó đôi lần, một cách thô bạo, tôi bắt bà ta để cho tối hành 
động một mình, tôi cảm nhận bà ta đứng cách ba bước liếc 
nhìn tôi... tôi cảm thấy mình là một thằng hoàn toàn ngụ ngốc 
giống như thế tôi mới có ba tuổi... tối cỉn thấy mình hoàn 
toàn không còn nam tính uà nó đã kéo dài suất 1Ã năm trời... 
Phân kháng lại â? Nhưng bà quá “từ tế" với tôi.. bà nuông 
chiêu tôi... vả lại bà sẽ không hiếu đâu. Bà tưởng mình hành. 
động đúng khi làm như thế nhưng không ngờ là mình vô cùng 
độc đoán, cho dù bà "rất tử tế"... Bà rất đa nghỉ... hay hờn 
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dỗi...còn buồn khổ nữa chứ mỗi khi ai đó làm phật ý bài... Tôi 
phải co cúm lại cho đến mức khi tôi muốn làm một cái gì đó, 
tôi đành phải để cho bà làm thay tôi... đù đó là những câng 
việc năng nhọc...ngay cả việc đóng một cây định... và tôi biến 
thành một tên lười biếng!... Tôi không thể nói cho ông những 
cơn phẫn nộ nội tâm mà tôi phải chịu suốt 1Š năm qua, ở chỗ 
là tôi không bao giờ có dược cái cảm giác mình là một người 
đần ông linh lợi..." 

Hất quả? Yves X... không càn khá năng nhận lấy bất cứ 
một trách nhiệm nào và đã trd thành một người đồng tính... 
Ghi có bấy nhiêu đó thái và thật thảm thương. 


Một trường hợp khác. 


đJacques đang ở độ tuổi thiếu niên. Bà mẹ cậu cũng thế, 
luôn nghĩ cậu không thể làm được bất cứ điểu gì mà không có 
sự giúp đỡ của bà. Vì váy, cũng gần giống như trường hợp của 
Yves... Mật hôm, Jacques phải đem một món đỏ dễ bể vào 
trong phòng khách. Một hành động tầm thường, nếu đúng là 
như thế! Và không biết đến lần thứ mấy ngàn, bà mẹ can 
thiệp vào... "Hãy coi chừng... mẹ muốn tự mẹ làm việc này 
hơn... tết hơn con nền để cho mẹ gói nó lại... bấy coi chừng, 
con đừng có vấp nghe không... hãy coi chừng... con bê nhẹ 
thôi... coi nào con đừng có chụp lấy một cách thô bạo như thế 
chút... hãy khoan: để mẹ lấy tờ báo gói nó lại đã” 

Và chàng thiếu niên kia, bực dọc và tuyệt vọng, trả lời 
bằng tiếng hét "Con chuyển được đồ từ nhiều năm nay rải, mẹ 
có biết không! Con đã làm bể một món nào chưa? Thế mẹ nghĩ 
con vẫn cá ba tuổi hay sao chứ?..." 

không thể làm gì khác được. Hoặc bà rnẹ rối loạn thần kinh 
này hờn dỗi, hoặc bà ta tuyên bố "thằng này cáu kinh quá", Hoặc 
tiếp tục nói ”...không được, nhưng con nên cẩn thân vẫn hơn”, 


Cuấi cùng, chàng tráng niên niên này, không chỉu nỗi 
nữa, đập nát món đỏ xuống sàn nhà, và trong cơn tức giận bột 
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cùng, bỏ đi không một lời nào. Bà mẹ này khi kế sự kiện này 
lại cho tôi có nói “... vô ơn như thế đó, thưa ông... trong khi tôi 
làm tất cả mọi việc cho nó... À, tuổi trẻ ngày hôm nay!... 

Và khi tôi cố cắt nghĩa thật đơn giản che bà biết rằng việc 
trông nom độc đoán của bà đang đè bẹp đứa con của mình; và 
việc đập nát món đổ là sự phản kháng của tính nam nhỉ anh 
ta, chỉ thiếu điểu bà ta nhảy lại bóp cổ tôi. 


Một trường hợp khác. 

Vẫn là trường hợp thống trị được ngụy trang. Trong trường 
hợp này không có sự bắt buộc phải tuân theo các mệnh lệnh được 
ban ra, nhưng bị đòi hỏi như là một dấu hiệu của sự thương yêu. 
Đó là điều mà Janet gọi là "cái tật gần như bệnh hoạn tình yêu”. 

Thế người mắc chứng rối loạn thản kinh này nói 
luôn cÂn đến tình yêu... luôn phải có người bên cạnh. 
đỗ dành... tôi cần người ta phải chăm sóc tôi... tô 
được khi người ta làm một điễu gì mà tôi không biết... 

Và dJanet nói: "Cái mà họ gọi "được yêu thương", trước hết. 
là họ không muốn bị tấn công hay bị tẩn thương đưới mọi hình 
thức. Họ cản đến sự táng bốc, luôn muốn được khích lệ, luôn 
muốn được khen ngợi, để làm tăng thêm áp lực tỉnh thân của 
hạ”. Đối với những người này, tình yêu có nghĩa là đón nhận, 
chỉ đơn giản như thế. Không bao giờ ban phát bất cứ điều gì, 
nếu không phải là sự kiệt sức. Người sống chung, luôn phải 
đoán được tớc muốn của họ, biết được sự yếu đuối của họ, phầi 
khôn khéo tránh nghe các lời than vân không dứt, thái độ "tử 
vị đạo”, tính tự ái luôn dễ bộc phái... 


NHỮNG NGƯỜI GHEN TUÔNG. 

Ghen tuông là một đại họa chết người của nhiêu gia đình. 
Sự ghen tuông cố thể đi từ trạng thái nhẹ cho đến mức trở 
thành rõ ràng là một tâm bệnh lý thực thụ. Người "được yêu” 
bị chiếm hữu một cách tuyệt đối và bị gồ bó suốt đời. Ngoài ra 
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hành vi gây chiến gay gắt, gàn đở, hung tợn, liên tục, sẽ xuất 
hiện để chống lại bất cứ thứ gì có thể làm vao lãng người 
“được yêu”: họ tập eá nhân, công việc làm, sách vớ, bạn hè... 
Mà ngay cả những ý nghĩ thâm lặng nhất! Mật người ghen 
tuông không chấp nhận người “được yêu" có thể suy nghĩ hay 
mữ mộng một mình. Tại sao thế? Bởi vì việc dó có thể làm cho 
người được yêu thoát ra khỏi cái vòng kêm kẹp mà người ghen 
tuông đang nhốt người kia vào. 

Đây là lời của một người đàn ng chịu phục tùng một người 
đàn bà ghen tưông: ". thật mệt mỏi vô cùng, tôi không thể nào 
chịu được nữa. Tôi rất sợ mỗi khi phải về nhà... bởi vì mọi thứ đêu 
có thể là nguyên cớ để khởi phát sự ghen tuông câ... cái nơ ca vát 
hoàn chỉnh của tôi, cái vẻ vui tươi của tôi, một nụ cười ở miệng...Thế 
là bà ta bảo "Anh có gặp một người đàn bà khác nên anh mới cười 
như thế phải không?...Ô, tôi biết là tôi khòng đẹp bằng người ta, 
nhưng tôi muốn giữ anh cho một mình tôi mà thôi..." 

"Tôi không muốn trả lời, bởi vì sẽ vô ích thôi. Đứng là mật 
định kiến thực thụ. Tôi cảm thấy mình bị bao quanh bởi một 
xnang lưới kiểm soát chặt chẽ. Khi tôi không nghĩ gì hết bà ta 
sẽ trách tại sao tôi không nghĩ đến bà ta; khi tôi làm thỉnh, bà 
ta trách là tôi vô tình... Ở ngoài đường, sự kiểm soát này còn 
khủng khiếp hơn nữa. Tôi phải đi với thân mình thẳng như 
khúc gỗ vậy...ông thử nghĩ xeml... ở ngoài đường có nhiều phụ 
nữ khác! Tôi lần hỗi phải rời xa hết bạn bè của tôi, bởi vì hình 
như họ lấy bớt đi một phân tình yêu mà đúng ra tôi phải dành 
cho nàng... Ngay cả việc đọc sách tôi cũng phải bó luôn... Tình 
trạng này kéo dài thêm sáu tháng nữa, tôi chỉ càn nước vào 
đưỡng trí viện nữa thôi... cho đến mức tôi chỉ muốn ở lại văn. 
phòng nhưng tôi rất ghét cái phòng làm việc của tôi 

Ghen tuông là sự độc quyền tuyệt đối. Nó đối xử với người 
"được yêu" không khác gì một "đỏ vật” tầm thường và cấm đoán 
nó có một cuộc sống cá nhân chủ động. Sự ghen tuông luôn là 
một triệu chứng của sự yếu kem tình thần 0à là sự nghèo nàn 
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cảm tỉnh. Người ghen muốn lấp đẩy một khoảng trống nội giới 
thường hay chứa đựng các mặc cảm tự tỉ. Nhưng làm thế nào 
giữ được món đó? Bằng cách giam giữ nó trong tính thần, là 
điều thường xảy ra, hoặc đôi khi cá bằng thể chất... mà điều này 
cũng thường hay xảy ra! Nhưng muốn chiếm hữu một cái gì đó 
kéo theo sự đòi hỏi một hành động để giữ nó. Mà việc này, 
người ghen tuông không tài nào làm được. Vì thế, người đó phải 
khởi phát sự độc đoán hầu ngăn chặn bất cứ sự trốn chạy nào, 
xà điều đó lại đòi hỏi một công việc thu hỏi. (Thí dụ một người 
phụ nữ ghen tông sẽ tỏ ra hung hãn với tất cả bạn bè của người 
chông, vì "họ lôi anh ta ra khói bà ta" và bà nghĩ là họ buộc bà 
phải "chiếm lại” tình yêu của chẳng bà...). 


Người ghen tuông nghĩ mình đang yêu, nhưng thải ra người 
đó chỉ muốn tìm sự an toàn nội tại cho chính mình mà thôi. Bự 
ghen tuông của người trưởng thành luôn là triệu chứng của một 
thiểu năng tâm lý. Nhưng, đối với người ghen tuông, những 
tình trạng không an taàn tỉnh thần rất mạnh và nhiều đến mức 
mà chỉ một cái búng tay nhẹ cũng có thể để lộ mệt vực thẳm xúc 
cảm... mà sự yếu đuối của người đó không tài nào lấp đây được. 
Như vậy người ta đễ dàng hiểu tại sao sự độc tài và sức mạnh 
bền chặt, là giải pháp duy nhất đối với người đó. Bãt cứ "sự trốn. 
chạy" nào của "người được yêu" đều có thể gây ra các nỗi lo hãi, 
ám ảnh, rnà có khi cả một hàn thù khủng khiếp. 

Sự ghen tuông là sự chuyên quyển ở dạng cấp tính, có thể 
đến lượt nó sẽ tạo ra nhiều sự mất cân bằng mới: ám ảnh, 
định kiến, giải theát cảm xúc và dục vọng, nghiền ngắm tâm 
thân, v.v... gây nhiều tổn hại tỉnh thần cho người bị giam giữ. 
Tôi xin nhắc lại là ghen tuông luôn là triệu chứng của sự mất 
cân bằng cảm tính. 


Sự ganh tị nơi trẻ nít. 


Gó nhiều cơ chế vận hành nhập cuộc. Cách đơn giản nhất 
là khi thằng anh ganh với đứa em út của mình, mà anh ta cho 
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rằng nó thu gom hết tình thương của cha mẹ, Đây là loại ganh 
tị khá tự nhiên, có thể được phá bỏ mật cách đễ đàng bằng thái 
độ của cha mẹ và trách nhiệm mà họ giao phá cho người anh. 

Sau này, sẽ đến phiên đứa em ghen ngược lại người anh. 
Tại sao vậy? Vì những lợi thế thể chất và tình thần đo tuổi tác 
đem lại. ỏ đây cũng thế, mợi chuyện đều tùy thuộc vào cấu 
trúc của gia đình. 


Có một đạng ganh tị khác nữa: sự ghen tuông của đứa nhà 
đối với cha mẹ cùng phái. (chắng hạn đứa con trai ghen với 
người cha của nó). Đây là loại quan trọng nhất, Chúng ta sẽ 
thấy đạng này trong phần Phân tâm học khi nghiên cứu mặc 
cảm Ơấtp. 

Phân lớn những tình cảm này đều vô thức (nhất là mặc 
cảm OEdipel), tuy nhiên dù cho là vô thức thì chúng vẫn tác 
động. Đứa trẻ sẽ hành động như thể nào đây? Nó sẽ trút cơn 
ghen của nó bằng sự hưng hán đôi khi rất nguy hiểm. Hoặc sự 
trút giận này được thực hiên bằng một cách ¿ượng trưng: đứa 
trẽ đập nát cñn búp bê cửa đối thủ nó, v v.... 

Hoặc nó chơi với các con rối mà đối thủ của nó được tượng 
trưng bởi một nhân vật bị hạ nhục. Hoặc đứa trẻ vẽ: nó diễn 
tả đối thủ của nó bị gia đình xua đuổi, bì giết chết, bị nhạc 
báng, láng mạ. Sự ghen tuông nơi trẻ nít thường biểu lộ những 
triệu chứng thần kinh: nhất là các (ật và triệu chứng đáng chú 
ý nhất là "đái đầm". 

“Trường hợp nguy hiểm nhất là khi đứa trẻ ghen tuông bị 
thoái hóa cảm xúc, Nó tự thu người lại, tự bạ thấp mình: nó 
tuôn muốa làm trẻ con, nó chơi trò "làm trẻ con" để thụ bút và 
nữa gìữ sự chú ý của cha mẹ. Tình trạng này sẽ rất nguy hiểm 
nếu nó kéo đài: đó là chứng rối loạn thần kinh. Đến chừng đó, 
chúng ta phải đối phó với mật đứa trẻ bị rối loạn thần kình và 
có tính trễ con, tụt hậu về mặt cảm xúc, kháng thể thực hiện 
bất cứ điều gì khác nếu không phải là sự thất bại triển miền. 
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Có nhiều khi, đứa trẻ cảm thấy sự ghen tuông hung hản 
của nó như là một )ễi lầm nghiêm trọng (điều luôn được kiểm 
chứng trong mặc cảm ỞƠởíp). Nếu tình hình này kháng được 
loại bỏ một cách tự nhiên, chúng ta sẽ gập một người trưởng 
thành mang nhiều cảm giác tội lỗi vô thức, mặc cảm tự ti. tình 
trạng đồng tính tiểm ẩn, v.v... Tôi còn sẽ nói về vấn để này. 


Sự ghen tuông ngầm. 

Tôi phải nêu ra đây một trường hợp (và lại khá phổ biến) cho 
thấy nhiều "mặt ngắm" đôi khi rất kỳ lạ của sự ghen tuông. Ở 
đây tôi muốn nói đến một tình huống nghiêm trọng hơn nữa, của 
một đẹng rất khủng khiếp của sự ghen tuông mà đương nhiền nó 
có thể biểu hiện với nhiều cường độ khác nhau. Nó đã trở thành 
một định biến gâu chạm đến chứng hoang tưởng bị tuy hại. 

Ông X cố nói như thế này "...Bà vợ tôi không ngừng buộc tội 
tôi là nhân tình của nhiều người đàn bà khác mà bà ta quan 
biết; bà ta cho rằng tôi có đưa ra nhiều để nghị khiếm nhã với 
những người bạn của bà ia và với tất cả những người phụ nữ mã 
tôi gặp. Một việc không bao giờ kết thúc. Đôi khi thật khủng 
khiếp, đúng là một cuộc sống đía Mỗi khi tôi về đến nhà 
]à có các trân lôi đình, lời buộc tôi triền miên... Bà ta quan sát tôi 
từ đầu đến chân... Ở ngoài xã hội, điều này còn kinh hoàng hơn 
nữa, Đái khi hà ta còn gây một trận cãi cọ trước mặt công chúng 
và tát tai mật người phụ nữ mà tôi chỉ mới có nhìn thôi!.. 


Bà ta nói tôi có nhiều mối quan hệ bất chính và tôi là một 
con người trụy lạc... Hãy tin tôi đi, tôi phải gánh chịn một. sự 
khổ nhục thực thụ... và điều tệ hại hơn nữa là öờ uơ tôi biết rõ 
những người được coi như là tình nhân của tôi, đều không 
thuộc "mẫu người tói ưa thích", 

Và đến lúc này nhà tâm Ìý mới lắng tai nghe. Loại bình ghen. 
tưông như thế chác chắc thuộc vẻ bệnh lý rồi. Nhưng còn hơn thế 
nữa. Nếu nhà tâm lý có bà vợ đó trước mặt mình, ông ta sẽ mau 
chóng nhận thấy cái cơ chế có thể giải thích được mọi việc. 
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Tôi nói ¿i trường hợp của người chồng khốn khổ kia. Bà 
vợ tỉn chắc ,ằng ông ta phản bội bà với vài người đàn bà khác, 
bằng một phương cách rất đôi bại 0à trác táng. Đến lúc này 
mới lộ ra một trò chơi hiểm độc và rất kỳ lạ đối với người 
phàm tục, nhưng rất thông thường đối với nhà tâm lý. 


1) Loại phụ nữ bị cáa huậc không tương ứng với khuôn 
mẫu nữ giới của người chồng. 

3) Vấn loại phụ nữ đó chắc chắn sẽ là khuôn mẫu nữ giới 
tương ứng với bà vợ. Như vậy, bà vợ có phải là người đồng 
tính không? Phải, nhưng là đẳng tính tiểm ẩn và vô thức. Và 
vì bị chứng đẳng tính luyến ái vô thức, nên người vợ một 
sách ý thức rất muốn để nghị với những người phụ nữ kia. 
Nhưng tại sae bà ta lại khóng làm? Bởi vì tính luyến ái của 
bà ta là vá thức, và hởi vì sự đồng tính đó bị đến nén trong 
các trung tâm thần kinh ý thức tùy theo tỉnh thân ao đúc 
của bà vợ đó. Vả lại, có phải bà ta đã buộc tội người chẳng có 
nhiều thói "đổi bại” và "các trò phóng đãng nhục nhả”, mà 
về mặt tỉnh thần chúng biểu hiện các khuynh hướng mà bà 
ta cảm nhận trong chính thâm tâm của mình? Nhưng dù sao 
đi nữa, có bị đồn nén hay không thì các xung lực vô phức đó 
vẫn hiện hoạt. 

Như thế điều gì sẽ xây ra? 

1) Rằng người đàn bà đó trong vó thức rất muốn đề nghị 
với những phụ nữ khác. 

3) Bà ta không thể và không tài nào làm được việc đó, 


3) Thế theo lẽ thường, ai sẽ đề nghị với những phụ nữ kia? 
Người đàn ông, tức là chẳng bà ta. 

4) Bến đây, người đàn bà này mới gán các khuynh hướng 
của mình cha ông chẳng; bà ta biến thành người chồng của 
mình và tin tưởng rằng chính âng ta đưa để nghị mà chính bà 
muốn làm điều đó. 
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ñ) Bà ta ghen với chẳng mình vì chính cái vị trí mà bà 
muốn trên hết. Sau đó, nếu bà vẫn còn muốn chiếm giữ người 
chồng, sẽ là những trận ghen tuông ghê gớm được khởi phát 
bởi một cơ chế, có về như là "tưởng tượng" nhưng lại tùy thuộc 
vào các khuynh hướng vô thức rất mãnh liệt 

Trong chính trường hợp này, có hai người phải chịu nỗi 
thống khổ: người chẳng phái chịu đựng các cơn ghen của bà vợ 
và chính người vợ, luôn bị giầng xé bởi một sự tranh chấp nội 
giới đữ đội giữa: 

a) các khuynh hướng đồng tính luyến ái vỏ thức; 

b) và cái mà bên ngoài bà tưởng mình là rột người phụ nữ 
có đời sống tình dục bình thường. 

"Trường hợp ngược lại vẫn có hiệu lực. Đến lúc đó, chính 
người chẳng với chứng hoang tưởng, một người đồng tính vá 
thức, sẽ gán chính các khuynh hướng của mình cho người vợ. 
Ông ta ¿rở ¿hành chính bà vợ mình, là người mà những người 
đàn ông khác (ông tin như thế) sẽ đưa lời để nghị, mà trong 
“thâm tâm chính ông là người muốn làm việc đó 

Như thế, chúng ta đã thấy ghen tuâng có thể mang nhiều 
bệ mặt kháe nhau. Sự ghen tuông tự nhiên không được xem. 
như là hoàn toàn bất thường. Thí dụ, sự ghen tuông của đứa 
trẻ chỉ trở nên bất thường nếu như nó kéo đài hoặc dẫn đến sự 
thoái hóa cảm tính. Trong khi sự ghen tuông của người trưởng 
thành, trên thực tế, luôn luôn là bất thường. Nó là một triệu 
chứng của một thiểu năng cảm tính và phải tùy thuộc vào một. 
liệu pháp tâm lý theo chiểu sảu. 

Sự tận tụy chuyên quyền 

Paul nói *... Tôi không còn cha mẹ. Từ mười năm nay tôi 
sống với bà ngoại... Tôi không biết là tôi thương hay ghét bà 
ta nữa; có thể cả hai... Bà ngoại tôi rất tận tụy; ô đúng như 
thết.. Quá mức nữa là đằng khác... Bà luồn áp đặt lên tôi 
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những gì bà tưởng là tất cho tôi... dù cho việc đô không tướng 
tứng với điêu tôi mong muốn tí nào hết. Ý thích cá nhân hoặc 
ý kiến của tôi à? Bà không bao giờ muốn nghe nói đổn, và 
làm cho tôi kiệt sức với chuyện bếp núc... mỗi ngày tâi phải 
ăn thịt tươi, bởi vì thịt tươi rẤt ngon... thịt tươi làm cho người 
+a khỏe mạnh... nhưng tôi đã nói cả ngàn lẫn với bà là tôi 
rất ghét thịt tươi, nhưng không làm sao khác được. Mấy chuyện 
khác thì cũng thế; bà áp đặt sự tận tụy của bà cha tôi, áp đặt 
sự giúp đỡ, và tôi buộc lòng phải chấp nhận tất cả nếu không 
sẽ có lời quở mắng và hờn đỗi; bà luên loay hoay quanh tồi 
như một con ruồi, và nếu tôi nói cho bà biết ý thích cá nhân 
tôi cũng quan trọng khóng kém, thì cũng giếng như tôi nói 
chuyện với cánh cửa vậy. Điều này làm cho tôi rệt mỏi vô 
cùng. Đã bao nhiêu lẫn tôi phải nôn bữa an tối của tôi bởi vì 
tòi quá ứe chế và phẫn nộ... Nhưng đôi khi trong thâm tâm 
tối, sự giận dữ hộc phát và tôi trả nên hung bạo bởi vì mọi 
lời giải thích đếu võ nghĩa. Chấc có lẽ bà không muốn hiểu 
là tải cũng có ý thích cá nhân?... Vậy mọi thứ nổ tung, như 
một nổi hơi chứa quá nhiều áp suất; tôi bùng nố một cơn 
thịnh nộ kinh hồn làm cho bà khiếp hoảng như một người 
tuẫn đạo không được ai hiểu... nhưng sau đó tôi lại cảm thấy 
hối hận vô cùng và trong suốt nhiều ngày Hiến tôi không biết 
phải làm gì để được tha thú; tôi mới giả cái trò lâm trẻ con”, 
tâi tâng bốc bà... Đã ba năm nay tôi muốn trả tiền ở trọ của 
vôi, bình thường có phải không?... Tôi đi làm và điều này tạo 
cho tôi có cảm tướng là mát người đèn ông độc lập... Bà lúc 
nào cũng từ chối và nếu tôi van nài thì bà lại hờn đỗi. Ông 
thấy đấy, bà lúc nào cửng muốn áp đặt sự tận tụy và giúp đỡ 
cho tôi! Nói cho đúng thì bà muến tôi luôn phải phục từng bà. 
Nấu tôi muốn trở thành một người đàn óng, tôi phải rời ra 
bà; nhưng tôi không tài nào làm được việc đó... Thảm kịch 
này sẽ ra sao đây? Bà không thể nào hình dung được nỗi khổ 
zè bà đã đem đến cho tôi khi bà nghĩ rằng đã cho tôi những 
thứ hay nhất trên đời..." 
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Như vậy, ở đây chúng ta có một dạng khác của sự chuyên 
quyền ổn làng. Những con người này không hề biết tận tụy; họ áp. 
đặt lòng tận tụy của họ, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ thường 
nhe nhàng ép buộc người ta phải chấp nhận các món quà của họ, 
phải chấp nhận việc để cho họ làm mọi thứ một mình, Họ tạo 
cẩm giác người khác không thể nào làm bất cứ điểu gì cho tốt 
dược! Thèm vào đó, họ cảm thấy cản nhận được lòng biết ơn của 
người ta, để củng cố sự an toàn nội tại. Bên ngoài, họ tỏ ra vô 
cùng tử tế... nhưng họ lại vuốn người ta phải biết và nói ra điều 
đó. Người ta mới hiểu sự co cúm và sự kiệt sức xuất hiện ở những 
người cùng ở chung một nhà với tất cả những hậu quả có thế: 
nhút nhát, tự tí, mất đi nam tính, thất bại, rối loạn thần kinh, 
chứng loét bao tử. Tôi còa nói lại vấn đề này. 


Bằng cách não những người tiêu phí năng lượng đưa 
người thân của họ đến sự kiệt sức và chứng rối loạn 
thần kinh? 


Kháng thể tránh việc những người chuyên quyên (có hoặc 
không có mặt nạ) tác động mạnh lên những người thản cận 
nhất. Phản ứng của những người thân này? Trước tiên đó là 
một phần ứng cảm tính ẩn tàng ở tận đáy sâu. Thế bạn muốn 
phản ứng như thể nào đây trước một người là hiện thân của 
một "bức tường"? Trước mặt một người hay áp đặt mọi thứ, 
kiểm saát mọi thứ, mắc chứng tận tụy và "lòng tử tế" hệnh 
hoạn? Đến lúc đá sẽ xuất hiện các cuộc nổi loạn câm xúc, né 
tránh, tật, tình trạng co cứm, lời nói dối sợ hãi, cơn phẫn nộ 
nội Lại, cơn thịnh nộ dẫn nén. hối hận, cảm giác phạm tội, tự 
tí... Và xuyên qua tất cả những thứ đó, người ta phái cổ cứu lấy 
nhân cách của chính mình!... Đó là toàn hệ cd chế của ¿ẻm xúc 
không lối thoát được khởi phát như một dạng ưng thư tỉnh 
thần ám thầm. Chúng ta sẽ thấy trong Ÿ hạc Tâm-Thể những 
phản hồi về thể chất và tám lý của cảm Xúc. 

Tôi cảng thường nghe được ”... đây là một gánh nặng thường 
ngày thật khủng khiếp... không thể nào cắt nghĩa từ điểm một 
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được... đó Jä những luảng hơi hấc lên đấu tôi, chứng eo rút 
bao tử, buồn nồn... tôi không biết làm cách nào để làm vừa 
lòng anh ấy (hoặc chỉ) nữa... tôi muốn thấy hàng trăm hành 
động rõ nét hơn là cả ngàn hành vi nhỏ nhặt mà người ta 
không tài nào đoán được hậu quả... lúc nào tôi cũng phải 
cảnh giác... chị ta (hoặc anh ấy) với ý chí tốt nhất trên đời 
đang giết tôi chết mà không hẻ hay biết... vậy chớ bạn nghĩ 
làm sao tôi có thể trở thành một người đân ông trong những 
điểu kiện đó được?... tôi phải tranh đấu bết sức mình để có 
thể hành động một mình... 


ây, người ta thấy việc "tiêu hóa" vô số cảm giác đối 
ng trở nên khó khăn hoặc không thể được. Tình 
trạng kiệt sức xuất hiện, tầm trí không còn làm công việc 
tổng hợp được nữa. Làm cách nào một anh chàng thiếu niên 
có thể chung sống với một người chuyên quyền, có thể hấp thụ 
và hòa trộn những cảm xúc hoàn toàn đối nghịch đó? Bây giờ 
là tình yêu đấy, sau đó sẽ biến thành sự chống đối và thù hận 
bị dân nên... Làm sao các cảm xúc của anh ta không bị sai lệch 
khi bị giằng xé từ tứ phía sau một thời gian dài như thế? Làm 
sao anh ta có thể giữ nguyên nhân cách của mình, trong khi 
người ta đào hết đường hầm này đến đường hầm khác, để rồi 
cho phá đi và cho nể tung hết cái này đến cái khác? 

Cái Tôi trước một người kiệt sức, đã bị bể thành nhiêu 
mảnh nhỏ và vây quanh bởi các "vệ tỉnh". Người ta thật sự 
hoảng sợ khi nghĩ đến vô số bệnh tám thần, giáo dục sai trật, 
người đồng tính, thất bại tuyệt đối, và sự chuyên quyền dưới 
nọi hình thức... Và nhà tâm lý đã có mặt và luôn mang đến 
rất nhiều kết quả khả quan. 


CHỨNG ƯU UẤT 


Chúng ta đã thấy jJœnet làm giám đốc phòng thí nghiệm 
tâm lý học về tâm bệnh. Vào thời điểm đó chứng tu uất là "vấn. 
đề thời thượng". Thế căn bệnh khó được nhận dạng đó là gì? 
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Nói một cách tổng quát, chứng ưu uất. là một căn bệnh sỏi 
động. Nhưng nó không chỉ là sản phẩm của thời đại hiếu động 
của chúng tat Trong suốt nhiều thập kỷ, nó đã bao trùm các 
bác sĩ và nhà tâm lý học bằng một không khí ghê rợn và bất 
lực... Khi chứng ưu uất không gây nên các cơn co giật thì nó 
tạo ra các cơn nhức đầu dữ dội. Khi các cơn có giật biến mất 
thì các cơn nên mửa xuất hiện, rồi đến các chứng tê liệt, Hoặc 
người mắc chứng :m uất đột nhiên bị mù mà không có bất cứ 
một. triệu chứng thể chất nào. Và khi sự mù lòa qua đi, hiện 
tượng raất thính giác lại lá đầu ra, nếu tôi eó thể nái như thế, 
Chứng tu uất cũng gây ra sác ám ảnh, các cơn khủng hoảng 
tâm lý, định kiến, nỗi đau đớn và đôi khi cơn co giật quái ác. 

Người ta biết số lượng và sự đa dạng của các triệu chứng 
đã làm cho các bác sĩ phải kinh hoàng. 

Đương nhiên là mỗi người có quan niệm của riêng mình, 
và đi nhiên là một quan niệm đút khoát. "Đó là mật người ưu 
uất...” mau chóng được xác định. Một cơn khủng heảng thân 
kinh? Người ta đán ngay cái nhãn đó vào. Một người phụ nữ 
quá nhục dục? Người ta vẫn bảo như thế. Dĩ nhiên làm như 
thế thì rất dễ, nhưng nó còn cách quá xa sự thật. 

Có rất nhiều người tin rằng căn bệnh này thuần túy thuộc nữ 
giới. Vả lại cái tên nó thôi cũng xuất phát từ một tín ngưỡng cổ 
xưa liên quan đến một rấi loạn của tử cung. (hustera = tỬ cung). 
Nhưng ở đâu cũng thế, người ta chí nói quanh vấn để mà thôi. 

“Trước hết chúng ta phải biết rằng: 

1) chứng ưu uất có thể xây ra cho cả nam lẫn nữ giới, 


2) không chỉ có má? chứng ưu uất mà là cá một loạt triệu 
chứng ưu nất. Những triệu chứng này hoặc là nhẹ và nhất 
thời, hoặc bắm sinh và vĩnh viễn, 


Thế chứng ưu uất xuất hiện từ bao giờ? 
Không ai biết được... Nó có từ thời xa xưa. Thời Trung Cổ 
đã từng biết đến nó. Nhưng (vì tính kiêu căng của nam giới 
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hoặc sự không hiểu biết), người ta lại nhã nhận gán nó độc 
quyền cho nữ giới. Sau này (đi nhiên là phải có một tội phạm 
chứ ) người ta tin rằng chính quỷ Lueifer đang hoành hành 
trong thân xác của người bị ưu uất. Các trò trừ tà ma chóng rơi 
xuống đấu của những người bị "nguyễn rủa" đang nằm trong 
móng vuốt của con quỷ lông lá đó... Hay lấm,,. hay lắm... nhưng 
rồi thời gian cũng qua đi. Đến thế kỷ thú XIX, các chuyên gia 
thần kinh mới chú tâm đến vấn để phúc tạp này, Khoa học đã 
bắt tay vào việc. Lúc đầu điểu này chưa nói lên được gì nhiều, 
nhưng không khí bắt đầu thay đổi. Con quỷ đã trốn vào hậu 
trường và các chuyên gia thần kinh mới tìm đuổi nó ra; nhưng 
chứng tu uất vẫn hiện điện trên vũ đài trong vô số hộ mặt khó 
xác định được. Tuy nhiên khaa học, lần hồi nhận thấy những 
người mắc chứng ưu uất không hề là những người cố ý giả vờ, 
bị nguyễn rủa, mà họ cũng chỉ là bệnh nhân như bao bệnh 
nhân khác thôi! 

Tính tò mò của y học là vô bạn. Phạm vi rộng lớn của 
những triệu chứng ưu uất được trải rộng ra cho y học... Nhưng 
màn bí mật vẫn bao trùm. Losègue đã không có đặt cho nó cái 
tên "cái giỏ rác mà người ta bỏ vào đó tất vả những thứ không 
thể xếp loại được" hay sao? 

Rải thế ký XX lại đến, và với nó, có các Nhà Tâm Lý học 
thám sảu. Ngoài ra, xu hướng của y học tâm-thể trở nên chính 
xác hơn. Và rồi mọi chuyện bắt đâu thay đổi. Càng ngày chứng 
ưu uất càng được trả vể đúng tâm cỡ của nó. 

Charcot đã chứng minh thuật thồi miền có thể tạo ra các 
chứng ưu uất theo ý muốn, và thuật này cũng có thể làm cho 
chúng biến mất. Nhìmg ai nói đến thái miên là nói đến ám thị ny 
lực, được các trung tâm thân kinh vô thức chấp nhận ngay tức thì. 


đanet cũng nhận thấy nét giống nhau lạ lùng giữa những 
biểu hiện của thuật thôi miên và các triệu chứng của chứng ưu 
uất. Và ông nghĩ những bệnh nhân ưu uất cho rằng họ bị bại 
liệt hoặc mù. Như thế họ có một định kiến ngay tiếp theo sau 
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một sự ám thị không cưỡng lại được. Nhưng định kiến của 
người ưu uất xuất phát từ đâu?... từ đâu mà bộ não cửa người 
tụ uất có đủ "sức mạnh” cẩn thiết để làm xuất biện sự bại liệt, 
một ám ảnh hoặc chứng lặng thình? Càng ngày người ta càng 
hiểu rõ sức mạnh của ám thị và tự kì árn thị trong các biểu hiện. 
của chứng ưu uất. Và người ta hiểu rõ hơn nữa cơ chế vận hành 
của não bộ. Khóa tâm lý tim kiếm những nguyên nhân tiểm Ẩn. 
Và ngày hôm nay, những biểu hiện sủa ¿hứng tu uất được chữa 
khỏi giống như bất cứ một thiểu năng tâm lý nàa. 


Những biểu hiện quan trạng của chứng ưu uất là gì? 

# Cơn khủng hoảng: sự cuồng động hoàn toàn rữi rạc, tuy 
nhiên không có sự kiện cắn lưỡi. Không có hiện tượng bài tiết 
nước tiểu (như trong chứng động kinh). Sự dào đạt ngôn từ, 
những tràng cười và khóc. Những lời than vấn, đôi khi cả 
tiếng hét, lời sỉ nhục. Ý thức vẫn hoạt động còn trí tuệ thì 
cảnh gìác. Nếu có té, người ưu uất sẽ tìm một chỗ không bao 
giờ làm cho họ bị thương (chính điêu này làm cho người ta 
nghĩ rằng đây đích thực là một trà giả vờ) 

® Te liệt: Chúng thường xuyên xảy ra trong chứng ưu uất, 
Hoặc: 

¬ Chứng liệt mòt chỉ. 

- Chứng liệt nửa thân người. 

— Chứng liệt hai chỉ trên, hoặc hai chỉ dưới hoặc cả hai 
chân lẫn hai tay. 

Mù, chứng lãng thính: không có nguyên nhân thể chất. 
(chúng ta hãy nhớ lạt trường hợp của người phụ nữ bị mù từ 
úc lân ba, được Mesmer chữa (rị) 

# Co giút Đă sự có cứng: gây ra chứng viêm màn não giả, 
viêm ruột thừa giả, đôi khi cả sự thai nghén giá. 

Cảm xúc ý thức có thể bị loại bỏ, Vài người ưu uất tự đốt 
tay mình cho đến khi bị phông nặng hoặc tự cắt xẻo tay chân 
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mnình mà không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng chúng ta cũng 
biết nhờ thôi miên, người ta có thể tiến hành phẫu thuật mà 
không gây đau đớn; có nghĩa làm tà liệt vài nơi trên thân thể 
(bằng ám thị). Ở đây cá một liên kết rất mật thiết. Và mát câu 
bồi được đặt ra: tại sao sự đau đớn hiện hữu (phông, vết cất) 
lại không được bộ não của người ưu uất hoặc người bì thôi 
miên, cảm nhận một cách có ý thức? Như vậy, trong cả hai 
trường hợp này, não bộ ý thức đang ngủ, hoặc một cách tự 
động như trong chứng ưu uất, hoặc được gây ra bởi thôi miên. 

Ở đây tôi xin nhắc nhở các bạn điều này: định kiến sẽ ru 
ngủ những trung tâm của não hệ không liên quan øì với định 
kiến đó, vì vậy các trung tâm bị ức chế của não được chỉ dịnh 
để ngăn cắn sự đau đớn trở nên tri giác... 

Người ưu uất có thể mắc thém chứng mất trí nhớ, và không 
thể tự trở về nhà được. Chúng ta gặp sau đây hai trường hợp 
xất kỳ lạ, cái này tiếp nối cái kia: chứng mậng du và sự nhị 
trùng nhân cách. 

lÐ Chứng mộng du: Đây là một hiện tượng hấp dẫn nhất 
của chứng ưu uất. Việc gì đang xây ra (rong chứng mộng du? 
Đây thực sự là một lởnh động, nhưng hành động này lại là vô 
thức. Chủ thể chỉ tỉnh táo bởi một điểu duy nhất: giấc mơ nội 
tại của anh ta. Ảnh ta đứng lên, bước đi, uống nước, ăn và làm 
vô số việc khác. Anh ta thực sư sống trong giấc mơ của mình. 
Chúng ta phải nhớ rằng một người mộng du thuần túy không 
hể có một ý thức thực thụ, vì thế anh ta không hể biết sợ. 
Điều đó cất nghĩa tại sao người mộng du có thực hiện được 
nhiều bành động mà đối với anh ta là rất ngay hiểm khi trong 
trạng thái bình thường. Ý thức trớ lại, anh ta không còn nhớ 
gì về những hành động bất thường kia của mình. 

Nhưng những hoạt động bất thường kia có thể kéo dài. 
Đến lúc này chúng ta đụng phải sự nhƒ trùng nhân cách. Trong 
trường hợp này, chủ thể sống với hai "bản ngã", mà mỗi cái 
đểu có một cuộc sống hoàn toàn độc lập! Cuộc sống thứ nhất 
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được đặt dưới sự kiểm soát của một ý thức bình thường, do vẻ 
não chỉ huy; cái thứ hai thì bị điểu khiển bởi eái tôi vô thức, 
nằm trong các trung tâm thẩn kinh của cuộc sống và thứe, với 
các thói quen, bản năng, v.v... 

Chúng ta phải chờ đợi cho đến khi có những nghiên cứu 
của y học tâm-thể để hiểu nó rộ hơn. Đúng vậy, mọi việc xảy 
ra giống như thể người "bì nhị hóa" có hai bộ não mà không có 
mối liên quan não với nhau... Chứng nhị trùng nhân cách, có 
thể káo đài nhiều năm liên, chủ thể làm uiệc, súng Go, có một 
cuộc sống tình cảm tờ nghề nghiệp mà không để lộ bất cứ một 
nét dạc trưng nào cho một người quan sát không có kính nghiệm. 
“Tôi sẽ nói thêm ở phẩm sau 

'Tính đặc trưng chủ yếu của chứng ưu uất là việc đễ đàng 
chấp nhân sự đm £Òj. Vì vậy, có vẻ như vẻ não của chủ thể 
hoạt động không tết, bởi vì anh ta không biểu lộ một ý chí nào 
để ngăn cản sự ám thị, Vì lý đo này mà chứng tu uất là một. 
chứng rối loạn thần kinh rất "truyền nhiễm". Người ta chí 
cẩn nghĩ đến hoạt động của những đám đông, đến những cơn. 
kích động của giới trẻ khi nghe một số ca sĩ nào đó biểu diễn, 
như thể chỉ có một người phản ứng lại một cảm xúc được 
truyền đi thật nhanh, và như thế loại bỏ tất cả những ÿ chí cá 
nhân khác... 

Tôi xin nói ngay người ưu uất thực thụ là (ònh thực, là một, 
bệnh nhận thật sự. Ông Charcot đã mô tả một cách tuyệt vời 
những cực điểm và mê sảng của chứng ưu uất, với những lời 
nguyên rủa, tiếng la hét, lời quở mắng, trạng thái xuất thẫn (và 
đôi khí có sự phát ban kỳ lạ trên da), lời kích dục,v.v... 

Những biểu hiện của chứng th uất là những triệu chứng 
của sự mất cên bằng cảm xúc rất trầm trọng. 


Chứng ưu uất được chữa trị bằng cách nào đây? 


Ni cho đúng, trước chứng bệnh này, y khoa cũng đành 
bá tay. Người ta dám quả quyết rằng chứng ưu uất nhảy từ 
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triệu chứng này sang triệu chứng khác để đánh lạc hướng và 
làm nắn chí người chữa trị... Bạn có thể làm gì nếu một 
người ưu uất bị tê liệt mà không hề bị bại liệt, bị điếc mà 
vẫn nghe được, hoặc mù mà vẫn nhìn thấy được? Và nếu 
người ta nhận thấy không một cơ sở vật chất nào rõ rệt gây 
ra những biểu hiện mà, ba ngày sau đó, có thể sẽ biến mất 
để nhường chổ cho những thứ khác? Mà tôi xin nhấc lại là 
với thôi miên, người ta có thể đễ dàng bằng ám thị khởi phát 
những biểu biện của chứng ưu uất. Chứng tu uất có thể là 
căn bệnh mà chú thể phải chiụ sự ám thị một cách tốt và 
hiệu quả nhất. Ngoài ra, những biểu hiện của chứng ưu uất. 
không được triển khai trong im lặng: người ưu nất không 
trốn tránh, nhưng áp đặt (dù có ý thức hay không) những 
biểu hiện đó để gây sự chú ý của những người chùng quanh 
(mà điều này càng làm cho người ta tin đây hoàn toàn chỉ là 
một trò đùa). 


Như thế. đằng sau việc này, người ta phổi tìm cho ru một 
nghĩa nào đó. Một ý nghĩa mà người ta phải khám phá cho 
bằng được những đồng cơ chứ yếu. Nếu muốn nói một cách 
khác, người ưu uất có vẻ như là "một người giả vờ thực tâm", 
dựa trên một rối loạn tỉnh thần mà người ta phải nghiên cứu 
và chữa trị theo kiểu đá. 


Căn sứ trên những biểu hiện và triệu chứng, có nhiều táo 
giả đã đề nghị loại bỏ từ Ưu uất trong tự điển và chỉ nên chú 
ý đền "những biểu hiện của chứng ưu uất” mà thôi. 

Có mệt điểu chắc chắn là nếu các biểu hiện đó có nhiều 
điểm chung nhưng lại được đặt trên những nền tảng hoàn 
toàn kháe nhau! Dù những triệu chứng có đồng nhất nhưng 
chứng ưu uất của một ông già, về eø bản không bao giờ 
giống với chứng mù của ưu uất được khởi phát bởi một cú 
sốc do chiến tranh! Tuy nhiên những triệu chứng có thể bị 
nhâm lẫn... 
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Nếu cơn wu uất bộc phát thì chúng ta phải làm gì? 

Tôi thấy có mật cơn khúng hoảng mà không có sự hiện 
điện của bác sĩ. Hậu quả đầu tiên trước cơn ưu uất là sự hết 
hoãng của những người chung quanh. Nhưng vị bác sĩ sẽ làm 
gì ngay khi ông ta có mặt? Ông sẽ tạo ta khoảng trống chung 
quanh bệnh nhân và người này còn tiếp tục giãy giụa thêm 
một lúc nữa; nhưng rất nhiều khi vẻ thản nhiên của vị bác sĩ 
sẽ chặn đứng cơn đó lại. Tại sao thế? Bới vì sự hốt hoảng của 
những người chung quanh làm tăng thêm sự tự ám thị của 
bệnh nhân. 

Những phương cách tức thì khúc: rẫy nước lên người bệnh 
nhân, tát tai, ấn lên nhãn cầu, Đương nhiên là những phường 
cách này dứt khoát chỉ được thực hiện bên ngoài để chặn đứng 
cơn đó mà thôi! Những biểu hiện của chứng ưu uất chỉ là triệu 
chứng, chúng không phải là cán bệnh! Căn bệnh này nằm ở 
nơi sâu thẩm và người ta phải tìm đến độ sáu đó để chữa trị. 

Đằng cách nào? Khám phá ra căn nguyên và những động 
cơ, đôi khí được che giấu rất ký, và nhờ vào tâm lý học để tìm 
cho ra những xưng đột cảm tính. 


Những hiện tượng của sự chuyển hoán. 

Chuyển boứn là một cơ chế vận hành thông thường; có vài 
xung đột cảm xúc được biển lộ ra ngoài. Những xung đột tâm. 
lý được "chuyển hoán" thành những căn bệnh thể chất. 

Chúng ta hãy lấy mật thí dụ kình điển của cơn giận dữ. Sự 
giải tỏa tức thì của can giân dữ 1a: lời chửi mắng, sự dào dạt 
ngôn từ, cử chỉ hung hãng, đánh đấm, v v... 

Nhưng nó cũng có thể biểu lộ qua mật chuyển hoán: đó là 
nói lắp. Trong trường hợp này, sẽ có sự chuyển hoán của các 
cơ quan thanh quản. Sự chuyển haán có thể rất mạnh và được 
đặt uào các cơ quan dành cho việc biểu hiện giận dữ; chủ thể 
trở nên mắt tiếng hoạc bợi liệt (biểu hiện của chứng tu uất). 
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Chúng ¿a biết có vài dạng loét bao tử là sự chuyển hoán 
thể chất của những xung đột cảm xúc. Sự chuyển hoán là một 
hiện tượng vô cùng lý thú và xảy ra thường xuyên... Y học 
tâm-thể sẽ làm sáng tô tất cả những vấn để bằng phương 
cách thú vị nhất. 

Những phương cách chuyển hoán có thể rất đa đang. Như 
váy, sẽ là điểu tự nhiên khi một triệu chững này biến mất để 
nhường chỗ cho một triệu chứng khác, như trong chứng ưu uất. 
Nhưng chúng ta không được kết luận rằng bấz cứ hiện tượng 

` chuyển hoán nào cũng thuộc chứng ưu uất! Bởi vì nếu nói như 
thế, bất cứ người nào bị chứng loét do nguồn gốc tâm lý là 
người ưu uất... là điều vô lý, 

Trong ưu uất, mọi việc xảy ra giống như thể căn bệnh tâm 
lý phới hướng ra ngoài thân thể, bằng cách này hay cách 
khác. Như vậy người ta thấy sự nguy hiểm: hiện tượng thể 
chất của ưu uất là một g¿di Öœ cần thiết. Chùng ta biết môt 
cơn giận đữ "bị dỗn nén" có hại hơn là một cơn giân dữ được 
thể hiện bằng cử chỉ hoặc lời nói. Và nếu người ta thúc đẩy 
tình trạng này đến cực điểm, người ta nhận thấy việc chữa 
khỏi hoàn toàn một "chuyển hoán" ưu uất có thể là rất nguy 
hiểm... không khác gì người ta khóa một xu pứp an toèn của 
một nồi hơi đang sói sục. Việc không thể giải tỏa cám xúc đôi 
khi thúc giục vài con bệnh phải tự sát. 


Vì vậy, trong ưu uất, người ta cần phải tìm cho ra nguyên 
nhân sâu kín và thực hiện một cuộc xét nghiệm tâm thần thật 
tỉ mi. Và đó là việc làm trước nhất. Như vậy, mỗi trường hợp 
du uất có mnột cách chữa trị khác nhau, nhưng dù sao thì việc 
chữa trị này phải được thực hiện ở chiều sâu. Và điều này nhờ. 
vào những kỹ thuật y khoa và tâm lý thích hợp. 


Chúng ¡a không được quên chứng ti uất được biểu hiện 
đưới một loạt trạng thái khác nhau. Và để kết thúc, chúng ta 


196 


nên nhớ một người có khí chất ưu uất có thể sống cả một đời 
mà không hề có những biểu hiện quá đáng, Như vậy khí chất 
này luên sẽ thoát Khỏi sự quan sát đủa mật người khâng có 
kinh nghiệm. Đáy sẽ là một con người có tâm trí rất yếu kém, 
rất dễ bị ám thị mà với một cuộc sống bình lặng, không có 
cảm xúc mạnh, sẽ không bao giờ cho thấy bất cứ một triệu 
chứng nào quá bất thường... 


CÓ PHẢÁI CHÚNG TA, TẤT CẢ NHIỀU HOẶC ÍT. 
ĐỀU LÀ BÁC SĨ JENKILL VÀ ÔNG HYDE? 


Nói một cách khác, ró phải chúng ta có nhiễu nhân cách 
không? Một trong những nhân cách đó có thể nào lấn lướt 
một nhán cách kháe không? Có phải chúng ta có nhiều "Bản 
Ngã" không? 

Những trường hợp khá kinh ngạc của sự nhị trùng nhân cách 
không phải do trí tưởng tượng, hay viễn tưởng, mà là kết quả của. 
sự nhận xét tuyệt đối khách quan của y học; vả lại đôi khi bị văn 
chương và điện ảnh khai thác (thường theo chiêu hướng xấu. 

Chúng ta nên nhớ Ý Thức giống như một bên chứa, nhào 
nắn và pha trộn tất cả những sự kiện của cuộc đời để biến 
thành mỗi một cảm xúc duy nhất, một tổng hợp. Nếu muốn, 
chúng ta cứ bô vào trong bên chứa đồ não là táo, lẽ và nho. 
Nhưng thứ nước cốt thu được không hề là của táo, lẽ hay nho, 
mà là mệt nước cốt hoàn toàn mới, rất thuân nhất và có mùi 
vị rất dễ chịu. 

Ý thức của con người là phải như thế đó: thuần nhất nà 
đã chịư. 

Để định nghĩa một cách khó khan theo khoa học: ý thức là 
sự bổng hợp mà một. cá thể thực hiện được vào một thời điểm 
nào đồ bằng những hoạt động thu nhận, vận động và tỉnh 
thần, mà một khi đã loại bỏ những hình thể cơ bản, đã biến 
đổi và hòa chúng thành một thái độ có cấu trúc độc đáo, (Butter). 
Chúng ta gập lại quan niệm của Janet. 
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Gbúng ta thấy điều này: một sự kiện không hòa trộn được 
vào trong khối ý thức sẽ không khác gì một vệ tỉnh bay quanh 
khối đá. Sự kiện không được tiêu hóa đó, sẽ giằng xé con 
người bằng sự thiếu thống nhất đó. 

Trường hợp này tượng trưng cho tất eä những Mặc cảm, chẳng 
hạn. Một Mặc cảm cũng giống như.một vệ tỉnh, nô hoạt động cha 
chính bản thân ná, mà ý thức không thể nào hấp thụ nó vào 
trong khối của mình. Nhưng con người thường chỉ thấy điệu 
chứng của mặc cảm nhưng rất hiếm khi để ý đến chính rnặc cảm 
đó. Ngay lúc đó, con người, ít nhiều, đã có hai nhân cách rôi: "cái 
tôi” nguyên thủy và "cái tôi" của mặc cảm. Một cới gì đó trong 
anh ta thúc đẩy anh ta hành động ngoài ý muốn của anh fa. 


Chuyện gì sẽ xảy ra khi mảnh võ-vệ tỉnh biệt lập nhưng 
rất hùng mạnh đó, chiếm được ưu thế? Chuyện gà sẽ xảy ra khí 
mảnh vỡ eó ưu thế đó biến thành ý thức chính, loại bỏ cái ý 
thức rguyên thủy kia? 


Nhưng tốt hơn hãy nghe đây... 


Một trường hợp kỳ lạ 

Một cách bất ngờ, không có đấu hiệu báo trước, một thiếu 
nữ ngủ thật say. Một giấc ngủ kỳ lạ, sáu hơn giấc ngủ tự nhiên... 
Rồi cô gái đỏ thức đậy. Và người ta mới nhận thấy nhân cách 
trước đây của cô ta không còn nữa. Tất cá những kiến thức của 
cô đều biến mất, não bộ cô trống rỗng. Cô ta là một con người 
hoàn toàn khác, như vừa mới được sinh ra, trong trắng và ngu 
dốt. Ngoài ra, cô ¿a hoàn toàn quên hết cát nhân cách trước đây 
của mình uờ tất cả những gt liên quan đến nó. 

Người ta buộc lòng phải dạy hết mọi thứ Ì 
cho cô ta nhận biết các để vật, học đọc và viết. Cô ta học rất, 
mau. Và khi mọi thứ đã hoàn tất... cô gái được ngủ trở lại, 
cũng bằng giấc ngủ sâu và kỳ lạ đó. Rồi cô thúc dậy lại... 
nhưng lần này uới cái nhân cách (hú nhất của mình uà tuyệt 
đối không hè nhớ những gì đã xảy ra giữa bai giấc ngủ. 
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cho cô ta, dạy 


Điều này kéo đài suốt bốn năm, với những thay đổi luân 
phiên của giấc ngủ và nhân cách. Trong mỗi nhân cách, không 
tồn tại bất cứ điều gì của nhân cách kia, dù chỉ một kỷ niệm..... 
Mặc đù vậy, trong mãi trạng thái đó, cô ta hoạt động, học 
hành, làm việc và suy nghĩ! Thí dụ cô ta có thực hiện một 
hành vị đáng chê trách trước khi ngủ đi để rêi thức dậy trong 
một trạng thái khác... Trách nhiệm của cô ta sẽ như thế nào? 
Công lý của con người sẽ làm gì? Làm sao người ta có thể tra 
hỏi cô ta được, bởi vì cái "Bản Ngã” mới của cô ta không còn 
nhớ gì đến "Bản Ngã" trước kia nữa mà? 


Khi nhân cách bị rạn nứt... 

Một thiếu nữ đến năm mười tám tuổi, có biểu hiện rnất trí 
nhớ, kèra theo chứng điếc và mù lòa. Cho cô ta chìm trong giấc 
ngủ và sau đó cô gái thức đậy, mất hết trí nhớ. Ở đây cững thế, 
nhân cách đầu tiên đã biến mất... Người ta tập cho cô đọc và 
viết lại. Người ta nhận thấy nhân cách thứ hai này khác hoàn 
toàn với cái trước. Nếu nhân cách thứ nhất là buồn bã và sa sút. 
tỉnh thần, thì nhân cách thứ bai lại vụi vẻ, linh hoạt và vô tư. 
Và trong trang (hái thứ hai này, không có bất cứ điều gì hoặc 
bất cứ ai có thể ngăn cản cô làm một việc gì đó mà cô muốn... 

Rồi cô lại ngủ và thức đậy trong cái nhân cách số 1, với 
những kiến thức ban đầu với sự lảng quên nhân cách số 2. 

Và điêu đó được lặp lại. Cô lại thức đậy với cái nhân cách. 
số 2 mà cô ta nhớ rõ, trong khi không hề có một ý niệm nào vẻ 
nhân cách số 1. 

Và khi đến năm ba mươi sáu tuổi, cô ta trụ lại trong trạng 
thái thứ hai cho đến chết. 


Những trường hợp trên hiếm khi xảy ra và làm cho người 
ta phải kinh ngạc Như vậy, cái Nhân Cách Con Người nổi 
tiếng kia, cái khối mà người ta tin là rất chắc, có thể bị vỡ nát 
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phải không? Ởà mỗi mảnh nhỏ đó có thể hoạt động mà không 
cẩn quan tâuì xem miếng kia đang làm gì à? 

Những trường bợp cực điểm đó, cũng là tình trạng thái 
quá của thông thường và tự nhiên. Có một điều chấc chấr là 
đa số con người, ngoài ý thức của mình, họ còn có những "vệ 
tỉnh" không được hòa nhập và chúng xuất hiện tùy theo hoàn 
cảnh. Việc phản tích tâm lý, thôi miên, tâm pháp gây mê, 
cũng có thể khám phá sự hiện điện của chúng. Chúng ta sẽ nói 
đến vấn để này trong mục Vô Thức. 

# Một thí dụ thông thường: Một người nhút nhát. Trong 
lúc cô đơn, anh ta sống rất hài hòa với ý thức chính của 
mình. Anh ta hòa nhập những hoàn cảnh trong cái bản chứa 
tổng hợp đó. Nhưng anh ta phải xuất hiện trước cảng chúng: 
ngay lúc này, tính đề xúc động của anh ta lại bật cái công 
tác, để cho anh ta tiếp xúc với các vệ tỉnh (nỗi sự, tự tì, mặc 
cấm, v v...). Việc gì sẽ xảy ra? Các "vệ tỉnh" tỉnh thần đó 
hành động cho riêng chúng và tiếp nhận các hoàn cảnh liên 
quan đến chúng. Như thế, đây là dạng nhị hóa nhân cách 
nhẹ nhất. 


# Một thí dụ khác: Một người sống trong nỗi ẩm Ảnh lo sợ 
vi trùng, nhất là khi đi ngủ. Trong suốt cả ngày, anh ta sống 
với ý thức chính của mình và mọi việc đều tốt đẹp. Tối đến. Và 
các "vệ tỉnh" tính thần của anh ta bắt buộc anh ta phải rửa tay 
ít lắm là mười lần. Như vậy, phải e6 một cái gì rất mãnh liệt 
đã bắt anh ta phái hành động như thế. 


nhấc lại nếu một mảnh rất mạnh bị tách rời khói 
của anh ta, nó có thể tiêu hủy cái nhân cách 
nguyên thủy (giống trong trường hợp hợp của sự nhị trùng 
nhân cách: hoặc làm giảm thiểu nó với nỗi lo sợ, mác cảm, 
ám ánh, định kiến,y v...) 


Nếu ý thức chính ảnh hưởng đến các giác quan, các mảnh 
vỡ cũng có thể làm được việc đói Chủ thể phải gánh chịu 
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những do ảnh hoặc ảo thanh, Anh ta thật sự nghe được những 
giọng nói uè thôi sự thấy được nhiễu sự uiệc. Ảnh ta có cảm 
tưởng rằng những giọng nói và ảo ảnh đó đến từ bèn ngoài, 
trong khi thật ra chúng sản sinh ra dưới sự tác động của mật. 
mảnh được tách ra khổi ý thức; như thế từ nội tâm. Cơ chế 
này có thể tạo ra vải trường hợp. hiện hình, việc nghe được 
vài giọng nói thiên giới,v.v... Sự đè đặt tật cùng của Giáo 
Hội La Mã đã được biện bạch bằng những sự kiện khoa học 
(chỉ cần nhấc lại ưu uất đôi khi cũng tạo ra các chứng rộp da 
và các đấu của Chúa). 


Như vậy, ý thức được tạo thành bởi một tổng hợp những 
phần ứng được hòa trộn để (rở thành một cẩm xúc duy 
nhất. Bất cứ con người nào cũng đều được tạo thành bởi 
nhiều nhân cách khác nhau; cho dù là một nhán cách ý 
thức và một nhân cách vó thức. Điều lý tưởng sẽ là sự 
thống nhất các nhần cách đó. Sự thoái mái và hài hòa nội 
tâm đều tùy thuộc vào. 


Cảng ngày càng cần đến một nền giáo dục hoàn chỉnh. 
Cái ảnh hưởng tai bại của vài môi trường gia đình, vài 
cách giáo đục kháng khéo, đương nhiên sẽ bạo thành nhiều 
điểu dị thường. Bên ngoài Khối Ý Thức, nhiễu mảnh rời 
bắt đầu có cuộc sống. Đương nhiên lúc ban dầu, chúng chưa. 
đủ mạnh để trở thành nhiều “Bản Ngã" khác. Nhưng về lâu 
về dài, với nbững biến loạn của căm xức, đến nén, ức chế, 
nỗi \o sợ, đến trợ giúp và nuôi dưỡng chúng, làm cho chúng 
lớn hơn, phinh ra. Và những mánh này trú thành các "vệ 
tình" nội tại thực thụ... giống như trong những mặc cảm 
nghiêm trọng. 


Và con người, thay vì phải có một ý thức thống nhất và 
hài hòa, biến thành một con người với nhiều nhân cách đối 
chọi. Những "Bản Ngã" đó giằng xé anh ta, đôi khi đưa đến 
chứng rối :oạn thần kinh nhức nhối... 
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1II. Hướng vào những vùng sâu thắm 


SỰ TỰ DO LIÊN TƯỞNG 

Chúng 1a hướng đến tảm phân bọc. Nhưng trước khi chạm 
vào eái phần rất quan trọng này, đây là phương cách rất lý thú 
của việc phân tích tâm lý, được gọi là "Sự Tự do Liên Tưởng". 

Nhà tâm lý học nói một từ, người bệnh phải trả lời, hoặc 
bằng một từ khác, hoặc bằng mội ý tưởng hay một cảm xúc 
mà cái từ kia đã gợi ý cho anh tá. 

Thí dụ: 

Nhà tâm lý nói: tuyết. 

Bệnh nhân trả lời: trắng — hoặc sắc trắng -mùa đông — 
trong trắng -thiếu nữ ~ v v... 

Một liên kết ý nghĩ giữa từ yết với: trắng, sắc trắng, 
mũa đông là sơ đẳng. 

Giữa tuyết với: trang trắng là một ẩn dụ rồi. 

Giữa tuyết vái: thiếu nữ là tượng trưng. 

Như thế, tuyết làm cho người ta nghĩ đến trình khiết, từ 
trình khiết đến trong trắng, từ trong trắng đến thiếu nữ. Như 
vậy tuyết đã trở thành vật đượng trưng cho thiếu nữ. 

Chúng ta sẽ thấy Tượng Trưng đóng một vài trò chủ yếu 
trong đời sống con người. Đó là một biểu hiện thật đặc biệt, 
mang cả ý nghĩa nhận ¿hức và cảm xúe. 


Thí dụ: Xe lửa tương trưng cho sự trốn chạy; con sông có 
thể tượng trưng cho sức mạnh hoặc cho yên tĩnh; một chốp núi 
tượng trưng cho kiêu ngạo, V V... 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA TỰ DO LIÊN TƯỞNG LÀ GÌ? 

Bởi vì sự tự do liên tưởng cho phép phân tích cảm tính, 
nên nó bắt buộc cảm tính phải tự nó biểu hiện ra. Vì vậy, phải 
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hạn chế càng nhiều càng tất sự can thiệp của lý trí. Trước tiên 
cấn phải thư giãn để giâm bớt sự suy luận, giống như trong 
giấc ngủ mơ màng. 

Bệnh nhân sẽ trả lời những gì người đó đang nghỉ trong 
đầu. Dù cho cáu trả lời là gì đi nữa, người ta se không bao giờ 
xem là bô ý. Bởi vì chính lý trí mới quyết định việc nào đó có 
võ lý hay không. Để hiếu rõ hơn, chúng ta nên nghĩ đến các 
giấc mơ của chúng 1a trong khi ngủ; chúng không bao giơ vô lý 
mỗi khi chúng ta sống trong đó, nhưng chính lý trí của chúng 
ta, trong trạng thái tỉnh táo, mới có những phán quyết đó. 

Đây là những câu trả lời của Năm người cho những từ 
giống nhau. Đương nhiên là họ trả lời riêng rẽ. Xem bảng đi 
kèm sau đây). 

Chúng ta hãy chú ý đến những cách trả lời lý thú nhất, 
Chúng ta đừng quan tâm đến các câu của E bởi vì chúng quá sơ 
đẳng! Tuy nhiên có một câu trả lời hết sức khôi hài: với từ cọc, 
anh ‡a trả gủ. (Anh ta điễn đạt từ cọc cũng là giường (mà 
pieu trong tiếng lóng Pháp cũng có nghĩa đó)). 


1. Cái cây. 

Á: nghĩ đến sự cường tráng, sức mạnh tráng kiện, mà đối 
với anh ta cái cây là tượng trưng. 

®: cái cây (anh ta cắt nghĩa sau äó) tượng trưng cho một sức 
mạnh bình lặng mà anh ta phải đốn ngã. Chúng ¡a không được 
quên B là một con người hung hãn, vì vậy anh ta đáp từ Rìu. 

©: nghĩ đến Sức mạnh (như A và B) 

D: trả lời tóc vàng... điều này có vẻ vô lý. Nhưng sau đó cô 
ta nói cái cây làm cha ta liên tưởng đến mội người đàn ông 
khôe mạnh, và người đàn áng lý tưởng sủa cô ta phải ¿đó tóc 
oảng. Vì thế cô ta trả lời Tóc vàng. 

Như thể chúng ta thấy ở đây, cái cây, đối với mỗi người, 
tượng trưng cho sức mạnh và nam tính, Hiếu rộng ra, nó cũng 
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có thể tượng trưng cho bản năng giới tính nói chung, điều 
thường xây ra; hoặc tượng trưng cho Người Cha (sức mạnh), 
hoặc địch thủ (như với B) 

2. Cây xương rồng. 

A: hình đáng cây xương rằng làm @° anh ta liên tưởng 
đến bộ phận sinh dục nam. Nhưng gai tạo cho nó đáng về 
hung dữ. Vì vậy anh ta liên kết Bộ phận sinh dục với Hưng đữ 
hoặc Hiếp dâm. 

B: Vì là người bung hăng, anh ta tự đồng hóa mình với cây 
xương rông. 

C: Tượng trưng cho tình dục thuần túy, giống như A. 

D: một liên kết tắm thường. 


3. Rừng. 


©: câu trả lời biểu lộ các đồn nén. Anh ta rình rập đàn bà 
mà không thật sự dám tiến gần. 


6. Gúp loe miệng. 

Á: một liên kết nên thơ với phần xương chậu của người 
mẹ. 

D: nghĩ đến một khu vườn yên tĩnh mà trong đó có một cái 
cúp loe miệng. 


8. Người bảo vệ. 

Trong Phân Tâm Họe, chúng ta nhận thấy trong đời người, 
có một eơ chế Kiểm duyệt rất gắt gao. Do sự giáo dục, nó cấm. 
đoán tất eä những gì kháng phải phép. Việc kiểm duyệt này 
được áp dụng mạnh nhất trên các vấn để tình dục, bởi vì đó là 
vấn để mang nhiều điều cấm ky nhất! Như vậy sự kiểm duyệt 
xuất phát từ lý trí, và rất thường khi, đối chọi với cắm giác 
bần năng và cảm xúc cơ bản. 
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Thí dụ: câm giác tình dục của một đứa em trai với người 
chị gái, là cảm giác nhận thức và bị nền luân lý, tôn giáo và Vy 
học cấm đoán và loại bỏ; v v... 

Việc kiểm đuyệt này có thể được tượng trưng bởi nhiều 
nhân vật đại điện cho Quyền Lực: Người Cha, Bà Mẹ, anh 
hoặc chị cả, một nhân viên cảnh sát, một người bảo vệ, v v... 

€: trả lời Mẹ. Đó là điều tất nhiên bởi vì anh ta được nuôi 
dưỡng bởi mật bà mẹ chuyên quyển, chỉ đưa ra toàn các điều 
cấm ky. Vì thế anh ta đã liên kết Người Bảo Vệ với Người Mẹ. 

DI: trả lời Cái cây. Người phụ nữ này cũng liên kết Gái Cây 
~ Sức Mạnh và Người Bảo Và. 


9. Gánh Hoa. 


A: liên tưởng sự trinh viết mỏng manh và tĩnh khiết như 
một cánh hoa. Cái hồ cũng tượng trưng cho sự tỉnh khiết đó, 

B: chấc anh ta nghĩ đến bài hát "Những lá vàng rơi”. Anh 
ta đã nói "tôi liên kết là vàng rơi với kỷ niệm”, và tôi rất, 
ghét kỷ niệm. Tất cả những kỷ niệm của tôi là của một đứa 
nhút nhát ưà tôi đã trở thành một người hung hãng. Tôi muốn 
“quét sạch” tất cả những thứ đó để không bao giờ nghĩ tới nữa, 


10. Dòng nước lũ. 

A: đấp lại là Sức Mạnh và là điều đương nhiên. 

B: đáp lại là Hành Đảng (với ngụ ý là hành động hung dữ 
giống như dòng nước lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ). 

€: nước tiểu! Thật vô lý. Nhưng anh ta cắt nghĩa thêm 
“Khi ông nói Dòng nước lũ, tôi nghĩ nố được chảy ra từ khe 
núi lớn, Rồi bãng nhiên cái núi đó biến thành một người đàn 
hà to lớn, khổng lẻ, trần truẻng đang tiểu (khe núi), Vả lại, 
trong các giấc ma zủa tôi, tôi thường thấy người ta tiểu trên 
mình của tôi. Có thể vì tôi có mặc cảm tự tỉ, hèn nhát và 
nhún nhường... 
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12, Đi lên. 


Một biểu tượng rất hùng mạnh mà chúng ta thường tìm 
thấy trong toàn thế nhân loại. 


A: hy vọng, ánh sáng. 


B: chiến thắng (cũng có cùng ý nghĩa xác thực như A, 
nhưng đướt một đạng hung dữ hơn), 


Ổ: tự hoàn thiện, cũng mang ý nghĩa xác thực như A và B. 
D: cũng thế (giống A và C) 

Tôi sẽ nói đến hai tượng trưng này ở phần sau. 

13. Đi xuống. 

Là trái ngược với "đi lên” và mang ý nghĩa phủ định. 


A: nhà của thời thơ ấu. Đối với anh ta "đì xuống" có nghĩa 
là "trở vẻ quá khứ" 


B: cũng mang ý nghĩa đó, anh ta từ chối "đi xuống”, có 
nghĩa là đi ngược về sau, thoái lui. 


©: trả lời "như tôi”, như vậy đối với anh ta đi xuống có 
nghĩa là thoái lui. (Vả lại chúng ta nên nghĩ đến lời phát biểu 
bi quan "tôi đi xuống đốc") 

14. Người cha. 

A: trả lời Cái cây, nghĩa là Sức mạnh và Nam tính. 

B: Nghiêm khắc, Bất công, cho thấy cách anh ta được 
nuôi lớn... 

15. Tình yêu. 

À: cho thấy sự cân bằng và trí thông minh. 

B: vẫn là sự hung hãng, Anh ta không thể nào quên được... 

€: Bám víu vào người mẹ. 
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17. Phụ nữ. 

A:... tôi để câu trả lời này cho mọi người đánh giá! 

B: vẫn là sự hung băng. Anh ta không thể nào quên được... 

©: ủ dây cũng vậy, bám víu vào người mẹ. Ánh ta sợ phụ 
nữ (xem 3, 8, 10,17) Anh ta cảm thấy vô cùng tự tỉ và bị khinh 
5i, nên anh ta là con mỗi lý tưởng cho sự đồng tính luyến ái.. 
và dù sao thì cũng chỉ đi đến thất bại mà thôi. 

Khi tất cả những điều kiện được thực hiện, những tự dõ 
liên tưởng này đem lại một lợi ích to lớn. Không những chúng 
giúp cho việc phân tích, mà đôi khi chúng còn phát hiện một 
cơ chế cảm xúc đã khởi phát một mối lo hãi hoặc ám ảnh 

* Thí dụ: Lydia, một phụ nữ độc thân 26 tuổi. Với từ Đang 
ghế, cò ta đáp lại (sau khi suy nghĩ đúng 85 giây) ngồi xuẩng... 
và bất đầu run. Cô ta mở to mắt và đột nhiên đứng phác lèn, 
rỗi nói... "Băng ghế làm cho tôi liên tưởng đến Máu. Nhưng tôi 
đã cắt ngang câu trả lời... Lúc tôi 16 tuổi, tôi ngồi trên mật cái 
băng ghế với một người bè con trong công viên. Trời tối và 
anh ta đã lợi đụng... tôi cảm thấy tớm lợm... và từ đề đến giờ, 
tôi không bao giờ ngồi trên một băng ghế công cộng nào nữa... 
tôi còn phải đi vòng để tránh nhìn thấy chúng... Ở nhà tôi, 
đúng là nỗi ám ảnh... mỗi khi tôi thấy một cái băng ghế là tôi 
liền thấy máu... điều đó làm cho tôi buổn nôn...” 
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Cúp loe 
miệng 
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n£hï đến bài thơ 
“Anh đaop ở 
trong em như 
một lần nước 


yên tình" 
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kịch 
4 Khúngkhiếp.. | Dao Sức mạnh | Ngủ! 
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15. Tự Điều Người Đợi chờ | Thương 
Tình | hoàn |khôngcó| mẹ yêu 
xêu thiện 
16. - Một cái | Đàn bà . - - 

Cánh húc vai |. Bí mật 
nửa 3 
17. Tôi nghĩ 
z đến báng Ẵ mx ắ V.áN 
Đàn | thông Chính Người Túng Đàn ông 
bà có hình phục mẹ thiếu 
tai Biác 
ngược: 
Nay 
hiểm 


SIGMUND FREUD 
người truy tìm vô thức (1854 ~ 1939) 


Đấy là một quả bom nổ ra cho toàn thế giới, gây sự ngạc 
nhiên, kinh ngạc, phẫn nộ, và cả những lời chế giễu nữa! 

Hãy thử nghĩ xem! Nó cũng giống như người ta bước vào 
cõi Siêu thực của Tỉnh thần, trong một thế giới bị méo mó, 
khá có thể nhận biết được, thoạt nhìn rất quái đán. Không có 
gì tương ứng với thực tế cả; người ta bắt đầu hoảng sợ. Bản 
Ngã của họ, Bản Ngã ấy được biểu dương, hùng mạnh, có lý 
trí, là như thế đá sao, và chỉ có thế thôi sao? 

Thế nào! Ông Ereud đám tát vào mãš người ta như thế 
sao? Có phải ông đã quả quyết rầng đáy sâu tâm hồn con 
người chỉ là một đại dương bao la, chưa ai biết đến, đây rẫy 
hang động vô thức? Và so với cải đại dương bao la đó, cái phản 
eó lý trí và ý thức không có nghĩa gì cả sao? 

Và người ta khẩu tay nhau mà cười khấy, đi tìm cái Vô 
Thức mà chính họ cũng không hẻ biết đến sự hiện hữn của né. 

Không, những lời chế giễu không hẻ thiếu. Và ông Freud 
đé muốn đem đến cho các giấc mơ một ý nghĩa chính xá: nữa 
chứ! Nói rằng giấc mơ không hề là mật mớ hỗn độn vô lý, 
nhưng là mật thực tế rất thuận lý...! 

Có phải ông ta đã khẳng định những cuộc xung đột nội giới 
của trễ nít, những cơn sốc cảm tính vẫn tiếp tực hiện hữu một 
cách ám thầm cho đến khi người đó trưởng thành, giống như 
những vệ tỉnh mà tôi đá nói trước đây khòng? Và những hậu 
quả của chúng có thể xuất hiện bất cứ khi nào có thể? Con 
người, tưởng chừng như đã tự khác phục, tự chế ngự, tự đẫn đát 
mình, lại biến thành con mãi cho cái vô thức và cái võ thức đó 
lại quyết định phần lớn những hành động của chúng tai!. 

Thâm vào đó (thật quá quắt!) ông Ereud đó thấy Tính dục 
khắp mọi nơi... Ông ta mã rộng các cánh cửa của Lãnh vực 
Cấm Ky, bị kiểm duyệt, được giấu kín, mà người ta chỉ thì 
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thầm phía sau các bức màn thật đày. Và cái "chuyện" đạo đức 
đó mà ông ta muôn biến thành một thực tại khoa học...! 

Không thể tránh được tiếng la ó. Bởi vì con người phải 
từ bỏ những ý nghĩ quen thuộc. Hạ phải mạo hiểm trên một, 
đại dương sóng gió... Và con người, trang niềm kiêu hãnh của 
họ, cũng bị xúc phạm khi họ hiểu được rằng Trái Đất không 
phải là trang lâm của vũ trụ... 

Vì thế những lời chế giễu biển thành vũ khí của họ. 

Nhưng freuảd vẫn tiếp tực, một con người đứng dưng vĩ 
đại. Và từ đó Tâm Phân học đã đặt chân vào tâm lý học, giáo 
đục, văn học, sân khấu, bệnh viện, nghệ thuật... Nhưng cuộc 
nghiên cứu phân tâm học vẫn riếp tục không ngừng nghỉ, chỉa 
ra mọi hướng. dù cho có chính thống hay không..... 


THUẬT NGỮ CỦA TÂM PHẦN HỌC 

“Trước hết phương pháp trị liệu băng tâm phân học của 
reud, là một phương pháp đặc biệt để phân tích và áp dụng 
những liệu pháp tâm lý học, đã chiếm một chỗ trong ngành 
liệu pháp tâm lý. 

Đây là các thuật ngữ (rất mọi rợ nhưng võ cùng thuận lý) 
mà chúng ta sẽ bất gặp trong tám phân học. 

~ Vô thứo. 

- "Cái ấy" và tiểm thức. 

- xung động. 

~ Bản Ngã 

~ kiểm duyệt. 

~ Cái Siu-Tòi bay Siêu Ngã 

- ức chế, 


~ mặc cảm. 
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- giấc mø. 
— sự giải tổa. 


Để bất đầu, tôi xin đưa ra đây một sơ đồ tạo dựng lại quan 
niệm của tâm phân học. 

Trước hết, chúng ta thấy một người đang chèo ghe trên 
mặt hẻ, Chúng ta hãy xem anh ta như một người có ý thức, 
nghĩa là có khả năng tổng bợp những trí giác khác nhau. 


Triệu chứng s Ý thức 


} Vô thức 


5 xả duyệt 


của 
sự kiáo dục 


đc®) Võ thức tổng quát 


Vũ thức lập thể 6 


Bây giờ chúng ta hãy thí dụ người chèo ghe này chưa bao. 
giờ lận xuống, hoặc không có cơ hội biết được cái hồ này có 
mệt độ sâu, một đáy hỏ. Như vậy, anh ta nghĩ ngoài mặt hỗ 
ra, không còn cố gì khác nữa, cũng giống như một con người 
không biết gì khác ngoài cuộc sống ý thức của mình. 

Vậy chừng nào anh ta mới nghĩ đến một giả thiết cho là có 
một đáy hê? Khi anh ta thấy một bọt hơi bị bế trên mặt hỗ 
Hoặc hay hơn thế, khi một bọt hơi khổng lễ nể ngay dưới 
chiếc ghe của anh ta, làm cho ghe anh ta chồng chành... 
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Chỉ đến khi đó, người chèo ghe mới nhận ra có một phân 
0õ hình, tạo ra oài hiệu quả, uà eh† khi nào lặn xuống đó mới 
có thể khám phá được. Cái phần 0ô hình đó là: 


Vô thức 


Một người vô thức (vô thức ở đây là tính từ) là một con người 
không hẻ biết những sự kiện tâm lý và sinh lý của mình. Tình 
trạng này là tạm thời đối với một người bình thường, bói vì phần 
lớn những sự kiện vô thức có thể lần lượt trở nèn ý thức khi cẩn. 

Thí dụ: 

~ Tôi không hễ ý thức các nhịp tim của tôi, nhưng chỉ cần 
hướng sự tập trung của tôi vào chúng là tôi có thể ý thức cảm 
nhãn được thúng ngay. 


— Tôi đang viết và ý thức việc làm này. Như È ¡ không 
hề nghĩ đến người bạn .jacques tủa tôi. Tuy nhiên kỷ niệm về 
người bạn này vẫn hiện hữu trong đầu của tôi. Tôi bắi ngờ 
ngước mặt lên nhìn đồng hồ, và nhớ lại cuộc hẹn mà bạn tôi đã 
hẹn với tôi, Đến lúc đó, Jacques mới trỗi lên phạm vi ý thức của 
tôi. Đương nhiên là các thí đụ này quá đơn giản và rõ ràng. 


Kỷ niệm 

Ký niệm nằm trong vùng vô thức của mỗi cá nhân, và 
nhiêu vô số kể; ma một số “kèm theo” những câm xúc để chịu 
hoặc khó chịu. Chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng lớn lao của kỷ 
niệm trong tâm phân học. 

Cá rất nhiền ký niệm bị chôn vùi (quên mất") trong một thời 
gian đài, đôi khi suốt cã một đời người. Mặc dù vậy, chúng pẫn 
được in sâu trong trí nhú: dì uậy người ía hiểu được là chúng cá 
thể tạo ra bài biệu quá ngoài tâm hiểu biết của ehủ thể, 

"Trong vài trường hợp (thôi miên, giấc mơ, sốc cảm tính, chấn 
thương sọ não, tâm pháp gây mê, gây mê phẫu thuật, v.v...) nhiều 
kỹ niệm bị lãng quên bất ngờ trổi lên ý thức. 
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Thói quen. 

"Thái quen cũng thuộc phạm vỉ của Vô thức. Nái cho đúng, 
thói quen là một "tật" bình thường và có thể trở nền ý thức 
ngay lúc nó xây ra. 

Thói quen gồm phần lớn những hành vi cơ động, nhiêu ý 
kiến, khẩu hiệu nội giới, nhiều phán xét được học hỏi. Báo chí, 
Đài phát thanh và Quảng cáo cũng thường xuyén tham giã vào! 
Nhưng nếu hiệu ¿ud của một thối quen thường là ý thức, điều đó 
không giống những nguyên nhán thám kín tạo ra thói quen đá. 

Trong tâm lý học, thái quen đóng một vai trò chủ yếu: vì 
vài "tật" cha thấy một tình trạng cảm tính bị rối loạn. 

Tôi )iật kê ra đây các "tật” thông thường: 

Châu này — trợn mắt ¬ hít mũi — sịt mũi — liếm môi ~ 
chứng nhai không -nhổ vặt - ho - tiếng khạe — nhún vai ~ 
vươn cổ dài ra ~ v.v... tất cả những tật này được làm ngay tức 
thì, trong nháy mất. Đây là các tật thường. 


Có nhiễu tật với nguyên nhân phức tạp hơn: 

Chỉnh sửa nút cà vạt lại - mút ngón tay cái — gặm móng 
tay — vuốt lỗ mũi — v.v... 

Mật tật cá khi là triệu chứng của một cảm xúc nhất thời. 
Rất nhiều người có nhiều "tật" quen thuộc. Sự xuất hiện và 
cường độ của một tật tùy thuộc vào trạng thái sắm xúe; một 
"tật" có thể hiểu lộ "sự kích động" trong một thời điểm khó 
khăn và sẽ hiến mất với sự thoải mái và thư giãn. 


Cũng có rất nhiều tật về từ ngữ (những thành ngữ sẵn có, 
trò chơi ehữ được lặp đi lập lại nhiễu lấn trong ngày), và 
chúng cũng sẽ biến mất. với sự thư giãn. 

Chúng ta cũng có cái tật bệnh lý thật sự. Nó biểu hiện 
một tình trạng nhận thức haặc sinh lý. Với sự nghiên cứu, 
người ta thường tìm thấy sự xung đột và thức của cảm xúc. Và 
thường khí đo vài yếu tố thân kinh... 
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Chúng t¡ hãy xem lại bảng sử đồ ở phần trên. 

Chúng ta thấy ở phần đưới là vô thức sinh lý và vô thức 
tâm lý. 

Cái vô thức này bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. 
Cũng giếng như đáy của cái bỏ, gồm có chất lấy, bùn, vàng, 
hạt trai, đất, và những rễ ăn thật sâu xuống đáy: mà nó là 
thành phần của toàn bộ Trái đất. 

Vô thức của chúng ta là như thế đó: nó cũng bao gồm 
những sự kiện tâm lý giống như việc sản sinh chất địch của 
các tuyến nội tiết và c7 chế vận hành của các cơ quan của 
chúng ta. Nó được hình thành bởi đi truyền cũng như là cách 
cấu tạo máu. Nó bắt nguồn từ mọi nơi, cái quốc gia mà người 
đó mang nát lai giống ngay Èừữ lúc mới được sinh ra; những 
hoàn cánh tôn giáo, xã hội, địa dự cũng tham gia vào việc bạo 
thành anh ba. Sức lchỏe tống thể của eá nhân đó quyết định về 
hình dáng và quán tính của anh ta.. Vô thức đó cũng gỗm các 
khuynh hướng chung của các thành viên của cùng một đoàn 

ội... Vô thức của một người Trung quốc, ngay từ lúc 
mời chàa đời, khác hoàn toàn với vô thức của một người Pháp. 

Như vậy, chúng ta thấy cái Vô thức bao la đó không dễ 
dàng bị khám phá; nếu muấn làm được điểu nảy, chúng ta 
phải có khả năng phân tích từng sợi thần kinh nhỏ nhất của 
con người và biết hết những dấu vết của hàng tỷ thí nghiệm 
của con người đã thực hiện được trước đảy nhưng vẫn còn tần 
tại trong người đó... 

\ thế, đối với Ereud, Vô thức không phải lúc nào cũng 
trồi lên bể mặt của ý thức. Vì vậy phải eá mật vô thức "trung 
gian", có khả năng trở thành ý thức khi có dịp... Đó là: 


Cái "ấy" 
"Từ này, có về hơi bình đân, nhưng lại là một sự hợp lí 
vững chắc. Mỗi người chúng ta đã không từng thốt lên như 
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sau: ed¿ đó mạnh hơn tôi, tôi không thể cưỡng lại được. Cái ấy 
mạnh hơn tôi được cắt nghĩa như: "Trong tôi eó cái gì đá thúc 
đẩy tôi phải thực hiện hành động đá trong khi tôi khâng hề ý 
thức muốn làm”. Tôi lấy lại cái thí đụ tầm thường của người 
phải đứng lên nhiều lần để kiếm tra cái khóa ga. Người đó 
không ý thức muốn làm việc đó, nhưng một thôi thúc uó thức 
buộc người đó phải làm như thế. Vì vậy người đó mới nói: "cái 
ấy" mạnh hơn tôi. 

Cái "ãy” cũng được gọi là Tiềm thức, Nó chỉ định toàn bộ 
những khuynh hướng dẫn dải nài hoạt động của chúng ta. 


Vô thức và cái "Ấy" có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Là 
điểu tự nhiên, bởi vì cả hai tạo thành bình chứa ư tối của 
những bản năng, thái quen và kỷ niệm, v v... 

Cội rễ của "cái ấy" (tiểm thức) chìm sâu trong Vô thức... 
Tác động hỗ tương của chúng thật phi thường. 


Như vậy, "cái ấy" là toàn bệ những sự kiện tâm lý nhất 
thời thoát khỏi tâm ý thức của chúng ta. Để eho chúng "trồi 
lên mặt”, cần phải có vài trạng thái đặc biệt (chẳng hạn như 
giấc mơ trong đêm, thôi miên, tâm phân học, v v...). Trong 
"cái ấy" só quá nhiều cảm xúc và kỷ niệm "bị lãng quên". 
Trong khi phẩn lớa những kỹ niệm và cảm xúc đó vẫn giữ 
nguyên giá trị cđm xúc. Chúng giống như thải "nam châm” 
tâm lý bị đọng lại trong thám tầm của chúng ta, và thu hút 
những tình huổng liên quan đến chúng. 

Làm thế nào để khám nhá nự biệ 
tỉnh" của tiêm thức đó? Chỉ khi nào các #: 
mmặt của ý thức. 


điện của những "vệ 
ệu chứng trồi lèn bễ 


Thí dụ: một người bị chứng lo hãi Chính sự le hãi đó 
không phải là căn bệnh, mà chỉ là zriệu chứng của một cắn 
bệnh trang "cái ấy” mà thôi (= tiềm thức). Chúng ta sẽ thấy 
điễu này ở phần sau. 
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Tóm lại: 

a) người chèo ghe tượng trưng một. con người ý thức. 

b) cái đáy hẻ, không nhìn thấy đượe, tượng trưng "cứ ấy” 
(tiềm thức). 

c) thình thoảng, từ đáy hỗ thả lên vài bọt hai (triệu chứng) 
tự võ trên mới nước (ý thức) và báo là có "cái gì đá” đang xây 
va đ đưới đó. Nếu các bọt hơi đó đử mạnh, chúng cá thể làm 
cho chiếc ghe chao đảo. Đáy là chưng rối loạn, mà chúng tôi sẽ 
để cập sau, 

Tiêm thức và "cái ấy" hoạt động qua trung gian vài trung 
khu thần kinh, Chúng ta sẽ thấy tim thức của con người có 
thể có một uy lực phi thường và một sức mạnh khủng khiếp. 
Người ta nhận thấy mỗi khi nó bộc phát thì không một kiểm 
soát hay một kếm hãm nào có thể ngăn cản được... Người ta 
nhận thấy hiện tượng này trong mặc cảm, ám ảnh, chứng rối 
toạn thần kinh, tình trạng nhị hóa nhân cách,v v... 

Nhưng cũng có nhiều cầm xúc tỉnh thần mà uy lực vô thức 
mặc sức tung haành. Đá là trường hợp của bệnh Hưng Phẩn~ 
Trầm Cảm, được nói ở đoạn sau. Với trường hợp này. sự giải 
tổa các bản năng không còn quan tâm đến đạo đức, kiểm 
duyệt, và điểu cấm ky. Tất cả những lễ lối được xã hội thiết 
lập ?ừ ngàn năm qua, sẽ bị quét sạch như lá vàng rơi... Và một. 
câu hỏi được đặt ra: 


THẾ TIỀM THỨC LÀ HỢP VỚI BẠO ĐỨC HAY 

PHÂẢN ĐẠO ĐỨC? 

Câu hồi này rất chủ yếu. Tiêm thức không hề đạo đức hay 
gái uới dạo đức. Nó tập hợp toàn bộ các khuynh hướng, ước 
muốn, bản năng của chúng ta. Nếu người ta tý đặt ra cân hồi 
"một. đứa trẻ hai tháng tuổi có đạo đúc hay không?", thì sẽ 
không có nghĩa gì cả, bởi vì đứa trẻ đó chỉ sống đựa vào những 
bản năng thám kín của nó. 
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Vì thế tiềm thức không thuộc phạm vi đạo đức, nó đơn 
giản không quan tâm đến đạo đức mà thôi. Tiêm thức không 
cân biết đến đạo đức, đến các quy ước xã hội, gia đình, luân lý, 
đạo lý, tình dục. Tiểm thức (như đối với can vật và đứa trẻ 
nhả) chỉ hướng đến việc thỏa mãn và càng mau càng tốt, một 
cách thật vị kỷ, các nhu cảu thế chất và sinh lý. Những nhu 
cấu đó được gọi là xung nững. ˆ 


Như vậy: a) tiềm thức (eái ấy) là bến chứa chính của các 
bản năng. 

b) xưng động là những khuynh hướng xuất phát từ tiểm 
thức nhưng đòi hỏi được thực biện theo một nhu cầu đặc biệt 
nào đó. 

Thí dụ: Một, người đàn öng bì thu hút về tính dục với một 
phụ nữ. 

a) "eái ấy" sẽ là bản năng tính dục chung. 

b) “xung động" sẽ hướng dẫn bản năng đó đến người phụ 
nữ kía. 


"BẤN NGÃ" 


Cháng ta đều ý thức rằng "Bản Ngã" của chúng ta không 
phải là "Bản Ngã” của những người khác. Vì thế “Bản Ngã" là 
một nhân cách đặc thù của mỗi cá thế 


Và nếu người ta nói “Theo Tôi", t3i làm như thế này, điều 
đó có nghĩa là chúng ta ý thức làm việc đó, theo ý riêng một, 
cách chủ động. 

Nhưng tại sao trên bảng sợ đồ, người ta đật 'Bản Ngã” 
nằm trong phần của tiềm hức? 

Đ Trước tiên, đứa trẻ sống dựa vào tiềm thức bán năng 
" của nó), nó chưa ý thức được "mình là gì". Nó không 
nói ", nó không dùng ngôi thứ nhất đế nói “tôi”. mà dùng 
ngôi thứ ba để xưng hô. 
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2) Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Những hoàn cảnh bên 
ngoài bắt đâu "bắn" vào tiềm thứe cúa đứa trẻ. 

8) Bau trận "bắn phá" các tình hướng đó, đứa trẻ mới bắt 
đầu cẩm nhận được "Cái tôi". Nó bắt đầu ý thức cái nhân 
cách của rièng nó. Nó nhận thấy sự việc đến với "Chính né" 
chớ không phải với ai khác, Đến lúe đó, nó mới bắt đầu xưng 
“Tôi” Bé André sẽ không còn nói "André làm cái này, cái 
này dành cho André" - nhưng sẽ nói 'tôi làm đái này, cái 
này là của Lôi”. 


"Cái Tôi” đã xuất hiện. Nó là một phần của "cái ấy"được 
các hoàn cảnh bên ngoài biến đổi. Nếu chúng ta xem "cái ấy” 
như một thứ bột đang lên men, "Cái Töi” sẽ là chã nhô lên của 
mớứ bột kia. Vì vậy, "Cái Tỏi” luôn có mối quan hệ rất chật chẽ 
với các bản năng thẳm kín của chúng ta. 

Như thế, một phần rất lớn của "Gái Tôi" vẫn còn chìm 
trong tiềm thức và đòi hỏi phải có những hoàn cảnh đặc biệt 
để cho nó trồi lên bề mặt của ý thức. 


SỰ KIỂM DUYỆT 


Mỗi người đêu biết eó nhiều xung năng có ý thức của chúng 
ta rất xấu xa, thô thiển và chướng tai. Ghỉ cần chúng ta nghĩ 
đến bản năng hung đữ, sự thù ghét tất cá những gì ải ngược 
lại ý muốn của chúng ta, đến những xung năng tình dục mãnh 
Mệt và thú tính, xung năng tàn bạo, đến việc trả thù, chiếm 
đoạt, v v..(mà chúng đều nềm trong "cái ấy") 

Về mặt xố hội, điều cần thiết là phải ngăn chặn cuậc sống 
hỗn độn đang chen chúc trong tiềm thức của chúng ta. Và tôi 
cũng xin nhắc lại là cuộc sống hỗn độn đó không có liên quan 
øi nứi dạo đức hay trải sói đạo đúc cả. Một con sói ăn thịt một 
con cừu không hệ tàn nhẫn và không đạo đức. "Tàn nhẫn" là 
cách giải nghĩa nhay cảm và đạo đức mà chúng ta gắn cho một. 
hành vi. Nhưng con sói chỉ làm bẩn phận gói của ná mà thôi, 
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chấm hết. Nó nằm ngoài các suy tưởng tám lý hoặc đạo đức 
chỉ vì nó không hẻ biết đến chúng. Là điễu hiển nhiên thôi 

“Cái ấy" cũng hành xử như thế: nó thực hiện một hành vi, 
không hê bận tâm đến những thứ khác! Nhưng con người được 
đành cho một cuộc sống xã hội, Như thế, phần lớn những xung 
năng xuất nhát từ tiềm thức phải bị chặn lại, hoặc hướng đến 
những hành 0ì tốt 0à có thể được chấp thuận cho một cuộc 
sống cộng đẳng. Tiềm thức của con người sẽ phải gánh chịu 
một thác cấm &y, uà một núi biểm duyệt. Tất cả những thứ đó 
đầu rất cần, tuy nhiên chúng ta thấy cũng phải cần đến một 
"trung dung", 

Ai sẽ là người phụ trách việc Kiểm duyệt kia?... Giớa đạc. 

Như thế giáo dục đang canh chừng, nằm ngay trên các 
Xung năng, kiểm soát từng cái một. Khi thì cây kén kiểm 
đuyệt sẽ cắt bỏ một xung năng nào đó, khi thì nó để cho một 
xung năng khác đi qua, hoặc bất nó phải thay đổi theo cách 
nào đó để có thể chấp nhận được. 

Vậy, kiểm duyệt đến từ giáo đục. Nó ngăn chặn một xung 
năng trở thành hiện thực hoặc biến đổi nó thee khuôn phép 
của xã hội và đạo đức. 

Thí dụ: một đứa trễ thích nhìn vào vài bộ phận của cơ thể né. 
Tôi xìn nhấn mạnh là khi nó làm như thế, nó đứng ngoài mật. 
luân lý mà nó không hề nghĩ đến. Nó chỉ tuân theo các mệnh 
lệnh của "cái ấy hắn nãng mà thôi. Nhưng những người trưởng 
thành đang có mặt tại đó đế canh chừng. Họ sẽ làm gì đáy? 

8) hoặc họ đơn giản chỉ ngăn cản hành ví đó của đứa trẻ, với 
lời hăm đọa trừng phạt. Đương nhiên đứa trẻ sẽ không hiểu tại 
sao, nhưng phải tuân theo vì một phần xạ có điều kiện với lời 
hãm đọa đó (không khác gì con thú phải sợ một cây gây). 

b) hoặc những người trưởng thành đó dạy cho đứa trẻ đó 
các giá trị đạa đức. Hạ sẽ nói về sự khiêm tốn, hổ thẹn, thẹn 
thùng, mà chúng sẽ ảnh hưởng đến "cái ấy" và "Cái Tôi” bản 
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năng của đứa trẻ, hầu tạo thành một "Cái Tòi" của xã hội 
(nghĩa là được dạy bảo). 

đột thí dụ khác: nhiều đưa trẻ thích quan tâm đến chức 
năng tiêu hóa của chúng. Giáo đục can thiệp vào với việc trình 
bày sự ghê tởm, thẹn thùng, hổ thẹn về mãt xã hội,v v..... 


Ö đây có mật điểm chủ yếu về mặt tâm phân học. 

"Cái ấy" của tiêm thức và bản năng trở thành một "Cái 
Tôi” của xã hội, lễ phép và biết nghĩ và quan tàm đến những 
người khác, đến những ý muốn và nhu cầu của họ. "Cái Tỏi" 
này bắt đầu biết xem xét phản ứng của những người khác, 
thay vì chỉ chú tâm một cách ích kỷ việc thỏa mãn cá nhân 
mình, Đó là điều mà người ta gọi là: 


CẢI SIÊU NGÄ 


“Tự bản thân nó, từ này đã tự định nghĩa cho nó rồi, đó là 
cái nằm ngay trên "Cái Tôi" thuần chất. 

Nhưng đối với Freud, Cái Siêu ngã. về mặt đạo đức, không 
hề nằm trên "Cái Tôi". Chúng ta cũng dễ hiểu vi sao. Siêu 
ngã được hình thành bởi sự chuyển hóa về xã hôi và đạo đức 
do sự ứp đạt của những người khác. Siêu Ngã là Cái Tôi bị 
"ức chế" bêi sự giáo dục. Đó là "Cái Tôi" đã được day đỗ, Nó 
không mang tính chủ động nhưng nó thích hợp với cuộc sống 
cộng đồng. 


Vẫn theo Freud, Cái Siêu Ngã chính là sức ép của xã hội, 
sức ép này bắt buộc "Cái Tài” phải tuân thủ theo các lễ lối. 

THấy xem xét điều này: "Gái Tôi" và "cái ấy" vì kỹ như thế 
sẽ bị sự giáo đục kiểm duyệt. Mỗi phần nhỏ của Siêu ngã được 
nhào nắn bởi các nhà giáo dục, họ đã ra lệnh cho "Cái Tôi": 
“Mày có thể làm việc này, mày không được làm điều đó; điều 
này tốt, điều đó xấu; việc này là đạo đức, điều đó thì không, 
v..), Khi nhào nắn từng "Cái Tôi" một, giáo đục đã nhỏi nhét 
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trong đó tất cả những cấm lsy hoặc cho phép (eấm ky thì luôn 
nhiều hơn). 

Như vậy, mỗi khi Siêu ngã hành động, nó tự động khởi 
phát cùng mật lúc tất cả những cấm ky đang áp chặt vào nó. 

Điều đó có nghĩa gì? Cái Tôi và "Cái ấy" đã bị giáo dục 
kiểm duyệt rỗi! Những Siêu Ngã có một hệ thống hiểm duyệt 
cửa riêng nó... Giống như một mớ bột được người làm bánh 
cho thêm nhỏ khô vào trong đá, Như vậy, nếu mớ bột đó (Siêu 
Ngã) nổi phống, các trái nho khô (kiểm duyệt) cũng thay đổi 
vị trí theo. 

Siêu Ngã trở thành "Thuế quan lính, Hiến bình" tự quản 
tà 0â thức của ruột cá thể. Vì vậy người ta thường xuyên thấy 
đám hiến binh của Siêu Ngã chống đối mãnh )iệt với những 
xung động của "cái ấy"L 

V lại cơ chế vận hành này làm cơ sở cho nhiều chứng rối 
loạn thần kinh. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ Cái Tôi (chìm ngập trong các 
bán năng) phóng ra một xung nãng rất xấu về mặt xã hội và 
đạo đức, việc gì sẽ xây ra? 

Xung năng này sẽ đụng phái Siêu Ngã và "đám hiến bĩnh” 
đi kèm theo. Chúng ta đang đ ngay biên giới và cầu hỏi truyền 
thống được đặt ra. 

~ Siêu Ngã: Anh có gì để khai báo không? 

— Cái Tôi: Tôi muốn khai háo một, xung năng. 

~ Siêu Ngã: Xung năng đó có thích hợp về mặt đạo đức và 
xã hội không? 

— Gái Tôi: Tài không biết nữa. Tôi đứng hên ngoài Đạo đức. 
“Tôi đến từ ấy", cái lãnh thổ bao la ngự trị các bản năng. 


— Siêu Ngã: Nếu thế, tôi phải kiếm tra các xưng năng của 
anh; tôi sẽ để cho những cái có thể chấp nhận được đi qua, và đồn. 
nén. những cái khác về lại nơi chúng đến, nghĩa là tiêm thức. 


Sự việc xây ra như thế trong mỗi cá thể. Đỏ la: 


SỰ ỨC CHẾ 


Đây là mật cơ chế vận hành của tiểm fnïe, nơi nà cáo xung 
năng hị Siêu Ngã cấm đoán, đuổi trở về lại bản chứa của "cái ấy". 


Øó một khác biệt rất lớn giữa sự Kiểm chế và sự Dễn Nén. 
1. Sự kiêm chế. 
Riểm chế là một hiện tượng ý £hức. Chủ thể chủ động từ 


bỏ một cách có ý thúc rnột ước muốn bị cấm đoán bởi các lẻ lối. 
(Ước muốn là một xung động trở nên ý thức) 


Thí dụ: Một ham muốn tính dục của đứa anh trai với đứa 
em gái: "cái ấy", là một bổn chứa tổng hợp, từ đó khởi phát 
một xung động tính dục hướng về đứa em gái. Xung động đến 
ý thức của người anh trai đưới dạng ham muốn. Ngay lúc đó, 
người anh trai chứ động loại bỏ hara muốn này, bởi vì nó đi 
ngược lại các lễ lối luân lý, tôn giáo, đạo đức, v.v... Như vậy 
anh ta đã kiểm chế sự ham muốn của mình. 


2. Sự ức chế. 

Đây là một cơ chế oô thức. Cơ chế vận hành ngay trên 
chính xung động. Xung động bị ứe chế trước khi đến được ý 
thức. (Chúng ta sẽ thấy tại sao). Điều này cũng có nghĩa là 
ngay lúc đó chúng ta &5ông bao giờ biết được chứng ta có ức 
chế một cái gì không. Nhưng các bạn sẽ hói, thể khi nào 
chúng ta biết được là chúng ta có ức chế một xung động? Khi 
một triệu chứng xuất hiện trên bể mặt ý thức, cho phép chúng 
ta khám phá sự hiện diện của sự ức chế. Vì vậy, ở đây cũng 
thế, đó là bột hơi bị bể trên mặt hồ. Hiển nhièền là những 
triệu chứng đó rất đa dạng: chúng gồm từ vài giấc mơ đêm cho 
đến những định kiến vô cùng tai hại, không bổ qua những 
bệnh lý rất đa dạng về thể chất hoặc tâm lý. 
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?Hú dụ: Một ham muốn tính dục của người anh đối với đứa 
em gái, "cái ấy", hồn chứa tổng hợp, phát ra một xung động 
tính đục hướng về đứa em gái. Trong tiểm thức, các xung động 
của bản năng đụng phải đám hiến bình của Siêu Ngã chặn 
đứng chúng lại và trả chúng vẻ nơi xuất phát. Trong trường 
hợp này, người anh trai không thể, biết sự ức chế đã được thực 
hiện trang anh ta. Nhưng khi ngủ lúc đêm tối, một triệu chứng 
có thế xuất hiện dưới đạng một giấc mơ. 


Trong trường hợp của sự ức chế, có phải lúc nào cũng có 
triệu chứng không?... Tất cả tùy thuộc vào sức mạnh và thời 
gian của sự ức chế... Vài ức chế nhê không đáng kế sẽ không 
để lại gì, hoặc được thể hiện đưới dạng một giấc mư đêm. Vài 
ức chế Khác kéo dài hơn cũng có thể không cho thấy bất cú 
một triệu chứng nào rõ rệt. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có 
thể khám phá ra chúng, dù chỉ bằng hành ví và thái độ của 
người đã "ức chế” 

Và chúng ta không được quên việc ức chế đến từ sự chống 
đối của hai khuynh hướng vô thức: "cấi ấy” và "cái Siêu 
Ngã"...Cuộc chiến đôi khi tàn bạo, đắn đến nhiều cuộc xung 
đột nội giới tệ hại nhất, Những cuộc xung đột này càng khủng 
khiếp hơn khi người này cảm thấy bị giằng xé bởi vô số khuynh 
hướng, mà không thế nào biết chuyện gì đang xảy ra với mình. 

Câu hỏi dầu tiên mà người ta có thể đặt ra là "Tại sao 
trong trường hợp của sự Kiểm chế, làm cách nào xung động đó 
có thể vượt qua được cánh cổng của Siáu Ngã, còn trường hợp 
của sự ức chế thi không được?" 


Giáo dục và sự ức chế. 

Nếu các nhà giáo dục thực hiện thiên chúc của họ một 
cách nghiêm chỉnh, cái Siêu-Ngã sẽ trở thành một bệ lọc chớ 
không phải là miếng đan bằng thép ngăn chặn tất cả. Chúng 
ta thường nghe câu nói theo cách bình dân "Đó là một anh 
chàng bị ức chế". Những người này quả thật có một tấm đan 
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bằng thép nằm giữa các xưng năng và ý thực của họ. Không có 
gì qua được. Tất cả mọi thứ đầu bị chặn lại. Họ kháng khác gì 
một chiếc xe hơi có mật. bộ lọc dâu bị tắc nghẽn... Họ ức chế 
ngay cả những xung năng tâm thường nhất cũng như mạnh 
nhất. Sự ức chế đã trở thành một cơ chế vận hành-phản xạ 
duy nhất. Tỉnh thần của họ bị lúng túng. Họ sống lây lất nhờ 
vào một mảnh nhỏ của ý thức: mọi chủ động đều biến mất... 
Họ tưởng mình đang sống nhưng thật ra họ đang ngủ trong 
khi vẫn tỉnh táo. Và đến lượt họ, họ áp đặt các ức chế này cho 
(on cái của họ. Họ nắm lấy "eái ấy" và nhào nắn mỗi phần 
nhỏ đó, và đã vá ý thức nhồi nhát vàa đó các ức chế của chính 
họ. Như thế là sự tiếp diễn của những "Siêu—Ngã" u tối, ngăn 
chặn mọi xung động chủ động. 

Đối với một người trưởng thành một cách đứng đấn, bất 
cứ xung năng nào, dù eho nó là gì đi nữa, vẫn eú thể ổi qua một. 
eách đễ dàng. Nó sẽ được nhận biết một cách có ý thức, được 
chủ động chấp nhận hoạc từ chối, Đối với người này, tất cả 
mọi thứ đều xảy ra trong sự sáng suốt của ý thức. Đó là "hãy 
tự biết rõ con người mình". 

Đó là con người với một ý thức hài hòa, rông mổ, cân 
bằng, biết chấp nhận cái xấu và cái tốt, không mắc chứng lo 
hãi bệnh hoạn. Đó là con người "Trung Dung”, biết rõ mọi thứ 
đều mang một ý nghĩa, biết quan sát tiểm thức của mình một. 
cách khách quan, không để cho nó đò hẹp dù biết rõ sức mạnh 
của nó... 


Hãy trổ lại với sự ức chế. 

Chúng ta thí dụ một xung đóng, từ “cái ấy" đến cổng kiểm 
soát vô thức của "Siêu-Ngã". 

1) Xung động này có thể đễ đàng được chấp nhận. Muốn 
được như thế nó phải có dáng vẻ khá chỉnh tế, tương ứng với 


các quy tắc của "Siêu-Ngã”. Trong trường hựp này, xung động 
sẽ trồi lên mặt ý thức đúng y như thế. 
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Thí dụ: Cái "Biên Ngã để cho qua những Đình câm thương yêu, 
bạn hữu, sáng tạo nghệ thuật, niềm vui trước thiên nhiên, v.v... 

2) Nó cá thể được chấp nhận với điêu kiện nó phải có một 
bộ y phục. Nó sẽ trểi lên ý thức, nhưng dưới dạng hóa trang, 
như một kẻ lang thang ăn mặc như người thượng lưu. Cuộc sống 
thường ngày cho thấy hàng triệu trường hợp như thế này, 

Thí dụ: Mật phụ nữ trẻ đi ngang mật đám đàn ông. Họ 
phần ứng băng cách “hưýt sáo tán thưởng". Chuyện gì thật sự 
đang xây ra? 

a) động cơ của việc huýt sáo này đương nhiên thuộc về 
tính dục rồi: đàn ông trước một phụ nữ. 

b) tiêm thức của những người đàn öng này phát một xung 
động tính dục hướng về người phụ nữ, là lẽ tự nhiên và theo 
bản năng. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ những người đần ông này /ä 
những con người nguyên thủy thật sự, chưa hề nghe nói đến 
đạo lý, đến tón giáo, cuộc sống xã hội, sự tôn trọng người 
khác, v.v... Chúng ta hãy thí dụ họ không khác gì mấy con khi 
trong rừng. Vậy cái phần ứng bất buộc cúa "cái ấy" sẽ như thế 
nào? Về mặt tình đục, họ sẽ tấn công người phụ nữ này ngay, 
hoặc buông ra những lời chọc ghạo vô cùng tục tần (giống như 
trong oài trường hợp loạn tâm nặng, theo đó bản năng được 
nhóng thích mà không bị sự kèm hãm nào). 

©) nhưng xung năng tính đục thuần túy đó bị chặn ngay tại 
cổng của "Siêu Ngã". 


đ) nấu những người này hoàn toàn lành mạnh, sẽ không 
có bất cứ sự ức chế nào. Nhưng xung năng tinh dục đó sẽ được 
lạt qua và biến dạng trước khi đến được ý thức. Xung động đó 
đã biến thành mật tiếng huýt sáo tán thưởng. 

e) như thế những người này đều ý thức khi họ huýt sáo và 
họ đã có một xưng năng tình dực. Nhưng bọ vẫn không ý thức 
được sự gạn lọc dã xây ra trong họ. 
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Những đùa cợt. 

Phần lớn những đùa cợt đều xuất phát từ nguyên nhân đó. 
Mọi người đếu biết tính dục là để tài bị cấm ky ở mức cao 
nhất. Vì thế một số lớn điểu cấm được áp đặt lên đó... kéo 
theo vô số điêu được giấu giếm và ức chế . Nhưng khi chúng ta 
xem xét một trăn trò đùa cợt, chúng ta nhân thấy chín mươi 
trò có nguần gốc tính đục! Dù cho những trò đùa này có đí đốm 
hay thô lỗ, vấn để không thay đổi gì cả. Chúng là sự biến 
đang của một xung động tính dục thuần túy, được gan lọc bởi 
sự kiểm đuyệt của Siéu—-Ngã, mà con người không hề hay biết. 

Ở đây cũng thế, một nền giáo dực không đúng đắn sẽ làm 
cho vấn để tính dục biến thành lãnh thổ của rối loạn thần 
kinh, bởi vì ná sẽ lãm cho “cái ấy" tính đực biến thành một 
vấn để hoàn toàn xấu xa. Lúc đó cái Siêu-Ngã đã thật sự trở 
thành một tấm đan bê tông, dồn nén tất cả các xung động 
tính dục, kể cả khi chúng có thể được chấp nhận một cách 
trọn vẹn... Khi ấy sẽ xây ra cuộc xung đột nội giới không 
ngừng nghỉ, âm thẩm, đê tiện giữa "cái ấy" và "Siêu-Ngâ” dẫn 
đến mặc cảm và ngay cả rối loạn thẫn kinh. 

Gá phải người ta cầm thấy đễ chịu hơn khi cảm nhận một 
cách có ý thức một xung động kính đục (dù có bị cấm đoán về 
mặt đạo lý, như một ham muốn loạn luân) để rồi loại bẻ nó 
một cách tự nguyện... còn hơn là ức chế nó một cách võ ý thức, 
tạo những xung đột, gây ra nhiều hậu quả tai hại mà những 
đồn nén đó có thể mang đến? 


Mặc cảm 
Đầy là một từ mà người ta nghe thường xuyên. Người ta 
nói đến mặc cảm của họ giếng như các món hàng mà họ mua 
thường ngày. Đứa em trai nói người chỉ gái nó có mặc cảm tự 
tí. Một bà nọ tuyên bố kiếu tóc này “làm cho bà có mặc cảm". 
Từ này trở nên thông dụng đến mức mọi người nghĩ họ biết rã 
ý nghĩa của nó... Tuy vậy có biết bao điều ngốc nghếch! 
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Khi nghiền cứu về đanet, chúng ta đã thấy những mảnh 
không được thu nhận vẫn có thể đọng lại trong tiêm thức. 
Chúng có một cuộc sống biệt lập, chúng là ký sinh trùng. 

Một mặc cảm là một tập hợp những rảnh võ chứa rớt 
nhiều cảm xúc; chúng ẩn núp trong một góc của và thức, chúng. 
điểu khiển vài hành vi ngoài tâm kiểm soát của cun người 
(hành vì phức tạp cúz tính dục), 

Như thế mặc cảm được ví như một bồn chứa nhỏ riêng biệt 
(nhễ nhưng rất mạnh), nhưng có thể nuốt chứng các tình cảm 
và cắm xúc tương ứng. Nó vẫn vô thức nhưng áp đặt rất nhiều 
phản ứng. 

Nhưng nhà tâm Tý học thường nhận thấy người bệnh hay 
nhằm lẫn các triệu chứng uới chính cái mặc cảm. Nó cũng 
giống như anh ta tưởng các bọt hơi bị bể trên bề mặt chính là 
đáy của cái hỗ. 

Khi một người nói "tôi có ra: im tự ti”, anh ta đã nêu ra 
một điều phi lý. Người đó phải nói "tôi có mặc cảm tự kì, mã đó 
chỉ là những triệu chứng của một mặc cảm đang đọng lại 
trong tiểm thức của tôi (và nó có thể không phải là tự tỉ}, 

Khi một người tuyên bố "tôi có mặc cảm lo âu", đứng ra 
người đó phải nói “tôi có cảm xúc lo âu mà đó là triệu chứng 
của một mặc cảm Liêm thức”. 


Mặc cảm được hình thành như thế nào? 

Một khi nói đến "mặc cảm" là nói đến "tập hợp". Chúng ta 
hãy thí đụ có nhiễu xung động vô thức liên quan đến chí một 
vấn đế. Chúng ta bãy thí dụ các xung năng đó bị ức chế hết cái 
này đến cái khát. Tôi lấy lại cái thí dụ đó và tưởng tượng 
người anh trai ức chế, trong một thời gian dài, các xung động 
tính dục đối với đứa em gái. Chuyện gì sẽ xảy ra? Số lượng các 
"mảnh vỡ” bị ức chế sẽ lớn đản che đến khi biến thành một 
khối để phát sinh một mặc cảm. Như vậy, mặc cảm này là một 
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hệ thống của tư duy; ok nó luôn chứa nhiều cảm xúc thông 
khối Đó là cuậc đấu tranh nội giới dai đẳng kinh hãi giữa 
"Siêu Ngã" với "cái ấy". Điễu này cùng khủng khiếp hơn khỉ 
chủ thể không hê ý thúc được những yếu tổ gôy ra cuộc chiến 
đó; anh ta chỉ thấy các bọt hơi bị bể trên bề mặt, nghĩa là chỉ 
các triệu chứng mà thôi. 


Một chút nữa đây, chúng ta sẽ thấy (các Mặc cảm Nghiêm 
trọng) có vài mặc cám tự động bắt đâu hình thành ngay từ 
thời ấu thơ; chúng tương ứng với vài thời kỳ khó thích nghi. 
Đương nhiên chúng có thể mau chóng bị suy yếu đi. Và nếu 


không bị suy yếu, chúng sẽ cắm rễ trong vô thức và trở thành. 
$ 


nguồn gốc của mặc cảm. Gốc rễ này bắt đầu sống và chỉ huy 
những cầm xúc khác, tạo ra một gốc rễ khác, và cứ tiếp tục 
mãi như thế... 


“Trong trường hợp này, nếu cá nhân vận dụng hết những 
khả năng có thể thì chuyện gì sẽ xảy ra? (Thí đụ anh ta đối 
mặt với vài tình huống mà anh ta phải thích nghị?), Toần bộ 
nhân cách của anh ta phải chuyển động, kể cổ mặc cảm, Đáy 
hồ động đậy và khuấy động. Các triệu chứng sẽ trôi lên bề 
mặt: mặc cảm tự ti, ám ảnh, định kiến, lo âu, nhất là nỗi lo âu 
dưới mọi đạng và cường độ. 


Nhờ đá mà Freud khám phá ra tám phần học. 

Chúng ta biết ông có làm việc với Charcot và Bernheim. 
"Tham gia các cuộc thí nghiệm quan trọng về thuật thôi miên, 
ông đã nhận thấy như sau: người điều khiển gợi một ý. Ý này 
đi vào vâ thức của chủ thể và tạo một nhân riềng biệt. (chúng 
ta có thể so sánh nó với "cái ấy" mà trong đó bình thành một 
mặc cảm). Chủ thể được đánh thức, uä không phải cái ý đó 
xuốt hiện mà là triệu chứng. 

Thí dụ: Một người điêu khiển gợi ý đưới thôi miên "Dến 
Tnười gìờ, anh sẽ đi ra ngoài và cầm theo cây dù”. Sau đó người 
bệnh được đánh thức. Và đúng mười giờ, người này đứng lên 
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và cầm cái dù. Người điểu khiển hỏi lý do. Người kia đúng ra 
phải trả lời như sau "Tôi đứng lên và cầm cây dù đúng theo 
những gì ông đã gợi ý với tôi"...Nhưng anh ta lại ?rả lời hoàn 
toàn khác, chẳng hạn như "Tôi đứng lén vì tôi muốn ải ra 
ngoài; càn cây dù? Có thể trời mưa đấy!" 

Một thí dụ khác: người điều khiển gợi ý người bệnh bị 
phỏng rất nặng nơi tay. Người bệnh được gọi dậy và thấy có 
nhiều vết phống nổi ngay trên cánh tay, Được hỗi, người bệnh 
sẽ đưa ra một lý do hoàn toàn khác với nguyên nhân. Ảnh ‡a 
sẽ không đề cập đến sự gợi ý, đến những vết phông, nhưng nói 
vì một chứng bệnh ngoài da nào đó chẳng hạn. 

Như 0uậy, anh ta chỉ nói đến triệu chứng chá không hè đề 
cập đến nguyên nhân của triệu chứng dó, 


Thấy được điều này, Freud mừng quá! Ông đã tìm ra bí 
mật... Ông hiểu rằng người ta không được quan tâm đến những 
lời cắt nghĩa của bệnh nhân. Tại sao? Bởi vì những lời cất 
nghĩa đó chỉ nhắm vào các triệu chứng có thể nhìn thấy được 
(các bọt hai). Trong khi cái mặc cảm vẫn vô hình đang ẩn 
mình đâu đó trong tiêm thức 

Như vậy, tâm phản học đã đi ngược đường với các thí 
nghiệm thôi miền: 

a) thôi miên gợi một ý và triệu chứng xuất hiện. 

bì Tâm phân học loại bổ dược cái ý nghĩ của tiêm thức: 
triệu chứng biến mất. 

Đương nhiên việc quan trọng là làm cách nào để có thể 
lấy ải cái ý nghĩ đó...mà điêu đó sẽ phụ thuộc vào lãnh vực kỹ 
thuật đặc thù của khoa phân tích tâm lý học. 


Những bóng ma tiềm thức biểu hiện như thế nào? 


Như chúng ta đã thấy, chúng biểu hiện bằng các triệu 
chứng. Nhưng còn gì nữa? Chúng ta cũng biết cái cổng kiểm. 
tra của "Siâu=Ngã" ngăn chặn đường đi của vài xung động. 
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Nhưng đến khi nào các xung động đó mới qua được? Khi người 
gác cổng không còn canh giữ nữa; hay nói cách khác, khi nào 
u~Ngã” buông lỏng việc kiểm soát. Điều này xảy ra trong 
giấc ngủ, mà nó biểu hiện như một thay đổi cơ chế vận hành 
của các trung tâm thân kinh. 


Bây giờ là đêm tối. Con người đang ngủ. Ý thức của anh ta 
biến mị Siêu-Ngã” của anh ta địu bớt đi. Việc kiểm duyệt 
cũng buông xuôi. Trong giấn ngủ, con người trở về với những 
hắn năng gấc của mìnb. Các xung động của vó thức tiến đến 
cổng kiểm tra củ: u-Ngã". Nhưng người lính canh đã biến 
mất càn anh cảnh sát, thì đang đánh bạc. Các xưng động này im 
lạng lướt tới trước... Trong bộ não con người, bất đầu xuất hiện. 
một loạt hình rnà con người lúc ngù phải chứng kiến. Đó la: 


GIẤC MƠ 


Giấc mơ là một chuỗi triệu chứng của tiềm thức. Ereud gọi 
giấc mơ bằng cái tên "con đường hoàng gia dẫn đến Vô Thức". 
Chúng ta phải ghi nhớ rằng cách lý giải bằng phân tách tâm 
lý học các giấc mơ không liên quan gì với "Chìa khóa của 
chiêm bao”, hay các thử nhầm nhí khác. Trong những thời 
gian trước, giấc mø được xem như là lời cảnh báo hoặc lời 
khuyên của thân thánh. Nhưng ngay cả bảy giờ, đôi khi nó. 
vẫn còn như thế. Rất có thể linh tính hiên hữu; có thể tương. 
lai, được quyết định ngay lúc này, được xuất hiên trước cho vài 
người dưới nhiều điêu kiện khác nhau. Nhưng những khái niệm. 
này thuộc một lãnh vực hoàn toàn khác, nên tôi buộc phải để 
chúng qua một. bên đù chúng vẫn mang đến một lợi ích nào đó. 


Giấc mơ thường xuất hiện đưới dạng một tượng trưng. 
Giấc mơ của Eva. 


Đây là một giấc mơ hết súc đơn giản của một người (Eva), 
rất ghét người chị của mình. Nghĩ xa hơn một chút, sẽ là điều 
tự nhiên khi sự thù ghét của Eva tiến đến ý muến (ý thức hay 
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vô thức) thấy chị mình bị loại trừ, nghĩa là chết. Nhưng khi 
phân tích Eva, và nếu sự hận thủ này là có ý thức thì cái "ước 
muốn thấy người chị phải chết" bị dền nén trong tiếm thức, 
bởi vì không được dạo lý chấp nhận. 


Eua đang có mặt trong một căn phòng. Trên cái bàn có 
một quan tài mỡ nắp. Chị của Eoa bước bào trong phòng nà đí 
bề nhíc quan tài. Chị ta nhìn Eba thật lâu, nhồ nước miếng 
xuống đất rôi bước nào trong quan tài, Dù nằm tm như xác 
chết. Eoa bắt đâu cười... uà hoáng sợ giật mình thúc đây. 

Giấc mơ này rất đơn giản. Quan tài là một tượng trưng rất 
cơ bản cho cái Chất. Người chị đi vào. Chị ta nhìn Eva và nhổ 
nước miếng (tượng trưng cho sự khinh hi). Chị ta bước vào 
trong quan tài (chết). Eva cười vì vưi sướng và thức đây. Tại 
sao cô ta hoảng sợ? Bởi vì cô ý ¡hức muốn thấy cái chết của. 
người chị trong êm thức, đang bị đồn nén cho đến lúc này, và 
thừa cơ hội của giấc ngủ để biểu hiện. 

Giấc mơ của Pierre. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ một thanh niên phải ngưng 
việc học vì sự ra đời của đứa em gái Chỉ phí quá tốn kém, 
người thanh niên này phải thôi việc học hành mà anh ta rất. 
yêu thích. Rất có ý thức, người anh yêu mến đứa em gái mình. 
Nhưng cũng sẽ là điều tư nhiên khi cùng lúc đó, anh ta rất hối 
nếc khi thấy tương lai của mình bị phá bỏ. Nhiều năm trôi 
qua... Và giấc mơ của anh ta như sau: 

Äật quan tài (một lần nữa). Trong quan tài đó, có người 
cña của cậu thanh niên; nhưng ông ta có 0ê trẻ hơn, Pierre 
tiến lại gần sờ nghe người cha đã chết nói uới anh ta "Ta hai 
mươi tám tuổi uè đã chết", 

Giấc mơ trở nên đơn giản khi biết người cha được 29 tuổi 
khi đứa em gái ra đời. Nó có nghĩa là "Nếu cha tôi chết lúc 28 
tuổi thì đứa em gái tôi sẽ không ra đời, và tôi có thể tiếp bục 
việc học hành..." 
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Như vậy, ở đây có một cách suy luận rối thuận lý, dù cho 
nó được thực hiện trong giấc mơ. Đương nhiên ý nghĩ này sẽ 
không bao giờ hình thành trong tình trạng tỉnh táo...Tại sao? 
Bởi vì cái Siêu-Ngã của Pierre sẽ đồn nén nó ngay với nãi 
khiếp sợ. Tôi sẽ nói đến giấc mơ này trong phần sau. 


Giấc mơ của jean. 


Mẹ của Jean là một người chuyên quyển. Jean rất nhút 
nhát và xấu hố về thân thể của mình. Đương nhiên anh ta rất 
sợ đàn bà. Giấc mơ của anh ¿a cũng rất đơn giản. 


Anh ta đang đứng trong một khoảng rừng trổng. Anh ta 
cảm thấy thân thể của mành được bao phủ nhưng anh ta uẫn 
káo quân áo thật bỹ đã che toàn bộ cơ thể của mình. Cách «nh 
ta vài bước có một cái cây thẳng đứng thật lớn, phía sau cái 
cây đó có một bông loa bàn trắng. Jean khóc nức nở mỗi khi 
anh từ kéo quân óo của mình trong khi mắt uẫn nhìn oào cái 
hoa trắng đó. Ngay lúc đó bà mẹ xuất hiện, đâu đội một cái 
khăn choàng màu đen. Bà cũng khác. Ngay túc thì dean trở 
nên trần lruông. Anh ta nắm tay lại uà đưa oê pÀ(Œ người mẹ, 
trong khi bà mẹ lấy mật con đao gấm ra, chỉ củi cáy cho đJean, 
rồi tự sát. Jean bước đến cát cây và ổn mình uào trong đó. Ảnh 
tơ trữ ra, ốn mặc như mội hiệp sĩ, một thanh kiếm sáng loáng 
ở bên hông. Anb ta tiến lại gẫn cới bông trắng bia oà dùng 
khanh kiếm chốt đứt nó.Ngay lúc đó, cái bông trở nên đỏ tươi 
Uà đeơn có cảm thấy khoái lạc dễ tính dục où khaát cảm này 
làm cho anh ta thức đậy. 


Chúng ta hãy xem xét các tượng trưng. 

* Cái cây: (hãy xem lại các tự đo liên tưởng ở phần trên) 
Sức mạnh, nam tính, tính dục. Không có một người nào trên 
đài này lại nghĩ cái cây tượng trưng cho sự yếu đuếi hay hèn 
nhát. Vì thế, cái cây là mật tượng trưng toàn cầu. 

* Bông loa kèn trắng: đương nhiên tượng trưng cho sự 
trong trắng. Ở đây tượng trưng một cô gái. 
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* Khăn choàng đen: tượng trưng cho sự thương tiếc, nhục 
nhã, sầu muộn. 

đean đứng trước cái bông trắng (cô gới) và cảm thấy nhục 
nhà về thân thể của mình (anJ !a mặc quần do cho kín mít), 
Anh ta khóc (xếu hổ oà phẫn nộ trước cô gái mà anh không 
đám tiến lại gắn). Bà mẹ xuất hiện với cái Khăn choàng đen 
(hối hận 0ì títh độc đoán của bà đã đưa đứa con của bà đến 
tình cảnh này). Bà cũng khóc (cũng như thế): bà rút dao găm 
ra và tự đâm vào mình (hoặc đúng như thế, hoặc một ÿ muốn 
0â thức của Jean thấy mẹ mình chết đi). Bà chỉ cho jean con 
đường ải đến cái cây (con đường dẫn đến nam tính). Jean ải 
Vào trong cái cây rỗi trở ra ăn mặc theo hiệp sĩ (sức mạnh và 
thoải mái) với một thanh kiếm (sự /hoải mái, sức mạnh, thanh 
lịch, dược trang bị cho cuộc sống). Anh ta bước lại gần cái bãng 
trắng (cô gái). 

Ở đây xuất hiện tính hung hăng: Jean bất ngờ trút bỏ sự 
hổ thẹn và bất. lực của mình; anh ta chặt đứt cái bông trắng. 
(Thanh kiếm anh ta tượng trung cho bộ phận sinh dục đã phá 
trính có gót). Cái bàng trắng trở nên đồ (mớứu). Hành động 
tính dục rất rõ ràng, bởi vì Jean cảm thấy cực khoái, làm cho 
anh ta thức đậy. 

Tóm lại: 

Muốn phân tích rõ ràng một giấc mơ phải tày thuộc vào 
hai điều kiện: 

a) một sự hiểu biết sâu rộng về phân tích tâm lý học. 

b) phải làm công việc này thường xuyên. 

Như thế nhà phân tích tâm lý họe là một thám tử của tính 
thần. Theo dấu của những bước chán, ông ta phải tìm cho ra 
thủ phạm. Vì thế ta không được chụp lấy ngay lời giải thích 
đầu tiên. Tìm cho được một sợi tóc vàng không có nghĩa là 
người đó phải mang giày đế thấp! Một phân tích nghiêm túc 
phải được thực hiện qua nhiễu giấc mơ, đương nhiên là phải 
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như thế. Ngoài ra, phải theo môt bối cảnh rất chặt chẽ. Người 
bệnh nhân phải hợp tác trong việc phân tích này. Giấc mở 
phải được xem xét từng điểm một, và đến lúc này người bệnh 
nhân mới được đưa ra những tự do liên tưởng từ các đữ liệu 
trong giấc mơ anh ta. 

Tôi có nói đến tượng trưng. Một số ít trong đó có thể mang 
một ý nghĩa sâu kín cho tất cã chúng ta. Mặc dù thế, nhưng 
chúng vẫn có thể thay đối, tùy theo tính khí và tâm lý của lúc đó. 

THẾ CHÚNG TÁ ĐANG Ở ĐẦU? 

Chúng ta thấy việc giải thích giấc mơ là rất quan trọng 
trong kỹ thuật phân tích tâm lý học. Tôi xin nhác lại là theo 
Freud, sự hồn độn trong giất mơ chỉ mang vẻ bẻ ngoài mà 
thôi. Rất thường khi chúng có một ý nghĩa rất chính xác dù 
cho các nhân vất có hóa trang ẻi nữa. Thêm vào đó, đôi khi 
chúng biểu hiện các hgm muốn bị úc chế. 


Chúng ta sẽ hiểu điều này khi đọc lại giấc mơ của Eva (ý 
muốn thấy chị mình chết) và giấc mơ của Pierre, 


Chúng ta hãy xem xét cho kỹ hơn một chút nữa. 


a) sự ra đời của đứa em gái ngăn cản việc học hành của 
Pierre. 


b) như thế, nếu không có đứa em gái thì Pierre có thể tiếp 
tục việc học rỗi. 


€©) "Nếu không có đứa em gái" có nghĩa là "nếu đứa em gái 
đó không được sinh ra” 

đ› "Nếu đứa em gái không được sinh ra ” có nghĩa là “nếu 
cha tôi chết trước khi tạo ra nó” 

Nhưng: 

a) rất hợp lý và có ý thứe. 

b) vẫn còn hợp lý, và Pierre có thể cảm nhận mà không 
vấp phải đạo đức của anh ta. 
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€) trở nên tiểm thức, nhưng có thể xuất hiện trong một 
cơn bốc đồng, thí đụ như “Nếu con nhỏ đó mà không chào đời, 
bây giờ tôi đã trở thành kỹ sự rồi!” Mà theo đó ý thức sẽ phản. 
ứng với câu trả lời "Nhưng điểu gì xảy ra với mình vậy?.. 
Mình nói tầm báy rồi..." 

ở) từ "cái ấy" xung động này đến trong nháy mắt và liễn bị 
đôn nén trở lại. 


Những dà sao đi nữa, xung động (d) đã xảy ra uà bị trẻ oễ 
“cái ấy"... đề trỗi Yên trong sự canh phòng của Siêu-Ngà dưới 
đạng một thảm kịch mà người nằm rnữ đã sống qua. 

Như vậy giấc mơ của Pierre được giải thích như là một đúc 
muốn vô thức uới sự hợp lộ rất nghiệt ngã. 


Sự phẫn nộ có đức độ. 

DI nhiên trong Tâm phân học không thể tránh khói sự 
bộc phát cảa vài cảm thức! Vả lại người ta không cẩn phải chờ 
đợi lâu để làm chuyện đó, hãy tin tôi đi! Người ta cá thể tưởng 
tượng được những lời chửi mắng, lời khinh khi mà Freud phải 
hứng chịu trong một thời gian đài. 

ái gì! Con người tỉ tiện đến thế sao?... 

Nhưng người ta quên một điêu. Ai nói đến "tỉ tiện" là đã 
nói đến một phán xét "tỉnh thân". 

Nhưng (một lần nữa), cá thể nào, nễ mặt finh thân, người 
ta phán xét một eoa chó sói ăn thịt một con cừu không? 

Hoặc: có thể nào, ễ mại tỉnh thân, người ta ca ngợi con 
cừu đã trốn thoát mật con chó sói không? 

on vật này hay con kỉa chỉ làm nhiệm vụ của chúng và 
không làm sao khác hơn thế. Nói một con cọp hung đữ không có 
nghĩa gì cả. Một con cọp chỉ đơn giản là một con cạp mà thôi. 

Cũng như "cái ấy" chỉ là "cái ấy" mà thải. và về mặt tỉnh 
thân, bất eứ sự đánh giá việc đó như thế nào thầy đều là điều vô 
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lý. Người ta chỉ được m hiểu nó chớ khòng được phán xét trên 
phương diện đạo đức (vì tâm lý học là một khoa bọc mâ tả) 

Như vậy, có phải la tốt đẹp khi con người "cộng thêm” cái gì 
đó, có thể lần bói tự tách mình ra khỏi cái tánh ích kỹ thuần 
túy để có được mật ý thức tỉnh thần và mật sự sáng suốt cho. 
phép anh ta hiểu rõ mình hơn và biết cách thương yảu khâng? 

Bối vì, ngược lại, tâm phân học cho phép con người thấy 
rõ con người mình đúng như thế đó, với tất cả nhưng tính tốt 
cùng tật xấu. 

Biết rõ con người mình mã mình không được khinh bì 
Đơn giản là chỉ nhận biết mà thôi. Cô phải là hay han khi tự 
biết rõ con người mình đưới mọi góc cạnh, dù cho nó là như 
thế nào đi nữa, biết rõ những khứ mình cần sử dụng để loại bó 
thú tính không? 

Tâm phân học không chỉ quan tâm đến những người bệnh, 
mà còn hơn thế nhiều! Đó là một phương pháp cho sự sáng 
suốt; nö chỉ làm chướng mắt những tàm hồn sợ nhìn thấy hán 
chất. thú tính của con người, và (thường khi là sợ) từ chối việc 
hợp nhất nó với bản chất tỉnh thần của con người. Đương 
nhiên rỏi... và như Galilée, tâm phân học đánh một đòn thẳng 
vào tính kiêu căng (mà chính điều này lại xuất phát từ sự 
không hiểu biết và nỗi sợ hãi)... Nhưng mật khí hiểu rõ nó rỗi, 
người ba mới nhận thấy nó phới bày một cách sáng ngời nhiều 
sự kiện tâm lý. Cho đến một ngày nào đó, một khi tách được 
khôi sự phóng đại và ngạo mạm, nó sẽ đẫn đến cái mà nô phải 
là: một môn khoa học trong sáng, để hợp cùng các môn triết 
học nổi tiếng khác. 


SỰ GIẢI TỎA 
Giải tỏa là khi mật chủ thể tự giải thoát ra khói một ức 
chế bằng cách cho nó thể hiện ra bên ngoài. Tải đụ: thổ lộ 
một bí mật quan trọng là một giải tôa đơn giản., một "xú páp” 
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của cảm tính. Người đó sẽ nói "Cái bí mật này đang bóp nghẹt 
tôi; nói nó ra tôi cảm thấy đỡ rất nhiều ˆ 

Chúng ta biết các dồn nén thường tạo ra nhiều triệu chứng 
rất khó chịu. Tuy nhiên, đôi khi các đốn nén đó lại ẩn nủp sau 
một cách ứng xử rất hình thường. 

Có nhiều đền nén đữ đội (nỗi sợ) đã xảy ra trong lúc chiến 
tranh, dẫn đến nhiễu biểu hiện ưu uất nơi các quân nhân, và 
những "chuyển hoán" về mặt thể chất như: bại liệt. chứng 
câm, mù, không do nên táng thể chất. Các trường hợp này 
cũng thế, phải cần đến sự giải tỏa. 


Lâm cách nào để tạo ra sự giải tỏa? 

1) Nó có thể bộc phát một cách bất ngờ: một cơn phẫn nộ 
có thế giải tỏa những lời khiển trách bị ức chế, Có vài xung 
động làm giải tôa một ức chế. 

3) Người ta có thể gây ra nó: san một sốc điện, đôi khi 
người bệnh nhân thể hiện ra ngoài vài xung đột tiềm thức. 
Đây không còn là sự xuất hiện của triệu chứng nữa (mà người 
ta đang chữa trị cho anh ta), mà đó chính là mặe cảm. 

3) Sự phân tích tâm lý học tạo ra sự giải tảa bằng cách mở 
các cánh cửa của tiêm thức ra. 

4) Vài tác nhân hóa học cũng được sứ dụng, cho phép tiếp 
cận lớp tiêm thức Ccái ấy"). Đó là phương pháp bám pháp gây 
mê, hoặc "huyết thanh của sự thật” (mà tôi sẽ có địp nói lại), 


BN NĂNG THƯ HÙNG 


Tính dục là một trong các nến tảng của tâm phân bọc. 
Chúng ta nên biết ngay điều này: chúng ta không được nhằm 
lẫn tính dục uớt giao hựp truyền giống (nôi con người. Bản 
năng thư hùng không được bị nhầm lẫn với ước muốn giao 
hợp. Bản năng thư hùng thuần túy cũng giống như bất cứ mọi 
bản năng khác: nó hiện hữu từ khi mới chào đời. 
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Quan niệm táo bạo này đã đem đến cho Ereuả nhiễu lời mủa 
mai khác. Nói mội đứa nhỏ một tuổi có thể có một bản năng 
tình dục là điểu vô lý và thật là chướng tai. Nhưng tại sao người 
ta không nghĩ là cũng sẽ thật là kì cục khi nói bản năng ấy tự 
xuất hiện ở tuổi dây thì| Hơn nữa, làm sao con người có thể nằm 
ngoài các định luật tự nhiên quan trọng khác được? 

® Hiện nay người tan đã biết bản năng thụ hùng xuất hiện 
trang nhiều biểu hiện mù không một di có thể ngờ đó là hành 
động của nó. Vài hành oi của một đủa trẻ, trên ngay cơ thể của 
nó cảng là những biểu hiện tính dục tôi không nói là sinh lý). 
Vài hành o¡ của một đứa con trời đối dới người mẹ nó (hay của 
một con đứa gái đối uới người cha) cũng mang ý nghĩa của bản 
năng đó. Tuy nhiên tất c những thứ đó đều thuận lý cả: sẽ có 
mật lính dục thuần tủy khi hai giới tính đối mặt uới nhau. Đó 
là một định luật đạc trưng của thiên nhiên uà chúng ta không 
có gì phải Ìo sợ điều này; tới điêu kiện phải coi tính dục nÀu 
là một điều lành mạnh của bản năng, sà loại bỗ những diễu 
cẩm ky tình thần mà người ta đã trút lên do... 

Tôi sẽ để cận đến Tính dục ở phần sau. Tuy nhiên tôi 
muốn cho thấy vài bành vi thường làm của đứa trẻ, có thể làm. 
hoáng sợ các bậc cha mẹ: sự thủ đâm đơn độc. 


Nếu một đứa trẻ thực hành việc thủ dâm một mình... 

Trong mọi trường hợp. nhà giáo dục không được làm cho nó 
hoảng sợ hay làm cho nó cảm thấy xấu hồ, Việc thủ dâm lúc còn. 
bé thường mang đến nhiễu thẩm họa cho lúc trưởng thành. Tại 
sao? Vì chính những thực hành đó phải không? Không, không 
bao giờ. Mà vì cái tâm trạng tỉnh thần đi kèm theo đó. 

Chúng ta phải xem việc thủ đâm như một hiện tượng /ự nhiên, 
của chín trường hợp trên mười. Các bậc cha mẹ phải đối mật với 
một trách nhiệm, mà đó phải là một sự thông hiểu sáng suốt. 

Nhưng các bậc cha mẹ đã phản ứng như thế nào? ~ "Mày 
sẽ không bao giữ lớn lên được..." ~ "Mày sẽ trở nên gù lưng..." 
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~— "Mày sẽ thành một thằng điên "Nếu mày cứ tiếp tục thì 
mày sẽ bị cụ: đây một từ thật đễ thương để chỉ bộ phận. 
sinh dục của nó)" — "Con qui mà thấy được, nó sẽ mang mày 
xuống dịa ngục. 


Hoặc, mà điều này nghiêm trọng hơn nhiễu, người ta cổng 
khai phơi bày "cái tật xấu" của đứa nhỏ. Đây là một cách làm 
vô cùng tệ hại. Tất cả những phản ưng đó phải được loại trừ 
bằng mọi giá. Chúng ta không được phản ứng như thế, Đổi vì 
nếu đứa trẻ cứ tiếp tục cái việc thủ đâm đơn độc đó, hãy tưởng 
tượng xem những nỗi hoảng sợ, nhục nhã, lo hãi và những 
cắm xúc sẽ chiếm lấy nó! Đôi khi nhiều chúng rối loạn thần 
kinh sẽ bắt nguồn từ việc này. 

Vì vậy, chúng ta không được kêu gọi đến nỗi khiến sợ mà 
phải kêu gọi đến sự thành thật. Và phải canh chừng làm sao 
cho ¿âm trí của đứa nhỏ không bị rối loạn. Đến lúc chúng ta 
không còn gì để Ìo sợ nữa, 

Đứa trẻ bị bắt quả tang phải được làm yên lòng. Nó phải 
được thuyết phục rằng việc thủ đâm đó là rất tự nhiên và sẽ 
không gây một rối loạn nào cá. Đến lúc đó nó sẽ hợp tác một 
cách toàn diện, và việc thủ dâm lần hỏi sẽ biến mất. Chúng ta 
chỉ cần nhìn sự nhẹ nhõm vô hạn khi một đứa trẻ biết được nó 
không hề là một con quái vật tha hóa, và nó không phải là 
người duy nhất trên đời có "cái tật đáng hể thẹn đó". 

Việc thủ đâm của một đứa trổ có thể được khởi phát từ tình 
trạng gia đình khêng lành mạnh. Đứa trẻ khốn khổ đang trong 
tình trạng bất ổn. Vì thế, nó tự tìm cho mình một niễm vui và 
hạnh phúc mà không tìm thấy được ở bất cứ nơi khác. Với trường 
hợp này, việc thủ dám sẽ biến mất một khi tình trạng gia cảnh 
trổ lại bình thường (mà đứa nhỏ đã tìm lại được sự an toàn). 

Ngoài ra, đôi khi việc đứa trẻ thủ dâm là để biểu hiện sự 
chống đối tình trạng gia đình, Đến lúc đó, nó thú đâm với một tâm. 
trạng không khác gì nó lén lút ăn vài cục kẹo vừa mới trộm được. 


241 


Những thực hành đơn độc đó phải được xem xét một eách 
sáng suốt. Để làm được điều đó, các bác cha mẹ phải nghĩ đến 
vấn để tính dục một cách lành mạnh và khôn ngoan. Và nếu 
cần, phải triệt Hêu những úc chế uà nỗi hồ thẹn của chính họ 
trước bầu đề HìNhđuế. 


MẶC CẢM BỊ HOẠN 


Hoạn là việc bị cất đi cơ quan sinh dục nam. Việc hoạn 
này có thể xảy ra do tai nạn, vì tội ác, hay do phẫu thuật. 
Những hậu quả về mặt thể chất và tỉnh thần là rất ghê gớm. 

Rất nhiều người, khi "tưởng tượng” đến việc hoạn thôi, đã 
cảm nhận ngay một cảm xúc mãnh liệt rải, Nhưng, đối 
đứa trẻ, đã có sẵn một nỗi lo sợ tỉnh thần về việc 
cắt cụt tay chản. Nó xuất hiện ngay sau vài hoàn cảnh nào đó, 
thường đo các nhà giáo dục. Mấy đứa trẻ khi đã có nỗi sợ bị 
thiến sẽ có nhiều phản ứng rất dữ đội về mặt cảm xúc, mà 
điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nỗi lo hãi của chúng hoặc là ý thức 
hoặc vô thức. Vá lại người ta cũng thường thấy mấy đứa bé 
trai khi chạy, hay dùng tay bụm lấy cơ quan sinh dục của 
chúng lại. Tại sao thể? Vì nỗi sợ thể chất hay tỉnh thần? 


Nhiều bậc cha me nhân thấy con mình thường lấy tay sờ 
hoặc phơi bày cơ quan sinh dục của nó ra. Khuynh hướng này 
rất bình thường và tự nhiên. Nhưng trước cảnh này, họ lại 
phản ứng một cách vụng về và vô cùng tai hại "...nếu con cứ 
sờ nó hoài, nó sẽ rụng mất eho coi! ếu e0n cứ sờ nó 
hoài, người ta sẽ đến cắt nó đi và con sẽ thở thành con gái 
đó!...” — ”... con không được làm như thế, nó đơ lắm (!!)...; con 
đang làm một việc xấu, nếu con cứ tiếp tục, người ta sẽ ân 
cấp nó mất..." - Hoặc điểu ngu dại nhất ”... tao mà thấy mày 
đụng đến nó nữa, tao sẽ cất nó, mày có biết không?..." Việc 
này có vẻ như không có gì phải không? Hãy chờ xem! Chúng 
ta sẽ xern xét trường hợp của thằng bé Jean, với tất cä những 
hận quả có thể. 
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Trường hợp của Jean, một bé trai chín tuổi. 

đJean là một bé trai rất nhạy cẩm, mà đối với nó thì từ 
"người đốn củi" đã làm cho nó xanh mặt rỗi. Cũng nỗi haảng sự 
đó với các từ "rìu" và "dao". Jean được yêu câu vẽ một cái gì đồ 
liên quan đến những thứ đó. Nó vẽ một cái cây bị một người 
tiểu phu chặt bằng rìu. Từ trong cây chảy ra một chất, lông. Mật 
đứa trẻ trốn chạy trước sự truy đuổi của một người đàn ông. 

Khi giao bức vẽ lại, nó cắt nghĩa "Đây là bố tôi” (nó chỉ 
người đang rượt đuổi). "Còn cái này, tôi không biết là gì nhưng 
nó đang đau." (nó chỉ vào cái cây). "Gái này (nó chỉ vào người 
tiêu phu) bởi vì... bởi vì tôi không ngoan...". "Còn cái này là 
máu (nó chỉ vào chất lỗng)". Và đúng thời điểm đó, nó đưa tay 
bụm lấy cơ quan sinh dục như muốn bảo uệ uờ bắt đầu run rẩy. 

Mọi thứ đều dễ hiểu. Sự việc được lý giải sau khi hồi lại 
ông bố, mật can người chuyên quyển và khê khan. 

Ông ta luôn miệng hăm dọa thằng con mình, một cách phi 
lý "Nếu mày không ngoan, vào lúc đêm tối, người ta sẽ đến cất 
đứt cái khúc raà rnày hãnh điện đó, mày có biết không/ 
Quá rõ ràng! Cái rìu là vật có thể làm cái công việc thiến ghê 
gớm mà đứa nhẻ kinh sợ. Cái cây tượng tưng cho chính nó 
(nam tính). Người tiểu phu tượng trưng người bố thực hiện 
công việc thiến. Nhưng hành vi cuối cùng của đứa trẻ mang 
nhiều ý nghĩa hơn tất cả những lời nói trên đời! 


Điều gì sẽ xây ra với Jean? 

Chúng ta không nên coi trường hợp của Jean như một cảm. 
xúc đơn giản! Tôi giả sử nó tiếp tục sống với tâm trạng đó mà 
không có sự can thiệp của một nhà tâm lý học. Điều gì có thể 
Rây ra? 

Trước hết (mà điều này thường xảy ra rồi) Jean sẽ sống 
với vô số eãm xúc hoảng sợ. Nhưng không có gì ghè gớm hơn. 
là sự lặp đi lặp lại những cảm xúc. Cảm xúc này sẽ xuất hiện. 
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ngay khi Jean nghĩ "mình kháng ngoan“. "Người ta” sẽ đến 
thiến nó, Người ta có thể nào hình dưng được những đêm thức 
trắng và hoảng sợ không? "Người ta" đang ở đây, rình rập ở 
đầu đó, để cắt đi cơ quan sinh duc của nó. Vậy nó phải làm gì 
đây? Tất cả mọi thứ, để tránh có một hành vỉ xấu. Và nếu điều 
đó cứ tiếp diễn, Jean sẽ lkm mọi cách đề tránh uiệc cảm thấy 
mình có lỗi, để tránh mọi lời bhiển trách, mọi hình phạt, Mà 
điều đó với cám xúc nào đây! Trước mặt người bế và người lạ, 
đJean sẽ cảm thấy mình có mặc câm thấp hèn, để tránh việc 
người ta có thể quở trách nó về một việc gì đó. Jean sẽ bị lồi 
cuốn trong sự yếu đuối, và sẽ biến thành "một đứa trẻ rất 
ngoan". Với bất cứ giá nào nó cũng phải tránh mọi hành vi 
mạnh mẽ, có thể làm cho nó phải đối đầu với những người. 
khác. Sự phát triển của một đứa thiếu niền như nó bị chạn đứng 
lại. Về mặt tình thân, nó đã câm thấy mình đã bị hoạn rêu, để 
không phải bị hoạn dê mặt thể chất. Khì đến tuổi lý trí, nó lần 
hồi sẽ nhận ra những nỗi Ìo sợ của nó về mặt thể chất đều vô 
căn cứ. Nhưng mặc cảm đã ngự trị. Và nó sẽ tổ chức cuộc đời của 
mình quanh những mặc cảm đó... Nó sẽ đến tuổi thiếu niên với 
nếễi lo âu, nhút nhát, và có nữ tính. Nó sẽ không bao giờ làm 
được bất cứ một hành đông nam tính nào, vẻ mặt nghề nghiệp, 
vẻ mặt vợ chẳng. Đúng là một "người đàn ông" đấy nhưng không 
có nam kính. Tất cả những điều đó chỉ vì những cảm xúc tai hại 
được khởi phát do một người cha kém hiểu biết. 


Điều thường xảy ra. 

Đôi khi có một cái gì đó khác trong mặc cảm đó. Mỗi khi 
đứa trẻ thấy sự khác biệt giữa hai giới tính, lúc nào nó cũng 
nghĩ là đứa con gái không đầy đủ, bởi vì còn thiếu cơ quan sinh. 
dục ở bên ngoài. Và đứa con trai tiếp tục nghĩ theo lí luận của 
xó “Nếu con bé không có cái đó là bởi vì người ta đã cắt bỏ nó 
rối". Vì vậy anh ta sợ chuyện đó lại xảy ra với mình. Tại sao? Có 
phải anh ta sợ bị mất chính cái bộ phận sinh dục không? Không! 
Mà mất đi cái zw thế mà cái đó tượng trưng cho anh ta. Anh ta 
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sợ mình không đầy đủ như đứa con gái, sợ bị tước đoạt, bị hạ 
thấp. Chúng ta hãy nhớ kỹ điểu này, quan trọng lắm đấy! 

Vì vậy, khi các bậc cha mẹ hăm dọa như thế, họ làm nảy 
sinh nỗi lo âu mãnh liệt nơi đứa con trai. Vì thế, chúng ta phải 
tránh sao cho nỗi lo sợ bị hoạn không trở thành mặc eảm. Tôi 
lấy thí dụ việc sợ bị hoạn được gấn liền với việc thủ đâm đơn 
độc (sau những lời hăm dọa của các nhà giáo dục). Trong trường 
hợp này, người ta cũng nhận thấy có sự tích tụ không thể ngờ 
của vô số nỗi sợ hãi của trẻ nít, rồi của người trưởng thành. 
“Trước hết, việc thủ đâm n kết với nỗi lo sợ bị hoạn. Sau đó, 
tình dục cũng sẽ đồng nghĩa với việc bị hoạn. Có nghĩa là bị 
hoạn trong tình thần, giảm bớt, tự ti, ức chế, có nữ tính, thiếu 
nam tính, bất lực. Tất cả những triệu chứng này lan rộng khắp 
các lãnh vực của cuộc sống. Người nam giới sẽ rnất hết các thuộc 
tính tỉnh thần, và không ngừng co cúm. Đến lúc đó người đàn 
ông sẽ làm giếng như đứa trẻ đang trốn chạy với hai tay bụm 
lấy cơ quan sinh dục của mình. Án} ta che chử trước bất kỳ sự 
cốt bó nào uề mặt tỉnh thân, đổi uới mọi lời khiển trách, mọi sự 
đối đâu bằng cách lên trồn nà bô chọy. Để thoát thân, anh ta 
không muốn tranh đấu. Vì sợ nam tính của anh ta bị thứ thách, 
anh ta sẽ tránh mọi hành động đồi hỏi việc đó. Anh ia đã thua 
ngay tại điểm xuất phát. Đó là thất bại tình dục, chứng suy 
nhược, nỗi lo hãi... và nỗi sợ hoặc cái được gọi là "sự khinh 
thường" đàn bà. Hoặc giả sử có sự đền bù xảy ra: người đàn ông 
cần sự hung hãn trong tình dục để xác định nam tính của mình. 
Hung tính này có thể đem đến sự ác dâm đưới mọi hình dạng. 


Mặc cảm này khó có thể chấp nhận được nếu không có 
việc thực hiện phân tích tâm lý. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần 
nghe vài đứa thiếu miên để được biết rõ... 


MẶC CẮM OEDIPE 


Thuật ngữ này có vẻ thô lỗ, nhưng chúng ta sẽ khám phá 
tính hợp lí của nó. Cái mặc cảm vô cùng thông dụng này, đặc 
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biệt chỉ nảy sinh từ những mỗi quan hệ giữa cáo bậc cha mẹ 
với con cái. Vì thế nó là để tài mà các nhà giáo đục quan tâm 
nhất. Tôi khuyên các bậc cha xaẹ hãy nghiên cứu nó cho thật 
kỹ. Hiểu biết cơ chế uận hành có phân tính tế của nó đôi khí 
có thể giúp cho họ tránh được nhiều hậu quả dau thương, 

Các nhà tâm lý hạc biết só nhiều chứng bệnh tâm lý xuất 
phát từ đá. Nhiều cuộc đời vì ná mà bị hủy hoại hoàn toàn. Nó 
thường đem đến nữ tĩnh, sự nhụ nhược và nỗi sợ hãi cho người 
đăn ông; và một nam tính quá mạnh cho người phụ nữ. Trong 
những hậu quả chính, chúng ta nhận thấy: 

~ Vô số cuộc sống tính dục thầm thương — Sự bất lực nhất. 
thời hoặc vĩnh viễn - Lãnh cảm - Nhút nhát ~ Sự thất bại 
liên tục — Sự chống đối nội tại - Sự đòi hỏi hoặc nỗi sợ không 
dứt bị khước từ — Mặc cầm tự tỉ - Cảm giác tội lỗi không cá 
nguyên nhán rõ ràng — Cảm giác được "dung thứ" khi có mật, 
bất cứ nơi đâu - Cảm thức trở trọi trước cuộc đời hoặc tính 
hung hãn -— sự đồng tính, nam hay nữ. 

Điều quan trọng: Mặc cảm này xuất hiện một cách tự 
nhiền trong thời thơ ấu. Sau đó nó phải biến mất nếu có sự 
căn bằng hoàn hảo giữa bậc cha mẹ với con cái, Nếu không thì 
mặc cảm này sẽ tồn tại cho đến tuổi trướng thành, mà nó sẽ 
biểu hiện dưới nhiêu bộ mặt khác nhau. 

Trước khi xem xét đến chính mặc cảm Ở äíp, tôi xin nhấn 
mạnh đương nhiên hạt nhân gia đình là quan trọng đối với 
đứa trẻ. 

Chúng ta có cái cân sau đây: 

Môt hạt nhân gia đình chỉ hoàn 
hão khi ba thành phần tạo thành 
được hoàn hảo. Nhưng rất hiếm khi 
ba cái mâm của bàn cân được cân 
bằng. Vĩ vậy, bất cứ sự chênh lệch CON 
nào của một trong ba cái mâm đó, 
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đều đưa đến sự mất thăng bằng. Rếốt cuộc, đứa trẻ là người 
phải gánh chịu mọi hậu quả bởi vì nó là người yếu mềm nhất. 

Thị dụ: 

Người cha: quá độc đoán, quá nghiêm khắc, thiếu nghị lực, 
như nhược, v v... 

Người mẹ: quá mềm yếu, hay than van, hung hãm, quá số 
sàng, độc đoán. 

Đưa con : yếu kém vẻ thể chất hay tỉnh thần, v v... 

Đây giờ chúng ta hãy thí dụ ba cái mâm đó được cân bằng và 
chúng ta có một gia đình rất lành mạnh. Chuyện gì sẽ Xây ra? 

OEDIPE VỚI TÂM PHÂN HỌC. 

"Tôi xin nhấc lại huyền thoại: Ofdipe đã lấy mẹ mình là 
Joecaste; dã giờ chết người cha mình là Lalos. Cuối cùng anh 
ta tự chọc cho mù mắt để tự trừng phạt, và trốn khỏi thành 
Thèbes dưới sự đầu đất của người con gái Ántigone. 

Huyền thoại này có liên quan gì đến tâm phân học? 

Thoát nhìn (bằng cách chuyển hoán) đứa trẻ "đã lấy" mẹ 
của nó, và "giết chết” cha của mình. Điều này có vẻ vô lý. Như 
vậy, tôi sẽ chuyển nó qua một bố cục khác. 

Chúng ta hãy thí dụ (mà điều này cũng thường hay xảy ra) 
là đứa nhỏ chỉ muốn giành người rae cho "một mình nó thôi”. 
Nhưng có một trở ngại: còn cha của nó, 

Đứa trẻ trở nên ghen tức với cha nó. Nó thẩm ước (đù có ý 
thức hay không) người cha sẽ để bà mẹ cho chỉ một mình nó 
thôi, Bằng cách nào? Bằng cách ông ta bỏ đi, biến mất, chết đi, 

Và chứng ta eó: 

Đứa con trai: yêu mẹ nó và muốn bà ta cho riêng một mình 

nó thôi, 
ghen ghét cha và muốn loại trừ ông ta, 
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cảm thấy hối hận với người cha, 
cảm thấy mình tội lỗi. 

Đứa con gái: yêu cha nó, và muốn ông ta chỉ riêng cho 
xệt mình nó thôi, 
ghen ghét bà mẹ và muốn loại trừ bà ta, 
cấm thấy hối hận với người mẹ, 
cảm thấy mình có lỗi. 

Lời chứng của trẻ nhỏ. 

Vài hình vẽ của trẻ nhỏ biểu đạt rất chính xác đễ tài này, 

Chẳng hạn người ta có thể thấy: 


a) Một đứa trẻ với người mẹ trong nhà thờ, một linh mục 
đứng cạnh đó. 


hì Ở một bên có một cánh của đóng. Đứng sau cánh của đó 
\à người cha của đứa trẻ. 


Như thế, đứa trẻ "đang cưới" mẹ nó và loại bỏ người cha 
bằng cách để ông ¿đứng đằng sau cánh cửa. 


VẢ lại có rất nhiều suy nghĩ của trẻ nhỏ về để tài này; 
— Mẹ ơi, khi nảo can lớn, con sẽ cưới mẹ... 
— Nhưng bố sẽ nói sáo đây? 
— Đố à?... Ừ... thì bố sô chết thôi. 
Hoặc với mật đứa bé gái: 
— Ba ơi, khi nào con lớn lên, con muốn trở thành vợ của ba... 
— Nhưng con yêu, còn mẹ nữa. Mẹ sẽ nói gì đây? 
~ Mẹ à?... Đến lúc đó mẹ đã đi mất rồi. 
Hoặc với một đứa bé trai: 
— Mẹ ơi, con muốn làm đám cưới với mẹ... 
— Con yêu, bố sẽ không bằng lòng đâu. 
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~ Ử thì chờ khi nào con lớn nữa, con sẽ đánh lộn. với bố..... 

Những hình ảnh và lời suy nghĩ đó làm cho những người 
thân cười. Tuy nhiên chúng là những biểu hiện cơ bản của mặc 
cảm OEdipe. Chúng ta nên nhớ mặc eảm này xuất hiện một 
cách tự nhiên ở âứa trẻ, và sau đó phải 1 nhiên biến mất. 

Dưới đạng một sơ đỏ, chúng ta hãy xem xét sự hiện điện 
bình thường của mặc cảm OFdipe, sự tiến triển tự nhiên của 
nó, và cách nó kết thúc. Như thế, nó chú trọng vào thái độ của 
đứa trẻ đối với bậc cha mẹ cùng giới tính, và khác giới tính. 


VỚI CON TRAI 


Đối uởi người mẹ: 


Đối với người cha: 


Đứa trẻ gấn bó với người 
mẹ về mặt thể chất và tỉnh 
thần (Chăm sóc, trông nom, 
trìu mến) 


Đứa trẻ muốn người mẹ chỉ 
riêng cho một mình nó thôi. 
Nó muốn chiếm giữ bà ta 
một cách tuyệt đối cho các 
nhu cầu thể chất và tâm lý 
của nó 


Nó lần hồi khám phá ra ) 
nghĩa của người cha. Nó hiểt 
được rằng nó không phải l 
người duy nhất biết yêu ngườ 
mẹ. Như vậy, người cha trí 
thành một dịch thủ. 


Đứa trẻ muốn “cưới mẹ của 
nó, có nghĩa là cụ thể hóa 
sự chiếm hữu tuyệt đối 
Tigười mẹ 


Người cha trở thành địch thủ 
của nó, đứa trẻ ghen tuông 
cha nó, nhưng đương 
nhiên là không thế nào loại 
trừ một người địch thủ mạnh. 
như thế được. Ngay lúc này 
đứa trẻ quyết hệt chối bổ 
người cha. Nó trở nên khó 


với 


dạy, trơ tršn, chế gi Là. 
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Đứa trẻ thay đổi cách 
thương yêu của nó. Thay vì 
muốn chiếm hữu người mẹ 
cho mật mình nó, nó xoay 
qua cách bảo vệ bà ta. 


Nó tiếp tục cạnh tranh với 
cha của nó nhưng vẫn chiêm 
ngưỡng sức mạnh của ông ta. 
Nó bất chước ông ấy, muốn 
trở nên ngang bằng và ngay 
cả vượt qua ông ta. Nó chơi 


trò “làm đàn ông" 


Khi đến luổi trưởng thành 


Nó trở nên độc lập, và “trên 
tình thân” lần lần tách khôi 
mẹ nó. Tính nam nhi của 
nó lần hồi được xác định. 


còn tranh đua với cha nó nữa, 
bởi vì nó đã tách khỏi mẹ nó 


rỗi. 


Nó xoay qua các người phụ 
nữ khác 


Nam tính tự nhiên của nó đã 
hoàn thành, 


No aøi vợ một cách bình tường 


VỚI CON GÁI 


Đối tới người mẹ : 


mẹ về mặt thế chất và tỉnh 
thần. Nó muến giữ bà mẹ 
cho một mình nó thôi bởi vì 
nó có được sự an toàn và sự 
thaäi mái 


Đối nói người chữ : 


Người cha là địch thủ bởi vì 
ông ta cũng nhận được sự âu 
yếm và sự chăm sóc của 
người mẹ. Đứa trẻ trở nên 
ghen tuông với người cha 
mình 


Ở đây tình hình có thay đối 
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Người mẹ trẻ thành địch thủ, 
bởi vì cũng nhận được sự che 
chớ và tình yêu của người 
cha, Nó quyết liệt gạt bà mẹ 
qua một bên 


Người cha xuất hiện như 
một sức mạnh, một kim chỉ 
nam, một nara tính sáng 
chói. Nó muốn “lấy” cha nó. 


Nó tranh giành sự chiếm hữu] 


người cha với mẹ nó. Nhưng 
nó lại muấn bắt chước mẹ nó? 
Vẻ cái gì ? Về cách quyến rũ. 
Nó còn muốn trở nên quyến 
rũ hơn mẹ nó (Đó là thời 
điểm mà đứa con gái chế giễu 
mẹ nó, và cố hạ thấp bà trước 
mặt người cha... và các người 
khác. 


Nó để người cha trên một 
bệ để tôn thừ Đôi khi 
người cha trở thanh một vị 
thần. 


Nó luôn muấn vượt qua mặt In chơi trò “làm đàn bà” 


mẹ nó về điểm qu; 


¡ cha nó và với tất cả 
người đi khác —_ 


Khi đến tuổi trưởng thành 


Nó không còn cạnh tranh với. 


mẹ nó nữa. Nó trẻ nên độc 
lập và coi mẹ nó như người 
bạn 


Nó nhìn người cha với một 
ánh mắt khác. Ông ta trở 
thành lại một người cha 
đáng yêu, nhưng không 
phải là người đàn ông tuyệt 
đối. 


Nữ tính của nó đã hoàn tất 


| Vi mặt tình thân” nó tách. 


khôi người cha và xoay qua 


¡ các người đàn ông khá: 
| Nó lấy chẳng một cách bình 


| thường 
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Với hai bảng này, tôi đã sơ đỗ hóa cách tiến triển tự nhiên. 
Thông thường nó kéo đài từ tnười lãm cho đến mười tám năm. 

Trước khí để cập đến những tiến triển không bình thường, 
tôi xin nhắc lại điều này: 


TÍNH DỤC 


Chúng ta đã thấy ở phần trên tính dục cũng là một bản 
năng như bao bản năng khác. Nó xuất hiện ngay từ lúc mới 
chào đời, Chúng ta không có gì phải ngạc nhiên khi thấy một. 
đứa trẻ mệt tuổi có bản năng tính dục không khác gì bản nàng 
sinh tên của riêng nó. Tôi xin nhấn mạnh tính dục (lúc ấu thơ 
vất mơ hồ) khóng được nhầm lẫn với sự giao hợp truyền giống 
xuất hiện vào lúe đậy thì và trở thành một "ham muốn tính 
dục" theo đúng nghĩa đen và có ý thức. 

Mật tính dục mơ hề và vô thức xuất hiện một khi hai giới 
tính đếi điện nhau. Chúng ta eũng đã thấy “cái ấy" nằm ngoài 
đạo lý. Vì thế, đối với nó, ý niệm “loạn luần" không mang một. 
ý nghĩa nào cả. Và cả ý niệm độc ác đối với cơn sói, như tôi đã 
nối ở trên. "Cái ấy" tính dục chỉ biết đến các xung động của 
bản năng, rất tự nhiên như là cái ăn hay cái uống mà thôi. 

Như vậy, sẽ là điều hợp lý khi tính dục mơ bẻ xuất hiện. 
trong sự đối đầu của hai giới tính trong cùng một gia đình. 


Trong mặc cảm OEdipe: 
Đứa con trai; tính dục với người mẹ. 
.mmnnd 
Đứa con gái: tính dục với người cha. 
=¬==n=s 
Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được rhững tiến triển không 
bình thường. Chúng cũng đa dạng như cảm xúc của con người vậy. 
Trước khi để cập đến chính mặc cầm OEdipe, chúng ta 
phải xem Xét ba trường hạp thâng thường sau đây: 


2 


a) một người đàn ông có vợ, rất thương yêu vợ mình. Tuy 
nhiền anh ta không thể nào có quan hệ tính dục với người vợ. 
Nhưng mối quan hệ tính đạc này chỉ có thể thực hiện được với 
những hạng đàn bà hạ cấp nà thôi. 

bì một người đàn ông bị bất lực về mặt tính dục với vợ 
rnình. Một hôm, vì quá chán nản người vợ có tình nhân. Và chỉ 
trong một thời gian ngắn, người chồng có lại nam tính của mình. 

e) một thanh niền đính hôn rất nhiều lần. Và mãi lần 
đính hôn chính thứe lại làm cho anh sợ hãi, bắt anh ta phải 
tìm đủ mọi cớ để hủy hôn ước đó. Nhưng cũng trong thời gian 
đó, anh ta lại quan hệ với các "gái làng chơi". Mà về mặt tính 
đục là một thành công rực rỡ... 

Chuyện gì đã xảy ra? 

Chúng ta biết một đứa trẻ thường có khuynh hướng tự 
nhiên là hay dựa vào bậc cha mẹ khác giới. Vì vậy; 

Con trai hướng về người mẹ 
===a==s^ 

Con gái hướng về người cha 
=ễ¬¬=a2 

Nếu khuynh hướng tự nhiên này tiếp bục một cách quá 
đáng trong trời kỳ thiếu niền, sẽ có hiện tượng “eắm chốt". 
Trong trường hợp này: 

Đứa coa trai: 

Sẽ "cẮm chất" vào bà mẹ 

“Tự đồng nhất vào người mẹ 

'Trở thành giống như người mẹ ——„ trở thành nữ tính 

Đứa con gái: 

Bám lấy người cha 

Cám chốt vào người cha 

Trở thành giống người cha ——„ tở thành nam tính 
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Làm cách nào những vụ cắm chốt này có thể thực hiện 
được? Khi một trong các nhân tố của bàn cần bị khiếm khuyết. 

Báy giờ chúng ta hãy xem Xét trường hợp của đứa con trai, 
thường xảy ra nhiều hơn: 


KHI THIẾU VẮNG MỘT NGƯỜI CHA THẬT SỰ. 


Không có chà 
(chết hoặc mất 


25% 


Cha độc tài, độc đoám, 
quá nghiêm khắc, v.v... 


Mẹ 


1 và 2: Những khả năng này gần gặp nhau. Trong cả hai 
trường hợp, nhiệm vụ chủ yếu eủa người cha bị khiếm khuyết. 

Như uay, ở đây tôi xem đủúu nhỏ như được người mẹ nuôi 
cưỡng. 

Mật nền giáo dục như thế đài hồi hai điều kiện để thành 
công, một sự cân bằng ghê gớm và sự thông cắm và biên. 

Chúng ta biết đứa bé trai này pñả¿ cạnh tranh về nam 
tính với người cha của nó. Điều rất cân thiết. Sự phát triển 
về mặt nam tính tùy thuộc vào việc đó. Người cha phải là 
một khuân mẫu mà đứa con trai cố gắng ngàng bằng hoặc 
pượt qua. Nhưng trong các trường hợp 1 và 2, sự cạnh tranh 
này không thể xảy ra với đứa trẻ. Nó không thả nào cạnh 
tranh uề mặt nam tính uới người cha 0ì cái tính đó bhòng 
hiện hữu. 

Nến thế, điều gì sẽ xảy ra? Đối với đứa trẻ, người cha 
không còn là "đối thủ” nữa. Như vậy đứa trẻ không còn "đất để 
luyện tập" để thì thố tính nam nhi nữa. Thêm vào đó, người 
mẹ, thất vọng vì không có một người chồng thực thụ, sẽ bướng 
hết tình yêu và sự chăm lo của mình cho đứa nhỏ, đã bất đầu 
mất hết nam tính! Như vậy, có rất nhiền cơ may bà sẽ bám. 
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vào đứa nhả, để nuâng chiễu nó, v.v... Đây là trường hợp điển 
hình của đứa trẻ được nuôi lớn "trong váy của mẹ”. 

Nhưng đứa trẻ đang tìm một người hướng đẫn và sự an toàn, 
Và cũng có nguy cơ đứa trẻ sẽ bám vào người mẹ. Như vậy sẽ xảy 
ra sự đeo bám lẫn nhau, luôn rất nguy hiểm cho nam tính sau này 
của đứa trế. Lúc này người mẹ sẽ trở thành Người Phụ Nữ Duy 
Nhất, Người Phụ Nữ Lý Tưởng, mà đứa trẻ sẽ hướng tất eá tình 
yêu của nó cho bà ta ( và cả sự tình đục mơ hồ), 

“Thường thì điều gà sẽ xảy ra? Bản năng tính dục của đứa 
trẻ bị gắn chặt uào sự lồn trọng người mẹ một cách tuyệt đối, 
Vừ uới cái Tình Yêu- Kính Trọng này, nó sẽ nói rộng sang tất 
cả những người phụ nữ khóc. 

Khi đến tuổi trưởng thành, nó sẽ cố gắng Xoay qua những 
người đàn bà khác. Nhưng với những người này, nó sẽ "chuyển 
hoán” Tình Yêu Thuần Túy mà nó luôn cảm nhận. Vì vậy 
không thể nào thực hiện được sự thỏa thuận giữa Tình Yêu và 
Hành Động Tính Dục. Bất: cứ tình thương nào mà nó cảm 
phận được sẽ trở thành sự kinh trọng tuyệt đối, ngăn cấm mọi 
hành động tình dục... 

Và định luật là: 

“Tình yêu = Sự nắn bố kèm theo sự kính trọng + Tính Dục 
+ Giao hợp truyền giống, với anh ta đã trở thành: 


Tình yêu = Sự gắn bó + Kính trọng tuyệt đối với sự cấm 
đoán Giao hợp truyền giống, 


Bây giờ tôi xin nói lại ba trường hợp được liệt kế trong 
mục Tính Dục. 

a) Người đàn ông đó, không thể nào có quan hệ tình dục 
với vợ mình được, nhưng lại cố năng lực tình dục rất bình 
thường với những người đàn bà bạ cấp. Tại sao vậy? Bởi vì 
anh ta không cần "nể trọng" họ. Với những người đàn bà đó, 
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anh ta tha hổ biểu hiện hản năng tình dục của mình, mà 
không có sự nhắc nhớ Tình Yêu = Kính trọng không tình dục, 

h) Người vợ của người đàn ông bất lực này có mệt tình 
nhán. Ngay tứe thì người chẳng khói phục được năng lực tính 
đục của mình. Thông thường thì tại sao vậy? Bởi vì khi người 
vợ có nhân tình, nghĩa là không còn là "mẹ của anh ta nữa” và 
“không còn được nể trọng nữa". 

«) Những cuộc đính hôn chính thức của người này đặt anh 
†a trước vấn đề tính dục trong tương lai. Và anh ta cảm nhận 
được cái cơ chế Mính Trọng = Khóng Nam Tính, nên nỗi lo âu 
xuất hiện. Vì vậy anh ta tìm đủ mọi cớ để hủy hôn ước... để 
bắt đầu lại; và để chứng tỏ anh ta có thừa khả năng 3ể chỉnh 
phục một người đàn bà, Và khi sự chỉnh phục đã thành công, 
sự bất lực tương lai bất anh ta phải trến chạy. Đáy là trưởng 
hợp điển hình củu một gã Sở Khanh. Còn về những mỗi quan 
hệ với "gái làm tiền", nó trùng với cơ chế của trường hợp ( a). 


Ngoài ra sự chỉnh phục đó đôi khi rất dễ đàng. Bởi vì đã 
sẵn có nữ tính, nên mấy chàng thanh niên này rất dễ thương, 
chu đáo, "rất đáng yêu", v.v.. Sự ân cần đó làm đậng lòng 
người đàn bà và khơi dậy tình mẫu tử của họ. Và điều này 
căng làm cho chàng trai thích thú hơn nữa, bởi vì anh ta đang 
"tìm một người mạ" qua tất cả những người đàn bà đó. Cho 
đến khi các vai phải được đổi ngược lại... 

Nếu người cha chuyên quyền và độc tài. 

“Trước hết, tôi xin nhấn mạnh một người chuyên quyền là 
một người yếu đuối. Sự chuyên quyển đó là sự bù trừ cho sự 
yếu đuối. 

Ở đây cũng thế, không thế nàa có sự cạnh tranh giữa đứa 
trẻ và người cha. Hoặc nó quá sợ cha của mình và phải ẩn núp 
bên phía người mẹ. Hoạc nó nhận thấy sự yếu đuổi thật sự của 
người cha, và rgười mẹ trở thành nơi an toàn duy nhất của nó. 
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Đối với người mẹ, sự bám víu cũng có nguy eởd xuất hiện. 
Tại sao? Vì không thể chía sẽ tình yêu của bà ta cho đứa con 
trai và người cha của nó, bà sẽ dỗn tất cả tình yên đó cho đứa 
con trai. Và khi được hai mươi tuổi, người này sẽ phận thấy 
gần như mình không có nam tính. Chúng ta gặp lại các trường 
hợp trước. 


® Các bạn đừng bao giờ nghĩ đây là những hoàn 
cảnh rất đặc biệt nhé| Trái lại chúng rất tâm thường và xảy 
ra thường xuyên như những gián dục sai lệch. Nhà tâm lý học 
đã nghe hàng ngàn lời than thở, thú tội, liên quan đến vấn để 
này. Sự giáo dục này (con trai không cha, hoặc só một người 
cha nhu nhược), đồi hỏi sự tế nhị vô hạn. Người mẹ phải thương 
yêu đứa con mà không được bám lấy nó, mà đó là điều rất khó 
bởi vì bà đã đồn hết tình thương của bà cho nó rồi! Hơn nữa. 
một cơ chế vận hành vô thức có thể được khởi phát: đứa con 
trai tượng trưng cho tình yêu duy nhất và sự "an toàn” của bà 
mẹ. Tất eä mọi ch"yên đểu êm xuôi khi đứa trẻ vẫn còn "là 
một thẳng nhỏ”, có nghĩa là khi nam tính của nó chưa xuất 
hiện. Vì vậy người mẹ có thể raong ước đứa con mình luôn là 
"một thằng nhỏ", càng lâu càng tốt, Đến lúe đó người mẹ sẽ cố. 
gắng "lâm nữ hóa" đứa eon trai, để về mặt tỉnh thần, nó luôn 
đ cạnh bà ta. Và vì đứa trẻ thiếu mất người cha, có nhiều cơ 
may cải trò chơi vô thức này lại thành công... 
Bởi vị 


a) đứa con trai không có trước mất một khuôn mẫu nam 
tính nào để bắt chước và vượt qua; 

b) người mẹ làm tất cá mọi thứ và cha ná tất eả những gì 
nó ruuốn, mà điểu đó có nguy cơ trở thành một giải pháp lý 
tưởng cho sự dễ đãi. 

Tại sao nó cần phải nam hóa, trong khi "bám vào váy mẹ” 
là rất hay kia chứ? 
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Mà nếu như thêm vào đó, người mẹ là một người chuyên: 
quyển, nhiễu hậu quả khác có thể xuất hiện. Tôi khuyên các 
bạn nên xem lại mục "Những người kiệt sức" 


Bảy giờ người ta mới biất tại sao sự hiểu biết những cơ chế 
vận hành tàm lý là rất cần thiết. Lèo lái con thuyên của suộc 
đời là rất gian nan, ngay khì với cả hai mái chèo. Nhưng điều 
khiển nó với chí một mái chèo thôi quả là một hành động phí 
Vhường. Một người phụ nữ, sau khi đã mất chồng và phải nuôi 
một đứa con trai, bị đặt trước một trong các nhiệm vụ khó khăn 
nhất, bởi vì bà ta phải vừa là một Người Cha Nam Tính và là 
một Người Mẹ Nữ Giới... Và nấu như người mẹ đó tránh được sự 
bám víu hoặc sự thống trị, kết quả đó đáng được biểu dương... 


MẶC CẢM OEDIPE ĐÚNG NGHĨA 

Đây là mặc cảm OEdipe theo theo đúng nghĩa của nó. 

Vào mỗi thời điểm của sự phát triển của đứa trẻ đối với 
cha mẹ nó, eó thể phát sinh sự không thích nghỉ do hàng ngàn 
nguyên nhán. (Nguyên nhân từ bên ngoài, cách eư xử của cha 
mẹ, tâm lý yếu đuối của đứa trẻ, v v..) 

Cơ chế của mặc cảm OEdipe rất khó hiểu, đù rất là lô gíc. 
Chúng ta biết: 

Điứa trễổ muốn rgười mẹ cho một mình nó; người cha trở 
thành mật địch thủ; như vậy nó ghen với người cha và muốn loại 
ông ‡a. Sự ghen tuông này khởi phát sự hung hãn với người cha. 

Ở đây, hành trình trở nên không bình thường. 

Một mặt đứa trẻ khám phục người cha. Mặt khác, nó cảm 
thấy ghen tuông và hung hãn. Mâu thuẫn này khởi phát sự 
hối hận và nỗi lo hãi. Đứo trẻ cảm thấy có lỗi uới cha nó, 
nhưng không hiểu uì sao. (Tất cả những eø chế này đền vô 
thức và bị ẩn nén). 
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Vì đứa trẻ cảm thấy có lỗi với cha nó, nên nó mới eố tìm 
sự tha thứ. Nhưng nẻ vẫn không hiểu tại seo nó muến sự tha 
thứ đó, VỊ vậy đứa trễ phải tìm một điều gì đó hẳu có thể giúp 
mé có được sự tha thứ đó. 

Đưa trẻ sẽ cố giảm bớt tỉnh hung hãn kia. Bằng cách não? 
Chỉ bằng làm cho cha nó hài lòng! Để có được sự tán thưởng, 
sự khoan đung, sự hài lòng của ông ta. Đứa trẻ sẽ làm việc đó 
bằng cách chứng mình tính nam nhi của nó phải không? Đương 
nhiên là không rổi, bởi vì chính sự đối đầu của hai người đàn. 
ông đã tạo ra nỗi lo hãi và sự hối hận kia! Vì thế đứa trẻ sẽ 
hành động hoàn toàn trái ngược. Để làm vừa lòng cha ná, nó 
sẽ "giảm hát tính nam nhí" đi; chịu hạ mình, chịu thua kém. 
Nó sẽ chơi cái trò "đứa con ngoan” thay vì chơi trà "lâm đàn 
ông", Bát cứ sự khoan dụng có thiện cảm nào của người cha 
cũng đều sẽ bù trừ cho nỗi lo âu của nó. Và trò chơi này có thể 
kéo đài mười, mười lăm, hoặc hai mươi năm... Và đứa trẻ càng 
ngày càng có nhiều nữ tính hzn, nó càng ngày càng “gắn chặt” 
vào người re hơn, mà điều này sẽ làm cho cái cơ chế đó trở 
nên mạnh hơn... 


Tôi sẽ trình bày tất cả những ý này dưới dạng một sơ đề. 


ĐỨA CON TRAI 


Đối uới người mẹ: Đối uới người chữ: 

Nó muốn đành người mẹ | Người cha trở thành địch thủ 
chơ mỗi một mình nó trong việc chiếm giữ người 
Nó muốn “cưới” mẹ nó mẹ. Nó hung hãn gạt người 
cha qua một bên. N6 trở nên 
khó dạy, vô sỉ, ngạo mạn 
nhưng vẫn chiêm ngưỡng 
người cha 

Tiến triển không bình thường_ 
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Vẫn muốn chiếm hữu người | Trong vô thức vẫn từ chối sự 

mẹ mật cách tuyệt. đối. hiên điện của người cha. Nó 
luôn gạt bê người cha một 
cách không ý thúc. Bự hối 

¿i hận và nỗi lo hãi xuất hiện. 

Nó cảm thấy có lỗi với người 
cha mà không hiểu tại saø. 
Nó muốn được tha thứ. 

Nó bám lấy người mẹ Nó phải ngăn cẩn sự đối đầu 
“của hai người đàn ông". Nó 
trở nên “nữ tính”. Nó chịu 
thua kém người cha. Nó bợ đỡ 

Nó càng ngày càng trở nên | ông ta, nó tự hạ mình để có 

nữ tính. Nó bám lấy mẹ nó | được sự khoan dung và thiện 
cam, 


Đến tuổi trưởng thành. 

Khi đến tuổi trưởng thành, người thanh niên sẽ "chuyển hoán" 
người cha vào tất những người đàn ông Khác mà anh ta nghĩ là 
hơn anh ta. Ánh ta cảm thấy bự tỉ và nữ tính (Mặc cho có sự hung 
hãn bù trừ để che giấu mặc cản đó). Anh ta sẽ #ự động đặt mình. 
đưới những người đàn âng khác (người cha được chuyển hoán) 
đứng trước mặt anh ta. Đối với những người trưởng thành bị mặc 
cảm đó, bất cứ cấp chỉ huy nào cũng gợi lại Người Cha: ông 
trưởng phòng, người hạ sĩ, ông tướng, các vị giáo sư, v.v... Hơn 
thế nữa, cảm giác tội lỗi (cảm thấy "có tội”) luôn bám lấy anh ta. 

Những trường hợp này rất thâng thường và đa dạng. Vờ 
có hàng ngèn biểu hiện nhỏ để lộ cái mặc cảm vô thúc này mà 
người ta chí nhìn thấy các triệu chúng mà thái. 

Rất nhiều người trong số họ sẽ làm mọi thứ để làm vừa 
lòng. Tại sao vậy? Có phải để thật sự làm vừa lòng người ta 
không? Không đời nào. Chỉ để nhận sự tán thành, thiện cảm 
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và độ lượng. Jlọ muốn làm pừa lòng tì họ sợ làm phật ý; họ 
muốn loại bỏ cái cảm giác tội lỗi để nhìn thấy mình được ưa 
thích và cân đến... 

Thí dụ: 

—X thường hay hải thượng cấp của mình, những câu hồi 
mà anh ta biết rõ các lời giải đáp. Tại sao thế? Để làm ra vé 
của một đứa trẻ dang quan tâm, coi người kia như là người chỉ 
dẫn. Để chứng tỏ sự tin tưởng mà anh ta đặt vào người kia, mà 
hơn hết anh ta sợ sự phản đối hoặc sự dửng đưng. 

~ Y không hè ý thức là anh ta cảm thấy sung sướng mỗi khi 
anh ta bị khiển trách. Cấp chỉ huy của anh ta tuyên bố “Một 
khiến trách sẽ làm cho anh ta như sống lại, tồi cũng không hiểu 
tại sao. Có Uuê như anh tg tìm kiểm uiệc đó... Anh ta không thể 
nào làm việc hay như thế từ khi tài phạt anh ta .ˆ Tại sao? Đơn 
giản là vì sự trừng phạt đó tượng trưng cho anh ta “sự nghiêm 
khắc của người cha"! Và cách làm việc hoàn hảo sau đó giún cho 
anh ta đạt lại sự độ lượng, thiện cảm và sự ¿hư thứ. Anh ta cảm 

„ thấy sung sướng bởi vì anh (a cảm thấy mình được tha thứ... 

- Z „ một người lái xe bơi năm mươi tuổi, rất thông minh 
đã nói với (ôi `... chuyện này có vẻ phi lý mà tôi cũng không 
hiểu vì sao... nhưng ông só biết là tôi cũng khá lập dị khi lái re 
không? Tốt lắm! Nhưng mỗi khi có một nhân viên cảnh sát 
đứng tại ngã tư đường thì không ai tôn trọng luật lệ đi đường 
hơn tôi. Nhưng đây không phải là việc tôn trọng luật lệ bắt tôi 
phải thế đâu, hoặc tôi sợ bị phạt đâu, mà là một cái gì đó 
thâm kín hơn. Tói có cảm tưởng như tôi muốn cho người cảnh 
sát biết lò tôi tồn trọng luật là... mặc đù tôi không hề quen 
biết người cảnh sát đó và có thể tôi không bao giờ gặp lại anh 
ta... Tôi có cảm tưởng tôi như là một đúa trẻ đang bị người chữ 
quan sát uà êng ta sẽ nói "những gì con oừa làm là tốt đấy..." 

Tôi xin có lời khen sự thông mính sáng suốt của Z, đã biết 
tự nhán xét mình đến mức độ đó. Sau khi phân tích cuộc đời 
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của ông Z, người ta nhận thấy mặc cảm OEdipe đã biểu lõ. Và 
cái chì tiết nhồ này (trong hàng trăm cái khác) cho thấy nhân. 
viên cảnh sát tượng trưng cho Quyền Lực, hay là Người Cha. 
Và nếu ông Z lái xe một cách nghiêm chỉnh, không phải vì ông 
ta sợ bị phạt. Nhưng để có được, dù ở cách xa, sự thiện cảm. 
khoan dung mà nó đồng nghĩa uới sự tha thú. 


MẶC CẮM OEDIPE VÀ SỰ ĐAU KHỔ. 

Những hậu quả của mặc cảm này vô eùng đa dạng, và luôn 
rất khó chịu. Trong cuộc sống thường ngày, chúng biểu lộ hàng 
trăm thái độ khác nhau mà chủ thể không hẻ ý thức được và 
chúng thường tạo một cảm xúc hết sức mơ hồ, một dang cảm 
xúc nặng nề không rõ ràng.. Những hậu quả của mặc cẩm 
OEdipe đôi khi tiến rất xa. Có nhiều cuộc đời bị thất bại hoàn 
toàn. Có rất nhiều gia đình kéo dài một cuộc sống khốn khổ, 
Người mắc chứng này, về mặt tỉnh thân, là một phế nhân. Đối 
với người đàn ông, sẽ là tình trạng không có nam tính tuyệt 
đối. Vì cứ luôn phải tự hạ mình, anh ta cảm thấy mình thấp 
kém trước bất cứ tình huống nào gặp phải. Anh ta cầm thấy 
khó chịu hoạc bất lực trước eáe trách nhiệm hoặc quyết. định. 
Anh ta lúc nào cũng cảm thấy mình có tôi. Anh ta có cái cảm 
giác mình "được dung thứ" với sự chiếu cố tại bất cứ nơi đầu 
Anh ta cá mặt. Sự dửng dưng hoặc sự khiển trách nhấn chìm 
anh ta trong nỗi sợ hãi mơ hẩ, đôi khi rất nhức nhối. Tôi xin 
nhấn mạnh là tất cả những cảm xúc đó đều vô thức, nhưng 
tâm phản học làm cho chúng lũ lượt xuất hiện. Nếu người mắc 
chứng này cảm thấy mình luôn bị mặc cảm tự tì ám ảnh, 
nhưng có khi anh ta cũng bị ý niệm quyền lực ám ảnh. Đến lúc 
ấy người đó sẽ trở nên khô khan, thống trị, anh hùng rơm. Đã 
bao nhiêu lần, người ta thấy những eon người đó chìra trong sự 
"suy nhược thần kinh" mỗi khi mặt chức vụ có trách nhiệm 
được để nghị với họ, ngay che dù họ có thèm muốn và chấp 
nhận chúng? Đến lúc đó, họ sẽ đổ lỗi cho sự suy nhược là vì 
làm việc quá sức, mà đúng ra trong thân tâm, họ đã vô thức 
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không thưa chân là họ yến kém và nhát gan. Bất cứ cấp chỉ 
huy nào cũng là người cha của họ (hoặc giống như người mẹ 
của họ, nếu họ được nuôi dưỡng do chỉ một người mẹ chuyên 
quyền), Suốt cuộc đời, họ phải gánh chịu sự thất bại nội tầm 
và nỗi lo âu. Đứa con trai, nay đã trở thành người đàn ông, 
vẫn mãi mãi là một đứa con trai. Có hàng triệu trường hợp 
như thế xảy ra trước mắt chúng ta và chúng ta chỉ cần nhìn 
quanh ia để nhận thấy điều đó... Nỗi lo sợ bị người khác không 
đồng ý rất mãnh liệt. Và nếu trường hợp đó xây đến (như lác 
còn thơ ấu), tôi xin nhấn mạnh là họ sẽ làm mọi thứ để đạt lại 
sự đồng ý và câm tình. Như vậy việc không cèn nam tính cũng 
ảnh hưởng đến tính đục. Thế là có hàng triêu trường hợp bất 
lực tính đục, hoặc đồng tính tiểm ¿àng hay công khai... 

Dù không thường xuyên, nhưng cái phương cách không 
bình thường đó cũng có thể được biểu hiện ở người con gái. 
Sau đây là một sơ đô. Đối với cô ta, cũng sẽ là một chuỗi mặa 
cẩm tự tỉ và mặc cảm lội lãi. Cô ta sẽ sợ tình yêu, sợ người 
đàn ông, sợ việc thai nghén và các trách nhiệm khác. Trong 
đời sống vợ chồng, đôi khi cê ta là người lãnh cảm và hay 
tranh chấp với người chồng một cách hưng hãng và vô ý thức... 
trừ phì cô ta vẫn là một người đàn bà-krẻ con, 


NGƯỜI CON GÁI 


Bối sới Mẹ cô ta: Đối uới Cha cô ta: 

Người mẹ sẽ trở thành địch | Người cha được xem là 
thủ; cô mạnh bạo đẩy xa người | một sức mạnh, một người 
mẹ ra (giếng như trong một | chỉ đân. Cô ta “muốn lấy” 
tiến triển bình thường) chz mình. 

Từ chối một cách vô thức sự | Ước muến việc chiếm hữt 
hiện điện của người mẹ, laại bỏ | người cha một cách tuyệ 
bà ta một cách vô thức. Sự hối | đối, cô ta đặt ông ta lầr 
hận và nỗi lo hãi xuất hiện. một bệ để tôn thờ. 
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Cô ta cảm thấy có lỗi với 
người mẹ, nhưng không hiểu 
vì sao. Ởô la muấn có được 


Cò ta bám lấy người cha. 


sụ tha thứ của bà. 


Cô (a tự đặt mình “ở dưới 
người mẹ; và khi trở thành 
“con trai hơn”, sô ta không 
sợ sự đối đầu giữa hai người 
đàn bà. 
hoặc : 

để có được sư khoan hằng và 
thiện cảm của người mạ, cô 
ta trở lại thành “đứa con gái 
bé bỏng”. Đó là người Đàn 


Cô ta muốn ngang hàng với 
cha có, để có sự chiếm 
ngưỡng, Cô ta trở nên nam 
tính. 


hoặc : 
Cô ta sẽ làm cho mình nữ 
tính một cách quá đáng để 
cá được sư che chở tuyệt đối 
của người cha Oâ ta trở 


bà-Trẻ con, thành người Đàn bà-Trẻ con. 
Khi đến tuổi trưởng thành : 


Có nhiều nam tính, cồ ta tìm 
cách thống trị các người đàn bà 
khác, mặc đủ vẫn cảm thấy thua 
kém họ 


Có nhiều nam tính, ít nhiều gì 
đó cô ta cm thấy ghê tởm 
người đàn ông bình thường. Đố 
là trường hợp cỗa vài người phụ 
nữ lãnh cảm, 


hoặc : 
Là Đàn bà- Trể cơn , cô ta tìm 
kiếm sự ân vếm và sự che chở 
trước khi ñm kiếm ủnh yêu 
chân thật, điều không thể có 
VỚI CÔ ta, 


hư vậy, mặc cẩm này sẽ trở thành bệnh ]ý mật khi có sự 
cắm chốt ở bậc cha mẹ thuộc giới khác, với những cảm giác tội 
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lỗi với người thân sinh cùng giới. Bệnh lý càng nặng hơn nữa 
khi: cđm giác tội lỗi đó được phát triển. Đó là trường hợp của 
người đàn ông, sau khi bị mặc cảm tội lỗi hồi thơ ấu, vẫn cảm 
nhận điều đó với tất cá những người đàn ông khác. 

Mật lần nữa, chúng ta thấy tầm quan trọng của một môi 
trường gia đình bình thường, với một nam tính tự nhiên của 
người cha, và nữ tính không bám víu của người mẹ. 


MẶC CẮM DIANE 


Các bạn só biết Diane-Thợ Sán, Người Phụ Nữ- Dàn Ông 
bay nhất và là vị thánh của những thợ sản không? Và sau đây 
là bà ta trong sinh hoạt tâm lý hàng ngày. 

Sự nam tính quá mức của người phụ nữ có thể xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhàn đó thường 
xuất hiện trong mặc cảm OEdipe, mà chúng ta vừa xem qua. 
Sau đây là hai nguyên nhân khác cũng rất thường xảy ra. 


1 

Trong "Mặc cảm bị hoạn", chúng ta thấy đứa trẻ vô cùng 
hãnh điện về sự ưu thế, được tượng trưng bằng bộ phập sinh 
dục của nó. 

Chuyện đá không có gì phải ngạc nhiên cả. Chúng ta không 
được quên Dương vật là biểu tượng của cuộc sống toàn cầu, và 
có nhiều tôn giáo sư khai sùng bái đương vật. 

Đôi khi đứa bé gái cũng làm như thế... nhưng hoàn toàn 
trái ngược. Nó tưởng nó "thiếu một cái gì đó". Vì vậy nó sinh 
ra hụt hãng Nó hờ, nghĩ rằng cái đo sẽ “mọc ra". Nhưng bởi 
vì "ái đó không mạc ra", càng ngày nó càng phẫn nộ hoặc 
cảm thấy thua kém. 


Giáo dục đóng mệt vai trò rất quan trọng. Có phải người 
ta đã nói với vài đứa bé gái là "cơ quan sinh đục của chúng 
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không mọc ra bởi chúng cứ nhìn vào đó hoài... hoặc bởi vì 
chúng đã sờ vào đó...?". Hoặc "nó không mọc ra ¡ vì đó là 
một hình phạt. Đương nhiên là một cách vô thức đấy, nhưng 
những hậu quả được biếu hiện qua ngôn từ của nhiều đứa bé 
gái, hoặc trong các bức tranh vẻ của chúng. Hoặc (trường hợp 
thường xảy ra), một đứa bé gái nghe cha mẹ nó nói như sau 
"Cha mẹ muốn một thằng con trai..nhưng chỉ được một đứa 
con gái... đành vậy... chúng ta sẽ cố mà thích nghỉ... Nhưng 
đáng tiếc thái 


Và từ đó đứa bé gái sẽ phản ứng bằng cách ghét luôn cả 
giới tính của mình và ganh t} ghé gớm cánh nam giới. 

Với sự ức chế này, sự thích nghỉ hoặc không thích nghỉ có 
thể sẽ xảy ra, giống như mặc cảm bị hoạn. Nếu nó không xảy 
ra, đứa bé gái sẽ khinh bỉ ngay giới tính của mình (mà nó 
tưởng là hạ cấp) và sự ganh tị đối với người đần ông (mà nó 
tưởng thuộc bậc cao hơn), Vì thế cô ta có một ham muốn rất 
mãnh liệt để bù cho sự thua bém đó bằng cách trở thành một 
người đàn ông. Vò cô ta trở thủnh một người đàn ông. 

C6 ta đôi khi là một phụ nữ-chỉ huy, thẳng tay điều hành 
mọi việc nhất là với cánh đèn ông (bởi vì cô ba muốn hạ thấp 
họP. Bởi vì cô ta ganh tị với đàn ông, nên cô ta cố dạy cho 
những phụ nữ khác chống lại cánh đàn ông. Cô ta chuyên 
quyền và hung tính. O6 ta khinh bỉ nữ tính và ghét luôn cả 
đàn ông. Cô ta không còn là phụ nữ và cũng không phải là 
đàn ông... nên đau khổ vô cùng. Nếu có ta lấy chẳng, cô “Diane" 
này thường lãnh cảm, bởi vì cô ta coi thường nữ tính. Bất cứ 
đâu và lúc nào cũng vậy, cô ta luôn ruuốn biểu lộ sự ưu thế của 
mình, cô ta "đã thật sự thành nam giới rồi". Cô ta vừ chối làm 
các cũng việc thuộc giới tính của mình (chẳng hạn như công việc 
nội trợ). "Sự bạo ngược bỉ ði của đàn ông" làm cho cô phản nạ... 


Đó là những người phụ nữ không bao giờ vừa lòng và 
không thể thỏa mãn được. Nhưng có một thứ đôi khi có thế 
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cứu giúp họ: việc e6 con. Nhất khi đó là một cậu con trai! Tại 
sao vậy? Bởi vì sau khi cho ra đời một đứa con trai, bọ cảm thấy 
ngang hàng với cánh đàn ông. Nhưng họ cũng thường là những 
bà mẹ độc tài, tiếp tục từ chối nữ tính của họ... Và sự giáo dục 
mà đến lượt họ phải trao lại, có thế đẫn đến một tai họa... 

3 


Chúng ta hãy lấy thí dụ này, cũng rất thường Xây ra: 


Người cha quá nữ tính 


Chúng ta hãy thí dụ người cha trở thành nữ tính vì mặc 
câm OEdipe. Ông ta tưởng "mình ghét" đàn bà, nhưng thật ra 
ông ta sợ. Ông ta sợ bởi vì ông ta cảm thấy mình thua kém, và 
không thể eó nam tính được. Trong nhiều trường hợp, cái được 
gọi là "thù ghét phụ nữ đó" sẽ được chuyển hoán lên ngay đứa 
con gái ông ta. Một cách vô thức, ông ta làm như thế nào đó để 
đứa con gái mình không trở thành một người đàn bà. 

# Ông cổ làm cho con gái mình trở thành nam giới: ông ta 
sung sướng đến ngây ngất trước mọi hành vi "dũng cảm" của 
đứa con gái mình. Ông ta sẽ tán đương sức mạnh của nó, sự 
khéo léo trong các môn thể thao, sự khéo tay của nó, các e7 
bắp của nó... Ông ta sẽ lên chín tầng mây nếu cô ta làm việc 
"như đàn ông", có cơ bắp như đàn ông, v. 

Được nuôi đưỡng như thế đó, đứa can gái, về mặt tỉnh thần, 
sẽ trở thành con trai. Ông ta hoảng sợ mỗi khi thấy cô ta biểu 
hiện nữ tính. Và trong vài trường hợp, kính nguyệt cũng sẽ biến 
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mất! Vì vậy, người ta có thể hiểu được nỗi lo âu triển miên được 
tạo ra bởi hai khuynh hướng hoàn toàn trái ngược: 

a) sụ ham rauốn nữ tính quá mãnh liệt 

b) sự từ chối nữ tính vì sự giáo dục của gia đình. 


Khi trưởng thành, người phụ nữ này sẽ bất người ta trả 
mật giá thật đất cho những khu#ỳnh hướng trái ngược này! 
Trưác hết là chính bản thân cô ta, (lo hãi, án sợ, bệnh tật, rối 
loạn thần kình, v.v...), và sau đó là những người chung quanh 
cô ta. Cô ta tỏ vẻ tự tín với nam bính của mình. Tuy vậy, nễi 
thống khể nặng nể và mặc cảm tự tỉ sâu kín sẽ mãi mãi bám 
lấy cà ta... 

Đương nhiên là có nhiều nguyên nhân khác có thể làm 
cho người phụ nữ có nam tính. Một nguyên nhân khá thông 
thường: một người cha vô cùng độc tài, luôn hạ nhục đứa sơn 
gái mình, làm cho cô ta bị ức chế. Đến mức người con gái cảm. 
thấy thù ghét cha mình. Đến lúc này, cô ¿a chuyển hoán nỗi 
hận thù đó qua cho tất cá đần ông bằng hai cách có thể; 


hục tùng" cánh đàn ông, mà cô ta coi 
thường. Vì vậy, cô ta từ chối sự nữ tính và trở thành nam giới. 
Cô ta luôn cạnh tranh quyêt liệt với cánh đàn ông. Lập gia 
đình, cô ¿a sẽ lãnh cảm. Những một khỉ có một đứa con trai, cô 
tfa sẽ làm mọi cách để cho nó trở thành nữ tính... 

b) cô ta vẫn là nữ giới, nhưng vẫn không chịu phục tùng 
cánh đàn ông. Đến lúc này có ta xoay qua người phụ nữ nam 
tính nào đó đóng vai người đàn ông cho cô ta. Đến lúc này cô 
ta đã trở thành mộ? đồng tính nữ. 

Tôi chỉ nêu ra đây vài trường hợp mà tôi thấy thường xảy 
ra nhất. Còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Điều tôi muến, là 
làm cho người ta thấy được cái chuỗi thống khổ mà chúng sản 
sinh. Vì thế, người ta còn có thể nào được phép phán xét nữa 
không, một khi thấy dược sức mạnh cửa những phương cách 
vô thức? 


269 


MẶC CẮM CAÏN 

Là mặc cảm đơn giản và thường thấy nhất, Nó xảy ra một. 
khi đứa con tưởng đã mất đi lòng thương yêu độc nhất của cha 
mẹ nó: khi có sự ra đời của đứa con thứ hai. Đứa con sẽ phản 
ứng quyết Hiệt bằng việc thù ghét đứa em này. Tuy nhiên mọi 
việc đều tùy thuộc vào hoàn cảnh và thái độ của các bã chữ mẹ 

Mặc cảm này (rất bình thường khi nó tự triệt tiêu) thường 
xuất hiện trong những giấc mơ hoặc tranh vẽ của trẻ con. 


Giấc mơ của Jacques, 10 tuổi. 

Jaeques đang đi cùng cha mẹ trên một cánh đông ban Ìa. 
Trời nắng chói. Rãi đội nhiên, nó thấy xuất hiện một con sông 
mà mẹ nó cúi vuống đó để lấy lên một con búp bê. Mẹ nó mới 
xoay qua 0à đuối nó đi. Jacques phóng tái con búp bê, giật lấy 
tà liệng nó xuống nước lại. 

Giấc mơ này rất đơn giấn. Con búp bê được lấy ra khỏi 
nước tượng trưng cho đứa era trai của Jlaeques. Nó "phản ứng 
lại" bằng cách giết đứa em (ném nó xuống nước lại). Trong 
giấc m#, người mẹ đã đuôi cJacques đi Những bà mẹ này là 
một người phụ nữ rất thông mình, không bao giờ làm cho 
đJacgnues phải ức chế trước đứa em của mình. 


Giấc mơ này biểu hiện một phản ứng vô thức, nhưng không 
được bhuyến khích bới thúi độ của người mẹ. 

Vì vậy mặc cảm này giải nghĩa rõ tên của nói Đối vơi đứa 
anh lớn, đứa em trai (một cách vô thức) tượng trưng cho một. 
đối thủ. Sẽ là điều thường tình khi nó muốn loại đối thủ đó. 
Điều này cho thấy, ở ngoài mật, có sự khiêu khích, chế giễu 
(ä# laai đứa em bằng cách làm cho nó mất thể diện), tranh 
đua, tranh giảnh quyết Miệt, cài cọ và đôi khi cá hận Vhù. 

Mặc cám này có thể tự triệt tiên, hoặc trở thành chứng rối 
loạn thân kinh với sự biểu hiện cúa mặc cảm tự tí, tội lỗi, bất 
lực, thù nghịch. 
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Việc triệt tiêu phản lớn tùy thuộc cha mẹ và thiên hướng của 
đứa trẻ. Tôi sẽ nói lại vấn đề này trong mục "Mặc cảm tự tỉ". 

Đài khi mặc cảm này biến đổi sang mật đạng khác: khi đứa 
anh lớn che chớ đứa em trai mình, Như vậy, đứa em sẽ thua 
kém, người anh vẫn giữ vai trò chủ yếu với cha mẹ. Và trò chơi 
này cứ tiếp diễn... mã điều cốt yếu là làm sao tránh được mặc 
cảm tự tí vã thua kém nhưng lần này là của đứa em... 

Ba Mặc cảm chủ yếu vừa được nêu trên phái được xem là 
tự nhiên mỗi khi chúng guất hiện. Sự phát triển của chúng, 
phản lớn, tùy thuộc vào không khí gia đình. 

Chẳng hạn với Mặc cảm OEdipe, nó sẽ mau chóng biến 
mất nếu đứa con trai có một người cha có nam tính bình thường 
và một người mẹ có nữ tính tự nhiên. Nhưng nó sẽ có nhiều cơ 
hội để phát triển nếu người cha quá nhu nhược còn bà mẹ thì 
quá bám víu, như chúng ta đã thấy, 

Những mặc cảm này cũng sẽ được giải quyết bằng sư ức 
eh£. Một đưa con trai có nhiều xung động hung tính đối với 
đứa em trai mình, và sẽ ức chế những xung động đó. Tùy theo 
hoàn cảnh mà sự ức chế này có thể )à tự nhiên hoặc trở thành 
chứng rối loạn thần kinh (tùy theo mức độ và thời gian). 

Sự trưởng thành sẽ bị cản trổ; làm xuất hiện tính nhút 
nhát, hung tính, lo hãi, trốn khỏi nhà. Vài rối loạn của cá tính 
có thể dẫn đến tội phạm. 

Càng ngày người ta nhận thấy tương lai của đứa trễ càng 
tùy thuộc vào giải pháp dành cho những mặc cảm này, dù tự 
thân chúng là tự nhiên nhưng đòi hồi phải được giải quyết 
một cách thật hài hòa. 


LIỆU PHÁP TÂM PHÁN HỌC. 


Thông thường người bệnh nhân được cho nằm dài (chẳng 
hạn trên một đi văng) trong tình trạng thư giãn nhất, Nhà 
tâm lý ngồi phía sau bệnh nhân, để không làm cho người đó 
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chú ý. Đến lúc đó, chủ thể được yêu cầu 'cho não bộ hoạt 
động”; và tuôn ra" /đ? cả những gì người đá đang nghĩ trong 
đầu. Chủ thể không được (nhất là) “sắp xếp" những ý nghĩ của 
mình hoặc nối kết chúng lại cho hợp lý. Tất cả mọi thứ phải 
được nói ra ngay lúc người đó đang nghĩ. Nó giống như một 
loại khuynh hướng "siêu thực tỉnh thần". Đương nhiên lúc đầu 
sẽ không tránh khối có những ïm lặng hoặc do dự, bái vì người 
đó đôi khí phải đấu tranh giữa những gì người đó nghĩ và đạo 
lý của bản thân, Nhưng người đó phải hiểu nhà tâm lý hoàa 
toàn khách quan, và òng ta khàng bao giờ cảm thấy chướng tai 
với những gì ông ta nghe được, vì ông ta cối mọi thĩ tự nhiên 
như cái ăn hay cái ung vậy. 

Ông ta không bao giờ nghĩ đến việc đưa ra bất cứ một 
phán xét nào. Nếu không, ông cũng sẽ giống như nhà phẩu 
thuật bị dao động trước một vết thương! Lần hồi, một ý nghĩa 
bắt đâu được hình thành từ những lời nói rời rạc kia. Tiểu sử 
bệnh lý, thời thơ ấu, các bậc cha mẹ, những đồn nén, xung 
động, kinh nghiệm đau khổ, tình đục... Tất cä những thứ đó bị 
hòa lấn với vô số điều ngẫm nghĩ hỗn độn, do dự, hưng hãn, 
những im lạng đài. 

Và đến khi cần, nhà tâm phân học mới can thiệp vào. Việc 
diễn giải thật sự bắt đầu. Không cần phải nói nhà tâm phân 
học phải là một người rất rành về tâm lý con người! Phân tích 
tâm phân học đôi khi rất khó chịu đối với bệnh nhân, bởi vì 
lúc này ià thời điểm mà £okn bộ đáy hả trỗi làn mặt nước. 
Đứng trước một bệnh nhân lo ảu hoặc tức giận, người ta cần 
phải tạo ra một không khí nhân từ vô biên cũng như tính 
khách quan tuyệt đối. 

Tuy nhiên, liệu pháp tâm phân học đòi hồi vài điều kiện: 

# Tuổi tác: Tuổi \ý tưởng nhất là từ mười làm cho đến bốn 
mươi lãm. Vì trong khoảng tuổi này, nhân cách con người còn 
giữ đuợc một chút gì đó linh hoạt, rất cần thiết che loại liệu 
pháp này. Tuy nhiên tuổi tác không hẻ là một chống chỉ định 
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tuyệt đối. Có rất nhiều kết quả thật ngoạn mục đã đạt được 
với những người lớn tuổi và thông minh. 

# Trí thông minh: Mật trí thông mình trung bình là cÂn 
thiết. Nhưng cần nhất là chủ thể phái có một Cái Tôi hợp lý, 
có thể hiểu và hợp tác với việc trị liệu. 

# Sự hòa hoãn. Việc phân tích tâm lý không đồi hôi phải 
thựe hiện khẩn trương các biện pháp tâm lý. Tuy nhiên, sau 
khi một liệu pháp khẩn trương được thực hiện (như tâm pháp 
gày mê, liệu pháp sốc. v v...) việc phân tích tâm )ý sẽ đạt 
nhiều kết quả khả quan. 


# Thời hạn 0uà độ tham niên của chứng rối loạn thân 
binh: Chứng rối loạn thần kinh càng lâu năm chừng nào thì 
việc phân tích tâm lý càng phải đào sâu chừng đấy. Đúng vậy, 
số hằng ngàn phản xạ đã được hình thành quanh căn bệnh lúc 
mái khỏi phát. Tất cä cuộc đời của bệnh nhân xoay quanh 
những mặc cảm vô thức: ý tưởng, suy nghỉ, thái độ, nghề nghiệp. 
hôn nhân, cách nuôi dưỡng eón cái, v.v... Người ta mới hiểu sự 
cẩn trọng uô hạn của nhà phân tích tâm lý trong lĩnh oực này, 
Những mảnh vô thức trôi lên mặt của ý thức, thường cho thấy 
chủ thể không phải là người mà người đó tưởng mình là. Như 
vậy, việc ở đây là làm sao chữa khỏi người bệnh mà không 
làm cuộc sống của người đó bị xáo trộn, hoặc cuộc đời của 
những người sống quanh người đó. Vì vậy, nhà phân tích tâm 
Tý !úa nào cũng không những phải chú ý đến chính bệnh nhân 
xà còn phải để mắt đến những người có liên quan mật thiết 
với người đó nữa. Người ta hiển rằng. một khi chủ thể đã đặt 
nên tảng cuộc hôn nhân trên một mặc cảm vô thức, nhà tâm. 
lý phải làm sao loại bỏ mặc cả» đó mà không gây tấn hại đến 
cuộc hôn nhám... Vì vậy, nhà phán tích tâm lý mang một. 
trách nhiệm hết sức nặng nề. 

Thêm vào đá, tôi xin nhắc lại những gì tôi đã nói trước 
đây: việc phân tích tâm lý sũng có thể được đành cho những 
người hoàn toàn hài hòa, Đó là một môi trường nhân bản 
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tuyệt vời cho sự sáng suốt và thông hiểu. #ột lớp rập huấn 
đơn giản nằ lý thuyết lâm phân học cđ bản đã giúp cho nhiều 
bậc cha mạ hiểu dược nà uốn nắn lại hoàn cảnh gia đình đang 
bị uất. Trong nhiều trường hợp, việc phần tích tâm lý không 
được chạm đến những thành lũy cuối cùng. 

Tâm phân bọc sẽ giúp chø mọi người hiểu rã cơ chế vận 
hành bao la eỦa con gười đang được biểu hiện hàng ngày. Và 
để bù lại, nó thường xuyên giúp đỡ con người đễ đàng chấp 
nhận và thương yêu người khác. 

Sức mạnh được xảy đựng trên sự bất lực. 


ALFRED ADLER (1870-1937) 


Ađler là một trong các môn đệ của Ereud, và đã là bác sĩ 
khi mới bai mươi lăm tuổi. Vào n#m 1907, ông cho xuất bản: 
Nghiên cúủu uễ những khiểm khuyệt thể chủi nà hậu quả của 
chúng oÈ mặt tâm lý. 

Những quan điểm này đâ buộc ông phải tách khỏi Preud. 
Đó là vào năm 1911. Adler mới thành lập trường phái Tâm Lý 
Học Cá Nhân. Ông rất quan tâm đến việc dạy đỗ những đứa 
trẻ cá biệt. Đến năm 1832, ông được bổ nhiệm làm giáo sư 
môn Ý Tâm lý tại New York. 


CẮM THỨC TỰ TI 


Sự 0ï đại của con người bắt đầu từ khi 
anh ta nhận thấy bản chất thật của mình 


Trong khi Freud gây dựng cơ đồ mình trên vô thức và tính 
đục, thì Ađler tạo đựng sự nghiệp mình trên một lĩnh vực 
khác: mặc cảm tự tí. Adler nói "Bất cứ chứng rối loạn thân 
kính nào cũng dểu bắt nguôn từ mặc cảm tự tỉ”, Như vây, 
chứng rối loạn thần kính là một mạc cảm tự tỉ dai dẳng. 
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Cảm thức tự tỉ là gì? 

Ở đây tôi không để cập đến những cảm thức tự tỉ tự nhiên. 
Một sinh viên trẻ trước vị giáo sư của mình, sẽ cảm thấy thua 
kém về kinh nghiệm và tấm hiểu biết. Đó là điều tự nhiên và 
nhất thời thôi. 

Một đứa trẻ cảm thấy thua kém người cha mình. Mặt con 
người cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Một, 
người mới học đàn piano cảm thấy thua kém: trước một nhạc sĩ 
điêu luyện. 


Khi nào cảm thức tự tí trở thành bệnh hoạn? 

Tôi lấy thí dụ của người học đàn piano trả đó. Anh ta có 
thua kém người điêu luyện không? Có, bởi vì anh ta có ít kỹ 
thuật. điêu luyện hơn người kia. Nhưng trước hết, anh ta cảm 
thấy thua kém người kia chỉ trong lãnh uực piano mà thôi. 
Đau nào, sự thua kém tự nhiên nòy sẽ không gÓy cho anh tạ 
bất cứ buag tính hay túi nhục nào hết. Người nhạc sĩ trẻ bình 
thường này sẽ nghĩ mình biết ít hơn và có ít kiến thức hơn 
người kia thôi. Nhưng anh ta không hề có cẩm tưởng sáu kín 
xaình ¿hếp kém hơn người kia, Bởi vì chính điều đó mới là cảm 
thức tự tỉ thực thụ. Sẽ là bệnh lý khi bị như thế, Anh ta sẽ biến 
thánh người rối loạn thần kinh một khi anh ta gây ra sự đau 
khổ, tính nhút nhát, nãi lo âu, sợ sệt, thù nghịch, hung tính, 
ham muốn dai dẳng vượt trội những người khác, được chỉ huy 
họ, thành người nhất, hạ nhục những người khác, v v... Cảm 
thức tự tỉ sẽ thành một phản ứng của nhân cách trước bất cứ 
người và hoàn cảnh nào. Lúc đó anh ta sẽ là "một thái độ tính 
thân”, đôi khi có ý thức, nhưng thường xuyên là vô thức, nhưng 
lại chỉ huy tất cả mọi hành vi của người nào mắc phải nó. 

Giải pháp thông thường là gì? 


Nót đặc trưng của con người là tránh xa sự đau khổ và tìm 
kiếm sự thanh thần tâm hến. Nhưng những người bị cảm thức 
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tự H phải đau khổ. Họ thâm kín cảm thấy bất an, sợ sệt hoặc 
bất lực. Bởi vì họ đau khš nên họ phải tìm một lối thoát. Là 
điều hợp lý, bởi w bất cứ ai cũng sẽ làm như thế thải. Những 
người đó sẽ tìm một cái gì đó để loại bỏ nỗi khổ do mắc cảm 
bất lực tạo ra. Thế người nhút nhát sẽ làm gì mỗi khi anh ta 
sự? Anh ta trở nên hung hãn. Cũng như thế, một người có cảm 
thức £ự í¡ sẽ đi tìm sự/ ưu thế: Nếu một người có mặc cảm bấ? 
lực, anh ta sẽ đi tìm sức mạnh. Nếu con người cảm thấy mình 
bị chế ngự, người đó sẽ cố chiếm tu thế, v.v... Đó là cơ chế bờ 
trờ, Tôi có thể nói sự bù trừ dó sẽ cứu giúp đời sống tính thần 
của những người rối loạn thản kinh. Cái cẩm giác chiếm ưu 
thế và sức mạnh sẽ làm giảm bớt nỗi lo hãi do cảm thức tự tỉ 
hoặc bất lực phát sinh. Điều đó giúp cho họ sống bằng những 
giải pháp thóa hiệp. Tuy uậy, những bù trừ sẽ không bao già 
loại bỏ các cảm thức tự trị chúng chỉ đơn giản phủÙ lên đó một 
bức màn mang đây do tưởng... 


Cũng vì thế mà trong đời thường, có rất nhiều người đã 
làm được nhiều việc lớn lao nhờ vào cảm thúc tự tỉ. Có người 
nào dám nghĩ là họ đã "vượt qua" được cắm thức đó không? 
hông bao giờ! Chính cảm thức tự tỉ đã thúc họ phải ìm kiếm 
sự ưu thế (cuộc tìm kiếm đôi khi là vô thức). Nếu chúng ta cám. 
thấy đau khổ vì sự yếu hèn, cảm thấy nhục nhã, bị ức chế, 
chúng ta âm thẩm muốn mình là những con người cứng vấn. 

Tất cả những người độc tùi, thống trị, chuyên quyền, hung 
hãn, đều nằm trong trường hợn này.Cái nhu cầu thống trị 0à 
cảm thức tự tên luôn là triệu chúng rối loạn thân bình. 


Để được hiểu rõ hơn 
Với vài trường hợp mà tôi sẽ nêu ra đây, sẽ có 


người đặt ra càu hồi "Nhưng tí 
thần kinh hay không?..." 

Tôi lấy một thí dụ: Một nhà văn nổi tiếng cá nói với tôi "Tôi 
đứng dưng trước sự chiêm ngưỡng mà người ta dành cho tôi...” 
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Ất nhiều 
.„ tôi có phải là người rối loạn 


“Tôi nghĩ có ba trường hợp có thể cắt nghĩa thái độ này, 


1 


Sự dửng dưng là thực thụ (ngoài mặt cũng như trong thâm. 
tâm), nếu nhà văn đó là một người có đời sống tâm lý quân 
bình, sáng suốt và thông mỉnh. Ông ta đúng là mật con người 
hoàn hảo. Ông ta không cản đến sự chiêm ngưỡng của những 
người khác để tin vào chính mình. Lời nhận xét đó là ¿ự nhiên và 
tương ứng với sư thật. 


2 

Tôi thí đụ nhà văn đó có cảm thức tự tỉ. Bất chấp tài năng 
của mình, ông ta sợ mình sẽ là điểm ngắm, sự bị đưa ra phía 
trước. Ông ta sợ mình không thể tượng trưng cho cái mà những 
người khác mong chờ nơi ông ta. Ông ta "chơi cái trà" đứng dưng 
trước sự chiêm ngưỡng. Ông ta trốn chạy những người khác. Và 
để không thể hiện sự trốn chạy và nỗi sợ hái, ông ta đưa ra 
những lời giải thích mà âng ta tin tưởng. Như vậy, sự đứng dưng 
đó là một bù trừ, và lời nhận xét đó là kháng bình thường. 


3 

Vì cảm thức tự tì, ông ta có thể cán phải tô ra "hoàn hảo” 
và "đửng dưng trước những chuyện tâm phào mà òng cho gần 
như là vô giã trị". Như vậy, ông ta sẽ làm tăng thêm sự chiêm 
ngưỡng bằng "tính khiêm tốn" của mình; sự chiêm ngưỡng mà 
ông ta rất cần để cảm thấy được an toàn. Phản ứng không 
bình thường, Ông tự đưa ra những lý lẽ ý thức rất đúng nhưng 
không hề tương ứng với sự thậi. Đó là mật người cầu toần, hay 
mật người rối loạn thần kinh. 


Vì vây, chúng ta thấy sự khác biệt hết sức rõ ràng giữa 
mật phần ứng kự nhiên và mật phản ứng rối loạn thần kinh. 
Mật phản ứng tự nhiên là Xác thực; còn cái của rối loạn thần 
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kinh không tương ứng với sự thật nội giới. Nó giống như một. 
lớp vảy đang che một vết thương để ngăn nó làm mủ mà thôi, 


Thêm vài thí dụ trong hàng ngàn ví dụ khác 

— Một bành vì lịch thiệp có thể (may sao) là đích thực. 
Nhưng đôi khi nó cũng là triệu chứng của rối loạn thần kinh. 
Tôi thí dụ một người cấm thấy rất lo sợ nấu như có người khác 
phản đối anh ta; người đá sẽ cảm thấy có lỗi, khá chịu, bực 
bội, v.v... Để tránh sự phản đối, wgười đó sẽ tả ra lịch thiệp, để 
mến, biết chiều chuộng, không bao giờ từ chối việc gì. 

— Sự đửng dưng có thể là tự nhiên; nó là sự thờ ơ và thoải 
mái nhờ sức mạnh nội tại. Thế Khi nào nó mới biến thành rời 
loạn thần kinh? Khi chủ thể "chơi trò" dửng đưng, mà không 
một chút ý thức nào hết. Như thế anh tu trến khôi nỗi lo âu đa 
mặc cẩm tự tì gầy ra. 

— Một kiến thức cao siêu tự nó là điều tự nhiên. Nhưng đôi 
khi nó cũng là triệu chứng của rối loạn thần kinh: nếu nó bù 
đấp nỗi nhục nhã chẳng hạn. Chúng ta chỉ cẦn xem lại trường 
hợp của Jacqueline D mà chúng ta đã thấy ở phần trên. 

— Tính thẳng thắn cũng là một hành vi tuyệt vời, nhưng 
cũng có thể là do rối loạn thần kinh. 

Thứ đụ: người đó thẳng thắn, nhưng trong vô thức muốn che. 
người ta biết điều này. Người đó sê thực hiện những hành động 
để cho người khác nhận thấy sự thắng thấn đó, thổ lộ những 
điều bí mật với mình, giao tiền bạc cho mình, v.v... mà người đó 
giữ một cách hoàn hảo. Người đó sẽ nhận lấy sự thần phục, cảm 
tình, tín tưởng mà về mặt tỉnh thầu người đó rất cần. 

— Là "một vĩ nhân" là điểu tự nhiên... đù rất hiếm, hỡi đi! 
Nhưng trở thành được một vĩ nhân có thể là sự bù trừ cho sự 
tự tỉ, tạo ra cám giác có quyền lực và thống trị. 

Chúng ta thấy chỉ sự phân tích tâm lý mới cho phép chúng 
ta xác định một cảm xuúe hay một hành vi có do rối loạn thân 
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kinh hay không! Một người rối loạn thần kinh bởi mặc cảm tự 
tỉ luôn xoay quanh những điểm sau ổđây: như câu thống trì, 
quyển lực, sức mạnh, ưu thể, chiêm ngưỡng. Như vậy, những 
nhu cầu đó bắt nguồn tử mặc cảm bất lực và yếu hèn. Vì ¿hế, 
một người rối loạn thần kinh sẽ làm bất cứ uiệc gì để ngắn 
chặn cái, mà theo anh ta, giống tới sự yếu hèn của mình. 

Thí đụ: 

~ Anh ta "cương quyết” từ chối bất cứ lời khuyên nào. 

— Anh ta có mật tính máu thuẫn đôi khi rất mảnh liệt và 
tức thì, như cái tật vậy. 

— Anh ta "hãnh điện" từ chối bất cử sự giúp đỡ mà người 
khác đẻ nghị. 

— Anh ta muốn sống cuộc đời của mình mà "không cần nhờ 
đến bất cứ ai để không phải mắc nợ bất cứ ai và có thể ngẵng 
cao đầu..." 

~— Ảnh ta không bằng lòng khi thấy mình không có lý. 

— Anh ta không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào...v v... 


“Tại sao? Tất sã những hành ví đá rất tự nhiên mà! Jhưng 
đối uới anh ta, chúng là sự đều hàng Uù yếu hèn. Thế người 
rối loạn thần kinh đó nói gà: "Tôi không phải quá yếu đuối để 
chấp nhận lời khuyên .!" Đúng ra anh ta phái nói như sau "vì 
là người yếu đuối, tôi không thể nào chấp nhận bất cứ người 
mào khác mạnh và có kinh nghiệm hơn tôi..." 

Những người rối loạn thần kinh này, trong vô thức, muấn cho 
cái thế giới này phải là hình ảnh đúng theo ý muốn của họ. (Điều 
này thật bí thảm nếu đây là trường hợp của những bậc cha mẹ 
đối với con cái). Trong thâm tâm, họ không bao giờ chịu thua và 
bắt buộc sự phục từng của những người sống quanh họ, dù bằng 
bất cứ phương cách gì. (Hãy xem lại Những người kiệt sức). 

Sự chống đối ngạo mạn của họ xuất hiện với bất cứ điêu 
gì. Chẳng hạn, người rối loạn thần kinh âm thẳm cảm thấy 
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hưng hãng mỗi khi người ta bắt ông ta phải chờ. Trong thâm 
tâm, vài cảm xúc mơ hê sẽ thất lèn ¡ không phải thuậc 
hạng người mà người ta bất chờ và tôi đáng được tôn trọng 
hơn thế,..", Cyrano đe Bergerae là mẫn người rối loạn thân 
kinh thuêc dạng đó (trong hàng triệu người kbáe. Sự kiêu 
hãnh bệnh hoạn của ông ta bất nguẫn từ nỗi bất hạnh về thể 
chất. Mếu ngay từ đầu Cyrano là một người cán bằng thì ông 
ta sẽ dừng dưng trước củi mũi to lớn của mình. 


SỰ RỐI LOẠN THÂN KINH VÀ NHỮNG BÙ TRỪ 

Những bù trừ đôi khi tạo ra nhiều thănh tựu rất hữu ích 
cho xã hội. 

Thí dụ: Một đứa trẻ cảm thấy nhục nhã trong một thời 
gian đài, tự bù trừ cho mình với mục đích trả thù và chiếm tu 
thế. Anh ta có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một bác sĩ nổi 
tiếng, một luật sư tài ba, v.v... Nhưng trong thâm tâm anh ‡aä 
vẫn khổ sở bởi việc bù trừ không làm mất đi cảm thức tự tì! 
Đù sao, anh ta cũng cảm nhận là mình không bao giờ có được 
trạng thái sung mãn nội lại. 

Như tôi đã chứng mính, việc bù trừ thường xuất hiện đưới 
hình đáng của sự chuyên quyền tiêm tùng. 

Tkl dự: 

— Những người rối loạn thắn kinh thích cho lời khuyên, 
cẩm thấy cẩn chỉ đẫn người khác, Như vậy họ só được cảm. 
giác uy quyền, sức mạnh, liêm chính; họ nghĩ mình là "người 
chỉ huy” mà người ta kính trọng và chiểm ngưỡng. 

~ Hạ cảm thấy cần chỉ dạy, bày tổ (cũng vì lý đo đó) 

~ Họ cảm thấy cần chí huy. 

~ Như vậy, họ cảm thấy cần giúp đỡ những người khác, 
cứu giúp, làm chỗ nương tựa. Họ sẽ cảm thấy nhục nhã và 
hung hăn nếu không một ai cần đến họ. 


280 


Tât cả những hành öì đó hoàn toàn kháng bình Lhường, 
bởi pì người rối loạn thân kinh luôn tìm kiếm một tu thế, sự 
an toàn để bù đếp cho những yếu kêm nội tại 

Họ không thể nào nghĩ mình "ngang hàng” với một ai đó 
Hoặc họ cảm thấy thua kém, hoặc hẹ nghĩ mình có ưu thế hơn. 
Nếu một người rối laạn thần kinh'"được bù trừ" căm thấy thua 
kém, người đó sẽ làm tất cả để gây sự ngạc nhiên, để được 
kính phục bởi những hiển biết của mình, trí tháng mỉnh, cách 
suy nghĩ cao siêu, sự ân cẩn và lòng nhiệt tình, v v... 

Đương nhiên là họ rất khao khát uy danh! Một người phụ 
nữ rối loạn thần kinh, một hôm, có nói với tôi về những nghiên. 
cứu xã hôi học mà có ta đã thực hiện thật tỉ mí: ”...bảy giờ tôi 
biết rất nhiều điều... nhưng những cuộc nghiên cứu đó đã làm 
cho tôi trở nên héo bất,.." Lời nhận xét này sẽ rất tự nhiên 
với một con người bình thường. Nhưng chuyện aì đã xảy ra với 
một người vối loạn thần kính như thế? Uô ta đã nghiên cứu 
thật kỹ những vấn để khá đặc biệt đó (vì cảm thức tự tôn); 
người cô ta trẻ nên khô khan (cô ta tự hạ mình xuống để nâng 
cao mình lên bởi vì sự khô kiệt trí tuệ thường được người (a 
thán phục... Giống như một người tuần đạo vì khoa học vậy. 

Trường hợp kbác: Người rối loạn thần kinh vì câm thức tự 
tỉ muốn thành cồng ngay từ "lần hành động đầu tiên". Anh ta 
cảm thấy cần phải sáng tác được agey Hức thì như Beethoven, 
đóng kịch như Molière, viết văn như Giraudsux . Anh t2 muốn 
lần thử sức đầu tiên phải là thành tích của bậc thầy! Nếu có aì 
đó tuyên bố ”... điều đó hay lắm, nhưng anh còn phải cố gắng 
thêm nữa” anh ta sẽ suy sụp ngay. Như thể anh ta tham vọng 
quá mức, không vì niềm tin vào sức mạnh (dù đôi khi anh ta 
vẫn còn tin như :hế), nhưng vì mặc cảm bất lực sâu kến. 


Trường hợp khác: nhiều người rối loạn thần kính lùi bước 
trước sự đấu tranh bằng cách tuyên bố ”... tôi không quan tâm 
đến chuyện đó..." bởi vì họ cảm thấy họ ở mức cao hơn... 
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Trong phần tiếp theo ngay sau đầy, tôi sẽ trình bày trường 
hợp của một người lái xe dưới góc độ ó. 


SỰ RỐI RẮM CỦA CHỨNG RỐI LOẠN THÂN RINH 

Các phân ứng của người rối loạn thân kỉnh lúc nào cũng 
rất phức tạp cả. Cũng là lê thường tình bởi vì lúc nào cũng có 
sự pha trộn của tự tỉ với tự tôn! Chúng ta hãy lấy thí dụ của 
một người rối loạn thần kinh rất muốn có sự độc lắp tuyệt, 
nhưng đông thời cũng cần đến sự lệ thuộc, che chớ, nuông 
chiến, v.v... Người ta thấy ngay sự pha trộn dị thường của 
hàng trăm phản ứng trái ngược nhau! Để phân tích được những 
phân ứng, cử chỉ, điệu bộ, lời ni này, người ta phải nắm bắt 
được chúng "đúng ngay lúc đó” và phân tích thật kỹ lưỡng, 
Điều không phải lúc nào cũng dễ. 


Đua xe hơi với chứng rối loạn thần kính. 

Người rối loạn thắn kinh chạy theo những biểu hiện bên 
ngoài với sự tự tôn thảm thương: tiên tài, danh cao chức trọng, 
để dùng xe xỉ, xe cộ, v.v... Và chiếc xe hơi đường như đã cụ thể 
hóa cái cảm thức bệnh hoạn đó. Có bàng triệu người lái xe tô 
ta không bằng lồng mỗi khi có ai đó qua mặt họ. Đây là một 
phản ứng rối loạn thần kinh chính hiệu! Đối với họ, bị qua 
mặt đồng nghĩa vái "bị thua kém". Điều đó có nghĩa là họ đã 
tự đông nhất vào chiếc re của họi... Và sức mạnh của chiếc xe 
đã trở thành sức mạnh của chính họ. Mặc cảm tự tì của họ 
phải mạnh đến mức buộc họ phải cư xứ như thế... 

Những người rối loạn thân kinh đó sẽ không bao giờ nghĩ " 
chiếc xe của tôi bị một chiếc khác qua mặt”, mà là "tôi bị một, 
người khác qua mặt!”. Vả kại thật lý thú khi quan sát một người 
lái xe bị mặc cảm tự (¡. Anh ta đang trong tình trạng thù nghịch 
và tranh đua mật cách bệnh hoạn (đương nhiền rồi). Anh ta 
thường có hai phản ứng sau đây: hoặc bằng sự hung hãn hoặc 
bằng sự trốn chạy. Chứng rối loạn thân kinh hung bãn là điều 
rất quen thuộc với người lái xe: sự phẫn nộ âm ï, những lời nhận 
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Xét, cay độc, lời chữi rủa, chế giễu, những lần qua mặt hung bạo, 
v.v... Còn tê sự trấn chạy, nó thường được ngụy trang đưới hộ rnặt. 
của sự thanh thân giả tạo, sư gìn giữ máy móe và căn cứ... 

Thí dụ: 

—~ Bị thưa ngay từ lúc khởi động, một người lái xe bị rối 
loạn thần kinh sẽ nói "Tôi à?... tôi dại gì phá hỏng chiếc xe 
tôi.. Phí tiến chỉ để có được hai giây đẳng hả? Đáu ngụ gi!" 
(anh ta không hề tin vào những gì anh ta nói, nhưng phải cố 
chứng minh "sự thua kém” của mình cho những người khác...) 

— Nếu chiếc xe hơi của anh ta không đủ mạnh, anh ta sẽ 
nói là đồng hỗ tốc đệ chỉ trật bắt đầu từ 80, rằng ná không 
đúng và anh ta sẽ cho đi chính lại...” Nếu anh ta nhận thấy 
"mình thua”, anh ta sẽ nói là anh ta "muốn rong chơi”... để cho. 
những người khác không thế coi sự chậm chạp của anh ta như 
là sự thua kém, v.v... Hoặc anh ta chỉ lái xe bằng một tay, với 
sự uể oải giả tạo và húyt sáo một điệu nhạc nào đó... 


Vì thế, đây là những phần ứng giả tạo cho sự an toàn nội 
Zâm. Anh ta cố tạo cho mình sự ung dung, bình thản, sáng 
suốt, không để y đến "sự đua tranh ngu xuẩn đó", Đương nhiên 
là những lời nói này không hề tương ứng với tâm trạng nội tại 
của anh ta, mà đó là sự thù nghịch âm ï mãnh liệt. 

Chính những con người rối loạn thần kinh đó cũng sẽ phản 
ứng quyết liệt nếu người ta chỉ trích sức mạnh của chiếc xe họ, 
mà hợ xem như là sức mạnh của chính họ! Nếu người ta có thể 
loại bổ mặc cảm bự tỉ mà hàng triệu người lái xe mắc phải, số 
lượng tai nạn sẽ giảm xuống bớt phán nửa! Bởi vì người ta cố 
thể ngăn cản sự (ranh đua thủ địch giữa những người rối loạn 
thân kinh không bao giờ chịu chấp nhận sự bất lực của họ... 


GIÁO ĐỤC VỚI GẢM THỨC TỰ TÍ 


Cảm thức tự tỉ xuất hiện ngay từ lúc đầu đời. Chúng rất tự 
nhiên. Bất cứ đứa trẻ nào cũng cảm thấy hoang mang và bất 
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lực trước những sức mạnh bao quanh nó. Nó nhỏ bé và yếu 
đuấi; nó chưa biểu cái thế giới mà nó chí cảm nhận một cách 
mơ hệ. Người ta có thể nào biết được những việc te tát phải 
như thế nào dưới con mắt của nó không? Vì thế bất cứ đứa trẻ 
nào trước tiền cũng phải tìm kiếm sự an toàn, Nó câm thấy 
cần được bảo vệ và giúp đỡ... nhưng không hề bị thống trị hoặc 
đối xử như một để vật. Lần hỏi, nhân cách của nó sẽ được 
khẳng định. "Cái Tôi" của nó xuất hiện. Nó bắt đầu tìm kiếm 
sự an toàn trong chính bản thân nó. Nó thử sức mạnh của nó 
và trở nèn chủ động. Vì vậy sự giáo đục, bằng cách mau ehông 
nhất, phải giúp nó có được sự tự tin nói chính mình. S giáo 
đục lý tưởng nhất phải chủ yếu loại bó càng sớm càng tốt 
những cảm thức tự tỉ nà hướng đẫn đứa trề đến sự khẳng định 
giá trị đích thực của chính nó. Bởi vì hạt nhân của mặc câm tự 
t¡ sẽ xuất hiên một khi các mặc cảm đó vẫn bị giữ nguyên và 
chiếm lấy toàn bộ nhân cách của nó trong những năm tiếp 
theo. Đến lúc đó, chính cái cửm thức đã lớn mạnh như một cái 
nấm độc, bóp chết cái nhân cách thực thụ và chỉ huy gần như 
toàn bộ các hành động và ý nghĩ. 

Nhưng thực tế còn âm đạm hơn thết Bất cứ thứ gì bé gãy 
ý chỉ cá nhân của một đứa trẻ đều là nhân tố của chứng rối 
loạn thần bình. Bất cứ thứ gì phá hủy sự chủ động cũng thế. 
Đương nhiên là mọi thứ đều tùy thuộc vào tỉnh thần mà sự 
giáo đục đó đem đến. 


Nhưng tiếc thay, có rất nhiều nhà giáo dục lại củng cố 
những mặc cảm tự tỉ dó. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến con số 
không thể ngờ của những người chuyên quyền, öì sây bị rối 
loạn thân kinh. Người ta nắm bất được bí mật của vã số 
người rối loạn thần kinh trưởng thành. Đó là sợi xích vô tận 
của những nhà giáo dục bị rối loạn thần kinh... và của những 
người được dạy đỗ và khí đến lượt họ cũng sẽ trở thành như 
thế, Một người chuyên quyền đương nhiên sẽ làm tăng thêm 
sức mạnh của mặc thức tự tỉ ngay cả với đứa trẻ lành mạnh 
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nhất trên đời, Chúng ta chỉ cần nhấc lại Những Người kiệt 
sức để thấy rõ. 

Chúng ta phải xem xét sự việc đúng như cách nó xảy ra. 
Người cha bị có cảm thức tự tỉ cẩn thấy đứa con của mình bị 
thua kém. Ông ta kháng muốn thấy đứa con của mình có mật 
cuộc sống riêng tư và chả động. Ông ta cần đến sự thua kém 
của đứa con để củng cố cái mặc cảm thống trị của mình, để tạo 
cho mình một ấn tượng về sức mạnh, 

Bất cứ nhà tâm lý học nào cũng biết một trong các nguyên 
nhân chính của sự rối loạn thắn kinh trưởng thành: guá nhiều, 
bậc chư mẹ thống trị con cái của họ. Trường hợp thông thưỡng 
và nguy hiểm nhất là của người mẹ thống trị (rối loạn thần 
kinh) và đứa con trai. Bồi vì người mẹ đó có nhu cảu thống trị, 
nên bà ta phải ngăn cán không cho đứa con trai mành trở 
thành một cá thể có nam kính. Như vậy bà ta cẩn đến sự thua 
kém của đứa con trai. Nhưng vì rất thường khi, sự thống trị 
này được ẩn núp dưới những dáng vé "của sự hoàn hảo", các 
bạn thử nghĩ cách làm sao cố thể thoát ra tình cảnh này? Làm 
cách nào thoát ra khải mật bà mạ rối loạn thân kinh "quá tốt" 
như thế được? Tâm lý học phẩi can thiệp vào, bái vì chính 
người đó cũng không thể nào biết được những bù trừ của mình 
tai hại đến mức nào... 

Tôi lấy lại thí dụ được thấy trong tâm phân học. Chúng ta 
hãy thí dụ mật người cha rối loạn thần kinh rất sợ đàn bà. Vì 
thế ông ta tưởng mình "xem thường " và "khinh bí" họ. Nếu 
ông ta có một đứa con gái, chuyện gì sẽ xảy ra? Ống ta sẽ 
“chuyển hoán" sự hận thù dàn bà sang đứa con gái của mình. 
Ông ta áp chế đứa con gái của mình, hạ nhục nó, làm cho nó 
cảm thấy tự tỉ. Nhưng ở đây tôi muốn xem xét đến trường hợp. 
bờ trừ, sẽ xuất hiện dưới nhiêu đáng vẻ hoàn hảo. Bởi vì người 
cha đó "khinh bí” phụ nữ, ông ta sẽ làm đủ mọi cách để ngăn 
cần con gái ông trở thành một phụ nữ, Và điểu đó một cách vô 
thức! Để ngăn cản nó trở thành mật phụ nữ, ông ta phải làm. 
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cho nó có nam tỉnh. Ông ta bất cơn gái mình để tóc theo cách 
nào đó, ăn mặc những loại quần áo nào, giày guốc loại nào đó, 
để không chø nó có dáng vẻ nữ giới. Ông ta còn khuyến khích 
con gái ông thực hiền những kỳ tích nam tính, thể thao, phát 
triển thể lực. Tất cả những điều đó là rất tốt và hay lấm... 
nhưng 0È mặt tư duy óng sẽ dưa ra những lý do gì dây? Ông sẽ 
quả quyết là vì "lợi ích của cón gái mình”... "và thea cách đố. 
nó có thể sống mà không cần phải lệ thuậc vào đàn ông. 
"với cách giáo đục đó, gân cốt và thần kinh nó cứng cáp hơn... 
nó cố thể kiếm đuợc một nghệ... nó sẽ không trở thành một. 
miếng mỗi ngon cho bọn đàn ông..."... v.v... V V... 

Như thế, người cha đó được xem như là "một ngưỡi cha tết, 
làm mọi thứ cho con mình” với những lý lẽ rất tốt và chính 
đáng. Nhưng chúng ta thấy thực tế hoàn toàn trái ngược! 


Sự thiếu thốn tình cảm âu yếm. 

Sự thiếu thến tình cảm âu yếm tất nhiền sẽ khởi phát 
những cảm thức tự tỉ nơi đứa trẻ (hụt hãng) cũng như ở đứa 
thiếu niên. Khi nào eó sự thiếu hụt tình cẩm âu yếm? Nói 
một cách chính xác, khi mật bậc cha mẹ hạ nhục, thống trí, 
ra mặt uờ chủ ý bỏ rai đứa con vnình. Trong trường hựp này, 
người ta biết rõ phải làm gì, và đứa trẻ cũng thế... Nhưng 
còn nhiều trường hợp khác, nghiêm trọng hơn, có thể gọi là 
"lắt léo" hơn nhiều. Tôi lấy lại thí đụ của người cha mới được 
nói ở đây. Đên ngoài ông ta biếu hiện sự ấu yếm và ân cần 
với con gái mình. Tình cảm âu yếm hiển nhiên đó có tương 
ứng với mệt tình cảm sâu lắng không? Không! Cái khuynh 
hướng sâu kín của ông ta là nỗi lo sợ và sự hận thù đàn bà... 
kể cả đứa con gái mình! 


Bây giờ tôi trở lại trường hợp của bà mẹ chuyên quyển và 
thống trị. Như thế, bà sẽ nuông chiều đứa con mình, Bà ta "sẽ 
tốt một cách đáng yêu”. Bà ta còn đẩy lòng tốt của bà đến mức 
không cho đứa con mình làm bất cứ một hành động tầm thường 
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hoặc đùng mãnh nào hết... bằng cách lâm thay cho nó. Bà ta 
nhận lấy mọi trách nhiệm thay cho đứa bé. Nói cho rõ hơn, bà 
mẹ đó nhối nhét sự âu yếra cho đứa con mình. Bà ta quả quyết 
bà làm chuyện đó chỉ 'vì lợi ích của đứa nhỏ mà thôi”. Nhưng 
sự âu yếm đó có xác thực không? Không, không đời nào. Người 
đàn bà đó nghĩ đã thương yêu đứa con mình cho chính bản 
thân nó. Bà ta đã lắm. Bởi vì bà mẹ đó là một người rối loạn 
thân kinh, bà ta chỉ nhắm ào điều có lợi nhất cho bản thân 
mình, nghĩa là cái cảm tưởng của uy quyền 0à tính tất yếu mà 
bò tìm thấy trong sự thống trị. Như thế chúng ta có ở đây sự 
âu yếm giả tạo, mà đứng trước đó một đứa trẻ không bao giờ 
lâm lẫn! Chúng cẩm nhận rất rõ là "có một cái gì đó không 
ẩn”. Và trước sự thấng trị điụ dàng vờ vĩnh đó, chúng phản 
ứng lại bằng sự thù nghịch nội tại hung bạo, nhưng đồng thời 
cũng bằng một mặc câm tự tì bất biến 0à nỗi bết an bên lâu. 

Và cơ chế vận hành tám lý từ từ khới động, mỗi lúc một 
sâu hơn, đưa đẩy dứa nhỏ một cách tàn hạo đến chứng rối loạn 
thần kinh. 


Những hụt hãng có tạo ra cảm thức tự tỉ không? 

Câu hồi phải là: khi dạy đỗ một đứa trẻ, raục đích của 
những nhà giáo đục 1à gì? Tôi muốn nói mục đích sâu lắng của 
họ là gì? Mục địch sâu lắng của một người lành mạnh sẽ là 
chính đứa trẻ ấy. Sự giáo dục sẽ sáng suốt và trung thực: một 
người lành mạnh sẽ có khả năng nhận biết lợi ích của chính 
đứa trê và quên ải bản thân mình . Còn với một nhà giáo dục 
rối loạn thần kinh thì sao?.. Trước hết, người đó có thể tự 
quên mình không? Không, cño đù người này nghĩ mình làm, 
được oiệe đó. Tại sao? Bởi vì sự rối loạn thần kinh bất người 
đó không ngừng phải xoay quanh chính mình, tìm kiếm một 
bù trừ để giúp ông ta sống. Trong trường hợp những người rối 
loạn thần kìph-chuyên quyền, cái bừ trừ đang có sẵn: chính là 
đứa trễ. Người rối loạn thần kinh sẽ ngụy trang sự thiếu thốn 
âu yếm thực thụ uà sâu lắng của chính mình, và tuyên bố là 
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chí nhám vào sự lợi ích của đứa trẻ mà thôi. Điều đó giúp cho 
ông ta thống trị, áp chế, hạ thấp đứa trẻ suốt cả năm tháng... 

Bất cứ điều gì bê gãy được ý chí eá nhân của một đứa trẻ 
đầu sản sinh cảm thức tự ti, khi đứa trẻ cảm thấy giá trị đích 
thực của nó bị giảm sút. Nếu một người lành mạnh phạt dứa 
con mình một cách công bằng thì không có gì phải lo sợ. Đứa 
trẻ sẽ tự nhủ "...cö tội thì phải chịu phạt..." và sẽ nghì đến việc 
kháe hơn là cảm thấy bị hạ nhục. Nhìmg điều đó sẽ phải như 
thế nào với một đứa trẻ được dạy báo bởi một người rối loạn 
thần kinh. Tói đã trình bày khá rõ rẻi. Với ông ta, mọi thứ sẽ 
tham gia vào việc hạ thấp giá trị của nó. 


Vài nguyên nhân khác 


Đương nhiên là có rất nhiều đạng áp chế và hạ thấp con 
người. Không kể những bậc cha mẹ thống trị, còn cú những 
bậc cha mẹ truyền cho đứa can mình nỗi ám Ảnh sợ hãi của 
chính họ (vì vậy là rối loạn thần kinh). 7% đụ: những lời 
khuyên bảo tiên tực là phải đẻ phòng tai nạn, côn trùng, kế 
ngã, vi trùng... Những li đặn đó được lặp đi lập lại không 
ngừng "mặc áo vào cho ấm người, con không khỏe cho lắm . — 
„. eoi chừng té đau đấy... —... hãy coi chừng mấy đứa bạn nghe 
không... —...coi chừng mắt, tay, chân của con đó à biết bao 
điều khác nữa. 


Hoặc trường hợp của người me chuyên quyển bắt đứa con 
trai mình phải mặc quẩn đùi dài vào mùa đông cũng như mùa 
hè... cho đến năm 23 tuổi! Đó là trường hợp chuyên quyển địu 
ngọt mà bất cứ sự chống đối nào cũng sẽ bị bẻ gãy như đụng 
phải một bức tường thép... Làm cho người vị hòn thê phải 
kinh ngạc. 

Tôi chỉ đưa ra đây vài thí dụ nhỏ mà thôi. Những lời đạn 
đò gàn đở đó sẽ đan một mợng lưới phản xạ có điều biên, uờ 
phá bỏ sự tự tin của đủG trẻ mà đúng ra nó phối có. Nếu 
những "lời khuyên" cứ tiếp tục mãi và xuất phát từ nỗi ám 
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ảnh sợ hãi, các bạn hãy nghĩ làm sao đứa trẻ có thể phát triển 
sức mạnh của chính mình đế rồi đến lượt nó lại phải sợ hãi? 

Đến lúc này, các cảm thức tự tì và bất lực xuất hiện. Như tôi 
đã nói, sự ganh tị giữa anh trai 0ù em gái đôi khi gây ra nhiêu 
hận thù khủng khiếp. Vả lại người ta thường hay so sánh giá trị 
của mệt đứa trẻ này với một đứa khác. 7ö dụ: "... hãy nhìn anh 
con đì, con hãy coi theo đó mà làm gương... con có thấy anh ấy 
thông minh không...". Hoặc người ta làm cho đứa trẻ thấy là 
họ thích đứa kia hơn. Hoặc sự ra đời của nó không được đốn 
mừng! Đương nhiên là những mặc cảm tự tỉ có nguy cơ tổn tại 
đến tuổi trưởng thành. Đã bao nhiêu lần các bậc cha mẹ đã 
biểu lộ cho đứa con gái họ thấy là họ ".., thích có một đứa con 
trai hơn, nhưng chuyện đã lỡ rỗi... đã có con rồi”. Cái sách phí 
lý của nên văn hóa của chúng ta khi xem người phụ nữ là hạ 
đẳng (người ta tự hỏi không biết tại sao!) đã làm cho hơn phân 
nửa đân số của chúng ta phải ngụp lặn trong mặc cảm tự tí... 


PHỤ NỬ VÀ CẢM THÚC TỰ TI 


Phần lớn phụ nữ cảm thấy rất đau khổ vì cảm thức tự tỉ 
bởi sự kiện dễ hiểu ðo không phải ià đèn óng, Toàn bộ nền 
văn hóa của chúng ta được đặt trên nền tảng của sự đũng 
mãnh và cái được gọi là sự ưu thế của nam giới. Người đàn ông 
được ví như một öng hoàng trên trái đất này... một vai trò mà 
chính bản thân anh ta cũng không thể nào tin được! Xuyên 
suốt nhiều thế kỷ, người phụ nữ bị gạt khôi những trách nhiệm 
bên ngaài. Người ta chí để lại cho người phụ nữ những sảm 
xúc cá nhân mà thôi... Đương nhiên là việc giải phóng người 
phụ nữ đã đi một bước dài, nhưng tính chất di truyền của ngàn 
đời không thể nào bị loại bổ một cách mau chóng. Trang loại 
hình văn minh của chúng ta, người phụ nữ chỉ chiếm một vị trí 
rất khiêm tốn. Sự chào đời của một đứa con gái đã không phải 
được xem như là một "thất bại” hay sao? . "Chỉ là con gái!" là 
lời than hờn đổi thường đi kèm sự chào đời đó. Trong trường 
hợp này, các bậc cha mẹ đã biểu lộ một tính ích kỷ hết sức 
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nặng nề, kí ho muốn đứa con đó phải đáp ứng đúng những 
nguyên uọng thầm kín của chính họ. Khi các bậc cha mẹ đã 
nghĩ trong đầu “chỉ là đứa con gái!", sớm muộn gì họ sũng sẽ 
làm cho đứa trẻ cảm nhận được điều đó, dù cho có cố ý hay 
không. Vì vậy sự tự tỉ của nữ giới là một phần của một tâm trí 
)ố bịch, nhưng đã bắt rễ quá sâu rồi, Vì thế, có phải là điều tự 
nhiên khi phụ nữ tự động cảm thấy mình ¿huœ bém những 
người kia không? 

Những cảm thức tự tì của người phụ nữ có mất đi khi đến 
tuổi trưởng thành không? Có, nếu người phụ nữ đó có sự cân 
bằng hoàn hảo. Đến lúc đó, người phụ nữ sẽ đảm nhận cái vai 
trò nữ giới của mình trong niềm vui và sáng suốt thanh thản. 
Nhưng tiếc thay, việc triệt tiêu tất cá cẩm thức tự tỉ của người 
phụ nữ là điều hiếm hoi, Tất cả mọi thứ đều chống lại cô ta: 
quá nhiều người đàn ông, quá nhiều luật pháp... và ngay cả 
trong văn phạm nữa, phạm vi mà giống đực thắng thế! Và nếu 
người ta đặt câu hỏi này cho nhiều phụ nữ, bọ thường trả lời 
“Tài à?... tôi muốn làm đàn ông... 


Điều đó có nghĩa là họ muốn hưởng thụ những quyên lợi ta 
tát chỉ được đành cho cảnh nam giới. Hơn thế nữa, họ ước ao 
có được những đức tính thuần túy (có về như) của cánh nam 
giới: nghĩa là sự can đảm, sức mạnh, tự đo, quyền lựa chọn, 
v.v... Vì bị mặc cảm tự tỉ, người phụ nữ đương nhiên sẽ "phản. 
kháng" và tìm một bù trừ. Sẽ là điểu tự nhiên khi cô ta ruốn. 
chối bó cái vai trò nữ giới của mình...và hướng qua vai trò nam 
giới. Những phản kháng kia được biểu hiện bằng cách làm cho 
vú nhỏ lại, một đáng đi mạnh mẽ, quần áo nam giới, kiểu tóc, 
cuộc tranh tài thể thao, những yêu sách của nữ giới, v.v... Như 
thế, họ sẽ cạnh tranh guyết Jiật với nam giới. 

Sự việc này thật buồn thảm, nhưng người ta đã làm đú 
mọi cách để phát triển nó. Hai giải pháp khả dĩ có thể áp 
dụng cho những người phụ nữ bị các cảm thức tự tì vì vai trò 
của họ: 
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— cảm xúc bất lực và sự nhần nhục. 

~ sự "phản kháng”, các bù trừ và các cuộc tranh tải. 

Kết quả?... Người đàn ông nghĩ “. tôi không thể nào chấp 
nhận việc bị qua mặt hay bị một người phụ nữ chỉ huy! Càn 
người phụ nữ thì nghĩ °. ra thế à! Tôi sẽ cho “họ” thấy con 
người của Lôi! Tôi sẽ cho họ thấy tôi không thua kém gì họ!". 

Như vậy, cảm thức tự tỉ của nữ giới đúng là một tâm trạng 
chung. Có bao nhiêu người eba muấn đứa con của họ "tiếp nối 
dồng dõi, đuy trì tên tuổi và nghề nghiệp của hạ...” 

Thêm một lần, tính ích kỷ sáng ngời! Nhưng một khí đã 
nói "tiếp tục đàng đối” có nghĩa là “có một thằng cơn trai”. 
Các ông bố vô cùng thất vọng nếu đó "chỉ là một đứa con 
gái". Điều gì đải khi sẽ xây ra? Việc phi lý sau đây: trong 
thâm tâmn, người cha đó sẽ từ chối việc mình có một đứa con 
gái. Ông ta sẽ dạy nó hành xử "như một thằng con trai", Ông 
dạy cho nố các môn thể thao, dáng đi; ông cho nó ăn mặc như 
một thằng con trai, và còn thúc đẩy nó thực hiện những kỳ 
tích của nam giới... Thế đứa con gái sẽ nghĩ gi? Rằng tất cả 
những gì nam tính đều hay, còn những gì của nữ giới đều yếu 
kém và đáng chê. 

Đứa con gái sẽ tin chắc mình thua kém bởi vì “mình chỉ là 
phụ nữ”. Có thế nào người ta hình dung được những nỗ lực ghê 
gớm mà người phụ nữ đó phải vận dụng để khôi phục lại cái 
vai trò nữ giới của mình không? 


“Ai là người có ưu thế? 

Sš là điều phi lý nếu chúng ta "so sánh” hai giới tính. Hơn 
nữa, piệc so sứnÄ đó luôn được cắn cứ trên các tiêu chuẩn nam 
giới. Vì vậy, mọi thứ đã sai trật ngay từ đầu, nếu tôi có thể 
khẳng định như thế, vẫn là tiếng chuông đó... 

Thí đụ: người ta hay nghĩ người phụ nữ không có tải năng. 
Nhưng ai đã nghĩ như thế? Đương nhiên là đàn ông rồi!... 
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nhưng ngay cả người phụ nữ vì cảm thức tự tí. Nhưng việc 
định nghĩa tài năng luôn do nam giới đặt rat Đáng lẽ họ phải 
nói người phụ nữ &hông có tài năng giống như họ... điều đó 
chấn chính lại phần nào sự thật. Mỗi người có một tài năng 
riêng và các vai trò sẽ được cáng đáng một cách hoàn hảo. 
Nếu người đàn ông có biệt tài về những điều trừu tượng và tư 
đuy (khi có cơ hi) trái lại người phụ nữ, luôn có cái biệt tài #/ 
nhiên để nhận thức mật cách sâu sắc chân lý sự việc. Đó là cái 
mà người ta gọi là "linh bính phụ nữ". Nhưng bản thân người 
đàn ông, có thể nào có loại cảm tính đó không? Rất hiếm khi, 
bởi vì ông ta đã phủ lèn sự nhận thức của mình bằng một màn 
suy luận và lý sự. 

Bắt đầu từ điểm này, "người ta" nói người phụ nữ kém 
“thàng mình" hơn người đàn ông. Nhưng một lần nữa, ai đã 
nói như thế? Người đàn ông! Trí thông mỉnh được cần cứ trên 
các tiêu chuẩn được xác định hỏi cánh đàn ông. Và chân lý sẽ 
là: người phụ nữ không thông rainh bằng đàn ông. 

Nhưng trí thông minh của người phụ nữ có mật đặc tính: 
nó "nắm bất" ngay nội tâm con người và sự việc. Người phụ nữ 
dễ vúc động và cùng và đễ đàng thâm nhập vào chiều sâu của 
thế giới. Và điều này thường tạo cho người phụ nữ có sự phán 
đoán chính xác... phạm vi mà những người đàn ông thông 
xinh nhất lại ấp úng một cách thảm hại. Sự khác biệt giữa 
hai giới tính bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo; nếu người 
đàn ông thiên về sự trừu tượng của lô gíc, người phụ nữ lại 
rạng rñ ở chiều sâu. Thế nàng có giống bà Mẹ-Trái Đất và 


MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH VỚI CẢM THỨC TỰ TI 

Quy tác chủ yếu 1ä: "Tôi phải chú ý đến việc con tôi đánh 
giá bản thân nó sưo cho hài hòa. Nếu được như thế, tôi phải 
canh chừng làm sao cho việc tự đánh giá đó không bao giờ bị 
tuy giảm.” 
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Tôi đã chúng mính khá nhiều việc hạ thấp một đứa trẻ dễ 
dàng đến mức nào. Chúng ‡a thấy có rất nhiều hạng "người 
kiệt sức", thống (rị, chuyên quyền. Môi trường này rất lý tưởng 
cho việc sản sinh eáe mặc cảm tự ti, bất lực và hụt hẳng, Tính 
ích kỷ của nhiều bậc cha mẹ cũng là một nguyên nhân lý 
tưởng. Rất nhiêu người muốn "uốn nến” đứa trẻ theo mẫu người 
của hạ; muốn cách cư xử của đứa trê tương ứng với ý muốn của 
cá nhân họ. Trong trường hợp này (rất thông thường), hạ không 
hề quan tâm đến nhân cách riêng hoặc sự nhạy bén của đứa 
trễ... không khác gì một khúc cây mà người ta chặt làm hai... 

#® Ai nói đến giáo đục là nói đến sự chuyển giao sức mạnh 
về sự quân bìnb. Người ta chỉ có thể ban tặng những gì người 
ta đang có mà thôi. Và chúng ta chỉ còn biết cúi đầu chào 
những bậc cha mẹ không tự coi mình như là những chủ nhân 
tuyệt đối của can họ, và trước hết họ cố gắng tầm hiểu chính 
bán thân họ 

Có phải chúng ta cần học hỏi trước khi truyền đạy không?... 


MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG 

Đây căng là một điều rất quan trọng đối với đúa trẻ. Mà ở 
đây cũng thế, loại hình văn hóa của chúng ta thường xoay 
quanh sự ưu thế hào nhoáng, sự thiếu hợp tác, những ưu thế 
về mặt xã hội và tài chánh!... Người ta đã thấy kết quả là như 
thế nào! Ngay từ đầu, nhiều bè cánh đã bình thành, những kẻ 
yếu bị loại trừ. Những đứa trẻ nghèo bị khinh khi. Những đứa 
giàn được ái mộ và nể trọng, Aếu như một cá nhân riêng lễ có 
thể bị rối loạn thân kinh thì các trường học cũng có thể bị như 
thế. Đến lúc đó, việc này đã trở thành “một tâm trạng" mà 
nhiều cơ sở giáo dục đã biểu lộ một cách sáng chói. Tôi đã thu 
thập không biết bao nhiêu lời thể lô đau buên, của đàn ông 
cũng như của phụ nữ trưởng thành, không thể nào quên những 
nổi tủi nhục xót xa cảm nhận được tại những nơi đó, mà người 
ta đã gần cho cái tên "đua đòi” thay vì là "rối loạn thần kinh" 
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Những đứa trẻ nghèo sẽ phục dịch cho những đứa giàu. 
Những đứa nghèo, những đứa không đóng tiển, sẽ dọn bàn 
ăn cho những đứa hạe trò giàu có đáng học phí. Quả là điều 
phần nộ. Cái ưu thế giả tạo của tiền bạc đã được biểu hiện 
một cách tảm lạm. Vì vậy, những đứa học sinh nghèo càng 
chìm sâu trong vực thẩm của cảm thức tự ti, để khi đến tuổi 
trưởng thành mang theo vô số bù trừ. Mhững bà trừ đó có 
thể tạo ra một uš nhân cũng như một tên cướp khét tiếng. 
Các phiên tòa đại hình thường cho thấy những hệ quả của 
sự thiếu vắng tình cảm âu yếm và những nỗi túi nhục đó. 
Đến lúc đó xã hội sẽ gọt hói sự hộn thủ mà nó đã gieo 
giống, không hơn không bém.. Hãy loại bỏ sự tải nhục ẵi và 
hãy bạn phát tình cầm âu yếm, chúng ta có thế loại trừ mật 
số lớn tội ác, 

Có nhiều nhà giáo dục của những cø sở rối loạn thần kính 
đã chế giễu sự nghèo túng của nhiều đứa trẻ, về nghề nghiệp 
của cha chúng, sự nhút nhát của đứa trẻ, cách phát ám của 
nó... và điều đá trước mặt một lớp học đang cười rộ. 


® Đương nhiền những nhà giáo dục đó cũng là bệnh nhầm. 
Có nhiều nhà giáo dục (như tôi đã nói) đã câng khai việc thủ 
dâm của một đứa trẻ! Hiển nhiên ở đây thiếu vắng sự khôn 
ngoan và tình thương mà không cần đến bất cứ một lời bình 
phẩm nào. 


Tuổi thơ bị cưỡng chế, sự thiếu vắng tình cảm trìu mến và 
sự tự tin, là một trong những vấn đề nhức nhối nhất. Nhức 
nhối ngay lúc đó và cả cho tương lai! Đứa trẻ bị hạ nhục và hụt 
hãng, có nhiều cơ may sẽ trở thành một người trưởng thành 
rối loạn thân kinh. Người đó sẽ tìm cho mình những bù trừ về 
mặt uy quyển và thống trị, để che giấu nỗi bất hạnh trong 
lòng. Có thể một ngày nào đó, người đó sẽ trở thành môt bậc 
cha mẹ heäe một nhà giáo dục. Và điều này sẽ tiếp nổi vào sợi 
xích vô tận mã tôi đã nói trước đây. 
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KHOA TÂM HỌC VỚI CẢM THỨC TỰ Tï 


Như chúng ta đã thấy, cảm thức tự tí, cũng như như cầu tên 
thế, được biểu hiện bằng nhiều nét điểm xuyết tỉnh tế hấu tạo 
thành một bức tranh hoàn chỉnh. Có khi, trong một khoảnh 
khắc, người rối loạn thần kinh nhận thấy một phản ứng nào 
đó là "không thát'. Nhưng anh ta loại bả ngay cái cảm nghĩ 
đó, nhất là khí nó liên quan đến những hành vi có thể làm cha 
anh ta lầm tưởng đến sức mạnh và sự hoàn hảo của chính 
mình. Tại sao vậy? Bới dì anh ta có nguy cơ nhận ra chính côn 
người mình. Đề sau đó khinh bỉ và thù ghét chính mình. Tôi 
xin các bạn nhớ chơ kỹ là không có lý đo gì anh ta phải như 
thế... bởi vì anh ta có tội tình gì đâu. Trong trường hợp của 
anh ta, bất cứ người nào khác cũng sẽ tìm kiếm các bù trừ, Dù 
sao đi nữa, chỉ cần nghĩ đến các bù trừ thói cũng có thể làm 
cho người rối loạn thần kính phải hoảng sợ. Chúng ta hãy tỉ 
dụ anh ta thực hiện những hành vì tết. đọp, lịch thiệp và đáng 
nể, anh ta được xem như là một người tốt và không vu lợi; 
rằng anh ta có thể "ban Tặng tất cả cho người khác”, v.v... Như 
vậy, anh ta sẽ nghĩ mình có "những đức tỉnh đó", mà chủng 
thật sự dang che đậy nhiều vết thương thảm kín! Anh ta sẽ 
nghĩ những hành vi đó là uảng ròng, 

Và chúng ta hãy thí du người đó đột nhiền nhận thấy khối 
vàng ròng đó chỉ là "hàng mạ" mà thôi. Anh ta biết rõ nhưng 
không có sự chuẩn bị nào rằng những đức tính đó che giấu 
nhiều cảm thức tự tị, thù nghịch, ích kỷ, hèn yếu, sợ hãi thì 
sao? Anh ta nghĩ mình là một con người mạnh mẽ, cởi mớ, tốt, 
biết thương người; và rồi đột nhiên anh ta đứng trước những 
đổ nát của chỉnh eon người mình. Tất cả những cấu trúc đó đổ 
sụp xuống vực thẩm... Điều gì sẽ xảy ra? Đơn giản là người rối 
loạn thần kinh này cũng sẽ đố nhào... Toàn hộ cơ chế än toần 
kía sẽ bể vụn... 


® Vì oây, một người rối loạn thần kinh không thể nào tự 
giúp mình được, ứ ra lò túc ban đâu. Nhà tâm lý học phải can 
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thiệp vào. L.ệu pháp trị liệu tám 1ý học đôi Khi rất nhức nhối 
nhưng rất cần thiết. Bàng tâm lý học, người rối loạn thản 
kinh, về mặt tỉnh thần, cầm thấy mình trần truj và run rẩy, bị 
tước lôt hết những quản áo sáng chói mà phẩm chất lại thuộc 
loại xấu. Sau đó tăm lý học mới tạo cho anh ta những loại 
quản áo được may theø đúng kích thước, thoải mái và hài hòa, 
để cho phép anh ta vận động đễ đàng và không lo sợ, 
Nhưng... có nhiễu người rối loạn thân kinh vì cầm thức tự 
tỉ không? Oó, hàng triệu người là đằng khác. Chính loại hình 
văn hóa của chúng ta là nguyên nhân chính, bởi vì nên văn 
hóa đó đặt nên tảng cuộc đời trên sự cạnh tranh làm tổn bại 
người khác, trên sự ưu thế cá nhân và sự khinh bi, sự thống 
trị, cuộc chạy đua cho quyển lực, v.v... Kết quá là có vô số 
người rối loạn thần kinh như thế với sự phơi bày những nỗi 
thống khổ và những cuộc đời hoàn toàn thất bại... 


IV. Giáo đường được mở rộng 


C. J. JUNG: CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC VẢ 
SỰ TRỞ VỀ CỘI NGUỒN 


Bạn chỉ nên truyền đọạt sự hiểu biết cao cả 
của bạn cho những người khôn ngoan. 


Goecthe 


Tư tưởng của Jung rất đơn giản. Nó là chia khóa của môn 
khoa học khai tâm nhưng cũng là liệu pháp tâm lý học rất hữu 
hiệu. Muốn hiểu được tư tưởng này phải cản đến một điều kiện 
vô cùng khắc khe: đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm của vũ 
trụ! Đừng bao giờ nghỉ rằng khì có được rnột chiếc xe hơi tối 
tán và đèn điện là các bạn, về rnặt tâm lý, khác xa những tổ 
tiên xa xôi của chứng ta! Với Jung, chúng ta tách khỏi con 
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người~con kiến để tiến đến con người-nhân tính. Con người 
hiện đại luôn nhìn thấy mình không có gì khác lạ. Những tư 
tưởng của Jung đòi hồi chúng ta phải tìm lại một tâm hôn trẻ 
thơ sâu lắng hoặc tâm hồn của một người sơ khai. Vả lại, đrớ 
ề cội nguồn nguyên thủy kháng phới là một sút kém nhưng là 
một phới triển đị thường. Được như thế, mọi thứ sẽ trong suốt. 
Chỉ cần chúng ta cứ thoải mái... đến lúc đó chúng ta sẽ thấy tổ 
tiên cúa chúng ta vẫn đang đứng phía sau cánh cửa, sẵn sảng 
bước vào mà không cần gõ cửa! 

Bất cứ nhà tâm lý học nào cũng biết những giấc mơ đêm 
luôn luôn làm xuất hiện nhiều cách biểu hiện (hình ảnh và 
tượng trưng) rất khác với những thứ của tình trạng tỉnh táo. 
Chúng ta đã biết điều này. Những tượng trưng trong giấc mơ 
của những con người có ngôn ngữ, có nền giáo đục và thuộc các 
nước khác nhau nhưng lại mang cùng một ý nghĩa. 

Hình ảnh cña loài người 

Vài từ và vài hình ảnh có chung một ý nghĩa ở những con 
người khác nhau. Tại sas? Hãy xem lại bảng ở mục Tự do 
Liên tưởng. 

Tại sao một hình ảnh, một từ nào đó, lại có cùng một ý nghĩa 
sâu lắng với một người Trung quốc cũng như một người Pháp, bất, 
kể nên giáo dục và địa vị xã hội của họ? Tại sao những ?ruyên. 
thuyế! của mọi thời đại và mọi chúng tộc lại có những tượng 
trưng rất giếng nhau đến thế? Có thể nào hiện hữu một "hồn 
chứa" tỉnh thân tập thể, mà mỗi bộ não con người đều mang 
những đấu tích khi vừa mới chàa đời? Có thế nào chúng ta nghĩ 
xa hơn nữa, và thí dụ sự hiện điện của một "môi trường" trí tuệ 
thuân túy, mà tỉnh thản cúa mỗi cá nhân chìm ngập trong đó? 


VÔ THÚC TẬP TRỂ 
Như vậy đây là Vó Thức Bậc Cao, chung cho tất cả mọi 
người. Chúng ta hãy quan sát một người mà trí năng phê phán 
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bị ngất ngang bởi mặt lý do nào đó (giấc mở đêm, cảm xúc, 
cẩm hứng sáng tạo nghệ thuật, trạng thái lên đồng, đo buổi 
phân tích tâm lý,vv). Chúng ta sẽ thấy một việc thật sự kinh 
khủng. Mọi việc xảy ra như thể những con người biện đại, 
trong thâm tâm. họ, có những ký ức xúc cảm của các tổ tiên xa 
xôi của họ. 

Công như họ, con người hiện đại uẫn sử dụng những hình] 
ảnh oà những tượng trưng său hín như thể một di sản tỉnh 
thân, chung cho tất cá nhân loại, không phán biệt nên ăn 
hóa uà chúng tộc. 

Có phải là điều kỳ điệu khi để tài eủa vài Lruyền thuyết. 
được tái hiện đưới cùng một dạng trên khắp thế giới này hông? 


Để tìm thấy sự trong sáng của những truyền thuyết đố, 
chúng ta phải nghiên cứu các tên giáo, kho tàng thần thoại, 
truyện kế đân gian, văn nghệ dân gian. Nhưng ở đây tôi chỉ 
muốn nói đến khaa tầm lý thực hành, vì vậy tôi chỉ đề cập đến 
những tượng trưng này với mục đích chữa bệnh. Chúng sẽ làm 
cho chúng ta trở về nơi sâu thắm nhất của con người. Ý nghĩa 
của chúng vô cùng kỳ vĩ. Và dù cho tình trạng ý thức có làm 
cho chúng ‡a quên chúng, nhưng không phải vì thế mà chúng 
không hiện hữu. Chúng hành động trong bóng tối, ở phía sau 
bức màn ý thức của chúng ta. 


CÁC TƯỢNG TRƯNG 


Tôi sẽ nói một cách ngắn gọn để cho các bạn đễ hiểu. Vài 
thứ trong số đó sau này sẽ trở nên trong sáng hơn. Mỗi người 
chúng ta sẽ nhìn thấy chúng trong chính mình, vẫn nguyên 
vẹn như từ bao nghìn năm nay. 

1. Mật tượng trưng có thể có một hình đáng cụ thể để gợi 
nhớ một cái gì đó trừu tượng hoặc thiếu vắng. 

Thí đụ: ~ Cây vương trượng, một vật hữu hình, tượng trưng 
cho Vương quyển (một điều trừu tượng). 
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— Một tam giáe đều sẽ tượng trưng cho Thượng Đế. 

— Một bao tay bị bố quên sẽ tượng trưng cho một người 
vắng mặt, v v... 

Vậy những tượng trưng này có hoạt động được không? 
Được, nếu chúng có mang theo cảm xúc. Nếu người vắng mặt 
được yêu thương hay thù ghét, một mối liên kết cảm xúc sẽ 
được thể hiện trên cái bao tay bị bó quên đó. Vì vậy chiếc bao 
tay đó có một "quyền năng" cảm xúc. Như thế nó sẽ khởi phát 
cảm xúc và hành vì. (thí dụ: sẽ có việc hủy bỏ chiếc bao tay đó 
nếu người đó bị thù ghét; cất giữ nếu đó là người được thương 
yêu). Nếu kháng có cảm xúc, tượng trưng đó chỉ là một vật vô 
tri và không hề có giá trị nhân bản. 

2. Tượng trưng có thể là một phần của một tổng thể: 

Thí dụ: cái móng vuốt sẽ là một tượng trưng của con Sư Tủ. 

3. Tượng trưng là một Thục Tế Sinh Động, có quyền năng 
thực thự, Đây là điều quan trọng nhất trong mọi thứ khác. 

hí dụ tâm thường: Đối với vải người, mật eon mèo mụn. 
có một quyển năng thực thụ, có lợi hoặc có hại 

Tôi chỉ quan tâm đến những tượng trưng quan trọng có 
mang theo cảm xúc. Chúng ta sẽ thấy sức mạnh của chúng 
trong liệu pháp tâm lý học. 


Một tượng trưng được phát sinh như thể nào? 

Mặc cho những kỹ thuật hiện đại, con người chỉ mới rời 
khôi được cái lạnh giá, sự đói khát và nỗi sợ hãi. Nỗi sơ hãi của 
tổ tiên chúng ta đã được bù trừ bằng cuộc sống hiện đại. Nhưng 
chúng không bị £ri¿í tiêu, trái lại, Chỉ cần một cái gì đó không 
đáng kế để cho con người tìm lại nỗi sợ bái cũ xưa đó. 


Sống là mục đích của con người. Vì vậy con người hướng 
cảm xúc của mình đến: 


1) Tất cả những gì tạo ra sự sống. 
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2) Tất cả những gì giúp ích cho việc đuy tri sự sống. 
Cũng như việc só hai giới tính, trong mọi thời đại luôn có 
hai nguyên tắc quan trọng toàn cầu như sau: 


1) Nguyên tác giống | nãng | tổa | Có khả năng Sâu 


đực phải là động | sáng thụ tỉnh sắc 
2) Nguyên tắc giống | Thụ | ẩn ị mắn đề tự tin 
cái phải là động | lánh | 


Những điều này rất hợp lý và là hình ảnh chính xác của 
người đàn ông và đàn bà. Bây giờ chúng ta hãy vem xét đến 
sáu tượng trưng quan trọng đã chỉ phối laại người 

Các tượng trưng quan trọng thuộc giấng đực 

1.— Mạt Trời (hoạt động, tôa sáng, sinh thực) 

2.— Người Cha (người hướng dẫn sáng suốt và ta sáng) 

3. — la†a (năng đóng, tổa sáng, được liên kết với mặt trời) 

4. — Dương vật (tượng trưng cho giếng đực trên toàn cầu, 
năng động, sinh thực và mạnh) 

Các tượng trưng quan trọng thuộc giống cát 

1. — Đất (thụ động và màu mỡ) 

9. — Nước (màu mỡ, nhưng thụ động và lẩn lánh) 

MẶT TRỜI 

Chúng ta hãy bổ một con người văn minh ngay giữa rừng 
trong lúc đêm tối. Chỉ sau vài phút, con người hiện đại đó sẽ 
có những cảm tưởng không khác gì con người cách đây mười 
ngàn năm. Trước những cắm tưởng nguyên thủy đó, chiếc xe 
hơi và cái tivi của anh ta đường như đã trở thành những vật 
phù phiếm... 
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Con người đó đang đổi mặt với chính ruình, ngay giữa một 
thiên nhiên trở nên thù địch vì đêm tối, Ảnh ta sẽ phản ứng 
khäng khác gì tổ tiền anh ta: anh ta hoảng sợ. Anh ta sẽ Ước 
muốn điều gì trước tiên? Sự xuất hiện củø mặt trời. Sự hiện 
điện của mật trời sẽ loại bổ nỗi hoảng sợ đêm tối, thực thụ 
hoặc tưởng tượng. Mặt trời ban phát ánh sáng, hơi ấm, sự 
sống, an toàn, cái đẹp. 

Bây giờ chúng ta hãy thí đụ con người đó mất hết cái trí 
nhớ hiện đại đế trở thành lại con người sơ khai. Ngày này qua 
ngày khác, anh ta thấy mặt trời "tên", Hết tối này đến tối khác 
anh ta nhìn mặt trời "xuống", báo nỗi lo sự thường ngày. 

Lần hồi, hình ảnh oật lý của hiện tượng đó được thay thể 
bằng cái cảm xúc được liên kết uới nó. 


a) Con người sơ khai thấy mặt trời mọc, nỗi sợ cắm xúc 
biến mất, 

b) Và con người nguyên thủy làm mối liên kết với việc 
Mặt Trời mọc: hơi ấm ~ ánh sáng — nỗi sợ hãi biến mất. Mối 
liên kết này càng ngày càng trở nên xúc cảm hơn. 

c©) Mặt trời trở thành một thực thể sống, một "Con người” 
ban phát ánh sáng — hơi ấm ~ sự an toàn. 

đ) Mặt trời trở thành một vị Thản mà người nguyên thủy 
cầu nguyện và tân thờ, 

e) Bởi vì mặt trời "lên" bầu trời nên chỉ với cái ý nghĩ đơn. 
giần thăng thiên thôi cũng khởi phát nơi con người một cảm. 
giác sảng khoái, vui sướng, tươi sáng. 


Ngày hôm nay 


Và ngày hôm nay cũng thế, Dù mặt trời không còn được 
cøi như một vị thần nữa, nó vẫn là một tượng trưng có kính xúc 
cẩm, mang nhiều cảm giác sảng khoái mãnh liệt. Thí nghiệm. 
này có thể được thực hiện mỗi ngày với mỗi người chúng ta. 
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Thị dụ: Chúng ta hãy xem những câu trả lời ở mục "Tự Do 
Liên Tưởng” của từ "Lên". Và sau đây là những câu trả lời 
được so sánh giữa từ Mặt Trời và Lên. Những câu trả lời này 
là của tám mươi người khác nhau, được sắp xếp then mức độ 
giống nhau. 


_=. ì 

MẶT TRỜI | 
Ảnh sáng - Hy vọng ¬ Sự phang phú — Sự hoàn hảo - Khâng| 
[gian - Thân - Sự sông ~ Vé đẹp ~ Sức mạnh ~ Vinh quang — 
Thiên đàng — Sảng khoái - Người cha — Lửa — Tình yêu Ị 


Ị 

| LÉN 

Ảnh sáng ¬ Hy vạng ~ Sư hoàn hảo — ERhông gian - Thần 

Sư sống ~ Sức mạnh ~ Vinh quang — Niễm vui (sảng khoái) 
~ Chúa Cha - Sự sống — Vẻ đẹp - Tình yêu vĩnh cửu 


| 
! 


Chúng ta không cẩn so sánh từng câu trả lời. Tôi chưa hề 
nghe đủ eä¿ một câu trả lời nào cho lạc quan và xác thực. 

Như thế, chúng ta thấy nhiễu người khác nhau đã biểu lò 
những cảm xúc giống nhau với sự gợì ý các từ Mật Trời và Lên. 

Hai tượng trưng này được liên kết với bất cứ những gì 
sáng chối va mạnh mẽ. Chúng được liên kết với Tình Yêu, 
bởi vì đây là việc làm tẩy uế, làm cho haàn bảo, và với Chúa 
(đang ở “trên"). 


Thí dụ: Sẽ không có người nào nói "Anh ta đi xưống về 
phía ánh sáng. Người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Tại sao? Khi 
đặt ra câu bái, chúng ta sẽ có những câu trả lời sau đây tùy 
theo cách suy nghĩ và mức độ tháng mình: 

— "Đi xuống" về phía ánh sáng? Nói cách này không ổn 
rồi. Người ta "đi lên" về phía ánh sáng. 
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Rhông thể nói như thế được, vì ánh sáng ở trên cao. 


~ Tôi không biết nữa... nhưng cách nói này làm cho tôi 
khó chịu... cũng giếng như mỏt cái gì đó quá sai... tồi không 
hiểu tại sao...trong thăm tâm tôi nghĩ như thế. 


— Ánh sáng cũng có thể ở trên cũng như ở dưới. Nhưng khi 
"ở đưới" không liên quan gì đến tôi. /Trong khi "ải lên" ánh sáng 
cho tôi có cảm giác hiểu biết và được tẩy uế, Đây là một cảm 
giác khó tả và tôi thiết nghĩ mọi người cũng cảm nhận như tôi. 

Người La đã đặt Chúa, thiên đàng, tình vêu của Chúa, sư 
hoàn hảo, vxv... 'ở trên". Nhưng tại sao không để "ở đưới'? 


Chúa Giêsu đã "lên" trời. Tại sao không "di xuống” trời? 
Bởi vì trời ở "trên cao". Nhưng tại sao không ở dưới? 

Đức Mẹ Đồng Trinh đã có sự "Quy thiên" của Bà, v v., 

Đối uứi một người "oăn mìnÄ”, ý niệm dị lên luôn khởi phát 
những câm giác tẩy sạch. Oảm giác của những nhà leo núi và 
những phi công cũng không khác gì. Việc thăng thiên sẽ tạo cho 
họ có một cảm giác uy lực, là diều chắc chắn. Nhưng họ thường 
nói "Ở trèn đó”, người ta có cảm giác trong sạch hơn... 


Người ta /ôn nhận thấy những cảm xúc đó trong các bộ 
mân nghệ thuật và ïrong những huổi phân tích tâm lý. "Đi 
lân" và "Mặt Trời" cũng có thể gợi những cảm xúc tình dục 
thuần túy cũng như Tình Yêu. Đó là điều lô gíc. Tình yêu được 
liên kết với sự trong sạch và siêu thoát. 


Như vậy, để phân tích những giấc mơ cho đúng, người La cần 
phải hiểu rõ cái ngôn ngữ tượng trưng, só nghĩa là nguyên thủy. 
Một buổi tâm phân học. 


Bà X được yêu cầu nói ra "hết những gì bà đang nghĩ trong 
đầu", sau sự gợi ý của từ Mạt Trời. Bà X.., ba mươi tuổi, rất 
lành mạnh và thông mình, đang trong tình trạng thư giãn 
hoàn soan trong bóng tối, hai mất nhám kín: 
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~... tôi thấy mạt tời, rất cao trên bầu trời, được bao quanh 
bởi những ngọn lúa uàng như những màn trưởng ánh sáng. 
Ảnh sáng đó từ từ hưởng dê phía lôi, như mẩy ngọn đèn pha. 
Tôi cảm thấy từ từ bay bổng lên không trung, như trong giấc 
mơ. Tôi đi lên thật mau trong sự thoải mái bỳ diệu. Tôi cảm 
thấy mình nhẹ như không. Ô... nhưng tôi eèm thấy mình lên 
thật sự, đó là một cảm giác đờ đền tuyệt oời... Tôi lần lần tiến 
lại gẵn mặt trời uà nó cũng lớn đân. Những ngọn lửa bao 
quanh ná.. tôi nói làm sao đây..không dũ tơn: tôi có cắm 
tưởng chúng rất dã chịu oà mến tôi... Tôi thấy những ngọn lửa 
đó chạm uào người oà tôi thấy ở phía sau mặt trời, một củi gì 
đó như một thu oườn sáng chút bao Ìa, rất yên tĩnh, uới nhiều 
quả câu đủ màu sắc. trong cùng có một cánh cửa, uờ một 
chàng thanh niền. Anh ta cằm một thanh kiếm trên tay 0ừ tôi 
có cảm tưởng anh ta đang cười tới tôi... Như thể cái phần xấu 
xa của nhân cách tôi đã biến mất... Tôi cảm thấy thật sự xúc 
động... tôi có cẩm tường như đang bước uào trong dàng ánh 
sáng uĩnh cửu... Bết ngờ töi nhìn thấy cha tôi.. Ông đứng 
trước mặt tôi, người đây hào quang uà dang cẩm một thanh 
kiểm bằng kim cương... Ông đưa cho tôi một chìa khóa bằng 
oờng uà chỉ oào cánh của sảng chói... mà lôi thấy trong đó có 
nhiều người mặc toàn quân áo trắng... 

Chúng ta hãy ngừng lại đây. Chúng ta thấy trong tư do 
liên tưởng này có nhiều hình ảnh mà tôi vừa nêu ở trên. Tôi 
xin nhấn mạnh là trong tám trên mười trường hợp, chính 
những hình ảnh đó được biểu hiện. 

Từ Mữ¿ Trời lần lượt đưa đến theo thứ tự — đi lên (thăng 
thiên) — thaải mái (siêu thoát) = một khu vườn sáng chúi, 
nhiều quả cầu (hình ảnh của thiên đường, với các hình cầu là 
những hình học hoàn hảa) - cánh cửa sáng chói — một thanh 
niên với một fhanh kiếm lửa (gợi nhớ đến thiên sử của tôn 
giáo) - như thể phần xấu xa cũa nhân cách tôi đã biến mất (sự. 
tẩy uể)— ánh sáng vĩnh cửu (Chúa Trời) - cha cô ta (chúng ta 
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sẽ thấy tại sao) = người cha đầy hão quang — thanh kiếm bằng 
kim cương (thanh kiếm = sức mạnh; kìm cương = sự giàu cố, 
mà đây là tỉnh thần sung mãn) — chìa kháa bằng vàng (cho 
phép mở cánh cửa của sự hoàn hảa) — nhiễu nhân vật mặc 
quân áo toàn trắng (sự hoàn hảo, trong sạch, các thiên thần) 
Tất cả những hình ảnh của "giấc mø này" được tìm thấy 
trong các truyền thuyết dân gian của mọi thời đại. Thật vô 
cùng cảm đóng khi bắt gặp chúng trong những buổi tám phân 
học được thực hiện với nhiều người hoàn toàn khác nhau. 


Một Tượng Trưng Thội Vĩ Đại: người cha 

Chúng ta thấy ý niệm về Người Cha xuất hiện: 

a) trong các câu trả lời của từ "Mặt Trời": 

b) trong các câu trả lời của từ "Đi Lên". 

©) Giấc mơ đầy hình ảnh của bà X. bắt đầu với từ Mặt Trời. 

Tại sao vậy? 

Chúng ta biết thành ngữ “Cha tôi là một mặt trời đối với 
tôi...", Điều đó có nghĩa là "giống như mặt trời, cha tôi rất 
mạnh và sáng chối", Giếng như mặt trời, cha tôi hướng dẫn và 
soi sáng cho tôi, ban cho tôi sự an taàn. 


Và đây mới là điều quan trạng 

Giống như mặt trời, đứa trẻ xem người cha như một anh 
hùng. Người cha là một người hùng dũng và quang vinh. Vả 
lại, mấy đứa trê thường hay khoe khoang về cha của chúng, về 
nghề nghiệp của ông ta, v.v... Đối với một đứa trẻ, người cha 
có nhiều nét siêu phàm và được đặt trên bệ thờ. 

Nhưng không phải chính người chan mình mà đứa trẻ đất 
trên bệ, nhưng là ý tưởng mà nó có vẻ người cha nói chung! 
Đối với đứa trẻ, người chư là một tượng trưng trước khi là 
người cha của nó. Một cách vò thức, nó đòi hỏi người cha phải 
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tương ứng với tượng trưng đó, phải có sức mạnh, quang vinh, 
tính không bao giờ sai lầm và sự tảa sáng. 

Vị vậy, nhiệm vụ thực tiễn của người cha rất khó khăn. 

Bởi vì ông ta phải thể hiện sao cho hài hòa với hình ảnh 
tượng trưng của đứa trẻ. Đó là một nhiệm vụ rất nặng nể. Nếu 
người cha (vì một lý do nào đó) không tương ứng với tượng 
trưng này, sự chống đối liễn xuất hiện nơi đứa trẻ (có thể dẫn 
đến sự mất cân bằng tâm lý) 

“Trường hợp: nghề nghiệp của người cha không vẻ vang; 
người cha nhu nhược; người cha độc tài; người cha không 
học thức; người cha không được ham mộ; người cha quá 
nghèo... 

Tất cả những trường hợp rất thông thường này mã ý niệm 
về vang, sáng chói, hùng dũng mà đứa trổ có về người cha nói 
chưng, sẽ sụp đổ trước người cha thực thụ của nó. 

hông cân phái nói việc này có thể được chỉnh sửa. Chỉ là 
vấn đề tế nhị, thông minh và nhất là cân bằng. 

Trường hợp khác: một thiếu niên bắt đầu thù ghét người 
cha bởi vì ông này tự nhiên ngã bệnh. Sự hận thù này tự động 
khởi phát ngoài ý muốn của đứa trẻ và nó cảm thấy rất hối 
hận. Nó nói ông ta "đã ngã nhào từ trên bệ". Đáng lẽ nó phải 
nói là người cha nó không còn tương ứng với cái tượng trưng 
nội tại. 

Bởi vì vừa là tượng trưng và vừa là thực tiễn, nên nhiệm 
vụ của người cha rất khó khan. Và luôn là một việc nguy 
hiểm khi bị nhìn xuyên qua một biểu trưng quá uy lực như 
thế. Trên đời này không có người cha nào lè một u‡ thân cả, 
dù ông ta có là như thế đối với đứa con ông va. Bất cứ người 
cha nào cũng chỉ là con người thôi. Và tất cả trí thông mình 
của ông ta sẽ hướng làm sao cho đứa trẻ coi ông như một 
người đàn ông và một người bạn chớ không phải một vị thán— 
mặt trời. 
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LỬA 

lửa luồn là một vật thờ cúng. Ngày nay, lửa chủ yếu dược 
liên kết với những tình cảnh yêu đương. Người ta thường nói (mà 
không nghĩ) ~ "tôi bốc lửa uì một ai đó" — tôi đong bị đối cháy 0ì 
đam mê - Em tôi bừng cháy - tôi đang tần lựi uì tình yêu, u01. 

Tại sao người ta tượng trưng Tình Yêu Tuyệt Bối (như 
Thánh Tâm chẳng hạn) bằng một ngọn lửa chói lọi ngay chỗ 
trái tìm? Tại sao các Thế Vận Hội được nở màn bằng một vận 
động viên chạy bộ cầm Ngọn Đuốc? 

Trước Mộ Người Chiến 8¡ Võ Danh, mội ngọn lửa luôn. 
cháy. Hàng năm người ta "làm sống lại ngọn lửa” của Người 
Chiến Sĩ Vô Danh. Tại sao trong địp lễ Noel, người ta đốt dèn 
cây? Tại sao người ta đốt một cây nến trước bức tượng của một. 
người nào đó? 

Nếu một vị bên phu nói: "Anh đành cho em trái tìm đây 
nước của anh đây...". Tôi để cho các bạn nghĩ đến sự kinh ngạc 
của cô gái. Nhưng nếu anh ta nói: “Trái tim nóng bỏng của 
anh...” thì không có chuyện gì xáy ra hết, Tại sao? 


Dây là cách trả lời của một trăm người thường được nghe 
thấy cho từ: 


LỬA 
Sự chói sáng - Ánh sáng - Tình yêu - Sự tẩy uế 
Sư sống ~ Mặt Trời - Chúa - Năng lượng _ Trí Tuệ — 
| Vinh quang — Sức mạnh - v v... 


'Ý nghĩa sâu sắc của từ Lửa có điểm trùng với từ Mặt Trời 
hoặc Đi Lén. Nếu chúng ta đọc những câu trả lới ở phần trên, 
chúng ta nhận thấy gì? Gó nhiều câu trả lời giống nhau được 
đưa ra như là: Ánh sáng Tình Yêu — Vinh quang ~ Chứa — Sự 
tẩy uế... Còn cần nói gì thêm kháng? 
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.__ Trong các ngôn ngữ cổ, từ "Lửa" đồng nghĩa với Sự Sống, 

Ảnh Sáng, Tình yếu, Sinh khí, Bức mạnh (hãy so sánh với 
những câu trả lời “hiện đại” xem)) 

Các nhà tâm lý đều b thí dụ như, ý niệm của từ Lửa 
được liên kết rất chặt chế với Tình yêu. Nếu Lửa gợi nhớ Tình 
yêu, tất nhiên nó cũng có thể gợi đến tình đục, hoặc nói chung 
hoặc của cá nhân. Chúng ta hãy nghĩ đến sự "rực sáng" của vài 
người sùng tín, hoặc đến những suy nghĩ chủ động của những 
người yêu nhau "nóng chấy" được nói ở phần trên. 


"Tất cả những điều này sẽ là trò đùa thú vị nếu con người 
không đặt sự sống trên các tượng trưng đó, Nhưng điều trái 
ngược lại xảy ra. Hơn nữa, nếu các tượng trưng này được sản 
sinh bài những cảm xúc uô thức, đến lượt chúng cũng có thể 
khởi phút ra. 

Đó là trường hợp của vài họa sĩ được gọi là "thần cảm" mà 
rất thường khi họ chỉ làm mỗi công việc là tìm lại những 
tượng trưng vĩ đại có sẵn trong mỗi con người chúng ta. 

Mì thế, có hai loại người: những người đặt. sự sống trên 
những tượng trưng toàn năng, nhưng lại không biết điều đó dù 
cho các tượng trưng đó có ảnh hưởng đến họ. 

Và những người, đã biết rất rõ và sống với hết tâm trí của 
họ, có thể sử dụng chúng để giúp đỡ và hiếu biết những người 
khác. Dó là những người Am Tường. 


Lửa, con trai của mặt trời 

Giống như Mặt Trời, lửa ban phát hơi ấm, ánh sáng và 
làm tan biến nỗi sợ hãi. Đối với những người xưa, Mặt Trời 
được gọi là Người Cha, và Ngọn lửa trần gian là Người Can. 
Có rất nhiều lễ hội được tổ chức. Nhất vào lễ Đông Chí (hiện 
nay là ngày 25—12 của chúng ta). Một nghỉ thức để tôn vinh sự. 
ra đời của Đứa Con-Lửa... Đạo Ca Bấc vẫn còn duy trì các tục 
lệ buy hoàng đó. Dù các tín đỏ Cơ Đốc không nhớ chính xác 
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ngày ra đời của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn duy trì nghỉ lễ của 
sự ra đời của Đứa Con-Lửa. Thế là ngày 25—12 được ấn định 
là ngày sinh của Chúa Giêsu. Trong địp này, nhiều đống lửz 
thật lớn được đốt lên, và những cây đèn cây nhỏ của chúng ta 
là chỉ để gợi nhắc lại mà thôi. 

Tất cả những thứ này, thay vì làm cho con người trở thành 
một vật nh bé, lại hướng một cách kỳ lạ anh ta về lại những 
thế kỳ đã qua và đến cả những con người đã và đang chiếm. 
lấy trái đất... 


DƯƠNG VẬT 

Con người bình thường luôn tôn thờ Sự Sống. 

Vì vậy, sẽ là điển tự nhiên khi anh ta tôn thờ tất cả những 
gì bạo ra sự sống và cho phép duy trì nó. Nếu, một cách vô 
thức, chúng ta tôn thờ tất cả những gì giúp cho sự sống được 
đuy trì (chẳng han như mặt trời), chúng ta sẽ tìm một tượng 
trưng cụ thể hơn để biểu hiện cho chính Sự Sống. 

Nhưng không có thứ gì có thể tần tại mà không cần đến 
Dương Vật. Bất cứ cuộc sống nào cũng phải tùy thuộc vào 
dương vật mà nó đã trở thành Nguyên Tắc Giống Đực Tổng 
Thế. Đến chừng đó người ta mới đễ đàng hiểu tại sao một sự 
tôn thờ toàn cầu được thiết lập, hùng raanh không kém gì sự 
tôn thờ Mặt Trời hoặc Lũa. 


Đối với con người nguyên thủy, dương vật tượng trưng cho sự 
sống, nhờ vào hành vi tính đục. ở dây chúng ta phải hiểu bành vi 
tính dục này tượng trưng cho chính sự sống, một cách hoàn toàn 
lành mạnh, thuần khiết cà do bản năng tự nhiên. Hành vì của 
Dương Vật là một hành vi sáng tạo. Đỏ chính là nguyên lắc nam: 
tính, năng động, công hiệu, xuyên suốt 0à sinh thực. 

Và cũng phải cần đến vô số sai lệch phi )ý để làm giảm 
thiểu hoặc vấy bẩn ý nghĩa này. Hãy nghĩ xem: trong (thời đại 
của chúng ta, chỉ với từ "nh dục" thôi cũng đủ làm người ta 
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đồ mật! Bối với người sơ khai, tính dục là mật hành vi thiêng 
liêng, được thờ cúng đúng như thế đó, bởi vì nó tượng trưng 
cha Sự Sống! 

Vả lại đây là vài câu trả lời cho từ Dương Vật của: 


1. vài người hoặc rối loạn thắn kinh hoặc có một tính dục 
lệch lạc. ỹ 


DƯƠNG VẬT 
Giới tính —... làm cho tôi ngượng - Tội lỗi -...thật vô lý 
nhưng nó làm cho tôi xấu hổ..¬ Người đàn ông... 
và tôi thù ghét đàn ông — Hưởng lạc ¬ Bóng tối — Người ta 
phải học ăn nói cho đúng đấn lại mới được ~ Tôi nghĩ nó 
giống như một cái gì đó bị cấm đoán nhưng tôi nhận thấy 
việc giáo đục giới tính đã sai lệch. 


2, vài người vô cùng lành mạnh. 


DƯƠNG VẬT 


Sự sống — Sụ Sáng tạo — Duy trì sự sống — Sức mạnh — 
Sự Sinh sản — Tình yêu -Sự Hoàn hảo — Cái Cột - Gái Cây 


L_—DDD—————————————— 


Tôi nhắc lại, một cách tượng trưng, hành vì tính đực là 
một hành vi thiêng liêng. Và cho đến ngày hôm nay nó vẫn 
giữ nguyên giá trị này, Đối với vài bộ tộc vô cùng lành mạnh, 
hành ví tính đục đôi khi được thực hành công &Äai, được xem 
như một nghỉ lễ của sự sống và được cả làng bao phủ bằng 
hoa. Có vài người bản địa giao hợp với nhau ngay trên mặt, 
đất trong thời kỳ gieo bạt (tượng trưng cho sự sinh sản). Đây 
chỉ là một thí dụ bởi vì Dương Vật đã được thờ cúng gản như 
khắp toàn cầu, 
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'Thế những biểu hiện của Dương Vật là gì (và còn những gì 
nữa trong các giếc mơ và bộ môn Nghệ Thuật)? Bốt cứ cái gì 
mạnh khủe, cụ thể, ngững cao, đựng đứng. Thí dụ: Gái Cây, 
Cái Cột (hãy nghĩ đến những vũ điệu tốn vinh đương vật với 
các ngọn giáo được cắm xuống những lỗ ở đưới đất), Thanh 
Kiếm (xem lại giấc mơ của Jean) ~Lưỡi Cày (ở phần sau đây). 

Dương Vật cũng được thể hiện trong vô số công trình kiến 
trúc, đưới hình đáng thực thụ hoặc được cách điệu, 

Tính đục không còn được tôn thờ nữa, nhưng hình ảnh tượng 
trưng của nó vẫn còn ăn sâu trong chúng ta. Tính dục thực thụ 
không chỉ được liền bết với chính sự sống mù còn uữi tất cả 
những gì tâm linh hóa nó. Và không phải là điều lạ khi rất nhiều 
chứng rối loạn thần kinh bắt nguồn từ một tính đục lệch lạc. 

ĐẤT 

Những thành ngữ phổ biến nhất có liến quan đến tượng 
trưng tuyệt mỹ này là gì? 

- Đất nuôi sống - Đất mẹ hiển - Bà Mẹ-Đất. 

Ngoài ra, Đất sinh sản được, thụ động, cho ra trái. 

Điêu mà người ta nhận thấy ngay là sự liền kết ý nghĩa 
giữa từ Đất và Người Đàn Bà được xác lập từ những thời xa 
xưa nhất! Đất là một biểu tượng giếng cái ở mức cao nhất. 
Người ta nói “ở trong lòng đất” mà không hề nghĩ đây đã là sự 
so sánh với người đàn bà. 


Trên toèn thể giới uù uào mọi thời đợi, sự phì nhiêu của 
đất luôn làm người ta liên tưởng đến người đàn hà. Kho tàng 
thần thoại toàn cầu đã biến Trời và Đất thành một đôi vợ 
chồng toàn thiện. Thật thế, Trời mưa làm cho Đất "trở nên 
màu mỡ”; và Đất khi đã phì nhiêu, tạo ra sự sung túc. Có 
nhiều văn bản Ấn Độ sơ sánh chú rể với Trời và cô đâu với 
Đất. Có nhiễu bệ tộc tín rằng Đất là "cái bụng của người 
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mẹ”, sản sinh ra người đàn ông. Những thí dụ về sự tín 
ngưỡng Bà Mẹ~Đất có thể được nêu ra đến vô tận. Có phải 
là điểu tuyệt điệu không? 

Nhưng Đất muốn cho được màu mỡ, phải được cày cấy, Vì 
vậy chúng ta phải nghĩ đến việc con người đã liên kết việc cày 
cấy với việc làm cho phì nhiêu. Bé là điều đã xảy ra trong vô 
số truyền thuyết và nghỉ lễ. 

Cá phải nếu Đất được xem như một người đàn bà đã thụ 
thai, thì tất cả những dụng cụ thực hiện việc thụ thai này phải 
trở thành các tượng trưng của Dương Vật không? Đó chính là 
điều đã xảy ra. Lưỡi Cày là một trong những tượng trưng phổ 
biến nhất của Dương Vật. 

Lưỡi cày "banh lòng đất ra”, "đào xới lòng đất". Baudelaire 
đã nói gì? “Những nụ hôn thật tê nhạt của anh... Và những nụ 
hôn của người yêu em sẽ đào những đường rãnh như của những 
cỗ xe ngựa hoặc lưỡi cày bén nhọn...” Người thi sĩ này đã thấy 
trong thâm tâm mình cái tượng trưng vĩnh cứu. Trong uời bộ 
môn nghệ thuật, người ta tượng trưng ni kiểu lưỡi củy dưới 
hình đúng một Dương Vậi. 

Trong vài ngôn ngữ, từ này lại có nghĩa là: cái mai và đương 
vật! Có nhiều truyền thuyết đã so sánh người tân nương như 
một đường rãnh được lạo bởi lưỡi cày. Vài thổ dân tượng trưng 
đường rãnh bằng người đàn bà. Nhiễu người nguyên thủy "làm 
cho Đất màu mỡ" bằng cách đưa đi đưa lại trên các luống cày 
những linh vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam. 

Người ta biết cái nghi lễ rất hấp đẫn của người Úc: họ 
nhãy múa trước một cái lỗ được đão trong đất, tượng trưng cho. 
bộ phận sinh dục nữ, và sau đó họ cắm một cái cây vô đó 
(tượng trưng cho Dương Vật). 

ái tượng trưng Bà Mẹ~Đất được thụ thai và phì nhiêu, là 
tuyệt đối hợp lí và thật đẹp. Bằng sức mạnh và tính vĩnh cửu, 
tượng trưng này vẫn còn ẩn mình trong mỗi con người chúng 
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ta; để sau đó trỗi lên lại trang nhiều tình huống, giống như các 
tượng trưng khác. 


Một người ngoại quốc có nói với tôi: 

— Tôi muốn được chồn cất trong làng đất của quê hương tôi... 

~ Tại sao? 

—... tôi không biết nữa... tôi có cẩm giác như tầm thấy lại 
mẹ mình và có một giấc ngủ muôn đời cạnh bà... 

Sau đây là vài liên kết của các từ có được trong một buổi 
phân tích tâm lý của khoảng một trăm người: 


ĐẤT | 
Sự Giàu có — Sự Màu mỡ ~ Sự Sung túc - Sự An toàn — 
Người Vú nuôi — Người Mẹ — Thuốc về Mẹ — Được Thụ thai | 


~ Người Đàn bà - Trinh Nữ ~ Thụ động 


NƯỚC 


Nước là một tượng trưng cảm xúc mãnh liệt, đã trị vì từ 
nghìn năm rếi, Nó thường xuất hiện trong những giấc mơ 
đêm, trong văn học, thơ ca, hội họa, bài hát, v v... 

Đây là những câu trả lời liên tưởng được đưa ra với từ 
Nước của khoảng mật trăm năm mươi người. Chúng ta thấy 
không có gì thay đổi hết... 


NƯỚC | 

Bao phủ ¬ Sự Phì nhiều ~ Sự Sung túc - Lúa mì — | 
Yên tĩnh — Rửa tội - Bà Má - Tôi uống không nghỉ — 

Tính khiết — Tuổi trễ vĩnh cửu — Hồi sinh | 


Tôi xếp các câu trả lời này theo tượng trưng: 
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1) Tượng trưng của sự phì nhiêu: Sự Phì nhiêu, Sự Sung 
túc — Lúa mì. 

2) Tượng trưng cho nữ tính: Người Mẹ — Bao phủ — Yên tĩnh. 

8) Tượng trưng cho sự tỉnh khiết: Tinh khiết — Rửa tội. 

4) Tượng trưng cho sự hải sinh: Vĩnh cứu Tôi uống không 
nghỉ — Hồi sinh. 

Trên thực tế, nước luôn là những tượng trưng này, ở tất cẢ 
các bộ lạe trên trai đất. Chỉ cần một chút trực giác để eó thể 
hiểu được nó. 


Nước, tượng trưng của sự mắn đẻ và nữ tính 

Đó là điều tất nhiên. Người đàn bà mắn đẻ sinh một đứa 
con, như đất được nước làm cho phì nhiêu, tạo ra sự sung túc. 
Ngoài ra, chúng ta nên nhớ Trời và Đất tạo thành một đôi vợ 
chẳng toàn thiện. Vì thế, sẽ là điều tự nhiên khi nước (mưa) từ 
trên trời rai xuống, lại được tôn thờ như một nữ thánh ngăn 
chặn tình trạng cần cỗi của Bà Mẹ-Đất. Trong số mười ngàn. 
bộ bộc khác nhau, người Nga có tôn thờ mệt vị nữ thần vừa là 
Người Mẹ, Đất và sự Ẩm ướt. Người ta có biết đến cái đài nước 
ở Oxford, được xem như có thể làm những người dàn bà vô 
sinh trở nên mắn đẻ. Có vô số đài nước mà đứng trước đó 
người ta eó thể tước nguyện. 

Trong văn học, người ta nói "nước như mẹ hiển" bao lấy 
anh ta. "Anh ta cảm thấy như nằm trong vòng tay của Bà Mẹ”. 
Có vô số bài thơ và truyền thuyết nói về nước như một nữ 
thần hoặc nhự người mẹ. Người Trung quốc nói đến nước như 
một loại hình của sự khôn ngoan. Thế nước có tỉnh khiết, 
khiêm tốn, có thể bao lấy một cách hài hòa mọi hình dạng 
không? Pã có bao nhiêu bài hát nói về biển cả, dòng sông, đài 
nước, con suối, đến sương mái, v.v... 

Chúng tạ hãy nghĩ đến sông Seinet Nó rất "ảa tình", nó " 


tè", nó vất "nữ tính", nó là "tân nương", nó "ôm lấy" Paris, "tính 
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khi nó thất, thường", nó "được làm đẹp" v.v... Tất cả những lời ca 
này tụ hội lại trong cái tượng trưng vĩ đại của nước; oè cái tượng. 
trưng sâu kín này, chạm phải cái bản năng truyền biếp của mỗi 
con người chúng ta, đã tạo nên sự thành công của chúng. 

Hơn nữa, nước cũng tượng trưng cho sự phì nhiêu và sính 
sản. Chúng ta hãy trích vài dữ liệu được Mircéa Eliade kế lại 
(Lịch sử Các Tôn Giáa): "Trang ngôn ngữ Sumếricn, từ œ có 
nghĩa là "nước` nhưng cũng là "tính địch", sự thụ thai, thế hệ. 
Ngày nay, đối với nhiều bộ lạc sơ khai, nước vẫn được xem như 
là tỉnh dịch (như trong huyển thoại). Trên Đảo Wakuta, mật 
huyền thoại kế lại chuyện một thiểu nữ đã mất trinh bởi vì cô 
ta để cho nước mưa trúng vào người cô ta..... 

Một chút nữa đây, chúng ta sẽ thấy một giấc mơ của một 
cô gái trẻ "lân thời", nhắc lại kuyển thoại này. 

Mối tương quan giữa sự phì nhiêu của Bà Mẹ-Đất và sự 
thự thai của người Đàn bà là rất chặt chế và hoàn toàn hợp lý. 


Nước, tượng trưng của sự hỏi sinh và tỉnh khiết 

Hình ảnh của sự hồi sinh bằng "nước" được tìm thấy trong 
nhiều truyền thuyết trên toàn thế giới. Một "âng già" trầm 
mình đưới nước để sau đó bước ra với một thân thể hoàn toàn 
mới. Tượng trưng của sự rửa tội. Thế các phang tục đã nói lên. 
những gì? "Thế giới được hình thành từ Nước". Trước khi hình 
thành từ Nước, thế giới chưa có hình đạng, chưa biện hữu. Sự 
trầm mình vào nước (trong các lễ rửa tội) mang ý nghĩa sự "trở 
về hư vô” và việc ra khỏi nước mang ý nghĩa con người được tái 
sinh, trở nên trong sạch hơn, được tái tạo. 

Vẻ mặt thể gian, cóc ngn hồng thủy (được kế rất nhiều 
trong các truyền thuyết) cũng mang ý nghĩa đố: sự trổ về hư vô 
của nhần loại cố xưa và sự tải sinh trong một thời đại mới. Tất 
cả những anh hùng đều trầm mình trong biển; những cuộc du 
hành ghê rợn đều cố một chuyến đi trên sông hoặc một cuộc 
vượt đại dương, đôi khi trong bụng của một con quái vật. 
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Người chết thường được đặt trên một chiếc ghe để trôi 
trên dòng nước. Có nhiêu chiếc ghe chở linh hôn của những 
người quá cố, V v... 

Cuấi cùng các anh bùng cũng ra khối nước trong chiến 
thắng và được tái sinh... 

Sau nữa là chuyên những nguồn nước trường xuân, đài 
nước thần điệu, suối và dòng sông linh thiêng, giếng đành 
cho nghỉ lễ, vẫn còn hiện hữu trong thời đại của chúng ta. 
(Ngay tại Pháp, cá nhiều đồng sông và nguồn nước, mà theo 
dân gian, có quyên năng tái sinh. Tại Cornouailles, những 
đứa trẻ bị bệnh đêu được nhúng vào trong nước của cái giếng đ 
Saint=Mandron). 

Ngoài ra, việc tẩy uế bằng nước được thực hiện từ khi 
có loại người. Ezéchiel có nói "Tôi sẽ rưới nước lên mình 
các người và các người sẽ trở nén trong sạch...". Việc rửa 
tôi, lễ tắm gội và rưới nước lên người luôn là một minh 
chứng sống động, 

Quả thât nước là một trong những tượng trưng tuyệt mỹ 
nhất trên đời. 


VIỆC SỬ DỤNG CÁC TƯỢNG TRƯNG TRONG 

LIỆU PHÁP TÂM LÝ HỌC 

Chúng ta có thể nào dùng các tượng trưng để khỏi phải 
xnột eảm xúe không? Những cảm xúc hữu hiệu và có thể chữa 
lành bệnh không? Nếu một hình ảnh tượng trưng nào đó biểu 
hiện cho một cảm xúc, có thể nào người ta dùng một hình ảnh 
để kích gọi một cảm xúc không? Có thể nào người ta dùng nó 
để thực hiện một gợi ý sâu lắng không? 


Như vậy, chúng ta bước sang một giai đoạn mới của Liệu 
Pháp Tâm Lý. Đây là một giai đoạn vô cung hào hứng, và có 
thể mang đến một hiệu quả thật sự "thần kỳ", hoặc và mặt 
tầm lý hoặc cho việc chữa lành bệnh. 
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GIẤC MỞ TỈNH TẠO. 


Cách đáy hai mươi năm, Robert Desole, dưới sự đầu đất của 
3. Caslerd, có tham đự một buổi đang điễn ra một "giấc mơ tỉnh 
táo". Ông ta rất ngạc nhiên trước sự phong phú và uy lực của các 
bình ảnh hiện ra trong tâm trí của "người nằm mơ". Desoille 
liển bắt tay vào việc nghiên cứu và hoàn chính một phương 
pháp mới, làm cho khoa tâm lý học trổ nên phong phú hơn. 


Vậy phương pháp đó làm gì? 

1) Nó dùng các tượng trưng để phân tích người bệnh. 

2) Nó sử dụng sức mạnh linh hoạt của các tượng trưng để 
tác động lên người bệnh. 

3) Nó làm như thể nào đó để cho cái tượng trưng đó trổ 
thành một thực tế sống động và hiệu quả (nhữ đãi với con 
người sơ khai). 


Những điều kiện của kỹ thuật đó 

Bởi vì nó liên quan đến việc tìm lại tư chất biểu trưng, nên 
chủ thể phải bị tách rời với "trí năng phán đoán" ở mức tối ảa. 
Thả lồng cø bắp và tâm trí thoải mái là rất cẩn thiết. Có 
nhiều cách để thực biện điều đó. Dù gì đi nữa, người bệnh 
nhân cũng bị cô lập càng nhiều càng tất với thế giới bên ngoài 
(thoải mái, bóng tối, mắt nhắm lại, v.v...) 

Sau đó, người la sẽ làm cho người bệnh (lần hồi) đi từ 
trạng thái ý thức tự nhiên sang một trạng thái khác: trạng 
thái mà hiệu quả của tượng trưng có thể hoạt động. Đương 
nhiên chủ thể vẫn còn tỉnh táo. Có thể nói đại khái là giấc mư 
tỉnh táo được thể hiện như một "kịch bản tượng trưng" được 
điêu khiển. Nhà tâm lý học đảm nhận cái công việc đầu đắt và 
phân tích. Ngoài ra chủ thể sẽ càn cung cấp tư liệu ruột cách 
đồi đào hơn nữa. 


Để minh họa, sau đây là ba đoạn ngắn của những buổi 
thực hành Giấc Mơ Tĩnh Táo. 
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đanine là một phụ nữ ba mười tuổi rất nam tính. Bà là 
giáo sự toán và không biết ý nghĩa của Tượng Trưng. Điêu này 
cho thấy rẽ Vô Thức Biểu Trưng xem thường "lý trí toán học 
của 1958", Tôi xia nhắc lại là với phương pháp này, "lý trí 
phán đaán" phải được gạt bổ ở mức tối đa. Những tình huống 
"vô lý nhất" phải được biểu lộ mà không làm cho chủ thể phải 
khá chịu. (Kháng khác gì với giấc mơ đèềm), 

~... tôi cảm thấy mình dang bơi vào một cái bờ. Một âng 
già đang đúng đó, ông ta lưới cười và có vẻ hiển hậu. Ông 
ta đón tôi. Ông dẫn tôi đến một tầng đá nơi có một nguồn suối. 
rất trong. Ông già đẩy tôi xuống làn nước đó và ¿ôi cá một cảm 
tưởng lờ... như được tẩy uế... Tôi bước ra khổi làn nước đó... và 
nhận thấy tôi đã có mang... điều này làm cho tôi ghê tởm vì 
tôi không muốn có con. Ông già mới nấm tay tôi và nhận đâu 
†âi xuống dòng nưác mà tôi đã bơi trong âó. Ông bảo tôi "Đừng 
có sợ”, Ông nhìn bụng tôi và mỉm cười, rồi nói "Như thế tốt 
vải". 7ó¿ uẫn có mang oò tôi bắt đầu hát... Ngay tại chỗ tảng 
đá, bây giờ tôi thấy một thanh niên đang phun nước từ trong 
miệng ra... 

“Giấc mơ tỉnh táo” này có thể làm chúng tz kinh ngạc. 

Cháng ta hãy nhớ lại tượng trưng của nước. Chúng ta nhận. 
thấy sự trùng hợp lạ lùng với các buyển thoại xưa về sự thụ 
thai bằng nước! 


Từ hàng ngàn năm, hàng ngôn người phụ nữ có thể có 
một “giấc mơ" giống như Janïne. 


Chúng ta hãy xem lại đoạn "giấc mơ tỉnh táo" này: 


1) đanine được một ông già tưới cười đón tiếp (Sư Khôn 
Ngoan, Sự Tha Thú, Sự Hiếu Biết) 

3) Janine bị đẩy xuống lân nước chảy ra từ tảng đá. Cô ta 
có sắm giác như được ¿ẩy uể. 
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8) Gô ta nhận thấy mình đã có mang. Ở đây chúng ta aốp 
ngay cái tượng trưng của oiệc nước làm thụ thai. 

4) Cô ghê tớm bản thân cò ta. Đó là điều tất yếu bởi vì cô 
ta từ chối vai trò làm phụ nữ của mình. So lại với quan niệm 
của mình, cò ta cảm thấy như bị "ô uế" 

B) Ông già đó lại nhận đầu cô ta xuống nước lại (Nhận 
xuống nước = cái chết), tiếp theo sự nổi lên = hỗi sinh, tình 
khiết. Những lời nói của ông già tương ứng với tượng trưng 
“Rửa Tội" 

6) Janine vẫn có mang. Việc "tấy uế" đã làm thay đổi quan 
điểm của cô ta, cô ta bắt đầu hát. 

T) Thay vào chỗ tảng đá bây giờ là một thanh niên. Anh ta 
phun nước từ trong miệng ra. Lại thèm một tượng trưng của 
nước làm cho thụ thai, việc thụ thai được người thanh niên 
thực hiện và Janine chấp nhận điều này. 

Chuyện gi xảy ra sau đó? .Janine bị tượng mạnh với 
việc chấn nhận (dù trong giấc mơ và nhiều ngày sau đó) vai 
trò phụ nữ và sự thụ thai phát xuất từ đó. Liệu pháp chữa trị 
tâm lý học đã lợi dụng những cảm thức mãnh liệt được biểu lộ 
bởi "giấc mơ tỉnh táo" này. Và việc trị liệu tiếp tụe được tiến 
hành đựa trên những tượng trưng hùng mạnh này. 


đanine đã mau chóng loại bỗ các mặc cảm để chấp nhận vai 
trồ phụ nữ của mình. Bây giờ cô ta đã lập gia đình và rất nữ tính. 


2 
Chủ thể là một kỹ sư, độc thân, bấn mươi tuổi. Tiếp theo 
những kỹ thuật thư giãn, ông ta được mời nói ra ngay những 
gì ông ta cảm nhận hoặc thấy được. Chúng ta sẽ nhận thấy ở 
đây "lý tính" không thể tôn tại lâu được. 
1)... tôi cảm thấy mình đang năm, hai chân co lại. VẢ lại 
đây là kiểu duy nhất làm cho tôi ngủ được... Hình ảnh của một, 
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loại trứng mà tôi đang nằm trong đó chợt đến với tôi... mãnh 
liệt đến múe tôi cắm thấy an toàn... trong cái trứng đó..,mặc 
đù tôi đã bổn mưới tuổi rồi... 

Ngay lúc ảó, anh ta được yêu cầu nói ra anh ta so sánh 
mình với cái gì, và câu trả lời là: 

2)... một bào thai. Búng vậy, một bào thai. Có phải vì tôi 
quá sợ cuộc đời và những trách nhiệm khâng? Tôi luôn cảm 
thấy mình thua kém trước mặt những nhân công . mà tôi phải 
chỉ huy họ.... cái cảm tưởng thát kỳ lạ đó và cái ý nghĩ muốn 
trốn đi, giống như thể tôi chưa ra đời vậy. 

Bến lúc này, anh ta được yêu cầu "chui ra" khỏi cái trứng 
đó bằng hất cứ cách nào. 


3)... tôi duễi người ra trong cơn phẫn nộ bất ngờ... mọi thứ 
đều bể, và... tôi cảm thấy mình đang nổi trên mặt nước... trên 
một mặt nước mânh mông... và ở trong cùng có một mặt trời 
vàng chói... mọi thứ trong một im lặng điệu kỳ... Tôi cố cái 
cầm giác lạ kỳ như thể đang chữ đợi vậy... 

Ảnh ta được yêu câu bơi ải, 


4)... tôi cầm thấy mình hắt đầu bơi thật châm rãi, rỗi mau 
hơn. Tôi bơi đến một bờ. Đột nhiên tôi bị một con đường chặn 
lại, nó như trổi từ đưới nước lên uở cứ cao mãi lén đến trời 
xanh. Con đường thì sáng chói còn bầu trời thì tối đen. Tôi 
nghĩ mình phải trèo lên đó nếu tôi muốn thay đổi... 


Chúng ta thấy được các tượng trưng nào đây? 

1) một hình ảnh chính xác của sự hám víu vào người mẹ, 
một sự trở về với người mẹ. Chính ông ta đã nói: Tôi có cẩm 
tưởng như là một bào thai, (với sự ngụ ý: trong bụng của mẹ tôi). 

Ngoài ra chứng "ấu trĩ" cũng được ông ta biểu hiện: những 
cảm thức tự t1, sợ trách nhiệm, dáng vẻ phụ nữ, độc thân, sợ 
đàn bà, không thể rời xa bà mẹ mình để cưới vợ, với những 
phản kháng trước những tình cảnh đó (Chúng ta nên ghi nhận. 
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là trong một buổi khác, êng ta nhìn thấy một bù nhìn. Được 
Đảo xé hết quần áo cái bù nhìn đó, ông ta nhìn thấy khuôn 
rnặt nghiêm nghị của bà mẹ ông ta) 

2) Những lời giải chích cho tình trạng của mình. 


3) Mật tượng trưng toàn cầu rất đẹp. Người ta nghĩ tới 
những tập quán: thế giới được hình thành từ nước. Như vậy, 
chúng ta có ở đây, mật hình ảnh hỗi sinh cá nhán, "một 
chào đời khác cho một cuộc đời khác”. Chính ông ta đã nói "tôi 
có cảm tưởng như đang trông chờ. 


Tượng trưng của nước thường được thấy trong giấc mơ 
tỉnh táo: bởi vì rất nhiều người muốn "thay đổi" - "được hỏi 
sinh" — "được tẩy uế", Vì vậy mà tượng trưng của nước thường 
được biểu biện. 


4) Ông ta đi đến một con đường "đốc lên". Ông ta nói "Tôi 
nghĩ mình phải trèo lên đá nếu tôi muốn thay đổi..." 

Như thế chúng ta cũng có cái tượng trưng cho sự đi lên — 
tẩy uế, sự tự giải tỏa (Vá lại con đường là ánh sáng-chói lòa) 


Nhờ cái gì mà giấc mơ tỉnh táo lại lý thú? 

Chúng ta hãy so sánh nó với môn tâm phân bọc cổ điển. 
Trong mật chừng mực nào đó, tâm phân học dựa vào sự hiểu 
biết của chủ thể. Nó đựa vào sự thông hiểu những mặc cảm 
của người đó để chỉnh sửa một nhân cách. Nhưng chúng ta 
biết rằng bất cứ một hành vi nào của con người, trước hết, 
được khởi phát từ một cảm xúc hoặc một cảm thức nào đó, và 
chúng không có liên quan gì với trí thông minh hoặc lý trí. Sự 
thông mình là chủ yếu trong việc hiểu biết con người mình, 
nhưng vẫn chưa đủ. Vì lý do đó mà giấc mơ tỉnh táo bể sung 
một cách hữu hiệu cha tâm phần học, Tại sao? Bởi vì nó làm 
việc trực tiếp với và thức. Bằng cách nàa? Nhưng bằng cách 
đùng ngôn ngữ của chính nó, có nghĩa là bằng hình ảnh và 
tượng trưng! Có một điều đáng chú ý trong giấc mơ tỉnh táo: 
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sự bình tĩnh mà nó mau chóng mang đến. Một trong những 
hiệu quả thường thấy nhất: iđ uiệt iogi trừ chứng rất ngủ. 
Ngoài ra còn có thêm những cảm tuổng được giải tỏa. Tại sao? 
Đổi vì chủ thể cdm thấy mình đang hoại động, và thât sự sống 
giấc mơ này. Một thành công với giấc mơ tỉnh báo mang đến 
nhiều hậu quả ¿ức ¿› cho cách ứng xử. 


3 

Đây cũng là một đoạn của giấc mơ tỉnh táo, được thực 
hiện với Vvonne, một phụ nữ ba mươi tuổi, có gia đình. Có 
mặc cảm tự tì và tội lỗi mãnh liệt, được gắn liền với Mặc cảm 
OEdipe. Về mặt tính dục rất lãnh cảm, nhưng được người chồng 
cảm thông. 

Ngay từ đầu, người ta để nghị bà làm như đang ở nhà 
mình, đang sống trong không khí gia đình: 

1)... tôi có cảm tưởng như dang ở nhà... tôi đang đọc sách. 

~ Bà đọc gì vậy? 

2)... Ô, một tác phẩm về Thánh Thomas đ' Aquin. Tôi thích 
hơn hất là những chuyện tâm linh... tôi muốn có mật tâm hồn 
trong sạch. 


Khòng một lời nhận xét bay câu hỏi nào của nhà tâm lý 
học. Lại thêm một gợi ý bảo bà ta cứ xem như đang ở nhà mình: 

3)..tôi vẫn ở trong tình cảnh đó; bôi đang đọc. Chồng tôi 
thì tính sổ sách. Đứa con gái nhỏ của chúng tôi chơi ngay dưới 
chân ông ta. Mọi thứ đều yên bình, như bình thường... 

~ Bà hãy đứng lên di và hãy có cảm tưởng như đang bước 
đến một cánh cửa mở ra bên ngoài: 

4)... tôi đang tiến đến cánh cửa mở ra khu vườn. Tôi mở nó 
ra. Tôi đi ra ngoài. Không còn khu vườn nữa... tôi nhận thấy mình 
đang đứng trên một cánh đồng đầy ánh trăng, cho đến vô tận. 
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ỗ)... tôi từ từ xoay người lại; tôi sợ... ngôi nhà của tôi đã 
biến mất... Mọi thứ đầu bỏ rơi tôi. Cánh đồng trải đài đến hết. 
tầm nhìn... tôi cảm nhận sự cô đơn lạnh giá... 


€ó phải là tôi không... 
— Bà hãy có cảm tưởng như đang bước trên cánh đồng đó đi. 


6)... tôi... tôi không đám. Tôi muốn bám lấy mật cái gì 
đó... tôi tìm chẳng tôi, hoặc một ai đó... không; tôi không dám 
bước tới; tôi muốn thấy ngôi nhà tôi xuất hiện trở lại... 

~ Hãy câm một thanh kiếm trên tay và bước tới trước. 


7) Phải... tới có một thanh kiếm trong tay. Tôi cảm thấy 
mình mạnh hơn rồi, tôi bước tới trước. Trước mặt tôi bất ngờ 
cá hàng rào lớn đóng kín. lô) phía sau có một đám người đang 
đứng nhìn tôi..tôi muốn bỏ chạy... tôi... 

— Hãy nghĩ đến thanh kiếm của bà. 

.. tôi mở cửa rào ra; tôi sợ nhưng vẫn từ từ bước tới. Tôi 
dác đám đòng đó không hưng dữ như tôi đã nghĩ. Nà, 
tôi vứt thanh kiếm của tôi! Và tôi tiếp tục. Những người đó cười 
với tôi. Tôi như có một cảm giác yên lành... trong người tôi... 

Đến đây, bà ta được gợi ý hãy tìm một cách gì đó để Đi Lên: 

9) Tôi ải ra khỏi đám người đó. Tôi chỉ thấy lại có cánh 
đồng đó... tôi cầm thấy tự tìn hơn. Tôi đang nhìn và kiếm một 
cách nào đó đề đi lên. Cách đó không xa, tôi thấy một cái gì 
đó mờ mờ, đang rõ dần... một cầu thang... băng kim loại hay 
thủy tỉnh gì đó... tôi không rõ... nó đi thẳng lên trời xanh... và 
kêu gọi tôi đi đến hạnh phúc... tôi không đám nhìn né... tôi 
nghĩ có thể tôi sẽ khám phá ra con người thật của tôi trên đó... 
và tôi thấy ngôi nhà của tòi ở tân trên đỉnh; tôi phải đến đó, 
nhưng với một con người khác của chính tôi... 


Đoạn này cho thấy gì? 
?) "Tôi muốn có một tâm hồn trong sạch": lời nhận xét 
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này cho thấy đời sống tâm linh là một bù trừ cho những mặc 
cảm tự tì của bà. 

5) Cảm tưởng bị bỏ rơi, cũng bị liền kết với những mặc 
cảm tự tỉ và tội l 


6) Cảm tướng sợ hãi. Thanh kiếm, tượng trưng cho SỰ 
3hoải mái và sức mạnh, sẽ hóa giải nỗi sợ đó. 

7) Hàng rào và đám đông. Lại là cảm tưởng bị bổ rơi. 

8) Bà ta bước tới trước. Bà ta liêng ngay thanh kiếm và 
cảm thấy như âược giải thoát. 

9) Với từ "Đi Lên", bà ta trả lời bằng cái cầu thang. Trong bất. 
cứ thời đại nào, cái cầu thang biểu hiện cho một "thay đổi hoàn 
cảnh". Về mật tượng trưng, nó cho phép đi từ thực chất qua tâm 
lỉnh. Thời nay, cầu thang thường tượng trưng cho "sự thay đổi 
tâm mức": một quốc vương bước lên "các bậc của ngai vàng", biểu 
tượng của việc ôi tìi vật chất (thân đân) qua kâm linh (vương quyền), 
Cũng thế, vị lính mục bước lên cớc bác đến bàn thờ, tượng trưng 
cho việc đi từ vật chất ( mặt đất) cho đến tâm linh (Chúa), v.v... 

Khi bước lên cầu thang đó, Yvonne cám thấy mình “sẽ 
thay đổi hoàn cảnh", có nghĩa là bà sẽ khác với trước đây. 
Chúng ta nên ghi nhận việc bà ta cũng có những cám tưởng 
như ông kỹ sư ở phần trên. Cái cầu thang được thay thế bằng 
một con đường đi lên không gian. Và òng ta cũng đã n 
cảm thấy mình cần phải lên đó nếu tôi muốn thay đổi. 


Những kết quả phụ theo phương pháp của giấc mơ 
tỉnh táo 

1) Thay đổi những thói quen. Là điều đễ hiểu, bởi vì thói 
quen xuất phát từ cảm xúc vô thức. Hơn nữa, những dân nén 
và mặc cảm áp đặt nhiều thói quen nội tại mà chúng vẫn được 
biểu lộ mặc cho cách ứng xử. 

2) Tình trạng căng giãn của nhân cách, cã về chiều sâu 
lẫn chiều rộng. Chủ thể tìm lại nguồn gấc bản năng của mình 
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và học cách sống sao cho hài hòa với chúng (điều trái ngược 
với các mặc cảm). Phương pháp này bạo sự hòa hợp giữa ý thức 
và vô thức, và loại bỏ những nỗi lo hãi xuất phát từ sự giăng 
xé của nhiều khuynh hướng khác nhau. 

3) Việc đạt được một năng đực mỏi cho sự chú ý, tập trung 
và sáng suốt. 


4) Một phái triển rộng lớn về trục giác và óc tưởng tượng 
sáng tạo. 

5) Sự hiểu biết về sức ranh tiên quyết của cảm tính; và 
việc áp dụng nó trong đời sống thường ngày. 

6) Gia tăng việc ưa thích hoạt động, phương pháp này có 
một giá trị giáo đục khẳng thể chối cãi được, cho cả thiếu niên 
lẫn người trưởng thành. 


Chúng ta tóm tắt lại: 

Bất cứ một tượng trưng rào cũng đều xuất phát từ một 
cảm thức nhân bản và một xúc động sâu lắng. Ngược lại, bất 
cứ một tượng trưng nào từ sự xúc động cũng có thể khởi phát 
một cảm thức và một hành vi. Những thí nghiệm tâm lý (và 
nghệ thuật) cho thấy những tượng trưng quan trọng luồn sống 
trong vô thức của mỗi con người chúng ta. VÀ vì chúng vẫn 
sống nên chúng phải hoạt động. Cuộc “sống hiện đại” đã loại 
bỏ bản chất toàn năng ra khỏi con người. Khải phát từ àó, con 
người thành phế tưởng rằng các tượng trưng đã chết hay đã 
trở thành những trò giải trí đơn giản của trí tuệ. Không gì sai 
lầm hơn thế... Con người hiện đại đang buôn phiên, đặc biệt là 
mang nỗi sảu quyến luyến. Hãy nhìn lại chúng ta xem. với 
những chiếc xe hơi tối tân, xe điện, truyền hình, những màn. 
ảnh rộng và tòa nhà chọc trời, v.v... Và mặc những thứ đó, đôi 
khi chỉ cần một bài hát rễ tiên cũng đủ khi phát một cầm xúc 
và làm cho chúng ta phải rơi lệ... Sức mạnh của con người hiện 
đại! Thế con người quyến luyến cái gì đầy? Cái vai trò toàn 
năng của con người với niềm ước ao mãnh liệt tìm lại được cái 
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bản chất người của mình... Và rồi, với vài điều kiện nào đó, 
tất cả mại thứ trồi lên mặt lại: những cảm xúc trước Thiên 
Nhiên, những cảm xúc "không thể giải thích được" khi nghe 
một bài hát hẻn nhiên, những giấc mơ đêm mà hiệu quả cứ 
kéo đài, những mơ tưởng mung lung, những cảm hứng... Những 
cảm xúc "buổn cười” khi đọc một chuyện thân tiên hay một 
truyền thuyết xưa... Mà những truyền thuyết này mang vô số 
tượng trưng toàn cẩu... và cũng vì thế mà chúng dễ đàng tân 
tại xuyên suốt nhiều thế kỷ trong khi những tác phẩm được 
sáng tạo "thật tỉ mỉ" đã biến mất từ bao giờ... Chúng ta hãy ta 
ơn khoa tâm lý chiêu sâu đã cho phép con người tìm lại được 
từ trong thâm tâm của rnình, cái thiên đàng bị đánh mất và sự 
hòa lợp hài hòa với thế giới... 


Phên tích lôm lý học nhờ gây mê với 
huyết thanh củo sự thật 


Phân tích tám lý học nhờ gây mê là cách "tửu nhập ngôn 
xuất" của thời hiện đại. Đó là phương pháp phân tích tâm lý 
bằng cách gây mê bằng hóa chất (Narcoso = gây ngủ bằng hóa 
chất, trong khi hypnose = thôi miền gây ngủ một cách b/ 
nhiên). Hiển nhiên khoa tâm lý học chiều sâu đòi hồi phải tàm 
đến vô thức. Để cho phép cái vô thúc đó biểu hiện, hầu có thể 
nhân tích nó và làm cho nó hòa hợp với cuộc sống ý thức, 

Phân tích tâm lý học nhờ gây mê có nhiệm vụ chuẩn bị sự 
kiện đó bằng các hóa chất: 

1) nó mau chóng dưa chủ thể đạt đến lình trạng cận kế 
giấc ngủ. 

2) nó cho phép chủ thể còn đủ khả năng tiếp xúc với thế 
giới bên ngoài. 

Phương pháp này còn mang nhiều tên khác như: sự hồi cảm 
(hãy xem lại nghĩa của từ này trong phần tâm phân học; tâm phân. 
bạc bằng hóa chất; chẩn đoán bằng gây mè; tổng hợp bằng gây mè} 
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Những loại thuốc nào được sử dụng 

Luôn là những thứ thuốc ngủ được tan biến mau chóng 
(penthotal, nesdonal, evipan, nareonurnal, seconal, v.v...) Người 
ta tiêm một mũi thuốc vào tĩnh mạch cho đến khi xuất hiện 
trạng thái sân kề giấc ngủ. Như vậy về mặt tâm lý học, việc 
tiêm thuốc này chỉ là sự ehuẩn bị chủ thể. Nó chỉ làm cái công 
việc "mở cổng hàng rào” để cho phép nhà tâm lý nhập cuộc. 
Nó được mô phỏng theo phương pháp tâm phân học. Thực ra 
phân tách tâm lý học bằng gây mè là phương pháp mau chúng 
nhất để đạt đến tình trạng lý tưởng cho việc phân tích tâm lý. 

a) nó đem lên bê mặt những dữ kiện đã bị chôn vùi trong 
lãng quên (kỷ niệm của thời thơ ấu, những sốc của thời thơ ấu, 
hoàn cảnh gia đình, những dồn nén, v.v...) 


b) sau đó nó cho phép 1z tập hợp hết những tình huống nội 
giới đó lại và làm cho chúng hài hòa. 


Nhận xét về phương pháp đó 

Nếu sự xưng đột nội tại không sâu hoặc quá thám niên, 
tâm pháp gây mê cho nhiều kết quả rất ấn tượng. Người ta đã 
chứng kiến trong lúc chiến tranh, khi nó mau chóng loại bễ 
những sốc xúc cảm mà các chiến sĩ phải chịu đựng. 

Nếu sự xung đệt đó chìm quá sâu, nếu sự xung đột đó là 
một rối loạn thần kinh đã hoàn hành từ lâu thì trở ngại sẽ 
nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó tâm pháp gây mê cố nguy cơ tác 
động đến các triệu chúng chớ không phải lên những tảng lớp 
sáu kín (như trong thôi ruiên). Dù sao chăng nữa, nó cũng là 
mật kỹ thuật hỗ trợ rất lý thú, cho phép man chóng nhất hiện 
những nguyên nhân sâu xa của một căn bệnh tâm lý, 


HUYẾT THANH CỦA SỰ THẬT VỚI NGÀNH CẢNH SÁT 


Về mát tỉnh thần, có thể nào người ta được phép áp dụng 
phương pháp phân tách tầm lý học nhờ với một kế phạm tội 
không? Có thể nào người ta được phép dùng phương pháp đó 


327 


đế biết được "bản chất tâm lý" của mật bị can không? Hiển 
nhiên vấn để này rất nghiêm trọng và có thể có nhiều hậu quả 
khó lường.. Quả thật, đây là vấn đè của tự đo tư tưởng! Vì vậy 
các ý kiến cũng rất khác nhau, và việc thực hành phương pháp 
phân tách tâm lý học nhờ gây mê trong ngành pháp ý vẫn còn 
đang tranh cãi, 

#® Đối uới bé phạm tội — Sự hiểu biết những tình huống 
sâu kín (giáo đục, hoàn cảnh gia đình, nhục nhã, tự ti, ức chế) 
đương nhiên sẽ giúp cho người ta hiểu rõ hành vị của kể phạm. 
tội. Vì vậy phương pháp phân tách tâm lý học nhờ gây mê có 
thể giúp nắm bắt tình trạng tàm lý đã gây ra hành vi phạm 
tội đó. Nhờ vào đó mà người ta có thể tìm ra các nguyên nhản 
thầm kín mà lý hận không tài nào khám phá được. Đối với 
mặt tôi phạm, phương pháp phân tách tâm lý bọc nhờ gây mà 
cho phép cất nghĩa hành vi của hắn. Cắt nghĩa ở đây không có. 
nghĩa là ¿»a z»ứ. Nhưng việc giải thích cặn kẻ một hành vì tội 
lỗi đôi khi giúp chúng ta hiết đây mật bệnh nhân tâm thản. 
Trong trường hợp này, chất penthotal sẽ giúp giới hạn mức độ 
trách nhiệm hình sự. Chúng ta không được quên giữa việc 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và việc được miễn trách 
nhiệm, còa có cả một chuỗi tình trạng được miễn trách nhiệm 
từng phản. Trong những trường hựp ảá, việc áp đựng khoa tâm. 
lý học chiều sâu đôi khi cho phép “uốn nắn" lại kế phạm lội. 

& Đối gởi cảnh sát — Có thể nào người ta phải lo sợ (như 
giáo sư Piédelièvre đã nói) khi bất đầu mở hé cánh cửa — bởi 
vì chỉ có bước đầu tiên là đáng kể — người ta càng ngày càng 
có khuynh hướng sử dụng chất penthotal không? Nẵn Công lý 
của nước Pháp chúng ta luôn phải trong sáng; nó phải loại bả 
tất cá mọi hình thức vũ lực mà người ta dang kêu ca, ít ra lúc 
khởi đầu những cuộc điều tra... Bị can có quyển bào chữa theo 
cách tùy thích. Tám trí anh ta hoàn toàn tự do, không một ai có 
quyền đụng đến. Anh ta bự bào chữa theo cách nào mặc anh ta; 
khôn ngoan hay ngu đốt, xảo trá hoặc thắng thắn. Anh ta không 
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cần phải tuyên thệ và có quyền nói dối. Chính các vị chánh án 
phải đánh giá những lời khai của anh ta, với lương tâm của một. 
con người tự do và năng lực nhân bản của chính họ..." 

Như vậy, trong trường hợp phân tách tâm lý học nhờ gây 
mê này có bị đồng hóa với việc xâm phạm: lương tâm không?. Mà 
phân tâm học cũng thế, hởi vì nó tìm kiếm nhữmg nguyên nhân 
thâm kín! Nghĩ xa hơn nữa, người ta có thể xem bất cứ lời tâm sự 
nào cũng là một xảm nhạm lương tâm. Vì vậy, mọi việc đều tùy 
thuộc vào điểm chủ yếu duy nhất này: sự ưng thuận của chú thể, 

® Đất bái chính sách của cảnh sát: Giống như thuật thôi 
miên, phương pháp phân tách tâm lý học nhờ gây mê là một 
phương pháp để ám thị rất hữu hiệu. Nếu vấn để là để biến 
đổi những người không bình thường, mọi việc đều hoàn hảo. 
Nhưng theo chính sách, việc sử dụng phương pháp này sẽ làm 
cho con người bình thường thay đổi ý kiến “một cách bất ngờ” 
(đó là "những lời thú tội tự nguyện" nổi tiếng). Người ta thấy 
đây là điểm nguy hiểm của khoa tầm lý học hiện đại, nếu năm 
trong tay của những chính trị gia vô nhân đạo. Tiếc thay, 
người ta biết khá rõ về "những vi phạm chính kiến"! Người ta 
cũng biết đến các trại "cái tạo những vi phạm shính kiến" 
Chừng 4ó đủ để cho chúng ta hoảng sợ trước những xâm phạm 
tự do tư tưởng mà tâm pháp gây mê bạo cơ hội triển khai. 


Tóm lại: 

Sẽ không có vẫn để nếu chủ thể chấp thuận, biểu biết các 
phương pháp được sử dụng và mục dích muốn đạt tới. Đương 
nhiên đây là trường hợp người ta sử dụng phương pháp phân 
tách tâm lý hạc nhờ gây mê như liệu pháp tảm lý mà mục đích 
duy nhất là trị bệnh. 

Vì vậy trong ngành pháp y, việc áp dụng phương pháp 
phân tách tâm lý học nhờ gây mê tùy thuộc vào hoàn cảnh. 
Một mặt nó cho phép giải oan một người vô tội bị tình nghỉ. 
Nhưng mặt khác, nó có thể bắt tội một tên cướp nói đối! Tên 
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cướp đó cố quyên nói đối hay không? Chúng ta lại vơi vào 
trường hợp của quyển tự do tư tưởng. Và chúng ta cũng nên 
nhớ trong Vụ Án Nuremberg, Rudolf Hess không chấp nhận 
phương pháp phân tách tâm lý học nhờ gáy mê. Sự từ chối của 
ông ta được tôn trọng cũng như việc ông ta có toàn quyến tự 
bào chữa như thế não tùy thích. 

Phương pháp phân tách tâm lý học nhờ gây mê cũng cho 
phép khám phá sự giđ oờ. Ở đây cũng thế, có nhiều ý kiến 
khác nhau. Trong ngành Công lý quân sự, việc giả vờ bệnh bị 
phạt rất nặng nhất là trong thời chiến. Vấn để vẫn đang bỏ 
ngề... Một quân nhần có quyền giả vờ không? Sự giả vờ đó có 
thuộc quyên tự đo con người không? Về mặt đạo lý, Công Lý 
(của quán đội hay khác) có quyển truy tìm sự giả vờ bằng cách 
nào khác hơn là việc người chống lại người đó không?... Hoặc 
nó có thể thực hiện việc đó bằng hóa chất để loại bổ ý chí của. 
kê giả vờ giả định không? 

Những nhà đạo đức học có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn 
đề này, cũng bao la như lương tâm con người. 


Trị liệu phóp tâm lý áp dụng cho từng nhóm 

Cho đến lúc này, tôi chỉ để cập đến những trị liệu pháp 
tâm lý "cá nhân", có nghĩa là được thực hiện với một người mà 
thôi. Tuy nhiên, đói khi phương pháp này có một trở ngại: chủ 
thể không thể nào nghĩ rằng mình không hề bị cô lập với cộng 
đồng. Anh ta luôn quả quyết trường hợp của mình là duy nhất 
và không có người nào khác bị giống như vậy. Nói cho ngắn 
gọn, anh ta cảm thấy bị tách ra khỏi xã hội, và xã hội (anh ta 
có tin chăng) cũng chống lại anh éa. 

Vì thế sẽ rất lý thú khi sập hợp một nhóm người lại. Trước 
đó, mỗi chủ thể sẽ được khám riêng biệt. Tại sao? Để cho cả 
nhóm có sự đồng nhất trong một loại bệnh trạng. và mỗi 
người có thể nhận thấy mình trong một người khác. 
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Những buổi đành cho nhóm được thực hiện như thế nào? 
Mục đích đầu tiên là loại bỏ cái ý nghĩ bị cõ lập với xã hội. Vì 
thế buổi chữa trị này được thực hiện trên việc tranh luận mà 
tất cả những người hiện điện đều phải tham gia. Nhà tâm lý 
kích thích sự trao đối. Vài "bài tự thuật" của những người có 
mặt có thể được đọc lên, dù cho bài tường thuật này có vô 
danh hay không. Đương nhiên sẽ là điều hay nếu chúng được 
công khai. Bởi vì sau đó sẽ có nhiều bài khác nữa, và nó tạo 
một cuộc tranh luận tập thể luân rất lý thú. Nhiệm vụ của nhà 
tâm lý học là phải kích thích và hướng dẫn việc trao đổi các 
quan điểm và cung cấp lời giải thích. Những buổi như thế có 
thể được đật trên nên tầng của việc phân tích tâm lý học. 

Trị liệu pháp tâm lý áp dụng cho từng nhóm chỉ mới được 
phát triển ở Hoa Kỳ và Anh Quốc trong lúc chiến tranh. 
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CÁC CHỨNG BỆNH THẦN KINH 
VÀ BỆNH TÂM LÝ 


đã bắt đầu thành hình, nhưng muốn có được điều đó, 
và để tìm hiểu chính con người mình, đã phải tốn biết bao 
công sức, tình thương và đau khối Tôi đã thấy không biết bao 
thảm kịch, và tôi còn sẽ trình bày chúng nữa. Vẫn còn hy 
vọng mà: tâm lý học là một lĩnh vực mà nỗi khổ lâm biến 
thành sự cân bằng và hy vọng. 


:zw ta ủa đi mệt chặng đường dài. Ngôi giáo đường 


THẾ BỆNH THÂN KINH LÀ GÌ? 

Đây là một y chứng mà căn nguyên chưa được biết rõ. Đây 
là một loại bệnh "chức năng" không có tổn thương nội tạng. 
(Thí dụ như với chứng nhiễu tỉm, ông bác sĩ sẽ nói "Tim ông 
không sao hết, bệnh này thuẫn túy là thần kinh") 

Nhưng tôi chỉ chú tám vào các triệu chứng eó tính cách 
tâm lý. Người ta gọi chúng là nhiễu loạn thần kịnh lâm lý. 
Tuy nhiên, để cho giản tiện, tôi tiếp bạc gọi chúng là rối loạn 
thần kinh. 

ó hàng ngàn triệu chứng rối loạn, tử nhẹ cho đến nắng. 
Chúng ta thấy chúag có nhiều điểm chung. Sau khi trình bày 
chúng, tôi sẽ nói đến các phân loại chính vê mặt lâm sàng: 


332 


Chứng Uể oải - Suy nhược thần kinh - Suy nhược tâm 
thảo — Lo hãi — Ấm ảnh ~ Nỗi Ấm sợ ¬ Uu uất - Chứng tâm 
thân shu kỳ — Chứng paranoia hay Hoang tưởng. 

Những điểm chung của chứng bệnh thần kinh là gì? 

Ở phản Ï, tôi có nói đến trường hợp kẻ chuyên quyển. Tại 
sao ông 1a bị loạn thần kinh? 

Đêm ngoài: ông ta cá vẻ mạnh mẽ, thích thếng trị. rất tự 
tần; đôi khi rất "tết", ban tặng mọi thứ, chịu đựng mọi thiếu 
thốn, không từ chối bất cứ điều gì, v.v... 

Bên trong: ông ta cảm thấy thua kém và bất lực; ông ta 


gần như không tin vào bản thân, cảm thấy lo sợ, có nỗi hiểm. 
khích và có mặc cảm tội lỗi. 


Như vậy, thường có sự khác biệt giữa thái độ bên ngoài và 
những khuynh hướng nội giới của một người bệnh thần kinh. 
Chúng ta hãy tìm thêm những điểm chung: 


— Cuộc đời của người loạn thần kinh bị chế ngự bởi những 
sức mạnh u tối và xa lạ, mà ông ta không thể nào kiểm soát 
được. Điêu đó được thấy với mặe cảm, cảm xúc tự t¡ không dứt, 
ám ảnh, v.v... mà Ereud có nói; ðng ta giống như một ky sĩ 
tưởng rằng mình điều khiển được con ngựa, trong khi chính nế 
lại đưa ông ta đi bất sứ nơi đáu nó muốn..." 


— Người loạn thần kinh fuôn là nạn nhân của những cuộc 
xung đột nội giới, Chúng ta hãy nhớ lại con chó của Paviov, do 
đự một cách khốn khổ giữa cái hình è líp và vòng tròn, đến 
mức phải chìm trong cơn loạn thần kinh. Chúng ta cũng nên 
nhớ lại phán zícb tâm lý học, và những cuộc vung đột có thể 
xây ra giữa sức mạnh bản năng của chúng ta (cái "ấy") và sức 
mạnh đạo lý mà giáo dục mang đến (cái Siêu-Ngã). 


~ Một cách vô thức, người loạn thần kinh tìm cách giải 
quyết nỗi đau đớn của mình bằng những thỏa hiệp, mà chúng 
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lại ngăn cần anh ta nhìn thấy cái vực thẩm ngay trước mắt 
anh ta. 

~ Người loạn thần kinh bị chứng lo hãi hành hạ, có khí lờ 
mờ, có khi thật hãi hùng. 

— Người loạn thần hinh có khi có tính ấu trĩ giai đoạn hoặe 
thực thụ. Ở tuổi trưởng thành anh ta có phần ứng như hồi ấu 
thơ hay lúc là thiếu niên. Anh ta bị gắn dính vào những tình 
huống của quá khú mà anh ta không tài nào thoát ra được. Thí 
dụ mật người phụ nữ loạn thần kình có thể xử sự với chẳng bà 
ta giống như cách bà làm với cha của mình; hoặc giả suốt cuộc 
đời của một người đàn ông loạn thần kinh được xác lập quanh 
những mặc cảm hỗi thơ ấu, v.v... 

¬ Người bệnh thắn kinh không thể não thích ưng với thực 
tế, với xã hội. Anh ta đáp lại một cách cứng nhắc (né tránh, sợ 
hãi, tấn công, v v...) dù cho anh ta có thể thông mình, 


Chứng bệnh tâm lý là gì? 

Sự khác biệt giữa chứng bệnh thần kinh và bệnh tâm lý 
nằm ở mức độ chủ thể còn ý thức được về tình trạng của mình. 

Thí dụ: Một người nào đó bị ảo giác, nghĩ mình đã "thấy 
quý”. Nếu người đó tin vào sự vô lý của ảo giác này, người này 
bị "loạn thần kính". Trái lại, nếu người này tin vào sự hiện 
diện thực thụ của con quí, người này đã bị loạn tâm lợ. 

Một thí dụ khác: một người loạn thân kinh luôn tưởng tượng 
mình đã làm được nhiều việc tốt, mình là Nguyên Thủ quốc gia, 
một thuyền trưởng vĩ đại, một bác sĩ tài ba, vv.... Người này biết 
điêu này vô iý nhưng những mơ mộng đó làm cho mình "cẩm 
thấy vui" bằng cách cho phép mình trốn khải sự thật nội giới. 
Nhưng khi một người tưởng mình là Ajøpofáon, anh ta chắc chắc 
đã bị loạn tâm lý rồi. Đến lúc này, anh ta boàn toàn xa lạ với 
thực tế (điên = xa lạ). Người bị loạn tâm lý không thể nào nhận 
biết được tình trạng của mình. Anh ta không ý thức được việc đó. 
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Từ loạn tâm lý thường được xác định bằng một tính từ; 
bệnh loạn tâm lý đo tuổi già, do viêm nhiều đây thần kinh, 
hưng-trâm cảm, ảo giác, đo độc được, đo truyền nhiễm, v.v... 


Vài chứng loạn tâm lý có cái "sóng đôi" của chúng trong 
chứng rối loạn thần kinh. Thí dụ chứng ám ảnh (thường là 
triệu chứng của chứng rối loạn) có cái tương ứng của nó trong 
bệnh phân liệt (là mật dạng loạn tâm lý). Chúng ta sẽ em xét 
điều này từng điểm mật. 


Các bệnh thần kinh thường thấy là gì? 

“Trước hết là những chứng rối loạn có liên quan đến sự mất. 
cân bằng tâm lý. Con người hiện dại sống một cách giả tạo; 
nên văn hóa của chúng ta nhấn chìm con người trong sự phiền 
nhiễu, cuồng hứng, tranh đua, kiệt sức, tiếng ồn, trong sự nhỏi 
sọ phi lý. Rượu, các chất kích thích, thuốc an thần được mua 
đễ dàng như mua khoai tây vậy. Sự di truyền thể chất và tỉnh 
thần của trẻ em càng ngày càng trở nèn nặng nể hơn, Tình 
trạng thanh niên phạm tội gia tăng một cách đáng sợ. Nhưng 
phần lớn thanh niên phạm pháp đều bị loạn thần kinh mà với 
khoa tâm lý học dự phòng chắc có thể cứu được! Các lệch lạc 
và ám ảnh tình dực, đưới mọi hình dạng, đã trở thành những 
điểm nổi bật của xã hội. Vì thế, cũng không có gì lạ khi chứng 
rối loạn thần kinh là căn bệnh của thế ký. 


Bệnh thân kinh của trẻ em 

Việc lần ra những sự mất cân bằng của trẻ nít đương nhiên 
là điều tối quan trọng. Đó chính là vấn để dự phòng của các 
chứng rối loạn nghiêm trọng nơi người trướng thành! Đôi khi 
cũng để đàng dò tìm và loại trừ chúng, hơn nữa sự mất cản 
bằng của của trễ em được biểu lộ mau chóng hơn. 

a) Các rối loạn cá tính được nhận thấy. Thay vì có sự linh 
hoạt và sự khóng ổn định của lứa tuổi đó, đứa trẻ lại tô ra 
cứng nhắc và “quá vững vàng". Ñó đòi hổi quá mức và rất 
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bướng bình. Nó hung hăng không vâng lời, phân đối và chống 
lại môi trường của nó một cách bất thường. Nó chống đối, hờn 
giân và nói láo. Tánh của nó “không cởi mỗ" và ngoan cế. Bự 
lười biếng xuất hiện. Kể cả sự nhút nhát thái quá và chứng 
quá xúc cảm, Đòi khi đứa trê nổi loạn dữ đội. trốn nhà, đi 
phiêu bạt, trộm cấp,... - 

b) Nhiều biểu hiện thể chất cũng thường được nhận thấy 
trong các chứng loạn thần kinh của trẻ em. Thí dụ: chứng đái 
đảm, nói cà lăm, chứng máy cơ, tai nạn dưới đạng ưu uất 
(cuồng kích), vv... 

Chứng loạn thần kinh của trẻ em thường biểu lộ rõ nét 
nhất trong môi trường gia đình, Đứa trẻ loạn thần kinh muốn 
biểu hiện cho người ngoài thấy cái khía cạnh tốt nhất của nó.. 
và dành cho gia đình mặt xấu nhất. Thành thử đôi khi người 
ta mau chóng tìm ra nguyên nhần của sự mất cán bằng. Thế 
có phải do môi trường gia đình không? Có phải là do thiên 
hướng của đứa trẻ không? Nếu đứa trẻ có "khuynh hướng đó”, 
thì rất khó cho các bậc cha mẹ "giữ cậu ấm trong gia đình" . Sự 
mất cân bằng của các bậc cha mẹ cũng có thể là nguyên nhân 
của chứng loạn thần kinh của trẻ em, mà điều này lại thường 
xây ra. Mà có khi "sự yếu đuối" của các nhà giáo đục chỉ là sự 
chán nắn trước những cố gắng vô ích của họ... Vì thế, người ta 
luôn phải bổ ra nhiễu công sức để tìm ra các nguyên nhân. 


Những nguyên nhân thường thấy của bệnh thần kính 
trẻ em 

Tôi đã cho thấy (trong phần phân tâm học) vai trò của 
mặc cảm OEdipe và mặc cẩm bị hoạn mà ngay cả bây giờ, 
người ta chưa hiểu hết những hậu quả có thế. Đó là những mặc 
cảm tự lì, tội lỗi, hiểm khích, mà chúng sẽ là hạt nhân lý 
tưởng cho chứng loạn thản kinh sau này. Vả lại, chứng loạn 
thần kinh của trẻ em thường có nên tảng cảm thụ. Chúng ta 
không được quên những thích nghỉ to lớn mà người ta đòi hôi 
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nơi đứa trẻ! Có thể chỉ là sự thích nghi thông thường của sự có 
mặt của một đứa em trai hay đứa em gái. Sự hiểu biết của các 
bậc cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể loại trừ cú sốc 
ghen tuông, cứ xoay vòng trong đứa trẻ như một thế lực đen 
tối mà nó không bao giờ ý thức được. Rẻ cả lúc những đứa trẻ 
đang đứng trước một tình huống khó khăn. Chúng nhân thấy 
chúng không thể nào thích nghi được. Đến lúc đó, chúng sẽ "đi 
giặt lùi" và ẩn núp vào trong một tình huống của tuổi thơ. Tại 
sao vậy? Bởi 0ì đến khi đá chúng cằm thấy sung sướng uà được 
đn toàn. Cũng vì )ẽ đó mà rất nhiều đứa trẻ luôn vẫn là "trả 
con"... hoặc ẩn mình trong một căn bệnh để có thể níu giữ sự 
trầu mến và quan tâm của cha mẹ. Hơn nữa, bất cứ điều gì có 
thể tạo ra các mặc cảm tự tỉ, xấu hổ, sợ hãi, đều có nguy cơ 
khởi phát chứng loạn thần kinh. Cuối cùng khi đến tuổi đậy 

` thì những xung đột nội tại đữ đội mới xuất hiện: xung đột tình 
đục, tôn giáo, đạo lý, suy luận... 


Phương pháp chữa trị bệnh thần kính trẻ em. 


Những căn nguyện của chứng loạn thân kính trẻ em ít khí 
nằm trong sâu. Ngay cả khi các bậc cha mẹ đã bất lực trong 
việc điều trị, đôi khi chỉ cần vài buổi tư vấn tâm lý để loại bé 
những nguồn gốc đó. Cuộc sống của chúng chưa có đủ thời giờ 
để tổ chức và kết tỉnh quanh chứng loạn thần kinh mới hình 
thành này; vì thế không cần thiết phải áp dụng các phương 
pháp trị liệu tâm lý mạnh. Có rất nhiều phép "trắc nghiệm” 
đặc biệt dành cho trẻ em; cá những màn sân khấu rối, tranh 
vẽ... Rằng những trò chơi và hình vẽ đó, đứa trẻ "phóng chiếu" 
những khuynh hướng ý thức hoặc bị dẫn nén. Trong những 
hình vẽ của trễ em cố mật tượng trưng sơ khai, có thể giúp dò 
ra được những cảm xúc sâu kín. Đứa trẻ sẵn lòng tham gia vào 
trò chơi này; cái "bí mật" của nó trồi lên mặt, và nó được nhà 
tâm lý ghi nhận ngay, mà đến chừng đó ông ta mới quyết định. 
phương cách tiếp theo (làm việc với đứa trẻ, mời gọi các bậc 
cha mẹ, làm việc với các bậc cha mẹ...). 
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BỆNH THÂN KINH NƠI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 

“Trong trường hợp này cũng thế, chứng loạn thần kình thường 
do cẩm xúc. Mọi việc xây ra như thể một phần của nhân cách nói 
"có" còn phần kia thì nói "không". Những người loạn thân kinh có 
rất nhiều điểm tương đồng: sự khòng bao giờ thỏa mãn được cảm 
xúc, sự không bao giờ thỏa mãn được tình dục: những khuynh 
hướng tình dục luôn chống chọi với đạo lý của chủ thể, v.... 

đo hãi là triệu chúng thường được nhận thấy ở những 
người loạn thần kinh. Nó là một phản ứng trước một hiểm 
nguy không hiện thực; đôi khi rất đữ đội, không thể chịu nỗi, 
mà nó thường rất mơ hồ và vô thúc. Nhưng đối với một người 
1a hãi, sự nguy hiểm nội tại và vô hình cũng khách quan như 
thể mối nguy hiểm nhìn thấy được bên ngoài. (Chúng ta hãy 
nhớ lại người cầu toàn: tất eẢ những thứ gì có thể tạo mối 
nguy hiểm cho đứng bẻ hoàn thiện của anh ta, đều khởi phát 
mối lo hãi. Đân lúc đó anh ta sẽ tìm mọi cách để loại trừ sự lo 
hãi kia để củng cố đáng vẻ hoàn thiện...) 

Trong chứng loạn thản kính, đôi khi có biểu hiện các rối 
loạn thể chất (hiện tượng "chuyển hoán"). Đó là các chứng 
cảm, tê liệt, co giật... Bệnh eczêma có thể xuất hiện, mà thường 
hay tùy thuộc vào yếu tế tâm lý, cũng như các triệu chứng 
ngoài da do nguồn gốc dị ứng. 

Chứng loạn thần kinh có thể phát sinh hay gia tăng bệnh 
thần kinh. Cuộc xung đột nội giới không bao giờ chấm dứt, 
nhất là khi nó xây va trong những vùng sâu thắm của tiêm 
thức. Có rất nhiều bệnh thắn kinh được phát sinh từ thời thơ 
ấu; nên gốc của nó trở nèn hùng mạnh, đã bám thật vững 
chắc, và điểu khiển toàn bộ cuộc đời của chử thể..... 


Các nguyên nhân của bệnh thần kinh nơi 
Tnigười trưởng thành. 
1) Tình trạng thể chất đôi khi rất quan trọng. Trường hợp 
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thông thường: tật di truyền, bệnh giang mai, mối quan hệ họ 
hàng cùng huyết thống, nghiện rượu, v.v...) 

2) Nguyên nhân đôi khì chỉ đơn thuần thể chất: đo ngộ 
độc, nhiễm trùng, kiệt sức, rối loạn nội tiết, rối loạn gan, rối 
loạn đạ đày và ruột, v.v... 


3) Tuy nhiên các nguyên nhân thường được nhận thấy hơn 
hết vẫn là những cuộc xưng đột nội tại, Trong chín trên mười 
trường hợp, chúng có nguôn gốc tỉnh đục, tôn giáo hoặc gia 
đình. Đến lúc ảá xuất hiện các cảm giác tội lỗi đai đẳng và sâu 
kín, những đắn đo nhức nhối, những hoài nghỉ Ìo âu... 

4) Nếu nguồn gốc có từ thời thơ ấu, sẽ có một "phong tỏa” 
cảm xúc (bệnh ấu trí), tuyệt đối tương khắc với những thích 
nghỉ được đòi hồi nơi người trưởng thành. 


Các chứng bệnh thân kinh 


Chứng suy nhược. 


Uể oái là tình trạng thiếu sức lực. Nó gảy sự mệt mỏi ngay 
từ lúc mới thức đậy và tạo khó khăn che công việc làm. Cũng 
xuất biện khó khăn cho việc "muốn" làm cái gà đó (tình trạng 
suy giảm ý chí). Không thể tập trung. Cảm giác trống rỗng 
trong đầu. Chúng ta nhận thấy trong chứng uể oải có nhiều 
triệu chứng cửa sự suy nhược, mà người ta thường nhầm lẫn. 

Nguyên nhân thường thấy trong sự suy nhược: Làm việc quá 
độ, môi trường xẽ hội hoặc gia đình thật sự mệt mỏi; thời kỳ hỏi 
phục sau bệnh cúm; nhiễm trùng; ngộ độc; thiếu sinh tố, v.v... 


Suy nhược thản kinh 


Mệt mỏi thần kinh là chứng uể oải thường xuyên. Đây là 
trường hợp suy nhược toàn điện của hệ thần kinh, mà năng 
lực bị giảm thiểu. Hệ thản kính thực vật bị rối loạn; tình 
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trạng giảm thiếu trí lực đôi khi rất quan trọng. Nhưng một 
hoạt động hài hòa của vỏ não là cẩn thiết cho việc cung cấp tốt 
các xung động thần kinh. 

“Tình trạng suy nhược này biểu hiện những đặc tính của nó. 
Phản ứng của người suy nhược thân kính rất bất thường, thay đổi 
liên tục, đột ngột, trái ngược, không hợp lý, một cách quá đáng. 
Một việc không đáng gì cũng có thể kích đàng người đó. Anh ta có 
thể đi từ sự hưng phấn "xui vẻ" đến tình trạng chán nản tột độ, 
không có điềm báo trước. Anh ta biểu lộ nhiều triệu chứng khác 
nhau mà tính quá đáng của chúng cho thấy sự phân bổ khòng đều 
của những xung năng thần kinh, ẻã trở nên “hỗn loạn”. 


Những triệu chứng tổng quát của sự suy nhược thần kinh. 

Trước tiên là tình trạng rất mệt mỗi. Một cảm giác hất lực 
về thể chất, suy kiệt thần kinh, cơ bắp và trí lực. Người suy 
nhược thần kinh cảm thấy không còn sức và rất dễ bị kích 
động, nhất là khi mới thức dây và trong suốt buổi sáng. Anh. 
ta gây gổ vì chuyện không đâu. Tình trạng đó trở nên khả hơn 
vào lúc chiều và tối; đôi khi anh ta cảm thấy "khỏe khoắn vô 
cùng sau tám giờ tối..." (Như vậy ở đây chúng ta có tình trạng 
kích thích, một tình trạng kiệt sức vô thức như chúng ta đã 
thấy trong mục Mệt mỏi). Vả lại cảm giác kiệt sức của người 
suy nhược thần kinh thay đổi rất mau chóng tùy theo lúc... 
Những phản ứng trong trường hợp này cũng rất trái ngược; 
toàn bộ việc này có vẻ rất khó hiểu và làm cho những người 
chung quanh phải ngạc nhiên...mà họ không ngắn ngại coi 
anh ta như là "tưởng tượng"... 


Những triệu chứng khác của mệt mỏi thần kinh 

a) Tình trạng nhức cả đầu, hoặc khu trú ngay trán, sau ót, 
hai vùng thái đương. Những cơn nhức đầu này đôi khí rất dữ 
đội và kéo dài. Những cơn nhức đầu thường xuất hiện vào buổi 
sáng, hoặc trong lúc tiêu hóa... 
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"Chỉ cẤn chạm chân xuống đất cũng đủ làm cho hét vì 
đau...” một người suy nhược thần kinh đã nói như thế. 

hoặc "... cái đầu tôi giống như bị kẹp trong một vòng sắt...” 

hoặc “.. chỉ việc chải đâu thải, hoặc ngay cả việc chạm 
đến cái lược thòi cũng đủ làm tăng thêm cơn nhức đầu..." 

Như thế đây là sự rối loạn cảm giác. 

h) Rối loạn cảm giác khác: đau nhức cột xương sống (chứng 
đau xương sống). Nó thường khu trú ö vùng ót, vùng thất lưng 
hoặc xương cùng. Chứng đau cột sống đôi khi lan tỏa đến hai 
bên hông. 

.„ Nó giống như mnật làn hơi lạnh chạy đài thấp cột sống 
của tôi vậy...” 


giống như át của tôi được thay thể bởi mật miếng 


©) Cũng thuộc dạng rối loạn cảm giác: có thể có tình trạng 
đau nhức đây thần kinh. Da cũng thế, rất nhạy cảm với cái 
nóng và lạnh. 

”.. chạm một vật lạnh, dù chỉ là cải keo thôi. làm cho 
người tôi run lên, giống như tôi sắp có một cơn động kinh..." 

q) Những triệu chúng khác: tình trạng ù tai đôi khi không 
thể nào chịu được, tăng lớn theo sự mệt mỗi — mật ngủ do run 
rẩy - Choáng váng - Rối loạn dạ dày cấp - Thường xuyên táo 
bón —- Đau bụng — Co giật - Bai lệch tính dục ~ Phản ứng đữ 
đội với ánh sáng và tiếng ỏn. 

Đôi khi tình trạng suy định đưỡng quá nhanh, có thể làm 
cho các cơ quan nội tạng sa xuống. 

Tất cả những triệu chứng này biếu hiện rất rõ tình trạng hỗn 
loạn của hệ thần kinh; rối loạn cảm giác, nội tạng, hô hấp, tiêu 
hóa. Cũng có các rối loạn chức năng tìm (huyết áp thấp, chứng 
đau thắt ngực giả (ao) đôi khi làm cho bệnh nhân phải hoâng sơ. 
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Nhiễu rối loạn tỉnh thần thường bị sấy ghép theo chứng 
mệt mỏi thần kinh. Bi vì vỏ não (trung tâm của ý chí và các 
cảm xúc ý thức) có liên hệ chặt chẽ với hê thần kinh gìao cảm 
(trung tâm của cảm xúc và tất cả những gì nằm ngoài ý thức 
và ý ch? 

Với người rnệt mồi thân kính, tình trạng yếu kém của não 
là điều hiển nhiên. Trí nhớ của anh ta không chính xác, không 
có sự nhối hợp giữa hành động và ý nghĩ. Ý chí giảm sút. Anh 
ta do dự. nghi ngỡ, tự hanh hạ mình trước mọi hành động, 
trước mọi lần mua hàng, mọi quyết định. Hơn nữa, anh ta còn 
đau khổ hơn nữa bởi vì anh ta rất ý thức căn bệnh của mình... 

® Thế những nguyên nhân của chứng mệt mỗi thần 
kinh là gì? Có phải chúng thuộc thể chất không? Chúng có 
thuộc tâm lý không? Đại để, bất cứ sự suy nhược thần kinh 
nào đều eó thể dẫn đến chứng Mệt mỗi thần kinh. Các nguyên 
nhãn thì đa dạng, nhưng chúng luôn dẫn đến sự thiểu năng 
thần kinh. Chỉ các cảm xúc thôi, cũng là nguồn gốc chính của 
nhiều rối loan. Bất cứ cảm xúc nào cũng ảnh hưởng đến toàn bộ 
ca thể, và như thế sẽ có nhiều hậu quả thể chất và tâm lý. 
Chúng ta sẽ thấy ngay như sau: nếu 0ì một lý đo gì đá sá sự một 
mỗi tỉnh thần, các cảm xúe sẽ tăng sức mạnh của chúng trên các 
cơ quan nội tạng. Những hành vi bậc cao (ý chí, ý thức, lựa chọn, 
quyết. định, sự mạch lạc, tẫm cỡ của hành động) đều bị xấu ởi. 

“Thay vào chỗ của chúng sẽ phát triển tính đễ kích động 
với tất cả những hệ quả độc hại. Như thế, chứng mệt mỗi thần 
kinh có thể có nguồn gốc tâm lý hoặc thể chất (lao lực cảm 
xúc, Ìo lắng kéo đài, nhiễm trùng, ngộ độc, đẻn nén, thật bại, 
tình dục, v.v...). Tất cả những nguyền nhân có thể này đều 
phải được xem xét trong lúc điều trị. 


Điều trị chứng suy nhược thần kính 

Căn bệnh khốn khổ này có thể được chứa khỏi hoàn toàn. 
Với điều kiện phải coi người mệt mỗi thần kinh 2à một người. 
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bị bệnh toờn diện. Toàn bộ cơ thể bị bệnh dù người ta có định 
ơị được chứnh xóc chỗ bị bệnh. Phải thực hiện mụt khám nghiệm 
lâm sàng thât tí mí; sẽ là điều vô lý khi chỉ muốn chữa trị sự 
vối loạn biểu kiến nhất. Một trắc nghiệm tám lý học sâu rộng 
cũng eó thể được thực hiện. 

Đây là một phụ nữ mệt mới thần kinh. Bà ta có bị kiệt sức 
vì sanh để không? Có phải đo các rối loạn dạ con không? Có 
phải do những khó khăn gia đình không? Có phải đo sự không 
thích nghi tình dục không? Một cuộc hôn nhân bất thành 
khêng? Bồi các mặc cảm? Bởi ngộ độc? Bởi những cảm xúc sáu 
lắng kéo dài suốt nhiều năm Hiển? Tính di truyền của bà ta 
như thế nào? 

Một người đàn ông mệt mỏi thần kinh. Có phải nguyên 
nhân chí đơn thuần là thể chất không? Nó cá thể do sự tiêm 
nhiễm bênh lao (bệnh lao tiểm tàng hoặc chậm phát triển). 
Hoặc giả chứng mệt mỏi thần kinh là hệ quả của những cẩm 
xúc luân bị đồn nén, xung đột nôi tại, thất bại liên tiếp, một 
thơ ấu không thích nghỉ với tình trạng rối loạn sau cùng của 
hệ thần kinh? 


Hai trường hợp trên được đưa ra chỉ để làm thí dụ. Tìm 
cho ra các cắn nguyên của một chứng bệnh đi khi là một công 
việc lâu dài và khó khăn, Nhưng, oới bất cứ chứng rồi loạn 
não, một. tiểu sử căn bệnh phải được thiếp lập, cả về mặt thể 
chất lẫn tâm lý. Thực ra, bất cứ một tiêu hao năng lực quá 
đáng nào, bất cứ cảm xức kéo dài nào, cũng đều có thể dẫn 
đến chứng mệt mỗi thần kinh, cũng như đến chứng loạn thần 
kính, tùy theo khí chất và những thiên hướng đặc trưng của chủ 
thể. Xem người loạn thôn kinh là một người “bệnh Hưởng tượng” 
hoặc "lòm biếng" là một điều kém hiểu biết hoặc ngu đốt. 

Trước hết là phải phục hỏi lại hệ thân kinh. Thông thường 
lúc ban đẫu người ta bất buộc sự nghỉ ngơi, chất xtrichnin, 
phốtpho, kích thích tế, canei, v.v... Đương nhiên việc chữa trị 
phải tùy thuộc vào những kết quả y khoa. 
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Phân tách tâm lý học (đôi khi rất cần) sẽ loại trừ các 
nguyên nhân tâm lý đã gây va hoặc đã phát triển căn bệnh. 
Khoa tâm lý họe sẽ phục hêi và phát triển tính tự chú. Nó sẽ 
trợ giúp việc điều hòa cơ chế vận hành não bộ bậc cao. Nó sẽ 
làm như thế nào để cho người bệnh thích ứng sức lực của mình 
cho phù hợp với nhu cầu. Khoa tâm lý chiểu sâu, tùy theo tình 
hình, sẽ chỉnh sửa lại nhân cách bị sai lệch hoặc bị giằng xé 
bởi các mặc cảm. Mà theo đó xúc cảm có thể trở lại bình 
thường với một kết quả hài hòa cho khắp cơ Chể. 

Tiếc một điều là chứng mệt mỏi thần kinh lại là căn bệnh 
thế kỷ. Mong sao cho y học và tâm lý học ngăn không cho nó 
biến thành truyền nhiễm... 


Šuy nhược tâm thân 


Chứng Suy nhược tâm thân thường được nhận thấy trong 
những diễn biến của tư tưởng. Rất nhiều ý nghĩ rời rạc thay 
nhau chợt hiện ra trong tâm trí mà chủ thể không tài nào loại 
bồ nó được. Đáy là trường hợp thiểu năng tâm trí, chớ không 
phải là tình trạng uể oải tỉnh thân như chứng suy nhược thần 
kinh. Có sự suy giâm trường lực tâm lý, khó có thể thực hiện 
việc tổng hợp trí tuệ. Chứng suy nhược tâm thần không thể 
nào thực hiện được các hành vi trì thức (chính vì chúng đòi hỏi 
một trường lực tâm lý mạnh), nhưng các hành vì tự động của 
người này không bị tấn thương. Thường có ám ảnh; tình trạng 
không có sự tổng hợp trí tuệ cho phép các "ký sinh" tâm lý cư 
trú thoải mái. Người suy nhược tâm thần thường bị thúc phải 
thực hiện một hành vi trái với đạo lý, nhưng anh ta lại có đủ 
sức mạnh để chống lại các xung năng của anh ta. Việc kháng 
cự này rất khó khăn; nỗi lo hãi xuất hiện 

Thí dụ: X, một người độc thân 28 tuổi. 

",. Tôi không ngờ phải chếng lại sự thải thúc... lúc nàa tôi 
cửng cảm nhận được tiệc đó, nhưng có khi nó bộc phát thành 
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tùng cơn... Tái có cằm tuông như tôi tí cất đi cơ quan sinh dục 
của mình 0ậy. Có khi tái tập trung tu tưởng suốt be mươi phút 
eho oiệc đó; tôi tưởng tượng tiệc bị hoạn đá trong những chỉ 
tiết nhỏ nhữi nhất; có húc tôi đưa cái kéo đến gửn cơ quan sinh 
đục của tôi, đâm nhẹ 0ào đó, rồi mạnh han, cho đến khi nào 
tôi cảm thấy đau... tất cả những oiệc đó chỉ để tôi nhận thấy 
nó khủng khiếp đến mức nào. Tôi cố chống lại, đem hết ý chỉ 
bào 0iậc đó, tự nhủ mành chỉ là một thằng ngu ngốc 0à gàn 
đở.. không thể làm gì khác được... tôi cứ tiếp tục. Sau đó tôi 
kiệt sức, đầm đìa mô bôi, rưn rẩy, tát xanh nhủ người chết rôi, 
Tôi phải trấn rơ khỏi nhà. Tôi mụa một máy cạo rầu. Thật 
bình hỗn uới can dao cạo thường. Tôi thừ người ra đó, nhìn 
mặt mình trong tâm gương suối nhiều phút liền, hê sát con 
dao gần cơ quan sùtk dục của tôi.đũi gắn như bất tỉnh hết 
mấy lân. Và tôi đi làm, râu không cao trong tình trạng biệt 
sức mà ông không thể nào hình dụng được." 

Và lại chúng ta nên ghỉ nhận rằng trong vài trường hợp Ìö âu 
cực độ có thể đẫn đến việc cắt sén thật sự, đến việc toan tự sát. 

Phiền muộn nằm trong chứng auy nhược Lâm thân. Chủ 
thể cắm thấy khổ sở hết mức khi biết mình không thể hành 
động và mong muốn; anh ta đau khổ vì những ý nghĩ mà anh 
ta không tài nào loại bỏ được. Các nỗi ám ảnh đôi khi chỉ là 
một ý nghĩ hình thường, nhưng kỳ lạ. 

Thế giới bên ngoài có vẻ như xa lạ. Vài người suy nhược 
tâm thần có cảm tưởng là vài bệ phận của cơ thể của mình 
kháng còn thuộc về mình nữa. 

”„. Tôi có cắm tưởng hai bàn tay này không phải là của tôi, tôi 
shìn chúng như những vật xa lạ. Thật vô lý, bởi vì tôi phải cố gắng 
lắm để tự nhủ mành: đó là những bàn tay của tòi, của tôi, của Lôi...” 

Nhiều ngại ngùng ám ảnh dai đẳng xuất hiện: 

"„. tôi kiểm tra sổ sách hơn hai mươi lần. Tôi làm việc này 
trong nỗi lo hãi, tâi bực đọc và bí kiệt sức. Khi tôi làm việc đó, 
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tôi chủi mắng mình... Tôi tự nối: đây là lằn chót và rồi mẹ 
kiếp!... và tôi bất đầu lại. Nếu tôi tự ép mình bỏ ải, tôi phải 
trú lại để kiểm tra một lần nữa..." 

Nhiều triệu chứng khác cũng xuất hiện. Những đắn đo, sự 
xấu hổ chính bản thân, sự suy giảm ý chí, sự nhút nhát trước 
xã hội. Có nhiều nghiền ngẫm tâm thần; cái cảm giác "không 
còn biết mình đang ở đâu”, sự tưởng tượng bệnh hoạn, có 
nhiều cơn cuồng hứng, nhiều tật. 


Thị dụ: ”.. Khi tôi ở trong bếp, tôi uào nhà lắm ít nhất là 
hai mươi lần. Tại sao, ống có biết không?... Đề kiểm tra xem 
cúc khan lau tay có được xếp uà để cho thật song song bhông... 
Người ta bảo tôi là chỉ cản nói không. Tôi đã cố trung sự 
phần nộ... có mót cúi gì đó lôi béo tôi uào trong nhà tắm, cho 
đếu mức tôi khủng thể làm một Uiệc nào khác được... Tôi lại 
đị.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được mười phút. Rồi mọi thứ bắt 
đâu lại Tôi cố nói gì cũng 0ô ích thôi: mày mới oữa làm việc 
đó mà, mày đã kiểm tra rồi, tôi cổ nghĩ trong đầu là mấy cái 
khăn đó đã được xếp song song rồi... TÓi phải trở uào. Tôi 
nhìn thấy chúng 0ù tự nói: mày thấy không? chúng được để 
song song tồi đấy. Tốt rồi! Thế ông có biết tôi đã làm gì 
khêng? Tói dời chúng đi uà sa chúng lại cho song song để 
tự thuyết phục mình! Và điều đá kéo dài suốt buổi sáng... uà 
cái chứng đó chỉ ngừng khí tôi có uiệc phải đi ra ngoài, mà 
oiệc đâu tiền tôi phải làm khi đã vê đến nhà, là chạy vào 
trong nhà tắm..." 

Như thế, tôi xin nhắc lại là tất cả những biểu hiện của 
chứng suy nhược tâm thần đếu là ý thức, và tạo nhiều đau đớn 
nhức nhối cho chú thể, mà người này đành bất lực trước những 
hành vi mà chính người này cũng xác định là phi lý. 

Bất cứ người suy nhược tâm thần nào cũng bị liên kết với vài 
tình trạng thể chất (bệnh, kiệt sức, nhiễm trùng) và nhiều khi về 
mặt tâm thần hơn (sốc xúc cảm, mặc cảm nhận thức, v.v...) 
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Liệu pháp tâm lý chiêu sâu đem lại nhiễu kết quả tuyệt 
điệu, đôi khi được kết hợp với các cách chữa trị sinh học (mà 
tôi sẽ đề cận sau) và y học phục hồi thể lực của thần kinh. 


toôu 

Bất cứ người thông minh nào cũng bị lo âu. Đá là phần 
thưởng của người biết suy nghĩ đải chút... và là chuyện bình 
thường. Những cáu hỏi vé cuộc đời, thế gìan và vũ trụ luôn đòi 
hẻi chúng ta phải thích nghị liên tục. Cái gì đã thúc đẩy chúng 
ta, nếu không phải là nỗi lo hãi đó? Cái gì bát chúng ta phải 
tìm tòi và phát hiện, nếu không phải là nó? Tất cá những bước 
tiến của nhân loại, tất cả những khám phá khoa học, nghệ 
thuật và văn chương đều đặt nền tãng trên sự lo âu. Nhưng đó 
là mối lo âu trừu tượng sáng tạo, xác thực và tương đối nhẹ. Có 
thể nói mười phần trăm ]o âu là cẩn thiết cho một người bình 
thường... Nhưng tiếc thay, không phải lúc nào cũng như thế. 


Chứng lo âu bệnh lý - Chứng lo âu bệnh lý là hủy diệt. 
Không những nó hủy diệt cá thể đó, mà nó triệt tiêu trước 
hành động của anh ta. Thế sự khác biệt giữa “sợ” 
như thế nào? Mỗi sợ là một phần ứng trước một nguy hiểm 
thực thụ. Lo hãi là một phần ứng trước một nguy hiểm" không 
hiện thực bên ngoài. Tuy nhiên, \o âu không phải là "tưởng 
tượng". Nó dựa trên một nổi sợ nội giới, có khi đữ đội; cũng 
thường khi nỗi lo áu được sinh ra bởi những nguyên nhân 
hoàn toàn vô thức. 


To âu bệnh lý là mật cảm xúc vâ cùng khó chịu, đượt kèm 
theo hởi một hay nhiều biểu hiện thể chất: xanh xao, run rẩy, 
cơn khủng hoảng thần kinh, tim đập mạnh, toát mổ hải, co 
thất nội tạng (đôi khí đau đớn đến mức chủ thể phải cong 
người lại), cảm giác nghẹt thở, miệng khô, đau thất ngực giả 
tạo, chân mềm nhữn.., Có thể kéo theo sự uể oải vì những xúc 
động liên tục (ao lực cảm xúc). Chứng lo âu và ám ảnh thường 
nối kết nhau. 
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Những người lo âu nói gì? 

Sự lo âu được biểu hiện trước một cảm tướng nguy hiểm 

sắp xảy ra và không rò ràng. Chủ thể trở thành con môi cho 
chứng lo âu của mình; và tâm trí anh ta tưởng tượng ra những 
thảm kịch, đù biết rõ sự phi lý Èkáeh quan của chúng. 
Tôi như bị nghẹn ở cuống họng uà bị nhụ thế suốt cũ buổi. 
uì: tôi không biết phải làm gì nữa, tôi luôn luôn có cằm giác khó 
thổ; tôi luận chờ đợi những tại nạn khủng khiếp đến uới mẹ tôi, 
Lúc nào tôi cũng nghĩ bè ta bị xe điện hay xe hơi cán... nhất là xe 
điện; tôi nghe bè ta bét.. tôi phải lấy tay bóp đầu để xua đuổi 
những ý nghĩ đá, nhưng không bết quả... tại uốn phòng, bất cứ 
lên nàa chuông điện thoại reo cũng làm tôi run lồn... 


.„ Tôi rất sợ bị ung thư; bất cứ cái đau nào đối 0ới tôi cũng 
là điều xác thực; tôi chạy đi khám bác sĩ; tôi đi hết người này 
đến người khác; họ chế giễu tôi.. tôi biết rõ đó là điều lố bịch. 
Tôi nghĩ tôi sẽ nhẹ người hơn nếu tôi thật sư bị ung thư; í† ra. 
để làm cho mối nghì ngờ lo hãi đỏ biến mất. 

Với sự Ìo hãi, đôi khi có kèm theo sự rối loạn. Cái cẳm 
thức bất lực là tuyệt đối trước mối nguy hiểm cấp bách, mà 
điều này càng củng cố thêm tình trạng đó. 


Tính đa dạng của các hiện tượng lo âu 

Chứng lo hãi có thể chỉ là sự khó chịu tỉnh thần (ý nghĩ 
đen tối), nỗi đay đút liên tục, hoặc một sự hốt hoảng không có 
nguyên nhân rô ràng. 

Nhưng cũng có một chứng lo âu khủng khiếp, làm cho chủ 
thể phải chìm trong trạng thái sững sốt. Anh ta liên lo ngại đến. 
chứng điên sắp xảy đến, cái chết bất ngờ, sự xóa sạch những 
phương cách sinh sống... Cơn này thường kết thúc bằng việc 
chủ thể thải một lượng lớn nước tiểu trong (chứng đái nhiều). 

Thường hợp của Pauik PauL äã sống suốt cuộc đời thiếu 
niên trong nỗi khiếp sợ trọng tậi. 
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.. Bố mẹ tôi chỉ nói đến tội lỗi oới tôi mà thôi, đến địa 
ngục 0ù việc xuống địa ngục. Vào lúc đó, tôi xem họ như là 
thánh, óng thử nghĩ có đúng không?... Lên rước lễ đâu liên 
thật khủng khiếp cho tôi, Trong nhiều tháng Hếp sau, tôi chỉ 
cảm nhận toàn là những nãt kính hãi bị phạm tội Có khí, tôi 
thấ là đái chút uới cha mẹ tôi uà họ chỉ đáp iại bằng: hãy 
nguyền rủa cái úc ta sự ô uế đì; Chúa sẽ nhìn thấy uò phán 
xét con. Ông thử thế chỗ của một thăng bé xeml... Tôi còn nhớ 
đúng uào ngày rước lễ đầu tiên củư tôi, tôi bị nhiều ám ảnh... 
0ò từ đó đến giờ uẫn chư dứt. Tôi đã xưng tội không biết là 
bao nñiều lên trong một tuân, 0à môi lần như thể uái nỗi 
khiếp sợ là tôi đã quên một trọng tội nào đó. 

kúc đi học, tôi nghiền ngẫm điều đó, đôi khi trong nãi 
kinh hoàng. Ông có nghe không? Trong nỗi kinh hoàng! Trong 
các tiết học, cũng thế. Trước khi dt ngủ, cũng uậy. Vì tôi phải 
rước lễ uào mỗi chủ nhật, tôi không làm sao giải thích lôi 
hoảng sà đến mức nào; trong nhỏ thờ, tôi có cẩm tưởng như 
Chúa só thể độp bẹp tôi bất e1 lúc nào, hoặc giết tôi chỉ bằng 
một phát để uứt tôi xuâng địa ngục... Kháng ai có thể hiểu 
những gì tôi đã cảm nhận... 


Câu chuyện của Paul kéo đài trong nhiều năm liễn. Không 
một ngày nào mà không có những mối nghỉ ngờ kinh hãi, 
những ngại ngùng day đứt, những cảm tưởng hãi hùng. Đến 
tuổi mười tám, Paul bắt đấu "nhìn gái", trong cái tâm trạng 
mà chúng ta có thể đoán được... 

.. Mỗi khi tôi nhìn các cô gái, dù một cách ngằu nhiên, cổ. 
họng tôi thắt lại ơì lo âu. Tôi toát mỗ hội dầm đàu, thở hển 
hển oà run sợ.. Giống như thể tôi bị quỷ ảm oậy... 

Gá khi cơn lo âu lớn bùng phát. 

.. một cục gì đó chặn ngay họng tôi, làm tôi gần như bị 
nghẹn thờ. Chứng co giút dữ đại nơi cơ haành làm chú tôi cũng 
người. Tái bị nhói tím, tà tôi tự nhủ: bây giờ mày sẽ chữt uà 
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thối rữa tại chỗ, để trùng phạt những tội lỗi ghê tâm của mày. 
Tôi có cảm tưởng như là thú phế thải tính dục của nhân loại, 
uà tôi phải chạy trến uào chỗ đầu Hiên mà tôi tìm thấy, để chờ 
cho niệc đó qua đi... 

Đương nhiên là phải cần đến cả quyển sách để mô tâ, 
ngày này qua ngày khác, những ý nghĩ, những mối nghì ngờ 
đăn vặt và những cơn mà Panl phải gánh chịu. Vả lại anh ta 
có thể bị chứng rối loạn tâm lý. Thay vì bị ám ảnh bởi trọng 
tội, anh ta có thể tự thuyết phục mình đã bị quỷ ám, hoặc 
mình chính là quỷ cũng nên. (đó là cái mà người ta gọi là sự đi 
từ nỗi ám ảnh qua chứng hoang tưởng). 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN THƯỜNG THẤY CỦA CHÚNG 

LO ÂU 

I- Một xung đột nội giới thường phát sinh sự lo hãi 
Xung đột này thường là vô thức. Người đó cám nhận nỗi lo 
hãi, nhưng không thể nào cất nghĩa nguyên nhân. Vì thế không 
ích gì phải cấi lý với người lo hãi như thế, nhưng phải tìm cho 
được những nguyên nhân sâu kín, là điều tất nhiên... 

Thí dụ: trường hợp eủa Pau] mà chúng ta vừa thấy ở trên. 
Có sự xưng đột mãnh liệt giữa cức xưng năng tự nhiên (là tình 
đục chẳng hạn) và “đạo lý” của anh ta (mà đó chỉ là sự răn bảo 
cứng ngắt của cha mẹ anh ta áp đạt) 

2~ Sự chống đối bị ức chế là một nguyên nhân khác của 
sự la âu. Sự chấng đối này thường xuất hiện trong môi trường 
gia đình hoặc tại nơi làm việc. Nếu mật bậc cha mẹ là người 
thống trị, chuyên quyền và khô khan, thì đương nhiên sẽ khởi 
phát sự chống đối nơi đứa trẻ. Nhưng sự chống đối này thường 
bị đồn nén trước khi đến được ý thức (như chúng ta đã thấy ở 
phần trước). Tại sao? Bởi vì cái đao lý của Siêu-Ngã cấm đoán 
mọi phản kháng lại các bậc cha mẹ. Vì thế nếi lo hãi tiềm 
thức được lý giải bằng những triệu chứng: giấc mơ, hồi hộp, 
mồ hôi, choáng váng, liên tục lo âu, v.v... 
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Thị dụ thông thường của nỗi lo ôu chống đối nhẹ. Y. là 
nhân viên văn phòng. Anh ta làm việc với nỗi lo sự âm thầm 
và liên tục; anh ta luôn "cảm thấy mình có tội” 


a) anh ta cẩm nhận sự thù nghịch mãnh liệt với ông sếp 
của anh ta, người sếp mà anh ta khinh bỉ. 

bị sự thù nghịch này làm cho anh ta co cúm và bạo ra cảm 
xúc. Đúng ra các cảm xúc này phải được giải tỏa. 

c) nhưng nếu Y biếu lô sự thù nghịch này, ông sếp có nguy 
cớ chống lại anh ta. Nhưng mà đối với Y, sự dửng dưng hoặc sư 
chống đối những người khác đều phát sinh ra sự lo âu và trạng 
thái khó chịu "ở bên trong” 

Ở đây chúng ta lại gặp những đấu vết của mặc cảm OEdipe. 
'Vì vậy, chúng ta có: 

a) sự chống đối của Y. Cái nhu cầu giải tốa sự chống đối 
này, và nói với ông sếp "những gì anh ta nghĩ về ông ta"; ý 
muốn biểu lộ những dấu hiệu khinh bị, nói lên những lời nhận 
xết đau như quất, v.v... 

bì thay vì thế, Y rất tử tế và ân cẩn. Anh ta công nhận bất 
cứ những gì ông sếp nói. Ánh ta tự đặt mình "ở dưới” ông tà. 
Anh ta làm như thế nào đó để ông sếp nhận thấy sự hoàn hảo 
của cồng việc làm. Người ta có thế nghĩ rằng Y, muốn người ta 
chú ý, "muốn lấy điểm", là một thàng hèn nhát, v.v... Nhưng 
sự thột hoàn toàn khòng phải như thết Sự thật là Ý không thể 
nào chịu được sự thù nghịch của những người khác. Y nhận 
thấy mình có mặc cảm tự t¡ và mặc cảm tội lỗi và bất cứ lời 
khiển trách nào cũng nhấn chìm anh ta trong sự nghiền ngẫm 
tinh thần và sự lo âu khó chịu. Vì thế anh ta "rất tử tế", chỉ u¡ 
anh ta không dám không tử tế.. Vì vậy, tránh sự thù nghịch 
của những người khác đối với anh ta là mật nhĩ cẦu sống cồn, 
mật sự dự phòng cho sự an toàn nội tại. 

#- Lo âu sẽ xuất hiện mỗi khi một xung động đe dọa 
một nhu câu sống còn. 
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Thí dự: Jacques 15 tuổi, thực hiện việc thủ dâm đơn đóc, 
Người cha thường nói với cậu ta "... Con hãy nghe cho rõ đây! 
Nếu con cứ làm chuyện đó một mình, con sẽ mắc một căn 
bệnh nguy hiểm, con có biết không? Con hiểu ba muốn nói gì 
không..." Và Jacques, đã quá tự tí vì một người cha nghiêm 
khấc và thỏ bạo, đã sống nhiều năm trong nỗi lo sợ hiển 
nhiên bị bệnh giang mai, tin chắc răng việc thủ dâm gây ra 
căn bệnh đó. Sau một thời gian, nỗi sợ hãi đó đã chuyển thành 
những ý nghĩ tính dục bình thường... Đến năm mười tám tuổi, 
lúc ở ngoài đường, mỗi khi anh +a có một ý nghĩ tính dục thì 
nỗi lo âu đữ dội xuất hiện. Đến lúc đó, anh ta phải đi vào nhà 
vệ sinh công cộng hay một quán cà phê, để hốt hoảng kiểm tra 
xem coi “có mụa nào mọc lên chưa"... Lúc nào anh ta cũng có 
côn trong người để có thể "khứ trùng nếu căn bệnh khốn kiếp 
đó quất hiện". Chúng ta có thể hình dung được những cắm xúc 
và nỗi lo sợ đã chiếm lấy Jacques trong mấy năm qua. Vì thế 
phải cần đến sự thông hiểu sâu sắc của nhà tâm lý học để có 
được những lời tâm sự và để chứng minh sự vô lý của những 
mối le sợ của anh ta... 


Và chúng ta có; 


Í NHU CẬU SỐNG CÒN : KHÔNG MẮC BỆNH XÃ HỘI 
3 lÒ 


LOÂU 


: | 


XUNG ĐỘNG : TÍNH DỤC (THỦ DÂM) 


£?l&s malardies géntales 
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Lợi ích sống còn bị đe đọa có thể hoàn toàn đo đâm tý, Tôi 
dùng lại cái thí dụ của một "anh hùng rơm”, tưởng rằng mình 
mạnh và cương quyết lắm. (Cái thí dụ này là một trong mười 
ngàn có thể). Thế nhu cầu sống còn của anh ta là gì? Tin vào sức 
mạnh của mình. Thế đáu là sự băm dọa? Rằng những người 
khác (hoặc cả chính anh ta) nhận ra "sức mạnh đó" che giấu 
một. yếu đuối to lớn. Vì thế, mỗi khi sự đe dọa đó trở nên gần 
như chính xác thì nỗi lo âu xuất hiện. (Thí dụ nếu cản thức tự 
tỉ có nguy cơ được biểu hiện trong thái độ, cử chỉ, lỡi nói,v. 

Vì vậy dây là trường hợp của những người không phải là 
những gì họ tưởng mình là, duới eon vaät của chính họ bay của 
những người khác... Họ luôn phải tin vào tính xác thực của 
dáng bên ngoài của họ... Nỗi lo âu luôn hiện hữu và âm thắm, 
không khác gì sự khó chịu nội giới hông dứt. 

Và chúng ta có: 


LỢI ÍCH SỐNG CÒN: TIN VÀO CÁI HỌ TƯỜNG HỌ LÀ | 


LOÂU 


| XUNG ĐỘNG (ĐƯỢC TẠO BỞI CÁI MÀ NÓ THỰC THỤ LÀ) 


ẤM ẢNH 
Ám ảnh là một cảm thức hoác một ý tưởng vô cùng khó 
chịu; nó thường xuyên hiện diện trang tâm trí và đôi khi rất 
quái ác. Ÿ nghĩ này kiên trì, nhức nhối, gây những cơn \lo hãi 
đữ đội, với tất cả những hệ quả sinh lý và tâm lý. 
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Nó định rõ nhiều hành vi của chủ thể. Ấm ảnh thường 
biểu hiện từng cơn. Chỉ cần một từ, một ý nghĩ, hoạc một sự 
kiện để khới phát nó. Giống như trong chủ thể luôn eó một sức 
mạnh lúc nào cũng sẩn sàng bộc phát. Nhưng vì anh ta cảm 
nhận tính vô lý của nỗi ám ảnh, nên xung đột xây ra: đó Íà 
trận chiến giữu lý trừ 0à ám ảnh. 

"Từ đó, có tình trạng kiệt sức hoàn toàn và nhức nhối, làm 
cho người bị ám ảnh không còn sức lực và tuyệt vọng. 

Nhưng chúng ta không được nhằm lẫn: nếu mật điệu nhạc 
nào đó bất chợt trở lại ngoài ý muốn, chủ thể sẽ nói là "Điệu 
nhạc này ám ảnh tôi”, Cảm giác này có thế khó chịu, nhưng 
nó không hề có liên quan gì với nỗi ám ảnh thực thụ, 

Ấm ảnh là một chứng bệnh rất phế biến. Nó thường đi 
kèm theo chứng loạn thần kinh và loạn tâm lý. Nó hắt đầu từ 
nỗi ám ảnh lo sợ nhẹ cho đến nãi ám ảnh nghiễm trọng kiệt 
sức. (Những ám ảnh này thường chạm phải những phạm trù 
quan trọng của loạn thần kinh: ám ảnh tôn giáo, gia đình, 
tình dục, bệnh hoạn, cầu toàn, công lý, vệ sinh, bổn phận, 
trách nhiệm) 

Chúng ta không được chú ý đến sự ám ảnh này nọ, mà phái 
mô tả cái tâm trạng tổng thể của người bị ám ảnh. Chúng ta sẽ 
thấy ở những phân sau, vài dạng ám ảnh khác: những Ấm sợ. 

Nỗi khổ của người bị ám ảnh 

Tôi có nói đến định kiến. Và chúng ta biết định kiến giống 
như một ký sinh mạnh sống trong mảnh đất của ý thức. 

Ấm ảnh cũng làm như thế. Người bị đm ảnh ý thức rất rõ 
tình trọng của mình, ngay đù anh ta Äđang là nạn nhàn của sự ám 
ảnh, Hiểu theo nghĩa này, như vậy người đó bị loạn thần kinh. 

Những người bị ám ảnh cảm thấy hổ thẹn về tình trạng 
của họ, và cố hết sức của họ để che giấu nó. Có khi họ thành 
công. Họ đường như tả ra "lo lắng", căng thẳng, tập trung, xao 
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động, nhưng rất ít người hình dung được trận chiến, đôi khi 
Tất dữ dội, đang xảy ra trong chính họ. 

Ở đây cũng thế, cái cảm giác "mình là người duy nhất mắc 
phải chứng bệnh vô lý này" thường xảy ra. Trước nỗi xấu hể 
cầm nhận được, không một giải tỏa thật sự nào của sự ám ảnh 
được thực hiện trong cuộc sống thường ngày. 

Vả lại, chúng ta hãy tưởng tượng đến một người mà sự ám 
ảnh bộc phát tại nơi làm việc, trong gia đình, v.v... Chúng ta 
hãy tưởng tượng đến những trận đối kháng, nỗi lo sợ, và cả 
sức lực mà người đó phải tận dụng để che giấu chúng... 


Nhiều người bị ám ảnh còn nói là: "Ít ra tôi cũng câm thấy 
vui là không một ai hay biết về tình trạng khủng khiếp đó. 
Nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ ra tất cả để cho người ta hiểu được 
nó mà không chế nhạo töi... Có thể điều đó sẽ giúp ích cho tôi 
nhiều đấy! 


Người bị ám ảnh tìm một xác tín 


Anh ta tìm mệt xác tín thuần lý có thể loại bỏ cái ý nghĩ 
ám ảnh kia. Nhưng trong khi anh ta càng tìm và càng biện 
luận thì nổi ám ảnh càng mạnh thém. Câu hỏi nhả nhất mà 
anh ta đặt ra sẽ tạo ra nhiều câu hỏi khác, cũng nhức nhối 
không kém. Đây là một vòng luấn quần tàn nhắn mà những 
cố gắng kiệt sức chỉ làm cho chúng mạnh thêm... 

Thí dụ: Bà ÄX. bị ám ảnh bởi ý nghĩ nhân loại là một đây 
xích, và mại hành động cá nhân đều có hậu quả, không những 
cha những người chưng quanh. mà còn đến những vùng Xa vôi 
nhất. Cách nhìn các sự việc như thế không có gì bất. thường, 
trái lại là đằng khác. Nhưng với bà X. cái ý nghĩ trách nhiệm 
tuyệt đối đã bị ăn sâu. "Tôi phải chịu trách nhiệm về mọi 
chuyện" tạo thành hạt nhân của cái ý nghĩ ám ảnh đó. "Bất cứ 
hành vi nào của tôi làm cho tôi cũng phải chịu trách nhiệm 
với những hệ quả tiếp theo sau đó”. 
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Nỗi ám ảnh này sau đó được hướng về những người nghiện 
rượu (tiếp theo sau nhiều tình huống khác). Trước là những 
người nghiện rượu bà ta quen biết, Nỗi ám ảnh bắt đầu khi một 
những người bạn của bà ta chết vì nghiện rượu. "Nếu một năm 
trước đây, tôi có làm điều này nọ, chấc anh ta sẽ không chết...". 
Bà mới chạy đến các bác sĩ để kiểm tra xem coi có một cách trị 
liệu nào đồ có thể được người nghiện rượu chấp nhận không, và 
có thể giúp ích được gì không. Như vậy, bà đã liên bệ với ba 
mươi bác sĩ, với nỗi lo sợ mà người ta có thế đoán được. Bà 
tranh luận, trò chuyện đài đồng, phải khổ sở. Câu trả lời duy 
nhất là "Không được, đã quá trễ để có thể làm một cái gì ảó". 

Bất chấp sự xác tín đó, nỗi ám ảnh cứ tiếp tục: "Nhưng có 
thế được mà, sách đày vài năm, khi tôi thấy ông ta bắt đầu 
uống rượu, tôi đã can thiệp thì chắc ông ta sẽ không chết. Tôi 
phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông ta, hoàn toàn và 
tuyệt đối chịu trách nhiệm". 

Bà lại chạy đến các bác sĩ, nhà tâm lý học; nghiên cứu 
sách cho đến kiệt sức về tật nghiện rượu, về tự do ý chí, về 
thuyết định mệnh... 

Và khi trách nhiệm của bà càng giảm chừng nào thì bà lại 
càng đặt cho mình càng nhiều câu hồi thêm chừng đó. Trách 
nhiệm này sau đó được nới rộng cho #đ/ có những người nghiện 
rượu. Bà đi lang thang ngoài đường, nhìn vào các quán cà phê. 
Bà đứng ngoài chờ những thanh niên mà bà nhìn thấy họ uống 
rượu... Bà bỏ hết thời giờ để viết thơ và gọi điện thoại đến 
những người mà bà nghĩ là nghiện rượu, v.v... Còn những đêm. 
của bà thì sao? Bà trải qua những đếm đài để chống lại cái cảm 
giác trách nhiệm toàn vẹn đó, để tự nhủ trong sự phẫn nộ là 
“Nhưng dù sao, tôi có phải là Chúa đầu để phải chịu trách 
nhiệm về toàn bộ nhân loại như thết...", Và một định kiến nhức 
nhối không kém khác "Nếu Chúa không hiện thực thì sao? Thế 
ai phải chịu trách nhiệm đây?... Tất cả mọi người, và tôi trước 
tiên, bối vì tôi biết là mình phải chịu trácb nhiệm...” 
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Vì vậy, đây là cái vòng luẩn quần không dứt. Bất cứ một 
xác tín hợp lý nẻo đều khời phút một chuỗi dm ảnh mới. Vì 
thế việc tự sát đến với bà X, như là giải pháp duy nhất có thể: 
trốn chạy để không còn nghĩ đến nữa, để không còn phải khổ. 
Nhưng ở đây cũng thế (mà cũng may đấy) một nỗi ám ảnh mới 
xuất hiện: "Ti phải chịu trách nhiệm... bới vì chỉ với một lời 
nói của tòi có thể ngăn cản một người uống rượu... thì tôi phải 
sống để làm điều này". Và cũng chính với tâm trạng này mà 
bà đến gặp nhà tâm lý, 

Một người bình thường khó có thể hình dung được những 
nỗi khố mà sự ám ảnh gây ra. Bởi vì chính sự ám ảnh đó, rất 
thường khi, là triệu chứng của một chứng bệnh tâm lý rất nặng.. 


Người bị ám ảnh làm gì để laại bê căn bệnh của mình? 

Đương nhiên là anh ta sẽ làm mọi cách để làm yên lòng 
mình. Nhưng ở đây tôi muốn để cập đến một cách thường được 
những người bị ám ảnh sử dụng: đó ià phương thức xua đuổi tà. 

Thí dụ: P. bị ám ảnh về nỗi sợ hãi bệnh ung thư. Một nỗi 
sợ dần vặt, lúc nào cũng nhức nhối. Anh ta cố làm cho mình 
yên lòng bằng cách thì thầm “Ưng ¿£hư, bệnh ung thư của ta ơi, 
mày đang có mi, nhưng tao cóc sợ nà chúng ta xem sẽ ra soo. 
Ủng thư, ung thư nhó bé, tạo không sợ mày đâu, mày có biết 
không ung thư?” 

P. là một người vô cùng thông minh và cô một ý chí cao 
hơn trưng bình. Bất chấp điểu này... ông ta lặp đi lặp lại lời 
phù chú này hơn mật trăm lần trong ngày, lí nhí trong miệng. 
Khi nào một mình, ông nói lớn tiếng, và nói thẩm trong đầu 
nếu eó ai đó bền cạnh. Ông ta nhát âm thật rõ ràng; ông ta cố 
nói câu này cho thật hoàn hảo, để tự thuyết phục mình. Mỗi 
khi trong nhà ông ta có người, ông ta kiếm bất cú lý do nào đó 
để xuấng tầng hảm. Và đ đây, trong sự cô đơn, ông ta nói lên 
những từ mà ông ta nghĩ là cứu tỉnh... Rồi ông ta trở lên trên. 
Một tiếng sau, ông lại trở xuống, hoặc đi vào nhà vệ sinh, 


357 


hoặc ổi ra ngoài vườn. Để nói lên câu nói đó..Vờ mỗi ngày 
như thế từ nhiều năm nay... Chúng ta phải ghì nhận là P, 
hoàn toàn ý thức tình trạng này của mình, làm cho ông ta có 
những mới lo hãi không dứt. 

Những cách phù chú khác. 

Nhiều người bị ám ảnh cứ làm hoài những cử chỉ bằng tay, 


ở bên ngoài hoặc trong túi áo túi quản của họ: cử chỉ sắt chặt, 
đấu thánh giá, cử chỉ mấy ngón tay tượng trưng cây kéo, V.V... 


Những dấu tượng trưng này có nghĩa: "tôi cắt đứt nỗi ám 
ảnh của tôi”. 


Hoặc giả họ thốt ra nhiêu câu gián dũ, nói với nỗi ám ảnh. 
của mình: 

— Hãy cút đi, con vật thối tha, 

¬ Lại nữa rồi, cũng là mây nữa... 

— Bề độc hại bị nguyễn tủa, hãy làm cho tao chết đi như 
vậy sẽ không còn gì để nói nữa hết... 

— Mày tưởng mày đã thắng được tao à, nhưng tao sẽ hạ 
gục mày đấy, đồ thứ ý nghĩ thối tha... 

Ngoài sự đau khổ, người ta không khó tưởng tượng được sự 
bực tức của người đó. Người đó chống chọi bằng tất cả trí 
thông minh và ý chí của mình, chấng chọi bằng tất cả sức lực. 
Và tất cá những vũ khí này bể nát như thủy tình trước cái ý 
nghĩ kia luôn hiện hữn như một sức mạnh bất khả chiến bai... 


Tình trạng tổng quát của người bị ám ảnh 

Rất nhiều khi căn bệnh của người bị ám ảnh không bị 
phát hiện. Ngay cá những người bị ám ảnh nặng cũng không 
bao giờ bị nghỉ bị như thế. Trí thông mình của họ không hè bị 
tổn thất, vẫn giữ được vẻ sáng chói của nó. Trí nhớ của họ gần 
như tuyệt đối trung thực. Ý thức của họ luôn mạnh mẽ (vả lại 
có khi là quá). Chín lần trên mười thuảt thôi miền không thể 
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tác động đến họ, kể cã sự đm rhị. (Ít ra sự gợi ý trên bề mật: 
trái lại tâm phân họa nờ giấ ma tĩnh táo vẫn giữ nguyên hiệu 
quả trị liệu của chúng). 


š sự ám ảnh đặt nền tảng ở những đâu? Nhưng làm sao 
nhiều giáo sư, nhân viên, nhà văn, có khi lại mắc chứng ám 
ảnh quái ác này? Và mặc cho chứng bệnh, họ vẫn tiếp tục làm 
tròn bổn phận của mình một eách hoàn thiện nhất, và không 
có một ai e6 thể đoán được bất cứ điểu gì? 


Những người bị ám ảnh bất chợt 

Đá là những người bị ám ảnh tiếp sau vài tình huống ngẫu 
nhiên. Những ám ảnh này có thể được khởi phát do bất cứ mọi 
suy yếu của tình trạng sức khỏe tổng quát của chủ thể: nhiễm 
trùng, ngộ độc, thời kỳ kinh nguyệt, thời kỳ mãn kinh, do một 
căn bệnh thể chất kiệt sức, suy nhược thần kinh,v.v... 

Như vậy nguyên nhân là ngẫu nhiên, và trong vài trường 
hợp, một cách trị liệu y học thuần túy có nhiễu cơ may 
thành công. 

Ngoài ra, sự thích nghi với nhiều công việc mới, sự để bạt 
cho nhiều chức vụ quan trọng hơn, có thể tao nỗi ám ảnh. 
Nhưng trong những trường hợp này, chúng được liên kết với 
công việc đã được thực hiện (ám ảnh trước sự khiếm khuyết, 
không thành công) hoặc được khởi phát vì sự kiệt sức đo công 
việc làm quá mức. Cũng có nhiều trường hợp sự ám ảnh ngẫu 
nhiên xuất hiện và biến mất một cách tự nhiên. 


Những người có xu hướng bị ám ảnh 

Sự ám ảnh có thể được khởi phát do những thuận lợi về 
thể chất hoặc tỉnh thần. Chứng loạn thần kinh đương nhiên là 
mồi trường lý tưởng. Sự "căng thẳng” của một tâm lý yếu kém 
sẽ lao cơ hội cho một ý nghĩ độc hại cư ngụ. (Như chúng ta đã 
thấy trong vài trường hợp suy nhược tâm thần). Và cả những 
ám ảnh tù đọng lâu ngày trong vùng sâu của tiểm thức thường 
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dẫn đến đủ nại loại ám ảnh. Sự ngộ độc của cơ thể cũng rất 
thuận tiện cho loại loạn thần kinh này. Thêm nữa là tình 
trạng suy nhược, hệnh cài xương, đi truyền, hệ thống tiêu báa 
xấu, tình trạng lâm việc quá độ của vài cz quan thải trừ chất 
độc như thận, gan, v.v... 

Nói tóm lại (như trong bất cứ loạn thần kinh nào), bất cứ 
một nguyên nhân nào làm suy yếu hệ thần kinh sẽ tạo môi 
trường, và chỉ cần vài tình huống nào đó để cho sự ám ảnh 
xuất biện và náy nở. 


Cách chữa khỏi sự ám ảnh 

Việc chữa khỏi là có thế được nhưng có khi rất khó khăn. Cái 
ý nghĩ của người bị ám ảnh giống như một tế hào sống vậy: nó có 
khuynh hướng sống nhờ vào mãi trường Nó lớn lên và muốn. 
chiếm đoạt tất cả. Nó thật sự "vây hâm" ean người mắc phải. 

Vì thể mọi thứ phải được tận dụng để chữa khỏi người bị 
ám ảnh. Chuỗi khổ của người đó quá lớn. Không một thứ gì có 
thể bỏ lỡ: ngay về mặt y học và cả raặt tâm lý học. 

Thuật thôi miên có hữu hiệu không? 

Tôi xin nhắc lại là không. Sự gợi ý bằng thuật thôi miên 
không hé tác đông đến người bị ám ảnh. Khác hắn với chứng 
tu uất, phạm vị ý thức của anh ta khêng hễ bị thu hẹp. Ý thức 
của người bị ám ảnh không bị phá vỡ. 

Hơn nữa, và có hiệu lực như đối với nhiều cách chữa trị 
bằng thuật thôi miên, sự gợi ý dưới thôi miên chỉ có thể tấn 
công vào các triệu chứng bên ngoài mà thôi. Gốc rễ của ám 
ảnh vẫn sống động, và mau chóng tạo nhiều triệu chứng khác, 
về thể chất hoặc tính thần. 


Người bị ám ảnh thường là thông mình 


Nhưng có thể nào người ta dùng trí thông mình của anh ta 
để thuyết phục anh ta được không? Là điều vô ích. Ngay bán 
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thân người bị ám ảnh cũng đã chống đối với hết trí năng của 
xnình rỗi mà khàng một chút hiệu quả nào...Với anh ta, sự 
thuyết phục chi dẫn đến thất. bại. 

Anh ta sẽ nói ".,, Tôi biết tất cả việc đó.. nhưng tôi không 
tài nào tin vào chuyện đó. Ý nghĩ của tôi mạnh hơn tất cả mọi 
lý lẽ trên đời...” 


Hoặc giả "... Tôi hoàn toàn ý thức rằng tôi không phải 
chịu trách nhiệm đối với thế giới 

... tôi bỏ hết đêm này qua ngày khác để tự thuyết phục mình 
như thế... nhưng sự ám ảnh cúa tôi không hề nhường bước..." 

Vậy trị liệu phán nào đây? 

Nói chung, phương cách chữa trị sẽ là liệu pháp của bất cứ 
chứng loạn thần kinh nào. Chỉ với tâm lý học chiều sâu mới có 
thể chạm đến những gốc rễ sinh ra nọc độc tỉnh thản đó. Phân 
tích tâm lý (hoặc giấc mơ tỉnh táo) là thích hợp. 'Tất cả cuộc 
đời của chủ thể phải được "bóc trần". Không một thứ gì được 
bỏ sót, trong chừng mực có thể. Nhưng trước hết, người bệnh 
phải biết rằng mình không phải là người duy nhất bị những 
ám ảnh khủng khiếp. Chúng ta phải thuyết phục ông ta với sự 
thật này. Phải thuyết phục là ông ta đáng được quan tâm. 
Đúng thế, có phải ông ta xấu hố về tình trạng của minh không? 
Ông ta phải biết nỗi khổ của ông ta được xem xét thật nghiêm 
chỉnh! Quả thật, sự xấu bể và nỗi sợ bị khinh bí là những đặc 
tính của sự ám ảnh. 

Và liệu pháp chiều sâu sẽ phân tích thật tỉ mỉ tất cả những 
tình huống của người bị ám ảnh: xã hội, gia đình, tình dục, tôn 
giáo đi truyền. 

€ó nhiều khi, việc hiểu biết tận tường cơ chế sâu kín đã 
khởi phát chứng loạn thần kinh, về mặt lý thuyết có thể chữa 
khỏi được bệnh. Sự tái tạo lại nhân cách phải được thực hiện 
nếu thấy cần. 
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Đây là một công việc khó khăn nhưng rất tốt đẹp, hơn 
nữa nó đồi hỏi sự hợp tác trọn vẹn của bệnh nhân cũng như 
của nhà tâm lý học. 


TẬT HÃI 
Sự là mặt dạng của Ám ảnh. Nó được mô tá như là sự Ìo sợ 
một ý nghĩ, một vật hay mật tình huống xác định nào đó. 
“Trang những «ái "nổi tiếng" nhất, người ta có thể liệt kê: 
~ Chứng sợ các khoảng rộng lớn 0ò sợ bị ngất xỉiu 
— Chứng sợ những nơi đóng kín 
— Chúng sợ đỗ mặt 
— Chứng sợ bị bệnh uà Ưu bệnh. 
Một ám sợ "đáng danh như thế” chi phối toàn bộ cuộc 
đời chủ thể. Né sẽ biến thành một nỗi ám ảnh đạc biệt, có khi 
ngăn cần bất cứ mọi hành động bình thường nào. 


Chứng sự những khoảng rộng lớn hoặc những nơi 
đông người. 

Đó hb nỗi sợ bệnh hoạn của một người khi phải đi ngang 
một khoảng trống: một quảng trường, một con đường, một, bải 
đất trống. Nỗi kinh hoàng xuất hiện, kèm theo mỏ hồi, run rấy 
và la sợ. Hoặc người bệnh đứng chết cứng tại chỗ, không dám 
nhúc nhích, hoặc anh ta đi sát bờ tường, hoặc nỗi hoảng sợ được 
kèm theo nỗi kinh hoàng, với sự trốn chạy thục mạng đến một 
nơi đóng kín (hành lang, quán nước, nhà, rạp chiếu bóng). 

Chứng sợ những khoảng rộng lứn hoặc những nơi đông 
người (như mọi chứng ám ảnh ) là một triệu chứng nhức nhối 
và kiệt sức. Những người bệnh này cũng cố gắng hết sức để 
vượt qua nỗi ám sợ và hốt hoảng, Có khi họ phải biểu đương 
một khí thể dũng cảm cho những tình huống bình thường 
nhất, chẳng hạn như băng ngang một con đường... Mỗi khi mói 
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đến ý chỉ uà cố gắng, người ta đã nghĩ dủ chưa khí nói họ là 
những người đầu tiền muốn áp dụng chúng? 

Chứng sợ bị ngất xỉu 

Chứng này thường đi kem theo chứng sợ những khoảng 
rộng hoạc những chỗ đông người. Nhưng câm xúc do chứng sợ 
những khoảng rộng tạo các vổi loạn vẻ thị giác và cảm giác 
choáng váng. Đó là những cảm giác mà người này giải đoán; 
anh ta nghì chúng la những dấu hiệu của sự bất tỉnh sắn xây ra. 

Chúng ta phải ghỉ nhận điều này: không bao giờ sự bất 
tỉnh đóng sợ đó xảy ra, dù cho cơn hối hoảng trâm trọng đến 
đâu đi nữa. 

Nỗi sợ sự bất tỉnh có khi biến mất (khòng phải lúc nào 
cũng thể) nếu người đó có đi với một ai khác. 

Chứng sợ những khoảng rộng (và cả những hiện tượng 
phụ) là một triệu chứng nhẹ và ngẫu nhiên. Nó thường xuất. 
hiện khi chủ thể bị suy nhược thân kinh. Vì thế người ta phải 
tìm và chữa trị các nguyên nhân của sự suy nhược này. Tình 
trạng rối laạn tiêu hóa hoặc của gan là thủ phạm thứ hai 
thường được nhận thấy. 

Thêm vào đó, đương nhiên nhiều nguyên nhân khác là có 
thể. Ngoài chiều sáu, chứng sợ những khoảng rộng cũng có 
thể là triệu chứng của một xung đột nội tại, mà chỉ sự phân 
tích tàm lý mới có thể tìm ra nguyên nhân (xưng đột trong gia 
đình, tôn giáo, tình dục, v.v...) 


Chứng sợ những nơi đáng kín 
Đó là chứng sợ những nơi đóng kín: rạp chiếu bóng, nhà 
hát, thang máy, xe hơi đóng kín, xe lừa, v.v... 


Trong rạp chiếu bóng hay bất cứ một căn phòng nào đó, chủ 
thể sẽ chiếm một chỗ ngay lối ra vào. Anh ta làm điều này để có 
thể thoát thân được ngay mỗi khi cơn hốt hoảng xuất hiện. 
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Thí dụ: Bà Ñ. mắc chứng sợ những nơi đóng kín, khiếp sợ 
thang máy. Tôi nhấn mạnh: khiếp sợ bị nhốt, trong thang máy. 
Nhưng con trai và mấy đứa cháu nội lại ở trần tầng tám của một. 
cao ốc. Vì vậy bà X. phải đi cầu thang và khổ cực đi lên tám tầng 
lầu. Nhưng (và mỗi lần đều thế) sau khi nhấn gọi thang máy và 
đứng đấu tranh với nỗi hốt hoẳng trước của buồng thang máy mở. 

Ngoài nỗi sợ hãi nhức nhối và sự giận đữ với chính mình, 
người ta còn thấy sự ngạc nhiên của những người ở trong tòa 
nhà khi thấy thái độ kỳ quặc của bà ta. 

Mật thời gian sau, bà X. bị một chứng đau tìm và bác sĩ 
tuyệt đối cấm bà ta đi bộ lên nhiều tảng lảu. Bà X. rất thương 
cøn và cháu nội. Nhưng nỗi ám sợ quá mãnh liệt và không bao. 
giờ bà X. đám dùng thang máy để lên nhà con mình. Cũng 
may là người con hiểu được hoàn cảnh này và cho bà ta đến 
khám mệt nhà tâm lý học. 

“Thí dụ này cho thấy sức mạnh của sự ám sợ mà không rnột 
thứ gì eó thể chặn đứng nó. Và sự cố gắng để vượt qua nó, có 
khi là một thử thách đị thường. 

"Trường hợp này cũng thế, chủ thể nhìn nhận tính cách "vô 
lý" của triệu chứng. Có khi người đó cố cất nghĩa bằng kỹ 
niệm của một, tai nạn, một trạng thái bất ổn. Đối với nhà tâm. 
1ý, chứng sợ những nơi đóng kín thường có liên quan với mặc 
cảm tự tỉ hoặc tội lỗi. 


Chứng sợ đỏ mặt 


Đây là. một kiiệu chứng của những người nhút shất hay 
quá dễ xúc động. Chứng sợ đổ mặt đôi khi có liên quan với 
những cảm thức tòi lãi, vâ thức. 


Chứng hãi sự bị bệnh 
Đây là chúng ám ảnh tập trung vào nỗi sợ bị bệnh. Những 


trường hợp thường thấy nhất là: sợ bị bệnh lao, ung thư, giang 
mai, các bệnh truyền nhiễm, Chứng ám ảnh sợ bị bệnh hợp cùng: 
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Chứng hãi sợ về con bệnh 

.. được thể hiện bởi những nỗi sợ hãi không đứt vẻ tình 
trạng sức khỏe, Chủ thể tập trung sự chú ý của mình vào hoạt. 
động của các cơ quan của cơ thể, hoặc vào một cơ quan đặc thù 
nào đó. Uu bệnh cố thể trở thành nỗi ám ảnh chỉ phối toàn bộ 
cuộc đời của bệnh nhân. Trong rất nhiều trường hợp, người ta 
còn nhận thấy nhiễu rối loạn quan trạng khác như: táo bón, 
gan hoạt động không tốt, rối loạn sình lý, rối loạn của các 
tuyến nộ: . Người ta biết rã tính khí thất thường, sự ích kỷ 
và rầu rĩ, ủ ê của người mắc chứng ưu bệnh. 


"Trong vài trường hợp, chứng ưu bệnh có thể đẫn tới rối 
loạn tâm lý. Đến khi đó nó sẽ kèm theo hư giác hoặc mật xác 
tín tuyệt đối về những thương tưởng tượng. 

Người ta phải thực hiện việc khám bệnh hoàn chỉnh đối với 
chứng ưu bệnk và tiếp theo là sự cải tạo tâm lý thật chính xác. 


Chứng ưu uốt 
Hãy xem lại ở phần trước. 


Chứng tâm thân chu kỳ 


Chủ thể luôn dao động giữa hai thái cực. Có khi tính khí 
của anh ta là sáng khoái, hào hứng, hưng phấn, anh ta làm. 
việc thật hãng say, quan tâm đến mọi thứ, rất nhiệt tình, Anh 
ta nói năng thật lưu loát, tâm trí nhạy bén, đối đáp mau lẹ. 
Ảnh ta tin chác vào sức mạnh võ địch của mình, anh ta tò mà 
vẽ đủ mọi chuyện; anh ta rất hào phóng, thích giao du, cởi mở, 
đắc thắng... và rỗi đột nhiên...tất cá mọi thứ sụp để trong cơn. 
suy nhược. Sự hưng phấn và niêm vuí khóng còn nữa. Anh ta 
co cúm người lại. Ảnh ta nghỉ ngờ, do dự. Ảnh ta chìm trong sự 
đứng dưng hoàn toàn và trở nên buôn rầu. Anh ta như đắm 
mình trong trạng thái đờ đẫn tỉnh thần, tạo cám giác như 
không còn biết đến bất cứ mọi hoạt động nào khác nữa. Anh 
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ta tự giam mình trong cô đơn, cảm thấy tự tì và khiêrnu nhường, 
Sợ ngày mai và tự trách mình một cách thậm tệ... cho đến cơn 
hưng phấn khác. 

Được đẩy lên đến cực điểm này, những biểu hiện này là 
của một người loạn thần kinh. 

Khi chứng không mạnh đến thế, chúng ta chưa thật sự có 
chứng loạn thần kính, đó chỉ là một tính ÈÀí: tính khí 
người bị tâm thản chu kỳ, rất phổ biến. Vì vậy, chúng ta rất 
khá mà định được ranh giới của chứng loạn thần kinh này. 
Mại thứ đều tùy thuộc vào nhịp độ, thời gian và cường độ của 
những thay đổi lâm trạng, mà chúng lại rất khác nhau giữa 
người này với người kia. Dù gì đi nữa, tính khí của người bị 
tâm thần chư kỳ biểu hiện sự mất cân bằng thần kinh tâm lý 
và sự biến đạng cá tính. Người ta thường nhận thấy (ở nhiều 
mức độ khác nhau) ở những nhà lãnh đạo chính trị, những kẻ 
kích động, những người làm cách mạng. Tính khi này là nên 
tảng của hoạt động mạnh mẽ và lôi cuốn họ, có khi bị thôi 
thúc một cách hào phóng và rất nhạy cảm, nhưng cùng với 
những đàn áp tàn nhẫn và sự thù nghịch đữ tợn của họ. 

“Tôi nói đến chứng tâm thần chủ kỳ, là để có thể trình bày 
đến một chứng loạn thần kinh quan trọng có liên quan: bệnh 
thưng-trầm cẩm. 


Bệnh hoang tưởng (Paronoïo) 

Cũng là chứng bệnh thân kính với nhiều biểu hiện khác 
nhau đi từ sự mất cân bằng nhẹ cho đến những tình trang 
bệnh tâm lý nặng và bệnh áo giác. Người hoang tưởng là 
người mà chủng ta thường gọ: là bị "chứng hoang tưởng tự đại" 
và "hoang tưởng bị truy hại” 


Paranơia trước hết là một biến dạng cá tính. Người paranaïa 
là một người võ cùng kiêu ngạo, có khi được che giấu dưới tính 
khiêm nhường giả tạo. Ảnh ta nghĩ mình là sự thêng mình 
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tuyệt hảo, tự gán cho mình tất cả mọi vinh dự, sự sáng suốt, 
tất cả những đức tính. Anh ta là người yêu sách, đòi hỏi cho 
mình sự nể trọng được dành cho những bậc cao nhân. Anh ta 
bị nỗi sợ hãi dần vặt, được che giấu đưới nhiều bộ mặt vị tha 
và ganh tị, lòng tốt, công bằng. Ngoài ra, anh ta còn bị ám 
ảnh bởi những mặc cắm tự tí dữ đội. Dù anh ta có nghĩ khác đi 
nữa, anh ta đặc biệt quan tâm đến sự hoàn hảo. Một việc 
không đáng gì cũng có thể làm cho anh ta xúc động, nhưng 
anh ta cũng có thể bố tất cá để nghĩ đến chuyện phù phiếm. 
Những phán xét của anh ta đều sai lệch và định trước. Anh ta 
ngoan cố, bướng binh và thù vạt mỗi khi ai đó chạm phải tính 
đễ tự ái của mình, một tính để tự ái đị thường. Người hoang 
tưởng là một con người mà chúng ta "không biết phải đối xử 
như thế nào". Đối với anh ta không hể có sự khoan dung, trừ 
khi anh ta chơi cái trà "khoan dung" đó... trò chơi để củng cố 
về cao thượng của anh ta. Những người paranoïa đõi khi chiếm 
nhiều ví trí quan trọng trong xã hội; đến lúc đó sẽ là sự cuồng 
tín, và sự bắt buộc tuân thủ tuyệt đối những quan điểm của họ. 
Vì người hoang tưởng quá nhạy cảm, nền anh ta bị thôi thúc 
phải tổ ra bào phóng; anh ta áp đại lòng tốt và sự hào phóng 
của mình. Dù có phải "trở mặt" vì chuyện vặt vãnh đối với 
người mà anh ta vừa giúp đỡ... Người paranoïa không thể nào 
hoà thuận được với bất cứ một ai, trừ phi anh ta tín người ta 
công nhận anh ta giỏi hơn. Anh ta thường nghĩ người ta truy 
hai anh ta, bởi vì sự sáng suất, và trí thông minh của anh ta 
làm che anh ta trở nên nguy hiểm"; vì thế người ta cán phải 
"loại trừ" anh ta. 

Người parandïa luôn dự trữ tính kiêu căng, thống trị và 
khinh bỉ. Đương nhiên anh ta không hề ý thức những biểu hiện 
giả tạo này, những thứ mà anh ta rất eẫn để tin tưởng vào. 


Người paranoïa không ngừng nói dối. Anh ta tưởng tượng 
những hoàn cảnh mà anh ta luồn chiếm ưu thế, giữ vai trò hay 
nhất, v.v... Anh ta ngụ ý thật khéo léo những mối quan hệ cao 
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quí hoàn toàn tướng tượng, mà hiếm khi anh ta bị "lật tẩy". Anh 
ta luôn "thoát khỏi những khó khăn" một cách ngỡ ngàng, anh 
ta đúng là một thiên tài về lý luận và của sự lô gíc phi lý. 

Đứa trẻ paranơia âược biểu hiện rất mau chóng: yêu sách, 
bạo ngược, tính đễ tự ái, hờn dỗi, thù vặt, eứng đầu, kiêu 
ngạo... Nó để hị chạm tự ái vì cái ý muốn khó tính, những yêu 
sách và tính ích kỷ của nó. Nó không chấp nhận một khuôn 
phép nào, đủ đưới bất cứ hình thức nào. Nó không thể nào đạt 
mình trong bất cứ một tỉnh thần đồng đội nào và không hễể 
nghi một luật lệ nào có thể được áp dụng với nó. Nó buộc phấi 
“khác những đứa kia" vã người ta phải công nhận điều này. Vì 
thế mới có những mặc cẩm tự tòn, thói du đăng, trốn nhà, nổi 
loạn, phản kháng, những vụ lôn xôn nơi công cộng, V.V.. 

Và sau đó, trong thời niên thiếu, những đứa hoang tưởng 
sẽ cung cấp vài kế đào ngũ, vài tên phiêu lưu, vài tên từ chối 
nhập ngũ vì sự đắn đo của lương tâm. Đến lúc đó chúng sẽ biểu 
hiện chứng loạn thản kính dưới cái được gọi là triết lý mà 
thực chất chỉ là lớp mặt nạ mà thài.. 

Chứng hoang tưởng nhẹ có thể kéo dài suốt một đời mà 
không có nhiều rắc rối... chỉ tội cho những người chung quanh! 
Bởi vì người paranoïa là một "người kiệt sức" cho những người 
sống chung với người đó. 

Sau đây là dạng mệt biểu đồ của những người loạn thần. 
kinh mà tôi vừa nói ở trên, với các chứng loạn tâm lý liên quan. 


BỆNH THÂN KINH 

¬ Uể oải và Suy nhược thản kinh 
— Suy nhược tâm thần 

~ Ấm ảnh và sợ hãi 

— Chứng tâm thần chu kỳ 

— Hoang tưởng (Paranoïa) 


368 


CHÚNG BỆNH TÂM LÝ LIÊN QUAN: 

- Sự lú lẫn tâm thần 

— Chứng tâm thần phân liệt 

- Bệnh cuêng hứng — trằm cảm (la manie đepressive) 

~ Tự cao tự đại (chứng hoang tưởng tự đại) 

~ Chứng hoang tưởng bị truy bại: ảo giác 

Chỉ trong vòng gần một thế kỷ mà số bệnh nhân tám 
thần đã tăng lên gấp mười lần trong hầu hết các nước trên thế 
giới. Nướe Pháp, Thụy Điển và Hoa Kỹ bị nặng nhất và những 
người tâm thân đã trở thành một thăm họa xã hội thực thụ 


Chúng ta phải ghi nhớ điều này: từ "điên" thật sự không 
có nghĩa gì cả. Từ "điên" không nói lên điều gì cả và nó bao 
trùm rất nhiều bệnh khác nhau mà các triệu chứng của chúng 
thường xen lẫn nhau. Đương nhiên một người tâm thần là một 
người bệnh đấy, và cũng may là đã qua lâu rồi cái thời mà 
người ta xem người đó như một tội phạm! Hơn nữa, anh ta đôi 
khi biểu hiện một “biến họa bất ngờ" của vài biến dạng bình 
thường của cá tính. 


$ự lú lẫn tôm thân 


Đây chưa hắn là chứng tâm thần, mà là sự "quá độ” của 
chứng uể oải. Tất cả những hoạt động tâm lý đầu giảm bớt 
đến mức tếi đa. Người bệnh cảm thấy đang ở trong tình trạng 
đờ dẫn tỉnh thần và trong tình trạng "lẫn lộn". Anh ta có cảm 
tưởng như đầu óc mình đang chìm trong đám sương mù dày 
đặc, Anh ta không còn định hướng được ý nghĩ của mình... Đôi 
khi, người bệnh nhầm lẫn thời gian; anh ta tưởng mình đang 
sống trong thời đại trước (chẳng hạn như một người nào đó 
nghĩ mình đang sống lại thời đầu của hôn nhân, hoặc lúc ban. 
đầu của thời gian nhập ngũ, v.v...). Việc tổng hợp trí tuệ được 
thực hiện với vô vàn khó khăn, Người bệnh không thể nào 
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hướng sự chú ý và sự nhận định của mình; như thế sẽ là 
những phác thảo không cé sự liên kết rõ rệt. Vì sự khiếm 
khuyết phối hợp trong thời gian và không gian, nên eó khi 
người bệnh cảm thấy “lạc lông và đãng trí”. Sự lẫn lận này có 
khi dẫn đến trạng thái đờ dẫn toàn điện, được gọi là trạng 
thái sững sờ lá lần. 

Như thế, ở đây đúng là sự phống đại của những triệu chứng 
uể oải và suy nhược thần kinh. Trong sự lú lẫn tỉnh thần, 
người bệnh đôi khì mất ải "ý thức"; chẳng hạn anh ta không 
còn biết mình đang ở đâu. Trở lại trạng thái bình thường, anh 
ta không còn nhớ những gì đã xây ra trong thời gian anh ta bị 
mất ý thức. 

Sự lú lẫn tỉnh thần có khi chỉ là một rối loạn nhất thời, và 
đó là chứng dễ chữa nhất của các chứng bệnh tâm thần. Phương 
pháp chữa trị sẽ căn cứ vào nguyên nhân đầu tiên. Sự lú lẫn có 
thể là kết quả của nhiều tình trạng kiệt sức, tổn thương nặng, 
ngộ độc, chấn thương sọ não, 


Chứng t†ãm thồn phốn liệt 


Là một bệnh tắm thần rất nặng, chứng tâm thần phân 
liệt dường như là bệnh tâm thần ở mức cao nhất. 

Bệnh tâm thần phân liệt khiến cho bệnh nhân bị mất: đi 
việc tiếp xúc với thực tế. Nói một cách khác cho đễ hiểu hơn, 
chúng ta hãy xem người bị tâm thản phân liệt như là "một 
người có tâm thần xa lạ" mà người ta không tài nào tiếp xúc 
được. Anh ta bị "eô lập" với thực tế, không có phản ứng và 
hoàn toàn dửng đưng; anh ta sống trang một giấc mơ nội giới, 
và rất hiếm khi một tình huống nào đó bên ngoài cá thể lôi 
anh ta trở về thực tế được. 

Chúng ta đã thấy trong Chứng Suy nhược tâm thản có 
biểu hiện những cuộc xung đôt nội tại, lo hãi và ám ảnh. Tại 
sao? Bởi vì sự khiếm khuyết "tổng hợp trí tuệ” cho phép các 
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ám ảnh cư ngụ như ký sinh trùng mà không gặp sự chống đối 
nào. Trong chứng suy nhược tỉnh thần, người bệnh nhận. biết 
được chứng bệnh của mình, và cố dùng ý chí của mình để dựng 
lên một vào cần. 

Nhưng không có gì tương tự như thế với bệnh Tâm thân 
phân liệt... Người bệnh có cúm người lại một cách tuyệt đối 
(Chứng Tự khép mình lại). Tỉnh thân anh ta hoàn toàn xa lạ 
với thực tế. Có sự phân tán các mối liên kết tỉnh thần. Trong 
tâm trí của người tâm thẫn phân liệt, được tạa dựng mật thế 
giới ảo giác mã người ta eó thể xern như một giấc mở "phi xã 
hội". Có khi người tâm thần phân liệt để bảo, trợ lì, dửng dựng. 
Anh ta zách ra đời sống bên ngoài, ý thức của anh ta biến mất. 

Những cái bĩu mỏi, nhăn mặt, cử chỉ theo nhịp xuất hiện, 
những cái vã tay, những điệu bộ kỳ lạ. Anh ta coi thường 
những nhu cầu sơ đẳng của cuộc sống, do đó biểu lộ sự giảm 
sút bản năng sinh tổn. Người bệnh có thể có ñ giác (mà anh 
ta tin là thật). Anh ta sẽ tranh cải với một bạn chơi vò hình, 
đôi khi rất đữ dội. Nhưng cũng cá khi anh ta còn giữ một chút. 
“bản tính giao du" và nhận ra những người đã từng quen trước 
đây. Người ta sẽ nói rằng anh ta đã tìm lại được vài mảnh nhẻ 
của quá khứ mà anh ta chỉ có một ý niệm rất mơ hả... 

Anh ta bị những thúc giục dữ đội rất thường xuyên, và 
đương nhiên là anh ta không thể nào chặn đứng chúng được. 
Và rồi giờ đây anh ta đang trong trạng thái sững sờ sáu lắng; 
anh ta có thể giữ mãi những tư thế vô cùng bất tiện rà người 
ta áp đặt, anh ta bất động và nội tại đã tách rời với thế giới 
bên ngoài, anh ta cứ lặp đi lặp lại một cử chỉ, vẫn một cái 
tương tự một cách buồn tẻ... và rồi đột nhiên bùng phát một 
thôi thúc mù quáng, vô cớ và phi lý. Chẳng hạn, anh ta nhầy 
lại báp cổ vị bác sĩ chuyên chữa trị bệnh tâm thần. Việc gì đã 
xây ra? Một ý nghĩ ăn bám đã áp đặt trong tâm trí anh ta 
(một ý nghĩ phải đối phó với một con quỷ chẳng hạn), và cái 
thôi thúc này không gặp bất cứ sự kháng cự ý thức nào cả. 
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Mật nhận xét lý thú: vài bệnh nhân tâm thản phân liệt có 
một hứng khởi trí tuệ quá mức. Những thành quả nghệ thuật, 
của họ đôi khi rất đị thường, nhưng đấu ấn của những tác 
phẩm đó chí mang tính cách Zượng irưng mà thôi. 


Thời niên thiếu với bệnh tâm thân phân liệt. 

Trong phần nhiều trường hợp, bệnh tám thần phân liệt 
bắt đâu từ thời niên thiếu. Nó xuất hiệu từ lúc tuổi đây thì, để 
phát triển cho đến tuổi trưởng thành. (Điều này không thông 
thường, bởi vì bệnh này có thể khởi phát muộn hơn nữa) 

Rất khó truy tìm thời kỳ khởi phát căn bệnh. Đây là mệt 
đứa trẻ vất có năng khiếu, siêng năng và bất ngờ biểu hiện 
một thay đổi trong thái độ. Bứa bé có những trạng thái mơ 
mộng kéo đài. Nó biểu hiện nhiễu thái độ kỳ lạ; nó có vẻ như 
“đăng trí". Nó cười một cách lạc điệu và khác thường và cho 
thấy nhiều khuynh hướng tự cô lập một cách tuyệt đối. Người 
4a có thể buộc nó tội lười biếng, thiếu ý chỉ hoặc giả uà. Những 
đứa trẻ đá trở nên dửng dưng, không để tâm đến hất cứ điều 
gì. Chúng không gắn bó hoặc chú ý đến bất cứ điều gì. 

Không nhiệt tình, không tò mò, không quyến luyến, không. 
chán ghét, không tình thương và cả không hận thà. Không gì 
khác hơn là một sự trống tuếch và lạnh lùng, ngăn chặn mọi 
tiếp xúc, tựa như những nguồn gốc thẩm kín đã bị đông lại 
trong xột lớp băng dày đặc. 


Chỉ trong lúc phát triển mới biểu hiện những triệu chứng 
rõ nét như: sững sờ, cuẩng hứng, sự dửng dưng tuyệt đối với 
những việc và người sống quanh mình, tính trợ l, hoàn toàn 
không eó phản ứng vá tò mà, sử nhỉ máy mốc, la hét, hư giác, 
thờ ơ trước sự sạch sẽ sơ đẳng nhất. 


Về phương diện xã hội 
Lúc khởi phát, bệnh tâm thần phân liệt có sự cuồng hứng 
và nhiều cơn thúc giục giận dữ vô cớ. Có vài đấu hiệu cho thấy 
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sự khởi đầu căn bệnh này: hiếp dám, trốn nhà, cất ngang 
nhiều mối tình bạn, sự kích động trí tuệ quá mức, v.v... Thái 
độ trở nên hỗn độn và khó hiếu, và chính thái độ này đã báo 
động cho những người chưng quanh. 


Cách chữa trị bệnh tâm thần phân liệt 

Trong phần lớn trường hợp, người bệnh phải được nhập 
viện. Vã lại, thường thường khi liệu pháp tâm lý trở nên vô 
hiệu. Và đó là điều hợp lý bởi vì chính bản chất của căn bệnh 
là sự xa lạ với mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài... Nhưng 
liệu pháp sốc điện và sốc bằng insulin dẫn đến nhiều thay đổi 
(Chúng ta sẽ thấy những trường hợp này trong Chương Liệu 
Pháp Tâm thể) 

Chúng ta cũng vừa thấy tác phẩm của những người tâm 
thần phân liệt e6 mang một tính cách biểu trưng. Vì thế, chúng 
ta có thể nào tiếp xúc được với những bệnh đó bằng biểu tượng 
không? Có nghĩa là chúng ta cố nói chuyện với họ bằng ngôn 
ngữ của họ không? Có nhiều trường hợp mà việc chữa trị bằng 
biểu tượng mang lại nhiều kết quả mỹ mãn. 

Cách chữa trị bằng công việc làm cũng rất hiệu quả, kể cã 
tâm lý liệu pháp theo nhóm; như thế người ta chống lại sự trở 
lì và sự có cúm. Trong các trường hợp nặng, việc phẫu thuật 
não bộ cũng được xern xét và cho nhiễu kết quả trong các 
trường hợp cuồng hứng. 

Điền này không e6 nghĩa là bệnh tâm thần phân liệt không 
thể chữa khi. Nhiều nhà tám lý đã chứng kiến nhiều trường 
hợp khối bệnh để cá mật cuộc sống xã hội bình thường. 


Bệnh suy nhược tôm thẳn-Trầm cảm 


Chúng ta thấy "Chứng Tâm Thần Chu kỳ" có sáo đặc trưng là: 


a) những thời kỳ kích thích đữ đội, sảng khoái, hưng phấn, 
hào hứng, tâm trí nhanh nhẹn. 
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b) những thời kỳ trầm uất, sầu não, trơ lì, nản chí và nỗi 
chán ghét. 


Nếu các thay đổi tính khí được nhân lên gấp chục lần sau 
vài tình huông nào đó, thì người bệnh sẽ chìm trong chứng 
loạn tâm lý cuồng húng - trầm cảm. (Vì thế, với các thời kỳ 
cuồng hứng và các thời kỳ trầm uất). Trước hết, chúng ta phải 
chỉ ra điểu này: trong tàm lý học, từ "cuồng hứng" không có 
cùng ý nghĩa với cuộc sống thường ngày. Sự cuồng hứng ở đây 
không phải là một tật hay môt thói quen bạo ngược raà là một 
trạng thái kích thích cuồng điên (tâm lý và cơ năng). 


1. THỜI KỲ CUỒNG HỨNG 

Người cuồng hứng đường như nhân cách hóa niễm vui phấn 
khích, theo bản năng và cuông nhiệt, không hế có sự kểm 
hãm tỉnh thán. Anh ta ở trong trạng thái kích thích và sáng 
khoái không thể tưởng tượng được, trạng thái này được thể 
hiên bằng những tràng cười, hát và nhảy múa. Anh ta "đùa 
vui", anh ta "chết. vì vui sướng”, anh ta “đau vì cười nhiều quá” 
(đó chính là những tù mà anh ta sử dụng). 

Những lời đùa cợt bừa bãi được tuông ra không ngừng như 
một trận pháo bâng với một tốc độ quái đản. Có sự thừa thâi 
ý nghĩ, người bệnh giống như "kích động quá đệ". Quân áo có. 
khi kỳ quặc, anh ta mặc quản áo đủ màu sắc, được tô điểm 
thêm nhiều vật trang trí, Gương mặt thì rạng rỡ, ánh mắt 
sáng ngài. Thái độ thì thân thiện một cách khác thường, những 
tiếng thét tiếp nối nhau, cũng như tiếng ca, tiếng la, bệ điệu; 
người bệnh không thể đứng yên một chỗ, đi lìng vòng. Toàn 
hộ thái độ cuồng hứng đường như là của sự kích động vò độ: 
các quy ước luân lý, xã hội, đụo đúc bị quét sạch như rúc. Đây 
là thời điểm pháng thích toàn bộ các bản năng dưới dạng 
phẩn khích 0ê cuông nhiệt... Người cuông hứng nhận xét ngay 
các khuyết điểm của những người chung quanh; anh ta đở trò 
chơi chữ, anh ta chê bai mọi người và mọi việc; anh ta đả kích, 
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vụ khấng một cách trâng tráo và hãng hái, nói láa một cách 
quả quyết, phản đối, buộc tội, vui sướng thốt ra nhiều câu bồng 
đùa thô bỉ nhất. Bất cứ sự chấng đối những trò đùa của anh ta, 
dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm xuất hiện sự nổi giận hoặc 
phẫn nộ, đôi khi cơn thịnh nộ. Sự nhạy bén của các giác quan 
anh ta đường như mãnh liệt hơn bình thường, nhưng anh ta lại 
không chú ý đến bất cứ điều gì. Đôi khi anh ta vượt qua giới hạn 
của chính sự cuẻng hứng, sự cuỗng động trở nên đị thường, 
người bệnh la hét không ngừng, cỡi bổ quản áo, vấy bẩn các bức 
tường với các chất bài tiết của anh ta hoặc có khi ăn nó luôn. 


Hai thí dụ 

Sau đây là hai thí dụ của trường hợp bệnh cuỗng bứng — 
trầm cảm trong thời kỳ cuồng hứng: 

Bản săn (được J. Delay kể lại) — Chúng ta hãy lưu ý là chính. 
người bệnh đỡ nói lên đoạn văn này với một độ thật nhanh 

Chúa, tổ quốc, sau đó l& đanh dự, nước Pháp muôn năm 
Đà đời sống oInh cửu muôn nam tôi yêu làng quê tốt, Paris là 
lùng quê của tôi, tôi cá hai mối tình, tôi đã phục uụ một cách 
thát lòng không những bằng lời núi mà cả bằng trái tim, cứ 
tiếp tục nói đi, oò uới đứa con trai Dauid yêu đấu của tôi, tôi 
chúc cho mọi người được khỏe mạnh oờ xin chào, xin chào quý 
Bà, xin chèo quý Ông, hãy có nhiều hạnh phúc, một người đàn 
ông không danh dự là một người bỏ đổi, hãy chuyển động đi, 
Ursule ơi, mày sém cháy rồi đấy, cây thập tự giá của tôi là 
niềm tui của tôi, alleluia, tôi thích bông hông, thập tự giá uùà 
bóng bông, Đức Mẹ Marie, Chúa Giê xu, Marie yêu đấu, 
Elisabeth của Hungary, Riquet Chẳm túc, quả bông xù nhỏ, 
một cói tát khẽ, que Maria que Maria, dưới chân của Bà tôi đã 
câu nguyện cho em, Rose-Marie, hoan hô bông hồng, đêm qua 
có một trận mưa bông hông, còn lại dài cúi gai, hỡi người cá 
lòng tử tâm, mày có nín đi không, cải hang, tôi ợ, cây mây, 
phân lừa, chính là Nénelte uù sâm một cái, mấy ông đó là các 
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bà bác sĩ, ô Uhuúa ông Cha xứ, sao tôi hạnh phúc đến thế, trùng 
hạt của tôi đâu, xin ông bạn phước lành, Thánh Thérèse của 
Chúa Hài Đông, tôi chịu ánh bưởng lòng tất của anh ta, ỏ đây 
có dân của tứ xử, có màu lực uù màu bồng...(Một tia sáng mặt 
trời) ô oàng..dva Ìa la, tralala, là uàng của sông Rhin, vàng 
của thận, uàng của Nênefte uữ Rintintin, Thun là THne, 0à 
hãy đị..(chị ta nhìn đồng hồ) bảy aìờ là 10g10 (chính xáe), tôi 
xin lãi ông, cái khăn tay này không phải của tôi, Tra-Dha-La, 
Thúa Quý Ông, Quý Bà, bìa, cỗ Acorbasaon... 

Chúng ta nhận thấy gì? Tư tưởng nhảy qua chướng ngai 
vật như mật con ngựa đua và các ý tưởng nết tiếp nhau với một. 
tốc độ siêu thực mà chúng ta sẽ thấy lại eø chế này trong đoạn 
văn sau đây: 


Tản oốn 2 (đây là một lá thơ mà tác giả đã nhận) 


Thưa ông, tôi yêu óng 0Ì ông khảng phải là họ lười, mức 
đệ, có cấp bác, xưa chào, ông đại tá, óng có thể củt xéo đÌ oới 
thanh kiếm, xin lỗi quân đội, xin lỗi Chúa Trời, để trở lại buổi 
họp của chúng 1a tôi sẽ xin Chúa tất cả bông hoa của tháng 
Năm 0à các cây đùa gai rưn rẩy cúa Ngài, ông cũng lạc quan 
như tôi, tôi chết vì sui sướng traldla, giọng nói của anh là tiền 
bạc, người của phương Bắc, người của Miễn Trung, ói únh 
sắng ngay giữa tháng Bảy, tôi thương anh nhiều lắm anh bạn, 
đị tiểu, tiểu trên giường, thưa hợ sĩ không có dì uống mặt 
trong lúc điểm danh, hãy có nhiều giấc mơ đẹp uờ nhón loại 
bảo uệ nho anh, dileluiah! 

Ở đây cũng là một dạng siêu thực thuần túy khác! Tôi 
nghĩ có rất nhiều nhà văn "hiện đại” sẽ không phản đối loại 
văn chương này, mà trong đó chứa đựng cả một nét đẹp phi lý 
và một cái gì đó thi vị... (Tôi sẽ xin Chúa tất cả bông hoa của 
tháng Năm và các cây đào gai run rẩy...). 

Nhưng sẽ rất lý thú nếu chúng ta nhận xét cải cách mà 
các ý nghĩ đó nối tiếp nhau. 
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Thí dụ: 

1. Với từ "họ lười", người bệnh liên kết cái từ cuối (...grade) 
với từ mức độ và cấp bậc (gradatiơn và građé) 

2. Anh ta liên kết ngay từ cấp bậc (gradé) vái từ xin chào 
ông đại Lá. 

3. Chúng ta hãy ghi nhận "tôi chết vì vưi sướng” tiếp theo 
là tralala (một sự liên kết hoàn toàn theo luật hài âm) 

4. Cũng với cách liên kết đó “Giọng nói của anh là tiễn 
bạc...), ám cuối của tiễn bạc (...genk) gợi ý cho anh ta các bừ sau 
"gens du Nord, gens du Midi" người của phướng Bắc, Người của 
Miền Trung... 


5. "Tôi thương anh nhiều lắm anh bạn” anh ta lấy ám cuối 
là (..mi) để nghĩ đến các từ (pipi, pipi au Hit), di tiểu, tiểu trên 
giường, một sự liên kết khác với quân đội “thưa hạ sĩ, không 
có ai vắng mặt lúc điểm đanh..." 

6, Alleluiah... để đánh đấu sự sảng khoái cuỗng hứng. 


Sự khởi đầu của các củn cuằng hứng, đương nhiên có thể 
kéo theo những hành động kỳ quặc và nhiều thái độ sai lệch. 
Chúng ta không được quên là sự kềm hãm tĩnh thần bị giảm 
thiểu tối đa, cho đến sự loại bỏ hoàn toàn. Đến lúc đó là thẹn 
thùng, lợi dụng lòng tin, những phần ứng mãnh liệt và giận dữ. 

Tiúe khởi đầu của sự cuồng hứng có thể dẫn đến các hậu 
quả xã hội... mà đương nhiên là người bệnh không hè chịu 
trách nhiệm. Đến lúc đó người bệnh cản phải nhập viện. Hơn 
nữa, sự quản thúc này sẽ ngăn chặn người bệnh không bị ảnh 
hưởng do vô số kích động bên ngoài, mà những điều này chỉ 
làm tăng thêm sự cuồng hứng của anh ta. 


1I. Thời kỳ trầm uất 


"Tiếp theo những niềm vui tràn trẻ của sự cuồng hứng, là 
sự xuất hiện của thời kỳ trầm uất. Người bệnh chìm trong 
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trạng thái trầm muộn. Đây là suy sụp taàn diện, anh ta có vô 
số ý nghĩ tội lỗi và xấu xa. Anh ta than thổ, rên ri. Anh ta cho 
mình là tên trộm, sát nhân, không xứng đáng với mọi thứ, 
anh ta nghĩ ruột anh ta bị nghẽn, rằng máu anh ta đông tụ lại, 
rằng anh ta không còn bao tử, tìm, não bộ... @ nghĩ phú nhận). 
Ảnh ta từ chi ăn uống, và thường khi người ta phải đùng đến 
ấng thông. Nhiều ý tưđng "hị truy hại" xuất hiện, anh ta quả 
quyết là người ta sẽ giết, tra tấn anh ta và tàn sát tất cả 
những người thân của anh ta. Đôi khi sự lo hãi đạt đến cực 
điểm: đầy là trường hợp "kích xung lo âu" (thời kịch phát có 
thế đưa người bệnh đến những hậu quả nghiêm trọng nhất 
như là án mạng, tự sát, trốn nhà, vv..). Anh ta đứng thẳng 
người, mình đầm mô hỗi, tay run rẩy;, anh ta quỳ xuống, khóc 
nức nổ và van xin người ta chấm đứt cơn dau đớn của anh ta... 
Đến lúc này người ta phải gia tăng sự canh phòng để ngăn 
chặn một cuộc thôi thúc tự sát; những vật tâm thường nhất 
đối với anh ta cũng có thể trở thành những phương tiện hủy 
điệt. Ngoài ra anh ta còn có thể chuẩn hị việc tự sát với một sự 
kiên nhân và mưu mô không thể ngờ được... 

Cơn trầm uất điên loạn này (mà đó là sư bị quan quái dị 
quá đáng của người loạn thần kinh trằm muộn) đôi khì biểu 
hiện những hư giác. Người bệnh sẽ nghe người ta nói về anh 
ta, nghe nói '1à anh ta sẽ chết, người ta sẽ hành quyết anh 
ta", Anh ta thấy “đoạn đầu đài" được dựng lên. Ảnh ta thấy 
bóng ma của người thân yêu trách móc thái độ "bỉ ổi" của 
anh ta... 

Người ta có thể nào hình dung nỗi thống khế kinh hẳn mà 
đôi khi người bệnh phải gánh chịu không? 


Cách chữa trị bệnh hưng trầm cắm 


Chứng bệnh tâm lý này thường được xem như là một bệnh. 
về thể tạng và đôi khi có mang tính di truyền. Trong nhiều 
trường hợp, tính khí tâm thần chu kỳ là nguyên nhân. Tuy 
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nhiên vài người bệnh mắc phải chứng loạn tâm lý này mà không 
hệ biết trước đó đã có nhiều sự luân phiên nghiêm trọng về tính 
khí. Vài nhà tâm lý ghi tên chứng loạn tâm lý này vào sự rối 
loạn (thể chất hoặc của chức nãng) của nễn tảng não bộ (vùng 
đưới đôi mà tôi sẽ nói tới trong Chương Tâm Thể). 

Vả lại nhiều can hưng cảm đã khởi phát trong các cuộc 
phẫu thuật não bê, ngay tại vùng dưới đỏi nối tiếng này. Ngay 
trong lúc Bác sĩ Foerster đang giải phẫu một người tai cái 
vùng này của não bô, người bệnh biểu hiên một cơn hưng cầm 
với một tràng lời nói, liên kết các từ, trò chơi chữ, v.v..... 

Ngaài việc này ra, vài yếu tế ngẫu nhiên có thể tác động: 
các tuyến nội tiết, sốc cảm xúc, chấn thương não, vài loại bệnh 
nhiễm trùng. Trong nhiều trường hợp khác, là kinh nguyệt, 
thời kỳ dậy thì, thai nghén, sự đề, thời kỳ mãn kình, sự phá 
thai. Nhiều hiện tượng như sự đẻ hoặc phá thai sẽ khởi phát 
sự xáo trộn các tuyến nộ việc nhiễm trùng có thể gây 
hậu quả tại ngay vùng dưới đổi. Vùng này sẽ trở nên "dị ứng” 
và dễ bị tổn thương đo những nguyên nhân khác có thể xuất 
hiện sau này... 


Kỳ gian của căn bệnh 

Cường độ, thời gian và sự luân phiên các trạng thái 
cuẳng động và trầm uất là rất thất thường. Có vài bệnh 
nhân chỉ có vài ba cơn trong suốt cuộc đời, vài người khác 
thì có hằng năm... Vài người chỉ có những cơn cuồng động, 
vài người thì chỉ có cơn trầm uất. Giữa các cơn có thể có mật. 
“khoảng cách sáng suốt" có khi kéo đài rất lâu. Chủ thể sẽ có 
lại một hoạt động hợp lý và bình thường kể cá những năng 
lực tỉnh thần, 

Bệnh Hưng-Trâm Cảm dường như là sự chiến thắng của 
các sốc, và nhất là sốc điện; mà việc này cho một kết quả 
tuyệt vời trong trường hợp trầm uất và rút ngắn thời gian các 
cơn cuồng động. 
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Chứng hoơng lưởng tự đợi 
và hoœng tưởng bị Iruy hợi 


1. CHỨNG HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI 


Tính hoang tưởng thích làm lớn. 

Chứng hoang tuởng tự đại” rất quen thuộc với các nhà 
tâm lý... và công chúng. Chứng này là sự phóng đại của chứng 
hoang tưởng. Người bệnh ¿in chếc vào sức mạnh phi thường và 
vẻ đẹp dị thường của anh ta; anh ta xuất thân từ các gia đình 
nổi tiếng nhất, anh ta có quan hệ với các triểu đình Châu Âu 
và nhiều nơi khác nữa... Anh ta giàu, giàu bạc tỷ, chăm lo 
nhiều việc kinh doanh, chỉ huy hàng triệu người. Anh ta quả 
quyết mình là siêu nhân, một, nhà tiên trì, một trong những 
nhà phát minh lừng đanh nhất của mọi thời đại. Tất cả đàn 
bà đều quỹ phục đưới chân anh ta, tất cả mọi công trạng đều 
thuộc về anh ta, anh ta có tất cả các danh biệu, có sự quen biết 
ở những cấp cao nhất, tất cả những sự giàu sang... 

Có khi người tâm thắn mặc quản áo sờn rách để tượng 
trưng cho con người được bộ não anh ta tạo dựng lên. Anh ta 
ăn mặc những bộ quản áo lẽ lãng, đội nón, mang huy chương, 
đeo quân hàm... 

Bệnh tâm thần này rất thông dụng, nó có phải là một bức 
biếm họa của hàng triệu người có nhiều tham vọng và loạn 
tâm lý nhẹ đang tràn ngập trên trái đất này không?... Nó có 
phải là bức biếm họa của những kế muốn hơn người ta không? 

Nhưng người ta không chỉ gặp chứng hoang tưởng tự đại 
trong bệnh loạn tâm lý. Người ta còn gặp nó irong bệnh Ziệ£ toàn 
điện (Viêm màng não tây ảo bệnh giang mai), và vài đạng cuồng 
động hoặc chứng lâm thân nhân liệt. Vài người bị bệnh đân, tự 
phong cho mình nhiều chức tước hoặc địa vị cao sang. Đến lượt họ 
rnặc quân phục bất hợp pháp, mang những huy chương cao cấp và 
nhiễu biểu hiện khác để "cụ thể hóa' các cơn hưng phấn của họ. 
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Như vậy, nó có cả một gam đi từ chứng bệnh tâm lý nhẹ 
cho đến chứng loạn tâm lý thực thụ. Vì thế vấn để trách nhiệm 
pháp lý cũng được đặt ra. Những người loạn tâm lý và hoang 
tưởng tự đại đôi khí bước qua hành động; họ biểu hiện "quyền 
lực" của họ và những danh hiệu của mình hằng lời nói, nhưng 
kể cả bằng quần áo và hành đệng. Đến lúc đó là những vì 
phạm trật tự công cộng, mang hủy chương bất hợp pháp, lăng 
mạ thẩm phán, lường gạt, hành hung và gây thương tích... 

Đương nhiên sẽ không có trách nhiệm pháp lý trong bệnh 
liệt toàn diện. Trong các trường hợp khác thi trách nhiệm 
được căn cứ vào mức độ loạn tầm lý. 


II. CHỨNG HOANG TUỔNG BỊ TRUY HẠI 

Như bệnh hoang tưởng tự đại, chứng hoang tưởng bị truy 
hai thường được nhận thấy trong bệnh viện và cả ở... những 
nơi khác nữa. 

Chứng bị truy hại thường được gắn nối với chứng hoang 
tưởng tự đại; nếu người bệnh biết tất cả mọi thứ, rất có quyền 
thê và hoàn toàn sáng suốt, người ta có nên thủ tiêu anh ta 
không?... Thế người "bị truy hại” than phiền về điểu gì? Ràng 
ta muốn chiếm đoạt tài sản hoặc địa vị của anh ta. Người ta 
hãy tác động trên cơ thể anh ta bằng điện, tìa bức xạ, vào 
thuật thôi miên, v.v... 

Rằng có nhiều người truy hại anh ta từ xa bằng ma thuật. 
có thể ảnh hưởng đến tỉnh thần anh ta, tiêu phá bài sản anh 
ta, ngăn cần anh ta hành động, làm cho anb ta phải chết, v.v... 
Anh ta còn cho rằng người ta nghe lén anh ta bằng điện dài, 
người ta biết tất cả những gì xáy ra tại nhà anh ta, người nắm 
bắt được ý nghĩ anh ta... 

Rất nhiều khí có sự biểu hiện của đo giác. Người bệnh 
nghe tiếng chúi rủa, hám dọa anh ta. Đôi khi, anh ta nói người 
ta đã "cay phá” não bộ anh ta để ]ấy đi hoặc điều khiển ý nghĩ 
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anh ta. Đương nhiên là người bệnh này cảm thấy 1o hãi dữ đội 
mà điều này chỉ làm tăng thêm cơn hoang tướng. 

Vừa mới đây, anh ta cho rằng "người ta" muốn truy hại 
anh ta, mà không xác nhận gì thêm nữa. Nhưng có khi anh ta 
_ định một người nào đó, một nhóm chính trị nào đó, một 
o phái nào đó. Các trụ sở cảnh sát và các cơ quan tư pháp 
biết xã điều này. 


Người bệnh có thể phản ứng bằng nhiễu cách với chứng 
hoang tưởng bị truy bại. Anh ta có thể tiền hành nhiều biện 
pháp tự vệ: anh ‡a tự nhết mình trong nhà, mặc nhiều thứ 
quần áo lố lãng kỳ lạ, v.v... Anh ta chế tạo các tấm chấn, linh 
vật và bùa hộ mệnh để chống lại các tia bức xa, làn sóng, hoặc 
ý nghĩ của người truy hại anh ta. Người bệnh cũng nghe được 
nhiều tiếng nói, hoặc của kẻ thù hoặc của người bảo vệ; anh ta 
trả lời với họ, tranh luận hoặc bịt tai lại. Hoặc anh ta bự báo 
vệ bằng cách khác: anh ta hãm dọa hoặc chửi bới những "kẻ 
truy hạt" anh ta, làm đơn thưa, v.v... Trong trường anh ta 
muốn tư mình tiêu điệt những kẻ đó, đương nhiên là đến lúc 
anh ta cá thể trở nân rất nguy hiểm. 


Mật thí dụ: 

Để chứng mình, đây là đoạn của một lá thơ (được sao lại 
nguyên văn kể cả lỗi) của một người bị truy hại: 

Thưa ông, Người Anh em oà quyền thế, 

Điêu này, để có được 0ịnh hạnh báo cho ông biết rằng ông 
có thể ngưng uiệc muốn giế! chết tôi từ xơ bằng ý nghĩ của 
những bê thù của tôi Chúng có những con búp bề mà chúng 
đâm kửn uùo đó oà thôi niên têi để biết tất cả những gì tới 
biết hầu chống lại đất nước tôi Tôt biết là chúng có giấu micro 
trong Dinh thụ của tối, nhưng tt chưa khám phó ra những 
thủ đú.Những kẻ thủ biết rã các bí mật quốc gia uà củu ngành 
ngoại giao của tôi bhì tôi phật đi xa 0ì công 0ụ. Tôi không 
muốn tự họ thấp mình để làm giấng những gì chúng dang 
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làm, nhưng tôi muốn có bên mình sức mạnh của ông Tôi tin 
chấc rằng, hai chúng ta có thể đánh bại chúng uà chúng không 
thể nào nắm lấy các ý nghĩ của tôi, nghe lén ở nhà tôi, nghe 
được tất cả những gì tôi nói uò nghĩ. Nếu ông giúp tôi, tôi cả 
thể lấy lại tài sản củe tôi uờ tôi sẽ biếu nó cho ông. Nhưng tôi 
không muốn ra khỏi nhà nhiều, bớt öì chúng có thể điều khiển 
tôi đến nhà của chúng bằng điện đài hoặc ý nghĩ để nhốt tôi. 

Các chăm sóc bệnh tâm ]ý học. 

Tất cả các trường hợp loạn tâm lý, dù cho nặng đến đâu, 
cũng có thể được chữa khỏi. Có vài người bệnh đã tuột xuống 
đến mức thấp nhất của thân phận con người. Nhưng chính 
những người này có khi lại bình phục một cách thật sự mau 
chóng để có lại một cuộc sống xã hội và vượt qua được các trở 
ngại nghiêm trọng một cách tự chủ cho đến suốt cuộc đời. 

Đương nhiên việc chữa trị các chứng bệnh tâm lý không 
thể nào được thực hiện theo "khối". Bất cứ nhà tâm lý nào 
cũng phải làm việc với người bệnh thật kỹ càng, và trong suốt. 
thời gian cần thiết. Đôi khi nhiều cuộc hồi sinh tâm thần thực 
thụ là kết quả sau cùng. Vấn đề là ở chỗ này: thế có đủ nhà 
tâm lý không? Họ có đủ thời gian trước sự gia tăng của những 
người hệnh tâm thần không? Hơn nữa, họ có phải chịu những 
lời nhạo báng của đân chúng và sự đùa cợt của vài loại hình 
Báo chí không? 

Hơn nữa việc phân tích tâm lý và liệu pháp tâm lý có thể 
cho nhiều kết quả rất khả quan, ngay đối với những bệnh nhân. 
tâm chẩn nặng nhất. Vậy người "bệnh tâm thần" có phải là một 
người xa lạ không? Có khi nó cá vẻ ít hơn thể. Mặc cho những 
về bên ngoài, luôn cớ trong anh ta một nhân cách bị báp chẹt, 
ám thẳm nhưng đang chịu đau khổ. Vì thế tất cả các công việc 
của dưỡng trí viện, trước hết phải được đặt nên tảng trong việc 
tôn trọng người bệnh tăm thần, mà như bất, cứ con người nào 
khác, vẫn có những quyền hạn thiêng liêng nhất của con người. 
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1.ẠI CHỨNG SUY NHƯỢC THÂN KINH 


Sau một bầu trời tối đen của chứng bệnh tâm iý, chúng ta 
hãy quay ngược trở lại để tìm lại ý thúc và những áng mây 
xám của chứng suy nhược thần kinh. 


Ghứng suy nhược thần kính với tuổi dậy thì 

Tuổi đậy thì mổ cửa cho nhiễu chứng loạn thần kinh. Cái 
tuổi đậy thì nối tiếng này có phải là "bước nhấy" lớn và sự 
thích nghi đầu tiên mà Cuộc Đời đồi hỏi không? Nếu như có 
vài chứng bệnh thần kinh xuất hiện ngay sau thời kỳ của tuổi 
dậy thì, thì chúng đến từ đâu? Da mật nguyên nhân thể chất? 
Do nguyên nhân tâm lý? Tuổi đây thì được thế hiện đặc trưng 
hởi sự xuất biện các trạng thái hướng dục và nhiều thay đổi 
sinh lý (xuất biện của lâng, sự phát triển ngực nơi con gái, 
thay đối giọng nói, v.v...). Chúng ta có phải gắn kết các chứng 
suy nhược thần kinh của thời thiếu niên với những thay đổi 
sinh lý và những biến đấi của các tuyến nội tiết không? Trong 
một thời gian đài, người ta đã tìn như thế, Người ta còn đặt 
ví trí quan trọng cho eác nguyên nhân kích thích tố: nhưng 
giờ đây, nói chưng vai trò của tuyến nội tiết thường trổ nên. 
không đáng kế, nếu không muốn nói la không hiện thực. Vậy 
sẽ cồn lại những øì, nếu không phải là các yếu tế tâm lý? 

Và một lần nữa, Tâm Phân học nhảy vào đấu trường... Người 
ta thường nhân thấy các chứng suy nhược thần kinh của đám 
thiếu niên xuất phát từ những sự không ¿ích nghỉ, kháng thích 
nghỉ với tính dục, không thích nghỉ với môi trường, v.v... Đại loại 
như là một thiểu năng phát triển bình thưởng. Trong trường bợp 
này, tuổi dậy thì có gây ra chứng loạn thần sinh không? Có vẻ 
như là không. Nhưng tuổi đậy thì có thể "bật công tác” bằng cách 
làm xuất hiện một sự mất cân bằng đã có từ trước. Sự mất cân 
bằng có thể do thể tạng, bay được môi trường tạo thănh... 


Đứa trẻ loạn thần kinh cảm thấy có nhiều trở ngại trong 
việc thích nghi với những nhiệm vụ xã hội, anh ta trốn chạy 
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các trách nhiệm, anh ta yếu đuối. Đây là một đưa + độn nà 
cảm xứe, bị chặn lại ở đâu đó trong quá khứ của nó... Nó 
thường ẩn trốn nơi bà mẹ... cho đến khi nó làm việc đó với 
người vợ của nó... trừ khi nó có sự bù trừ. Tắt cả mọi cách đều 
được sử dụng! 


Đến lúc này, chúng trở thành những đứa bị ám ảnh, quá tỉ 
mử, lo hãi, quá nhút nhát, hung hãn, trơ trên, nổi loạn... Đương 
nhiên là những rối loạn này đều ảnh hưởng đến tính dục. Nó trở 
nên thôi thúc với nhu cẩu được thỏa mãn ngay tức thì (xâm phạm 
tiết hạnh, thủ dâm liên tục, đồng tính luyến ái, bạo đâm, v.v...). 

Các thiếu niên suy nhược thần kinh do một ngăn chặn 
cảm xúc đều tùy thuộc vào việc chữa trị bằng tâm lý học. 


Chứng suy nhược thân kinh với cuộc sống lứa đôi 

Như thế trang thiếu niên phải thích nghỉ với nhân cách 
mới của anh ta và giới tính kia nữa; anh ta về mặt "tỉnh thần” 
phải tách rời cha mẹ anh ta để nghĩ đến cuộc sống riêng của 
anh ta. Đây là thời điểm quyết định: anh ta có vượt qua rào 
tấn... hay đứng lại tại chỗ. Sau đó, có thích nghỉ hay không, 
anh ta lao mình thắng đến hôn nhận. Nhưng người ta lại nhận 
thấy có nhiều chứng loạn thần kinh đã biểu hiện ngay sau 
đám cưỡi. 

Thế hai đòi hỏi thích nghỉ lớn nhất cho khoáng đời là gì? 
Đó là bành vi tính đục và sự thích nghí với cuộc sống chung. 


Hành vì tính dục* 

Đây không phải là bất cứ một hành vi tính đục nào, nhưng 
được thực hiện với một người nhất định: người chồng hoặc 
người vợ. Và điều này thay đổi tất cả... Chứng loạn thần kinh 
trong hôn nhân thường có nền tảng tình dục: bất lực toàn điện. 


C) taote gánital. 


hay từng phân của người chồng, lãnh cảm nơi người vợ. Có 
biết bao nhiều người đàn ông đã eó những quan hệ bình thường 
với một tình nhân (hoặc vẫn còn tân khi lập gia đình đật nhiên 
trở nên bất lực trước người vụ của họi... Trong trường hợp này, 
thường xây ra sự việc mà tôi đã nói ở Chương Tình Dục. MØ¿ cơ 
chế oộ thức nhàng lại rất hiệu quả! Chứng loạn thần kính của 
người trưởng thành chỉ lặp /ại một tình huống loạn thần kinh 
của thời ấu thơ và của thời thiếu niên. Tôi xin nhấc lại cái cơ 
chế này, bởi vì đầy là một trường hợp rất thường Bặp. 

Trong thời ấu thơ và niên thiếu: 

Mẹ = Người Đàn bà Lý tưởng; Tình yêu đành cho Mẹ = 
Tôn trọng tuyệt đối với sự đồn nén tính dục. 

Trong hôn nhân: 

Tình yêu dành cho người vợ = gợi nhắc lại tình yêu dành 
cho người mẹ = bất lực sinh lý. 

Ngoài ra, có rất nhiều người đến với hôn nhân với những 
mặc cảm tự tí, mặc cảm tội lôi, hổ thẹn chính mình. Nối sợ bị 
khinh bï và sự xấu hổ chính cơ thể mình thường gặp. Thói thủ 
đâm dữ dội có thế ngăn chặn một hành động tính dục bình 
thường. Ngoài ra cố vài hành vì đổi bại, đã có từ thời niên 
thiếu, được liên kết với tật thủ dám, sẽ ngăn cẩn tính đực 
trong hôn nhân. Tại sao? Bởi vì người suy nhược thản kinh 
cân đến hành vi đôi bại để có thể đạt được sự khoái cám bình 
thường. Nhưng làm sao người đó có thể báo tin này cho người 
chẳng hoặc người vợ biết, nếu người đó có những cảm xúc xấu 
hể, tội lỗi và hối hận?... Đáy sẽ là uấn đề của một người cú tính 
dục bình thường nhưng lại bị ngăn chặn uâ mật tỉnh thân. 

Cần những khả năng khác thì sao? Có hàng ngàn trường 
hợp... Những người không thích nghỉ về mặt tính dục sẽ tạo 
rmnột môi trường lý tưởng, cho phép phát triển nhiều chứng rối 
loạn thần kinh. Ngoài những người bất lực hay lãnh cảm, sẽ 
là những cư cứng, co giệt, sợ hãi, đắn đo. 
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Và cho dù thế nào đi nữa, nếu hành vị tính dục được thực 
hiện, sẽ không có thỏa thích sâu lắng hoặe thư giãn. Tuy nhiên 
nó sẽ mang đến một cẩm giác cũng rất khó chịu nhưng là 
thường xuyên: sự không hài lòng với chính mình và những 
người khác. 

Đã cá biết bao cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thực 
thụ! Bến lúc này bành ví tính dục trở nên khó khăn, không 
vẹn loàn... hoặc khồng thể được. Sẽ là những lời trách móc 
không thôi, những nghỉ ky, ghen ¿uông, chia tay, cãi vâ... mà 
đứa trẻ thường sẽ nhận lấy háu quả. 

Vì thế, hành vi tính đục phải được xem như là một thích 
nghỉ rất quan trọng. Phần lớn các thiểu năng tâm lý phát sinh 
những thiểu năng tính dục có nguy cơ làm để vỡ cuộc sống vợ 
chỗng bất cứ lúc nào. 

Sau đây là một trường hợp suy nhược thần bình trong hôn 
nhân (rất thường gặp uỏi nhiều dạng thúc khác nhau). 

%. suy nhược thần kinh, đã đến với hôn nhân sau một sự 
giáo dục làm cho anh ta rất nữ tính và mất hết nam tính. 
Người mẹ chuyên quyển, người cha yếu đuối. Nhu vậy X. trở 
thành một người đàn ông có khuynh hướng nữ tính, về mặt 
tỉnh thần không thể nào thực hiện được cái nhiệm vụ đàn ông 
của mình. Bất chấp sự việc, anh ta vấn tìm được cho mình một 
người phụ nữ đã chấn chỉnh lại eán cân và làm che các quan 
hệ tính đực của anh ta trở nên có thể được. Như vậy, người vợ 
của anh ta có nam tính, như người ta có thể tiên đoán. Người 
ta nhận ra ngay là X. có nhiều khuynh hướng đồng tính vô 
thức. Sự cân bằng tâm lý của anh ta tùy thuộc uèo hai yếu tố: 

1) giữ lại "eái nữ tính" của anh ta, bởi vì anh ta không thể 
nào có tính chất nam tính. 


2) là bà vợ anh ta đẳng ý điều này trong khi vẫn là nam tính. 
Vả lại, X. và bà vợ anh ta có vài thực hành tính dục biểu 
lộ rõ nét cái trò chơi đảo lộn nữ tính và nam tính này. 
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Mật ngày nạ. Vợ của X. biểu lệ ước muốn eó con. Một nỗi 
lo hãi mãnh liệt chiếm lấy X. và anh ta làm đủ mọi cách để 
loại bổ ý muốn này. Vả lại anh sa không thể nào đưa ra bất cứ 
một lý đo có thể chấp nhận được... và điều này càng làm cho 
bà X. bực tức thêm. Những mâu thuẫn, cãi cọ, lời trách móc 
thường xuyên xảy ra trong gia đình, Nỗi lo hãi của X, làm cho 
anh ta chấm đứt mọi quan hệ tính dực với vợ và chìm trong sự 
suy nhược trầm trọng. 

Tại sao? Cá con có nghĩa là bà uự sẽ không còn đản nhận 
cói Uài trò của người đàn ông nữa. Khi có một đùa con, bù ta 
trở lại làm phụ nữ. Vì thế: 

a)X. phải đảm nhận cái vai trò đàn óng của mình, điều 
mà anh ‡a khâng thế nào làm được. 

b) Sự đồng tính tiêm tàng của anh ta chỉ có thể thưc hiện 
được một khi người vợ đống vai người đàn ông, Nó sẽ chấm 
đứt khi người vợ đảm nhận lại vai trò phụ nữ và làm mẹ của 
bà ta. Tất cả sự cân bằng tâm lý sẽ bẻ gây. Vì vậy mà có 
những nãi lo sợ và từ chối có con, suy nhược, v.v... 


Sự thích nghĩ với cuôc sống lứa đôi 

Người ta biết câu ngạn ngữ đân gian khôn ngoan sau dây; 
Hôn nhân dòi hỏi sự sống ehung. Chỉ việc sống chung với cha 
mẹ của một trong hai vợ chồng, tự nó đã là một nguyên nhân 
thường gây ra các rắc rối trong hên nhản. Tình huống đó đồi 
hỏi cả hai người phải có một sự càn bằng tâm lý thật vững 
vàng. Ngay trong trường hợp này đi nữa, rất hiếm khi đôi vợ 
chẳng có thể “buông trôi". Nhưng cũng rất hiếm khi các bậc 
cha mẹ có thể "tách khải" đứa con của họi Đến lúc đó bắt đầu 
những cuộc theo dõi, lời nhận xét, lời nói bóng gió, lời trách 
móc, lời khuyên chua cay và đường mật. Rắc rối cứ lớn dần 
nếu đứa con vẫn còn bám theo cha mẹ. Sự đeo bám nguy hiểm 
nhất là của người mẹ với đứa con. Trong (trường hợp này, 
chứng loạn thân kinh thường xây ra. Sau cuộc hôn nhân, đứa 
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con trai vấn tiếp tục cái tình trạng của thời niên thiếu của anh 
ta. Anh ta vẫn là "thằng con trai cưng của mạ", Anh ta đồn 
nén sự thù nghịch đối với người mẹ, và chuyển nó qua người 
vợ. Đến lúc này, người vợ sẽ bắt tội anh ta là "binh bà mẹ để 
chống lại chỉ ta". Thằng con trai sẽ không chấp nhận hất cứ 
lời chỉ trích nào của bà vợ, bởi oì những lời chỉ trích đó chạm 
đúng ngay sự thù nghịch bị đồn nên của anh ta. Người chồng 
và bà vợ bị kẹt giữa nhiều lần đạn mà thường được kết thúc 
bằng sự đổ vỡ hôn nhân. 

"6i không chỉụ nỗi được nữa, bà X nói,... tôi kiệt sức cả 
uề thể chất lẫn tình thân... chông tôi không bao giờ bảo uệ tôi 
mỗt khi bà mẹ chồng tấn công tôi... anh ta nắn thính, anh ta 
không dám thế nhưng lôi biết anh ta yêu lôi... những rôi đây 
tôi sẽ ghét anh ta thôi... anh tạ giống đúc bà mẹ mành... có uễ 
như bà ta đã ảnh hưởng quá nhiều đến anh ta... bà mẹ anh tạ 
không ngừng chỉ trích tôi, bảo tôi phải ăn mặc như thể này, 
phải nấu ăn như thế kỉa... bà ta lúc nào cũng ở phía sau tôi... 
canh chừng tôi... tôi không đám trả lời nếu không thì ấu đã sẽ 
xây ra giũa bè te uới chỗng tôi... nếu chồng tôi bệ mội chút gì 
đó, là sẽ do lỗi của tôi... bù ta nghĩ tôi chăm sóc anh ta không 
đúng mức... lúc nào cũng là những lời bóng gió uê uấn để 
này... sửng thức dậy đối với tôi quả là một cơn ác mộng khi tôi 
nghĩ tôi phải chung đụng với bà ta suốt cả buổi mà chẳng tôi 
thì đến tốt mới dễ nhà... bà ta để ý đến mọi thứ... chồng tôi 
sợ... ngay cả quần áo của anh ấy cũng do bè ta lựa chọn... buổi 
sóng làm bánh mì phết bơ cho bà tạ lờ cả một chuyện giống 
như tôi hoàn toàn uô dụng uáy... tôi lúc nào cũng phải đề nén 
sự giận dã làm cho tôi hết hơi... 

Những gì bà X nói dường như được ¡n sẵn vì thường gặp 
phải! 


Nói chung, việc sống chung với cha mẹ chồng hay vợ là 
điều nên tránh. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các nhân tố. 
đó là người suy nhược thần kinh!... 


389 


Một cuộc sống riêng tư khá khăn 

Ngay cả việc thích nghỉ cũng rất tế nhị khi hai vợ chồng sống 
riêng, Cuộc sống riêng tư là một việc khó thực hiện được và đòi 
hồi một sự thông hiểu lớn lao. Nhưng sẽ không có được sự thông 
hiểu thực thụ khi không có sự cân bằng và tình thần không rộng 
mở. Hôn nhân đời hôi tình yêu, không phải tình yêu cho chính 
mình, nhưng dành cho người kia. Nếu một trong hai phối ngẫu bị 
loạn thần kinh thì chứng loạn thần kinh đó (dù người đó không 
muốn) trở thành trung tâm của những Ìo lắng. Cũng giống như 
một người bí bệnh bao tử nặng thì căn hệnh đó sẽ là yếu tố làm 
thay đổi toàn bộ nhân cách người đó. Chứng loạn thân kinh của 
ruột phối ngẫu sẽ lam cho người đó hiểu người kia qua chứng loạn. 
thần kinh đó. Hoặc ít ra, người đó tưởng rằng mình đã hiểu người 
kìa với cả lòng thành và thiện ý nhất trên đời. 

Rất nhiều người loạn thần kính, đù nhẹ đến mức nào đi 
nữa, chỉ có thể có những mối quan hệ xã hội hời hợt mà thôi, 
nhưng không thể có những mối quan hệ sâu sắc được. 

— Đương nhiên đó sẽ là điêu gây tến thất cho cuộc sống 
riêng tưi Có rất nhiêu người phối ngẫu đã nói "... tôi phải mất 
rất nhiều thời gian để thích nghỉ với một ai đó... ở suốt một 
ngày chủ nhật với anh ấy (hoặc chị ấy) làm che tôi kiệt sức... 
tôi phải ở trong trạng thái căng thẳng làm cho tôi hết hơi; tôi 
không biết phải nói gì, tôi có cúm lại, tôi cảm thấy mình có 
. không còn sự thân mật nữa... chúng tôi như hai kế xa 
lạ... tôi nhận biết đó là lãi của tòi chứ... tôi sống thu mình lại 
quá mức và quá nhút nhát vì thời thơ ấu của tôi... và tôi không 
tài nào tách ra khỏi được." 


Hơn nữa, chúng ta không được quên điều này: chứng loạn 
thân kinh của thời thơ ấu có nguy cơ tên tại cho đến lúc hôn 
nhân, mà còn phát triển nữa 

”.. tôi là người yếu đuối và tôi sợ vợ lôi... chị ta gợi cho tôi 
nhớ lại mẹ tôi... nhưng với mẹ tôi, tôi có thể phó mặc vì bà ta 
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làm tất cả, quyết định mọi thứ cho tôi. Còn bây giờ tôi không 
biết phải làm gì nữa. Và tôi cẩm nhận vợ tôi khinh tôi, mà 
điều này làm tăng thêm sự xếu hổ và sự khinh bỉ mà tôi sắm 
thấy cho chính mình..." 

Hay là: 

"Vợ tôi lớn hơn tôi mười lăm tuổi. Sau cuộc gặp gỡ, tôi 
nhận ra rằng tôi đang tìm kiếm một bù trừ cho sự yếu đuối của 
tôi... tôi đã cưới một người đàn bà-mẫu tử thay vì một phụ 
nữ: vợ... tôi vẫn đeo bám rnẹ tôi... thực ra tôi đã cưới mẹ tôi... 
vả lại tôi không hê có quan hệ tình dục với vợ tôi”. 


Gác chứng suy nhược thần kính với những quan niệm 
về hôn nhân 

ó nhiều người suy nhược thần kinh đến hôn nhân với vài 
ý niệm cứng như bê tông: tình đục là một việc xấu xa; tình dục 
làm cho tôi sơ, người phụ nữ phải chống lại người đàn ông; 
người phụ nữ luôn là con mỗi của người đàn ông; người phụ nữ 
luôn phải hy sinh; người phụ nữ là một tuẫn đạo, v.v... 

Người ta thấy ngay đầy là mặt mãi trường lý tưởng cho sự 
suy nhược thần kinh của mấy đứa can trong tương lai! Hơn 
nữa, có nhiều ý niệm về hôn nhân được đặt trên nền tảng của 
sự thôa hiệp. Một phối ngẫu cố tự bù trừ cho mình với người 
kia. (Như X, nữ tính, đã cưới một người phụ nữ nam tính). 

Thí dụ: 

Một người chuyên quyền (như thế là suy nhược thần kinh) 
tìm kiếm mót người phụ nữ yếu đuối hoặc một phư nữ—trẻ con, 
để ông ta có thể "che chở" và thống trì. 

Một phụ nữ chuyên quyển (là suy nhược thần kinh) tìm 
một người đàn ông có tính trẻ con nhúc nhát, v.v... 

Cho đến mức nhiều cuộc hôn nhân được đặt trên nên 
vắng của sự tranh đua! Mỗi người phối ngẫu cảm thấy mình 
gặp nguy hiểm khi đối mặt với người kia. Người đó sống 
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trong tình trạng báo động, với nỗi lo là "không được để cho 
người kia làm tới"! 

Thế bà Ÿ đã nói gì? "... tôi có quyển của tôi... đó là các 
quyên lợi của người phụ nữ. Tôi nghĩ tôi phải bảo vệ chúng với 
bất cứ giá nào và tôi cương quyết từ chối nhìn nhận những 
quyển hạn mà luật pháp đành cho chỏng tôi. Có nhiều người 
đàn ông thường hay nghĩ chúng tôi là đẩy tớ của họ, v.v..." 

Thật ra, cái đanh sách của những cuộc hôn nhân thất bại 
rất đài và sầu thảm. Bởi vì đôi khi một sự thỏa hiệp khập 
khiŠng đang duy trì tình trạng đó, được căn cứ trên "những 
quyên lợi tương hã", trên sự hung hãn, những oán hận, sự 
khinh bí. Những người loạn thần kinh, dù yếu hay mạnh, là 
những giải thưởng đen tối. Không những người loạn thần kinh 
có một quan niệm sai lầm về cưộc bôn nhân, nhưng bởi vì cuộc. 
hôn nhân cho phép họ nổi bật hơn. 

Ngoài ra, trong đân gian người ta thường hay tin rằng "cuộc 
hôn nhân chữa khỏi chứng loạn thần kinh". Đây dở một quan 
niệm hoừn toàn phỉ lý. Hai trường hợp rất thường gặp: hoặc cha 
mẹ thúc giục đứa con loạn thân kinh lập gia đình để có thể 
"chữa khỏi" bệnh cho nó. Mà với điều này không hể nghĩ đến 
ngưới phối ngẫu, hoặc đứa con có thể có sau này sẽ nhận lấy 
hậu quả! Hoặc nhiều người loạn thần kinh trẻ tuổi lẫn trốn 
trong một cuộc hôn nhân uội àng, để tránh môi trường đang 
sống. Các hậu quả cũng có thể buẩn thẩm không kém. 

Mà người ta không thể nào ứng biến làm một nhà giáo 
dục được, cũng như ứng biến làm một phối ngẫu. Chỉ cố duy 
nhất một điều có thể ứng biến được: đó là sự eân bằng. Vì vậy 
cuộc hôn nhân phải được xem như là một phương cách phòng 
ngừa. Nhiễu hiểu biết về tâm lý học, dù cho sơ đẳng nhất, 
cũng có thể cứu vấn rất nhiễu việc, tôi có thể bảo đảm với quý 
vị như thế. Trong hôn nhân, tình yêu là điều thiết yếu. Nhưng 
“hiếu được chính mình" phải là một quy tắc vàng... 
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Kết luận 

Chứng loạn thân kinh cũng như bất cứ căn bệnh tâm lý 
nào, phải là đối tượng của một cuộc khám nghiệm toàn diện 
một cách tuyệt đối. Tất cả những tìm kiếm sinh lý phải được 
thực hiện: tìm kiếm việc bị ngộ độc, các thương tổn, nhiễm 
trùng, kiểm tra các nội tiết, đến thể địch, về gan, đạ dày. Mật 
cuộc kiểm tra tỉ mí về môi trường sống, về những gì không thể 
thích nghỉ,v,v... 

"Tất cá những phương tiện của cách chữa trị bằng tâm lý 
phải được tận dụng. Rất hiếm thấy một bệnh nhân tâm lý bóp 
nghẹt một nhân cách sâu thẩm. Cái nhân eách đó phải chịu 
muôn ngàn đau khổ; và những khổ đau của "ý thức tỉnh thần” 
luôn đóng mật vai trò đáng kể. Những xung đột nội tại, thường 
khi bị dồn nén, thường là nên tảng của những chứng loạn 
thần kinh và loạn tầm lý. Cho đù đó chỉ là tính nhút nhát 
bình thường hay là chứng hoang tưởng bị truy hại... 

Bất cứ phương cách chữa trị bằng tâm lý, dù đơn gián hay 
nghiêm túc, tuyệt đối phải có tình người, tôn trọng con người 
một cách toàn vẹn là một định luật tối thượng. Chúng ta hãy 
mong ước một điều: rằng sự trong sáng tỉnh thần và tâm lý 
luôn phát triển. Rằng cái thế giới hiện hữu học cách xem xét 
một cách khách quan: rằng mỗi son người chúng ta ước muốn. 
được "học hỏi" thay 0ì tin chắc là "đã biết rồi”. 

Sau hết, chúng ta hãy cầu mong sao cho tâm lý học phát 
triển đủ mạnh để mỗi con người chúng ta đạt được trạng thái 
sung mãn cho chính mình, nhìn nhận một cách lành mạnh 
những yếu kém của mình và khám phá được nhưng khả năng 
còn tiểm ẩn. 
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Y HỌC TÂM THẾ 


Tổng của nhiều phân 
không tạo thành một tổng thể 
(LÃO TỬ) 


⁄⁄: điệp khúc nhàm tai cũ kỹ làm điểm khởi đầu của 
môn y học với cái tên kỳ lạ này, nhưng có lẽ rằng 
buộc tương lai của phương cách chữa trị! 

"Tinh thần ảnh hưởng cơ thể... " và "Cơ thể hoạt động 
ảnh hưởng tỉnh thần”. Đây là hai điệp khúc xưa như trái đất, 
nhưng ngày hôm nay được chí đạa hởi các chuyên gia não bộ, 
nhà tâm lý học, bác sĩ, chuyên gia phân tích tâm lý... Có thể 
là môn y học của tương lai, tiếp theø các nghiên cứu không 
mệt mổi của những người chống lại sự đau khổ, và của tất cả 
những người hiểu rằng các nỗi khổ của sự sưy nhược thần kinh 
cũng có thể rất ghê gớm như là các nỗi đau thể chất khác... 

Trong môn y học này, vị lãnh chúa tối thượng: não bộ, cơ 
quan nội tạng như bao cơ quan khác, nhưng là một cơ quan kỳ 
điệu, tạo thành cái "tình thần" và tất cả những gì liên quan 
đến nó. Thêm vào chuyện đó, cái hệ thống thần kinh đáng 
ngại, nối liễn não bộ, eáe cơ quan nội tạng với các mô như một, 
màn nhện khổng lâ... 

Tại suo một nguyên nhân tâm lý có thể phút sinh ra cúc 
rối loạn thể chất có khi đến chết người được? Tọi sao các mặc 
câm xưa có thể dẫn đến tình trạng loàt dạ đày hoặc bệnh uiêm 
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thận? Tại sao sức mạnh của một ý nghĩ được gợi ý bởi thuật 
thôi miền có thể làm xuất hiện các hiện tượng thể chất như. 
các nốt phông hoặc các dấu ấn? Tâm lý học có nên đôi khi thế 
chỗ cho bàn mổ không? 

Người ta nói đến các hiện tượng ám thị, thuật thôi miễn, 
đến các "bệnh tưởng tượng", đến vô thức... Nhưng đôi khi người 
ta xem xéi chúng mà không hề biết chúng không hề 'hođ£ 
phàm "nhưng cũng mạng lính chất sinh lý như chúc năng của 
Øøữ1. uậy.. 

Nếu hai điệp khúc nhàm tai kia đã vượt qua nhiều thế kỷ 
để cuối cùng kết thúc bằng một ứng dụng khoa học và cho sức 
khỏe tương lai của hàng triệu người, chúng ta cũng nên bó 
công ra để nghiên cứu chúng. 


NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI MẮC BỆNH? 


Đương nhiên đó là một con người, Có khi người ta có phần 
châm trễ trong việc nhận ra điều này, tuy nhiên... Như thế, 
bệnh nhãn là một con người: không phải là mật eøn số, hay 
chỉ là một cơ quan bị rối loạn chức năng. Đây là một bệnh 
nhân đến một vị bác sĩ hay một nhà tâm lý học. Vì vậy rất cán. 
thiết phải tìm cho ra căn bệnh. Nhưng...người đó LÀ AI VẬY? 
Đó là một con người với một câu chuyện đài; đằng sau con 
người đó đã điễn tiến cả mật cuộc đời. Trong quá khứ của anh 
ta có bàng ngàn tình huống thể ehất hoặe tâm lý, ý thức hoặc 
vô thức... Anh ta tiếp nối sự đi truyền đã tạo thành anh ta 
bằng một cách nào đó. Ảnh ta có một tính khí riêng, sự giáo 
dục, các bậc cha mẹ, giáo sư, môi trường xã hội và tôn giáo, 
các công việc làm, những thành công và thất bại. Anh ta có 
một thời thơ ấu, thời thiếu niên, các thích nghi và không thích 
nghị, tình dụa, hôn nhân... Như vậy, trong quá khứ của người 
này có một chừm tình huống khổng lỗ hướng về "ngày hôm. 
nay”, có nghĩa là về thời điểm mà anh ta nói “tôi bị bệnh”. 
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Như thế này đây: 


- Tính khí 

- Tính đi truyền —__—_ — và 

- Môi trường gìa đình hà 
eúủa 


- Thơ ấu, Thiếu niên, Hôn nhân 


~ Thiên hướng ngày hôm nay 


Điều phải làm lâ: 

a) khám phá được triệu chứng 

b) cố gắng xác định cho được nguyên nhân 

€) áp dụng phương pháp chữa trị thích hợp 

Nhưng như thế đã đủ chưa? Đôi khi là đủ, và trong nhiều 
trường hợp thì không. Bởi vì rất nhiều khi người ta chia con 
người ra thành một loợt bộ phận rời. Rải người ta xem xót 
từng bộ phận mà khóng cần xác định mối liên quan của nó với 
phần còn lại của cơ thể. Cũng giống như thể người ta cố tìm 
hiểu một bản giao hưởng bằng cách đọc vài ba nết nhạc. 

Và mặc cha những kết quả hết sức ngoạn mục, vẫn còn 
nhiều căn bệnh mà người ta chưa thể giải thích được. Những 
người loạn thần kinh ít nhiễu có biết vấn để này! Người ta 
thường hay tuyên bố: "Ông không bị gì hết, không tổn thương, 
hoặc rối loạn thực thụ; vì thể ông không có bịnh gì hết". Và 
với một người khác, người ta cắt bỏ đi buồng trứng, tử cung, 
túi mật, amidan, trong khi người đó bị suy nhược thần kinh và 
một cuộc khám nghiêm tảm lý học thật tỉ mỉ có thể giúp người 
đó tránh được những phẫu thuật kía. Hoặc người ta đã nói thí 
dụ như là: "Vụ loét dạ đày của ông là đo thần kinh, vì thế ông 
phải chữa trị hệ thản kinh ải.....Nhưng điều này có nghĩa là gì 
nà cơ chế nó như thế nào? 
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Cách làm việc đó không hề ngăn chặn sự gia tăng những 
người loạn thần kinh một cách đáng sợ và các chứng bệnh thể 
chất hoặc tâm lý khác, với cái chuỗi đau khổ đơn độc, không ai 
hiểu được và đôi khi còn bị khinh bi. 


Y học tâm thể là gì? 


Đúng như tên gụi của nó, đây là môn y bọc phụ trách về 
tỉnh thần lấn thể chất. Không bao giờ xem xét mặt này mà bổ 
qua mặt kia, hay hơn thê, không bao giờ tách rời chúng ra. 


Môn này xem xét con người, không như là một tổng hợp 
các bộ phận, nhưng là một TỔNG THỂ không thể phân chia. 
Toàn bộ cơ thể được liên kết với nhau bởi hàng tỉ nhánh thần 
kinh với nội tiết, 

Thí dụ: Tìm, gan hoặc dạ dày không thể nào hoạt động 
riêng rẽ; người ta phải mở vộng chúng ra trong cãi hệ thống 
mà chúng phụ thuộc trực tiếp. Việc nghiên cứu "trái tìm" không 
thể nào thực hiện khi không xem xét đến hệ thống tim-mạch. 
Nhưng hệ thống tim-mạch đó có độc lập không? Không, nó 
cũng được liên kết với hệ thấng cơ quan nội tạng khác. Nó 
cũng được nối với các khu ý thức và không ý thức của não bộ; 
nó phụ thuậc vào kết quả của những cảm xúc, sự mệt mỏi của 
não bộ, sự suy yếu thần kinh, những lo hãi, sợ sệt, v.v... Tất cả 
các hệ thống của cơ thể được nối kết với nhau cho sự hoạt. 
động foàn điện của cỗ máy con người. Và một sự mất cân bằng 
được khu trú sẽ ánh hưởng lên toàn bộ cơ thể, kế cả não bộ. 

Và cũng vì thế mà người ta tìm được cái trứng của Colomb 
của nên y học hiện đại. Người ta mới hiểu các rối loạn "thể 
chất" eá thể do mật nguyên nhán tâm lý đích thực (tỉnh thần). 
Và cả những tốn thương rất nghiêm trọng (đôi khi chết người) 
có thể xuất phát từ những xúc cảm kéo dài và cũng có nên 
tảng tâm lý... 

Nói tóm lại, nhiều xưng đột xúc cảm có thể dẫn đến ám ảnh 
hoặc đến định hiến, nhưng đến cả tổn thương, viêm thận, v.v... 
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Vì thế mục đích của y học tâm thể là nghiên cứu con người 
(khâe mạnÈ hoặc bệnh hoạn) như một tổng. Nghiên cứu rác 
mối liên hệ chặt chẽ giữa đời sống tình thần và thể chất. 


Bệnh tột là gì? 

Ý niệm về "bệnh tật" đã tiến triển rất nhiều trong những 
thập niên sau này. 

1. Khái miệm xưa. 

Mội tác nhân bên ngoài (thí dụ là vĩ trùng) xâm nhập vào cơ 
thể. Sự biện diện và phát triến của nó gây ra bệnh. Điều này có 
nghĩa là "Bệnh viêm phổi là một căn bệnh được gây ra bởi phế cầu 
khuẩn". Hoặc "Bệnh iao là một bệnh gây ra bởi trực khuẩn Kach”. 

Như thế này đây: 


3. Khái niệm hiện đại. 

“Tất cả mọi người đều nhiễm. 
trực khuẩn, nhưng không nhải 
ai cũng bị bệnh. Vì thế vấn để 
"eơ địa" là quan trọng. Trực 
khuẩn xâm nhập vào cơ thể và 
bất đầu tấn công băng độc tố 
của nó. Vậy cơ thể sẽ làm gì 
khi bị tấn công? Sẽ làm những 
gì giếng như can người trong 
trường hợp đó: nó chống trả. 
Nó chống trả để giữ thế cân bằng, khi bị đe dọa bởi sự hiện 
điện côa trực khuẫn. 

a) Nếu eơ thể ngang sức với trực khuẩn, cuộc chiến sẽ âm 
thầm, và con người không biết chuyện gì đang xảy ra.. 


Ví trùng sả: 
Vi trun: 

phát triển 
thành bệnh, 


b) Nếu con vi (rùng mạnh hơn, cơ thể sẽ mất cân bằng. Cơ 
thể sẽ phân công lại: bệnh sẽ xuất hiện. Bệnh là phân ứng của 
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cơ thể trong sự chống trả. Vì thể không phải 0ì trùng gáy ra 
bệnh, nhưng chính cơ thể tạo ra "bệnh để tiêu điệt con 0ì trùng. 

Vì vậy chúng ta không được nói: "Phế cầu khuẩn gây ra 
bệnh viêm phổi” mà phải nói là "Bệnh viêm phổi là phản ứng 
của cơ thể chống lại phế cầu khuẩn đang đe dọa sự cân bằng 
của nó”. 

Thí dụ: Con sản đây, trong ruột. không phải là một bệnh. 
Căn bệnh xuất hiện khi các phản ứng tự vệ được biểu hiện. 
Chính các phản ứng tạo ra căn bệnh, chớ khòng phải chính 
con sấn đây. Và tất cả những điều này rất quan trọng nếu 
chúng ta chịu khó suy nghĩ một chút... 

Như thế này đây: 


ng của cơ thỂ 


Na bằng = Bệnh tật 


ủ tấn côn 
Địch thủ tấn c¡ 
s—— 


Tôi tóm tắt lại: 
a) Địch thủ tấn công; 


b) Nếu cơ thể yếu hơn địch thú, nó phản ứng lại để khóng 
mất đi sự cân bằng hoặc bị tiếu điệt. Đây là bệnh, 

©) Trong trường hợp này, căn bệnh là một nhu cầu thiết 
yếu. Chính xác như một người bị tấn câng cẩn phản ứng lại để 
tránh bị thương hoạc chết. 

Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi: tất cả những điều này có 
thể nào được áp dụng cho các chứng loạn thần kinh không? 
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Một người suy nhược thần kinh có cần đến chứng suy 
nhược thần kinh của mình để có thể có một đời sống 
tỉnh thần không? 


Một người suy nhược thân kính có thể sẽ phẫn nộ trước 
câu hỏi này. Ảnh ta sẽ nói là "không phải vui sướng gì mà anh 
ta có chứng suy nhược thần kinh và anh ta đang đau khổ 
Đương nhiên rôi, nhưng chúng ta hãy xera xét điều này: 


Chúng ta hãy thí dụ, một ngày nào đó, một đứa trẻ "tự thụ 
mình lại”, Tôi tưởng tượng anh ta đang sống trong một môi 
trường không thích hợp với anh ta (cho là môi trường đó độc 
hại, hoặc đứa bé không thích hợp với môi trường đó) 

Đến lúc đó đứa trẻ sẽ làm gì? Nó sẽ thu mình lại, Khi nó 
thu mình lại, nó đang tự vệ, nó phản ứng lại cái môi trường 
đang có nguy cơ làm chơ né rất cân bằng. Vì thế, đối với đứa 
trẻ, việc tự thu mình lại lã một như cầu tâm 1ý (nếu không nó 
sẽ không làm thể). Đối với nó, đây là giái pháp thỏa thuận, 
cho phép nó eó một cuộc sống tỉnh thần gắn như yên ổn. 

Vì thê điều này là chủ yếu. Đứa trẻ cẩn đến sự thụ mình 
để tên tại mà không có sự mất cản bằng trầm trọng. Nó cần 
đến “chứng suy nhược thân kinh này". 


Bây giờ tôi trở lại với người loạn thần kinh trưởng thành. 
Đương nhiên là anh ta không dau khổ vì vui thích, nhưng anh ta 
không nhận ra rằng chứng loạn thân kinh được khởi phát bói oà 
sự an toàn nội tại của anh ta tùy thuộc sào đỏ. Tôi có thể quả 
quyết là anh ta "có lý" khi phải cản đến chứng loạn thân kinh 
vào đúng ngay lúc cần thiết... (Bởi vì trong những tình huống 
tương tự, bất cứ người nào cũng sẽ tự vệ như thế mà thôi). 

Bây giờ chúng ta báy nhớ lại bệnh sán đây. Đó là phán 
ứng của cơ thể đã mất cần bằng đo sự biện diện của con sấn 
đầy. Vì thế, căn bệnh đó là một nhu cầu và việc tìm kiếm sự 
an toan. Đứa trẻ tự khép mình lại? Vẫn là trò đó. Việc tự thu 
mình lại là một nhu cẩu và sự an toàn. Chứng suy nhược thần 
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kinh? Cũng là trò chơi đó... Chứng suy nhược thần kinh là một 
phản ứng tự uệ. Chứng suy nhược thân kinh là Điệc tìm biếm 
sự an toàn một cách, uô thức. 

Vá lại nhà tâm lý nhận thấy việc này hàng ngày. Mọi việc 
đều ổn thỏa một khi ông ta chạm vào các triệu chứng mà người 
bệnh muốn loại bỏ. Nhưng một khi ông ta đụng vào ngay cới 
nhân của chứng loạn thần kính, người bệnh sẽ phản ứng dữ dội, 
luôn trong nỗi lo hãi, đôi khi với thù băn. Tại sao? Có phải vì 
anh ta sợ bị "khám phá" không? Không bao giờ, đơn giản chỉ vì 
người ta chạm phải cái khóa an toàn. Người ta mở một cánh cửa 
bị khóa mà đằng sau đó là rnột vực thẳm... cái vực thẩm mà anh. 
ta đã "quên" nhờ chứng suy nhược thần kinh. 


Chứng suy nhược thần kinh đã trở nên cố định 

Một khi con vị trùng bị đánh bại, căn bệnh thể chất chấm 
dứt. Nhưng người ta không thể nói như thế với chứng loạn 
thần kinh! Nếu sự hiện điện của con vi trùng kéo đài trong vài 
giờ hoặc vài ngày, một tình huống độc hại cho tâm lý có khi 
kéo dài trong nhiều năm... Chứng loạn thần kinh là một giải 
pháp "thỏa thuận", người bệnh sẽ tổ chức cuộc sống của mình. 
quanh chứng loạn thân kinh đó (thường khi không YÄ biết). 
Hàng ngàn phần ứng được thể hiện... 

Nhưng nếu chứng loạn thần kinh là một phần ứng bình 
thường của thời điểm đó, nó sẽ không còn như thế nhiều năm 
sau đó. Các tình huống đã thay đổi, và người loạn thản kình 
không còn cản đến căn bệnh của anh ta nữa đế có thể sống 
một cách gắn như bình thường. 

Thí đụ: nhiều thiếu niên trở thành loạn thân kinh vì môi 
trường gia đình và giữ nguyên chứng loạn thần kinh đó cho 
đến bấn mươi tuổi... trong khi các bậc cha mẹ đã chết rồi. Cơ 
chế "an toàn" kháng càn cần thiết nữa, nhưng cuộc xung đột 
nội tại vẫn hiện hữu: 

1) bởi vì nó vô thức 
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Ø) bởi vì cá cuậc đời được đặt trên nền tảng đó... 
Vì thế nhiệm vụ của khoa tâm lý học rất gay øo. Nó phải: 
a) Giải tỏa chủ thể, mà vẫn phải kéo anh ta ra khãi quá 


khứ trong khi anh ta vẫn bám vào đó, làm cho anh ta ý thức 
cuộc xung đột nội giới và chùi sạch nó đi. 


b) loại bỏ các phản xa chính đã được hình thành. 


"Trường hợp của ông X. 

Ông ta than thổ chứng loét dạ dày, tính nhút nhát, mặc 
cảm tội lỗi, nỗi lo âu, cá sự cuốn hút xấu xa đối với mấy thằng 
con trai nhỗ và sự bất lực tính dục đối với phụ nữ. 

Tất cả những rối loạn đó là sác triệu chứng ý thức, xuất 
phát từ chứng suy nhược thần binh uô thức. Tôi đề nghị các bạn 
hãy điễn đạt căn bệnh của ông X. dưới dạng hiểu đã, và chúng 
_ta sẽ thấy rõ chứng loạn tâm thần là sự ơn toăn cho ông tai 


TÌNH HUỐNG 
Bà mẹ của ông X. là một góa phụ chuyên quyền, điều khiển 
mọi hành vi của đứa con bà mà không có tranh cãi. Sự chuyên 
quyển đó là mật "vì trùng tâm lý". 
ƯÓC MUỐN BÌNH THƯỜNG CỦA MỌI ĐỨA TRẺ 
Từn kiếm hạnh phúc, sự cân bằng và an toàn, 
THẾ SỰ AN TOÀN GÓ THỂ CỦA ÔNG X LÀ 
NHƯ THỂ NÀO? 


a) Loại bổ bà mẹ, mà sự chuyên quyền ngăn cẩn sự phát 
triển tự động của ông ta. 

b) Giữ bà mẹ lại, mà đối với ông ta là sự an toàn chủ yếu 

Như vậy đã có sự mâu thuẫn giữa a và b, vì thế có sự xung 
đột nội giới. 
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HAI PHẢN ỨNG CÓ THỂ 


a) Hoặc sự phản kháng ra mặt. 

b) Hoặc sự thuần phục tuyệt đối. Với ông X là sự thuần 
phục và từ hồ. Ông X đã lý luận một cách vô thức như sau: "Tôi 
phải tuyết đối vàng lời để không mất đi tình yêu của mẹ tôi, 
mà đó là sự an toàn. Tôi phái ngắn cản mọi chống đối mẹ tôi, 
làm cho mất đi nam tính, làm cho tôi suy yếu đi; tôi phải đồn 
nén bất cứ sự thù địch nào đi ngược lại sự thuần phục của tôi 
và có nguy cơ làm cho tôi mất đi sự cân bằng". 


NHŨNG PHẢN ỨNG VÔ THỨC TẠO NÊN 
CHÚNG SUY NHƯỢC THÂN KINH 


Vẫn làm trẻ con Giảm nam tínhvà le chế sự hung 


và "thăng cøn trai tránh đối đầu hăng và chống đối 
nhỏ bé” 


TRIÊU CHỨNG TRƯỞNG THÀNH (Thí dụ): 


Nhút nhát - Sợ phụ nữ Mặc cẩm Tính dễ xúc 

„ tội lỗi động và tất cả 
Thua kém Bất lực tình dục các bệnh khởi 
Nữ tính phát từ đó Qoét, 


viêm đại tràng, 
rối loạn tim 
mạch, v.v...) 


GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH (thí dụ như): 


Sống độc thân — Cưới một người vợ nam tính Trổ thành 
để bảo vệ anh ta đẳng tính 
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Như vậy, chúng ta thấy thể chất và tỉnh thần bị lẫn lộn 
trong điểu này: bất cứ căn bệnh thể chất nào, cũng như bệnh 
tỉnh thản, là những phần ứng của cơ thể. Như thế, đường như 
có một "cơ thể tâm lý”, bởi vì nó phản ứng như một ca thể vật. 
chất? Với điểm này, chúng ta đã chạm ngán tay vào khoa ÿ 
học tâm thể. Tuy nhiên, để cho nó được tách ra không khó 
khăn, tôi để nghị chúng ta cứ tiếp tục cuộc bao vây. 


Các nguyên nhân của căn bệnh. 

Truy tìm nguyên nhân của một căn bệnh là trọng yếu. 
Nhưng cái nguyên nhân nhìn thấy được có phải luôn là nguyên 
nhân thực thụ không? 

Tôi thí dụ một người đàn ông đang bước đi ngoài đường 
phố. Ông ta bị một chiếc xe máy đụng té, và bị gãy một 
chân. Thế nguyên nhân của sự gãy chân đá là gì?... Thaạt 
nhìn là: 

1) Chiếc xe máy 

2) Cái té mạnh 

3) Sự đăng trí trong lúc xảy ra tại nạn. 

Chúng ta hãy thí dụ ông ta nói "... tôi là người lúc nào 
cũng đãng trí..." Nguyên nhân trở thành: 

1) Chiếc xe máy 

2) Cái tế mạnh 

3) Tình trạng đăng trí thƯờng xuyên, 

Chúng ta hãy đấy xa hơn nữa. Chúng ta sẽ nhận thấy 
rằng (chẳng hạn như) ông ta đãng trí bởi vì ông ta thường 
xuyên lo lắng ”vì gia đình ông ta". Nhưng tại sao ông ta lại lo 
lắng vì gia đình mình? Chúng ta hãy thí dụ thường xuyên xảy 
ra những cuộc cãi vã, rằng bà vợ ông ta lãnh cảm, ông ta khổ 
tâm vì ông La cho rằng vợ mình không thương yêu mình nữa, 
và cái tình trạng này càng làm tăng cái cảm xúc tự tỉ thêm 


404 


mãnh liệt, rằng cái cắm xúc tự tỉ đó là triệu chứng của chứng 
loạn thần kinh có từ thời thơ ấu, v.v... 

Giờ đây chúng ta đã cách quá xa với cái nguyên nhân ban 
đầu: chiết xe máy. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ người đàn ông này là tài xế 
hoặc là một người thợ đứng máy. Ông fa sẽ là một người tạo 
điều biện thuộn lợi cho tai nạn. Nhưng có rất nhiều chuyên 
gia đã nghiên cứu tình trạng thuận lợi gây ra tai nạn. Tôi 
cũng để cho các bạn nghĩ một người “tạo thuận lợi cho tai nạn” 
không thể nào làm khách hàng của các công ty bảo hiểm... Sự 
việc đã được xác minh: rất nhiễu người có một khuynh hướng 
Tõ rệt gây ra tai nạn, vì hoặc do nhân cách của họ, hoặc do các 
xung đột nội tại thường xuyên. 

Đương nhiên đây chỉ là một thí dụ, nhưng không "phải 
được nghĩ ra một cách miễn cưỡng” như người ta có thể nghĩ, 
Đương nhiên là khí người đàn ông đó hoàn toàn cản bằng, 
nhưng lại bị xe đụng té vì một người bạn bất ngờ gọi anh ta, 
thì nguyên nhân nhìn thấy được (chiếc xe máy) vẫn là nguyên 
nhân thực thụ! 

Khi cho cái thí dụ này, tôi muốn trình bày điều này: một. 
sự kiện thuộc về con người phải được xem xét dưới mọi góc 
cạnh, và cái nguyên nhân nhìn thấy được không được xem như 
là nguyên nhân thực thụ. Sau đây là một trường hợp thông 
thường hơn: 


Ông Z than văn vì chứng loét da đày. 

Chúng ta hãy xem đây như là một thí dụ nhưng không 
được suy diễn nó. Người ta biết chứng loét đạ dày có liên quan 
đến sự xuất hiện của dịch vị và sự rối loạn của hệ thần kinh 
giao cảm. Vậy một cách chữa trị sơ đẳng sẽ tập trung vào đây 
và đơn giản cố gắng ngăn trở hoạt động của dịch vị. Nhưng, 
chúng ta hãy giả dụ trường hợp sau đây: 
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TRIỆU CHỨNG 


BỆNH THỰC 
THỤ 


a) Loét dạ đày 

b) Bài tiết quá nhiều địch vị 

e) thiếu năng bự vệ chống lại 
dịch vị 

d) không có kích thích tố chống 
loét ' 

e) mất sự cân bằng giữa sự tấn 
công (dịch vị) và sự tự vệ (kích 
thích tố) chống loét, 

Ð mất cân bằng của hệ thần 
kinh, đã phá hủy sự cân bằng 
giữa sự tấn công và tự vệ 

ø) hệ thống thần kinh mệt mỗi 

h) lo âu, co cúm thường xuyên, 
mặc cắm tội lỗi và thù nghịch, 
rối loạn cảm xúc, v.. 


ï) suy nhược thần kinh 


NGUYÊN NHÂN: j) bất cứ nguyên nhân nào cũng 


THỰC THỤ 


có thể gây ra chứng suy nhược 
thân kính 


Việc gì đã xảy ra trong trường hợp này? 
Chứng loét đạ dày chỉ đơn giản là triệu chứng. Chữa khỏi 
chứng loét này sẽ không loại trừ được nguyên nhân. Chứng 
lo&t dạ dày này là một hiện tượng thể chất có nguồn gốc tâm 
jý. Như vậy người nãy không bị bệnh về mặt thể chất, nhưng 
về (nhất là) mặt tâm lý... 
Người đó bị bệnh mệt cách toàn diện... xuất phát từ một 
suy nhược thần kinh được chôn vùi sâu kín. Như vậy, người ta 
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"Tại sao? 
Tại sao? 
Tại sao? 


“Tại sao? 


'Tại sao? 


Tại sao? 


Tại sao? 
“Tại sao? 


Tại sao? 


không chỉ chữa các điểm a và b, nhưng cả a lẫn b và nhất là cả 
ì và j, vì thế luôn eä f nữa. Chính tại đây mà y học và tâm lý 
học làm việc sát cánh bên nhau trong một hành động chung. 

Theo dân gian, người ta nói "Chứng loét này do thần kinh". 
Đúng ra có lẽ người ta phải nói: 

"Chứng loét này được đặt trên nên tảng cảm xúc bị ức chế, 
căn bệnh này là "sú páp", cho phép giải tỏa sự căng thẳng nội giới. 

Thí dụ khác: 

Một ngưỡi đau khổ vì ám ảnh. Người đó tìm đến một nhà 
tâm lý học. Các ám ảnh biến mất. Một ít. lâu sau một rối loạn. 
đạ dày đữ đội xuất hiện. Người hệnh tìm đến một ông bác sĩ. 
Cáo rối loạn dạ dày biến mất. Sau đé những đắn đo mệt sức 
xuất hiện. Người bệnh lại tìm đến nhà tâm lý học. Tiếp đến là 
viêm đại tràng, co giật, các cơn nhức đầu, v.v... 


Điều chắc chắn là người này đau khổ vì một xung đột sâu 
lắng. Sự xung đột này tạa ra cúc triệu chứng, khì thuộc thê 
chất, khí thuộc tâm lý. 

'Thí đụ này cho thấy một căn bệnh là phần ứng cứa đoàn bộ cơ 
thể. Trong trường hợp này, ngoài các triệu chứng phải được chữa 
khỏi, tình hình chưng của người này cũng phải được sửa đổi. 


TOÀN BỘ CƠ THỂ PHẦN ƯNG LẠI 

Nếu chúng ta gặp phải trường hợp bệnh lao phổi, thế phổi 
có phải là một cơ quan riêng lé không? Không. Đó là một sơ 
quan liên kết với toàn bộ cơ thể. Nó phụ thuộc vào toàn bộ hệ 
thống thần kinh, nó phụ thuộc vào các phản ứng túa kích 
thích tố, của bộ não ý thức và vô thức, của các hệ thân kính 
mà chúng lại phụ thuậc vào các tình huống từ bên ngoài, v.v... 

Bất cứ người nào cũng đều liên quan đến môi trường mà 
anh ta đang sống. Các mối liên quan này đòi hỏi những chích 
nghỉ thường xuyên. Cơ thể chúng ta không ngừng phản ứng 
lại với ngoại cảnh. Nó phải: 
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a) hoặc thích nghỉ 
b) hoặc trốn chạy 
©) hoặc chiến đấu. 


Tất cả các cơ quan của con người đều liên kết với nhau. 
Không có bệnh cục bệ. Bất cứ người bệnh nào cũng bị bệnh 
toàn điện; anh ta bị hệnh toàn điện có nghĩa là toàn bộ cơ thể 
anh ta Hén kết lại để phân ứng hầu gìn giữ sự cân bằng. Chỉ 
có các bệnh tổng thể mà các biểu hiện thì &ñư trư. Thí dụ, một 
người bị bênh lao là một người bệnh toàn điện, nhưng sự phần 
ứng được khu trú tại nơi phổi hoặc một nơi kháo. 

Đương nhiên quan niệm này là chủ yếu. Thuyết nhị nguyên 
eơ thể — tỉnh thản biến mất. Sẽ không còn bệnh “của cơ thể” 
và bệnh ":của tình thần" nữa, như chúng ta sẽ thấy sau đây. 

Chỉ có Cán bệnh, với phản ứng toàn điện của cø thể được 
lên kết lại. 

1) Nguyên nhân cá thể: thể chất (ví trùng chẳng bạn) hoặc 
tâm lý (thí đụ là môi trường gia đình) 

8) Căn bệnh luôn là zoàn điện. 

8) Triệu chứng chủ yếu nhìn thấy được là: hoặc thể chất 
(loét, lao, viêm đại tràng, v.v...) hoặc tâm lý (suy nhược thần 
kính, nhút nhát, v,v...) 


Như thế này đây: 


Nguyên nhân 
Thể d?E — | À Tâm lý 
BỆNH 
TỔNG QUÁT 


'Triệu chứng thể chất. Triệu chứng tâm lý 
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Vì vậy, đối với bất cứ căn bệnh nào, chúng ta phải làm gì 
đây? Đương nhiên là phải chữa rồi. Nhưng gì nữa? Truy tìm 
nguyên nhân để tránh một triệu chứng khác khó chịu xuất. 
hiện, nếu nguyên nhân đó vẫn biện hữu. 


Cây đại phong cầm của con người: 
Thân kinh hệ 


Cũng như phần lớn các sinh viên y khoa sợ hãi lùi bước 
trước thần kinh hệ, ;ôi sẽ không mạo hiểm giới thiệu những gì 
người ta đã biết rổi... Vả lại, cả mật đời người =ũng không đủ! 
Nhưng tôi muốn trình bày chức năng của vài bộ phận thần 
kinh trong vấn đề mà chúng ta đang quan tâm thôi. Trước hết, 
chúng ta nên biết điều này: tất cả những gì xấy ra với con 
người đều tùy thuộc vào thần kinh hệ cả. Không có việc gì có 
thể thực hiện được mà không có nó; không bệnh tật, không 
mụn cóc, không ý nghĩ hoặc lý luận, không loạn thản kình, 
không eczêma. Những hiện tượng như là sô thức, sự gợi ý 0à 
thuật thôi niên không có gì là “thoát phầm "nhủ tôi đã nói. 
Chúng có nền tăng thân kinh giống như bất cứ một biểu hiện 
nào của con người. 

on người, trước hết, là một cỗ máy biến đổi nắng lượng. 
Thần kinh hệ tiếp nhận năng lượng dưới nhiều dạng khác 
nhau (ánh sáng, mùi hương, âm thanh, chuyển động cơ học, 
hơi nắng, v.v...) Nó tích trữ năng lượng đó và biến đổi nó. Sau 
đó nó phát ra bên ngoài dưới dạng chuyển động, ý nghị, lời nói. 

Mặc cha việc nố được cấu thành bởi hàng tỉ nhánh, người 
ta có thể công nhận rằng ¿oàn bộ thân hình hệ hoại động như 
một cơ quan duy nhất. Nó điều khiến tất cả cuậc đời của con 
người: hệ tuần hoàn, hô hấp, vô thức tắm lý, ý thức, ý nghĩ, 
cảm xúc... Nó điều hòa và thống nhất toàn bệ cuộc sống. Nó là 
tác nhân điều phối, người chỉ huy tối cao. Nó là người chỉ huy 
các trận đánh (bệnh tật) chống lại các kế ngoại xâm. 
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Thí dụ: sự chấng lại các ví trùng tùy thuộc vàa sự vận 
hành hoàn hảo của thân kinh hệ, tích tụ quân tiếp viện tại 
những nơi bị tấn công. Nó làm giãn nở các mạch máu, tăng 
cường thêm bạch cầu; nố làm hệ tuần hoan chậm lại để cho 
bạch câu có thể tiêu diệt nhiều vi trùng nhất... Rồi chính nó 
làm tăng tốc hệ tuần hoàn đó để quét bỏ hết các xác nhỏ bé 
của các con vi trùng, Và chúng ta là những con người, không 
ngừng chịu đựng sự tuyệt vời sống động này trong mọi hành vị 
của cuộc đời chúng Ea... 


Tế bào thân kinh 

Nhân tế nền tầng chủ yếu của hệ thần kinh là tế bào thần 
kinh. Noron này gêm có: 

— một. tế bào chứa đựng thể nguyên sinh 

~ và những đây trụ trục hay sợi trục đưới thần kinh) 

Tế bào và lưới thần kinh được chia nhánh rất nhiều lần, 
Mũi liên kết giữa các tế bào thản kinh hay noron được thực hiện 
bằng tình trạng tiếp cận chớ không phải vì liên tiếp nhau. 

Đây là một hình họa biểu hiện các nơron tỏa rộng và thật 
kỹ điệu trong sự hoàn bảo của chúng..(đi nhiên là hình họa 
này được sơ để hóa!) 

«& Chúng ta thấy được gì? Một nơron đến từ vả não (Á) 
được phản nhánh quanh nơron (B) và hướng đến một cơ. Hưn 
nữa, nơron này còn liên lạc với nơron (C) được kết thúc tại 
biểu bì. Trong vỗ não còn có nhiều nơron khác có thể tạo 
thành nhiêu tổ hợp vô cùng đa dạng. 

® Như thế mà bộ nãa người chứa hàng tỉ ngron! 

ø Người ta thấy ngay con số Hén kết không thể tưởng được 
mà các nơron có thể thực hiện với nhau. Chúng ta có quyền sử 
đụng một trung tâm thật kỳ điệu, đầy chặt trong sọ chúng ta 
và theo lý thuyết có thể thực hiện được một đời người với tất 
những khả năng vĩ đại nhất của nó... 


410 


# Khi xem xét con số vô 
tận của các nơron đang hoạt 
động, chúng ta có thể hiểu 
được rằng hệ thống thần hinh 
có thể đưa ra bất cứ câu trả 
lời cho bất cú thông tìn nào. 
Hàng tỉ sự phối hợp các nơron 
với nhau có thể được thực 
hiện... mà điều này sẽ là sự 
vô tổ chức trong một đời sống 
xã hội có tổ chức. Vì thế, mọi 
hành vi của côn người phải 
được "định hướng”, đó là mục 
đích của giáo dục. Giáo đục là 
"sự huấn luyện", áp đặt các 
phản xạ có điều kiện, và học 
cách phần ứng như thế nào từ 
một thông tin nào đó (mày 
phải làm như thế này khi nó 
xảy ra điều này;... mày không 
được làm như thế kia bởi vì...; 
điểu này được.; điều kia bị 
cấm; điều này thì tốt hoặc xấu, 
...), Như oậy sự giáo dục tạo 
các hên kết gi2a các nơron, 
như trong một bộ óc điện tì. 
Rỳ thật là mọi loại hình giáo 
đục đều có thể được. Và chúng 


hiểu rằng mọi hình thức giáo dụe, dù cho lý tưởng nhất, là một. 
sự thu hẹp của các khả năng của não bộ. Sướng thay những 
con người mà suết đời họ biết phát triển các trò của hệ thống 
thần kinh, loại bổ được các nỗi lo âu, sợ hãi và các mặc cảm 
mà chính chúng cũng hình thành một mạng lưới bạo Ìla của 


các phản xạ có điều kiện!.. 
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Sung sướng thay cho những ai biết làm việc, thay vì cứng 
đờ trong các tổ hợp nơron luôn giống nhau, như mật bộ óc điện 
tử chỉ biết làm các bài toán công nhỏ... 

TLuông thên bình — Chất nguyên gình của ngron chứa mật 
động lực hóa học có thể khởi động mệt loạt xung điện khử cực. 

Đó là luồng thần kinh: Luông này lan truyền từ một 
nhân tố thần kinh này đến một cái khác với điều kiện phải 
có một sự thỏa hiệp nào đó giữa chúng. Các trưng tâm thần 
kinh đình hướng luông này đến hướng này hoặc hướng khác; 
chúng mở một lối đi này (kích thích) và khóa một lối khác 
(ức chế). Chúng ta đã thấy cái cơ chế vân hành tuyệt vỡi này 
như thế nào. 

Ở con người, các trung tâm thần kinh được tạo thành bởi 
tủy sống và óc (não bộ). Từ tủy sống và óc xuất phát nhiều dây 
thần kinh nối liển các trung tâm thần kinh với các giác quan 
chẳng bạn. (Nhờ đó mà con người mới có thể tiếp xúc với thế 
giới bên ngoài). Các trung tâm này cũng điểu hành các hoạt 
động của cuộc sống hữu cơ; đến lúc này chúng ta giao tiếp với 
hệ thân kinh thực uật, cũng được gọi là hệ thân kính giao cảm. 

Hệ thần kính giao cảm này là hệ thống điều hòa quan 
trọng của sự cân đối hữu cơ của chúng ta; nó cho phép các 
thích nghĩ để duy trì sự sống. hoạt động trí óc, lý trí, nhận 
định... Bản thân nó cũng được nối kết với các trung tâm cao 
cấp (các trung tảm vùng đổi thị, mà tôi sẽ để cập ở chương 
sau), và giao tiếp với hệ thống nội tiết, v.v... 


Vi sự hài hàa mà nó cung cấp cho chúng Éa, hệ thân bình 
giao cảm là người bạn uà đông mình của chúng ta. Nhưng 
chúng ta sẽ thấy nó có thể trẻ thành kẻ dịch của chúng ta đến 
mức nào, đưa chứng ta đến bệnh tột bè ngay cả đến cái chết... 

Tôi đề nghị với các bạn là bây giờ chúng ta hãy xem xét 
hai điểm thần kính quái đân bởi tầm quan trọng của chúng: vô 
não và vùng đổi thị. 
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Trước khi để cập đến vấn để này, chúng ta nên biết đời 
sống tâm linh cao cấp của con người tùy thuộc »ỏ nữo. Ý thức 
và cả ý chí con người không thể có được xà không có sự hoạt 
động đúng mức của vỏ não. 

Tuy nhiên đây là vùng của não bộ có thể làm cho Franken- 
stein phải mơ mộng... Đổi £ñÿ là một trung tâm thần kinh năm 
.ngay đưới chính não bộ. Nhưng phản lớn cuộc đời của chúng ta 
nằm ngay tại đây, trong một cái vùng nhỏ bé mà chỉ một ngón 
tay thôi cũng dễ dàng chà nát nó... Vùng đổi thị này (và các 
vùng phụ cận: vùng dưới đỗi, thể khía, v.v...) gần giống như là 
"bộ não của vô thức" mà tác dụng rất chủ yếu. 

Vàng đổi thị là trung tâm của bắn năng, cảm xúc, đau 
khố, thói quen, tính khLVô thức, các mặc cẩm, sự di truyền 
thể chất, gầm lên tại oùng này như những cơn dông tổ chỉ chờ 
bùng nề mà thôi. 

Thêm vào đó, tại vùng đáy này của não bộ có một hệ 
thống điều hành giấc ngủ và sự thức và nấm quyền điễu khiển 
cái vỏ não mà chúng ta rất hãnh điện! Như vậy vùng đôi thị là 
một "bộ náo trưng gian" với mức độ thần kinh và nội tiết phức 
tạp không lường được. Đó chính là hệ thống điều hòa chính; 
toàn bộ hệ thống thần kính giao cảm phải tùy thuộc vào nó. 
Và như thế điều hành toàn bộ các hoạt động của các cơ quan 
nội tạng... 

Vừng đải có quan hệ thường xuyên với vô não. Và hai 
phần này của não (một ý thức và một vô thức) không ngừng 
trao đổi thông tìn cho nhau... Thế chúng ta có thể nào nghĩ 
rằng phải có một tẩm quan trọng nào đó để báo toàn các mối 
quan hệ tốt đó không? 

Báy giờ chúng ta hãy tưởng tượng đến những thầy pháp 
thời hiện đại là các nhà phẫu thuật não bộ. Đây là con Chó. 
Điều gì sẽ xây ra nếu người ta hủy bổ về não của nó? Nếu 
người ta cắt đi tất cÁ các cơ cấu nằm ở trên vùng Đôi thị? Con 
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chó có chất không? Con chó đó có trở thành điên dại không? 
Không có bất cứ điều gì như thế. Nõ không còn vỏ não; nó 
không còn ý chí và ÿ thức. Bộ não trên của nó đã bị cắt mất, 
nhưng nó uẫn tiếp tục sống uới bộ não dưới của nó. Nó uẫn có 
một thái độ đúng đản, dường như được làm cho thích nghỉ oới 
một mục đích. Con chó "đổi thị này"sống nhờ vào các khuynh 
hướng bản năng và vô thức của nó, và đường như thế quả đủ 
để cho nó có một hình đạng bình thường... Nó vẫn bị sự đễ 
chịu thu hút, và cảm thấy ghê tởm cái khó chịu. Ngắm nhìn 
nó, eó thể nào người ta nói là ná "chọn" một thái độ nào đó 
không? Không đúng như thế. Đó đơn giản chí là trò tuyệt diệu 
của một hệ thống thần kinh, được thực hiện bởi các trung tâm 
lạ kỳ ở phần đáy của não bộ... Đó là một con chó máy móc, đó 
là con chó mộng đu. 

Thế điều đó có xảy ra với Con Người với bộ não vĩ đại và 
cái vỏ não hùng mạnh của anh ta không? 

Không so sánh đến mức đó, hiệu quả sẽ như thế nào với 
con Khi được cắt bỏ vỏ não? Nó có còn giữ một thái độ đúng 
đấn không? Không! Nó sẽ chìm trong một trạng thái không 
sinh khí và sững sờ. Điều này chứng mình một việc: đối uới 
các Đặng Vật có 0ú bậc cao, các trung tâm ở phân đáy của não 
bộ đã quen làm uiệc chặt chẽ uới uủ não. 

Và như thế, vùng đổi thị đã mất đi tính tự động của nó. Ở 
con người, không hẻ có hai "bộ não" riếng biệt, nhưng là hai 
rung tâm quan trọng có các mối quan hé chặt chê có tổ chức 
và cái này không ngừng phải cần đến cái kia. Vô não của 
chúng ta bảo đảm một đời sống tỉnh thần cao cho chúng ta với 
sự hợp tác mật thiết với bộ não võ thức của chúng ta... Và nếu 
“tỉnh thần" tác động lên "thể chất, đơn giản chỉ 0ì cô 0ô số mối 
quan hệ thôn bình giữa uỏ não, uùng đôi thị, hệ thống thần 
hình giao cắm, các cơ quan nội tạng, da của chúng Fd, 0.U... 

Vài cuộc phẫu thuật tại vùng đổi thị đôi khí kéo theo các 
cơn cuông động bất ngờ, với các đặc trưng: sự sảng khoái quá 
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độ, sự lặp lại các từ, sự phá lên cười, ¡rò chơi chữ không ngừng, 
lữi giễu cợt thô bị, v.v... Xem lại Cuẳng động tại chương Loạn. 
thần kinh và Loạn tâm lý). Cũng như thế, vài cuậc phẫu thuật, 
tại chính ngay cái vùng này sẽ làm xuất hiện các triệu chứng 
sâu muộn với nỗi lo hãi sâu lắng, khóc nức nở, nỗi lo sợ khủng. 
khiếp. cảm giác sẽ chết sắp xảy ra và ngày tận thế, v.v... Như 
'vậy, đường như bệnh Hưng-Trẩm Cảm có liên quan đến các 
biến loạn của vùng đổi thị (chẳng hạn mật khái u nhỗ ngay lại 
tuyến yên sẽ ép vùng đưới đổi). Vả lại chúng ta sẽ thấy ở phần 
sau, những gì sẽ xây ra khi người ta kích thích nhẹ bồ não "và 
thức" của một con thú không có vỗ não. 

Điều này cho thấy øi? Rằng những biến động tại vùng 
thân kinh này sẽ làm bùng nổ vô thức mà không một km 
hãm nàa có thể chống lại nó. Và rằng nếu mật con người có 
một vả não bị tổn thương, anh ta vẫn sống được nh các trung 
khu đáy của não bộ. Nhưng anh ta sẽ mất sự kiểm soát, anh ta 
chỉ còn lại những bản năng cơ bản nhất, chỉ còn lại một cuộc 
sống thực vật và ngu đần. 

Nhưng như thế chưa phải là hết! Các ngron của vùng đồi 
thị bị kích thích bởi các xung điện nhận được. Đến lúc đó vùng 
hưởng các thông tín đến các naron mà nó còn quan hệ. 

ài ra, các đây thân kinh chạy đến vỏ não (trong tâm của ý 
thức, ý chí, trí năng) đi ngang qua các trung tâm mà chúng ta 
đang quan tâm. Nhiều dây thần kinh đặc biệt khác nối Hền 
phản đáy của bộ não với vô não, Như vậy, với hàng t† đây thần 
kính nối liền não bộ với những nơi xa nhất, toàn bộ cơ thể đều 
liên kết với nhau bởi một hệ thống điện và hóa học rộng 
khắp... Bảy giờ chúng ta đã thấy được sức mạnh của não bộ 
trên cơ thể chưa? Không một cơ quan nào có thể thoát khối 
ảnh hưởng của bộ nỗa. Những chúng ta không được quân não 
bộ cũng chỉ là một cơ quan mà thôi...Vì thế, nó cũng sẽ phân 
tứng lại uới các xung điện thông khác gì một cơ quan khác 
(như cúc câm xúc chẳng hạn). 
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Nhiệm vụ của vô não là gì? 

Ngoài việc nó cho phép sự xuất hiện của ý thức và ý chí 
bậc cao, vỏ não là trung tâm điều hành, kiếm tra, hài hàa và 
tổ chức. (Như vậy vùng đổi thị là trung tâm của các xưng động 
fäm xúc và vô thức). Nếu vỏ não hoạt động không tốt, các 
xung năng của vùng đổi thị bị phá mặc cha chúng mà không bị 
sự "kiểm soát” nào của vẻ não. Mấu uó não bị suy yếu, nó bất 
lực trước các cuộc tấn công của các nùng 0ô thức... 


Người ta nhận thấy điều này trong các trường hợp thông 
thường như: làm quá sức, cảm xúc, lo lắng kéo dài, ngô độc, lo 
sợ, giận dữ, v.v... Bến lúc này sẽ là cuộc sống vô thức được 
phóng thích không cản trở, Nói cho đúng, chúng ta có hai “Cải 
Tôi”: một được điều khiển bởi vỏ não, cái kia lệ thuộc vào 
trung tâm của phân đáy não bộ... mà trong đó chúng sẽ tìm 
thấy những gì cần thiết để tạo một cuộc đời thói quen và bản 
năng (điểu này cho thấy rõ con Chó không vổ não, các cơn 
bùng phát hưng-trầm cắm, v.v...). 


Chúng ta có bai "bộ não" không ngừng trao đổi thông tín 
và đòi hỏi một sự cân bằng hoàn hảo trong các mối quan hệ. 
Sự thoải mới, ý chí hùng mạnh không eo cúm uà căng thẳng 
cứa chứng ta phải thy thuộc vào vả não. Chính vỏ não của 
chúng ta "kêm hãm” các cắm vúc và bản năng xoay quanh 
vùng đổi thị, ngăn cản chúng tự phóng thích như các cơn gió 
lốc...Tôi sẽ còn nói về vấn đế này. 


Sự chuyển hoán 

Bây giờ chúng ta sẽ hiểu đã đàng hơn cái cơ chế vận hành mà 
tôi đã nói (em hắn danh mụe). Sẽ có chuyển hoán mãi khi một 
xung đột tâm lý "chuyển hoán” sang một triệu chứng thể chất. 

Trường hợp này thường được nhận thấy trong chứng ưu 
uất; một xung đột cảm xúc (tỉnh thần) được diễn giải bởi sự tê 
liệt của một, chỉ, tình trạng mù lòa, co giật, cũng như bởi các 
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ám ảnh, tật, v.v... Một xúc động có thể được "chuyển hoán" 
bằng những tiếng hét, eú đánh, lời chửi bới; hoặc băng sự mất 
tiếng, té liệt, co giật, tỉm ngừng đập, v.v... Và những gì có giá trị 
cho hai thí dụ này đều có giá trị cho tất cá những điều khác. 

Thực ra chúng ta không được tách đôi "đời sống tâm lý” 
với "thế chất" bởi vì ở đây chúng ta xem con người như là một. 
tổng thể, mà trong đó bộ não và cơ thể không ngừng liên hệ 
với nhau. Nếu một nguyên nhân thể chất (ngộ độc chẳng hạn) 
có thể phát sinh các triệu chứng tâm thân, thì chúng ta cũng 
đễ hiểu rùng một nguyên nhân tâm thân căng phát sinh cúc 
triệu chúng thể chốt. 

Khi biết rõ các phân nhánh của hệ thống thần kinh, thì 
không một phần nào của ed thể bị tách biệt, Không một ed 
quan nào hoạt động một mình; nhưng có nhiều cơ quan được 
nối liên với phần còn lại của cơ thể bằng những nối kết thần 
kinh tuyệt vời, nội tiết, v.v... Vì thế bất cứ căn bệnh nào cũng 
bao gồm các phần ứng tính thần và thể chất, bởi vì bệnh là 
một phản xạ của một tổng £hể: con người. Vì vậy, bất cứ căn 
bệnh nào cũng đoàn điện với các triệu chứng khu trú tại một 
điểm này hay điểm khác. 


Dĩ nhiên là tôi không thể nào xem xét tất cả các phản ứng 
có thể xảy ra của cơ thể... Làm điểu này có nghĩa là phải làm 
toàn bộ sự phân tích bệnh lý! Sẽ phải tìm kiếm tất cả các 
nguyên nhân thể chất có thế tác động đến "tính thần”, cũng 
như tất cả các nguyên nhân tỉnh thần có` thế ảnh hưởng đến 
"cơ thế"! Vì vậy tôi phải "đóng khung" vến để tùy theo cuộc 
sống hàng ngày... Vì nguyên nhân đó mà trong chương này tôi 
chỉ đễ cập đến cảm xúc (kể cả các phát sinh) mà chúng là nên 
tảng của rất nhiễu căn bệnh tâm thể. 


Cuộc sống hàng ngày với cảm xúc 
Cảm xúc chính là nên tảng của cuộc sống hàng ngày. Một 
cách tự động, cơ thể chúng ta hướng vào sự tìm kiếm những 
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hoàn cảnh đã chịu; đó sẽ là những cảm giác vui tươi, thoải 
mái, vui thích, v.v... 

Cũng như thế, cơ thể chúng ta luôn tìm cách loại bỏ những 
hoàn cảnh khó chịu, có thể làm eho nó mất cân bằng. Làm cách. 
nào để loại bỏ những tình huống này? Bằng cách trốn chúng 
hoặc tiêu điệt chúng bằng chiến đấu. Như vậy tiếp theo sau là 
những cảm giác sợ hãi, sầu nãa, giận đữ, khiêu khích, v.v... 

Cảm xúc là một phản vạ của cơ thể trưäc một tình huống 
rối rắm (dễ chịu hoặc khó chịu). Nếu tôi chứng kiến một tai 
nạn, không phải tai nạn đó tạo ra cảm xúc. Tại nạn đó khởi 
phát một sự "giật minh” dữ đội do sự không thích nghỉ đột 
ngột của eơ thể. Chi sau đó cảm xúc mới xuất hiện. Đến lúc 
này cơ thể tôi mới cổ loại bỏ tình huống khó chịu đó, hoặc bùng 
cách trốn khỏi nơi xây ra tại nạn, hoặc đánh chống lại nó. 

Cảm xúc sẽ tác động lên toàn bộ cơ thể. Nhưng điều này 
mới nghiêm trọng hơn hết: cảm xúc có thể trở thành tác nhân 
chính của cén bệnh. Người ta thường có khuynh hướng nghĩ 
rằng cảm xúc có nghĩa là "cắm xúc do sốc". Không phải như 
thế. Các cuộc xung đột xúc cảm, các phần ứng tình cắm sấu 
lắng và kéo đài, các nỗi lo hãi, lo âu, oán giận, dồn nén, mặc 
cảm, v.v... đều là cảm xúc! Những cảm xúc sâu lắng uà báo dài 
là những thứ nguy hiểm nhấi... 

Con người eó thể đáp trả cám xúc bằng hai cách: 

a) bằng cách giải tỏa (đánh đập, la hét, chửi rủa, khóc lóc, 
tấn công, chửi bới bằng lời nói hay ý nghĩ) 

b) hoặc "nuốt trôi nó" (chẳng hạn mật người nối loạn, không 
ngìmg nuốt trôi tính khiêu khích và giận dữ của anh ta). 


Cảm xúc là cơn bão tố thể chất. 

Mọi người đều biết một cảm xúc mãnh liệt kéo theo nhiều 
thay đổi sinh lý và tâm thần. Những người nhút nhát và nóng 
nấy rất rành vấn đẻ này! Thế cái gì phát sinh cảm xúc trước tiên? 
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1) Một sức mạnh bất 
thường của luồng thần 
kinh. Các đường ải bình 

Tuyến giáp VÀ thường đềểu "tràn ngập”. 
Tuyến cận gấp  Luổng này đi trật lối, 
vượt quá mục đích của nó, 
và được phát ởổi ngoài các 
Tuyến uy — lối ổi bình thường của nó. 
Toàn bệ cơ thể bị náo 
Nạng thượng trộn, kể cả não bộ. Ý thức 
thận (về não) bị nhiễu loạn, 
"người ta không còn biết 
đã làm những gì nữa". 


Buồn trứng. 


Tình huùn 3ì Mật cảm xúc 
mạnh (như sợ hãi hoặc 
giân đữ) sẽ phóng thích 

(ngoài nhiều thứ khác) mật lượng adrânalin. Adrenalin là mật. 

chất co mạch, được phát ra từ các tuyến thượng thận. Các 

tuyến này nằm ở phần trên của các quả thận. và là một phân 
của các bộ phận nội tiết. Mỗi cái cân nặng khoảng sáu gram. 

Chất adrènalin tác động một khi có các hiện tượng sau đây: 

1) có gia tăng lượng đường trong máu; 

2) tăng sức eo rút của các eo; 

3) máu lưu thông nhiều hơn trong hệ thống cơ hấp; 

4) máu giảm thời gian đông tụ. 

Đến lúc này. mật eơ chế vận hành hoàn hảa nhập cuộc, 
được Cannon nhận thấy. 


Nếu chất adrênalin co rút các cơ„ có phải là để chuẩn bị 
cho thử thách sắp xảy ra không? Để chuẩn bị chúng cho chiến 
đấu... hoặc trốn chay. Cảm xúc có thể "làm tê liệt tay và chân", 
nhưng nó cũng cho vài người một sức mạnh phi thường. Trong 
vài tai nạn, người ta dã thấy có nhiễu người có thể bỏ chạy với 
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một sức lực khó tin. Đến lúc đó người ta sẽ nói đến "nỗi sợ hãi 
gắn thêm cánh cho anh ta..." hoặc "... cảm xúc tạo cho anh ta 
một sức mạnh oai hừng...”. Đáng lẽ ngưỡi ta phải nói "cảm xúc 
đã cung cấp adrênalin cho anh ta, hoặc để trốn chạy, hoặc để 
tấn công!". 

Dù cho bả chạy hay đánh trả vì cảm xúc, đó chính là phản 
ứng của toàn bộ cơ thể, đang cố gắng loại bỏ một hoàn cảnh 
không đễ chịu. Mật cách vận hành tuyệt đối hình thường không 
có liên quan gì với sự hèn nhát, khiếp sợ hoặc dũng cảm. 
Ngoài rở uả não, trong trường hợp này, có thể đảm nhận 0ai 
trò quan trọng kẽm hãm, uới điều kiện, chính bản thân nó 
cũng không bị rối loạn 0ì cảm xúc! 


Chúng ta hãy trở lại với đời sống thường ngày 

Nhưng người ta sẽ nói gì... Thế còn trong đời sống thường 
ngày? Nhưng... đó chính là cuc sống thường ngày dấy! Nó 
được bao gồm cảm xúc, cảm giác, cơn giận, khiêu khích, trốn 
chạy, uẩn khúc, ức chế, v.v... Thế mà trong vài tình huống, 
nhiều quy ước buộc chúng ta phải thản nhiên. Người đàn ông 
có được phép khóc không? Có được quyền biểu lộ cẩm xúc 
không? Coi nào!... không hợp với "tính nam nhỉ" chút nào! Vì 
vậy người ta chí đơn giản cấm điễu đó, và người ta để "sự yếu 
đuối" cho phụ nữ. Thật ngu ngốc, nhưng nó là như thế. 


Cho nên (thí đụ) chúng ta nỗi giận (cảm xúc) mà vẫn không 
thể đánh trả được (để giải tỏa), toàn bộ cơ chế vận hành "hoạt 
động không tải". Nếu chúng ta quá sợ mà không thể bỏ chạy 
hoặc đánh trả, cũng như thế. Không một giải tỏa nào xuất 
hiện. Trong trường hợp này, căm xúc mới tạo những hiệu quá 
độc hi... 

Chúng ta hãy thí dụ một người đàn ông, trong suốt nhiều 
năm liền, phải chịu nhiễu cảm xúc nói tại? Và vì một lý đo nào 
đó, anh ta buộc phải tỏ ra thần nhiên? Người đễ hiểu sự dư thừa 
chất adrânalin và đường có thể có nhiều hiệu quá nguy hại... 
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NHỮNG ẢNH HƯỞNG KHÁC CỦA CẮM XÚO 

Hệ thống tim—mạch đóng vai trò quan trọng của cắm xúc. Nó 
khởi phát chứng loạn nhịp, chứng mạch nhanh, những cơn đau 
đôi khi rất dữ đội. Đương nhiên là những hậu quả này có thể tác 
động lên một trái tìm có bẩm chất hệnh. Hơn nữa, người bệnh 
tưởng mình bị mắc bệnh tra, Đến lượt cảm giác này tạo thèm 
cắm xúc... làm gia tăng cơ chế vận hành kia. Người ta không tính 
những "cán bệnh tim có nguồn gốc thân kinh”, có nghĩa là vì cắm. 
xúc. Có vài triệu chứng gợi cho chúng ta chứng đau thắt ngực. Có 
hiện tượng thiếu hơi thả, mau mệt, choáng váng, đau đớn. 

Và các quả thận cũng được đưa lên hàng đầu. Hệ thống 
thân kinh bị mất thăng bằng sẽ ảnh hưởng đến thận, do lưu 
thông máu không đây đủ, Vậy thận sẽ làm gì? Nó phân ứng 
bằng cách tạo ra một chất tăng huyết áp, khá độc hại. Bệnh 
viêm thận nặng só thể xuất hiện. Và thế là người ía chứng 
kiến cái chết của một eon người mà căn bệnh thật sự chỉ hoàn 
toàn đo cảm xúc và tâm lý... 

Da đáp ứng rất mạnh với cảm xúc, bởi vì nó liên hệ trực 
tiếp với hệ thân kinh giao cảm. Các nết phóng có thể xuất 
hiện, mụn cóc, mày đay, eczêma, dấu của Chúa... 

Các rối loạn bao tử: cảm xúc bạo cơn nôn mửa, co thất thực 
quản, chứng khó tiêu, sự quá axít, loét dạ dày. Sự tiêu hóa 
lưôn bị ảnh hưởng. Và cũng vì thế mà người ta nói "... do thần 
kinh”... rong khi căn nguyên có thể là những xung đội tâm lý 
làm rối loạn hệ thống thân bình thục oột. 

Câm xúc kéo đài có thể làm xuất hiện các cơn đau ở vùng 
ruột thừa. Người ta làm gì? Người ta giải phẫu... và các cơn 
đau xuất hiện trở lại. Cũng giống như trường hợp của tim, nỗi 
lo sợ ruột thừa làm gia tăng cảm xúc và thể lại là cái vòng 
luẩn quần. Đôi khi cả chứng oiêm đại tràng là bệnh tâm thể. 

Các rối loạn hồ hấp cũng rất đa dạng. Các rối loạn đơn 
giản nhất thường là chứng co mạch và giãn mạch (Người xúc 
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động tái hoặc đồ mặt). Nếu các xúc động sảu lắng và kéc đài, 
người ta có thể nhận thấy chứng sung huyết, xuất huyết, tấn 
thương ở ruột, thân, gan... 

Trong tất cả các hậu quả cảm xúc, mắt xích chịu trách 
nhiệm là hệ thống thần kinh thực vật. 

Hơn nữa: h 

Có vài triệu chứng chức năng cũng có thể trở thành thể 
chất: một bệnh phù nhẹ (có sự thâm nhiễm thanh địch trong 
các mô) hoặc hiện tượng sung buyết khu trú (sự tích tụ mầu 
trong một cơ quan) có thể dẫn đến chứng phẳng nước (tổn 
thương) hoặc đến chứng loét. Bởi vì sự tái đi tái lại một rối 
loạn chức năng có thể tạo một tình trạng cần giải phẫu. Sự rối 
loạn của hệ thống thần kinh đôi khi mang đến vô số hậu quả 
không thể ngờ được. Sự kích thích hệ thống thần kinh giao 
cảm có kbi dẫn đến những tổn thương làm chết các cơ quan. 
Đã bao nhiêu lần người ta nghĩ chứng viêm thận hoặc xơ gan 
có thể phát sinh từ nguồn gốc tâm lý?... Chính vì thế mà Hệ 
Giao Cẩm, thay vì làm cho con người hài hòa lại giết hại anh 
ta. Điều này giải thích rằng trong uải trường hợp, người ta buộc 
phải làm “tê Hệi hệ thân kính giao cảm (hoạc do phẫu thuật, 
hoặc bằng thuốc "an thân", như chúng ia sẽ thấy ở phần sau. 


Các cảm xúc được lặp đi lặp lại nhiều lần 

Chúng ¿a thấy sự nguy hiểm của các cắm xúc có tính cách 
mãn tính, Dâi khi trong suất nhiều năm liền, nhiều người "chế 
ngự" cơn giận, tính khiêu khích, sự thù địch, sự nối giận, sự 
bực tức của họ. Theo cách người ta thường nói, mọi chuyện 
đang "xảy ra ở bên trong". Cảm xúc xuất hiện chưa? Cơ thể 
phần ứng chưa? Người đó không nhúc nhích do tác động của 
một phần xạ có điều kiện (giáo dục, luân lý, các qui ước, v.v...). 
Người đó "nuốt" tất cả mọi thứ. Như vậy, cảm xúc liên tiếp gây 
ra các rối loạn toàn điện, mà các giải thoát độc hại không bao 
giờ được thanh toán... 
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Các xui r đột nội tại với tất eä nỗi lo hãi cũng là những 
nguyên nh: a quan trọng của các rối loạn giao cắm. Chúng gây 
quá nhiều tác hại vì chúng vẫn vô thức trong chín lần trên 
mười! Tôi sẽ nói lại vấn để trong chương Dón Nén, nhìn dưới 
góc cạnh này. 


Sự vận hành tốt của vỏ não sẻ loại bổ các cảm xúc 
nhiễu loạn 

Chúng ta đều biết "tính xúc cảm" là rất quan trọng trong các 
điều la lắng kéo dài, làm việc quá sức, kiệt sức. Những người "dễ 
bị kích động" là những người "dễ xúc cảm". Mỗi khi chứng ta bị 
mệt não, nhiêu cơn cảm xúc xuất hiện mà không cân câu xin... 

Nếu các phản ứng cảm xúc quá mãnh liệt, thì đường như 
không có sự "kềm hãm" nào. Vì đầu có sự thiếu năng kêm hãm 
đó? Có phải cầm vúc xuất hiện mau hơn mỗi khi vỏ não bị rối 
loạn không?... Đó đúng là điều đang xảy ra. Điều này rất quan 
trọng: đầy là quy đắc uùng cho sự thoải mái uà cân bằng của 
Côn ngươi. 

Nhưng trước tiền, đây là một thí nghiềm "ghê sợ” khác. 
Cannon và Baret cắt bổ vỏ não của một con Mèo. Như vậy, 
vùng đổi thị cũng được tách khỏi các vùng trên của não bộ. Và 
người ta nhận thấy điển quan trọng này: tất cả mọi cảm xúc 
của cuộc đời con vật xuất hiện. Điều này chứng tổ một việc: vỏ 
não không cần thiết cho sự xuất hiện và cách biểu hiện cảm 
xúc. Nhưng trái lại, nó được đùng như là một "kém hãm". Hay 
hơn nữa, vỗ não của một con người hoạt động một cách hoàn 
hảo nhất có thể chịu đựng nhiều nỗi đau đớn dữ đội mà không 
có xúc cảm và với nỗi đau nhẹ nhất... Vã lại đó là nguyên tắc 
của việc "sinh đẻ không đau" mà tôi sẽ nói ở phần sau, 


"Sham~rage" hay "bệnh giả vờ dại” 
Con chó không vỏ não (của Goltz) sống được mười tám 
tháng. Nó biểu hiện các cơn giận đữ như bất cứ con chó bình 
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thường nào khác. Nhờ thế mà người ta khám phá được "share 
xage" hay "bệnh giả vờ đại” 

Ranson và Magoun kích thích vùng dưới đổi của một con mèo. 
không cỏ vỏ não bằng điện. "Sau cái kích điện này, con mèo 
ngước đầu lên và cho thấy hai đẳng tử giãn nở. Nhịp chờ gia tăng 
và tốc độ và biên độ, và con vật bắt đâu cử động, kêu meo meo, 
cắn, quào, đữ đội cố gắng thoát ra khỏi dây đang cột nó. Nấu 
người ta tiếp tục việc kích điện, lông trên lưng và đuôi của nô sẽ 
dựng đứng lên, mô hôi xuất hiện ở lòng bàn chân trong khi nước 
miếng chảy rất nhiều từ miệng của nó... Con mèo cư xử như thể 
nó bị mệt con chó đang sủa tấn công, Các phản ứng này tuyệt đối 
xuất phát từ nguồn gốa vùng đưới đôi (Jean Delay). 


Như vậy, vùng đưới đải là vùng khởi phát các cơn giận đữ, 
khiêu khích, thù địch... nói tóm lại tất cá các loại cảm xúc. 

Bệnh giả vờ đại, một phần ứng cña sự giản dữ quá đáng và 
không bị kêm hãm, tùy thuộc vào: 

1) sự kích thích của vùng đáy não hộ. 

2) không có vả não. 

Chúng ta phải nhận thấy ở đây can vật phân ứng ác liệt 
lại những kích thích thật nhẹ, mà trong lúc bình thường sẽ 
làm cho nó đửng dưng, 

Cũng như (hế, một con người mà 0ê não ho! động không 
tốt sẽ là đối tượng của những thói thúc, cảm xúc, giận dữ, 
hung hãn tà điện dại khởi phát bắi các hoòn cảnh mà trong 
túc bình thường sẽ không lấy gì quan trọng... 

Sự tự chủ thực thụ oà giả tạo — Các chứng loạn thần kinh bộc 
phát nhanh như nấm và haa la như bể khổ. Các bệnh tìm mạch, 
thận, gan, bao tử, thì vô số kế. Chứng loét dạ đày phổ biến như 
các Huân chương công trạng về nông nghiệp. Nhìmg rất nhiều 
khi các căn bệnh này bắt nguồn từ sự kích thích thân kính giao 
cẩm và các cảm xúc sâu lắng đã khởi phát sự kích thích đó. 
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Và nếu tôi nhấn mạnh đến các cảm xúc này là bởi vị: 

a) hệ thống thần kinh giao cảm là Người Điều Hành Tếi 
Cao của cơ thể của chúng La. 

b) rằng nỗi lo hãi và xúc cảm là những nhân tố chính của 
sự rối loạn của hệ thần kinh này 


Bây giờ chúng ta hiểu rằng sự hoạt động tốt của bộ não là 
chủ yếu, và một vỗ não hoàn hảo cho phép điều hòa và kiểm 
soát được các cảm xúc. Một con người mà có được bộ não và hệ 
gìao cầm hoàn hảo, có tất cả cơ may sống một cuộc đời trong 
sự tư chủ và sáng suốt toàn ý... và bị rất ít bệnh tật, 

Tôi thí dụ một người có bộ não mệt mỏi (thí dụ làm việc 
quá sức). Anh ta gặp phải một tình huống khó chịu. Điều gì sẽ 
xây ra? Cảm xúc xuất hiện, làm nhiều loạn toàn bạ em thể anh 
tơ. Hơn nữa, cảm xúc đó làm xáo trộn 0ổ não đã mệt mỗi của 
anh fa mà nó không thể chống cự lại được. Sự giận đữ, vuất 
phát từ vùng đồi thị, sẽ bệc phát. Với sơn giận đữ này, vỏ não 
không thể nào dưa ra một kêm hãm, sự kiểm soát, một sự điều 
hòa nào. Người này trở riên vô thức, "tối mặt vì tức giận" và có 
nhiều hành vi hung bạo và thúc giục mà " lý trí của anh ta" sẽ 
chê bai. Nhưng "lý trí” và "ý chí" của anh ta khâng hoạt động, 
bởi vì chúng tùy thuậc vào vỏ não, đã không còn sử dụng được 
nữa vì mệt mỗi và cảm xúc. Nói cho đúng, anh ta đã mắc phải 
“sham-rage" nhữ một con thú không có vỏ não... Và chúng ta 
cũng biết là trong trường hợp này, chỉ cần một sự kích thích 
nhẹ thôi cũng đủ khởi phát một cơn giản đữ mãnh liệt. 

Nếu trái lại, một bộ não của người đó hoạt động tốt thì sao? 
Cú cho mật hoàn cảnh xấu xảy ra với anh ta đi! Nhưng nó sẽ 
không khỏi phát một cảm xúc nhiễu lognt Nhưng nếu xúc cảm 
vẫn cứ xuất hiện (sau một tình huống vô cùng khó chịu), nó liên 
bị "kiểm soát” bởi vẻ não trong tình trạng hoàn hảo. Như vậy, 
người đó vẫn vô cùng sáng suốt và có thể đối mặt với hoàn cảnh 
đưới mọi góc độ... Con người này rất tự chủ, không phải uì anh ta 
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“cắn răng để tự kềm chế mình" những chỉ đơn giản uì bộ máy 
thần kinh của anh ta cung cấp một sự tự chủ tự động. 


CÁC BỘ NÃ0 MẮC BỆNH 

Một bệ não mắc bệnh sẽ làm mất cân bằng cơ thể đang 
chịu ảnh hưởng của nó. Nhưng đến lượt nó, sự raất cân bằng 
của cơ thể lại ảnh hưởng đến não bộ. 

Chúng ta không bao giờ được quên rằng eø thể con người 
là một tổng thể hoàn hảo. 

Cuối cùng thì bộ não, càng lúc càng mất cân bằng, mất tất 
cả sự tự chủ. Sự thiểu năng của bộ não có thể do hai nguyên 
nhân lớn: là chính sự mệt mỗi của não bộ, hoặc gây ra hởi sự 
mệt mỏi thể chất. Điều này thường được gặp nơi những người 
có bộ não yếu ớt vì tính khí. 

Nguyên nhân thiểu năng thứ hai của não bộ thường gặp: 
gự đến nén (được xem xét trong mục Phân Tâm Học) làm 
chuyển hướng một phần lớn hoạt động ý thức cho vô thức. Tôi 
sẽ nói lại vấn để này, 

Trong cả hai trường hợp, sự thiểu năng của bộ não không 
cho pháp sự thíah nghĩ với các tình huống xảy ra. Khêng một 
điều tiết hài hòa não được thực hiện nữa. Cáo xung điện thần. 
kinh trở nên hỗn loạn: đây là sự mốt cán bằng toờn diện của 
cơ thể uới tất cô các hậu quà của nó. 

Như vậy càng nên nhấn mạnh vào sự hoạt động hoàn hảo 
của bộ não và aự thoải mái do sự hài hàa tạa ra. Nếu chúng ta 
phát triển được sự cân bằng thể chất (kể cả não bộ), thời đại 
của chúng ta sẽ không còn những kết quả khó chịu. 


CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI 


Không phải chính cuộc sống hiện đại sản sinh ra nhiều rối 
loạn thể chất, mà là sự quá xúc đậng, lo âu và sợ hãi. Tôi xin 
nhắc lại là về điểm này, lo hãi là yếu tố chủ yếu, nó thường 
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khởi phát phản lớn các bệnh tâm thể: đù cho đồ là các ấm 
ảnh, định kiến, loét, rối loạn đạ đây, v.v... 

Cảm xúc và lo âu tạo ra một chuỗi bệnh hiện đại. Nhưng 
điều quan trọng không phải là nguyên nhân cảm xúc, mờ là sự 
tự chủ của uó não. Sự tác động và sự nghiêm trọng của cảm 
xúc luôn xuất phát từ một thiểu nãng của bộ não, mà nó chính 
là Chúa Tế của sự Tự chủ! 


Cuộc sống hiện đại không thể làm gì với sự cân bằng của 
bộ não và cơ thể. Vì thế, người fa phải làm mọi cách để tách. 
tất cả các yếu tố làm cho nó mệt mỏi 0à xáo trộn. Tôi đã chứng 
xinh mối nguy hại lớn của các cảm xúc sâu lắng, vô thức và 
kéo dài. Các mặc cắm kêm theo cảm xúc Uà các đền nén là 
những kẻ thù hàng đầu của não bộ. 


Ức chế 

Dù cho chúng ta đã xem xét nó trong chương "Tâm Phân 
Học”, chúng ta có thế nhận thấy rằng biết bao quan niện xuất 
chúng của Freud ăn khớp một cách hoàn hảo với môn thân 
kinh học hiện đại. Sự ức chế ngăn cản một cảm xúc đau buồn 
đi đến ý thức, hay là vẻ não. Gác ức chế thường được bất gặp 
trong sự thừ nghịch, hưng hăng, giận dữ, hận thù, ước muốn 
thấy chết, v.v... Sự ức chế này là vô thức (vì chúng ta không hẻ 
biết chúng ta đã ức chế một tình cảm), hoặc chỉ xuất hiện như 
“tia chớp" trong phạm vì ý thức để rồi bị loại bỏ ngay. Tấ/ cứ 
các tình cằm mà người ta dẫn nén đều mang theo các cắm xúc 
nặng nề. VẢ lại chúng bị ức chế bởi vì chúng nặng nè! Có một. 
điều chắc chấn là con người luôn tìm kiếm sự thoải mái và 
không thích có ý thúc khó chịu. Như vậy sự ức chế là "hàng 
rào ngăn cẩn" của các cảm xúc nặng nề. Thí dự: một thiếu 
niên có thể có mật thôi thúc vô thức (mật ước muốn chết) đối 
với một bậc cha mẹ mà nó thương yêu. "Ước muốn chết" này 
hiện trong nháy mắt, nhưng mang theo ›uột cảm xúc mãnh 
liệt. Như vậy nó có rất nhiều cơ may bị dỗn nén ngay. 
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Điều gì xảy ra? 

# Binh thường, các xưng nãng dù nhức nhôi, đếu phải 
hướng đến các trung tâm phía trên của bộ não (đến ý thức và 
vỏ não), Đến vô não, chúng phải được nhận xét một cách sáng 
suốt; chấp nhận sau đó, hoặc tự ý từ chối. Như hình dưới ảây: 


Chủ thể nhận xét một 
cách sáng suốt, tự ý 
chấp nhân hoặc 
từ chối 


Trung khu vô thức 


Thỉ dụ: một thiếu niên hoàn toàn lành mạnh sẽ nhận xét: 
"Tôi có một xung động muốn thấy cái chết cửa một người nào 
đó mà tôi thương; tại sao tôi lại có điều đó và đo nguyên nhân 
gi?" Bau đó có thể anh ta nhận thấy anh ta cá một xung động 
ngoài ý muốn tiếp theo một sự phật ý, mật oán hận, v v... 

(Trong Tâm Phân Học, chúng ta đã thấy "ước muến thấy 
cái chết" của người anh trai với đứa em gái bởi vì anh ta phải 
ngưng việc học). 


Một cách bình thường. 


1— Một xung năng nhức nhối xuất hiện tại các trưng tâm 
dưới của bộ não. Nó có khuynh hướng xẹt thắng đến vỏ não. 


2~ Một rào cần của đạo lý sẽ chặn xưng năng này lại, các phản 
xạ có điều kiện (vô thức) sẽ rẽ hướng các xung động thân kinh này. 
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3¬ Các xung động điện này không đến được vỏ não, nên 
chủ thể không thể ý thức được. 

4— Các xung động này trôi giạt mạnh mẽ về hệ thần kinh 
giao cảm, mà nó đang chịu một sự kích thích được tăng cường. 

5 = Hơn nữa, luồng thần kinh (mà lối thoát ý thức bị ngăn 
chặn) tiếp tục xoay vòng trong phần não vô thức. Nó sẽ tạo ra 
nhiều xung năng khác mà đến lượt chúng lại bị ức chế..và 
chúng sẽ sản sình nhiều xung động mới và chúng lại bị dồn 
nén, v.v... Một sự căng thẳng nội tại xuất hiện, Hệ thống thần 
kinh giao cảm bị nhiễu loạn. Sự lo âu và các mặc cảm xuất, 
hiện. Và đó là mỗi cho các chứng suy nhược thần kinh và rối 
loạn thể chất. Như thế này đây: 


Tâm Phân Học sẽ làm gì trong trường hợp này? Nó cho 
phép các xung động bị úc chế đt lên oỗ não uà ý thức. Các xung 
động nhức nhết này lấy lại oị trí của chúng trong hoạt động 
tổng thể của dỗ não, Tâm Phản Học làm cho uệ tình mãnh liệt 
bị lạc hướng tìm lại đúng quỹ đạo tự nhiên của nó. 


HƯỚNG BẾN MỘT NGƯỜI NHÂN BẢN HƠN 

Như thế càng ngày người ta càng nhấn mạnh đến sự cần 
bằng và hoạt động của bộ não. Đến sự thoải mái của não bộ, 
đến sự loại bỏ các 
mặc cảm khỏng 
ngừng gây -eác cảm Vỏ não (ý thức) 
xúc vô thức và độc — 
hại. Phải chứ ý đến TRE BA 
sự hiểu biết chính — Rào cẩn (đạo lý chẳng hạn 
mình, đến các cơ chế Xung năng bị 
của con người, đến cỗ đồn nén (] 
máy con người. Hàng 
ngàn người bị co cúm 
lại, sống rút trong Trung khu ý thức ề tiếng 
một thế giới riêng kinh giao cảm 
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biệt mà họ không tài nào thoát ra được. Họ phải chịu ảnh 
thưởng của các mặc cầm, sợ hãi, lo hãi, hung hãng của họ. 
Nhưng có nhiều nhiệm vụ cao cả hơn... Sự thoải mái tỉnh 
thân cho phép cơ thể con người làm việc hướng đến những 
mục tiêu cao cä hơn là "tự chế ngự” hoặc "từ khép mình" lại! 
Hàng triệu người chuyển hướng (vì đồn nén hay eo cúm người 
lại) các hoạt động trí não có ý thức của họ... vì lợi ích của các 
cảm xúc và bệnh tật. 


Thời đại của chúng ta là thời đại của lo sợ, bởi vì nỗi sợ 
hãi đã trở thành một phản xạ có điều kiện... Nền iảng của 
nhiều nền giáo dục dựa trên sự tấn công uà phòng oệ. Người 
ta học quá kỹ cách tự chế ngự, đẳn nến, che giấu các vui mừng, 
xung năng, cơn giận dữ, nhân đanh các nguyên tắc mà đôi khi 
chúng lại nằm trên các quy ước nhất thời dễ bị thay đổi... Và 
eon người phải đau khổ bởi vì anh ta khao khát một thứ khác, 
dù cho là sự khao khát được làm chính mình, thực thụ và thoải 
mái. Người ta có nên dạy sự tự chủ và sự vui sướng nội tại mà 
sự thoải mái đem lại không? Và người ta có nên trình bày 
trong mỗi trường họe cũng như trong tất cả các trường đại học, 
rồng sự thoái mái đó là sẵn phẩm tự nhiên của cơ chế hoại 
động hài hòa cửu não? Người ta phải đạy vai trò độc hại của 
các cảm xúc vỏ thức. Người ta phải biết rằng một cỗ máy hoàn 
hảo là điểm xuất phát lý tưởng hướng đến một cuộc sống hoàn 
mỹ. Người ta phải từ bỏ ý nghĩ "ý chí" là kết quả của sự co cám 
và sự ngoan cố. Người ta phải sáng suốt hiểu rằng ý chí thực 
thụ của con người có điểm xuất phát của nó trong sự cân bằng 
toàn điện của cơ thể và trí óc (Xem Chương Ý Chị). 

Đương nhiên là việc có một cỗ máy tốt không hắn là tự 
động đạt được các giá trị nhân bản. Tuy nhiên người ta biết 
"eơ địa thuận lợi" là chủ yếu cho sự xuất biện bệnh tật. Tại sao 
nó không thể là sự xuất hiện của sự sảng suốt? Và ngay từ lúc 
khởi đầu, có phải lý thú hơn là không bị đau khổ không? Rằng 
cảm thấy sự thoải mái tỉnh thần khi các vấn để nhớ nhất 
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không còn quan trọng nữa? Để tỉnh thần rộng mổ cho những 
viễn cảnh bao la và sâu lắng hơn? 

Thay vào đó, hàng chục triệu bộ mặt nhãn nhó, Hàng chục 
triệu các đồn nén càm xúc và đau đớn. Bệnh tật, ám ảnh, định 
kiến, loạn thần kinh... Rối loạn đạ đày, rối loạn tìm mạch... 
'Và những con người xoay quanh họ như những can quay, không 
hể biết rằng có một thế giới ở ngay tầm tay của h‹ 

Theo tôi nghĩ, đó là tính nhân bản của y học tâm thể, mà 
tôi hy vọng đã gạn lọc được. Tỉnh thần và thể chất được hàa 
hợp thành một khối duy nhất, hướng đến một mục đích đúng 
ra là phải cho tất cả mọi người: sự thoải mái và sự thanh thản 
tâm hồn. 


Sơnh đề không đau 


Để là gì? Đó là mật hiện tượng rất tự nhiên. Bởi vì nó tự 
nhiên, theo lẽ thường nó không dược gây bất cứ một đau đứn 
nào. Đó là tính hợp lí đơn gián thuần ty... 

Đây giờ, cái gì tạo ra sự đau đón? Đau đớn đến với chúng 
ta mỗi khi chúng ta có một cđmn (hức nào đó. Người ta cũng 
nhận thấy con người phần ứng rất khác thường trước sự đau 
đớn. Một người nào đó phản ứng rất dữ đội trước rnột cải đau 
nhả, một người kháe sẽ có rất ít phản ứng trước một cái đau 
dữ đội. Cảm giác đau dược khối phát từ uỗ não, là trung tâm 
của ý thúc. Đày \à điểm thứ nhất. 

Điểm thứ hai: nếu cảm giác đau được nối liền với vỗ não của 
chúng ta, thì nó cũng được thay đối cũng bởi chính cái vỏ não đó. 
Đây cũng là lô gíc thuần túy... Và trên thực tế, nó là như vậy. 

Chúng ta biết đềi thị là trung tâm của cuộc sống bản náng 
và của các cảm xúc. Nhưng mọt cảm thức đau đón đầu được kằm 
#heo cảm xúc. Người ta cũng biết, (ai mà không đã chứng kiến nó 
tại phòng nha sÐ là sự lo âu làm gia tăng sự dau đớn, nhưng sự 
bình tỉnh và thư giãn làm giảm đi cái cảm thức đau đớn. 
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Cảm thức đau có thế bị loại bô bằng cách nào? Trước hết, làm 
ngủ vỗ não (thí dụ bằng gây tê). Trong trường hợp này, sự đau 
đớn vẫn còn nhưng cới cảm £kức đau này không đến được vùng 
não trên. Cũng vì thế mà vài người cuỏng kích không phản ứng gì 
trước những sự đau đớn bình thường rất khủng khiếp. Tại sao? Bởi 
dì nỗ não của họ đương nhiên đã bị ức chế. Nó cho thấy có nhiều 
"vùng vô cảm" mà người ta có thể tra tấn, vẫn không hễ làm cho. 
người cuồng kích có bất cứ một phản ứng nào... Nói cho đúng, ở đây 
đã có sự gây tê tự nhiên do sự hoạt động không tốt của vỏ não. 

Điệu trái lại xảy ra trong trường hợp sinh đề không 
đau Thay tì làm ý thức ngủ, người ta tăng cường nó. Chúng ta 
biết vô não có một nhiệm vụ quan trọng: nó “chặn đứng" các 
phản ứng xúc cảm. Tôi có nói đến sự thoải mái tình thần cho 
phép một biểu hiện tối thiểu hoặc gần như không đối với cảm 
xúc. Người ta thấy ngay một hoạt động tốt của vỏ não có thế 
"ngăn chặn" sự đau đớn... bởi vì nố ngăn chặn cảm xúc! 

Như vậy sinh để không đau là việc học làm sao làm gia 
tăng ý thức và sự thoâi mái. Như thế trước hết người La có thể 
tránh nỗi lo sợ làm gia tăng cầm xúc. Rất thường khi, cơn đau 
của sinh đẻ được đặt trên nên tảng của một phần xạ có điểu 
kiện: nỗi sợ bị đau. Như vậy người ta thực hiện một phản xạ 
hoàn toàn trái ngược . Chủ thể sẽ ¿in chắc vào tính cách tự 
nhiên và không đau của sự sinh đẻ. Phải được thực hiện một 
tập luyện để tạo ra phần xạ này. Hơn nữa, chủ thể phải được 
huấn luyện theo phương pháp hít thở và bằng bụng, hầu bảo 
đảm sự tiến triển hoàn hảo của sự sinh nở. 

Như thế, điều gì sẽ xây ra? Người phụ nữ sẽ không phải 
chịu một cách thụ động và lo sợ việc sinh đẻ. Chý ta điều khiến 
0iệc sinh nở một cách có ý thức mà không có một cảm xúc gáo 
trộn nào. Điều này chứng minh một việc: rất thường khi, các 
cơn đau để xuất phát từ sự không thoải mái của não. 

Một lản nữa, chúng ta có phải đã thấy cái khả năng huyển 
điệu mà sự thoải mái trí tuệ ảnh hưởng trên toàn bộ cơ thể chưa? 
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TÂM THỂ VỚI CHỨNG ƯU UẤT 


"Tôi nói lại chứng bệnh này bởi vì nó chứng minh rất đúng 
quyên năng của bộ não trên cơ thể. Nó cho một thí dụ điển 
hình các mối quan hệ giữa "tỉnh thần” và "thể xác" Chứng ưu 
uất cho thấy các triệu chứng thế chất, cơ bắp và tỉnh thần đa 
dạng nhất. Hơn nữa, một người ưu uất đễ bị gợi ý đến mức tối 
đa. Thế đâu là nguyên nhân của mọi thứ đó?... Một hoạt động 
không tốt của não. 

hông có một tình trạng ưu uất nào. Mà là cả một gam 
tình trạng, như bất cứ thứ gì khác, đi từ chứng du uất nhẹ đến 
nặng nhất, Như tôi đã cho thấy, bất cứ tính khí ưu uất nào 
cũng không khởi phát các cơn! Có nhiều người ưu uất sống cả. 
cuộc đời của họ mà không hẻ có một biểu hiện quá đáng nào 
hết. Khí chất của ưu uất, trước hết, là một khí chất yếu đuối, 
hoạt động của não suy giảm, ý thức và ý chí gần như không có. 
Cũng vì thế mà rất dễ gợi ý và thôi miên họ. 

Vì uậy, mỗi khí hoạt động não không tốt (bà cũng uì đó mà 
tôi nói ở đây), con người bình thường nhất sẽ đột mình trong 
các điều kiện gần giống như của chứng ưu uất. Khả năng của 
sự gợi ý xuất hiện. Các trung tâm thản kinh vô thức bất dầu 
ảnh hưởng mạnh mẽ (bởi vì sự ngăn cản của vẻ não bị giảm 
thiểu). Điều này thường xảy ra với các cảm xúc: lo sợ, lo âu, 
ám sợ, thi cử, cơn nhút nhát, giận dữ, v.v... Các cảm xúc này 
làm nhiễu loạn hoạt động của não và mỡ đường cho lĩnh vực 
vô thức. Vì thế sẽ rất lý thú khi xem xét tất cả các trường hợp 
quá đáng của chứng ưu uất nặng. 


Bởi vì chúng ta biết rằng bộ não hoạt động một cách 
hoàn hảo với sự phối hợp tuyệt vời của các nørôn, và chính 
các tế bào thần kinh này liên kết với các phản xạ có điều 
kiện, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vai trò của sự ám thị. Chúng ta 
hãy tiếp tục nói về chứng ưu uất này, nơi mà sự ám thị được 
đẩy lên mức tối đa. 
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SỰ ÁM THỊ VẢ THUẬT THÔI MIÊN 

Chúng ta nên nhớ rằng bộ não ý thức thường xuyên liên 
hệ với các trung tâm vô thức ở đáy não (vùng của đổi thị). Hơn 
nữa, vùng đổi thị này được liên kết trực tiếp với các cd quan 
nội tạng, các giác quan, da, bộ não, v.v... Điều này cho thấy sự 
ám thị rất mãnh liệt và có thể chạm đến bất cứ nơi nào của cơ 
thể. Thế ám thị có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tạo thêm một, 
phản xạ có điều kiện mới, và như thế là mật liên kết nơrôn 
mới, mà không một phản xạ có sẵn có thể ngăn cần được. Nếu 
người ta nói với một người bị thôi miên "Anh đang rất. sợ", 
nhịp tim của người này sẽ tăng lên ngay. Tại sao? Bởi vì sự gợi 
ý này đã tạo ra một phản xạ Ìo sợ: cảm xúc làm tăng nhịp tìm. 


Nhưng tại sao sự gợi ý này liền được chấp nhận? 


Để không có sự chống đối nào, đương nhiên là phạm vi ý 
thức phải bị giảm thiểu. Cũng 0à thể mà cóc bộ não mệt múi 
oử suy yếu chấp nhận rất đã sự án thị Nhưng bộ não của 
những người loạn thần kinh là như thế! Và các bộ não bị 
nhiễu loạn vì các mối lo âu, làm việc quá sức, xúc động liên 
tục, mặc cảm, cũng đều như thế. Nếu người ta nói với một. 
người nhút nhát đang lo âu "Anh đang tái xanh...", hiện tượng 
này cũng xuất hiện. Võ não của anh ta, bị rối loạn vì cảm xúc, 
để cho lời gợi ý đi qua mà không có sự ngăn cản nào hết. Hơn 
nữa, cảm xúc của anh ta được gìa tăng bởi sự ám thị (càng lúc 
càng ít bị vỏ nâo chế ngự). Cẩm xúc này, qua con đường của 
đổi thị và hệ thống thân kinh giao cảm, sẽ phát sinh, mà 
không có sự ngăn cẩn nào, nhiều triệu chứng như là: đồ maặt, 
tái xanh, run rẩy, lẩn trốn, tấn công, nói lắp, mất tiếng, cảm... 
“Thế người ta có nghĩ ra được một hoạt động hài hòa của vỏ 
não quan trọng đến mức nào không? 

Vì thể cảm xúc là một yếu tố của sự ám thị Gởi vì là yếu 
tố rối loạn tỉnh thần). Đó là điều xảy ra trong các đám đông 
biểu hiện lòng ái quốc, tôn giáo, phép thuật... Sự gợi ý của một 
người cầm đâu có thể lôi kéo câ một đám đông. 
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Ngũ nhiều (ức chế) 
ÿ thức và £ 


Vá (hức 


Và bên đây là một sơ đô 
cho thấy đường đi của sự ám. 
thí bằng thôi miên với một 
người có tính khí ưu uất. 

8ø để này tượng trưng 
cho bộ não ưu uất trong 
trạng thái tự nhiên. Nhiễu 
ức chế (ngủ). Ý thức hạn chế. 


Như vậy hoạt động não không tốt, nhường chỗ trống cho phạwi 


vi bao la của vô thức. 


Tập trung 


Người thôi miên làm chủ 
thể tập trung bằng nhiều kỹ 
thuật đặc biệt như chúng ta đã 
thấy. Việc tập trưng này kích 
thích rất mạnh vài khu của bộ 
não và tự động ngăn chặn 
những phần còn lại. Với việc 
tập trung, một phẩn lớn của 
bộ não ngủ. Hơn nữa, sự tập 


trưng làm cho mau mệt các khu bị kích thích, và điều này càng 
làm tăng thèm sự ức chế. Phạm vi ý thức càng bị thu hẹp hmm. 


xgười thöi miên 


“Trung khú vô thức 


- Phần cảnh giác của ý 
thức tích tụ tại điểm A, 
Giống y như một sinh viên 
iệt sức mà vẫn tiếp tục 
tập trung vào một vấn đề. 
Phân còn lại của bộ não 
đã ngủ, sà bhông hệ có 
một chút phần kháng, Như 
vậy, điểm tập trung A là 


điểm đuy nhất còn tiếp xúc với người thôi miên. Không có bái 
cứ điểm nào khác của bộ não có thể ngăn cản những gì người 


thôi miền sẽ làm, 
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Người thôi raiên nói hay 
ra một lệnh nào dó. Thí dụ 
như "sự bại liệt của anh sẽ 
biến mất”. Hoặc giả "da của 

anh sẽ đỏ lên". Như vậy lời 
thông lân của S226 n6 s % + 
xgười thôi miễn nói này sẽ là một thông tín 
được đặt ở À, có nghĩa là 
ngay tại điểm ý thức đang 

Trung khú vô thứe tiếp xúc với người thôi miên. 

Thóng tin này sẽ hướng 
ngay (đương nhiên là bằng đường thần kinh) đến các trung 
tâm vô thức. Đối với người bị thôi miên, thông tin này sẽ trở 
thành cá nhân và cảm xúc. Cũng là điều bình thường thôi, bởi 
vì nó đến thẳng các trung tâm thần kinh của anh ta. Nếu tôi 
bạo làm một so sánh, nó giống như một "sự truyền thần kinh”. 
Điển mà người thôi miên nói sẽ trở thành một xác tín vô thức 
đối với người bị thôi miên. Cũng như một phần máu lạ sẽ trủ 
thành máu của riêng một người sau khi được truyền máu. 


Sa, khi tĩnh lạu 
thàng tin kia, nằm trong 
vô thức, "trôi lên bŠ mặt". 
Người bị thôi miên thi 
hành hành đáng được sai 
khiến. Đương nhiên là 
anh ta không hể biết 
#8 kê người ta đã ra lệnh này 
vô thức cho anh ta và xem nó như 
được xuất phát từ chính 
mình. Điều này là bình thường một lần nữa: đối uới người bị 
thôi miên, thông tìn này đã tạo một liên bất ngrôn, nà như thế 
tạo các phản xạ có điêu kiện. 


“Thông tã trổ nền ý thức, người bị thôi miện: 
Đất đầu hành dộng. 


Bây giờ chúng ta sẽ xét đến những người "mang đây mặc 
cảm" hành động theo cơ chế vận hành này như thế nào. Họ 
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nghĩ họ tự ý hành động... trong khi họ chỉ là thi hành theo các 
thôi thúc xuất phát từ eáe mặc cảm kia. 


Các biện phúp chöm sác của y học tâm thể 

Nền tảng của bất cứ phương cách chữa trị tâm thể nào 
cũng đều phải xem xét đến £oà» điện nhân cách của hệnh 
nhan. Điều này cho phép (ránh (trước nhất) vài trường hợp 
"chuyển đổi" cổ điển: một người có chứng mày đay vừa biến 
mất nhưng không bao lâu sau lại mắc chứng hen. Tiếp theo 
chứng hen biến mất nhưng xuất hiện một ám ảnh đữ đội, Ám 
ảnh đi mất thì lại khởi phát chứng đại tràng, v.v... 

Tất cả các triệu chứng này đúng là các hậu quả &hư trú 
của một thể hệnh ?ổng thể, có nghĩa là một rối loạn toàn diện 
của nhãn cách. 

Người ta không thể nào đưa ra “một” phương cách điều trị 
tâm thể, bởi vì người ta phải nhắm vào việc tái cân bằng toàn 
điện của một nhắn cách bị sai lệch. 

học tâm thể chữa trị ngay triệu chứng là điểu đương 
nhiên rêi, Như vậy các chữa trị đầu tiên tùy thuộc vào triệu 
chứng này, dù đó là tình trạng loét, sự gấy hoặc một ám ảnh. 

Nhưng sau đó, các biện pháp chữa trị phái tấn công vào tất cả 
các điểm khác cùng mật lúc. Để chữa khỏi một cø quan đau, điều 
cần thiết là phải chặn đứng những ảnh hưởng thần kinh xấu, là 
nguyên nhân của sự mất cân bằng đó. Nhiệm vụ của não bộ và sự 
mất cân bằng giao cảm là chính yếu trong tâm thể! Bộ não không 
chỉ huy trực tiếp sự mất cân bằng thần kinh, nhưng đôi khi nó là 
thủ phạm đo bởi các cảm xúc, phần xạ có điều kiện, đồn nén, mặc 
cảm, v.v... Bộ não giữ vai trù oai nghiêm và bí mật, và có lợi nếu như 
nó ở trong tình trạng tốt, tai hại nếu sự hài hòa của nó bị rối loạn. 

Ý học tâm thể biết bộ não có một ảnh hưởng không trực 
tiếp lên cơ quan bị đau, và không bao giờ quân một người bệnh 
luôn sẽ phản ứng bằng tất cả cơ thể của anh ta. 
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Bây giờ tôi sẽ trình bày vài kỹ thuật có thể là một phần 
của các biện pháp chữa trị tâm thể. Đương nhiên là có hàng 
chục cách khác. Chúng thay đổi tùy thuộc điểm khởi phát của 
căn bệnh, tùy theo nhân cách và tính khí của mỗi người. Việc 
tra xét người bệnh phải được đẩy đến những thành lãy cuối 
cùng, hầu có thể tìm ra được nguyên nhân thực thụ. Êau đó, y 
học và khoa tâm lý sẽ hợp thành một đơn vị đuy nhất. Những 
kỹ thuật mà tôi sẽ trình bày ở đây chỉ là các kỹ thuật "phụ 
trợ", đôi khi được công chúng biết rõ. 

Để có những bước đi đầu tiền đến sự khỏi bệnh, không 
thiếu gì loại thuốc men... Có vẻ số thuốc tăng lực tổng thể, 
thuốc bổ đưỡng thần kinh, an thản, kích thích. Như thế chúng 
là phương cách chữa trị tạm thời trước khi thực biện việc áp 
dụng toàn bộ phương tbức tâm thế. 


Cũng có những loại thuốc rất quí: thuốc an thần. 


Thuốc an thần 


Tác dụng của chúng là gì? Hệ thần kinh giao cẩm điều 
khiển sự hài hàa cø thể. N6 cho phép thích ứng với hàng triệu 
tình huống của cuộc đời. Nhưng trong vài trường hợp (cảm 
xứe, rối loạn não, v.v...), hệ thân kinh giao cảm vượt qua mục 
đích của nó: ná đẫn đến sự kích thích hệ giao cảm. Đến đây hệ 
thản kinh này sẽ trở mặt: thay vì làm cho hài hòa, nó lại quấy 
rối. Đến lúc đó nó sẽ gây ra nhiều căn bệnh, hoặc về chức 
năng (như phản lớn các rối loạn thể chất hay tâm thản mà 
nhiều người "đễ xúc động” mắc phã¡). hoặc vẻ mặt giải phẫu 
học (loét chẳng hạn), hoặc những thương tổn rất nặng (với 
thận, gan, ruật,v.v...). Như vậy người bạn thân nhất của con 
người đã trở thành kẻ thù, có khi chết người... 

Trong trường hợp này, phải chặn đứng ngay hành động 
của kẻ thù. Dây là lúc các thuốc an thần nhập cuộc. Chúng cắt 
ngay hành động độc hại của hệ giao cảm: đồi khi đó cũng là 
điều may nếu người ta biết rằng một kích thích dữ đội các dây 
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thần kinh giaa cảm cé thế dẫn đến cái chết? Thế còn trong các 
căn bệnh "chức năng" thì sao? Các thuốc an thần loại trừ các 
rối loạn thực vật, chúng làm cho vỏ não nghỉ ngơi, loại bổ sự lo 
hãi... Thế người ta đã không đặt cho chúng cái tên "những 
viên thuốc của hạnh phúc” hay sao? 

Đây là những loại an thần chính. 


“Thuốc Largaetyl hoặc Chiorpromazine là thứ được biết nhiều 
nhất. Trong các rối loạn chức năng, nó đem lại sự vô tư, sự 
thoải mái, không còn tình trạng lo âu nữa. Trong các trường 
hợp nặng, nó ngăn cản các thương tổn gây ra bởi sự kích thích 
giao cảm. 

Lˆ Atarax, hoặc Fydropizine. 

1a Couatine 

Le Serpasil hoạc Réserpine 

Le Mergtron 

Các loại thuấc an thần đã chứng mình sư công hiệu của 
chúng trong lãnh vực giao cảm và (vì thể) tâm lý. Trong phạm. 
vi tâm thể, việc sử đụng chí là tạm thời bởi vì mọi việc đều 
nhấm vào sự loại trừ nguyên nhân đầu tiên. Hơn nữa, "các 
viên thuốc hạnh phúc" đó lại hủy hoại nhãn cách bởi vì chúng 
ngăn cách nó với hệ thống thần linh giao cảm. Vì lẽ đương 
nhiên đó, mà các thuốc an thần chỉ được áp dụng dưới sự kiểm 
soát nghiêm ngặt của bác sĩ. 

Các loại thuốc ngủ 

Chứng mất ngủ là một nỗi đau cũng phổ biến như là sự 
mệt môi! Ñó được biểu hiện dưới nhiều trạng thái. Nhưng có 
nhiều chất hóa học có một tác động an thần. Như vậy chúng 
để dàng tạo ra giấc ngủ tự nhiên, hoặc đưa đến trạng thái hôn 
mê, có thể điều chính theo ý muốn. Có hàng trăm sản phẩm 
hóa học đành cho việc kích thích giấc ngủ. Các loại thuốc an 
thần là những thứ được biết nhiều nhất. Tiêu thụ với một 
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lượng nhỏ, chúng có thể là những hỗ trợ quý báu với điều kiện 
là phải do bác sĩ chỉ định. Nếu chỉ sử dụng tạm thời thuốc an 
thần, mọi thứ đều tốt. Như thế chúng sẽ hỗ trợ cho phương 
thức chữa trị tâm thể, hằng cách giúp cha cơ thể hồi sức hằng 
giấc ngủ. Nhưng tiếc thay, rất nhiều người lại có thói quen sử 
dụng loại thuốc an thần này. Chúng ta không được quên chúng 
là những độc kế nguy bại làm ¿ổn hại hệ chống thần kinh! Và 
chúng có thể đẫn đến tình trạng nghiện thuốc an thần (em 
phụ lục). Vì thế tôi chỉ eó thế khuyên sự thận trọng tối đa, oà 
sự tuôn thủ tuyệt đối ý biến của báa sỹ. 

Phương cách chữa trị bằng giấc ngũ 

Phương cách này được thực hiện trong vài cơ sở chuyên 
khoa. Nó chủ yếu làm cho chủ thể chìm trong một tình trạng 
gần với giấc ngủ tự nhiên. Các loại thuốc gây ngủ được sử 
dụng sùng một lúc với một môi trường yên tĩnh và mờ tối. 
Phương cách chữa trị bằng giấc ngủ có thể cho nhiều kết quả 
đáng chú ý, với điều kiện là không được bố qua yếu tố tầm lý. 
Phương cách này được dành cho việc tái lập các rối loạn tâm 
thần và giao cảm, và như thế loại bỏ các rối loạn xuất phát từ 
chúng. Nhiều kết quả thật tuyệt vời được gặt hái trong các vết. 
loét, hen, vài trường hợp thấp khớp, cơn nhức đầu, v.v... 

Phương cách này thay đổi tùy theo cơ sở. Thường giấc ngủ 
kéo đài trong hai mươi tiếng đồng hỗ mỗi ngày. Nó chỉ bị gián 
đoạn để cho việc ăn uống và làm vệ sinh cá nhân. Phương 
thức chữa trị này có thể kéo đài trong khoản hai mươi ngày. 

Tôi có nói yếu tế tâm lý là chủ yếu. Ởó khi rất cần lợi 
dụng tình trạng tiền giấc ngủ để thực hiện một công việc tâm 
lý nhắm vào các trung tâm vô thức ở phản đáy của não (Đương 
nhiên đây là điều cần làm nếu điểm khởi phát căn bệnh thuộc 
về tâm lý). Trong trường hợp này, chúng ta gặp lại sự ám thị 
ở chiều sâu... Vỏ não hoàn toàn bị "cô lập”, các lời gợi ý đến 
thẳng các trung tâm thần kính vẻ thức. Ở đây chúng ta gặp lại 
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trường hợp tâm pháp gây mê (đã được nghiên cứu) với những 
kết, quả tốt đẹp. 


Phương pháp sốc điện 

Đây là một phương cách còn dựa theo kinh nghiêm và thô 
bạo, mà người ta thường hay lạm dụng thật sự. Tuy nhiên 
trong vài trường hợp, nó cho nhiễu kết quả tuyệt vời (chẳng 
hạn như chứng ưu uất). 

Người ta thực hiện sốc điện băng cách nào? Trong mật 
thời gian rất ngắn, người Le truyền vào não bộ một dòng điện 
mạnh. Thông thường, thời gian điện sốc này là 1/10 giây cho 
đến 1 giây, và điện áp là 80 cho đến 150 volts. Điện sốc tạo 
một tình trạng hôn mê gây eo giật; vẻ não đang trong tình 
trạng ngủ; nhiêu trung tâm (năm ở ngoại vì bơn) bị kích thích. 

Sấc điện sẽ tạo các cơn co giật và kích thích hệ giao cảm. 
Sự bất tính sẽ xảy va ngay tức khắc. Một cơn động kinh khởi 
phát, và tác động rất dữ dội lên kích thích tố và hệ giao cảm. 
Các sốc đường như ảnh hưởng đặc biệt trân các trung tâm 
thân kinh ở phản đáy não bộ. Mọi việc xây ra giống như thế 
cơn sốc làm tan rã tâm thần để tái lập nó lại. Việc thức đây 
được thực hiện từng bước. Người bệnh sẽ ở tình trạng lú lẫn 
tâm thần và mất trí nhớ; và các rối loạn này sẽ biến mất mà 
không để lại đấu vết. Nếu sốc điện tác động lên các trung tâm 
dưới của não bộ, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự điêu hòa của ý 
thức và cảm tính; hậu quả của né trên kích thích tố và giao 
cảm là rất quan trọng. Người ta cé thể nhận thấy có vài sự 
giếng nhau giữa sốc này và sốc cảm xúc. Chúng ta không được 
quen là nếu một cảm xúc đữ dội có thể gây ra nhiêu rối loạn 
trắnn trọng, thì nó cũng có thể chữa khỏi chúng. 

Người ta không thể chối cãi việc sốc điện có khi tạo ra 
nhiều kết quả rmmÿ mãn., Khía cạnh tâm lý rất quan trọng, 
nhất là trong việc chuẩn bị người bệnh mà sự lo hãi cõ cơ may 
trở nên mãnh liệt... Nếu như sốc điện không để lại dấu vết gì, 
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thì sự 16 bãi không giống như thế, mà đãi khi nó để lại nhiều 
hậu quả rất sâu lắng... Vì vậy chúng ta phải mãnh liệt chống 
lại các sốc điện được áp đụng một cách vô danh và bày tiện mà 
kháng có sự chuẩn bị cha người bệnh. Vả lại có rất nhiều nhà 
tâm Íý đã kịch liệt phản đối vấn đề này. 

Hơn nữa, tâm lý học có thể tích cực giúp việc tái lập tình 
thần cbo bình thường trở lại. Người bệnh sẽ thức dậy trong 
trạng thái nửa tỉnh và đặc biệt sẵn sàng cho việc phân tích vô 
thức và sự ám thị ehiễu sâu . 

Người ta cũng lầm kiếm nhiều biến thức khác: thí dụ như 
việc cho qua thường xuyên nhiều dồng điện đặc biết hảo tạo ra 
tình trạng gây mê hạn chế rất nhiêu tình trạng động kinh. 
Hơn nữa người ta có thể giảm các cơn co giật với chất cura 
(hoàng nan) và loại trừ sự 1o hãi của sự chuẩn bị băng cách cho 
người bệnh ngủ trước khi thực hiện sốc điện. 

Chất insulin 

Chính Manfed Sankel, ở thành phổ Vienne, đã làm những 
thí nghiệm đẫu tiên trong việc chữa trị các bệnh nhân tâm thần 
(nhất là chứng phân liệt. Kỹ thuật này được phổ biến rất mau 
chóng, bất chấp đặc tính dựa vào kinh nghiệm của nó. Kỹ thuật 
này chủ yếu chích nhiều lượng lớn insulin để làm giảm bớt tỉ lệ 
glueôza trong máu. Thường thường việc tiêm này được thực hiện. 
vào buổi sáng lúc bụng đói. Hai hoặc ba giờ sau đó, người bệnh. 
biểu hiện sự ra mô hôi rã nhiều, choáng váng, nhịp tím đập. 
nhanh hơn. Sau đó người đó bước vào trạng thái hn mê, được 
gọi là “hôn mè vì insulin" mà người đó được để như thế trong 
một thời gian khác nhau (thông thường từ một đến hai giờ), Sau 
đó anh ta được đánh thức bằng việc hấp thụ một lượng đường, 
hoặc bằng đường tĩnh mạch hoặc uống. Người bệnh sẽ mau 
chóng tỉnh táo trở lại. Xát vì cáe tai nạn có thế xảy ra (tìm, hơi 
thở, nhiệt độ, v.v..) phương cách chữa trị này chỉ có thể thực 
hiện trong bệnh viện và đưới sự trắng nom thường xuyên. 
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Chất insulin cho nhiều kết quả rất tốt với chứng phân liệt, 
bệnh hưng-trầm cảm và sự lú lẫn tâm thân. 

Vài phương cách điểu trị trên chỉ được xem như là các 
điểm mốc đơn thuẫn. Nếu con đường còn dài, xuất phát từ sức 
khỏe đi xuyên qua các căn bệnh chức năng và loạn thân kinh 
để chìm trong các chứng loạn tâm lý và thương tốn các cơ quan 
nội tạng, người ta sẽ hiểu rằng con đường đó phải được đánh 
đấu bởi hàng trăm phương cách chữa trị. 

Đến lượt chúng, các cách chăm sóc phải khiêm nhường 
tùy thuộc vào hàng ngàn nguyên nhân có thể... cho dù đó là 
độc tố của vi trùng, các rối loạn thân kinh xuất phát từ việc 
nhiễm trùng hoặc tâm lý, các rối loạn về nội tiết hoặc xúc 
cảm, e quan bị tẩn thương hoặc kích thích hệ giao cám vì 
đẳn nén... 

Để kết luận 

Tôi nghĩ sẽ không có người nào nói rằng y học tâm thể là 
một giải pháp dễ dàng... Đó là điều ám ảnh của người chữa trị: 
hiểu con người trong cái tổng thể: hiểu được anh ta trong cái 
mứ bòng bong ảnh hưởng lên tính thần, lên thể chất và ngược. 
lại. Phải xem xét trọn vẹn cái nhân cách, trong lúc khỏe mạnh 
cũng như hệnh tật... Y hạa tâm thể nhìn con người xuyên qua 
các vấn đề quan trạng của nhiễm trùng, ngộ độc, các tính khí, 
nội tiết, thần kính; xuyên qua các cảm xúc, đồn nén, xung đột 
xã bội. 


Một nhiệm vụ rất quan trọng và bao la nhưng cao quý biết, 
chừng nào. 

SỰ SUY KIỆT THÂN KINH 

Bất cứ các nguyên nbân của một căn bệnh là gì di nữa, 
thường chúng tác động được là nhờ vào sự suy kiệt thân kinh. 
"Tình trạng suy kiệt" này làm xuất hiện sự giảm sút “trường 
lực tâm lý". Con người không thể "tổng hợp" các sự kiện, anh 
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ta "mắc phải" các vệ tỉnh tâm thần, thường rất nhức nhối, và 
là yếu tố của các rối loạn. 

Sự thoải mái ý chí tùy thuộc vào áp lực tâm lý này; nếu 
không ý chỉ biến mất để nhường chỗ cho tình trạng không thể 
mong muốn, hoặc một ý chí có đứm... mà äó không còn là ý chỉ 
nữa, như tối đã 'dếi. CEồi Hỏi lại nữa dĩ sấu đề này tất than 
trọng!). Nếu trường lực tâm lý đó không còn, thì rất đễ cho các 
thế lực vô thức lấn bước các thế lực ý thức. Các hoạt động tự 
nhiên của bản năng và cầm xúc được phóng thích; con người 
mất "sự tự chủ" của mình. Thêm vào đó, eon người trở thành 
môi trường tấn công lý tưởng của vì trùng, và nhiều kẻ thù 
tâm lý hoặc thể chất khác. 


PHÁT TRIỀN Ý THỨC CỦA MÌNH 

Chúng ta hãy an tâm, đây không phải là một khẩu hiệu dạy 
đời, nhưng là một khả năng sinh học ở tâm tay của mọi người. 
Hay hơn thế: nó trở thành một nhiệm nụ một khi người ta hiểu 
được nó. Trước nhiễu người, đường như người ta muốn nói "thật 
đáng tiếc"... 'Tiếe bởi vì chúng bị báp nghẹt bởi vô số hoàn cảnh, 
và chúng đóng cánh cửa lên các khả năng của họi 'Thật rất. tiếc 
khi phi thấy rất nhiều người bị các sức mạnh vô thức của họ 
chỉ huy, bởi các mặc câm, đồn nén, tính hung hãng, việt tìm 
kiếm các bù trừ... Những con người đó kháng hè sống, hạ bị 
cuốn đi bởi các sự kiện. Họ giống như một cục đá năm dưới đồng 
nước của một con sông lớn đang cuỗn cuộn chảy. 

Chúng ta không được quên là đối với nhiều người, cái "ý 
thức" làm việc rất ít so với cái lúc nhúc của vô thức. 

Điều này sẽ không là gì, nếu hai vùng này được hợp lại 
trong sự thỏa thuận bổ ích, không ngừng trao đổi các thông tin 
vô hại. Nhưng tiấc thay, chúng ta phải thất vọng trước thực tấ... 

Chúng ta hãy tưởng tượng những sức mạnh đó đối mặt với 
nhau. Một bên, vô thức hùng mạnh và núp trong bồng tối. Bên 
kia là ý thức, mờ nó có thể rộng lớn, sáu lắng uà thanh thân... 
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Nhưng tại sao hàng triệu người lại thiếu đi sự thoải mái và sự 
tự chủ tình thần? Tại sao có quá nhiễu người phải làm mỗi cho 
các sức mạnh đang điều khiển họ? Cái nguyên nhân đó chắc 
phải mạnh lắm để có thể tàn phá đến mức đó! Quá thật nó 
đúng như thế, chúng ta phải xem xét lại toàn bộ cơ cấu xã hội 
của chúng ta... R 

Người ta phải coi lại eáe yếu tế gây ra các loạn thân 
kinh và hệnh tát: vấn để gia đình, bôn giáo, tình dựec, mà 
đáng lẽ ra chúng phải được nhìn dưới một góc độ rộng hơn. 
và với sự thông cẩm mà đúng ra chúng đáng được hưởng. 
Nhưng, chúng lại thường bị tụ về một nền đạo lý thiển cận 
như một thứ quần áo cũ chật hẹp. Tại sao chúng ta lại phải 
ngạc nhiên nếu chúng sản sinh ra các sự bái, có cúm, ấm 
ảnh, rối loạn thần kinh. Một ngày nào mã can người xem 
xét các vấn để lớn này để tầm ra một câu trả lời sáng suốt 
(thay vì đồn chúng bằng cảm xúc vào trong vô thúc), bàng 
triệu chứng loạn thần kinh và bệnh tật sẽ bị đánh ngã như 
các thân cây mục. 

Tôi nói lại là sẽ không thể nào có sự tự chủ nè sức khe 
nếu không có sự liên kết hời hòa giữa xúc cảm, bản năng uù ý 
thức. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu là phải làm tất cã để hòa 
giải chúng thay vì giữ chúng trong tình trạng chiến tranh 
lạnh. Nếu chúng ta ngắm nhìn một "người bị dỗn nén", không 
biết phạm vi ý thức cúa anh ta đến cỡ nào, bởi vi không một 
thứ gì đến được nơi đó, cững chính vì sự dồn nén? Tất cả các 
xung điện đều chạm vào một rào cản, và bất cứ thứ gì anh sa 
nhìn thấy đều bị biến đạng, bởi vì mọi thứ đêu ñên quan đến 
các đôn nén, lo hãi và mặc cảm của anh ta! 


Tôi bắt đầu lại mật cuộc đời mới 


Đây là những lời tôi thường được nghe với niềm vui mà 
người ta có thể đoán được. Những lời này tóm tắt lại triết lý 
của tâm thể. 
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"Tôi không tỉn vàa việc bọc về sự sáng suốt toàn điện, 
không bị ức chế, sự thoải mái tự nguyện, sẽ có được trong mật. 
ngày gân đây. Vì lẽ đó mà những con người riêng rẽ hoặc 
những nhóm người phải khẩn trương làm việc trên chính bản 
thân hạ, để có thể phổ biến kết quả của những nghiên cứu của 
họ, Có phải con người (đường như) bị nhỏi nhét đẩy mâu thuẫn? 
Tháng øì sai lầm hơn thế. Con người thật là một sự hài hòa uà 
côn bằng. Nếu các mâu thuẫn có hại xuất hiện trong anh ta, là 
bởi vì người ta đã áp đặt cho anh ta các phản xạ có điều kiện. 

Mật con người với một vô thức mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ 
ngăn cản được hành vì tự động. Hành vi này (đương nhiên rồi) 
sẽ ảnh hưởng lên tất cả các hành động gây tổn hại cho chính 
Anh ta và cho cả những người khác nữa... Tuy nhiên anh ta 
vẫn nghĩ rằng anh ta đang trong trạng thái ý thức. Anh ta làm 
việc, cười, khóe, nói, hoạt động, đi du lịch... 

Nhưng mò khi nhìn vào cái thế giới nội tại của anh ta, 
người ta sẽ thấy anh ta đang ở trong tình trạng gần giống như 
đang trong giấc ngủ đêm. Tuy nhiên với sự khác biệt này: 
trong giấc ngủ đêm, anh ta không thể hành động được. Trong 
khi trong "giấc ngủ ngày”, kết quả của những hành động 0à ý 
nghỉ của anh ta đêu cá những hậu quả sâu rộng... Các mưu 
toan mãnh liệt của vô thức anh ta làm cho anh ta trở thành 
một, "người rộng du" mà chính anh ta cũng không biết... Và 
trạng thái này sẽ kéo dài đến một ngày, sau khí đã tập "trở 
thành ý thức”, anh ta khám phá được một thể giới đẩy ánh 
sáng và cân bằng rnà anh ta không bao giở có thể tưởng tượng 
được... Đến lúc đó anh ¿a giống như một người bị căn bệnh co 
giật trong nhiều năm liền, mà đột nhiên mật ngày nào đó, 
đứng được thẳng người để lấn đảu tiên hít thở một cách thoải 
má trong đời. 


Các khẩ năng của con người là vô hạn. Cũng vì thế mà chủ 
nghĩa nhân bản của tàm vhể đang nằm trong các vấn để về 
sức khöe cá nhân và xã hội. 
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Hơn nữa, viễn cảnh này là phòng ngửa, trước một nền văn 
hóa sản sinh ra những sự mất cân bằng. Không hể có vẫn để 
hủy bổ cái xã hội hiện tại của chúng ta, trái lại! Trong mội xã 
hội hiện đại, tất cá mọi thứ được ban phát cho chúng la... 
Nhưng điều cốt yến là chúng ta không nên để cho mình bị 
phông tay, nhờ vào một bộ não và một cø thể hoạt động một 
cách toàn điện. Ễ 

Có phải là điều thê thảm khi chúng ta có sẵn một phạm vì 
ý thức và một sức khỏe bao la như thế mà lại bỏ hoang chúng 
hay sao? 
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-VII- 


NGHIÊ% CỨU VỀ TÍNH TÌNH 


ột người đàn ông đang đứng trước vuặt tôi. Người 

đàn ông này à ai? Cái thực tế sâu kín của anh ta là 
gì? Con người anh ta có thực giống như vậy không? Thế những 
người quanh anh ta là như thế nào? Anh ta sẽ phản ứng ra sao 
trong một môi trường xã hội nào đó? Anh ta có cản bằng 
không, ngăn nắp, bị dến nén, chuyến quyền, thôi thúc theo 
bắn năng hay hung hăng không? Thế người đàn ông này có 
che giấu một bí ẩn nào đây? 

Như vậy, vấn đề là phải nghiên cứu cá tính anh ta và các 
biến dạng của chính cá tính này. Hai phương cách có thể được 
sử đụng, tùy theo mục đích muốn đạt. Trước tiên là một phân 
tích tâm lý chiều sâu, như eách phân tích tâm lý chẳng hạn. 
Đây là cách lý tưởng nhưng sự áp dụng đòi hổi một thời gian 
nhất định. 

Nhưng có khi người ta muốn biết ngay các nẻt chính của 
một cá tính. Thí dụ như một chủ doanh nghiệp muốn biết coi 
một người dự tuyển có thích ứng với công việc đang thỉnh 
nguyện không. Hay là các bậc cha mẹ tìm xem các môn học 
tào phù hợp nhất cbo con của họ. Trong các trường hợp này, 
người ta phải tìm ra ngay các nét chính của cá tính và đự đoán. 
diễn tiến của nó trong tương lai. 
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dây có liên quan đến hai ngành rất cụ thể của tâm lý học: 
a) Kỹ thuật phân tích tâm lý bầng trấc nghiệm. 
bì Hướng nghiệp, căn cứ trên kỹ thuật phân tích tâm lý trên. 
Một ngành thứ ba càng ngày càng được áp dụng 
e) Thuật chiết tự, là cách nghiên cứu tính nết theo chữ viết. 


CÁC LOẠI TÍNH KHÍ 


Ngay từ thế ký thứ V trước Công nguyên, Hippcrate đã 
thiết lập bảng phân loại sau đây, và đã ảnh hưởng đến ngành 
y hạc cho đến thời kỳ hiện đại. Bốn nhóm mẫu người chính đã 
được xem xét, mà chúng ta có thể bắt gặp trên đường phố. 


1. NGƯỜI NÔNG NỔI 
Anh ta là người "vui tính”, cởi mở. Trí tuệ anh ta có phần 
hời hợt, không có nhiều vấn đả. Người nông nối có da thịt 
chắc chắn. Hình đạng mập mạp của anh ta có khi làm những 
người chung quanh ngưỡng mậ. Những hành 
động quá đáng của anh ta thì rất nhiều như 
ăn, nống và làm việc. Anh ta cần hoạt động, 
công việc làm và cảm xúc. Ảnh ta sẵn sàng 
khoe khoang là không bao giờ phải đi khám 
bác sĩ! Và nếu không may anh ta bị bệnh, 
trước hết anh ta cản được làm yên tám ngay. 
Mẫu người này ngoan ngöan thi hành đúng 
cách chữa trị của bác sĩ khi anh ta đau. nhưng 
lại bố ngay mọi thứ khi anh ta cảm thấy khỏe 
hơn đôi chút... để trở lại những hành động 
quá mức của mình. Ngươi nông nổi đề bị nhiễm 
trùng, và chết đột ngột vào độ tuối năm mươi. 
Những tai nạn tâm thường nhất mà 
những người nông nổi gặp phải: cơn đau quận 
gan, nhức nửa đầu, sung huyết. phổi, thấp 
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khúp,v.v... Những căn bánh này thường có những lợi ích của 
chúng và ngăn chặn cơ thể đối với nhiều tai nạn nghiêm trọng 
hơn. Người nông nổi ít khi mắc các chứng bệnh tâm thần. 


2. NGƯỜI U SÁU 

Cũng được gọi là "người cáu kỉnh"”, 
Thật sự khó giao kết, người này thuộc 
mẫu người nóng nảy và dễ xúc động. Cũng 
là người bì quan, kiêu căng và khép mình 
lại. Thân hình người này gây nhom. Hập 
sọ rất lớn so với thân hình yếu ớt. Người 
u sẵu luôn đặt cha mình những câu hỏi 
sâu xa và đau khổ vì nhiều chứng rối loạn 
thân kinh. Ánh ta rất sắn sàng cho việc 
nghiền ngẫm tỉnh thần và lo âu, Có 
khuynh hướng ức chế và mặc cẩm. Sự phát. 
triển cơ thế đòi khi bị cấn trở. Anh ta 
vẫn gầy còm. Những người u sâu này sống 
rất lâu bằng cách thu hẹp cuộc sếng trong 
các thói quen và tật. 

Ca thể anh ta chống chọi rất tất. Trái lại anh ta rất đễ bị 
kích động, bị ấu đây thần kinh, có cơ, eo giật, mất ngủ và rối 
loạn thần kinh. Anh ta đi kham rất nhiều bác sĩ và luôn hối 
hấ. Anh ta đến phòng mạch với nhiều "mánh giấy nhở”, trong 
đó anh ta ghi tất cả những rối loạn anh ta mắc phải. 

Đó là cuộc sấng của anh ta, nhưng anh ta thưởng chịu 
đựng hay hơn người khác "một thử thách lớn” hoặc một chuyện 
sâu muộn... Trước cải chết anh ta biểu lệ một sự thanh thản 
mà rất nhiều người ước muốn. 


TII. NGƯỜI NÓNG TÍNH 


Cũng được gọi là nóng giận. Anh ta đễ bị kích động, rất đa 
nghỉ, hung hãn và táo bạo! Thân hình anh ta to nhưng gầy, da. 
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vẻ vàng vọt. Người nóng tính rất “cứng 
rắn trước cái đau": anh ta vẫn kiên cường 
và chấp nhận đau mà không hể than 
văn. Đây là týp người "đuy ý chí". Anh 
1a chỉ đến bác sĩ... khi không cồn làm 
gì khác được. Vã lại không cần phải an 
ủi anh ta. Ảnh ta chỉ cần những sự kiện 
và tính lô gíe taán học mà thôi. Cũng và 
thế mà anh ta tuân thea cách chữa trị 
một cách nghiêm ngặt. 

Người nóng tính có rnột sức lực rất 
tốt và thường mắc các chứng bệnh về 
đường tiêu hóa. Anh ta sống thọ hơn 
người nông nổi. 

TV. NGƯỜI CÓ KHÍ CHẤT RẠCH HUYẾT 

Cũng được gọi là "người lạnh lùng". Anh ta có vẻ như 
vững vàng. Người này mập... hoặc có khi béo phì. Anh ta 
hoạt động rất chậm. chạp và chịu đau đở lắm. Chí với cái đau 
nhẹ, anh ta sờ nấn, và tưởng tượng mình 
sắp chết rồi. Người có khí chất bạch huyết 
tất nhạy cảm với sự ám thị và thôi miên, 
Thường người có khí chất bạch huyết có 
khuynh hướng chết yểu. 

Với anh ta, các tổn thương thường kéo 
dài nặng hơn. Một ¿ai nạn hậu phẫu, không 
phải là hiếm, xây ra sau một cuộc giải phẫu 
nơi các e0 quan bạch huyết. 

Trong bốn nhóm người này, rất hiếm khi 
gặp được một người "thuần khiết”. Vì thế 
người ta phái thiết lập, với tất cả sự cẩn 
trọng cẩn thiết, các sự pha trộn và thứ bậc 
của các loại tính khí. 
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CÁCH PHÂN LOẠI CỦA PHÁP. 


Với Sigaud và Mac Aulife, trường phái của Pháp để nghị một 
cách phân loại khác: các mẫu cơ bắp, hô hấp, tiêu hóa và lý trí. 

Có điều chấc chấn là các lý thuyết hiện đại về tính khí 
vấn tiếp tục tiếp nối các lý thuyết xưa. Nhưng các lý thuyết 
này chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhiều, Dựa trên các nhận 
xét rất chính xác và đương nhiên là dựa trên các tiến bộ kỹ 
thuật và trải qua những kinh nghiệm được tích lũy trang các 
môn khoa học tương tự! 

Cách phân loại của Pháp mang một ý nghĩa lâm sàng có 
kinh nghiệm, một ý muốn gắn bó với kinh nghiệm thật sít sao và 
biểu hiện một mối quan tắm lớn đối với các sắc thái riêng biệt. 

Vì vậy dưới đây là sự mô tá bốn "týp" chánh, được căn cứ 
trên rất nhiều số đo. 


I. LOẠI CƠ BẤP 


Các chỉ và cơ bắp rất phát 
triển. Lồng ngực rất nổi bật. Nếu 
chủ thể đang trong tư thế đứng thì 
các cổ tay năm ở dưới phản xương 
Tnu. Mặt hình vuông hoặc chữ nhật. 
Cầm đều đặn. Lông mày thấp và 
thẳng hàng. Mình nhiễu lông. 


1. LOẠI HÔ HẤP 

Thân người nhồ hình thang 
mà phần đáy lại nằm ở trên. Vai 
rộng. Lông ngực rất nở nang theo 
chiều ngang và cao. Khuôn mặt 
hình thoi. Xoang trán rộng. Mũi 
đài và lớn. 
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II. LOẠI TIÊU HÓA 

Đây là loại người "toàn về bụng và 
hàm". Phần đưới khuôn mặt nở hơn phần 
trên . Lồng ngực ngắn và rộng. Cổ hơi 
ngắn và lớn, vai bẹp. Trán hẹp và gà 
xá rất nhỏ. Bụng nở. Toàn bộ cơ thể 
cân đối hài hòa. 


IV. LOẠI LÝ TRÍ 
Khuôn mặt có hình 
tam giác rõ nét. Hộp sọ rất 
lớn. Nhìn ngang, sẽ thấy là 
trán vỗ. Mặt lanh lợi và 
lớn, miệng nhỏ và mảng. 
Thân hình nhỏ và mảnh 
khánh. Có sự hài hòa tết 
giữa thân và các chỉ. 


PHÂN LOẠI THEO KIỂU Ý 

Đây là raột phân loại khác rất quan trọng: phân loại của 
Viela và trường phái tủa Ý. Nó được cần cứ trên các phương 
thức thống kê và rất nhiều số đo. Đối với Viola, thể tạng son 
người được dựa trên hai hệ thống: 

a) hệ thống của đời sống thực vật (toàn bộ các cỡ quan nội 
tạng) và được tượng trưng bởi thân mình, 

bì Hà thống của đời sống quan hệ (đệ thần kinh và các cơ 
vân) được tượng trưng bởi các chỉ. 

Nếu các hệ thống ø và ò đều phát triển, thì chúng ta có 
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một con người bình thường thật bài hòa. Nếu ø trội hơn, người 
ta sẽ gặp trường hợp của loại ngủ đoán, phái triển theo chiều 
rộng. Nấu ð trội hơn, người ta sẽ gặp loại caa lêu nghâu, phát 
triển theo chiều cao, 


1. LOẠI NGỦ ĐOẢN 
1) Đặc tính thể chất 


Sự phát triển cơ thể 
được thực hiện thiên theo 
chiêu ngang. Thân người 
rất phát triển so với các chỉ. 
Bụng lớn và khối nội tạng 
cũng thế. Sức nặng thường 
đáng kể và lớp mỡ đưới đa 
Tất đày. Sức mạnh và sự dẻo 
đai là đáng kể, Chức năng 
tiêu háa tốt, 


2) Những khuynh hướng hệnh tật 


Người ngủ đoản có khuynh hướng mắc các chứng bènh 
phát xuất từ sự giảm thiếu đỉnh dưỡng, khớp, tầng huyết áp 
và chứng sung huyết. 


3) Những khuynh hướng tâm lý 


Người ngữ đoản rất nghị lực, vui tính và đẩy sinh khí. Đi 
sống tâm lý của anh ta thường có khuynh hướng thiện về 
chứng tâm thần chu kỳ (thay đổi đặt ngột từ niềm vui phấn 
chấn xuống sự đứng dưng trầm uất). 


“Trong trường hợp mắc bệnh tâm thần, anh ta có thể sẽ rơi 
vào tình trang hưng-trầm cảm, mức độ quá mức của chứng 
tâm thần chu kỳ. 
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1L. LOẠT CAO LÊU NGHÊU 

1) Đặc tính thể chất 

Ảnh ta có ưu thế về chiều 
cao. Lồng ngực đài và bụng 
thẳng, Các cơ quan nội tạng 
bị thu nhé. Các chỉ đều đài 
hơn so với thân, Thân hình 
thường rất cao. Đậ nghiêng 
của xương sườn rất rõ nét. Cổ 
nhỏ và khá đài, dinh dưỡng 
trưng bình, cơ bắp nhỏ và dài. \ ( 
Chạy rất mau nhưng không lu Mu 
có sức bến. * 


2) Các khuynh hướng bệnh tật 

Sự phòng vệ chống lạì các can bệnh rất tồi. Lao. Các chức 
năng rất yếu kém. Rất mau mệt. Huyết áp thấp, mạch đập 
nhanh, các đầu chỉ lạnh. Tình dục rất yếu kém. 

3) Đặc tính tầm lý 

Thiếu “ý chí". Dễ sa sút tĩnh thần. Trí thông minh lanh lợi 
nhưng não và thần kỉnh rất mau mật. Có khuynh hướng tự 
khép mình lại, trong sự cô độc và mơ mộng. Trí tuệ thường 
chiếm tm thế. Trong trường hợp bị tâm thần, anh ta sẽ rơi vào 
chứng tâm thần phân liệt. 


CÁCH PHÂN LOẠI CA KRETSCHMER 


Đây là một phân loại rất có uy tín. Kretsehmer mô tả ba 
nhóm lứn chính. 


1. LOẠI LỰC SĨ 


Những người thuộc týp này rất lớn con hoặc trên mức 
trung bình. Lông ngực rộng và nở nang. Khuôn mặt có hình 
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dáng ôvan đài. Cổ chắc 
nịch và dài, Cơ bấp rất 
phát triển và ít mỡ. Bộ 
xương rất chắc và gọn 
gàng. Các phần dưới của 
cơ thể thường mảnh 
khánh. Chân nhỏ. Báy 
đúng là loại "vạm vớ" 
chuyên nghiệp. 


1I. LOẠI KHẲNG RHIU 

'Týp người này phát triển theo 
chiều cao với sự giảm thiểu ở bề 
ngang. Ánh ta vẫn gầy gò dù có 
ăn uống nhiều đến đâu đi nữa. 
Các chỉ khẳng khiu, bàn tay xương 
xẩu, các ngón tay nhọn. Bụng lõm 
hoặc mềm nhão. Xương yếu và dễ 
gấy. Mặt hình tam giác, tái xanh 
và gầy. Nhìn nghiêng, hộ mặt có 
góc cạnh, mũi dài và nhọn. Táe 
dầy thường tổa ra phía trước và 
sau ót. Da mặt mông và căng. 


Nhưng người cơ năng suy nhược không phải lúc nào cũng 
yếu. Cũng có nhiều người thuộc loại này có cơ bắp chắc một 
sức sống đồi dào và một sức chịu đựng rất dẻo đai. Đây là týp. 
người Dài Chị, gần giống với týp Lực sĩ. 


II. LOẠI DÀY CƠM 


(Theo từ Hy Lạp có nghĩa là đày). Anh ta phát triển theo 
chiêu ngang hơn là chiễểu cao. Thân hình trung bình. Hộp sọ, 
lông ngực và bụng phát triển theo chiều ngang. Vẻ bể ngoài 
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nặng nẻ, mại đây đặn nhưng bộ 


xương yếu át. Khuôn mặt, cổ và 
thân người có một lớp mỡ khá dày. 
Hình đáng tổng thể của thân người 
có hình đáng môi thùng tônô, có 
thiện cảm và mập mạp. Týp người 
này thường hay biểu lộ cho người 
ta thấy "cái bung to của tòi trong 
các truyện hoang tưởng đân gian 


của Giáng Sình. Có vẻ thân thiện, 


vui tính, rất thích giao tiếp. 


Các đặc tính tỉnh thần của 
hai loại người chính 


NGƯỜI DÀY CƠM 


Hướng ra thế giới bên ngoài 
Gởi mỡ và dễ gần 

Tự nhiên và lanh lợi 

"Thích sống 

Thực tế 

Hài hước 

"Tình bạn nỗng nhiệt, “có lòng 
hào hiệp” 

Quát tháo lúc giận dữ nhưng 
không thù đai 

Thích án uống và phụ nữ 
đẹp 

đạc quan đáng ngạc nhiên 
C6 thể làm việc cật lực 
Hành động cụ thể 

Thường khiêm tốn 
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NGƯỜI KHẲNG KHIU 
Hướng vào thế giới nội tâm 
Sống thu mình lại và khó gần 
Rảm chế tình cấm của mình 
"Tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. 
Một con người lý tưởng 
Châm chọc, hay cười nhạo 
Có khuynh hướng lạnh lùng 
Có khuynh hướng thù dai và 
trả thù 
Biết đánh giá các niềm vui của 
cuộc sống bèn ngoài. Thường hay 
sợ phụ nữ 
Bì quan 
Tập trung quá mức, mau một 
nhưng kiên trì 
Hành động lơ đãồnh 


Ít eó khuynh hướng bị dồn nén. 


Thường kiêu căng 
Có khuynh hướng bị ức chế và 
mặc cảm 


Cách phân loại sủa Jung 


dung chú ý đến hai loại người chủ yếu: 


a) người hướng nội, sống khép mình lại và đẩy lùi sự chỉ 
phối của thế giới bên ngoài (như người khẳng khiu) 


b} người hướng ngoai, sống xoay ra thế giới bên ngoài mà 


anh ta cần (như người dày) 


Hãi thái độ này đều hiện hữu trong mỗi con người. Nhưng 
có khi thái độ nay lấn lướt thái độ kia (vì thiên hướng, hoàn 
cảnh, vv...). Khởi phát từ hai tổ hợp lớn này, Jung có được 
bốn loại người hướng nội và bốn loại hướng ngoại. 


NGƯỜI HƯỚNG NỘI 
TRẦM TƯ 


Nhìn vào chính mình, và bị 
ảnh hưởng rất nhiều bởi các 
ý nghĩ trùừu tượng. Ánh ta 
làm theo các ý nghĩ nội tâm 
của mình, mặc dù anh ta có 
thế hướng đến cái cụ thể. 
Nhóm người này cũng gồm có 
nhiều người cuồng tín tin 
theo một ý tưởng, thích thú 
với cáo lý thuyết, mà không 
cần nghĩ đến hậu quả, đôi 
khi ghá sợ mà các ý tưởng đó 
có thế đem đến. Nietzsche 
thuộc nhóm người này. 


NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI 
TRẦM TƯ 

Hướng ra cuộc sống cụ thể bên 
ngoài. Tuy nhiên anh ta có thế 
xem xét các điều trùu tượng, Anh 
ta hẳn thích các sự kiện hơn là 
lý thuyết. Đây là loại Kỹ sự hoặc 
nhà phẫu thuật. Anh ta có thể 
trở nền “nguy hiếm" nếu đựng 
phải các việc cẩn đến sự mềm 
dễo (như luật pháp và luân lý 
chẳng hạn). Đến lúc này anh ta 
cứng rắn. Trong nhám người này 
có các thẩm phản và nhà đạo 
đức nghiêm khấc, thiếu hẳn tình 
cảm và sự thấu cảm con người. 
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NGƯỜI HƯỚNG NỘI 
ĐÁ CẮM 


Nắm bắt được tình cảm của 
anh ta là một việc rất khó. 


Người ta đang đối mặt với. 


một nhân sư, khép mình lại, 
lặng thình và không thể gắn 
được. Tất cả mọi thứ đều phát 
triển theo chiêu sâu: anh ta 
mang một bộ mặt dửng dưng. 
Gác hành động của anh ta 
thường xuất phát từ các cấm 
xúc được che giấu rất kỹ, Anh 
ta thường có vé bình thần và 
ít đa nghĩ, gợi sự thiện cảm. 
Không một cẩm xúc nào dược 
biểu lộ ra bên ngoài, nhưng 
nội tâm lại sôi sục những 
đâm mê... Rất nhiều phụ nữ 
thuộc nhóm người này 
NGƯỜI HƯỚNG NỘI 
NHẠY CÂM 


Phần ứng của anh ta không 
thích hợp với các hoàn cảnh 
nhưng chỉ tuân theo “Cái 
Tô”. Đây là loại người vò 
cùng chủ quan, suy xét tết cả 
mọi việc bằng các lãng trụ 
của sự chủ quan đó. Không 
thể nào đoán được điều gì 
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NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI 
ĐA CẢM 


Anh ta rất cởi mở, hướng ra 
thế giới bền ngoài nhưng tình 
cảm vẫn chiếm tu thế, Đây là 
loại người luôn “cảm thấy 
thoải mái”, bởi vì thời tiết 
tốt, nhưng lại buỗn rẩu nếu 
trời mưa. (Trong khi người 
hướng mội, mại thứ đều tùy 
thuậc vào “tính khí” nội tâm, 
bất luận các hoàn cảnh bên 
ngoài) Rất đễ bị ảnh hưởng, 
anh ta cố khuynh hướng cân 
nhắc các sự việc theo tình 
cảm của mình, Thái đệ của 
anh ta có thể được tóm tất 
như sau : “Tôi nhận thấy điều 


này rất dễ chịu... vì vậy 
thật là lý thú” 
NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI 


NHẠY CẢM 


Anh ta thực tế và khách quan 
một cách tuyệt đối. Anh ta chỉ 
thấy việc cụ thể mà thôi : các sự 
kiện, rượu ngon, phụ nữ đẹp... 
Anh ta không bao giờ “khổ 
tâm”! Aah ta tích lũy các kinh 
nghiệm thực tế và luôn tầm 
kiếm các cảm giác mới. Anh ta 


làm cho anh ta có một cảm 
tưởng nào đó : phản ứng của 
anh ta dường như không được 
liên kết với một thực tế bên 
ngoài Rất nhiều nghệ sĩ 
thuộc nhóm này. 


NGƯỜI HƯỚNG NỘI 
'TRỰC CÁM 


Với người này, chúng ta đang 
chìm trong sự mộng mơ sáu 
lắng ! Đày là người tiên trì, 
thần bí, nhà thơ của sự bất tử 
. + + Trí tưởng tượng của anh 
ta không có giới hạn. Như 
dung đã nói : Đây thường là 
một thiên tài chưa được biết 
đến, một con người vĩ đại đi 
sai đường, một thứ dại đột 
thông minh, một nhân vật 
của một truyện tâm lý.... 

Sự hiểu biết của anh ta được 
căn cứ trên sự trực cảm. 
Trong trường hợp này, làm 
sao anh ta có thể thuyết phục 
được các người khác về vẻ 
đẹp của các ý nghĩ của anh ta 
được ? 


“phố phường” 


dễ đàng di từ một thí nghiêm 
này qua một thí nghiệm khác 
và như thế chỉ đạt được một 
kinh nghiệm rời rạc và hạn 
chế. Phần lớn những người 
thuộc nhóm 
người này. 


NGƯỜI HƯỚNG NGOẠI 
TRỰC CẮM 


Về người này, người ta có thể 
nói là “anh ta cầm nhận bằng 
sự trực cảm của mình" ! Rất 
nhiều phụ nữ thuộc nhóm 
mày. Loại người này làm đủ 
mọi cách để thành đạt (và 
điễu này một cách vô thức). 
Trước một phụ nữ này, người 
đàn ông chỉ còn biết trốn mà 
thôi ! Ngay từ cái nhìn đầu 
tiên, anh ta đã bị phán đoán, 
mổ xẻ, cân nhắc, đánh giá. . 
loại người này “% thức được” 
môi trường xã hội thích hợp 
với anh ta, các loại quần áo 
phải mặc, làm sao diễn đạt 
các sự việc, vv... Một người 
thuộc loại này sẽ thành đạt 
trong thương trường, kinh 
doanh, đâu cơ, trên chính 
trường, vvw... 
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Cách phân loại của Sheldon 


Năm 1942, Sheldơn xuất bản một loạt nghiên cứu nhằm 
trình bày các mối quan hệ giữa tinh khí và cá tính. Ông ta đã 
làm một công việc đáng kể bằng cách cho chụp hình 4000 sinh 
viên (san lưng, trực điện và nhìn nghiêng). Các hình được chụp 
theo kiểu thông thường; một bảng kš ô sẽ làm cho việc do đạt 
và so sánh đã dàng hơn. Cơ thể được chia ra làm õ vùng: 

1) Đầu, mặt và cổ - 2) Lồng ngực - 8) Phần bụng - 4) Vai, 
tay và bàn tay - 5) Các chỉ dưới. 

Hàng ngàn nghiên cứu và phân loại đưa đến kết quả việc 
phân chia thành ba nhóm người chính như sau: 

1. Loại nội tạng, là con người tập trung vào các cơ guan nội 
rạng. Việc tiêu hóa và sự thoải rnái là bai mục đích chính của 
cuộc sống. Sự lạe quan, tính ham ăn, sự meng muốn được äu 
yếm và tình yêu đồng loại chiếm ưu thế. 


1L. Loại cơ bắp cho thấy sự vượt trội của hoạt động cơ bắp. 
Một hành động mạnh mẽ là mục đích của cuộc sống. 

TIL Loại trí tuệ được thể hiện bằng một hoạt động ứr¿ (uệ 
không ngừng cảnh giác, bằng một tinh thần sâu lắng và khổ tâm. 

Đây là một bảng theo Sheldon, cho thấy các đặc tính của 
ba nhóm tính khí chính. 


Loại nội tạng Loại eơ bắp Loại trí tuệ 
Thái độ và động Chắcchắn tronghành Thái độ và hành vi 
tác thoải mái động và động tác cẩn trọng 
Yêu thích sự tiện Tìm kiếm sự phiêu Các phản ứng thể 
nghì 1ưu thể chất. chất quá đáng 
Phản ứng chậm Phản ứng quá cứng Phản ứng quá mau 
chạp quyết lẹ 


Thích ăn uống 'Yêu thích hoạt động Tìm kiếm sự cô độc 
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Tìm kiếm những 
buổi ăn ngọn với 
người khác 

Tiêu hóa thoải 
mái 

Tìm kiếm sự giao 
thiệp 

Rất dịu dàng và 
hòa nhã 

'Ưa thích sự âu yếm 
và sự tán thưởng 
Yêu đồng loại 
Tĩnh khí ổn định 
Tính tình khoan 
dung 

Tìm kiếm lạc thú 
Giấc ngủ sáu 
Không biết điểu 
độ, sự thái quá 
Rượu tạo sự thoải 
mái và lính thích 
giao du 

Trong những lúc 
buổn bực, tìm 
kiếm sự giao du 
Yêu thương trẻ 
con và gia đình 


Mỗi ngày hàng triệu người đàn ông và đàn bà bắt đầu một 
công việc, ông việc này có được là vì tình cờ: do một lời rao 


Có nhu cầu thống 
trị và quyền lực 
Ham thích sự may 
rủi và cỡ bạc 

Can đảm và thích 
đấu tranh 

Tìm kiếm sự đối 
đâu 

Cứng rắn về yếu tổ 
tâm lý 

Sự các nơi đóng kín 
Oách cư xử thẳng 
thắn không tế nhị 
Lời nói gay gắt 
Kiền cường trong 
đau khổ 

Hiếu đậng 

Dáng về quá chín 
chấn 

Rượu tạo sự khẳng 
định hung hãn cho 


chính mình 

Trong những lúc 
buên phiên cần phải 
hành động 


Yêu thích các hoạt 
động của tuổi trẻ 


Haạt động tỉnh thân 
quá lớn, lúc nào cũng 
cảnh giác 

Giấu giếm tình cảm 
và dồn nén 

Thù ghét sự giao du 

Nhút nhát 

Thù ghét các thói 
quen, tính it bảo thủ 
Sợ cóc nơi quá trống trải 

Thái độ không thể 
lường trước 

Giọng nói thận 
trạng, ghét, tiếng ön 
Rất nhạy cảm với 
sự đau khổ 

Ngủ không yên 
giấc, mệt kinh nièn 

Thái độ và cử chí 


trẻ con 

Rượu lầm cho sa sút 
tỉnh thần 

Ghê tởm các chất 
ma túy 


Trong lúc sầu muộn. 
tìm kiếm sự cò đơn 
Ưa thích các người 
đứng tuổi 


Khí chất với nghề nghiệp 
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trên báo, các mối quan hệ, sau khi học hành xong, v.v... Về việc 
học hành, thường chúng được hoàn thành "một cách may rủï'! 
Dựa theo " các năng khiếu" của đứa trẻ, ý muốn của cha mẹ, các 
lời khuyên của một người bạn "hiểu biết ", v. 


Ngoài ra, có nhiễu người thông mình, có khả năng, siêng 
năng nhưng luôn giữ một chức vụ thứ yếu suốt cuộc đời... Bởi vì 
họ không biết các khả năng của họ, bởi vì họ nhút nhát, bị dồn 
nén, nổi loạn, đẩy mặc cảm. Và nhiều người khác thì bị eo cúm 
trong công việc làm, không bao giờ thích nghỉ được. Nhưng có 
thể nào chúng ta cố gắng hạn chế sự may rủi và đặt mỗi người 
vào vị trí theo các khả năng và công lao của họ không? Được 
như thế chúng ta không những có được sự thanh thản nội tại 
của các người lao động mà chúng ta còn có được một hiệu suất. 
tốt hơn cho người chủ? Điện này đường như là hiển nhiên! 

Nhưng có những mối quan hệ chặt chẽ giữa khí chất và 
hoạt động. Như thế, việc lựa chọạn một nghề nghiệp, phần lớn 
phải tùy thuộc vào khí chất và cá tính... Nhiễu người rất khố 
Sở trong công việc làm hoặc trong sự học hành của họ; nhưng 
hoạt động đó có thích hợp oới chính họ không? Sự thích nghì 
của con người là một trong các vấn đề lớn của cuộc đời: có bao 
nhiêu người đã chọn lựa công việc của mình uới đây đủ ý thức? 

Tất cả các bậc cha mẹ đều đo dự, và điều này là bình 
thường. Có phải hưởng đứa trẻ đến một công việc chân tay, 
đến thủ công nghiệp, y khoa, các nghề nghiệp của đại học? Có 
phải nghe theo các ý nguyện của đứa trẻ, hoặc từ chối chúng? 

Như thế một câu hỏi được đặt ra: có thể nào chẩn đoán, 
đánh giá và ước lượng các khả năng thể chất và tỉnh thần của 
mỗi con người? 


Trường hợp của ông Jean P. 

Ông ta là thư ký điểu hành, có rất nhiều trách nhiệm. 
Người chỉ huy trực tiếp của ông ta là một con người cứng rắn, 
danh thép không tiết kiệm các lời chỉ trích và quở trách. Mỗi 
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ngày, P. đi làm trong sự lo âu, công việc làm của ông ta có 
được là nhờ học vấn và do quen biết, Ống ta trở nên quá nhạy 
cắm, gầy yếu, xanh xao, sợ sệt. Càng ngày óng ta kéo dài giờ 
làm việc, để " cho ông giám đốc nhận thấy các khẩ năng và 
tính can đảm của mình, 

Cá tính của Jean P. — Sau một cuộc trò chuyện về tâm lý 
và một cuộc khám nghiệm kỹ thuật tâm lý hạc, người ta đã 
khám phá điều này: P. được nuôi dưỡng bởi một người cha 
chuyên quyển, và thật sự " bị bể gấy” bởi sự giáo dục của người 
cha. Nói tóm lai. ông ta đau khổ vì mặc cảm OEdipe. Ông ta là 
một người "mêm yếu". Ông ta có rất nhiễu khuynh hướng nữ 
tính. Ông ta luôn phục tùng một cách vô thức, luôn cố làm cho 
người khác vừa lòng, phục vụ họ, hầu ảnh các quở trách mà 
ông tơ không chịu được. Ông ta vô cùng tử tế và ân cần (luôn 
vì sợ quổ trách), và vì lý do đó người ta cáo buộc ông ta "nịnh 
hót". Ông ta sợ tính nam nhí và sự thô bạo. Trước nhất chúng 
gợi cho ông §a nhớ lại sự giáo đục của người cha; sau nữa cái 
nam tính hiếu chiến cửa ông ta đã bị tiêu diệt. Về mặt tính 
dục, ông ta bị bất lực từng phần. Ông ta tìm kiếm sự gần gũi 
của phụ nữ, miễn là với điều này óng ta kbóng cản chứng 
mỉnh tính nam nhỉ của mình. 

Jean P. trang công oiệc hiện tại. Ông giám đốc của Ð. tuôn 
là sự gợi nhứ người cha (chuyên quyên, cứng rắn, quở trách). 
P. cảm thấy mình bị bóp nghẹt, thua kém. Trong thâm tâm, 
ông ta luôn cảm nhận sự chống đối mãnh liệt đối với người 
sếp (cũng như ông ta cảm nhận sự chống với người cha). 
Nhưng ông ta phải ức chế sự chống đốt này. Ông ta "chôn kín" 
các cẩm xúc của ninh. Ông ta luôn cảm thấy "có lỗi" và có 
tội... bổi vì người cha ông ta đã tập cho ông ta như thế suốt mười 
lăm năm trời, Tiếp sau hàng ngàn sự chống đãi bị ức chế, hệ 
thống thần kinh của P. đã bị rối loạn. Càng ngày ông ta càng 
cảm thấy thua kém và không có năng lực. Các mặc cẩm tự tỉ chỉ 
lớn mạnh hơn. Ông ta còn nghĩ đến việc vào tu viện, mà điểu 
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này như là vièe trốn chạy trước một hoàn cảnh mà ông ta không 
thể nào chịn được. Đây là sự thất bại, sự ghê tởm, sự khinh bĩ 
chính mình, là sự suy nhược thần kinh tạm thời... 

Nếu P. chấp nhận mội cuộc khám nghiệm tâm lý? — Cuộc 
khám nghiệm tỉ mỉ đó sẽ phơi bày các ức chế và mặc cảm cũa 
P. Hoặc ông ta sẽ được hướng đến một công việc khác; hoặc 
ông ta có thể chọn cái công việc đó, nhưng uới sự hiểu rõ 
chính con người mình, Ông sẽ nhận thấy được các cơ chế nội 
tâm và cá thể triệt tiêu chúng... thay vì nhải chịu đựng không 
ngừng những phóng thích về cảm xúc và các cám giác thất bại 
nặng nề. 


CÔNG VIỆC MÀ Ð. CÔNG VIỆC MÀ P. 
KHÔNG NÊN LÀM 0 CÓ THỂ LÀM 


(Thí dụ): nhà phẫu thuật, sĩ (7h¿ dụ): Giáo sự triết hoặc 
quan, chủ xí nghiệp, thấy đạy toán, thợ uốn tóc nữ, nhà thiết 
thể dục, nhân viên xoa bóp, kế thời trang, nhân viên hóa 
nhà tâm lý học, thủy thủ, luật trang, nghệ sĩ, nhà văn, nhà 
sư, công chức có trách nhiệm, trang trí, nhân viên thường, 


Một trường hợp khác 
CÁ TÍNH 
Mật phụ nữ "nam tính". Cô ta cần khẳng định tính nam 
nhỉ hiếu chiến của mình. Cô ta cần thống trị, và đẩy lùi những 
người đàn ông mà cô ta muốn hạ thấp. Cô ta từ chối vai trò nữ 
giới của mình, 


® Chú ý: Đứng nhiên chúng ta không thể lấy mấy cải thí dụ này thea đúng như 
thế, Nà nghề nghiệp này cũng có thể dược chọn cho một người cỏ tính khí hoàn 
toàn khác. 
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GÔNG VIỆC MÀ CÔ TA 
KHÔNG NÊN LÀM 


Nhân viên, chư ký đánh máy, 
thợ may, người mẫu,v.v... 


Một trường hợp khác 


CÔNG VIỆC MÀ CÔ TA 
CÓ THẺ LÀM 

Thư ký điều hành, thư ký 
trưởng, nha sĩ, nhân viên xã 
hội, nữ y tá, thợ đóng giày, 
trưởng quầy hàng (mà đôi khi 
điều này gây thiệt hại cho 
người khác; hơn nữa, không cố 
sự chữa trị tâm lý, "các bù trừ 
này" không hề giúp cho cô ta 
khôi hị khổ tâm...) 


CÁ TÍNH 
Một người nóng nấy, đã được nghiên cứu trong "các bính 
khí". Ảnh ta rất cởi mở nhưng hung hân. Ảnh ta cần có quyền 
lực thống trị. Sự nhạy cảm cơ bấp chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, 
chúng ta hãy thí dụ anh ta đau khổ vì các dồn nén mà nghề 
nghiệp anh ta không cho phép anh ta thể hiện ra bên ngoài, 


CÔNG VIỆC ANH TA 
KHÔNG NÊN LÀM 


Thợ uốn tốc cho nữ, bán đẻ cổ, 
giáo viên, nhà phê bình nghệ 
thuật, tu sĩ, chú khách sạn, 
thầy thuốc, chính trị gia, v.v. 


Một trường hợp khác 


CÔNG VIỆC ANH TA CÓ 
THỂ LÀM 


Đô vật, tiểu phụ, người du lịch, 
người đạy thú, nha sĩ, nhà 
phẫu thuật, tài xế, nhân viên 
xoa bóp, thấy dạy thể dục, 
người đập đá, nhà điều khắc, 
Kỹ SƯ, V.V... 


Một người trí tuệ (đã được nghiên cứu trong "các tính khí"). 
Ảnh ta usầu và đễ bị kích thích. Anh ta tự khép mình. Anh ta 
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có khuynh hướng tự cảm phục. Tìm kiếm sự cô đơn hoặc sự 
khám phục của những người khác. Tỉnh thần luôn cảnh giác. 
Anh ta "nghiển ngẫm” vẻ mặt tình thần và mau chóng bị mệt. 


CÔNG VIỆC ANH TẢ 
KHÔNG NÊN LÀM 
Thủy thủ, phi công, ca sĩ, công 
nhân nhà xmáy,bác sĩ thú y, 
nha sĩ, nhà phẫu thuật nhà 
kinh doanh, chính trị gia, nhân 

viên xoa bóp. 


Một trường hợp khác 


CÔNG VIỆC ANH TA 

NÊN LÀM 

Giáo viên, giáo sư triết, kế 

toán viên, họa sĩ điều khắc, 

nhà văn, nghiền cứu trong 

phòng thí nghiệm, bảo vệ đêm, 

nhân viên hải đăng, bán để 

cổ, quản đốc, vv... 


Một người hoang tưởng. Ảnh ta tự cho mình quan trọng. 
Ảnh ta thích sáng tạo. Thường nghĩ đến Cái Tôi của anh ta 
một cách quá đáng. Anh ta bị ám ảnh bởi cái người ta gọi là 


"tham vạng quá đáng". 


CÔNG VIỆC ANH TẠ 
KHÔNG NÊN LÀM 
Các nghề nghiệp bắt buộc 
anh ta phải chịu sự vàng lời 
và sự phục tòng hoặc đặt anh 
ta vào một vị trí thấp kém. 


CÔNG VIỆC ANH TA 
NÊN LÀM 

Các nghề nghiệp tự do và 
“ở cấp trên". Nhà tổ chức, xây 
dựng, nhà khảo cổ, nhà thiên 
văn, được sĩ, nhà hóa học, 
thấm phán, điều tra viên, luật. 
sư, nhân viên tình báo, v v.. 


Khám nghiệm kỹ thuột tám lý học và hướng nghiệp 
Khám nghiệm kỹ thuật tâm lý học là gì? 
Đây là khám nghiệm về cá tỉnh và các phản ứng xã hội 
của một con người. Công việc này là đề vác định các khá năng 
trí tuệ, công việc làm bằng tay và thể chất. 
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Một khám nghiệm kỹ thuật tâm lý học đầy đủ phải được 
thực hiện: 

a) bởi một người thây thuốc để xác lập các khả năng thể chất. 

b) bởi một kỹ thuật viên tâm lý học để xác định cá tính và 
các khả năng trí tuệ. 

Người ta muốn biết người này là ai. Biết sự cân băng, cảm 
tính, tính dễ bị kích thích, tính khí cơ bản, các mặc cảm của 
anh ta, v.v... Và từ đó, người ta "chọn lựa”, có nghĩa là người ta 
hướng cá thể đó đến một ngành này hoặc ngành kia trong xã 
hội; hoặc người ta cho biết nghề mà người đó chọn có thích 
hợp với anh ta không. 


CÁC TRẮC NGHIỆM 

'Từ này chỉ định các bài trắc nghiệm kỹ thuật tâm lý. Và 
sau đây là định nghĩa: "Đây là một thử nghiệm được xác định, 
bao hàm một công việc phải được thực hiện, đồng nhất cho tất 
cả các chủ thế được khám nghiệm, với một kỹ thuật chính xác 
để đánh giá sự thành công hoặc thất bại, hoặc cho điểm về 
mặt thành công". Các trắc nghiệm có thể được xếp loại theo 
nhiễu cách khác nhau, mà sau đây là những cách chính: 

a) các trắc nghiệm mà chủ thể phải trả lời bằng viết cho 
những câu hỏi được đặt ra. 


b) các trắc nghiệm mà chủ thể phải làm một thao tác thủ công. 


©) các trắc nghiệm nghiên cứu theo chiều sâu, về sự mau Ìẹ 
và mức độ của trí thông minh. 

ở) các trắc nghiệm thể hiện nhân cách, cáo quan tâm sâu 
lấng, cá tính, các mặc cảm, v.v... 

Việc áp dụng các trắc nghiệm 

Chính trong môn tám lý hẹc ứng dụng mà các trắc nghiệm 
tìm thấy phạm vi hoạt động lớn nhất (trong các lãnh vực sư 
phạm, công nghiệp, tội phạm, v,v...) Tuy nhiên chúng ta không 
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nên xem trắc nghiệm là bán chất của tâm lý học! Nó chỉ đơn 
thuần là một kỹ thuật hỗ trợ. Trắc nghiệm là một công cụ thí 
nghiệm, có thể đi từ sự ngớ ngẩn hoàn toàn cho đến sự thấu 
hiểu rành mạch một con người. 

Căng chúng thường không được thông tín đầy đủ cho lắm 
về điều này. Họ thường nghĩ mật trắc nghiệm tương ứng với 
các "trò chơi xã hội" được đăng tải trong các tuân san..(đại 
loại như là: đáy là một “trắc nghiệm tám lý”! Hãy trả lời các 
câu hỏi này. Nếu các bạn đạt trên 10 điểm, các bạn cổ một, cá 
tính nào đó... Nếu các bạn đưới 10 điểm, các bạn có một cá 
tính nào đó... Nếu các bạn chỉ có 3 điểm, đã đến lúc các bạn 
phải đi chữa bệnh rồi (Ð, v.v... 

Các trò chơi trẻ con đó, không những rất lố bịch, nhưng có 
nhiều cơ may làm sai lệch trong tâm trí của người đân về ý 
niệm của môn kỹ thuật tâm lý. 

Hơn nữa, dù với bất kỳ giá trị nào của một trắc nghiệm, 
chúng ta không được xem nó như là một kết quả tuyệt đối, mà 
nó chỉ là mệt chỉ đấn mà thôi. Việc nghiên cứu một con người 
là vô tận, và trên đời này không eö một trắc nghiệm nào có 
thể phơi bày nó một cách trọn vẹn. Cho nên bất kỳ một kỹ 
thuật viên tâm lý nào cũng phải thành thạo về tám lý chiều 
sâu và cách tiếp cán con người. 

Vã tôi xin nêu ra đây điều suy tưởng rất hay của 8zondi: ”... 
thà chúng ta có một nhà tâm lý không có trắc nghiệm còn bơn 
một trắc nghiệm mà không só nhà tâm lý." Vì thế chúng ta kết. 
luận bằng cách câu chúc cha sự thăng tiến của một lý tưởng: có 
nhiễu nhà tâm lý có được nhiều trắc nghiệm xuất sắc, 


HƯỚNG NGHIỆP 

Càng ngày nó càng chiếm một vị trí quan trọng hơn và 
đây là một điều tốt. Cái tên nó cũng đã định nghĩa nó rỗi: nó 
œ6 mục đích hướng đứa trẻ hoặc người thiếu niên đến những 
nghề nghiệp phù hợp nhất với các khả năng của nó, các ý 
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thích sâu kín và tham vọng của nó. Việc hướng nghiệp cổ điển 
chủ yếu được căn cứ trên các trắc nghiệm Làm lý với nhiều kết: 
quả thật tuyệt vời mà chúng có thể mang đến. Như thế người ta 
s6 thể vác định mức độ phát triển trí tuệ cúa đứa trẻ, các khá 
nang tâm lý của nó và sự phát triển sau này của cá tính nó. 

“Trong tất cä các thành phố, có nhiều cơ quan có chức nãng 
thực hiện cáe trắc nghiệm này mà phần lớn là miễn phí. Các 
bậc cha mẹ có điêu kiện có thể đóng góp vào các chỉ phí bằng 
sự quyền gúp tự nguyện. 

Vài cơ quan thêng báo hằng văn bản các kết quả của cuộc 
nghiên cứu; hoặc mời các bậc cha mẹ đến dự các cuộc trắc 
nghiệm. Các trung tâm hướng nghiệp là những trọng tài công 
minh; họ làm công việc tổng hợp, một bên là các nghệ nghiệp, 
còn bên kia là các thí sinh. Người ta không ngừng khuyến cáo 
các hậc cha mẹ nên tiếp xúc với các ed quan chuyên trách này. 


BÚT TƯỚNG PHÁP 

Khoa này nghiên cứu tính nết con người qua chữ viết. Nó 
đã phát triển một cách đáng kế trong những năm sau náy; 
người ta thường xuyên áp dụng né trong các trác nghiệm kỹ 
thuật tâm lý, trong công nghiệp và thương mại. Có một điêu 
chắc chắn là con người luôn để lại đấu ấn của mình trong bất 
cứ chuyện gì anh ta làm. Thế mà chữ viết là một khía cạnh 
quan lrọng của hoạt động trí tuệ. Nó là một "dấu hiệu" mang 
"nhấn hiệu của nhà sản xuất”; của người viết ra nó ( cũng như 
tính cách của dáng đi, điệu bộ, cử chỉ, lài nói của người đó, 
vxv..). Người ta đã chứng minh mật cách thuyết phục rằng 
khoa chiết bự được thực hiện một cách hoàn hảo đã soi sáng 
nhiều đặc điểm của một cá tính. Khoa này đã trớ thành một 
ngành rất hữu ích cho môn tâm lý ứng dụng; nó thường giúp 
tránh cát nhọc nhằn và sai phạm của một phán quyết. 

Và đây là những gì mà hiện nay một chiết tự nghiêm túc 
có thể xác định được: 
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Trong lãnh vực trí tuệ: cách tổ chúc của trí tuệ — trật tự 
văn hóa — sự nhanh nhẹn của ý nghĩ - ý thức nhận xét và 
phán đoán ~ tính độc đáo — sự linh hoạt trí tuệ - các khả năng 
chú ý và tập trung — trí tưởng tượng — mức độ tổng thể của trí 
tuệ — các rối loạn của trí tuệ. 

Trong lãnh sục xã hội: cách tiếp xúc với người khác — thái 
độ trước các trách nhiệm — lương tâm nghề nghiệp — hiệu quả. 
trong công việc ¬ óe sáng tạo - tính nhạy cẩm ~ các khả năng 
thích nghỉ - tính phụ thuộc hoặc độc lập. 

Trong lãnh oục cá tính: hướng ngoại hoặc hướng nội — 
cảm xúc ~ tính nhạy cẩm — ý chí - sự can đam - sinh khí — 
tính xúc cảm — loại tính khí ~ tính năng đậng. 

Các độc giả quan tâm đến khoa chiết tự sẽ tìm thấy dễ đàng 
các mẫu chữ viết ứng đụng. Hơn nữa, có nhiều trường rất giỏi 
trong việc giảng đạy kboa chiết tự. Nếu khoa này rất hấp dẫn, 
nó vẫn có những giới hạn của nó... như bất cứ môn khoa học nào 
của con người. Tuy nhiên người ta có thể khẳng định rằng tất cả 
những gì con người biểu lộ trong nét chữ của mình cho thấy các 
đặc điểm của cá tính liên quan. Trén lý thuyết, như thế người ta 
có thể biết chúng; theo thực bành, mọi thứ đều tùy thuộc vào. 
chính các giới hạn của khoa chiết tự; mà sự phái triển mau 
chóng của khoa non trẻ này không thể bị nghí ngờ. 


472 


- VI - 


GIÁO DỤC 


iáo dục là một đẻ tài bao Ìa như thế giới vậy. Cuộc đời 

của mỗi người chúng ta đều tùy thuộc vào nó ngay cÃ 
những niễm vưi và đau khổ tập thể. Các cuộc chiến tranh đã 
không phải là sự suy diễn của những tình cảm cá nhân hay sao? 

Giáo dục có thể dẫn đến niềm vui, hoà bình và sự thanh 
thần trí tuệ. Mà cho cả việc giảm thiầu các khả năng, bệnh tật. 
và thất bại. Trong tác phẩm này thường hay đề cập đến vấn 
để về giáo dục; và bây giờ tôi sẽ cố gắng trình bày nó với một, 
ý nghĩa rộng lớn hơn, 

Nhưng người ta thường để lỗi cho các nhà giáo dục có liên 
quan; như thế sẽ rút gọn lại uấn đề một cách thiển cận. Bất cú 
nhà giáo đục nào cũng chính là kết quả của sự giáo dục mà 
người đó nhận được, và là kết quả của những nhà giáo dục tiển 
nhiệm, và cứ tiếp tục như thế. Giáo đục là một chuỗi xích oô 
tận, mà điểu này đôi khi đem đến mộ: kết quả bì thẩm. Vấn 
để phải được xem xét với một tâm trí thoải mái, rộng lớn đến 
mức có thể, chớ không phải xuyên qua cái lễ kháa tương ứng 
với "Cái Tôi” hoặc "Cái Anh". Chúng ta phải xuất phát từ một. 
nhân quan tổng thể, và từ đá từ từ hướng xuống đến chính 
mình. Xuất phát từ chính mình uà sau đá mới triển khai là 
điều phi lý. 
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Giáo đục người khác bắt đâu bằng sự giáo đục chính mình 

Không cé ngoại lệ cho quy luật này. Đây là một luật lệ 
khắc nghiệt, rắn chắc như kim cương, và bất khả xâm phạm 
như chính nó vậy. Người ta sẽ nói gì nếu một người thầy thuốc 
chữa bệnh cho những thân thể mà không hề biết đến chúng? 
Hoặc một to sĩ giảng đạo với một trái tím đầy hiểm khích? Họ 
không ở đúng vị trí của họ, có phải không? Có nhiều cuộc 
khám nghiệm buộc phải được thực hiện có dành mật chỗ đứng 
nhỏ nhoi ngoài ánh nắng mặt trời; nhưng bất sứ người nào 
cũng có thể trở thành nhà giáo đục, trong ngày một ngày hai. 
Những bất cứ nhà giáo dục nào cũng phái dẫn đất đến sự biểu 
biết chính con người mình, đến chân lý oừ sự cân bằng, Bất cứ 
nhà giáo dục nào cũng phải làm phát triển các khả năng trí 
tuệ. Nhưng để làm được điều này, bắt buộc ông ta phải chính 
là sự khôn ngoan và cân bằng đó! Làm sao òng ta có thể chỉ rã 
được mặt trời nếu như óng ta không biết đến sự tổn tại của 
nó? Nếu ông ta không hề có sự khôn ngoan và cân bằng đó, 
nhà giáo dục phải biết rõ điều này và ông ta không thể mạo 
nhận là người mà ảng ta không hẻ là. Đến lúc đó sẽ là sự khởi 
đầu cho con đường giáo dục và trí tuệ của chính ông ta. 

Rất nhiều nhà giáo dục đã lo âu tự hỏi về vấn để của một 
đứa trẻ hoặc một thiếu niên: "Nó đi không đúng hướng, nó nói 
láo, ăn cắp, nhút nhát, hay gây gổ, nham hiểm, v.v...” 

Những tôi hiếm khi thấy những nhà giáo dục này tự hồi 
uề chính họ trước bấu cứ uiệc gà khác. 

Tám lần trên mười, một đứa trẻ hư hồng là một đứa trẻ 
biến chất. Nếu một đứa trẻ nói láo hoặc ần cắp, không phải cần. 
chỉ cho nó một chân lý lý tưởng hoặc lương thiện. Nhưng mà 
phải tìm xem tại sao nó nói láo hoặc ăn cấp. Lúc nào cũng có 
một nguyên nhán cho bất cứ một việc gì đó, có đúng thế không? 

Người ta không thể chuyển giao sự giáo đục mà người ta 
cá. Như thế thi hoàn toàn tự động. Vì thế rất cần phải tìm cho. 
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được một ý nghĩa của cuộc đời trong chính mình; điểu gì đã 
thúc đẩy mình tự tìm hiểu chính mình và tách lọc một số đáng 
kể các hành vi sẵn có độc hại, Người ta luôn nhìn sự việc qua 
chính cơn người mình, mà đó là điều tự nhiên. Vì vậy "cái tôi” 
phải giếng như một tấm kính trong suốt chứ không phải là 
mật tấm kính tấi đen, chặn đứng các tia nắng mặt trời. Wếu 
không người ta bắt đức trẻ phải là đứa mà người ta muốn ná 
trỡ thành chứ không phải là đứa mà đáng lý ná sẽ ÌÀ. 


Chính mình phải giáo đục mình trước khi giáo đục 
một đứa trẻ 


Rất nhiều người "bị cứng đơ” trong cách sống và suy nghĩ 
của họ. Đó là nguyên nhân của hàng triệu sự giáo dục khiếm. 
khuyết, hoặc bất roàn. Đối với nhiều người, một ngày mới chỉ 
là sự lập lại tự động của ngày hòm trước. Trước hết bởi vì họ 
đã được giáo dục trong quan niệm đó; sau nữa bởi vì hàng 
ngàn sự kết tỉnh đã chai cứng trèn các sai lệch, ức chế, mặc 
cảm của họ. Lúc đó bọ sống bằng những “tật" tính thần, trên 
các khẩu hiệu rỉ sét (mà dường như có về chúng đem đến một, 
sự an toàn nào đó, nhưng tiếc thay họ lại áp dụng với con của 
họ!), Có khi thật hãi hùng khi phải nghe các "huấn lệnh” được 
các ông bố đưa ra... Có vẻ như ông ta vừa khâm phá được một 
mảnh giấy cũ kỹ trong đáy ngăn kéo... Đồ là "kinh nghiệm và 
sự "khôn ngoan” của họ... Một hoàn cảnh nào đây? Người ta 
mổ ngăn kéo ra và người ta rút ra vài phương châm, vài phán. 
quyết rõ ràng, vài câu trống rỗng và ấu trĩ, 

Một hoàn ảnh khác À2? Người ta tìm tại một nhẫn khác của. 
ụ "Tuy nhiên đây lại là những con 
người sáng suốt và thông minh... Nhưng mà kìa... đến lúc đứng 
tuổi, họ đã đóng cánh cửa lại, có vẻ như đã xem cuộc đời của mình 
đã hình thành và cá tính của họ đã hoàn chỉnh... Hơn nữa, họ đã 
bị mấc trong các vòng xoáy của cuộc đời, "Không có thời giờ" đã 
trở thành điệp khức của họ. Äíỗi ngày họ kháng thể bỏ ra chỉ 
mười phút đề tự xem xét uà phát triển mình. Hoặc ngay cả lúc họ 
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đã làm như thế đi, họ đã cúi nhìn trong một lỗ đen làm cho họ 
hoảng sợ, và họ đã mau lẹ đóng cánh cửa hầm lại... 

Tất cả mọi thứ này đều hay và tốt; nhưng đứa trẻ vẫn 
đứng dấy với tính tò mò non nót và một trí tuệ rộng mổ cho 
tất cả mọi thứ. Người ta phải đạy đỗ nó, só nghĩa là giữ nguyên 
cái trí tuê rộng mở nhất có thể được. Một bên, đứa trẻ sẵn. 
sàng thương yêu tất cả mọi thứ, hiểu tất cá, ôm lấy mọi thứ. 
Bên kia là nhà giáo dục "cúng đơ”, không làm sao hiểu được, 
chỉ còn biết ôm lấy vài chân trời tương ứng với các kết tỉnh 
của ông la... 

Nhà giáo dục này không thể phát triển được nữa, trước 
một con người đang cần đến sự phát triển. Làm sao nó có thể 
học hồi cuộc đời, nếu về mặt tỉnh thần nó như đã chết rêi?... 


"Tại sao hạn có con? 


Trước khi giáo dục một đứa trẻ, người ta phải tạo nó ra. 
Như vậy, vấn để là phải tạo ra một sự sống dành cho việc suy 
nghĩ, cảm nhận, đau khổ, cười đùa, có ý thức. Điều này rất 
nghiêm trọng. Đây là một trong các hành vi chủ yếu nhất trên 
thế gian này, Và đến đầy, tôi không thể kêm chế việc đưa ra 
đây các câu trả lời mà tôi thường nghe được khi đặt câu hỏi: 
“Tụi sao bạn muốn có một đứa con?” 


— Đời mà, có phải không? 

— Bởi vì tôi yêu trẻ con. 

— Chẳng tôi không muốn nhưng tôi lại muốn. 

— Tôi muốn năm đứa, không hơn không kém. 

— Tôi đã có ba đứa con gái nhưng tôi muốn có một thằng 
con trai. 

~ Tôi khâng biết nữa... 

~ Để tiếp tục nghề nghiệp của tôi; đây là một nghề tốt, 
nhưng đang bị mai một. 
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— Tôi muốn chờ nữa, nhưng nó đã có mặt rồi... 

— Để cho tên tôi không bị mất đi 

- Để gắn chặt cuộc hôn nhân không được èm ấm của tôi. 

¬ Để tôi cảm thấy ít cô đơn. 

~ Ö, đó là một tai nạn... 

— Vợ tôi muốn một đứa con gái, còn tôi thì một thằng con 
trai; đây là đứa con gái, mặc kệ, tôi vẫn thương nó như thường. 

- Chồng têi muốn, 

- Bà vợ tôi muốn. 

— Một phụ nữ không có con thì không còn là phụ nữ nữa. 
Dù sao thì không thành vấn để nữa khi cố tình yêu thực thụ 

— Đây là sự khẳng định tình yêu của chúng tôi; một đứa 
trẻ sanh từ tình yêu phải được sung sướng. 

- Bãi vì tôi tự đánh giá, một cách công tâm, rằng tôi khóe 
mạnh và cần bằng; và như thế tôi hy vong là sẽ cho ra đời một, 
con người thỏa mắn, làm được nhiều điều tốt quanh nó. 

Và thế đấy... Chỉ ba câu sau cùng tự chúng là khá hay. 
Còn những câu kia!... Không phải là sự ích kỷ, nhưng ít nhiều 
gà cũng là sự vô thức hoàn toàn. Như thế, những con người đó 
muốn trở thành cáe "nhà giáo dục". Nhưng “nhà giáo đục" cho 
cái gì mới được? Bằng phương tiện gì? Với những sự hiểu biết 
nào đây? Sự sáng suốt nào đầy? Và nhất là uới tình thương 
nảo đây? Tim tôi đã run rỗi, nếu như lương trí tôi thôi đã chưa 
làm điều đó... 

Giáo dục thường là sự thu hẹp 

Bởi vì rất nhiều nhà giáo dục (cha mẹ, giáo sư, nhà đạo 
đức bọc, triết gia, v.v...) là những người có tình thần “hẹp hòi”. 
Họ có rút lại mỗi khi họ có những tư tướng không thế thay đối, 
tự động loại bố tất cả những ý nghĩ khác có thể, Đơn gián như. 
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việc thuộc một quốc tịch nào đó, một chủng lộc nào đó, một 
đẳng lớp xã hội nào đó, đã áp đặt những thư hẹp 0è thành 
kiến người ta bhó mà gạt bỏ được, Nhưng việc gạt bỏ những 
thành kiến đó là rất cẩn thiết nếu người ta muốn eác khả 
năng của chính mình trở nên phong phú hơn, cũng như sẽ có 
được một ý niệm về giá trị của giáo đục. Hơn nữa, hàng chục 
triệu người xoay quanh các mặc cảm, đỏn nén, nỗi lo sợ, ý kiến 
của họ, v.v... Tất cả điều này tự động sẽ đưa đến những ý nghĩ 
sẵn có và thói quen vô thức. Điều này là hiển nhiên thôi. Nó 
là một vòng xích bóp nghẹt các khả năng của trí tuê, Nhân 
loại đã bị chia thành õ: và mỗi õ như thế lại hị chia thành 
hàng ngàn phản nhỏ hơn. Và bát đầu tử những thu hẹp đó, 
người ta mới bất đầu giáo dục. 

Chúng ta hãy thí dụ một nhà quý tộc chí có thể là quý tộc, 
có nghĩa là không thể nào mở rộng tâm trí ông ta cho nhiều 
quan niệm khác hơn là những quan niệm quý tậc, những thù 
địch, khoan dung, cố chấp, v.v... Vì vậy đây là một trí tuệ được 
"chuyên môn hóa". Như thế ông ta sẽ tự động cho một sự giáo 
dục, chỉ có thể là quý tộc mà thôi. Và nhiều đường hướng đâu 
tình thân mới đào tạo được đứa trẻ. Nó sẽ giống đúc hàng 
ngàn đứa trẻ khác ra trường trước nó; nó có cùng một cách 
điễn đạt, cùng một dáng đi, cùng một cách ăn mặc, v.V... Người. 
ta đã cho nó một đồng phục tỉnh thần, bàng cách giảm thật 
nhiều cáo khả năng tổng quát và tính tự phát của nó. Có lẽ nó 
được "giáo dục thật tốt" như một cỗ máy được cải tiến, mà chỉ 
có thế mà thôi, 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ một trưởng giả rà chỉ có thể 
là trưởng giá. Trò chơi lại điễn ra, Và vì thế mà nhân loại bị 
chia thành hàng triệu ngăn, chứa đầy các thứ vặt vãnh không 
hễ giống với những thứ của người bên cạnh. 

Có hàng triệu người bị xích trong các thí nghiệm cá nhân và 
có giới hạn của họ, mà không bẻ biết cái từ đầu tiên của các thí 
nghiệm của người bên cạnh và cũng không thể hiểu được chúng. 


478 


Giáo dục là một cái gì hoàn toàn khác với những thứ đó. 
Nó phải mở rộng tám trí thay 0Ì đóng bíš nó lại trong sự thu 
hẹp uề các đồng phục. 

Nó phải nhấm đến sự phát triển và phát triển các khả 
năng. Nó phải ngăn cản các thành kiến và khẩu biệu nội tại, 
các kết tỉnh và nöi lo sợ. Thay. vì áp đặt cho đứa trễ mật số 
lượng kiến thức quái đị, đáng lẽ người ta phải đành thêm một ít 
thời giờ để tập cho nó học cách hiểu chính con người nó. Thay vì 
thúc đẩy nó trở thành "nói nhân uật quan trọng" người ta phải 
giúp nó "trở thành một cái gì đó". Dù cho nó có là người hốt rác 
hoặc một ông thủ tướng cũng không thay đổi vấn đề. 

Nhiễu khi kết quả của giáo đục là một cỗ máy được chỉnh 
theo một sự luyện tập. Hơn thế nữa, người ta chỉ cần nhìn vào 
con số người rối loạn tám lý đang áp đặt những sự giáo đục sai 
lệch cũng vì chính sự rối loạn tâm lý của họ. Tôi cũng đã nói 
khá nhiều về để tài này trong tác phẩm này để không cần 
phải nhắc lại nữa. 


Thay vì thu hẹp tâm trí lại, người ta phải nới rộng nó ra 
cho tất cả mọi thứ. Có rất nhiều sự giáo dục ngăn cản sự sung 
mãn, dạy phải lo sợ trong cuộc sống, sự thù nghịch, tìm kiếm 
sự che chở cho các rối loạn thần kinh, tính khiêu khích, v v... 
Những cũng chính các nhà giáo dục đó lại trô nên bực mình 
khi mội cuộc chiến tranh tàn phá hành tình của chúng ta. 

Giáo dục là phải xây đựng, chớ không phải tàn phá, khi 
cắt bỏ các khả năng trí tuệ. Một lần nữa, để làm gì khi mình 
có một cây phong tầm thật lớn mà chỉ biết đánh có vài nốt 
nhạc thôi, đù ngay sau đó người ta có ban tăng cho mình một 
cái hôn tay thật đúng điệu đi nữa? 


Khí những người trưởng thành trở lại trường học 
Trở lại trường học là để báo cáo rằng mình không biết . 


Là để biết mình có vài khái niệm sei lệch, hoặc nhiều khái 
niệm chưa đẩy đủ hoặc không có gì. Đương nhiên một phẩn 
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của giáo dục là những hiểu biết từ bền ngoài. Nhưng trên hết, 
nó phải được đặt nền tảng trên sự hiểu biết và khôn ngoan nội 
tại, Người ta sẽ hiểu được là nấu tĩnh trạng nội tại bị sai lệch 
thì những ý niệm xuất nhát từ đó đương nhiên cũng sẽ không 
đúng. Đây là sự thật cơ bản. Nhưng có rất nhiều người từ chối 
nhìn nhận sự thát cơ bản này, bởi vì họ sợ. Một sai lệch tâm 
lý sẽ ảnh hưởng lên tất cả hành động của chúng ta, từ cái nhỏ 
nhất cho đến cái lớn nhất, với những hậu quả rõ nét ít nhiều, 
Điều này đúng với tất cả các mặc cảm, tự tì, ức chế, v.v... Như 
vậy tự giáo đục lại có nghĩa là ra khối vó bọc mà lần hồi đã 
đồng cứng lại quanh người mình. Vò nhất là khi trở lại trường 
học có nghĩa người ta chấp nhận là mình không biết. 

Đã bao nhiêu lần người ta nghe thấy: "Dù sao thì tôi cũng 
biết cách đạy con tòi như thế nào chứ, và về vấn để này tôi 
không cần phải nhận lời khuyên của bất cứ ai hết!". Mư chúng 
ta hãy nhớ là cũng chính người này sẽ oan xìn các lời khuyên 
của người thợ máy khi đem chiếc xe đi tu bổ; người này sẽ hồi 
về các ý kiến về cách mua vả xe, cách xây eất ngôi nhà, v.v... 
Nhưng về cách giáo dục thì khâng bao giờ! 


Quan điểm này là ấu trĩ và hung hãn. Như vậy, nó biểu lệ 
sự sợ hãi. Đây là thái độ của sự tự tôn giả tạo, sản sinh bởi 
ruột mặc cảm tự tí. 

“Trở lại trường học có nghĩa là "học tập cho chính rnình". Nếu 
không, không một giáo dục nào có thể thực biện được, với một gìá 
trị hoàn toàn. Đến lúc đó người ta áp đặt xaột giáo dục cứng nhắc 
sẵn có, bằng cách căn cứ trên "Cái Tôi" của mình. Nhưng nếu 
“Cái Tôi" đó bị gà bó và cứng đơ, làm sao chúng ta có được sự mễm 
đềo vô hạn và cái khả năng lĩnh hội vô tận đo sự giáo dục đồi hỏi? 


Hãy thoát khỏi nhu câu an toàn nội giới 


Đây là một vấn đến quan trọng... Phản lớn đời sống con 
người đều bị đẫn dắt bởi nỗi lo sợ. Lo sợ về tình đục, tôn giáo, 
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đạo đức, nỗi Ìo sợ xuất phát từ các mặc cảm tự tỉ. lo sợ về cái— 
người_ta-sẽ-nói-gì-đây, sự phê phán của người khác, sợ sự 
thật,v.v... Tất cả những nỗi lo sợ này đến lượt chúng tạo ra các 
dồn nén, mặc cảm, thò nghịch, như một cơn vít vô tận. Thế 
mà một số lớn con người không hê biết đến những nỗi sợ của 
họ vì chúng vẫn vô thức. Nhưng tất cä cuộc đời của hạ đêu đặt 
nền tầng trên đó. 

Những tìm kiểm ưu thế, chuyên quyền, quyền lực, thống 
trị, chỉ căn cứ (rên sự sợ hãi, Chúng ta đã thấy điều này trong 
suốt tác phẩm này. Con người bị cứng đơ trong hàng ngàn tật 
của anh ta, trong các thói quen và thảa hiệp, đã cho họ một ảo 
tưởng về sức mạnh và quyển lực. Anh ta bị nhôi nhét đầy 
những bù trừ, và mang một áo giáp làm cho anh ta tưởng rằng 
mình đã loại bỏ được nỗi sợ hãi. Mà sự thật là anh ta vẫn tiếp 
tục đau khổ vì các xung đột nội tại, mà chúng càng nguy hiểm 
hơn 0ì chúng uô hình, Đến lúc đó con người có Tút lại, bị kết 
tỉnh và cứng đơ. Về mặt tỉnh thản, anh ta bị khóa chất, giống 
như một chiếc tàu bị mắc cạn. Dù muốn hay không, anh ta 
Xoay vòng quanh mình. Đương nhiên là như thế anh ia không 
hễ có năng lực để thông hiểu một cách trọn vạn. 

Nếu chúng ta bị chứng nhức nữa đầu, có thể nào chúng ta 
@ó được tầm hiểu biết sâu rộng về các vấn để của những người 
khác không? Thì đối với các nãi đau tâm lý cũng thế, Mỗi khi 
cô xung đột nội tại, thì người đó sẽ không có khả năng thông 
hiểu. Người đó "hiếu" vấn để tùy theo tình trạng chính của 
anh ta, mà đá là của nỗi đau đớn của anh ta. Nếu một nỗi đau 
gây ra sự lo hãi, làm sao người đó có được sự thông biểu? Trái 
lại: tất cá những gì anh ta thấy nơi người khác sẽ gắn liền với 
nỗi lo hãi của mình và làm cho nó tăng lên. Một người lo sợ 
hoặc hị đần nến về tình dục, làm sao có thể hiểu được? Không 
được gì hết; nếu không phải là nhìn thấy các sự việc xuyên qua 
các dẫn nén của anh ta. Cơ chế vận hành này có giá trị cho tất, 
cả các nỗi đau tâm lý, bất kể chúng là gì. Như vậy thoát khỏi 
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được nỗi lo sự của chính mình là nhiệm vụ chủ yếu. Để người ta 
không chuyển giao nỗi lo sợ đó, và để có thể thông hiểu được. 

Điểm chủ yếu của uấn đề là thoát khỏi chính mình, Điều 
này có nghĩa là người ta phải biết mình phải tách khỏi cái gì, 
mà đó là nhiệm vụ của tâm lý hạc. Nếu không, người ta sẽ cho. 
người kia nhiều chỉ thị không phù hợp với người đó, Hơn nữa, 
sự không thông hiểu sẽ ngăn cán chúng la đặt mình vào chỗ 
người kia. Tình thế này gây ấn tượng mạnh trong các trường 
hợp rối loạn thẦn kinh, và nhất là đối với những sự giáo dực 
được thực hiện bởi các người chuyên quyển. 


Giáo dục với chiến tranh 


Sự giáo dục theo cách mà chúng ta biết đã được đặt trên 
nên tảng của sự chìa rẽ, Nó phán chia con người theo ý thức 
bệ, cheo các hệ thống giai cấp, chính trị, tôn giáo,v.v... Đương 
nhiên là các loại hĩnh giáo đục này ngăn cần con người được tự 
do phát triển và thu hẹp phạm vi hoạt động của anh ta... và 
tình yêu thương. Mỗi khi mà người ta vẫn còn nói một người 
nào đó thuộc một nước nào đó, của một tôn giáo nào đó, một. 
ngôn ngữ nào đó, người ta đã bẻ gãy sự tiến triển của anh ta. 
Hơn nữa, người ta sẽ phát triển sự thù nghịch đối với tất cả 
những người không cùng phe với anh ta. Đó là điều hiển nhiên. 
Nền giáo dục hiện tại xô đấy con người đến bạo lực, thù hạn, 
khinh bỉ và cạnh tranh thô bạo. Chúng ta chỉ cần nhìn vào 
tình cám của những đứa trẻ "nghèo" đối với những 'đứa bạn" 
thuộc tầng lớp giàu... và ngược lại. Chúng ta không nên tìm 
tình yêu thương ở đây bởi vì nó không hiện hữu. Nhưng đứa 
trẻ bự ý nó có như thể khang? Không bao giờ; nó đã trở tàành 
như thế bài uì người đã dạy ná như thế. Các trường hợp này 
được lập đi lặp )ai hàng triệu lần trong tất cả các nước, Về 
mặt nhân bản, thật là bì ổi. Loại hình giáo dục này tự động sẽ 
tạo ra chiến irơnh. Và các cuộc chiến tranh vẫn cứ tiếp điển 
mỗi khi con người chưa chịu học cách tự hiểu mình và tàm lại 
bản Chể sâu lắng của chính minh. Mỗi khi mà anh ta chưa 
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nhận thấy rằng bản chất con người đều giống nhau ở bất cứ 
1 đâu trên thế giới này, và tất cả những thứ còn lại chỉ đơn 
là một lớp dấu bóng ngoài bễ mặt. Thay vì điều này, 
người ta nhỏi nhét trong đầu chúng ta nào chúng ta là người 
Pháp, Bi, Anh quốc, Papou, Tin lành, Công giáo, Hỏi giáo, 
giàu, nghèa.v v..; cho đến một ngày cøn người giết nhau và 
tàn phá vì quốc gia, tôn giáo, tư tưởng chính trị của họ, v.v... 
Tất cả những điểu này sẽ còn tiếp tực một khi sự giáo dục còn 
chia rẻ loài người ra thành nhiều "nhóm" biệt lập và đối nghịch 
nhau. Vấn để ở đây không phải là đứa trẻ mà là người giáo 
dục! Tất cá những điều này cũng cho thấy con người không 
còn gì, ấu trĩ uờ luôn Ïo sợ. Người ta sẽ không bao giờ dạt được 
hòa bình (cá nhân hoặc tập thể) khi phân chía con người thành 
những nhóm đối đầu nhau. Và những điều mà mỗi ngày cứ tái 
điễn giữa các người đối đầu nhau, sẽ tiếp tục xảy ra bằng đại 
bác và bom trên toàn thế giới này, 


Giáo dục và lòng yêu thương 

Không thể có bất cứ một lối giáo dục nào mà không có làng 
yêu thương. Đó là điều hiển nhiên. Không tình thương, người ta 
không thể dạy dỗ, khuất phục, uốn nắn ai, khắc sâu các kiến 
thức và hành vi tốt đẹp cho ai được. Tình yêu thương là trang 
thái sung mãn nội giới. Bất cứ điều gì làm giảm bớt sự sung 
mãn nội giới sẽ làm giảm thiểu tình thương yêu. Tình thương 
yêu thực thụ đời hỏi nhiều điều kiện khắc khe; ud lại điều này 
cũng là bình thường bởi uì mội tâm trạng cao cả chỉ có thể đạt 
được sau nhiều lần tẩy sạch chính mình. Tưởng thương yêu và 
thương yêu thật sự là những đặc tính hoàn toàn đối nghịch 
nhau không khác gì hướng bắc với hướng nam. Tình thương yêu 
đòi hổi một nội tâm thanh thân: như vậy nó đồi hỗi sự cân 
hằng, sáng suốt và sức mạnh. Tữt c& những gì làm hư hỏng uà 
tổn hại đêu biểu hiện sự thiếu uống tình thương yêu. 

Bất cứ nhà tâm lý học nào eũng biết có rất í nhà gìáo dục 
thật sự thương yêu những người họ đạy đỗ. Vã lại rất nhiều 
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khi, họ lại chắc chắn tin vào điều trái ngược... Những nhà giáo 
dục này có một cái nhìn sai lệch về tình yêu thương. Trong 
giáo dục, tình thương có nghĩa là ban tặng chớ không phải là 
nhận lãnh, đờ dưới bất cứ hình thúc nào. 

Chúng ta sẽ thấy ý niệm "ban tặng" này đôi khi bị hiểu sai 
đi đến chừng nào. Mật lắn nữa, tình yêu thương sai lệch được 
tìm thấy ở tất cả những người chuyên quyển, thống trị, độc 
tài, và điều này dưới bất cứ hình thức thống trị nào. Dù cho nó 
tàn nhẫn, haặc được che giấu đưới các điều tận tụy và tốt 
bụng, cũng không làm thay đổi vấn đẻ. Tại sao? Bởi vì người 
thấng trị tìm kiếm sự an toàn nội tại mà ngưỡi này chỉ tìm 
được trong việc thống trị. Chúng ta đã thấy điều này nhiều 
rôi. Nhiều người chuyên quyển 'sẽ làm tất cả mọi thứ cho con 
của họ". Họ có thể cho cả mạng sống của họ, nếu như đứa trẻ 
phạm tội, mà điều đó thường thấy xảy ra. Nhưng cái đó không 
phải là tình thương. Mục đích vô thức của họ là đễ chế ngự đứa 
trẻ bằng cách chỉ ra rằng người ta đã "tốt" với nó đến chừng 
nào, và như thế ngăn chàn bất cứ sự nổi loạn ra mặt nào. Còn 
vẻ những nổi loạn nội tam, họ có nghĩ đến không? ÂMực đích 
uô thức của bất cứ kẽ chuyên quyền nào là phải giữ cho bằng 
được sự ơn toàn nội tâm, bằng cách nghĩ rừng mình mưnh, 
được khám phục uè nể nang. Vả lại, bất cứ hành động tự phát 
nào của đứa trẻ cũng được ông ta xem như là một sự nổi loạn 
và cảm thấy như một tát tai. 

Một người mẹ “nuông Êhiểu" đứa con của bà, "đeo bám" 
vào nó như thế, thật sự không phải hà yêu thương gì đứa con 
đó đâu mà bởi vì chính bà ta ngắn cần sự phát triển của riêng 
nó. Rất nhiều bậc eha mẹ cũng hoán chuyển lên đứa trẻ những 
tham vọng của chính họ. Tôi đã nghe không biết bao suy tưởng 
trong chiều hướng đó! 


~ Tôi muốn nó trở thành đứa đẹp trai nhất... 

— Tôi muến nó trở thành đứa thông minh nhất... 

— Tôi muốn nó có một địa vị tốt mà tôi không hề có được..... 
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~ Tôi muốn nó tiếp tục công việc của tôi... 

— Tôi muốn nó có một đám cưới thật đẹp... 

- Những điều mà tôi không thực hiện được, chính nó sẽ 
làm... 

~ Loại giáo dục này đã thành công với tôi, vì thế nó cũng 
sẽ thành công với thằng con trai của tôi... 

— Mẹ tôi vẫn còn tát tôi khi tôi đã bốn mươi tuổi; và tôi sẽ 
làm điều đố với thằng con của tôi, nếu sự thành công của nó 
phải chịu trả cái giá đó, v.v... 

Tình thương đã ở đâu trong tốt cá những câu đó? Người 
nào trong các "nhà giáo dục" kia đã tự đặt mình vào ví trí của 
đứa trẻ? Tuy vậy các bậc cha mẹ đó tưởng rằng mình thương 
yêu và làm điều đó vì "lợi ích của đứa trẻ". Quá thật thì đó là 
một lỗi lắm với những hậu quả thật tai hại. 

Họ chỉ đơn giản làm điều đó vì chính họ và mong muốn 
đứa trẻ lớn lên đứng theo ý muốn của họ, những tham vọng 
của họ, mà gần như khòng cần quan tâm đến đứa con của họ 
thật sự là như thế nào. Những kiểu giáo dục đó thì lúc nào 
cũng mang đến những xung đột nội giới cho người được dạy dễ. 
Những xung đột nội giới, và vì thế những đau khổ, rối loạn 
Vhần kinh, thù nghịch, nổi loạn, mặc cảm tự bỉ. 

Một hôm, một người cha đã nói với tôi: "Mặc cảm bự tì à?? 
Tôi không biết. Ông hãy nhìn tôi xem, có phải tôi eó bộ mặt bị 
mặc cảm tự ti không? Thằng con trai của tôi sẽ được dạy dỗ 
đúng theo cách của Tôi. Tôi đã quyết định như thế. Nếu nó 
muốn, nó có thể. Là vì lợi ích của nó. Tôi à, Tôi chỉ biết có 
chừng đó thôi!...”. Người cha này là mẫu anh hùng rơm hay 
nhất mà tôi chưa từng thấy... 

Người ta không khó khăn gì tưởng tượng được đứa trẻ, đã 
trở thành thiếu niên với một ý chí bị bẻ gấy và mang đảy mặc 
cảm tự tỉ... 
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Và cứ như thế, vẫn bài hát này được lặp đi lặp lại khắp 
mọi nơi. Bất cứ sự giáo dục nào mà là nguồn gốc của các xung 
đột nội tại hoặc sự giảm thiểu nhân cách đều biểu lộ sự thiếu 
vắng tình yêu thương và thông biểu. Mè nới cho cùng, nó chỉ 
là sự ích hỷ trả hình mà thôi. 

Một trường hợp thông thường khác. Có vài nhà giáo đục 
lấy cớ cho sự cứng rắn. Họ tự tôn vinh vì đã có những quan 
điểm không thể lay chuyến. Và như thế là một đạng cứng 
nhấc và ngoan cố mà họ cứ nhằm tưởng là sức mạnh và ý chí! 
Chín trường hợp trên mười, đương nhiên là họ không đạt được 
mục đích: sự eo cứng đã làm họ quên đi mục tiên đã nhấm. 
Đây là một thẩm họa một khi những con người này làm chủ 
gia đình. Những con người "có nguyên tắc" này, cứng nhắc, eo 
cúm, khô khan, duy ý chí, luôn sẵn sàng tra ¿ấn những người 
sống quanh họ (Đương nhiên lúc nào cũng ”vì lợi ích của họ" 
thôi!) Thế bản chất sâu lắng của họ là gì? Nỗi sợ hãi. Dằng 
hất cứ giá nào họ muốn ý tưởng của ho lúc nào cũng bợp lý 
Đối với họ xem xét lại những ý tưởng đó là dấu hiệu của sự 
hèn yếu và thiếu cá tính... 

Mật trong những người cha đó đã nói với tôi: "... Các nguyên 
tắc của tôi và tôi chỉ là một. Các nguyên tắc của tôi không bao 
giữ thay đổi. Tôi dạy dỗ con tôi đúng theo những thứ đó. Sau 
này chúng nó sẽ thấy rằng sự cứng nhắc đó đều tất và sẽ cảm 
ơn tôi". Thế mà không. Các người eon trai eủa ông (a không cám 
ơn òng ¿a. Kết quả không đúng như thế chút nào. Chúng không 
cho người cha của chúng đã "thương yêu" chúng, mà chỉ huấn. 
luyện chúng. Hai điều này khóng bề giống nhau chút nào. Cần 
về việc cám ơn, ti nghỉ ngờ là chúng sẽ làm nhân danh các nỗi 
1o sợ, thất bại và sự nhút nhát trong tương )ai cúa chúng... 

Và cũng vì thế mà xảy ra các thảm kịch khổ tâm trong gia 
đình và cuộc sống. Kafka, trong Bức thư gởi cho cha tôi, đã 
biểu lộ rõ tính cách thương tâm của những thảm kịch xúc cảm 
đó, đã đưa chúng ta rời xa tình yêu chương... 
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Tìm kiến sự an toàn nội tâm hoặc sự thừa nhận các 
nguyền tắc của mình không bao giờ là yêu thương. Làm sao 
nhiều nhà giáo dục có thể nói là họ "thương yêu", nếu họ cứ 
thúc đẩy sự chia rẻ giữa các con người? Thế mà có vê số 
loại hình giáo đục lại được đặt nền tảng trên đó. Người ta 
thúc đẩy sự chia rẻ nhân đanh sự giàu sang hoặc nghèo 
nàn, nhân danh các thành kiến xã hội hoặc chúng tộc, như 
tôi đã nói ở trên. Người ta thúc đẩy sự chia rẻ nhân đanh 
các.bộ tộc, đối đầu chính trị, đối đầu giai cấp. Tất cả những 
thứ đó đêu đấn đến sự thù nghịch, tranh đua, xung đột, thất. 
bại và đau khổ. Loại giáo dục đó làm hư hông xã hội. Thế 
mà tình yêu thương không bao giờ làm hư hồng uờ không 
bao giờ tách rời. 

Tiàm sao người ta có thể dạy dễ, nếu chúng ta cứ chống đối 
một giai cấp nào đó trong xã hội, tân giáo nào đó, một đầng 
phái nào đó... hoặc ngay cả với những người láng giểng của 
chúng ta? Thay vì mở mang trí tuệ và sự thông hiểu của các 
đứa trẻ, người ta đóng kín nó lại. Những cách giáo dục đó thúc 
đẩy sự chia rẻ, sự kiêu căng, đến ưu thế, đến tranh chấp. 
Chúng cũng thúc đẩy những điều trái ngược: sự thất bại, lo sợ, 
sự bất lực. Dù sao đi nữa, chúng làm hư hồng các khả năng 
tổng thể của đứa trê. 


Nếu tâm trí của nhà giáo đục quá thiến cận (rối loạn tỉnh 
thần, hiểu sai lệch các sự việc, cái nhìn mềo mó, kết tĩnh) thì 
đương nhiên trí thông minh của ông ta cũng bị hạn chế. Ông 
ta không thể nào xem xét cuộc sống về mặt tổng quát được. 
Thế mà giáo đục là sự phát triển của trí tuệ được hòa nhập 
trong cáí nhìn tổng thể của thế giới Wó khảng có nghĩa là 
thực hiện được các cuộc thị cử hiển hách mà lè phát triển sự 
sáng suốt. Nếu tâm trí của các nhà giáo dục bị hạn chế, đương 
nhiên là họ sẽ chuyển giao những kiến thức theo sách vở, 
nhưng khãng phải là trí tuệ. Và nhất là tình yêu thương, và 
mật lần nữa, nó sẽ là sợi xích vô tận . 
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Giáo dục phải là sự hợp tác trong sự khiêm tốn 

Với sự giáo dục thực thụ, sẽ không được có kẻ trên người 
đưới. nhưng phải là sự hợp tác toàn điện. Nếu chúng ta dạy đỗ 
một người, chúng ta cũng học chừng ấy thứ mà người đó học 
của chúng ta. Giao dục là sự trao đổi quan điểm thường xuyên. 
Rất nhiễu nhà giáo dục có cảm tưởng họ là cấp trên những 
người mà họ đạy. Đây là một điều hoàn toàn sai lắm. Mà 
thường khi lại chính là điều trái ngược. Đứa trê và người thiếu 
xiên muốn học hỏi và phát triển sự sáng suết của chúng. Nhưng 
rất nhiều nhà giáo dục đã ngưng học hỏi và trở nên cứng đơ. 
Tlơn nữa, mỗi khi có một cảm giác tự tôn, thì sẽ có nguy cơ 
chuyển giao một sách độc đoán những gì mà người 1a cho là 
chân lý, Nhưng người ta không thể chuyển giao chân lý: mỗi 
người phải tự tìm lấy nó. Người giáo dục phải là một tỉnh thể 
sáng chói...Nếu ông ta nghĩ mình là cấp trên, ông ta sẽ cố định 
trong vai trò đá, và cố hết sức mình để hảa vệ vai trò đó. ïJy thế 
của ông ta đã trở thành một ý muốn nô thức rằng mình có lý. 


Hơn nữa, rất nhiều nhà giáo dục (các bậc cha mẹ hoặc giáo 
sư) rất cẩn cảm thấy họ là bể trên (đây là trường hợp của 
những người bị mặc cảm tự tỉ, của tất cả những người chuyên 
quyển). Vì vậy đó là một nhu cầu bệnh hoạn của sự kính trọng 
(thường là vô thức), sự tên kính, khảm phục, v.v... 

Những nhà giáo dục đó tmuốn người được giáo dục phải 
chấp nhận vò điêu kiện các chỉ thị, sự thật, nguyên tắc; họ sẽ 
trở nên thù địch nếu người kia không làm như thế. 

Một khi bắt huộc đứa trẻ chấp nhận uy quyền, người ta ức 
chế trí tuệ và sự tự phát của nó. Người ta bắt buộc nó phải thu 
hẹp sự sáng suốt và tính thân của nó. Người ta ngăn cản nó 
nhận thức các giá trị nhán bản tương ứng với chính con người 
của nó. Cảm thấy là cấp trên có nghĩa là "thống trị" và áp đặt 
một sự chỉ huy được xác lập xuyên qua “cái tôi” bị biến đạng. 
Đến lúc đó nhà giáo dục có được cảm giác uy quyền để cứu vớt. 
sự bất lực của ông ta... (và đây cũng là trường hợp của các bậc 
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cha mẹ và các giáo sư rối loạn tám lý, của vài người trưởng 
nhóm, của vài nguyên thủ quốc gia) 

Hoàn toàn trái lại, nhà giáo dục phải đấm mình trong sự 
khiêm tấn sôu lắng. Có phải ông ta ngày nào cũng phải học 
thêm hay sao? Chi với sự khiêm tốn mới cho phép ông ta giữ 
được một tỉnh thần cởi mở và sẩn-sàng. Dạy đã một đứa trễ có 
nghĩa là "đặt mình vào ví trí của nó". Làm sao người ta có thể 
làm việc đó nếu tám trí của họ chứa đẩy cặn bã kểm hãm trí 
tuệ và khóa chặt nó lại? 

Mật nhà giáo đục thực thụ phải có nội tâm sung mãn. Ông 
tø ban tặng uà không hề nghĩ đến uiệc nhận lấy. Đối với ông 
ta vinh dự, sự biết ơn, quyển lực phải không là cái gì cả. Ông 
ta không hề có cảm giác ưu thế, và không hẻ muốn áp đặt bất 
cứ điều gì, Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng định mệnh hiện giờ của 
ông ta là dạy dỗ, và việc tiếp nhận sự dạy dễ này là nhiệm vụ 
của người kia. 

Để được điểu này, nhà giáo dục phải hoàn thiện chính 
mình với tất cả những phương tiện tâm lý sẵn có của ông ba. 
Một khi mà không được tách khỏi bất cứ thứ gì ngăn cẩn sự 
sung mãn nội tâm, ông ta chưa phải là một nhà giáo dục. Một, 
khi mà còn tổn tại trong ông ta nỗi lo sợ, một mặc cảm tự tôn, 
ông ta chưa phải là nhà giáo đực. Đây là một điều luật vô cùng 
khắt khe nhưng cũng vô cùng đẹp như ánh nắng mắt trời. 
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TUỔI THIẾU NIÊN 


hưởng người ¡a rất thích thú khi nghĩ về tuổi thiếu 
niên của mình; nhưng vui vẻ nhớ lại cái "tuổi đậy thì" 
thường biểu lệ một Chiểu năng trí nhớt Tuổi thiếu niên là một 
thời kỳ rối loạn, vô trật tự, nặng nhọc, mà rất nhiều bậc cha 
mẹ l2 sợ. Đây là thời kỳ của cuộc đời tiếp nối thời thơ ấu và 
kéo đài cho đến tuổi trưởng thành. 
Đối uới con trai: từ 14 cho đến 20 tuổi, 
Đối uới con gái: từ 12 cho đến 18 tuầi. 
Đương nhiên là những giới hạn này thay đổi tùy theo khí 
hậu, chủng tộc và môi trường xã hội (mà chúng có thể áp đặt 
vài thích nghỉ đến sớm hoặc muộn hơn). 


Tuổi dộy thì 


Đây là cánh của của tuổi thiếu niên... Đại loại như là một 
sự tái sinh vậy. Tuổi thơ ấu xa đi, các trò chơi trẻ con bị bỏ rơi. 
Sự cân bằng không còn nữa; cá tính trở nên bất ổn một cách 
đáng chú ý. Không còn nữa cuộc sống êra ái dưới sự che chở. 
của cha mẹ! Đối với nhiễu dân tộc, tuổi dậy thì đã không phải 
vừa là một cái chết và sự tái sinh hay saa? Điện ảnh đã cho. 
chúng ta lầm quea với vài nghỉ thức 'thụ pháp”, ác độc. tàn 
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nhãn, với mục địch đưa đứa trẻ ở tuổi đây thì đến đời sống mới 
làm người đàn ông của nó. 

"Một người học nghề non trẻ trong cuộc đời”, người thiếu 
niên bước tới trước một cách vụng về. Bảng bột, đây cảm xúc, 
mãnh liệt là những đặc tính của anh ta. Sự mơ mộng xuất 
hiện: người thiếu niên này Khám phá ra "cái tôi" của anh ta. 
Ảnh ta tự so sánh mình với những người chưng quanh. Ảnh ta 
phám phá ra khái niệm về thời gian và bắt đầu lên nhiều kế 
hoạch cho tương lai. Việc khám phá ra tương lai và quá khứ 
đưa anh ta đến việc "xem xét hoàn cảnh cụ thể": đáy là khởi 
điểm của những cuốn nhật ký...(và chỉ eó Trời mới biết những 
cuốn nhật ký đó cảm động đến mức nào khi những đứa thiếu 
niên đó tự động mang đến cho tôi). Sự phát hiện ra của "cái 
tôi" đương nhiên chỉ có thể làm xáo đông người thiếu niên, 
anh ta mò mâm trong nội giới, tìm kiếm, tự suy xét, rút mình 
vào trong cô đơn. Trước hết anh ta muốn tìm hiểu việc gì dang 
đến với anh ta; vì thế anh ta tự phán tích. Bị vướng víu trong 
các mâu thuẫn nội giới, anh ta băng say tìm sự thương yêu và 
một chỉ dẫn có thể giúp anh ta thấy rõ hơn... Trí tưởng tượng 
của anh ta hướng ra mọi nơi, hơi hoáng hốt, không biết bất 
đầu từ đầu hoặc không biết bằng cách nào tiếp múc với cái thế 
giới bao la... Cờ xí của sự nổi loạn được dương cao: đó là những 
cuộc tấn công được dàn trận chống lại các "người già cổ hủ", 
chống lại các "người có tuổi", các giá trị đã được thiết lập, các 
quy bắc xã hội, các đạo lý eổ truyễn. Đấy cũng là nổi loạn. 
(ngấm ngắm hoặc công khai), chống lại gia đình, thường làm. 
cho các nhà giáo dục phải hoảng sợi! 


Những điều quái gở cứ tiếp tục: người thiếu niền phát biểu 
nhiều điều không thế tin được, "hay quậy phá âm lên”, mặc 
sức mà gây tai tiếng; chế giẫu cha mẹ và xã hội; anh ta thuộc 
các "băng nhóm" có câu lạc bộ riêng và những quy luật bí mật. 


Một khám phá chủ yếu khác: các giá trị tình thân. Các củn 
khủng hoảng tính thần và đạo lý bùng nổ. Người thiếu niên 
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đang bận tâm vì cái tốt, cái đẹp, cái thật. Ảnh ta lao vào các 
cuộc tranh luận đôi khi rất quyết liệt, mà chúng thường chỉ là 
một cuộc trò chuyện "của tiệc trà lúc năm giờ chiêu”! Anh ta 
đang bứt rứt vì khao khát sự tuyệt đối. Vã lại, đây là mật nhà 
lý luận đámh gờm... dám quả quyết một cách dứt khoát những 
điểu anh ta không biết, và không ngại ngùng chối bỏ những 
điêu nhỗ nhặt... 

Nếu “cái tôi" của anh ta làm cho anh ta hoang mang, dương 
nhiên anh ta sẽ cố gắng thoát ra tình cảnh đó! Anh ta tìm kiếm 
sự thông cảm, chỗ dựa, từ từ hướng đến tình bạn và tình yêu. 
Đây là thời kỳ được gọi là "thời kỳ giải thoát khối cái tôi". 

Ngọn núi lửa bùng nổ: các nỗi đam mê đữ đội, mãnh liệt, 
đau khổ, mù quáng xuất hiện. Và cả những cắm ghé: kịch liệt! 
Người thiếu niên cảm nhận nhiều quyến luyến chuyên nhất, 
ghen tj, đa nghỉ. Anh ta thường tìm tình bạn của một người 
trẻ tuổi hơn anh ta, mà điều này cho phép anh ta tự khẳng 
định mình hơn; cũng thường thấy anh ta dốc hết sức lực và 
tình thân cho một người trưởng thành được chiêm ngưỡng... 
Vài vị giáo sư là đối tượng của sự mê say của các nữ sinh, mà 
đôi khi họ hành động quá mức bình thường. Người ta đã từng 
thấy nhiều thiếu nữ hân cái ghế mà người thầy vừa ngôi. .hoặc 
ăn cả cục phấn mà người đó vừa dùng để viết. Vì thế, trong 
trường hợp này có sự "cấm chốt" quan trọng. 

Các tình bạn thời niền thiếu... Người ta yêu thương người 
bạn của người ta, người ta tin tưởng nơi người đó, người ta 
chiêm ngưỡng người đó. Người ta hy sinh cho người đó, người 
ta bất chước người đó, Rất nhiều bậc cha mẹ rất lo âu trước 
những tình bạn say đắm đó và lo ngại những sai lệch về tình 
dục. Họ hãy yên tâm: trường hợp này hiếm khi xảy ra. Nhưng 
với một tình bạn với một đứa trẻ tuổi hơn, nó trở nên nguy 
hiểm hơn. Nhưng nó lại mang nhiêu lợi ích hơn cho đứa trẻ 
tuổi, vì như thế đứa trê kia sẽ có được một người hướng dẫn và 
sự che chở. (Vài trường trưng học bên Anh Quốc và dòng tư 
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Tên, đã sử dụng một cách tuyệt vời các tình bạn thời niên 
thiếu này). 

Cñc hiện tượng thể chất. Thăi niên thiếu có nét nổi bật là 
sự xuất hiện các eđ quan sinh dục và các đặc tính sinh dục phụ 
(bể tiếng, sự xuất hiện của lông, cồn đối với con gái có thêm sự 
phát triển của hông và vú, v.v...). Khoảng 12 tuổi (đối với con 
gái) và 13 tuổi (với con trai), lông bắt đầu mọe ở vùng mu. Một 
thời gian trôi qua, và lông kháe mọc ở nách. Rồi đến khoảng 
16 tuổi, sự quan sát thường xuyên và hơi do đự trước tấm kính: 
rầu mép bắt đầu xuất biện! Lần mua đao cạo râu "an toàn” đầu 
tiên... những mối nghỉ ngờ khác... sự nhắc nhở đến các thiếu 
nữ "mà chắc họ không nghĩ điều này là độc đáo”... lần kỳ cọ 
đầu tiên được thực hiện như một nghỉ thức... cái cảm giác là 
người đàn ông... và sau đó những lần kỳ cọ khác càng ngày 
càng thường xuyên hơn. Còn về dáng vẻ của thần hình!... Những 
thân hình lêu nghêu hoặc lùn mập, những bàn tay đỏ lừ không 
biết phải để đâu, những chấm đen trên mũi và cằm! Nhưng 
chưa hết đâu: một bất hạnh khác lại ập đến: bể tiếng! Người 
thiếu niên ngắm nhìn một cách tuyệt vọng cái cục cổ lỗi ra 
một cách nhục nhã; như một nỗi ám ảnh, anh ta cảm nhận 
được cái cục cổ đáng ghét đó cứ lên xuống... Còn giọng nói, nó 
thường gọi nhớ giọng của con vịt đực trong những ngày đẹp 
trời, Đến lúc này, vai trò của người cha rất quan trọng: báo 
trước cho đứa trẻ biết việc bể tiếng để cho đứa trễ không xem. 
mình như là một kẽ bị ruồng bỗ tâm thường!... 


Một hiện tượng quan trọng khác: chức năng sinh sản. Các 
tế bào sinh sản đã đến lúc trưởng thành (trứng và bỉnh trùng). 
Đối với con gái, sự xuất hiện kinh nguyệt thay đổi tùy người. 
Trung bình là từ 12 đến 14 tuổi. Có nhiều bé gái bắt đầu có kinh 
khi mới 11 tuổi. Vài người khác thì có trễ hơn nhiêu (18 tuổi). 
Những thay đổi này tùy thuộc vào chúng tộc, khí hậu và vài môi 
trường xã hội. Buỗng trứng phát triển nơi các thiếu nữ, và đối 
với người con trai thì tỉnh hoàn và các cơ quan bên ngoài. 
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CÁC BỆNH TẬT CỦA THỞI NIÊN THIẾU 


Cúc rốt loạn “thể chất chính — Tất nhiên tuổi thiếu niên là 
một. tuổi "nguy kịch”, nhưng không phải vì thế mà chúng ta nên 
phóng đại các hiểm họa. Phần lớn bọn chúng đi qua lứa tuổi này 
mà không gặp điều gì nghiêm trọng. Trước tiên, tuổi thiếu niễn 
biểu lộ các rối loạn về tăng trưởng. Quả nhiên đó là hiệu quả của 
sự điều tiết không tốt của kích thíeb tế. Có khi vài rồi loạn tuyến 
nội tiết lam cho quy trình sình sản đến sớm hoặc trễ hơn. Tuyến 
yên cũng có thể tham dự vào: đến lúc đó sẽ là một khiếm khuyết 
về tăng trưởng "theo chiều cao" hoặc "xuống bên dưới” gây ra 
chứng khổng lô hoặc chứng lùn. Các rối loạn tuyến nội tiết có thể 
øây ra một thiểu năng các đặc tính tình dục phụ: các hình thể 
vẫn còn là của trễ con. Trong vài trường hợp tuổi đậy thì đến 
sớm, có thể xây ta trường hợp các đứa con trai trở nền “các người 
khuẩn vác khảe mạnh” còn con gái thì có khuynh hướng béo phì. 

Dù sao đi nữa thì cũng không có điền gì mà phải hoảng sơ. 
Nền y khoa hiện đại khắc phục mật cách hữu hiệu các rối loạn 
nghiêm trọng của sự tăng trưởng bằng liệu pháp kích thích tố 
được áp dụng cha mỗi trường hợp đạc thù. 

Nhưng các trường hợp không bình thường đó hiếm khi xảy 
ra. Người ta cũng biết sự thềm ăn đữ đội của các thiếu niên. 
Họ phải ăn cho đủ; các thức ăn chứa đựng các vitamin của sự 
tăng trưởng. Và lại cơ thể tự nhiên biết rõ cái gì thích hợp với 
nó: người thiếu niên thường biểu hiện sự ưa thích rau sống và 
trái cây mà sự đỗi đào vitamin đã được biết đến (Vitamin A = 
tăng trưởng tổng quát; Vitamin E = hoạt động sinh đục, Vita- 
min D = phát triển xương). 


Tập thể đục rất quan trọng cho tuổi thiếu niên và các môn 
thể thao càng ngày càng được áp dụng để thích ứng với các 
nhu cầu của lứa tuổi đó. Không cần phải nói việc tập thể đục 
và các môn thể thao phải được kiểm tra một cách nghiêm ngặt. 
về mặt y khoa, hầu để cho các thiếu niên không hao tốn nhiều 
sức lực hơn các khá năng thể chất của chúng. 
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Các rối loạn tâm tý chính ¬ Tuổi thiếu niên chủ yếu là sự 
chín muỗi về mật tâm lý, để hướng đến việc thích nghỉ với xã hội. 
Các rắc rối tâm lý thường xây ra trong thời kỳ này của cuộc đời; 
có vài rối loạn nhẹ mà cũng có vài rấi loạn rất nghiêm trọng. 


Các rối loạn nhẹ - Chúng ta vừa xem qua sự phát triển 
bình thường của các thiếu niên. Như thế thải đoạn này của 
cuộc đời áp đặt nhiều rối loạn về thái độ. Người ta thường 
thấy nhiều thay đối về tính khí, các nỗi buồn sâu lắng, nhiều 
trường hợp tự khép mình nghiêm trọng. Những cơn nước mắt, 
sự cô đơn và sống cách biệt cũng rất thường xuyên. Rất nhiều 
thiếu niên chìm đấm trong các mơ rộng mung lung, có thể 
làm ngòi cho chứng tâm thần phân liệt. Đôi khi là những hãm. 
bở sùng tín hoặc triết lý, các bùng phát tình cảm đột ngột 
không có nguyên nhân rõ ràng. Các thiếu niên "thất thường”, 
hay hờn dỗi, vô cùng kín đáo, sẵn sàng đổ mặt vì một cái 
không đâu thì đồng vô số kể. Tất cả các bậc cha mẹ đều biết 
các cuộc nếi loạn của thiếu niên; chúng biểu hiện sự vô sĩ, thái 
độ láo xược, tính khiêu khích, vài trường hợp trốn nhà; người 
thiếu niên muốn trở nên độc lập và "sống cuộc đời" của nó, 
một cách tự phát và không bị ràng buộc. 

Có vài thiếu niên biểu l4 khuynh hướng nói láo và đặt 
chuyện (chứng bịa chuyện). Chúng thay đổi sự thật, bịa ra 
những chuyện thật hoang đường, đôi khi còn giá vờ cá những 
tình trạng thể chất bất thường. Đương nhiên trí tưởng tượng 
sáng tạo cũng góp phần vào trong đó, và eả những gợi ý đến từ 
người khác. 


Chúng sống ngay lần ranh của sự tướng tượng một cách dễ 
dàng làm chúng ta phải kinh ngạc. Nhất là các thiếu nữ, có 
thể dựng lên cả một cáu chuyện từ một cái không ra gì... Tuổi 
thiếu niên giống như một lăng trụ làm biến đổi sự thật một 
cách đáng kể, bởi vì đây là một thời kỳ chủ quan và thuận lợi 
cho việc tạo dựng nhiễu sáng tạo táo bạc... Vả lại đây là lứa 
tuổi mà con người phải "tự giải phóng" khôi cơn sôi sục nội tại; 
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anh ta làm thơ, trở nên rất nhạy cảm trước những vẻ đẹp của 
các loại hình nghệ thuật, viết các tiểu luận vàn chương và âm 
nhạc,v.v... Trí tưởng tượng phi nước đại tung ra mọi hướng, vì 
thế nó ít khí đạt được sự vững chắc... 


Đảng thời tính bìa chuyện của các thiếu niên cũng xuất 
phát từ lồng kiêu cảng và ý muốn khoe khoang; tính này có 
thể biểu lộ các mặc cảm tự tỉ thường được nhận thấy đ lứa tuổi 
này. Hơn nữa, vài thiếu niền "giả vờ” các hoàn cảnh và bệnh 
tật để gây sự chú ý và lòng nhân từ của những người chung 
quanh. Như thế chúng trở lại thời kỳ ấu thơ mà chứng ta biết 
cần phải giải quyết bằng tâm lý; vài trường hợp giả vờ đó được 
thể hiện dưới các dạng cuồng kích và có nguy cơ kéo dài. 


Nhiều bạn trê bị bất ngờ trước tuổi dây thì như mật thủy 
triều không được mong chờ. Không ai báo trước cho họ và đó 
là một sai lắm rất nghiêm trọng! Rất cẩn phải báo cho các 
thiếu niên các rãi loạn sẽ xảy ra để chúng không phải lo láng. 
Cũng thế, một người mẹ phải báo trước cho đứa con gái rnình, 
và phải làm điểu này vào khoảng cô ta L1 tuổi. Đứa trẻ phải 
biết là nó sắp có kinh; rằng nó sẽ cảm thấy khó chịu, và sẽ có 
sự ra máu, v.v,.. Rất nhiều thiếu nữ vô cùng hoảng sợ và có cú 
sốc tâm lý nghiêm trọng mà đáng lẽ nó dễ dàng tránh khỏi. 
Người chủ gia đình cũng cõ nhiệm vụ như vậy; đứa con trai của 
ông ta phải được báo trước sự cương cứng tình dục lúc đêm tối 
và những nhiễm bẩn, ¿è rởt bình thường. 

Các rối loạn đúng to ngại hơn — Rất nhiều thiếu miên biểu 
hiện khuynh hướng bị đủ loại ám ảnh và ám sợ (nhất về tình 
đục và tôn giáo). Có biết bao nhiêu đứa chìm trong các nỗi Ìo âu 
chết người, các nghỉ ngờ khủng khiếp? Trong các ám ảnh phạm 
tội trong những lúc nhận lấy thánh thể? Vấn đề là phải phát 
hiện ra tất cả những thứ kịp thời: các rối loạn đó có thể kéo dài 
và đưa đến những rối loạn tâm lý nghiêm trọng (Chúng ta cũng 
đã thấy rất nhiều trường hợp tương tự trong tác phẩm này). 
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Trong trường hợp dị tật đi truyền c6 trướe, tuổi đậy thường 
là ngòi khởi phát. Các đị tật này bộc phát một cách thô bạo, 
dù thật ra chúng không có mối liên quan trực tiếp với hiện 
tượng của chính tuổi đậy thì này. 

Sau hết, tuổi dậy thì là thời điểm lý tưởng cho sự khởi 
phát chứng tâm thần phân liệt. .Chúng ta đã nghiên cứu qua 
căn bệnh tâm thắn khó chịu này. Lúe đầu, các biếu hiện bổ ra 
rất kín đáo: khuynh hướng tự cách ly không bình thường, mơ 
mộng và có cúm lại một cách quá đáng. Đương nhiên là những 
biểu hiện này không phải lúc nào cũng là đấu biệu của sự khởi 
dầu của chứng tâm thần phân liệt! Tuy nhiên, người ta không 
nhấn mạnh rnột cách quá đáng việc cần khám phá sớm căn 
bệnh thương tâm này, nhưng nó lại rất phổ biến... 


Tuổi dộy lhì và tính dục 


Ngay từ lúc tuổi dậy thì, bản năng tính dục bộc phát một. 
cách thô bạo. Đây không còn là bản năng sơ đẳng của một đứa 
trẻ con, mà là một khuynh hướng tiến đến "một cái gì đó", Đến 
cái gì đây? Đây mới là cái làm cho phần lớn các thiếu niên bối 
rối... Tính dục xuất hiện như một cơn sóng ngầm; nó tác động 
ngay lúc đứa trẻ phải chịu dấu ấn sâu sắc của giáo dục. Nếu 
chúng ta nhớ lại khoa phân kích tâm lý, thì bản năng uà đạo 
đúc do sự giáo dục dạy dỗ đang đối mặt nhan; là bạn hoặc kê thù! 

Vì lẽ đó mà cái bản năng tình dục nổi tiếng này là đề tài của 
rất nhiều sai lệch. Người thiếu niên cảm thấy "bị đẩy ra khối 
chính mình", và không biết đi về đầu, tại sao và bằng cách nào. 
Cùng một lúc với khuynh hướng tình dục xuất hiện tính dục. 

Đây là thời điểm mà người thiếu niền bị xúc động bởi các 
mùi hương thoang thoảng và dữ đội. Mà người thiếu niên rất 
nhạy cảm với mùi của tóc, da, của mệt bao tay và mật khăn 
tay bỏ quên... Nhạy cảm trước vẻ đẹp của một bông hồng hoặc 
một điệu nhạc... 
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Đây là lạc thủ trong cái nghĩa rộng nhất... Một cảm xúc 
sâu lắng nào đó khi một thiếu niên thoâng thấy sự trần truẳng 
của một thân hình đẹp của phụ nữi Vẻ đẹp, khoái cảm, lạc 
thú, chờ đợi, đo dự; đó là những đếu ấn chính của cảm xúc anh 
ta. Trước những sức mạnh xa lạ đó, rất nhiều thiếu niên quay 
đầu lại. Chúng ẩn mình, và Ìo âu tìm kiếm sự tỉnh khiết, giống 
như thể bản năng tĩnh đục tự nhiên không phải chính là sự 
tính khiết!... Dù sao đi nữa, dù có bị chối bổ hoặc chấp nhần, 
toàn bộ cảm xúc của người thiếu niên vẫn trở thành tính dục. 


Cùng lúc đó xuất hiện một cẩm tính quan trọng: nhút nhát, 
đổ mặt, cười và khóc từng cơn (nhất là các cô gái). Và các bậc 
cha mẹ, ngỡ ngàng, "không còn biết phải hành động ra sao 
nữa".„ Họ bảo con của họ: "Nhưng côn làm sao thế?”... Và dứa 
trẻ đáp bại: "Con bị gì à?... Chỉ là tuổi niên thiếu ấy mà...” 

Tiếp theo đó, thật tự nhiên, là sự hướng về giới tính kia. 
Đây là thời điểm của bình yêu cao thượng, sự khâm phục nẵng 
nhiệt, ý muốn che chở. Đây là thời điểm của mộng mơ vô tận 
mà các tình huống hào hiệp nhất được tưởng tượng; của những 
nụ hôn trên gối lúc đêm tối, trong sự vắng lặng của căn phòng... 
€ó khi xuất hiện sự tên thờ cao thượng của người phụ nữ, cá 
nguy cơ trổ thành tai hại nếu nó không tự biến mất. Đây là 
“thởi điểm căng thẳng" của tính dục thiếu niên. Một bên là sự 
âu yếm cao thượng, còn bên kia là sự cuốn hút xác thịt. Điều lý 
tưởng là làm sao cho chúng tương hợp. 

Nhưng có khi chúng không tương hợp được. Tình yêu cao 
thượng có khi tiếp tục đến kuổi trưởng thành và làm cho tình 
yêu thực thụ không thể có được... Trong trường hợp này, mọi 
thứ đều tùy thuộc vào các thiên hướng của người thiếu niên và 
cách mà anh ta được dạy dỗ. (Xem lại Mạc cảm OEdipa, được 
nghiên cứu trong Tam Phân học). Như vậy đây là thời kỳ của 
sự do dự, mà nó đấy vài đứa thiếu niên đến sự đồng tính, hoặc 
sự bất lực về tình dục. Và chính tại äây mà người ta phải chú 
tâm đến một sự giáo dục thông hiếu. 
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Các thiếu nữ lắn bồi cũng theo cách phát triển này, tuy 
vài khác biệt cũng được nhận chấy. Tính dục của họ bị khuếch 
tán rất nhiều; thay vì nó được khu trú rõ nét, nó "thành vệt 
đầu loang”. Và chính vì thế mà việc thủ đâm ít khi được nhận 
thấy ở con gái hơn là đám con trai. Họ tự chiêm ngưỡng, quan 
sát, ngấm nhìn một cách thích thú các đường cong của thán 
thể của chúng, ghét cay ghét đẳng những khuyết điểm nhỏ 
nhặt nhất... Những cô này e lệ một cách "đáng yêu" và rất 
thích làm duyên. Còn về mộng mơ... một cử chỉ, một nụ cười, 
một cái nhìn và thế là hạ hắt đầu đựng lên những câu chuyện 
với những chân trời bao la đẩy cám xúe... 


Có nên dạy dỗ chung con trai với con gái không? 

Dưỡng như việc day dỗ nam và nữ chung là điều thích hợp 
để dẫn, trên con đường tự nhiên, đến giới tính kia. Giải pháp 
này đôi khi rất hay. Sự thoải mái trước phái kia là hậu quả 
thường được nhận thấy. Dĩ nhiên người ta có thể phản bác 
việc đứa con trai khó có thể yêu thương một cô gái mà anh ba 
thấy có những quan điểm giống anh ta. Sư lôi cuốn bí mật của. 
"người đối điện" có nguy cơ bị cất đứt một cách nhạt nhẽo. Vì 
thế có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này: cũng như đời 
với bất cứ vấn đề nào về con người, sẽ không bao giờ có được 
một giải pháp tổng thể. Điều lý tưởng là sự bảo vệ về mặt tâm 
lý và thể chất của đứa thiếu niên, có thể giúp cho anh ta vượt 
qua được eác thời điểm có khi rất rối ven với ít thiệt hại nhất. 
Vì thế đáy là vấn đề giáo đục và biện pháp phòng ngừa về mặt. 
tỉnh thân. Dù sao đi nữa, điều cần thiết là tạo cơ hội cho hai 
"giới tính" này có cơ hội thường xuyên đối mặt nhau, để cho họ. 
tự quan sát, hiểu và thương yêu nhau. 


Tuổi dây thi với việc thủ đâm 
Việc thủ đâm đơn độc có thể là hành động tính đục phổ 
biến nhất trong thời Chiếu niên (nhất là đối với con trai). Tôi 
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đã nói đến vân để này khi nghiên cứu về Preud. Thủ đâm... 
Một từ mã rất nhiễu người nguyễn rua, cho là nhục nhâ, và 
những thứ gì khác nữa mà tôi chưa biết được! Hành vi tình đục 
đơn độc này mang ý nghĩa của rất nhiều thứ bệnh tưởng tượng: 
xất trí nhớ, tê liệt, điên rẻ, gù lưng, mất đi bộ phận sinh dục, 
sự lú lẫn sớm phát triển, việc không thể có con, tình trạng 
nhũn não, sự đổi bại tính thần và truy lạc không thể tránh 
khỏi, các căn bệnh nhục nhá, và còn nhiếu thứ khác mà tôi 
không thể liệt kê ra hết được. 

Chúng ta chỉ cần nghe các lời thú tội của các thiếu niên để 
biết vấn để này bị biến dạng đến mức nào. Điêu này có vẻ 
quái đị, nếu các rối loạn tâm lý đôi khi rất trầm trọng không 
khởi phát tiếp sau nhiều lần thủ dâm được lặp đi lặp lại trong 
suốt nhiễu năm liền, 

Không phải chính việc thủ dâm nhưng vì tình trạng tâm 
lý đi kèm theo nó. Vì vậy, trong trường hợp này chúng ta phải 
loại bô nhiều quan niệm sai lắra càng sớm càng tốt. Việc thủ 
đâm sẽ không sai trái gì với điều kiện nó không vượt quá vài 
giới hạn nào đó. Chúng ta không nên làm cho đứa thiếu niền 
cảm thấy "xấu hổ” vì hành ví này của nó, nhưng phải dạy chơ 
nó biết cách tự kiểm chế và tìm một chuyển giải khác. Dạy 
cho nó sự chế dục hoàn toàn tự nguyện và sự tôn trọng chính 
mình, mà không phải dùng đến các loại trừng phạt. 


Nguyên nhân của việc thủ dâm 

Dưới đạng đơn giản nhất, thủ dâm có khuynh hướng giâi 
tỏa một ham muốn tính dực hoàn toàn thể chất. Và chúng ta 
cũng nhận thấy điều này ở các con vật (chó, voi, khi bị nhốt) 
hoặc đ những người trưởng thành không thể có cơ hội có quan 
hệ lính dục (những người đi du lịch, tù nhân, v.v...) 

Rất nhiễu thiếu niên học được những yếu tố về tính đục 
trong nhà trường, trong những cuộc nói chuyện với bạn bè. Vả 
lại, chúng thường chống lại cách mà sự việc được trình bày. 
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Vài đứa thiếu niên tập thủ đâm, hoặc vì nghe nói đến nó, hoặc 
để bắt chước những đứa khác. Tuy nhiên chúng ta cũng nên yên. 
lòng, phần lớn đám thiếu niên, vẽ mặt tính thân đều thoát ra 
được một cách an toàn sau cuộc thí nghiệm quá sớm này. 

Dưới một đạng phúe tạp hơn, thủ dâm có thể làm nổi bật một. 
căng thẳng tầm lý không liền quan gì với tính dục. Cũng vì thế. 
mà rất nhiễu thiếu niên bự an ủi trong một môi trường độc hại, 
cảm tưởng mình khổ sở, sự cô độc, các lời quổ mắng, v.v... Có vài 
thiếu niên chỉ thủ đâm khi nào chúng hài lòng. Vài đứa khác chỉ 
khi nào chúng buôn bã, lo âu, hào hứng, v.v... Trong trường hợp 
này chúng ta có sự giải tôa của một căng thẳng cảm xúc. 


Thủ đâm với trí tưởng tượng 

Đây là dạng nguy hiểm của thủ đầm vì vài "cắm chốt" tỉnh 
thân có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. 

Một anh bạn trẻ nào đó trong lúc thủ đâm tưởng tượng 
mình đang ngôi trên một ngai vàng với cả chục phụ nữ phú 
phục đưới chân anh ta. Một đứa khác thì nghĩ đến một anh 
bạn lớn tuổi hơn mà anh ta vất ngưỡng mộ. Còn người này thì 
thủ đâm trong khi tưởng tượng mình dang khinh bỉ các thiếu 
nữ mà anh ta sợ, v.v... Những thực tế này cho thấy rõ các 
khuynh hướng sâu lắng của mỗi thiếu niên. Vì thế đây là mối 
nguy hiểm! 

Vài khuynh hướng trụy lạc có thể gắn liền ớt oiệc thủ 
dâm bà có thể rất gắn bó oới nhau... Thế là người bạn trẻ tiếp 
tục thỏa mãn các khuynh hướng của mình bằng cách đó chơ 
đến tuổi trưởng thành. Có khi anh ta buộc phải thủ đâm suốt 
cuộc đời, dù cho anh ¡a có vợ hay ở độc thân. Tại sao vậy? Bởi 
vì anh ta khóng bao giờ dám thú nhận các thèm muốn "bí 
mật" với người bạn tình, Việc thủ dâm của người trường thành 
có thể được thực hiện bằng bai cách: hoặc trong sự cô đơn, 
hoặc trong lúc làm tình với người phối ngẫu. Trong trường hợp. 
sau cùng này, sự quan hệ tình đục này tố vẻ xáy ra bình 
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thường... trong khì anh ta (hoặc chị ta) để cho trí tưởng tượng 
của mình phiêu lưu với những khuynh hướng đặc biệt, vẫn giữ 
nguyên như thế trong suốt nhiều năm trời... Tôi sẽ nói lại vấn 
để này trong chương tiếp theo: Tình Dục. 

Chính trong phạm vi tưởng tượng này mà các thiếu niên 
phải được cảnh báo. Và còn phải cần đốn việc chúng thổ lộ tâm 
tình... mà điều này đỗ hơu người ta thường nghĩ. Trước tiên 
chúng phải biết là chúng không phải là những đứa độc nhất 
trên thế gian này thực hành "cái tật xấu" đó. Sau nữa là chúng 
phải có nhận thức sâu sắc rằng người đạy dỗ xem vấn đề này 
với sự thông hiểu và một tâm trí sáng suốt. Đến lúc đó uiệc thủ 
dâm sẽ trở lại uí trí đích thực của nó: một rắc rối bình thường 
của tuốt thiểu niên, tạm thời uà mau chúng được quên ởi. 


Tình trạng thiếu niên phợgm phóp. 


Tình trạng thiếu niên phạm pháp thật sự là một vấn để 
nóng bỗng... Đây là một trong các dạng khổ tâm nhất (và 
nguy hại) của sự không thể thích nghỉ với xã hội của thiếu 
niên. Các nhật báo đăng tải vô số trường hợp thiếu niên phạm 
pháp; những hành vi vô lý, miễn phí và không nguyên do. Vì 
thế các nhà giá dục quan tâm đến tình trạng thiếu niên phạm 
pháp cũng như vã hội, cáe nhà tâm lý, các hác sĩ... mà họ 
thường khám phá ở những đứa trẻ phạm pháp nhiều rối loạn 
về cá tính và những dị tật đi truyên về tỉnh thân. Mà điều này 
cũng bình thường, khi chúng ta nghĩ đến sự dại dột khủng 
khiếp của vài hành vì phạm tội... 

Có một điều chắc chấn là chiến tranh, việc bồ rơi nhiều 
trễ nít, sự suy giâm giá trị đạo lý và nhân bản, sự lo âu về một 
tương lai đầy bom đạn, đã làm nấy sinh "cách sống cuồng 
loạn” và tình trạng thiếu niên phạm pháp. 


Sự suy giảm đạo đức chắc chắn là một trong các nguyên. 
nhàn chính. Và các nguyên có của sự suy giảm này thì không 
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thiếu... Chiến tranh, sự chiếm đóng của Đức, sủa đầng minh, 
sự kháng chiến, vùng bưng biên, hành động phá hoại, tàn 
phá, chợ đen, mại đâm, v.v... Làm cách nào để biết bao trẻ 
không bị ảnh hương bởi sự giảm sút đó của đạo đực và sự nể 
trọng người khác? Cũng như ý muốn "hưởng thụ” cuộc đời càng 
sớm càng LếU 


Các điều biện sống cũng tất quan trọng. Sự bần cùng, sự 
nghèo khổ tột cùng, sự phân chia nghiêm khắc các "giai cấp” 
trong xã hội, tình trạng thất nghiệp, sự nghiện rượu, cũng 
chẳng giúp ích gì được. Và nếu như chúng ta tính thêm những 
cám dỗ bên ngoài, quả phiên người ta nhận thấy tình trạng 
thiểu niên phạm pháp thường xảy ra trong các thành phố lớn 
hơn là ở vùng quê. 

Môi trường gia đình. Phân }ớn các tác giá đều đồng ý rằng 
sự tan rả của môi trường gia đình chiếm một vị trí quyết định, 
Có nhiều trường hợp rất khổ tâm: cha mẹ ly hôn, cha mẹ 
không hòa thuận, con cái nổi loạn chống lại môi trường của 
chúng, sự ăn ở không giá thú, tình trạng bỏ rơi về mặt tình 
thân hoặc thể chất, v.v... 

Điện ảnh. Vai trò của nó thật độc hại mà đối với rất nhiều 
đứa trẻ, nó thật sự là một đản độc tâm lý. Chứng ta chỉ cẩn 
đạo quanh thành phố và quan sát các áp phích quảng cáo các 
phim; chúng ta sẽ bàng hoàng trước vô số phim xoay quanh 
các tội ác, nhìn thấy có rất nhiều áp phích biểu biện những 
hành vi khiêu khích, nhìn thấy biết bao súng ống được thể 
hiện trên chính các áp phích đó. Thật đáng sợ vô cùng, và 
chúng ta có thể nói là xã hội đã gặt hái được những gì nó đã 
gìeo. Vì thế những biện pháp để bảo vệ giới trẻ chống lại phim 
ảnh là rất cần thiết. 


Các tên trộm trẻ tuổi 


Chúng trộm cắp hoặc theo băng nhóm boặc một mình. Trộm 
cắp có thể là một hành vĩ của một đứa trê hư hỏng, nhưng cũng 
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có thể là của một đứa trẻ có tình cảm bị rối loạn. Đứa trê 
thường trộm cắp trong khoảng tuổi dậy thì; động cơ có thể là sự 
ghen tị một đứa trẻ khác ở cùng lứa tuổi, sự trả thù chống lại 
cha mẹ, ý muốn thỏa mãn các nhu cầu của nó, tính kiêu căng, 
v.v... Nếu trộm cắp được khởi phát bởi sự rối loạn tình cảm, sự 
chữa trị bằng tâm lý rất thích hợp để truy ra các động cơ. 


Các gái điểm trẻ tuổi 

Tình trạng bán dâm rất phổ biến, rất nhiều khi nó là hậu 
quả của sự lêu lổng. Người ta cũng hiểu việc bán dâm của thiếu 
niên được khuyến khích bởi sự bản cùng, tình trạng thất nghiệp, 
các gương xấu, các sự lôi cuốn nguy bại. 

Hơn nữa, chiến tranh với sự hiện điện sủa các đoàn quân 
nước ngöài có tràn đây thức ăn và tiền bạc, đã làm gia tăng 
việc hán đâm này một sách đáng ngại. 


Các đứa trẻ lang thang 

Trước hết có những đứa trẻ lang thang "bệnh hoạn" và vô 
trách nhiệm; đó là những đứa mắc chứng động kinh, tâm thân 
phân liệt, v v... Điện ảnh và các truyện phiêu lưu (hình sự và 
những loại khát) cũng đã khởi phát rất nhiều sự ra đi của 
nhiều thiếu niên, đi tìm cuộc phiêu lưu... Chúng ta cũng dễ 
hiếu là tình trạng sống lang thang thường có hậu quả: tình 
trạng ăn xin, trộm cắp và bán dâm. Cũng có một đạng lang 
thang khác: đó là việc trốn nhà. 


Tình trạng các thiếu niên trấn nhà 


Căn cứ vào số luợng, tình trạng này biểu hiện một sự qnan 
tâm đặc biệt. Sự trốn nhà có thể xuất phát từ một căn hệnh có. 
sẵn (như động kinh, tính độc áe, v.v...). Nhưng phản nhiều các 
động cơ đơn thuần mang tính chất tâm lý. Vì thế chúng ta 
phải tìm xem đời sống tình câm của “đứa trẻ trốn nhà” và môi 
trường gia đình hoặc học đường. Người ta sẽ tìm thấy sự trến 
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nhà nảy là do đứa trẻ cho là có sự bất công hoặc một sự 
nghiêm khắc không đúng chỗ. Người ta tìm thấy nỗi lo sợ bị 
quở mắng, cảm giác bị ức chế, sự xác tín không được thương 
yêu. Vài trường hợp trốn nhà là những sự đe dọa đối với các 
bậc cha mẹ biết rằng "đứa con của họ đau khổ đến chừng nào", 
để làm cho họ sợ, để trả thù họ, v.v... Những trường hợp trốn 
nhà này là những cuộc "trốn chạy tâm lý", và chúng đòi hỏi 
một cuộc khám nghiệm đặc biệt cho từng trường hợp một. 


Những dị tật chủ yếu nào được nhận thấy ở thiếu 

niên phạm pháp 

Phần lớn những thiếu niên phạm pháp đều là những đứa 
mất quân bình tâm lý. Có nhiễu đứa để bị lôi cuốn vì tính kiêu 
căng, bởi sự gơi ý. Cũng có nhiều đứa có khuynh hướng hoang 
tưởng (chứng này đã được nghiên cứu), đây sẽ là một gam 
những “đứa lý sự giả hiệu", những đứa nổi loạn, những đứa 
yêu sách, những đứa đa nghĩ; đó là những đứa ưa thích sự 
nghịch lý và bám theo nó cho đến cùng, v.v... Đó là những đứa 
quá nhạy cảm không bằng lòng với bất cứ sự trái ý nhỏ nhặt 
nào, và là chủ thể của nhiều hành vi thôi thúc. Cuối cùng là 
những đứa bại hoại và là những đứa nguy hiểm nhất. Ngươi ta 
nhận thấy ở những đứa này sự vô cảm, không có bất cứ một 
đạo lý nào và sự không thích nghỉ rõ rệt. Người ta nhận thấy 
có rất nhiều nhân tố can thiệp vào tình trang thiếu niên phạm 
pháp. Môi trường gia đình, học đường, xã hội, cũng như các 
thiên hướng của đứa trê phối được xem xét dưới mọi khía 
cạnh. Đôi khi còn có sự hoà lẫn của các nguyên nhân. Vả lại 
các ý kiến cũng đã tiến hóa rất đáng kế trong lãnh vực này; 
các loại hình trấn áp và trừng phạt cũ xưa đã được thay thế 
hằng các khái niệm về chữa trị và cứu vớt cho xã hội, 

ÂNái tóm lại... Người ta thường nói tuổi trê qua rau... Nó 
hướng về tuổi trưởng thành với những nhiệt tình, máu thuẫn, 
các sai lắm và mò mẫm. Nó có những bệnh nhân của nó cũng 
như bất cứ thời lỳ nào của cuộc đời. Chúng ta đều biết cái từ 
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mnà Rodin gọi mấy đứa thiếu niên, "những chủ lễ của sắc đẹp”... 
Mà đúng điêu này thường chiếm ưu thế: sự tìm kiếm về đẹp và 
các giá trị tỉnh thần. Đó là tuổi thường đặt những câu hỏi 
quan trọng về con người và siêu nhiên... Đó là tuổi của những 
khám phá sáng chói về tôn giáo và nghệ thuật. Tuổi thiếu 
niên rất háo hức với những cử chỉ đẹp, hào hiệp. của sự trung 
thănh, của những tấm gương sáng chói. Vì thế chúng ta phải 
làm tất cả những gì có thể để không tước đi những thứ đó của 
chúng... Và mặt trái của tấm huy chương (như tình trạng thiếu 
niên phạm pháp) khãng hao giờ được làm tốn thương cái ý 
tưởng tất đẹp mà chúng ta só về tuổi trẻ. Đám trễ tìm kiếm sự 
thành thực trong sáng, ý thúc về danh dự, của tình đoàn kết, 
cửa tỉnh thần hy sinh. 


Vì thế, tuổi thiểu niên có một nhiệm vụ trọng đại mà xã 
hội loài người càng ngày càng nhận thức rõ hơn. Tuổi trẻ qua 
mau à?... Không đủ mau để người ta có thể dựa vào nó, khi 
nhận thấy nó có thể làm trong sạch đến mức nào những điều 
thiển cận và hoen õ. 


TÍNH DỤC 


ăn để tỉnh dục, các nỗi đam mê và thêm muốn tính 
đục đối khi rất phức tạp. Cũng không quá đáng khi 
người ta nói vấn để tính đục có khi là "bệnh dịch tâm thần". 
Điều này được căn cứ vào đâu? Tại sao có quá nhiều khái niệm 
sai lâm trong lĩnh vực này? Người ta eó thể nhận thấy vấn đề 
tính đục không bao giờ được để cập đến trong tình yêu thực 
thụ. Và nó cũng không bao giờ trở thành vấn đế đối với một 
người quân bình và hài hòa, Vì thế có phải tình yêu thực thự 
đã không còn nữa? Và sự hài hòa cũng biến mất? Người ta có 
thể dám nghĩ như thế khi nhận thấy số người rối loạn tâm lý, 
các đồn nén và nỗi lo sợ đang ngự tri trên thế giới hiện tại, 
Giáo dục giới tính 
Giáo đục giới tính là vấn đề thời sự nóng bỏng, bởi vì người 
ta nhận ra lầm quan trọng của vấn đề. Bất cứ nhà tâm lý học 
nào cũng có trước mặt ông ta nhiều bạn trẻ và cả người lớn tuổi; 
nhưng đối với họ tính đạc luôn là một bí ẩn... hoặc một đính cao 
không thể đạt tới được. Tôi đã thấy có biết bao cặp mới cưới bị 
hối rối trước vấn đề này? Tại sao?. ".. Bởi vì họ không bao giờ 
thực hiện được một hành vỉ tính đục bình thường..." hoặc... "Bởi 
vì không có một ai nói về vấn để này trước đám cưới của họ..." 
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Hoặc họ sẽ nói với bạn "... Cha tôi (hoặc mẹ tôi) đã có nói 
cho tôi biết với thiện chí tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng ông đã 
tỏ ra quá ngượng nghịu đến nỗi tôi muốn ông ta nín ải thì 
hơn...” Hoặc — "Dường như tính đục ià sự hợp nhất tuyệt vời 
của thể chất và tình thản; người ta nói đó là sự phát hiện 
tuyệt vời của một tình yêu thực thụ. Tôi chưa bao giờ đạt đến 
đều đó. Dĩ nhiên là tôi có những khoái cảm tỉnh dục... nhưng 
không haa giờ tôi có được cái cảm giác thích thú sâu lắng đó..." 

Và nhiều suy nghĩ khác nữa cho thấy người ta đã biến tính 
dục thành một vấn để thiển cận đến mức nào. 

Giâng đạy về giới tính là một việc đẹp biết chừng nào! Mà 
ngoài ra người giáo viên cần phải thấu hiểu vấn để nữa mới 
được và hơn nữa việc đó có cần phải được tách khỏi "điểu cấm 
ky" không? Tôi muấn nói đến điều này: sẽ không ích gì nếu 
người giảng dạy về giới tính biết rõ cách vận hành thể chất, 
cấu trúc của các cơ quan sinh dục, v. Vân đề này vô cùng 
bao la vã mang tính "tình thần" nhiều hơn. Giảng dạy về tính 
dục cũng giống như giáo đục một môn học đơn thuần nào đó. 
Một khi mà nhà giáo dục vẫn còn bị các ức chế vẻ tính đục, các 
nếễi lo sợ và các mặc cảm tương tự, thì không thể nào ông ba 
chuyển giao được một cái nhìn bao quát và đây đủ được. Một 
giáo viên về giới tính phải xem xét vấn để này một, cách thoải 
mái như thời tiết vậy. Rất nhiêu khi mệt nhà tâm lý học được 
nghe nói "Thật dễ dàng khi nói những chuyện đó với ông tai 
Người ta nhận thấy ngay ông ta coi những chuyện đó một cách 
hoàn toàn tự nhiên” 

Vả lại, người ta có thế nào hình dưng được một nhà tâm lý 
có sự thối luì nội tâm mỗi khi ông ta nghe mật câu chuyện về sự 
loạn dâm? Hoặc ông ta tỏ ra bối rối mỗi khi phải nói về tính dục 
với một thiếu nữ hoặc một phụ nữ có tuổi khăng? Đương nhiên 
là không rồi, có phải không? Phần lớn của vấn đề nằm ở ngay 
điểm này... nếu không muốn nói là điểm quan trọng nhất. 

Giới tính = nhân cách 
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Các rất loạn nâ tính dục luôn bị gây ra bởi các rối loạn uê 
nhân cách. Một sự bất lực hoặc một sai lậch về tính đục luôn 
là những triệu chứng của một sự sai lệch nội tâm toàn tiện. 

Thế tại sao rất nhiều người tìm kiếm những gì trong tính dục 
(hoặc ít ra đó là cách mà họ gọi như thế)? Hằng triệu người đàn 
õng và đàn bà bị giam hãm trong những thói quen nội giới ngộp 
thở. Các khả nang sáng tạo ra vẻ đẹp đã ngủ yên. Thế những 
người đó dang toan tính cái gì đây? Trước hết là sự trốn chạy 
chính họ. Họ sẽ cố gắng tìm kiếm rnột hạnh phúc mau tàn, "những 
cẩm giác mạnh",vv... Và đĩ nhiên là họ hướng đến tính dục... 
Đương nhiên là trong việc này không bao giờ có tình yêu, nhưng 
chỉ là sự ao ước muốn tự quên mình mà thôi. Họ c6 những mối 
quan hệ tình đục như người ta uống rượu hay dùng chất ma túy vậy. 

Thế mà tính dục là một lĩnh uực dòi hỏi, hơn bất kỳ thứ 
não khác, sự giải thoát khôi nỗi sợ hãi cò sự giải tỏa chính con 
người mình, Như thế nó đòi hỏi sự điệt trừ tất cả "các vết loét” 
tâm lý vậy. 

Đối với nhiều người, tình yêu là một cảm thức sâu lắng hoặc 
là sự thỏa mãn một ước muốn. Nó cũng giống như một người tin 
rằng mình "sùng đạo" chỉ vì âm nhạc của cáy phong cảm làm 
cho ông ta có một cảm thức mãnh liệt... Chúng ba còn cách rất 
xa với tôn giáo thực thụ cũng như với tình yêu thực thụ. Tình 
yêu là một hành vi hiếu biết và trí tuỳ. Ñó cho phép nắm bắt 
ngay bản thể thực thụ của người khác. Tình yêu của con người 
được thể hiện bằng thân thể trong đời sống tính đục, hướng đến. 
sự hợp nhất hoàn hảo, đến sự phục hồi sức lực và sự cực lạc... 

Tôi để nghị với các bạn hãy xem xét sau đây vài khái quát 
của vấn đẻ này cũng như các sai lệch thông thường nhất. 


Tính dục ở người đèn ông 


Người ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng tính đục là 
một hành vi của nam giỏi... và người phụ nữ chỉ có một vai trò 
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thụ động (hoặc ngay cả là "nạn nhân"). Bây là một điều hoàn 
toàn lố bịch. Hanh vi tính đục phải là một sự hợp tác hoàn 
hảo, mà hai người bạn tình phải tham gia một sácÀ tích cực. 


Khả năng tính đục là gì? 

Đó là khả năng hoàn tất được hành vi tính dục, và dương 
nhiên là phải chủ ý đến người bạn tình của mình. Khả năng 
tính dục có thể được chia ra nhiều yếu tố: 

a) chính là sự ham muốn 

b) khả năng cương cứng, phải được thực hiện vào ngay lúc 
đài hải 

c) sự cương cứng cần thiết cho sự xuyên vào 

đ) khả năng chờ đợi người bạn tình cùng đạt đến cực điểm 

e) sự xuất tỉnh và cực điểm khoái lạc, tiếp theo là sự £h 
giãn hoàn hảo và một cẩm thức thích thú sáu lắng. 

Và chính tại điểm này mà người đàn ông vấp phải một điều 
luật nghiêm khắc( Hoặc anh ta có khả năng... hoặc anh ta bất lực. 
Không có biện pháp nửa vời. Anh ca sẽ bất lực nếu anh ¡a không 
có khả năng thực hiện tính đục sủa chính anh ta 0à của cä người. 
bạn tình nữa. Rất nhiều đàn òng có khả năng cương cứng và 
xuyên vào, nhưng không thể giữ được sự cương cứng cho đến kết 
thúc hành động. Hoặc sự cương cứng xảy ra nhưng lại biến mất 
ngay khi mới bắt đâu sự xuyên vào. Đó là những trường hợn "bất 
lực từng phần", nói một cách ngắn gọn như thế là bất. lực. 

Những trường hợp bất lực này làm cho biết bao người đàn 
ông tuyệt vọng khi mắe phải, bầu như nó luôn xuất phát từ 
nên tăng tâm lý, 

Kì gian hình thường cảa một lần giaa hựp là bao lâu? 

Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người đàn ông và đàn bà 


thường đặt ra! Theo nguyên tắc (không kế đến những trường 
hợp khâng bình thường) hành vì này phải được kéo dài cho 
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đến khi người đàn bà đạt được sự thỏa mãn. Vì thế người đàn 
áng phải tự điều chính thái độ của mình cao phù hợp với người 
bạn tình. Và điều đó đã xảy ra bởi vì sự mau chóng bình 
thường của sự thỏa mân của chính anh ta. 

Và cũng tại điểm này mà rất nhiều đàn ông áp dựng luật 
lệ của sự thích thú của chính anh tạ (đương nhiên là trừ phí nó 
liên quan đến những trường hợp bất thường: không thể giữ 
được sự cương cứng, xuất tỉnh quá mau lẹ, v.v...). Rất nhiều 
người gần như không hễ quan târa đến người bạn tình của họ, 
mà điều đó thì không thể chấp nhận được. 


Tuy nhiên họ có thể có một biện minh... Rất nhiều phụ nữ 
che giấu việc họ có đạt đến khoái cảm hay không. Thái độ này 
của người phụ nữ thường là do rối loan thần kinh. Hoặc họ 
đóng kịch thật giổi, có khi suốt cả cuộc đời; đóng kịch giỏi đến 
mức người đàn ông "chẳng biết hết điều gì”. Những thái độ 
này của người phụ nữ thường có nguyên nhán: lãnh cảm, ý 
muốn không muốn làm cho người chồng thất vọng, sợ mất 
chồng, hồ thẹn, v.v... 

Hơn nữa, chúng ta không được quên rằng phần đông phụ 
nữ thật chậm rãi mới đạt đến khoái cảm. Như vậy, người đàn 
ông phải có một "kỹ thuật" vỏ cùng cần thiết và tập luyện kéo 
dài việc giao hợp. Nửa giờ đồng hồ cương cứng không suy 
suyến là một thời hạn bình thường mà ít người có thể thực 
hiện được! Việc tập luyện kéo dài sự cương cứng thường được 
chứng mnh, tôi xin nhắc lại một lân nữa, cho sự chậm chập 
của người bạn tình. Việc tập luyện này phải vừa là vẻ mặt 
tỉnh thần và thể chất (nhất là sự tự chủ). 


Thế nào là dấu ấn tính dục của nam giới? 

Như vậy sẽ có tình trạng bất lực mỗi khi một, trong các 
thao tác của sự giao hợp bị khiếm khuyết, làm cho một, sự giao. 
hợp không thể bình thường và trọn vẹn được. Các rối loạn 
thường bị vướng vào các điểm sau đây: 


SH 


Thiếu vấng sự ham muốn — Ham muốn bị đồn nén — Kháng. 
cương cứng - Cương cứng yếu kém - Cương cứng kết thúc 
trước hoặc trong lúc giao hợp —- Không xuất tỉnh - Không 
thích thú - Không thư giãn. 

Sẽ là bất lực mẫi khi có thể đó phải cần đến sự trợ giúp 
của một cái gì đó không thuộc tính dục để có được sự cương 
cứng. tim nữa những trường hợp này cũng rất nhiều như các 
trường hợp rối loạn thần kinh... 

Thí dụ: Mật người đần ồng nào đó vẫn bất lực, trờ ph¿ anh 
ta năm ở đưới người bạn tình, Tư thế này có thể là bình thường 
với điều kiện người đàn ông phải giữ được sự cương cứng ngoài 
cái tư thế đặc biệt này. Nhưng đối với anh ta nó sẽ không bình 
thường. Tại sao? Bởi vì chỉ có tư thế đó mới giúp cho anh ta có 
được sự cương cứng. Có thể người đàn ông này có khuynh 
hướng đồng tính luyến ái. 

Rất nhiều người đàn ông cũng bất lực, nếu như trong lúc 
giao hợp họ tưởng tượng đến những tình huống không một 
chút liên quan nào với chính sự giao hợp. 

Sau đây là vài trưởng hợp: 

X chỉ thể cương cứng được nếu anh ta tưởng tượng mình là 
một eon khi làng lá. 

Y chỉ có thể cương cứng nếu anh ta tưởng tượng rằng anh 
ta đang bị tra tấn. 

Z vẫn bất lực trừ phí anh ta không chú tâm thật nhiều đến 
đôi găng tay phụ nữ (trường hợp bái vật) 

Á phải tưởng tượng đến một người phụ nữ đẹp ngỗi trên 
một chiếc xe lông lẫy (trường hợp này là của sự tự tỉ cơ bản). 

Những trường hợp này có thể được liệt kẽ đến vô tận, 
đương nhiên biểu hiện các rối loạn tâm lý. Tôi sẽ nói thêm vả 
điểm này ở phản sau. 
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Một người bình thường có tính hung hãn không? 

Dù thế nào đi nữa, ý kiến này cũng rất phổ biến: bất cứ 
người đàn ông nào cũng có các khuynh hướng "bạo đâm"! Có 
một điều chắc chấn là rất nhiều người đàn ông muốn thấy có 
một sự kháng cự nào đó ở người hạn tình. Thái độ này có thể 
biểu lộ một tình thần "chỉnh phục", một nét đặc thù của phái 
đàn ông! Biểu này là tự nhiên, tuy nhiên với điều kiện người 
đàn ông không cần phải tô ra hung hãn để cô thể giao hợp. Nếu 
như anh ta chỉ có thể cương cứng nhờ vào sự hung hãn hoặc sự 
thô bạo (dù bằng hành động hoặc ý nghĩ) người đàn ông này đã 
bất lực và quả nhiên có các khuynh hướng bạo dâm, 


Như vậy đường như eó một trò chơi tế nhị giữa cái tự 
nhiên và cái không bình thường, Nhưng nói cho đúng ra thì 
không phải thế. Một người đàn ông bình thường vẫn có đủ 
khá năng tính đục đù cha anh ta có hung hãn hay không. 
Trong trường hợp này, thái độ của anh ta sẽ được điều chỉnh 
cho phù hợp với người bạn tình. Người ta nói đàn bà thích sự 
bạo lực? Tôi cho là khòng đúng (đương nhiền là với điều kiện 
họ phải bình thường). Phụ nữ thích sự an toàn mà một người 
đàn ông khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn tính thần mang 
đến cho họ. Nhưng họ cũng nhận biết sự khác biệt giữa sự 
hưng hãn bình thường hoặc không bình thường. 

Tính dục thực thụ đến từ nhân cách đơn giản của con 
người, Sự cương cứng không được gây ra do sự tưởng tượng nào 
đó, một mặc cảm nào đó,v.v... mà do sự toàn vẹn của một cá 
thể. Một tính dục thực thụ của nam giới là sự biểu hiện của 
một nam tính thực thụ, toàn vẹn, đồng nhất cả về mặt tịnh 
thân lẫn thể chất. Và không phải eó quá nhiều tính nam nhi 
giả hiệu mã chúng ta có thể quên đi cái quy luật quan trọng 
này! Nó đặt tính dục lại trên cái bệ mà nó được quyền, thay vì 
phải mục thối trong các ngục tối mà người ta sốn sàng đặt nó 
vào đấy, 
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Nguyên nhân nào thường gây ra các rối loạn tính dục 

của nam giới? 

Phần lớn các rối loạn thản kinh gây ra các rối loạn tình 
dục, bởi vì tình đục là sự biểu hiện của nhân cách. Nhưng 
chúng ta đã thấy có biết bao chứng rối loạn thần kinh đang 
lan truyền như bệnh dịch! (xem lại chương của các chứng "suy 
nhược bệnh thần kinh và bệnh tâm lý"). 7h dục lúc nờa 
cũng là đếu hiệu không thể chối cải của thái độ nội tâm. Cá 
thế đây là lãnh vực duy nhất của cuộc đời mà người ta khồng 
thể "gian lận" được. Nếu có sự rối loạn thản kinh, đương nhiên 
người ta phải tầm cho ra nguyên nhân. 

Các khiếm khuyết về tính dục được xuất phát từ các ức 
chế của cắm thức, thường khởi phát từ các nhân tế về thức. 
Các kẽm hãm nội này sẵn sàng cần trở việc giao hợp với 
phái kia. Thế những, một con người chỉ "bình thường” khi mà 
ý thức và vô thức của anh ta hòa hợp một cách hài hàa, với 
mối quan hệ thật cân bằng. Nói ngắn gọn, nó không được có 
sự xung đột nào. Về mặt tình dục, ý thức "ham muốn”, nhưng 
vô thức lại ngăn cảa. Và trong chín lần trên mười, chính vô 
thức thắng (cũng chính hởi vì nó xa lạ và vô hình) 

Nỗi sợ hãi, các mặc cảm tự t1, các đến nén, mặc cÂm thường 
là những nguyên nhân của các rồi loạn tính dục. Những tình. 
trạng này chỉ biểu hiện một khí sự “nam tính tình thần" bị bé 
gãy hoặc giầm thiểu. Hoặc nếu cbủ thể vẫn bị "cột chặt?” vào 
các tình huống có liền quan trước đô (đấi với anh ta) với tính 
dục. Đó là trường hợp của rất nhiều người đồng tính luyến ái. 

Như thế người ta thường bắt gặp: 

~ Những cẩm chốt với các tình huống của ấu thø hoặc 
thiếu niên (xem thí dụ tiếp san) 


— sự bám víu vào người mẹ hoặc cha, được bắt gặp rất 
thường xuyên. 


— sự sợ hãi giới tính kia 
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~ mặc cầm tự tỉ, thiếu tự chủ, không thể thư giãn, quá đễ 
xúc động, nhút nhát, v.v... 

Như thế những người đàn ông này đang ở trong tình trạng 
"cô độc về tỉnh thần". Họ không thể tự thoát ra tình trạng đó 
và bỏ mặc mọi thứ... Nhưng người ta nhận thấy tình trạng "cô 
độc về tỉnh thần" là tình trạng của đám thiếu niên. Và phẩn 
nhiều những người đàn ông bị rối loạn về tình dụ, ở đâu đồ 
trong chính họ, vẫn là những đứa thiếu niên lớn con mà thôi. 

Đây là trường hợp của sự cắm chết tính đục với tình huống 
của tuổi thơ ấu. 

X là một người đàn ông nấm mươi hai tuổi. Vào năm mười 
hai tuổi, anh ta cùng với các bạn chơi trò "Mọi đa để`. X dẫn 
đầu và tiến tới trước bằng cách bè giữa các bụi cây thưa thớt. 
Cách bò sát của anh ta tạo sự cương cúng và một cảm giác 
sinh dục mãnh liệt, và đông thời anh ta tình cờ nhìn vào đôi 
giày của một người phụ nữ đứng cách anh ta vài bước, Tiếp 
theo là gì? Thằng con trai cảm thấy thích thủ với cảm giác 
này. Nhưng cảm giác này lại gắn chặt với đôi giày phụ nữ. 
Tám ngày sau, để tìm lại sự thích thú đó, nó thử thủ đâm 
nhưng không kết quả. Đến lúc đó nó tưởng tượng lại cái cảnh 
mà nó đã nhìn thấy. Cảm giác sinh dục lại đến. X tiếp tục như 
thế nhiễu năm trời. Đến năm mười lãm tuổi, nó thực hiện việc 
thủ đâm /Zrong Júe nhìn vào đôi giày người chị gái mà nó đã 
đánh cấp. Và nó tiếp tục như thế, không thể thoát khỏi bệnh 
ấu trĩ, được tăng cường bởi tính nhút nhát. Anh ta đến tuổi 
trưởng thành và chỉ chú ý đến mỗi mật điều duy nhất (về mặt. 
tình dục đối với anh ta): đôi giày phụ nữ. Anh ta không quan 
tâm đến bất cứ những thứ gì của người phụ nữ có thể đem lại 
sự ham muến cho người đàn ông. Anh ta không cưới vợ. Anh ta 
chỉ eó thể (chính anh ta nói như thế) thực hiện việc giao hợp với 
điều kiện là nhịn thấy đôi giày của người bạn tình, Nhưng không 
bao giờ anh ta đám thú nhận điều mà anh ta xem như là điều 
quái đi... trong khi dạng bệnh hoạn này rất thông thường (đây 
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là trường hợp "bái vật", mà tôi sẽ đề cập ở phần tiếp theo), Và 
X năm mưci tuổi, độc thân, rất xấu hổ, có cả một bộ sưu tập giày 
phụ nữ, không bao giờ có quan hệ tính đục với bất cứ người phụ 
nữ nào, đến tìm tôi, Tôi đã phải rút ngắn câu chuyện này được 
kéo đài trong nhiều năm trời, nhưng có thể nào người ta hình 
đung được các nỗi khổ của ông Ä cùng cái gánh nặng mà òng ta 
gọi là "cái bí mật nặng trĩu" cửa ông ta không? 


Nhiệm vụ của người mẹ là như thế nào? 

Căn cứ vàn việc người ta thường nhận thấy ảnh hưởng của 
môi trường gia đình trong các rối loạn tình dục, tôi đế nghị 
xem xét thèm một lần nữa: 


Chúng ta hãy nhớ lại Chương Sáng Thế: "Người đàn ông 
sẽ rời bỏ ông cha và bà mẹ của mình, để gắn bó với người vợ 
và họ trở thành một xác thịt duy nhất...". Chúng ta đã thấy 
các mối quan hệ giữa mẹ và con phức tạp đến mức nào, nhất là 
khi đúa con là mật thằng con trai. Nhiệm vụ của người mẹ 
thật bạc bẽo và vỏ cùng phức tạp. Người mẹ phải cho con mình 
tất cả... để rồi anh ta rời bỏ bà để cho tất cả một người đàn bà 
khác! Người ta hiểu tại sao rất nhiều người phụ nữ đã thất bại 
trong nhiệm vụ này, mà nó đồi hổi một đức tính sáng suốt và 
sự lành mạnh tỉnh thần vô cùng to lớn! 


Người mẹ phải chăm sóc đứa can trai của mình mà không 
được “nuông chiều" ná; bà ta phải che chở mà không được bám 
níu vào nó; bà ta cũng phải ngăn không cho nó bám vào bà. Bà 
ta phải giúp nó tách rời khỏi bà đứng vào lúc cân thiết. Người 
ta thấy một bà mẹ "phải" thực hiện được nhiễu thứ, bởi vì sự 
tách rời phải là cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng 
bễ mỹt tỉnh thần sự túch rời của một người đàn ông oới bà mẹ 
là yếu tổ chủ yếu của sự thành công 0È mặt £ínxh dục. Chúng ta 
đã nghiên cứu bằng cách nào "sự độc tài" của người mẹ có thể 
khởi phát các mặc cảm tự tỉ và rối loạn tâm lý (thường là vô 
thức). Sự chuyên quyển này có khi là hưng hãn, nghiêm khắc 
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và thô bạo. Nhưng trong tình huống đó, đứa trẻ thường biết 
phải cư xử như thế nào. Tuy nhiên sự chuyên quyền của người 
mẹ gây ra nhiều thiệt hại hơn nếu nó được che giấu dưới các 
lớp mặt nạ: sự dịu dàng quá đáng, lòng tốt tuyệt đối, sự tận 
tâm kỳ khôi, v.v... ffem mục "Những người kiệt sức"). 

Công chúng sẽ kinh ngạc đến chừng nào khi biết một số đàn 
ông, về mặt tinh thần, vẫn còn bám theo váy của người mẹ. Hoặc 
trong thâm tâm, họ tiếp tục vẫn sợ mẹ của hạ, đù cha hộ có ở xa 
đi nữa. Làm sao họ không căm thấy bị hạ mình, mất đì nam tính, 
bất lực? Hơn nữa, sự chiềm ngưỡng cuồng nhiệt mà nhiều đứa con 
trai dành cho mẹ của chúng cũng có thể đưa đến hậu quả đó. 

"Thế các người bất lực về tính đục đã nói những gì? 

— mẹ tôi là người đuy nhất mà tôi từng yèu thương và 
chiêm ngưỡng. 

— ở nhà, điều này là tự động: Lôi so sánh tất cả những 
người đàn bà khác với mẹ tôi; và không một người nào có thể 
chịu được sự so sánh đói! (người ta có thể chắc chắn một điều là 
đứa eon trai này đã "cưới" mẹ nó, được chuyển hóa sang một 
người phụ nữ khác eó một cái gì đó giống bà ta), 

-— tôi đã cưới vợ tôi bởi vì cô ta có cặp mất giống mẹ tôi 
{cũng trường hợp đó) 

— tôi bị quyền lựe của mẹ tôi làm cho đau xé lòng đến mức 
mà mỗi khi tôi nói chuyện với vợ tôi, tôi vẫn có cảm tưởng mẹ 
tôi đang đứng trước mặt tôi. 

— mẹ tôi nuôi tôi lớn như thể bằng mật ngọt vậy! Mỗi khi 
có mội cô gái đến nhà tôi, mẹ tôi coi cô ta như là một kẻ thù 
cá nhân, và hay bảo tôi phải cảnh giác với "những cô gái muốn 
bắt đi những thằng con trai khối mẹ của chúng!" Tôi quá yếu 
đuối để phản đối lại; tôi không đám... 

~ mẹ tôi thường hay bảo tôi: "Sau tất eã những gì mẹ đã 
làm che con, mẹ hy vọng là con sẽ ở với mẹ càng lầu chừng 
nào càng tốt; thằng con trai luôn phải ở cạnh mẹ của nó..." 
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— tôi thật sự bất lực về mặt tính dụe; nhưng lỗi của ai mới 
được? Hơn thế nữa, mẹ tới sẽ ngạc nhiên nếu bà biết được điều 
đó!... tôi không bao giờ bước đi một bước mà không được che 
chở như một đứa con nít có thể bị cảm lạnh ở mỗi góc phố... 

Người ta không cần phải say nghĩ nhiều để hiểu được những 
cách hành xử đó eó thể giết chết tỉnh thần nam tính của một, 
đứa con trai đến mức nào; vì thế cái nam tính tính thần của 
thăng con trai. Tư cách làm mẹ là một điều thánh thiện, uới 
điều kiện nó bảo 0ộ sự toàn uựn tính nam nhỉ của đứa trẻ. 
Chúng ta phải nhìn nhận đây là một trường hợp khá hiếm bơi. 

Và cũng bởi vì vai trò của người mẹ quá đẹp nên nó phải 
là một cái gì khác hơn là một câu chuyện tình cảm, hoặc một 
bù trừ. Có biết bao người đàn ông đã cảm thấy có lỗi mỗi khi 
họ rời bỏ mẹ của họ để cưới vợ, dù cho bà mẹ đó có khỏe mạnh 
và không ở trong cảnh nghèo túng? Trường hợp của các bà mẹ 
chuyên quyển (dù cho sự chuyên quyền dưới bất cứ hình thức 
nào) tuôn có những hậu quả tình dục oô cùng tai hạt. Tôi xin 
nhấc lại một lần nữa Mặc cảm OFdipe; nó không phải là một 
thứ lý thuyết lao tâm khổ tứ, nhưng là một sự kiện được chứng 
mình bởi hàng triệu và hàng triệu trường hợp. Vai trò tuyệt 
vời của người mẹ, mà nó có thể trở nền quá tai hại... 


Còn vai trò của người cha là như thế nào? 

Người cha tượng trưng cho mặt trời, sức mạnh, một gương 
tốt để nơi theo và quyền lực. Thêm một cái vòng thần kỳ mà 
một ngày nào đó đứa trẻ phải thoát ra! Người cha phải nhìn 
nhận các khả năng của đứa con của mình, tạo sự tự tín cho 
chính bản thân nó. Chúng ta cũng dã thấy là một khí người 
cha chuyên quyên hoặc độc tài, hoặc yếu đuối, đứa trẻ sẽ lớn 
lên trong cái cảm giác thua kém và thất bại. Nó vẫn ấu trí, sợ 
sệt trước các người đàn ông và đàn bà. Nó cẩm thấy được dung 
thứ, vô dụng, nhỏ bé... Làm sao nó có thể có được sức mạnh 
tính dục nếu như nó không có được sức mạnh tỉnh thần? 
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Tính dục ở người phụ nữ 


Tính dục của người phụ nữ mang tính tổng quát hơn rất 
nhiêu và chậm hơn so với người đàn ông. Thường thường nó 
thức đậy thật chậm rãi. Câu chuyện về Người Đẹp Ngủ Trong 
Rừng và Hoàng Tủ Xinh Đẹp luôn là sự thật, dù cho người ta 
có nghĩ như thế nào đi nữa. Thế nhưng người ta đã nhận thấy 
được gì? Hàng triệu người phụ nữ, đã cá chồng và nhiều mặt 
con, không bao giờ có được cái cảm giác thỏa mãn tình dục sâu 
láng! Chúng ta không được quên là tính dục (trong ý nghĩa 
thanh cao nhất), đối với người phụ nữ, biểu hiện một phần rất. 
lớn chính con người bà ta. Người ta thường hay tự hỏi "Thế 
người phụ nữ có nhiều hay ít bằn năng tính dục hơn người 
đàn ông?" Câu trả lời là nó không hơn không kém. Nó đơn 
giản chỉ khác hơn mà thôi. 

Ở người phụ nữ, tính đục luôn được gắn bé với xúc cảm. Đối 
với nhiều người đàn ông, tính dục nằm "ở bẻ mặt”; người đàn 
ông chủ yếu là hướng dục. Nhưng người đàn bà thì không như 
thế! Một phân lớn của đời sống của người phụ nữ tùy thuộc vào. 
tính dục được thỏa rnãn. Một sự khác biệt đáng kể khác: nếu 
như zính dục tổng quớ! là quan trọng hơn đối vái người phụ nữ, 
thì chính bản thân hành vị giao hợp lại ít hơn nhiều. Cô ta ưa 
thích các chuẩn bị và vuốt ve hơn chính hành động giao hợp. 
Mà điều này lại là điều hại cho rất nhiều cặp vợ chồng... mà 
người đàn ông không biểu gì cả (trừ khi anh ta có được kỹ năng 
cần thiết). Một phụ nữ bình thường thích các cảm xúc được định 
lượng một cách khéo léo, cái cảm nghĩ tuyệt vời là được quan 
tâm, mơn trớn, được nghĩ đến, hiểu biết... Thế không phải chính 
các bà đã nói như thế sao? Nhưng các bà lại ghét các cuộc tấn 
công thô lỗ và hành vi giao hợp không có chuẩn bị trước (trừ 
những trường hợp kháng bình thường). Vậy một người phụ nữ 
có được gì sau những lần giao hợp mạnh bạo và mau chóng? 
Thông gì hết, nếu không nói là sự tôm lợm và sự dững đưng có 
thể đưa đến tình trạng lãnh cầm toàn điện. 
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Chúng ta cũng phải nhìn nhận là có rất nhiều người đàn 
ông vụng về một cách khó hiểu trong lĩnh vực này... hoặc ích 
kỷ một cách phi lý. Và nếu vài người phụ nữ nào đó thích có 
một chút bạo lực thì việc này cũng phải có một mức độ được 
cân nháo thật kỹ càng! Người phụ nữ luôn sử dụng "cái ra da" 
không trật vào đâu được gọi là "trực giác" của họ. Thế không 
phải họ đã có trực giác về tính đục ngay trước khi thực hành 
nố hay sao? Cũng vì thế mà hạ cản đến sự hoàn hảo trong lĩnh 
vực tính dục chớ không phải một chút gì đó gần giống, Đối với 
họ, phải là "tất cả hoặc không có gì hết". Đàn ông chỉ còn việc 
phải biết đến điều này vá áp dụng cho đúng..... 


NHỮNG PHỤ NỮ LÃNH CẮM 

Lãnh cảm là một đạng thường được nhận thấy của tình 
trạng bất lực ở người phụ nữ. Nó chủ yếu là sự giảm thiểu 
(hoặc sự ngưng hẳn) của sự ham muốn tình đục. Sự lãnh cảm 
có thể bắt nguỗn từ các rối loạn chú quan: làm việc quá sức, 
kiệt sức, đái tháo đường, v.v... Nhưng nguyên nhân thường 
gặp nhất của sự lãnh cảm ở phụ nữ là do tâm lý, Vì thế mà tôi 
Không thể nào đưa ra đây một nguyên nhân tổng thể: bất cứ 
sự lãnh cám nào đễu phải được chữa trị theo từng cá nhân. 
Bảy giờ chúng ta hãy xem đến các trường hợp "bình thường" 
hoặc "kháng bình thường" của sự lãnh cảm. 


1. Sự lãnh cắm bình thường = Chín trường hợp trên Tnười, 
lỗi thuộc về người chẳng... Có biết bao phụ nữ kinh sợ thời 
điểm lên giường ngất! Và có biết bao thẩm kịch không được 
nêu ra! Những người phụ nữ lãnh cảm này quả quyết họ "thù 
ghét hành vi giao hợp". Đúng ra họ phải nói là họ ghét cách 
mù người đàn ông dự định uà thực hiện hành uí này. Mà điều 
này không giống nhau chút nào. Sự lãnh cảm và thù ghét 
hành vi giao hợp là những phản ứng thường gặp, và đã ám 
ảnh biết bao phụ nữ dù cho họ có thể tạng rất tốt. Tuy nhiên 
chỉ cần một chút thôi (thường thì về phân người chồng) để 
chấm đứt tình trạng đó. Đương nhiên là trong trường hợp này, 
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tôi muốn nói đến mật người phụ nữ và một người đàn ông 
bình thường. Người đàn òng luôn phải biết rằng người phụ nữ 
có sự ham muốn tính dục sâu lắng và toàn điện hơn anh ta. 
Anh ta không được quên rằng người phụ nữ luôn liên kết cầm 
xúc, tình cảm vào tính dục. 

Thế nhưng người ta thường nhận thấy điều gì? Đối với 
nhiều người đàn ông, giao hợp được thể hiện bằng một thái độ 
gần như máy móc, mau lọ, đưa ngay đến sự thỏa mãn sinh lý 
cho chính anh ta mà không nghĩ đến gì hết đối với người bạn 
tình, Đối với người phụ nữ thì hoàn toàn trái ngược, giao hợp 
phải là kết quả của một tiến trình chảm rãi. Phụ nữ cần sự 
vuốt ve? Đúng nhưng là sự mơn trớn tỉnh thần. Ở đây thường 
xuất hiện các mặc cảm tự tì của nam giới; họ tự động tạo ra ý 
muấn "chứng tổ mình mạnh và có khả năng"; họ ngăn cản sự 
thoải mái cẩn thiết. Nhiều người đàn ông gọi đó là "sự giữ gìn 
ý tứ" trong khi nó là sự sợ hái, thiếu tự tin về bản thân ninh 
và người bạn tình. 

Đối với một phụ nữ bình thường, tình yêu thể xác là kết 
quả của sự tâm đầu ý hợp về mặt tình cảm. Đây là một thực 
thể mà con người phải hú ý tới. Người đàn ông phải có một 
mức độ trực giác nào đó. Thế nhưng đôi khi tính thuận lí và lý 
trí cúa anh ta đã hủy bỏ đi cái trực giác này, Một người đàn. 
ông có nói với tôi: "Trực giác à? Nhưng nó thuộc về nữ tính 
mà! Mà tôi thì không có gì nữ tính cả!" Thật lế bịch. là một 
người đàn ông "mạnh" (hoặc tin mình như thế) có khi rất tiện 
lợi, miễn là tình trạng đó kéo đài. Mặc dù những người đàn ông 
thuộc loại này thường là những người đuy nhất vẫn tin tưởng vào 
sức mạnh của họ, nhưng người phụ nữ thì không bao giờ sai lầm. 
Nhưng là một người đàn ông thực thụ thì hay hơn, các bạn có 
nghĩ như thế không? Cái trực giác của nam giới đó rất cần thiết, 
nó có thể cứu vớt hàng triệu gia đình đang sống khố sở. 

Rất nhiều người đàn ông tưởng rằng một khi người bạn 
tình của họ "thả mình một cách thắm thiết", là bởi vì cô ta 
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cảm thấy ham muốn tính dục. Một sai lắm khủng khiếp! Một 
trong vỡ số phụ nữ có nói với tải: "Anh ấy không biểu Ø3 hất. 
Ảnh ta rất thông mình, nhưng trong lĩnh vực này anh ta như 
một tên thê bạo to xác. Tôi không đám tâm tình với anh ba; 
tôi sợ tôi phải giấu mặt trong đôi tay của anh ta để mà khóc, 
Nó luôn kết thúc như thế. Đến mức tôi thấy thù ghét sự giao 
hợp, và không bao giờ vôi thả mình với anh la nữa..." 

Người phụ nữ cần sự an toàn và âu yếm; cô ta đồi hỏi một. 
đáp trả tình cảm và sự thông hiểu, cô ta phải cảm thấy một, 
sức mạnh tỉnh thân nơi người bạn tình. Và cũng có biết bao 
phụ nữ cảm thấy rất bất bình với người bạn tình đó? Những 
nãi hất binh không bao giờ thố lộ, nhưng chúng lại xói mòn họ 
và đưa họ đến tình trạng lãnh cảm. Tại sao? Bởi vì họ chạm 
phải sự thiếu hiểu biết, tình trạng không có được sự thoái mái, 
sự thiếu vắng tình trạng âu yếm đìu dàng, v.v... Và cả sự lo sợ 
việc "anh ta" xem các đồi hỏi của phụ nữ như là “những điêu 
nhảm nhí của đàn bà”, v.v.. 

Hoà hợp là một điều rất đẹp. Và bản năng tính dục của 
người phụ nữ đài hỏi việc này một cách trọn vẹn. Nếu một nhà 
soạn nhạc hồ ra nhiễu giờ để viết một bản giao hưởng, các bạn 
có nghĩ rằng đối với sự hòa hợp tính dục, người ta cũng nên 
làm như thế không? 

Với sự lãnh cảm bình thường, trách nhiệm của người đàn 
ông có thể thuộc một lĩnh vực khác. Chúng ta đêu biết một 
người phụ nữ phải cảm nhận, không do sự thống trị hoặc yếu 
đuối của người bạn tình, mà là sự bền vững về mặt. thể chất và 
tỉnh thần. Công vì thế mà rất nhiều phụ nữ vẫn (hoặc trở 
thành) lãnh cảm bởi vì người đàn ông bị rối loạn tâm lý, bung 
hân, nữ tính, quá nóng nảy, v.v... Vì thế trong trường hợp này, 
tình trạng lãnh cảm là ngẫu nhiên; nó chơ thấy việc người 
phư nữ không thể (hả mình trước một sức mạnh nam giới 
không hể có. Với trường hợp này, vấn để là sự may rủi trong 
tính dục... là Bñm được người đàn öng "thích hợp". 
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2. Sự lãnh cảm không bình thường. Những trường hợp 
lãnh cảm khác đều biểu hiện cáe rối loạn về nhân cách. Người 
ta thường nhận thấy (cũng giống như người đàn âng) tĩnh 
trạng lãnh cảm bị khởi phát bởi các mặc cảm tự tì, ngăn cần 
sự thoái mái cân thiết. Nếu mặc cảm tự tí là số phận của hàng 
trăm ngàn phụ nữ, người ta có cẩn phải ngạc nhiên rằng các 
tình trạng lãnh cảm cũng nhiễu không kém không? 

Một số rất lớn phụ nữ lãnh cảm có tính khí hiến chiến 
không bình thường; họ phản kháng lại vai trò tự nhiên của họ. 
"Thế vài người trong số này đã nói gì? 

~— Tòi không baa giờ chấp nhận làm món đồ chơi của người 
đàn ông. 

— Mẹ tôi thường bảo tôi rằng bọn đần ông đề tiện lắm, và 
tôi không thể nào loại bỏ được ý nghĩ này... 

— Tòi không mấy tia vào người đàn ông để có thể thả 
minh với chồng tôi 

— Đọn đàn ông à? Họ chỉ có nghĩ đến sự vưi thích cá nhân 
họ mà thôi. Bất sứ ai cũng sẽ nói như thế với ông (?). 

- Họ thật sự may mắn đấy, các người đàn ông đó! Tính 
dục đối với họ quá dễ mà! Nhưng cá bao giờ họ nghĩ đến chúng 
tôi khâng? 

~— Tôi ngẫu nhiên phái làm đàn bà. Tôi khâng bao giờ chấp 
nhận cái vai trò hạ đẳng đó và được xem như không là gì Lấy 
chồng à? để cho chồng tôi nhắc tôi là đàn bà sao chứ? Ả, 
không đâu! 

Vài người đàn bà nổi loạn và có nam tính, có khi cũng đạt 
được sự thôa mãn tính dục, nhưng với vài điểu kiện (hạ thấp 
người đàn ông): 

~ Nếu tôi chế ngự được chẳng tôi, tôi có thể thỏa mãn. 

— Tôi chỉ có quan hệ tính dục được, khi nào chồng tôi tả ra 
khổ sở và tôi cảm thấy thương hại anh ta... 
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Như vậy những người phụ nữ lãnh cảm kháng bình thường. 
này tưởng rằng tính dục là mật thứ "đua tranh" mà trong đó 
phải có người thống trị và người bị thống trị. Cách chữa trị 
chứng lãnh cảm này tùy thuộc vào các nguyên nhân gây ra nó. 

Đương nhiên là có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình 
trạng lãnh cảm, cũng giống như tình trạng bất lực của nam 
giới. Có khi người ta bắt gặp các cắm chốt tính dục với các 
tình huống của tuổi ấu thơ, một đụng độ tỉnh thần với cha mẹ 
gây ra các cân bệnh ấu trí, tình trạng không thể thỏa mán 
được khi không có thủ đâm (hoặc do chính anh ta, hoặc do 
người bạn tình), v.v... Và còn có đủ mọi loại sai lậch, mà sự 
thỏa mãn tùy thuộc vào mức độ loạn đâm 'đối nghịch” của 
người bạn tình. Cũng vì thế mà một phụ nữ thích bị hành hạ 
cân đến một người bạn tình bao đâm, và ngược lại. 


Những lệch lạc về tính dục 


Chứng ta bước vào lĩnh vực bao la của tính dục bệnh lý mà tòi 
chỉ nêu lên những trương hợp thường gặp nhất. Sẽ thích hợp hơn 
nếu chúng ta xem các lệch lạc về tính dục cũng với tỉnh thần 
khách quan như đối với các căn bệnh dạ dày hoặc những bệnh 
khác. Hiện giờ, người ta vẫn thường xem lĩnh vực tình dục là đả 
tài của "sự phẫn nộ thật đức hạnh"... mà nó chí là nải lo sợ hoặc 
đạo đức giả. Người ta thường đễ đàng chấp nhận các căn bệnh. 
thể chất trầm trọng, Người ta cũng bắt đầu xem xét một cách 
khách quan và tự nhiên các căn bệnh tâm thân. Vì thế chúng ta 
cũng hy vọng rằng các lệch lạc về tính dục và các mặc cảm có liên 
quan đến tính dục cũng sẽ được chấp nhận với sự thòng hiểu 
khách quan! Nếu việc đó được thực hiện từ lâu thì không biết có 
bao nhiêu căn bệnh, đau khổ và ngay cả tội ác được tránh khỏi. 


THỦ DÂM 
Tôi có nói về thủ đâm. Nó biểu hiện một hiện tượng vô cùng 
bình thường, thường không có hậu quả và không nghiềm trọng, 
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Người ta có thể xem thủ dâm như là một rắc rối của tuổi đậy thì. 
Nhưng thủ dâm sẽ trở thành khóng bình thường nếu nó tiếp tục 
được thực hiện ở tuổi trưởng thành, hoặc trong hôn nhân. 

Người ta đã định nghĩa thủ đâm: "là tính đục của kẻ độc 
thân". Ở đây tôi không đề cập đến các trường hợp độc thân về 
thể chất như là: các chuyến đi đài ngày, giam cẩm, v.v... Nhưng 
chúng ta sẽ thấy việc thủ đâm lúc trưởng thành được khải 
phat bởi sự cô độc “tâm lý” (thí dụ như mặc cảm). Tình trạng 
cô độc tâm lý gây ra các vụ thủ dâm đơn độc, là điều tất nhiên. 
Nhưng nó cũng được thể biện trong các mối quan hệ tính dục 
giữa vợ chồng... mà người bạn tình (nam hoặc nữ) không thể 
nghỉ ngờ được điều gì. Người ta có thể gọi đây là "sự thủ dâm 
tỉnh thân”; và nó giúp cho một số gia đình tần tại được mật cách 
đáng ngạc nhiên, mà nói che đúng là khá thê thẩm. 


Đây là một cặp vỡ chẳng có vẽ hòa hợp về mật tính dục. 
Giữa các bạn tình có nhiều mối quan hệ "bình thường”, với sự 
thäa mãn hỗ tương. Tuy nhiên chúng ta biết được có "vài thực 
hành đặc biệt” rất cẩn thiết cho người chồng (hoặc ngưỡi vợ) 
để có thể đạt được cực khoái. Hoặc chúng ta biết một trong hai 
người bạn tình phải vận dụng đến trí tưởng tượng để mới có 
thể giao hợp được. Thí dụ (các trường hợp rất thường gặp) 

~— người đàn ông nghĩ đến một người đàn bà khác 

— người đàn bà nghĩ đến người đàn ông khác 

— người đàn ông có cảm tưởng bị áp chế 

~ người đàn ông tưởng tượng mình đang "đối xử tàn nhẫn" 
người bạn tình; thí đụ anh ¿a tưởng tượng mình đang quất roi 
những người phụ nữ (bạo dâm) 

~ người đàn ông phải tập trung tư lưởng để nghĩ đến đôi 
găng hoặc giày của phụ nữ (trường hợp bái vật như đã xem xét). 

- người phụ nữ phải tưởng tượng thật nhiều người chồng 
bà ta là một phụ nữ (đồng tính nữ). 
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... và hàng triệu hoàn cảnh tưởng tượng có thể có được, có 
khi thật kỳ lạ đến mức người ta phải đào bới thật sâu mới có 
thể tìm được nguyên nhân. Và một phụ nữ trẻ nào đó trong 
những lúc giao hợp với chồng phải tưởng tượng cô ¿a mạt sát 
thật dữ đội một người đàn bà mang thai. Và chỉ với điểu kiện 
đó điểm cực khoái mới có thế đến được. Nên tảng của sự thủ 
dâm tỉnh thần này đương nhiên là đo một mặc cảm mà nếu 
nói ra thì rất dài đồng. Và còn biết bao nhiêu trường hợp hỳ lạ 
như thế nữal 

Trong các tình huống đó, một trong hai người bạn tình ¿2á 
mình trong sự tưởng tượng đơn độc của anh (a. "Vẻ mật tỉnh 
thân”, anh ta tự rút lui khổi hành vì giao hợp, trong khi vẫn 
thực hiện nó về mặt thể xác. Như thế không phải sự hòa hợp 
tình dục cho phép anh ta đạt được sự thỏa mãn, mà là các ý 
ngông cuồng của tính thần anh ta. Như thế đây là những trường 
hợp bất lực đơn thuần, dù cho hễ ngoài nó có về như 1ä các mối 
quan hệ rất "bình thường". 

®ất thường khi người đàn ông phải thực hiện việc thủ 
đâm bằng tay trên thân thể của người bạn tình. Có rất nhiều 
người phụ nữ chỉ cá thể đạt đến điểm cực khoái bằng cách sờ 
soạng vàa âm vật. Về mặt kỹ thuật, như thế đây là sự thủ đâm 
do người đàn ông thực hiện. Vẻ mặt tính thần, đây không hè 
là hành vi thủ dâm!... trừ khi người phụ nữ bị bó buộc, trong 
trường hợp này cũng thế, không nghĩ đến tình yêu của cô ta, 
mà nghĩ đến một sự tưởng tượng đặc biệt. 

Và như thế người ta nhận thấy là trong tình dục cũng như 
trong nhiều lĩnh Uục khác, chính ý muốn tỉnh thần là quan 
trọng hơn hết. 


ĐỒNG TÍNH NAM 

Một người đồng tính nam là một người đàn ông có một ý 
thích tình đục rõ rệt với người cùng phái (người đần ông hoặc 
một thiếu niên). Ý thích này có thể tuyệt đối: nghĩa là người 
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đàn ông này chỉ có thể có quan hệ tình dục với những người 
đàn ông khác ( hoặc thiếu niên ). Người phụ nữ hoàn toàn bị 
loại khỏi mối bận tâm của anh ta. 

Đẳng tính nam có thể tương đối: như thế ở đây có một 
bhuynah hướng thúc đấy anh ta đến những người đần ông khác; 
đù cho anh ta có thể cưới vợ, có con và có vẻ như có một cuộc 
đời tính dục bình thường. Dù sao chăng nữa, một khuynh hướng 
đồng tính luôn được thể hiện trong thái độ. 

Có hai dạng đồng tính quan trọng: 

1. Đông tính sinh học — Người đàn ông thể hiện bên ngoài 
các cá tính nam giới. Tuy nhiên, vẽ mặt thể chất người đàn 
ông này lại gần người phụ nữ hơn là với người đàn ông. Ánh ta 
phản ứng như mộ? người phụ nữ, suy nghĩ như một người phụ 
nữ, có những ý thích rất nữ giới, v.v... Như thế, dạng đồng 
tính này là tự nhiên, nếu ngưồi ta xem xét các yếu tố thể chất 
xác định nó. Như vậy cbí có một khả năng duy nhấi là một 
cuộc giải phẩu có thể xảy ra để trả lại cho người đàn ông này 
cái giới tính thực thự của anh ta. 

3. Đồng tính tâm lý. Đây là dạng phổ biến nhất. Có Khi 
nó biểu hiện sự ngưng phát triển về mặt tâm lý và tính dục. 
Thế nguyên nhân nào có thể thúc đẩy một người đàn ông 
hướng tính đục của mình đến một người dàn ông khác, thay 
vì đến với giới tính hia? Câu trả lời tổng quát có thể như thế 
này: tình trạng đẳng tính là một rối loạn của toàn bộ nhân. 
cách (cũng như bất cứ rối loạn Hính dục nào). Đồng tính chỉ 
là một thể hiện đặc biệt của sự thiếu phát triển tâm lý, 
Trong các nguyên nhân thường gặp nhất, người ta tìm thấy: 
các tặc cảm tự tì; thù ghét phụ nữ ( do vài tình huống nào 
đó hoặc do sự giáo dục ); tất cá những gì có thể làm cho đứa 
thiếu niên sợ phụ nữ; tất cả những gì có thể làm cho đứa con 
trai mất đi nam tính (áp chế, chuyên quyền, ức chế, mác cảm 
tự tỉ, vàv...) 


527 


Đằng tính là một dạng bất lực. Phần lớn những người 
đồng tính nam, người bạn tình-nam đại diện cho một phụ 
nữ... trong khi có ưu thế không phải là một phụ nữ; có nghĩa là 
một con người mà anh ta sợ và tưởng mình thù ghét. Có vài 
người đồng tính nam chấp nhận sự dị thưởng này mà không có 
sự đan khổ rõ rệt. Trái lại, có vài người khác lại biện hộ cho 
việc này, như trường hợp của Àndré Giác, 

Nhưng nhiều khi, người đồng tính nam là một người bị ám 
ảnh thực thụ; anh ta đau khổ vì các khuynh hướng mà đạo lý 
và ý chí của anh ta không thể làm gì được. Đôi khi vài cầu 
chuyện thật cảm động cho thấy người đồng tính nam tbể hiện 
các thảm kịch nội Lâm mà người ta không thể nào ngờ đ 
cường độ của nó. Và cái cảm giác bị khinh bỉ và bị xua đuổi 
càng làm tăng thêm sự đau khổ đó. 


Ngoài trường hợp đó, cũng có những người đồng tính nam 
"sơ hội". Dạng đồng tính này thường được gặp khi người đàn 
bà bị thiếu hụt trong một thời gian khá đài ( trại lính, trại 
giam, nhà tù, v.v...). Tuy nhiên nó biển hiện một sự nguy hiểm: 
nó có nguy cơ trẻ thành một thói quen, nhất là khi chủ thể còn 
trẻ và có khuynh hướng rối loạn thản kinh 

Cuối cùng, đồng tính nam được biểu lộ ở những kể đua đòi 
trông chờ "những cắm giác lạ"; á những người động kinh; những 
kế nghiện ma túy ( nhất là với chất cocain), v.v... 

Đồng tính nam thực thụ thường mang đến các vắc rấi tình 
cắm giữa các người bạn tình; những cuộc ghen tuông dữ dội và 
ám ảnh xảy ra thường xuyên, tiếp theo sau là những cuộc bạo 
lực có thể đi đến án mạng. 


ĐÔNG TÍNH NỮ 
Ở người phụ nữ, đồng tính có nghĩa là có quan hệ tính đục 


với nhiều người phụ nữ khác (thí dụ như thũ đâm lẫn nhau). 
Nó được gọi là đồng nh nữ bay lesbiennes, hoặc sapkisme 
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(bình như những phụ nữ ở đảo Lesbos, quê hương của Sapho??, 
thường thực hành các hành vi này). 

Ở đây cũng thế, sự đông tính có thể là do sinh lý. Đây là 
trường hợp người phụ nữ-đàn ông, cứng cỏi, nam tính, chắc 
nịch, có khi có râu, hành động và suy nghĩ như đàn ông. 

Nhưng phần nhiều. đó là một hiện tượng tâm lý. Người ta 
nhận thấy ở tình trạng đồng tính ảo tâm lý là sự hận thù 
người đàn ông, bị gây ra bởi nhiễu nguyên nhân khác nhau, 
Cô ta từ chối phục tùng 'luật" của nam giới...và tìm kiếm mặt 
phụ nữ khác. 

Hoặc về mại từnh thân, cô ta trủ thành một người đàn ông, 
đây là trường hợp của sự đồng tính chú động, đảm nhận vai trò 
của người đàn ông. Hoặc cô ta vẫn giữ vai tr thự động của mình; 
người bạn tình của cô ta sẽ làm người đàn ông... nhưng không có 
những khuyết điểm của những người đàn ông bị thù ghét. 

Như vậy người ta thấy sự đồng tính đo tâm lý là một triệu 
chứng của rối loạn thản kinh; nó chỉ là một bù trừ hoặc mật 
việc bất đắc đĩ (bởi vì về mặt tinh thản người đồng tính nữ 
không thể thương yêu giới tính kia). 

Các "cặp" nữ nhiều một cách quá đáng. Hậu quả là có rất 
nhiều đau khổ, ám ánh và ghen tuông dữ đội. 


KHỔ DÂM TỰ THÂN 

'Từ này xuất phát từ tên Sacher Masoeh, một nhà văn 
người Đức đã tôn vinh sự sai lệch này trong các tác phẩm của 
ông ta. Xét về mặt tính dục, người tự hành hạ có được sự thổa 
mãn tính dục bằng sự đau khổ, các cứ đánh, tra tấn, roi vọt, 
v.v... Hoặc bằng những tra tấn "tỉnh thần' như làm nhụe, khinh 
bỉ, chửi bới, tình trạng nô lệ, vxv... 


9 Nữ thí sĩ Hy Lạp (VI - AT) (Ôhí chú của ng.81). 
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Người ta có thể nhận thấy có rất nhiều mức độ của sự sai 
lệch tính đục này, Nỗi khổ đau có thể là thể chất hoặc tỉnh 
thần; nó có thể được người tự hành hạ #ưởng tượng ra; đến lúc 
đó anh ta yêu cầu người bạn tình g¿ổ oờ thực hiện sự hành hạ. 

Thí dụ: 

~ X chỉ có thể đạt được sự thỏa mãn tính đục trong trường 
hợp anh ta tưởng tượng người vợ anh ta là một bà nữ công 
tước kiêu kỳ và khinh bỉ và anh ta là một tên hấu bị đánh 
đòn... Ở đây là trường hợp của chứng tự hành hạ bằng trí 
tưởng tượng, cũng giống như việc thủ dâm “tỉnh thần" trong 
các quan hệ vợ chẳng. 

— Y chỉ đạt được điểm ee khoái nếu người bạn tình anh 
ta cảm trên tay một cây roi và áp chế anh ta bằng cách năm 
trên anh ta. Người phụ nữ không được đánh, biểu trưng cây 
roi thôi cũng đủ, và trí tưởng tượng của anh ta làm công việc 
còn lại. 

— ? yêu cầu người bạn tình—nam trói anh ta lại và đối xử 
với anh ta như một tên "nô lệ bẩn thỉu". Đây là trường hợp 
đồng tính nam kèm theo chứng khổ đâm tự thân v.v... 

Chúng ta phải ghỉ nhận rằng chứng tự hành hạ có thể 
được nhận thấy ở người đàn ông cũng như ở người phụ nữ. 
Người tự hành hạ rất dễ tìm được người bạn tình bgo đâm để 
thỏa mãn anh ta, 


CHỨNG BẠO DÁM 


Người bạo dâm thích làm cho người ta đau đớn, trái với 
người tự hành hạ thích đón nhận sự dau đớn. Về mặt tính dục, 
người bạo dâm cẩn phải tạo sự đau đớn hoặc thấy người khác 
đau đớn để chính mình được thỏa mãn. Ảnh ta có thể áp đặt 
sự đau đớn cho một người (cùng giới tính hay khác giới), một 
con thú, một đứa trẻ, v.v... Chứng bạo đâm thường được liên 
kết với sự đẳng tính hoặc chứng thú tính (xem điều này ở 
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phần tiếp theo). Quả thật, có vài trường hợp bạo đâm rất phức 
tạp và chỉ có thể được phân tích với từng cá nhân. 

Như chứng khổ dâm tự thân, chứng bạo dâm có thể do thể 
chất hoặc tỉnh vhần, Đó là: những cú đánh, vết thương, cắt 
xẻo, các vết phảng, đâm chích, v.v... có thể gây tử vong. Hoặc 
về mặt tình thân: các lời chửi bới, nhục mạ, v.v... Có khi chỉ 
một sự giả vờ thôi cũng đủ. 

Có hai dạng bạo dâm quan trọng: 

1. Bao đảm nhẹ. Sự thôa mãn lình dục có thể đạt được chỉ 
với sự nhắc tới các cảnh tàn bạo hoặc bằng sự giả vờ đau đớn. 
Trường hựp này rất phố biến. Chính đây là hình ảnh được 
mình họa trong các tác phẩm của liêu Tước Sadef), mà từ này 
bắt nguồn. 

Việc đánh roi cũng nằm trong tình trạng bạo đâm nhẹ. 
Lạc thú có được từ các đồn rơi được đánh vào người bạn tình 
(nam hoặc nứ). 

Những "kẻ thích đâm chích" eõng nằm trong thành phản 
này; họ trang bị sẵn các cây kim hoặc cây giùi nhỗ để chích 
vào mấy người phụ nữ tại những chỗ đông người. 

2. Bạo dâm nặng — Cũng may là nó không phổ biến cho 
lắm. 8ự thỏa mãn tình dục đòi hỏi những hành ví độc ác thật 
sự và kéo đài. Những hành vi này có khi đưa đến án mạng. 
Tính này có thể được kèm theo những hành vi đổi hại khác 
như là: sự pha chặt, ăn thịt người, v.v... Những kê bạo dâm. 
nặng luôn là những người bị ám ảnh nặng. Người ta biết trường 
hợp rất nổi tiếng của Gilles de Rais và Jack tần Đâ Tể. 


© Nhà văn Pháp (1740 - 1814) (Ghi chó của ng.BT). 
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CHƯNG BÁI VẬT 

Sự hứng thú tình dục chỉ được khơi dậy bởi một phần nhất. 
định của cơ thể, hoặc bằng các loại quân áo. Ngoài món vật 
đạc biệt của sự ham thích, người bái vật ít quan tâm đến tình 
đục với giới tính kia. Người bái vật thường là người đàn ông. 
Các vật của sự ham muốn tính đục thường là: tóc, đùi, bàn tay, 
vú, cổ chân, v.v... Hoặc: đồ lót, vớ, giày, găng, v.v... 

Như thế người bái vật cần phải chiêm ngưỡng hoặc tưởng 
tượng đỗ vật hoặc một phản nào của cơ thế, để có thể cương 
cứng và đạt được sự thỏa mãn tính dục. 

Sự sai lệch này thường được gặp ở những người quá nhút 
nhát, lo âu, ức chế, suy nhược tâm thần, v.v... Nó thường xuất 
phát từ cảm giác sinh lý đẫu tiên hồi thơ ấu; một phản xạ có 
điều kiện được tạo ra bởi món vật ưa thích (xem lại thí dụ được 
nêu ra ở phần trước: sự cấm chất ở đôi giày của phụ nữ) 

Người bái vật có khuynh hướng sưu tâm, hoặc một bái vật 
tình dục của anh La, hoặc những bình ảnh tượng trưng vật đó. 

CHÚNG THÚ TÍNH 

Đây là trường hợp giao cấu với thú vật: bò, chó, lợn, v.v... 
Người ta thường bất gặp trường hợp này ở cả nam lẫn nữ. 
Chứng thú tính có khi được khởi phát bởi các rối loạn tâm 
thần; người bị chững thú tính rơi vào trường hợp này mà 
không bể tìm kiếm nó, nhưng một cách ngẫu nhiên trong các 
lần gặp gữ.. Những người thô lỗ cũng thường mắc chứng 
này; đây là "sự thay thế” của hành vi giao hợp tự nhiên. Ñó 
không quá hiếm ở các thổ đân Châu nhỉ, ở các nông dân đơn 
độc, v.v... 

Người ta cũng thấy "sai lệch này" ở những người mất cân 
bằng, nhút nhát, những kế đua đòi chán chường, Có khi chứng 
thú tính được nối kết với một ám ảnh, hoặc liên kết với những 
sai lệch tình dục khác như bạo dâm hoặc bái vật. 
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Kết luận 

Những sai lệch chính mà chúng ta vừa xem qua chỉ là một 
phần nhỏ của phạm vị bao la của các tĩnh trạng không bình 
thường. Chúng có thể là nên tảng của một thái độ và điều 
khiến phần lớn các hành vị của một cá thể. Một tính đục bình 
thường, hài hòa và trong sáng rất hiếm hoi. Tại sao? Bởi vì nó 
tùy thuộc vàa sự cân bằng của một con người toàn diện. Saư 
nữa là tâm trạng xáu hổ mà tính đục gặp phải và nó chí giúp 
phát triển các dị dạng. Thế bạn muốn một người bị ám ảnh 
tình dục tám sự với ai, khi biết chấc mình sẽ không bị gạt 
ngang hoặc khinh bỉ? Anh ta có thể tìm được người tám tình 
đó ngay trong những người thân quanh anh ta không? Cách 
đây không lâu, việc đểng tỉnh luyến ái (mặc dù nó chí là một 
sai lệch nhẹ mà thôi) mới bắt đầu được cắm thông hơn. Người 
ta cũng bắt đầu tự hẻi không biết những người sai lệch tính 
đục có phải là những người bệnh không, thay vì là những kẻ 
"trụy lạc" thích thú với những điểu "ô nhục" của họ. Mặc dù 
“trụy lạc" cñng không có nghĩa gì cả: phải có nguyên nhân cho 
tật xấu cững như bất cứ hành vi nào của con người! 

Tính dục là hành ví tế nhị nhất của thái độ của cơn người. 
Nó đòi hỏi những đức tính trí tuệ, cân bằng, thoải mái nội tâm 
và cao thượng. Một con người yếu đuối có thể làm được nhiều 
việc vĩ đại; nhưng người đó không bao giờ có thể tự quên mình. 
và thực hiện được hành vi tình dục. Một mặc cầm tự ti có khi 
tạo ra những “người chỉ huy" lỗi lạc, và cũng chỉ vì cái mặc 
cảm tự tỉ đó mà con người rnuốn có được ưu thế. Nhưng con 
người "quyển lực" đó vẫn tệ hại trong đời sống tính dục. Tính 
dục là lĩnh vực duy nhất mà con người không thể gian lận, 
được, như tôi đã nói ở ngay lúc đầu của chương này. 

Một tính dục được biểu biết rất đơn giản, bởi vì nó xuất 
phát từ một can người đơn giản, được tẩy sạch các vấn để nội 
tâm. Nó phải được xây dựng trên lòng øị fba, và tên trọng. 
Loại bổ tính ích kỷ là đã làm nhiều lắm rồi. Thế nhưng, không 
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thể nào có được lòng vị tha trang một căn bệnh tâm lý. Đây là 
ruột quy luật rất nghiêm khấc nhưng vẫn là quy luật... Điều 
này cho chúng ta thấy: tình dục thực thụ (và tình yêu) đồi hải 
sự cân bằng thường xuyên của nội tâm. Ná xuất phát tÌ sự 
giải thoát được ác mặc cảm, đền nén, và Ìo sợ. Khóng bao giờ 
cá được một tình dục thực thụ trong nỗi sợ nội tâm. Nó có thể 
là sự lâm kiếm an koàn, mật che chỉ baặc tính hung hãm, 
Nhưng không hệ có tình yêu. Người rối loạn thần kinh luôn. 
đứng ngoài sự tôn trọng, bởi vì anh ta đã định tâm vào chính 
mình. Nhiệm vụ của khoa tâm Lý học về tính dục nhằm laại hỗ 
các nguyên nhân của sự không tân trọng vì lợi ích của sự tôn 
trạng. Để giúp cho một người nào đó tìm lại được một thái độ 
nhân từ và thông hiển, đối với chính mình, đối với các đồ vật 
và những con người khác. 

Hơn nữa, Lính dục phải quan tâm đến cả trí tuệ lẫn thế 
chất. Chúng ta còn cách quá xa với các loại "tình yêu", mà 
chúng chỉ là một cảm xúc tình cảm, hoặc một sự thỏa mãn 
sinh lý thô bï. 

Tính dục có nghĩa là bon tạng, ngay trước khi đón nhận. 
Để có được điều này, chính bản thân con người phải hoàn hảo 
trước, và tính đục không phải là mật hành vị được đành cho 
việc bù trừ các yếu đuối và sợ hãi. Chỉ với những điều kiện đó, 
tính đục mới có thể mở rộng các giới hạn của nhân cách chúng 
ta, Yêu thương là một tâm trạng vượt xa những giới hạn của 
“Gái Tôi" thiển sân, mà chúng ta thường làm cho to chuyện! 
Tình yêu là một hành động sáng tạo, một hành vì "nghiêm 
trang", nối liền con người với bản thể các sự vật. Tình yêu 
không bao giờ là sự chiếm hữu, nhưng là sự by sinh tận tụy, 
trong vòng tay của cuộc đời. 

Đạo Ù/ ảnh dục được gắn liền với sự tính khiết và đức 
hạnh. Một người hoàn toàn trong sáng không thể nào bị cái ác 
làm hại, bởi vì sự trong sáng nội tâm làm cho anh ta bất khả 
xâm phạm. Hai con người trong sáng yêu nhau thật sự sẽ 


334 


không bao giờ phải hể thẹn đù họ có làm bất cứ điều gì đi nữa, 
Nhưng sự trong sáng thực thụ đòi hôi những đức tính đạo đức 
và tâm lý. Tâm lý phải hài hòa, ngăn cản các xung đột và 
giằng xé nội tâm. Sống trong sự trong sáng chính là sống 
trong sự hài hòa... và vì thế trong chân lý. Đó là một người tự 
động được chìm đấm trong đạo lý. Không phải là mật đạo lý 
do những người khác áp đặt; không phải mật đạo lý xuất phát 
từ nồi lo sợ bị trừng phạt haặc ý muốn được ban thưởng; nhưng 
là một đạo lý sâu lắng xuất phát từ sự hòa hợp và niềm vui nội 
tâm. Một người đàn ông hài hòa không bao giờ làm điêu ác 
bởi vì trạng thái từnh thân anh ta không cho phép anh ta làm 
điều đó 'Trực giác và bản năng anh ta đã hòa hợn với lý trí; và 
nếu người đàn ông này, tuân theo các nhịp điện sâu kín, sẽ để 
dàng tìm được những chân lý vĩ đại của thế giới... 
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Ý CHÍ 


hoạt nhìn, việc định nghĩa nó có về như dễ lắm. Nếu 

tôi được mời đự một dạ hội, tôi tự hỏi "tôi có đi hay 
không?”, sau đó cân nhắc việc có hay không ải, rổi tôi quyết 
định "đi" hoặc "không". Quyết định thể hiện một hành động 
của ý chí. 

Sự quyết định tự nguyên được khởi phát bởi hai yếu tế 
chính: 

- các tình huống bên ngoài (ở đây là lời mời) 

~ các tình huống nội giới (tính khí, và tâm lý, cách nhìn 
những sự việc, nhu cầu giải trí, nỗi lo sợ người ta, v.v...) 

Mộc thí đụ khác: nếu tôi phải đến nha sĩ, cách suy nghĩ 
của tôi sẽ khác đi. Tùy theo tôi có đau hay không, tôi có sợ hay 
không, tôi có bị căng thẳng hay không, v.v... 

Nâư uậy người †a thấy một hành ui của ý chí tày thuộc uừc 
những khuynh hướng, !hị hiếu, tính khí, những đam mê của 
chúng ta, uu...Chúng ta "muốn", là đương nhiên rồi. Nhưng 
luôn 0uẫn có một cúi gì đó trong chúng ta ảnh huông đến quyết 
định của chúng la.mà kháng cần bồi ý kiến chúng ta. Mà 
điêu này đã trả tính kiêu căng của con người về lại mật tẫm cỡ 
khân ngoan hơn.... 
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Hơn nữa, trong nhiều hành vi "tự nguyện", có biết bao 
nguyên nhân mà chúng ta không đám thú nhận! Có biết bao ý 
chí tranh đua, ý muốn trội hơn người khác, hoặc ức chế họi Có 
biết bao nhu cầu mình có lý, để khẳng định chính mình là 
người "hay" hơn, để cho thấy mình có thể tự kiểm chế, rằng 
mình có nghị lực hơn, v.v... 

Như thế, có phải đã tồn tại những ý chí (kực thụ và giả 
hiệu không? Có phải có một bản chánh và các bức biếm họa 
không? Đúng. Đá là điều tôi muốn xem Xét. 


Ý chí được hình thành như thế nàa? 

Đối với nhiều người, là một người kiên quyết có nghĩa là 
nắm tay và cắn răng lại, châu mày, và đương đâu với các trở 
ngại. Nhưng không gì sai lầm hơn quan điểm này! 

Hoặc, ý chí được nhìn xuyên qua một loạt khẩu hiệu, được 
xem như chắc chắn là cá giá trị. Thế chúng là những gì? 

— Muốn? là cá thể nói không đối với tất cả mọi người. 

— Khi nào tôi muốn là tôi muốn. 

— Ai muốn thï được! (đây là khẩu hiệu chánh. Người ta không 
ngừng giáng nó cho các bệnh nhân tâm thần mà không hiểu 
người ta đang nói gì. Khẩu hiệu này đê gây ra biết bao tai họa). 

~ Rhi tôi đã quyết định thì coi như đã xong. Các lý lẽ hay 
nhất trên đời cũng không thể làm cho tôi thay đổi ý kiến! 

~ Ý chữ Có nghĩa là vượt qua các chướng ngại vật. 

— Ý chí? Có nghĩa là giữ vững các ý kiến của mình với sự 
cương quyết không thể lay chuyển. 

—~ Nấu tôi đã nói không thì là không. 

— Người ta phải mong muốn một cách quyết liệt... v.v... 

"Thế nhưng, tất cả những thái độ này là những biếu hiện 
hạ cấp của ý chí. Chúng hơi giống với ý chí thực thụ như một 
miếng thiếc so với một thỏi vàng... 
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Khi nào người ta hành động một cách tự nguyện hoặc 
không tý nguyện? 

1) Hành động một cách tự nguyện có nghĩa là hành động 
vì những lý đo có ý thức, 

Nếu chúng ta nói "Tôi muốn”, có về như tự nhiên chúng ta 
biết ít nhất tại sao. Rằng chúng ta biất một cách có ÿ thức và 
ít nhiều chúng ta biết tại sao chúng ta lựa chọn hoặc quyết 
định cái này hoặc cái kia. Khi người ta nói "tôi muốn", ít nhất 
chúng ta phải ý thức đưa ra được các lý do mà đo đó chúng ta 
muấn. Nhưng trong bảy lần trên mười, người ta có thể chứng 
kiến cuộc đối thoại sau đây: 

— Tôi muốn như thết 

¬ Tại sao? 

~ Bải vì tôi muốn như thế; chấm hết. 

Những con người này cho rằng mình đã hành động mệt 
œách tự nguyện. Thay vì phải có thể đưa ra các lý do cố ý thức 
của một hành động tự nguyện. Như vậy, ở đây là sự tự động uô 
“hức, chớ không phải của ý chí, 

Chúng ta hãy lấy thí dụ mật người bị thúc đẩy phải có một 
quyết định thea bản năng, một nhu cầu mình có lý, để thống 
trị, v.v... Thế anh ta có hành động một cách tự nguyện không 
dù cho bễ ngoài nó có vẻ như thế? Không đời nào: anh ta bành 
đậng một cách vô thức. Cũng giống như thế, không một ai sẽ 
nghĩ rằng mật cơn thịnh nệ là có ý thức, hoặc một người để 
xúc động )ại tự nguyện bị khớp trước đám động... 


9) Hành động không tự ý chính là bị thúc đẩy bởi những 
con quái vật vá thức. 

Và cũng chính vì thế mà hàng triệu người nói “tôi muốn” 
trong khí hành động của họ vẫn là vô thức; ngay cho đù họ nghĩ 
hoàn toàn trái ngược. Tại sao? Bởi vì cái vô thức mạnh hơn ý 
thức của họ (trong các xung năng và mặc cẩm chẳng hạn). 
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Những người này không muốn gì hết. Chính cái và thức 
của họ thúc đẩy họ muốn. 

Thí dụ: Đây là một người mà nhiều năm nay đã có một quyết. 
định quan trọng, Ánh ta thể rằng "TÔI MUỐN trở thành một 
luật sư tài ba". Anh ta bỏ sức ra học, cố gắng thật đữ dội, làm việc 
cho đến kiệt sức, vượt qua tình trạng kiệt sức này. Không muốn 
nghe bất cú ai, anh ta đền hết tâm trí hướng đến mục đích. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ anh ta bị nhiều mặc cảm tự tỉ 
nghiêm trọng. Vì anh ta cảm thấy thấp kém, anh ta vô thức 
cầm thấy cần trủ nên ưu việt hơn. Trong trường hợp này, anh ta 
có thực hiện được các hành động tự nguyện không? (tôi muốn 
nói tự nguyện một cách có ý thớc?). Rất ít. Không phải ANH TA. 
quyết định trở thành một luật sư nổi tiếng; nhưng chính các 
mặc cắm tự tì đã bắt anh ta phối tìm kiếm một ưu thế. Nhưng c6 
lẽ anh ta không hà biết điều này... Anh ta tin tưởng là mình đã 
thực hiện được hàng ngàn hành động tự nguyện; nhưng thật ra, 
anh ta đã nghe theo các thôi thúc nội tại. 


Kết quả của cái ý chí giả hiệu đó có thể rất tốt đẹp, về mặt 
cá nhãn hoặc xã hội. Dù sao đi nữa, nó không bao giờ là kết 
quả cửa một ý chí thực thụ! 

Trong bất cứ hành động tự nguyện nào, luôn có một sự 
pha trộn của ý thức và vò thức. 

Và chúng ta có: 


1) ý chí được tăng lên khi các lý đo có ý thức tăng lên. Đến 
lúc này người này biết mình muốn cái gì và tại sao. Vì thế sự 
hiểu biết chúth con người mình là uô cùng cần thiết. 

2) Ý chí giảm đi khi các nguyên nhán võ thức tăng lên. 
Chúng ta nên ghi nhận là cá rất nhiều người có thể biểu hiện. 
các đấu hiệu bên ngoài của một ý chí mạnh mã... trong khi sự 
thật không phải như thế. Và chúng ta sẽ thấy ở phần sau đây. 

Ÿ shí hợp lý — Một đức tính của con người là có thể tiền 
đoán äược các hậu quả của vài hành vi. Thí dụ như con người 
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biết việc tiêu thụ rượu mật eách vô độ sẽ làm cho anh ta đau 
đớn trong một thời gian ít nhiều gần hoặc xa. Biết điều này, 
anh ta có thể so sánh sức khỏe hiện tại của anh ta với căn 
bệnh trong tương lai. Nói tóm lại, một người đúng theo danh. 
nghĩa, cá thể thiết lập bản tổng kết các hành động của mình, 
để lý giải và phân tích chúng. 

Nhưng tôi xin lặp lại rằng những lý lẽ có ý thức của chúng 
ta được pha trộn với những thế lực đen tối nội tại (các bản. 
năng, các thôi thúc, cảm xúc, tính khi, các nhu cầu của chúng ta, 
v.v...). Nếu ý chí tùy thuộc vào các lý lẽ có ý thức, nó cũng phụ 
thuộc vào sự hiểu biết mà chúng ta có được về chúng ta, vào các 
sự việc bên ngoài. Chúng ta hãy lấy cái thí dụ sau đây, và đặt 
cho vài người một cáu hỏi không thể tầm thường hơn sau đây: 

~ Tại sao ông lại quyết định bỏ thuốc lá? 


Và thường chúng ta có các câu trả lời sau đây, không thể 
nào hời hợt hơn, và không biểu hiện được một ý chí thực thụ: 

— Bởi vì nó có hại cho sức khỏe (mà nói cho đúng có thể 
anh †a không biết một chút gì hết, chỉ lặp lại những gì anh ta 
được nghe). 

~ Bởi vì đây là một tật quá xấu (tại sao? có thể anh ta 
khóng thể phân tích rõ hơn) 

~— Bởi vì nó tấn quá nhiêu tiền. 

— Bởi vì tôi muốn thử thách ý chí của tôi (như vậy không 
chấc là anh ta có nó) 

— Tôi nói không là không (anh ta không biết tại sao; như 
vậy đây là sự ngoan cố, và không phái là ý chí... dù cho kết 
quả của quyết định của anh ta rất lý thú.) 

— Bởi vì vợ tôi không muốn cho tôi hút thuốc (có thể đây là 
người sáng suốt nhất...) 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ một bác sĩ quyết định không 
hút thuấc lá nữa. Tại sao? Bởi vì ông ta được thông tin rõ hơn và 
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có thể phân tích kỹ cảng các tác hại của thuốc lá. Ông ta so 
sánh sức khỏe hiện tại của ông ta với các nguy cơ của căn bệnh. 
Như vậy vị bác sĩ này có nhiễu lý do só ý £hức hơn những người 
khác. Người ta có thể nói là ông ta có nhiều ý chí hơn. 

Cũng như thế, bây giờ chúng ta hãy thí dụ một nhà phân 
tách tâm lý phái quyết định một điều gì đó. Nhà phân tích 
tâm lý này hiểu con người ông ta ở mức tối da. Ông ta có thể 
phân tích thật chỉ tiết cái vô thức của ông ta. Ông ta có trong 
tay rất nhiều đữ kiện cho phép ông ta quyết định sáng suốt với 
đẩy đủ ý thức. Như vậy ý chỉ của ông ta đương nhiên sẽ rộng 
lớn và trong sáng hơn nhiều... 

Ý ch! đạo đức - Đây là ÿ chí hướng chúng ta đến cái thiện. 
Bất cứ người đàn ông nào cũng có cẩm giác là nghe theo lý trí 
hay hơn làm thco các thiên hướng của bắn năng. Thế nhưng, 
người có ý thức nhất trên đời vẫn giữ các thiên hướng, bản 
năng, v.V.... 

Vì thế, muốn có được một ý chí tỉnh thần hoàn hảo... thì 
phải là một người cá tỉnh thần trong sáng. 

Khoa tâm lý học hiện đại có khuynh hướng chỉ coi là thực 
thụ khi ý chí tìm kiếm cứi ¿hiện uà cái tốt nhất. Tìm kiếm các 
lạc thú, thú vui và tiện nghỉ cho chính mình sẽ không ảnh 
hưởng gì đến ý chí. 

Ý chứ của quyên lực - Dạng ý chí này thường thúc đẩy con 
người đến việc thống trị đông loại của mình. Đây là một khuynh 
hướng muốn trở thành mạnh hơn, mà không cẩn quan tâm. 
đến những phương tiện được sử dụng, Vì vậy ý chí của quyển 
lực này rất độc bại. Nó không bình thường, âược đặt trên nên 
tảng sủa các mặc cảm tự tỉ và bất lực; trên nhu cầu "làm hay 
hơn” những người khác, quan trọng hơn, có quyền thế hơn... 

Những nhà giáo dục rối loạn thần kinh thích thống trị, 
nằm trong trường hợp này. Họ áp đặt "ý muốn" của họ... khi 
tìn tưởng rằng họ bành động 'xvì lợi ích” của đứa trẻ. Về mặt 
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xẽ hội, nước Đức của Hitler là một hình mẫu của loại ý chí của. 
quyển lực này. 

Mật đạng khác, nhưng cao hơn: khi một cá thể càng ngày 
càng muốn có giá trị hơn, có được sự tự chú, thực hiện được 
nhiều công việc tốt đẹp, v.v... Thế ý chí này cá haàn hảo không? 
Đương nhiên là không rồiNó được đặt trên nền tảng của sự 
ích kỷ. Con người tìm cđi tốt cho mình, người ta thực hiện 
công việc của mình, người ta hướng đến giá trị cứa nó. 

Thí dụ: mật nghệ sĩ bỏ hết tâm trí vào tác phẩm của ông 
ta. Anh ta thực hiện nó với một ý chí “mãnh liệt”. Thế có phải 
là ý chí thực thụ không? Không. Người này cố gắng ft khẳng 
định mình, tìm kiếm sức mạnh cño mình. 

Nhưng ý chỉ này sẽ ưu việt hơn, nếu anh ta nghĩ rằng 
mình có một thông điệp cân chuyển giao cho những người 
khác. Nếu như thế, trong một chừng mực nào đó, anh ta hướng 
đến cái tốt của những người khác. 

Ý chí của quyển lực (cái xấu nhất!) rất phổ biến. Phản 
đảng con người bị nó ám ảnh, nhất là trong loại xã hội của 
chúng ta (ý muốn tranh dua, nhu cầu vượt lên trên những 
người khác, muốn thống trị, v.v...) 

Thay uì là ý chí, ở đây thường là rối loạn thân kinh, yếu 
đuốt hoặc bốt lực. 

Quan niệm cổ điển tế ý chỉ— Theo cách cổ điển, một hành 
ví bự nguyện được chỉa làm bến thời kỳ: 

1) Quan niệm: hành vị được thực hiện trong tâm trí (thí dự 
như: tôi dự kiến được mời tham dự một vũ hội) 

2) Sự cân nhắc: mà trong lúc đó người ta xem xét các lý do 
được hoặc không được (Nếu tôi có đi buổi dạ vũ đó thì vì lý do 
Bì? còn tôi không di thì vì lý do gì?) 

3) Quyết định: đây là phán quyết kết thúc sự cân nhắc. 
Người ta chấp nhận hoặc từ chối. 
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4) Thị hành: nó ít nhiễu mau chóng đi theo sau quyết định. 


Trong bốn điểm này, điểm 3 (quyết định) mới là hành vì 
của ý chí. 

Trên lý thuyết thì rất hay...nhưng trong cuộc sống hàng 
ngày, Charles Blondel đã viết vệ vấn để này như sau: Ảnh #a 
thật sự muốn đăng một thông bảo trên bảo chỉ để mời những 
người đã chọn lựa nghề nghiệp của họ hoặc quyết định một 
chuyến đi du lịch nào đá, xin được cho biết tôn! 

Trên thực tế, có rất nhiều quyết định được thực hiện trong 
cái hỗn độn nội tại, một số nguyên nhân vô thức không thể ngờ 
được! Xuyên qua các bản năng, tính khí, nỗi lo sợ, lo âu, mặc 
cảm, tính đễ bị kích thích, v.v... như chúng ta đã thấy. Quyết, 
định tối hậu tùy thuộc trước hết vào sự điếp nhận nội tại mà 
chúng ta nghĩ về vấn để. Nếu một người quá nhút nhát nhận 
được một lời mời, phản ứng đầu tiên của anh ta là một cú sốc 
cảm xúc. Làm sao anh ta có thể “tự nguyện" quyết định được? 
Dù anh ta nói có hoặc không, chính tâm trạng nhút nhát của 
anh la một phần lớn đã thúc đẩy anh ta. Thế thì sao?... 

Hơn nữa, hành vi tự nguyện không chỉ kết thúc ở một. 
điểm (thi hành). Quyết định một cái gì đó không phải là thí 
hành nó! Giữa lúc quyết định và thi hành luôn eó những lúc do 
dự, nghí ngờ, nghiền ngẫm... tạo ra nhiều sự cân nhắc và 
quyết định mới. Người ta thường nhận thấy một quyết định đã 
được chọn, nhưng người đó không bao giờ thì hành nó. Đó là 
các trường hợp tầm thường của những người hút thuốc và uống 
rượu đã "quyết định” thay đổi thái đô. Đó cũng là trường hợp 
của rất nhiều người bệnh tâm thần (thí dụ như các suy nhược 
tâm thần). Họ "muốn" làm rất nhiều việc; họ quyết định "ngày 
mai" họ sẽ thực hiện điều này hoặc điểu kia. Tuy nhiên họ 
không bao giờ thực hành cả. Hành vi tự nguyện đã bị ngăn 
cần ngay giữa đường; có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra. 

Cuối cùng thì ý chí có hiện hữu không) Thí dụ chúng ta 
đang ở ngoài đường. Chúng ta đi ngang qua mệt ông già đang 
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đẩy một chiếc xe chở rất nặng. Khi nhìn thấy cảnh này, không 
một người đi đường bình thường nào lại tả ra đứng đưng; đây 
là một điều không thể có. Khi nhìn thấy ông già khốn khổ đó, 
trong chúng ta sẽ có rất nhiều cảm giác. Thí dụ chúng sẽ biểu 
hiện như thế này (mặc dù sự thật vô cùng phức tạp hơn nhiều): 

= Cảm giác đầu tiên: sự thương hại. Người nhìn thấy sẽ 
phần ứng hằng lời nói: "Ông già khốn khổ kiatỞ từng tuổi đó! 
Mà không có một con vật để giúp ông tai v.v...” 

- Cảm giác thứ hai: " Tôi muốn giúp ông ta. Tại sao? Bởi 
vì đây là nhiệm vụ của tôi; bởi vì đó là điều tự nhiên; bởi vì tôi 
không thể chịu được cái cảnh đó; bởi vì nếu tôi ở vào địa vị của 
ông ta, V.V..., V.V. 


— Cảm giác thứ ba: nhút nhát, sợ cái người—ta-sẽ—nói—gì— 
đây; sợ tô ra lố bịch, v.v... 
8au đó: 


hoặc 


Người nhìn thấy sẽ tự ép mình, 
băng qua đường, giúp ông già. 
Anh ta sẽ hài lòng hoặc hãnh 
điện. Anh ta vừa làm một cử 
chỉ đẹp, và "có được một chiên 
thắng với chính mình". 


Người nhìn thấy sẽ quay mật 
đi và bố trốn về mặt tỉnh thần 
Anh ta không làm gì hết. Anh 
ta cảm thấy bất bình, hể thẹn 
với chính mình và "sự hèn hạ” 
của mình (mà thường khi chỉ 
là nỗi sợ hãi, nhút nhát hoặc 
sự ngốc nghếch...). 


Như thế, người ta sẽ kết luận là người số 1 là cương quyết và 


người số 2 là "hèn hạ". 


C6 đúng như vậy không? Người ta nhận 


thấy rằng những do đự và quyết định đều được khới phát bởi các 
tâm trạng của nội tàm (mặc cảm tự ti, nhút nhát, cách nhìn các 
sự việc. ý thúc đạo đức, thương hại, tình tương trợ, v.v...). 
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“Thực ra, người ta có thể khẳng định ý chí không có liên 
quan gì đến việc đó cả. Nhưng đó chỉ iờ roàn bộ các phản xạ 
rác rối, được chồng chéo lên nhau. Những phản xạ này vẫn 
được thực hiện ngoài ý muốn của chúng ta, vẫn gây rối trong 
chúng ta, mà chứng ta không thể làm gì được. Thế cái gì sẽ 
chiến thắng?... Đơn giản chỉ là cái phản xạ mạnh nhất. Như 
vậy đây chỉ là sự phủ nhận đơn thuần của ý chí mà người ta 
thường nghe thấy. 

Và bây giờ là một người khác đang quan sát âng già. Không 
một xung đột nội tâm, không do đự, không một cảm xúc thôi 
thúc, không hố thẹn. không phô trương, anh ta băng qua đường 
và phụ đẩy chiếc xe. Anh ta không hể phải cố gắng để quyết 
định hành động của mình. Điều đó được quyết định trong anh 
#œ, một cách tự động. Anh ta làm điều này một cách đơn giản và 
tự nhiên thật hoàn hảo. Có điều chắc chắn là người này có tỉnh 
thần thoái mái hơn những người khác. Anh ta có cần phải huy 
động đến ý chí của anh ta không? Không. Trước hết anh ta 
không cần phẩi suy luận gì cá... Thế, ngay cả anh ta có phải 
tuân theo các phản xạ hoàn hảo hơn mấy người khác không? 

Như vậy, ý chí là gì, mà theo đó nhiều triết gia và nhà 
tâm lý đã chú tâm trong nhiều thế kỷ, mà không bao giờ định 
nghĩa được nó? Nó có hiện hữu không, hay là người †a tưởng 
cái Ảo giác đó là chắn lý? Người ta nói "Tôi muốn", là việc 
đương nhiên rồi... Nhưng có phải người ta đã nói thế để giải 
thích các phản xạ đã trở nên ý thức không? Vậy thì, vai trò 
của chúng ta trong trường hợp này là gì? Điều cẩn thiết là 
phải sáng suốt nhận ra các phần xạ của chúng ta, Để có thể tự 
khẳng định với mình: "Tôi muốn và quyết định điều này; chế 
các phản xạ đã thúc đẩy tôi là gì? Chúng đến từ đâu và tại 
sao? Tâm trạng nội tại không chủ tâm của tôi là như thế nào, 
đã bắt tôi thực hiện một hành vị mà tồi tưởng là tự nguyện? 

Và một lần nữa, chúng ta lại rơi vào sự hiểu biết mà chứng 
ta phải có ở chính con người chúng va. 
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THẾ Ý CHÍ CÓ ĐÔI HỒI SỰ CỐ GẮNG, GÓ CO THẮT HOẶC 
CẢNG THẲNG KHÔNG? 


Theo ý nghĩa thông thường thì đúng như vậy. Thường người 
ta nghĩ ý chí đồi hỏi một cố gắng. Người ta cho rằng sẽ không có 
ý chf nếu khàng có sự cố gắng. Thế nhưng chúng ta sẽ thấy nếu 
ở chỉ đòi hỏi một cố gắng thì sẽ không phải là một ý chỉ cao cả. 


Bây là thí dụ của hai học sinh: 


HỌC SINH 1 

Rất giỏi. Tỉnh thần rất vững 
mạnh. Sinh khí đổi đào. Không 
liể phải cố gắng. Giải quyết 
các bài toán một cách điêu 
luyện. Tâm trí tập trưng một. 
cách dễ đàng, Hiểu ngay không 
một chút khó khăn. Dễ dàng 
kết thúc học vấn, không mệt, 
mỏi quá đáng. 


HỌC SINH 2 
Học lực kém. Tình thần suy 
nhược. Sinh khí yếu đuối. Tiến 
tới một cách khó nhọc. Phải 
cố gắng thật nhiều. Không thể 
tập trung tảm trí. Dù sao anh 
ta vẫn tiếp tục trong sự co thắt. 
Ảnh ta "vận dụng hết ý chí. 
Thật chậm chạp, anh ta cũng 
giải quyết được bài toán và 


thành công. 


Thế ai mới thật sự eó ý chí? Học sinh I hoặc học sinh 27 

“Theo ý nghĩa thông thường sẽ là học sinh 2. Tại sao? Bởi 
vì anh ta cế gắng rất nhiễu. Bởi vì anh ta vẫn tiến tới trước 
bất chấp mọi khó khăn. Tại sao aah ta tiếp tục? Đó là điều 
chúng ta phải tìm hiểu trước tiên. Cé thể là: vì ý muốn tranh 
đua; do sợ thua kém những người khác; sợ bị khinh bỉ; muốn 
kết thúc học vấn trong danh đự, cuối cùng là để cho những hy 
sinh của cha mẹ không vô ích; sợ cha mẹ, V.V... 

'Vì anh ta cố gắng thật nhiều để vượt qua những khó khăn, 
nên người ngưỡng mộ anh ta. Đó sẽ là điều tự nhiên nếu 
những lý do của anh ta thật cao thượng nà ý thúc đạo đức của 
anh ta cửo cá. Nhưng điều này không hề chúng mình đây là ý 
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chí thực thụ. Dù cho ý thức đạo đức của anh ta cao thượng đến. 
mấy đi nữa, đấy là một ý chí thấp kém, vì thiếu sức mạnh và 
do sự eo cúm. 

Còn học sinh I? Anh ta đạt được mục đích mà không cần cố 
gắng và có sức mạnh giúp cho anh ta có được sự thoải mái tự 
nhiên. Anh ta vẫn giữ nguyèn sinh khí của mình, cũng như sự 
hài hòa của cái tôi. Mhưng, ý chí là một hành ví phù hợp với lý 
trí có ý thức và sự hài bàa. Äfà người đó không phải cố gắng để 
chứng mình sự hoàn bảo của hành uí. Chính anh này mới cô ý 
chí thực thụ, bởi vì ý chí là sự hoàn hảo và sức mạnh. Vì thế, 
muốn được thể hiện, nó đồi bói các điều kiện phải hoàn hảo... 


Một thí dụ thứ hai 


MỘT NHÀ VĂN 
1 

Sáng tạo không gắng sức, thật mãnh liệt, với nụ cười và 
không eo thắt. Ông ‡a làm việc thật mau lẹ, đều đặn, không do 
dự, không mệt nhọc. Ông ta sáng suốt biết được mục đích và 
hướng đến nó với tất cả trí thông mình và sinh khí của mình, 

Squ một thời gian: 

nh 

Lần hôi áng trở nên mệt mỏi. Ông vẫn tiếp tục sáng tạo, 
Càng ngày ông càng kiệt sức hơn. Ông bắt đầu eo cúm và "mất 
đi giồng suy nghĩ". Ông ta trở nền căng thắng. Ông ta vẫn tiếp 
tục, chế ngự sự mệt môi, và "chế ngự" thân thể của mình. Ông 
ta tập trung và kiên trì. Ông chống chọi một cách khổ nhọc, 
để kết thúc được công việc làm của mình (vì một lý đo nào đó) 


Khi nào nhà văn này cố ý chí thực thụ? 
Ông ta có nó ở phần I. Ý chí cao eẩ là một hành vi hợp lý 


và ý thức, và vì thể mà ông ta tràn đầy sinh khí và sáng suốt. 
Ông ta hành động tự nguyện một cách tự nhiên. 
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Ông ta đã mất ý chí thực thụ khi nào? Khi nào ý chí 

đó trở nên thấp kém? 

Đó là vào giai đoạn 2 khi ông ta phải cân đến ý chí thấp kém. 
Sinh khí của ông ta bị giảm thiểu... và ý chí của ông ta cũng theo 
can đường đó. Ông ta phải o cúm và kiên trì. Ông ta đi đến mục 
đích với một cái tôi bị giảm thiểu vì mệt môi. Đến lúc đó ông ta 
phải cân đến “hết ý chí của mành”... mà đó là bằng chứng của sự 
thiếu hụt. Ông ta rơi vào trạng thái của ý chí thấp kém. 


Trong khá năng sử dụng thông thường, người ta thường 
nghĩ ý chí có nghĩa là cố gắng, Rằng ý chí chỉ can thiệp vào 
mỗi khi phải chiến thắng, chế ngự, thống trị, có được quyến. 
lực trên người khác, v.v... Người ta thường nghĩ rằng ý chí là 
để vượt qua các khó khăn. 


Những quan điểm này được căn cứ trên các nhận xét hời 
hợt hoặc sai lệch. Nếu bạn phải cố gắng, điều này chứng minh 
sự khiếm khuyết. Nếu bạn phải cế gắng thật nhiêu để nhấc 
lên 50 kg, điều này chứng tổ bạn yếu đuối trong lĩnh vực này. 
Trái lại nấu bạn lâm một eách để dàng, có nghĩa là bạn có một 
sức mạnh thích hợp với công việc. Một cố gắng đương nhiền là 
một đấu biệu của ý chí. Nhưng mật lẫn nữa, đây là một đạng 
thấp kém. Ý chí cao cả được căn cứ trên sự cân bằng và sức 
mạnh: cũng vì lẽ đó mà nó không cần đến sự cố gắng. Chỉ khi 
nào nó trở nên khiếm khuyết, người ia phải "Hự động cố gắng". 
Dĩ nhiên... nó thay đối đôi chút các tuc lệ thông thường, nhưng 
tôi không thể làm gì khác được. Mà đó là quy luật sinh lý... và 
hết sức lô gíc. Mà hơn nữa, chân lỹ lúc nào cũng đẹp hơn ảo 
giác. Một con người ý thức và sáng suốt cô phải hiện thực hơn 
]à một người gần như hoàn toàn bị lệ thuộc vào sự kiệt sức 
hoặc cái vó thức của anh ta không? Ngay cho dù anh ta có làm. 
những cố gắng tưởng chừng là tự nguyện... 


Các điều kiện của một ý chí hoàn hảo là gì? 


Chúng ta sẽ xem xét nó sau. Trước hết tôi muốn xin nhắc 
lại điều này: phải lăm một cố gảng tự nguyện là biểu hiện sự 
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bất lực của ý chí Một ý chí hoàn hảo đồi hôi mật con người 
toàn điện hướng đến mục đích của anh ta, với sự phán đoán 
bình thường, lý trí và trí thông minh của anh ta. Nếu các 
khuynh hướng trái ngược hiện hữu trong chúng ta, chúng ta sẽ 
đi đến mục đích chỉ với một phản của chúng ta mà thôi... và 
chúng ta sẽ đi ngang qua đó. Các khuynh hướng trái ngược cắt, 
bỏ sự hoà hgp của nhân cách, và chia rẻ ý chí của chúng ba. 
Đến lúc đó chúng ta chỉ có vài phẩn của ý chí, co cúm và đối 
chọi với nhau... và hướng đấn những mục tiêu mà chúng ta chỉ 
thấy có một phần. 

Đây là mật thí dụ của một bà mẹ đang hy sinh cha các con 
của mình và làm việc đến kiệt sức. Bà phải cế gắng hết sức 
mình để hoàn tất công việc làm. Bà ta có ý chí không? Gó, bởi 
vì bà ta "muốn đạt được". Nhưng có phải đó là ý chí thực thụ 
không? Không! Đó chí là các mảng của ý chí và bị co cúm vì 
kiệt sức. Cho dù hành vi cúa bà mẹ đó dẹp đến như thế nào đi 
nữa, ý chí thực thụ của bà ta chỉ cá ý nghĩa nếu bà ta lấy lại đủ 
sức lực để không phải cố gắng nhiều. 

Ý chí phải giống như nê thanh lịch: nô hình 

Ý niệm "ý chí" khiến cho bạn nghĩ gì? 

a) Đến sự kiên trì ~ Con người quyết tâm phải thành công, 
và sử dụng vài phương tiện nào đó. Nhưng người ta thường 
hay nhằm lẫn sự kiên trì (mà nó là sức mạnh của sự cân bằng) 
và ngoan cố (là bất lực và yếu đuổi) 

b) Đến sự tự chú ¬ Đó là năng lực để chế ngự các cảm xúc, 
bản năng, v.v... Hơn nữa chúng ta còn phải biết nhận ra đâu 
là sự tự chủ thật dâu là giả. 

e) Đến tình thân quyết đoán —- Nó phải mau lẹ, không do 
dự quá đáng và nghiền ngắm tình thần. Mà hơn nữa, nó còn 
phải là tình thân quyết đoán thực thụ. Thí đụ một người bốc 
đồng có về cho thấy nhiều quyết định vô cùng mau lẹ. Tuy 
nhiên anh ta không hè có ý chí như chúng ta sẽ thấy sau đây. 
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đ) Đến tỉnh thân sáng tạo — Đá là năng khiến để thực hiện 
một công việc mới, 

Như thế tất cả những đức tính đó đòi hỏi vài điêu kiện. 
Những điểu kiện này là gì? Để hiểu rõ hơn, tôi để nghị xem 
cái trè trái ngược, và quan sát cái gì ngăn cẩn ý chí. 

Bất cứ ai cũng biết phương châm "Muốn thì được". Phần 
đâng người ta gần như tin vào chân lý của lời khẳng định này... 
bởi vì họ không có gì khác để sử đụng. Họ hiếm khi thẩm tra 
nó, ngoại trừ xuyên qua vài thí nghiệm mỡ hồ một cách hời hợt. 

“Tuy nhiên những người này có thể mắc một căn bênh nàn 
đá. Nhiều khó khăn xuất hiện, nhất là các bệnh tâm lý. Các 
tình huống tầm thường nhất bắt đầu đòi hỏi nhiều cổ gắng 
đồng cảm. Đấy là lúc cần phải eầu cứu đến "Ài muốn thì được” 
và đưa nó ra thực hành. 

Trong trường hợp này, chúng ta hãy lấy thí đụ của một 
người bỗng nhiên bị suy nhược thần kinh. Căn bệnh này buộc 
anh (a phải nghì ngờ, tâm trí phải nghiên ngắm, phải do dự 
trong lo âu, không dám làm gì cả, không đám hành động. Đến 
lúc đó người này nghĩ đến “Nêu tôi muốn là được. Ít ra đó là 
những gì người ta thường nói với tôi" Những người bạn của 
anh ta không ngản ngại nhắc đến câu này luôn! Thế là người 
này đi với câu phương châm trong đầu, và lặp đi lặp lại suất cả 
ngày. Điễu gì sẽ xảy ra? Khẩu hiệu này không còn tác đụng 
nữa... Người này có thật sự tự nhủ cũng vó ích thôi "Tôi muốn 
là được"; kháng ăn thua gì nữa rồi. Người ta cố gắng hết mình, 
co cụạm lại, cố "tự chế ngự" bằng ý chí trong nỗi tuyệt vọng. 
Không một kết quả khả quan nào hết, nếu không nói đến sự 
kiệt sức môi lúc một nhiều hơn. 

Và đến lúc này, uởi sự bối rối, người bệnh tự hỏi không 
biết phương châm này có phải là một trò đùa dễ mến được 
những người khôe mạnh đặt rø không. Và chính tại điểm này 
anh tơ gân chạm uào sự thột. 
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Người bệnh nhận thấy một điều. Khi anh (a có sức khỏe, 
Anh ta có thể muốn như bất eứ người nào khác. Nhưng bây giữ 
anh ta không thể muốn được nữa. Thế cái ý chí đó chỉ đơn 
thuần là một hệu quổ thôi sao? Nó cẩn phải có vài điều kiện 
cụ thể để xuất hiện sao? 


CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA Ý CHÍ: 

Cũng như bất cứ một biểu hiện nào của con người, ý chí 
bắt buộc phải tuân thea các qui luật. Như vậy, tôi sẽ xem xét 
cái gì đã kẻm hãm hoặc triệt tiêu ý chí, Chứng ta sẽ thấy có 
biết bao ý chỉ giá hiệu những lại có tốt cả hình dâng của cái 
thật. Mật con lừa, đứng cứng đø trên đôi chân cúa nó, đã 
không phải cho chúng ta thấy hình ảnh của ý chí, bởi vì nó nói 
"không" với sự cương quyết không thể lay chuyển được hay 
sao? Và rất nhiễu người hành động như thế, trong khi vẫn tin 
tưởng rằng mình “rất cương quyết” hay sao? 

Bây giờ chúng ta hãy xem Két nó đưới dạng biểu đô, kèm 
theo lời giải thích. 


BIÊU NGẦN CẮN Ý CHÍ ĐIỂU CHO PHÉP Ý CHÍ 


Sự thôi thúc quá đáng Sự cân bằng giữa sự thôi thúc 
Sự ức chế quá mức và ức chế 

Sự thiếu vắng nghị lực và Sinh khí, nghị lực thực thụ, 
những nghị lực giả hiệu (mật cân bằng và tự chủ 

mỗi, xao động, bổn chổn. quá Sự quan :âm đến cảm xúc. 
Xúc cảm, V.V... 

Sự dứng dưng bệnh hoạn. 


Sự thôi thúc quá đáng 

Thế nào là thôi thúc? Đó là mật xưng động không thể 
cưỡng lại thúc đẩy một người phải thực hiện một hành vị mà 
không suy tính. Người thôi thúc thường hay bùng nổ. Anh ta 
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phóng tới trước. Anh ta không thể tự kiểm chế và hướng đến 
một cuộc đời cân bằng. Anh ta bị dẫn đắt bởi các ý muốn sơ 
đẳng, những tự động vô thức và cảm xúc của anh ta bị sai lệch. 
“Thường anh ta hành động một cách “điên cuồng". Là người chỉ 
huy, anh ta thường ra lệnh một cách khô khan và khinh bỉ. Dĩ 
nhiên anh ta tự coi mình như là "người câm đầu" và “cương 
quyết". Anh ta không bao giờ do dự, lúc nào cũng tiến về phía 
trước và không bao giờ chấp nhận mình sai lầm (trừ phi anh 
†a muốn làm ra vẽ hoàn hảo). Như vây, người thôi thúc có vẻ 
"muến", Mà thật ra, anh ta không thể kêm chế các hành động 
của mình và có ít ý chí như một người yếu đuối. Người thôi 
thũc cũng giống như người xao động, tỏ vẻ cương quyết mà 
thật ra không hẻ chút nào (người xao động đã được xem xét 
trong mục "mệt mỗi"). 

Như vậy người thôi thúc lao theo một bành vì quá đáng. 
Ảnh ta không ngừng chạy. Có vẻ như anh ta đây ý chí và sức 
mnanh tỉnh thần. Nhưng trong thâm tâm, anh ta biết (tuy nhiễn. 
nếu anh La đám Lự xem xét mình...) rằng mình không hề có ý 
chí thực thự. Với một tình thần quyết đoán giả tạo, để che 
giấu sự bất lực, lo âu và tính để xúc động. 

Đây !lä một người nghiên hành động... Anh ta phóng thắng 
tới trước, có khi một cách hung hãn, và không thể lùi bước để 
khả dĩ có thể đổi hướng đi... Ảnh zø không phải là mật người 
cương quyết: mà là một người máy. 

Có một dạng người thôi thúc khác: người thôi thúc với 
phản ứng chậm. Phản ứng bền ngoài của anh ta không túc thì. 
Ảnh ta nghiền ngắm. Các sự kiện được iích lũy trong anh ta 
như những loại đạn dược nguy biểm. Cuối cùng, các sự kiện 
này cứ phình lên quá mức và thu hút tất cả sự chú ý của anh 
ta. Ấp lực nội tại tăng lên đến tật cùng. Người thôi thúc này 
trở nên bực tức, hãng lên... và bùng nổ. Sự bùng nổ này thường 
được chính anh ta tìm kiếm, hậu để làm giảm thiểu sức ép tâm 
lý! Như vậy, anh ta cũng thế, anh ta có thể làm ra vẻ mình là 
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người có ý chí đang hành động... Nhưng sự thật không phải 
vậy... Người ta có thể đễ dàng quan sát anh ta: anh ta bối rối, 
trở nên căng thẳng, cà giật. Giọng nói của anh ta đứt quãng. 
Ảnh ta không bao giờ làm chủ mình, của hành động và cả lời 
nói của mình. 

Như vậy, những người thôi thúc không hề có ý chí, nhưng 
đơn thuần chỉ là sự tuản theo sức mạnh của eác bản năng võ 
thức. Và có thể nói gì được khi những người này bị các mặc 
cảm tự ti, làm cho "ý chỉ' thống trị và quyền lực của họ tăng 
lên thêm... 


Sự trì hoãn quá mức 

Trì hoãn là sự kêm hãm một hành vi hoặc một ý tưởng. 
Nó trì hoãn việc thực hiện một hành vi dự định, để có thể 
phần đoán và lý giải ná. Một người bình thường sẽ “do dự một 
lúc” trước khi hành động. Nhưng sự do dự này phải ngắn ngi. 

Nhưng không thể như thế với người bị ức chế quá mức. Sự 
do đự này đã kéo đài từ lâu rồi. Người này đo đự rất lâu, 
nghiền ngẫm, nghỉ ngờ, không ngừng xem xét lại các quyết 
định của mình. Sự ức chế có thể kết thúc bằng việc chặn đứng 
hoàn toàn hành vi dự định. 

Người bị ức chế trấn tranh hành động, bởi vì anh ta không 
thể vượt qua nỗi lo sợ của mình. Không phải vì thiếu vắng ý 
chí, nhưng vì nó bị nhổ? tại, Thí dụ, một người nhút nhát "vất 
muốn" biểu lộ tính quyết đoán; nhưng anh ta "không thể" làm 
được. Bởi vì các kềm hấm nội tại mạnh hơn ý muốn của anh ta 
rất nhiều. Anh ta cững giống như một chiếc xe hơi cố gắng 
chạy tới trước với các thắng bị giữ chật. 

Người bị ức chế chờ cho các sự kiện quyết định giùm cho 
anh ta, hoặc một nhân cách mạnh hơn giải bổa cho anh ta, 
Khiếm khuyết này thường được bắt gặp trong sự nhút nhái, 
trầm uất, các mặc cảm tự tỉ, suy yếu trí tuệ, rối loạn thần 
kinh, mặc nảm, V.V... 
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Trái lại - Ý chỉ là khả năng hành động có ý thức. Đương 
nhiên hành động này đòi hỏi một phần thôi thúc. Nhưng chúng 
ta vừa thấy một người thôi thúc "thuần túy" giấng như một 
chong chóng trước gió, cho dù anh ta có vẻ như hành động vái 
một năng lực tự động. Vì thế, một hành đông cũng yêu cầu sự 
kêm hãm các thôi thúc đó (ức chế). Mật hành động tự nhiên 
đài hỏi sự cân bằng giữa sự thôi thúc và ức chế. Nếu sự cân 
bằng bị gãy đi vì một lý do nào đó, người ta sẽ rơi vào tình 
trạng ức chế quá mức hoặc thôi thúc; và người ta sẽ tự động 
gặp tình trạng thiếu ý chí. 


Tình trạng thiếu năng lực 

Chúng ta dã xem xót rất kỹ sự mật mỗi, và cả bai hậu quả 
của nó là sự biệt sức oà sự cuống động. 

Người ta đễ nghiệm thấy sự kiệt sức gây ra tình trạng 
thiếu ý chí. Một nhân cách bị suy yếu chỉ có thể xuất phát từ 
một ý chí yếu kém. 

Còn cuồng động thì sao? Người ta có thể so sánh nó với sự 
thôi thúc quá đáng. Người cuồng động không ngừng thực hiện 
nhiễu hành vi, mà không hề cảm thấy kiệt sức. Anh ta làm ra 
về mình có nhiều sình lựe... trong khí anh ta gần như cạn kiệt! 
Bị lệ thuộc mật hệ thống thần kinh rối loạn, người cuẳng động 
xoay đủ mọi hướng. Như vậy, anh ta biểu hiện một sinh lực giá 
tạo, được cắt nghĩa bằng một ý chí giỏ hiệu. Giống người thôi 
thúc, những hành vị của người cuỗng động có vẻ tự động, nếu 
được quan sát một cách hời hợt. 

Tình trạng thiếu sinh lực eũng tạo ra căm xúc, kích động, 
Những người để hị kích động và xúe cẩm tự động mất đi sự 
sáng suốt...và như vậy các khả năng của họ. Họ bị lệ thuộc vào. 
nhiều nhiễu loạn thần kình như chúng ta đã thấy trong mục "y 
học tâm thể". Vỏ não của họ hoạt động không tốt. Họ là chủ 
để của những cơn bão nội tại thực thụ, mà cảm vúc của họ 
phải gánh chịu hậu quả. Nếu họ phải có một quyết định, nó có 
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thể nào "một cách tự nguyện" không? Không. Họ bị thúc đẩy 
bởi các thôi thúc do xúc cảm tạo ra... 

Cũng như thế, sự kiệt sức có khi tạo ra nhiều ý chí giả tạo 
thân kỳ. Người ta biết rõ những con người kiệt sức vẫn eứ tiếp 
tục hành động bất chấp mọi thứ, bị xô đẩy bởi các nguyên 
nhân nội tại. Họ không ngừng vượt qua sự rệt mỗi của họ, và. 
không quan tâm đến nghỉ ngơi. Khi nhìn họ, người ta có thể 
nghĩ đây là "chiến thắng của ý chỉ”; người ta có thể tưởng 
tượng họ có một nghị lực và ý chí đáng phục. Văn học, điện 
ảnh và đời thường tràn đây những gương đó. Tôi có nêu trường 
hợp của một bà mẹ kiệt sức làm việc không nghỉ ngơi, và có 
ghi ra các kết quả đôi khi rất cao cả về mặt tỉnh thần. Nhưng 
điều này không làm thay đổi vấn đề, mà nó là như sau: khi 
không ngừng vượt qua sự kiệt sức, có phải đây là ý chí thực 
thụ không? Câu trả lời là: không. Không hề có ý chí, nhưng là 
sự e0 cúm với một nhiệm vụ được giao phó, bắt đâu từ một ý 
nghĩ có thể ải đến ám ảnh (ám ảnh về nhiệm vụ, thành công 
một công việc, sợ bị khinh bị, v.v...). 


“Trái lại ~ Giá trị của con người tên tại trước hết trong 
sình lực và cân bằng. Nó tổn tại trong sự tự chủ mà người đó 
có trong chính họ. Người ta không thể tưởng tượng mật con 
người cương quyết mà không có sự tự chủ giúp cho anh ta xem 
xát một cách bình tĩnh và sáng sốt tất cá những vấn để đến 
với anh ta, 


Sự thiếu quan lâm 

Bất cứ một quyết định nào của con người cũng đòi hỏi mệt 
raức độ quan tâm nào đó. Quyết định một hành động có nghĩa 
là chúng ta quan tâm đến nó theo một cách nào đó. Thế nhưng 
có rất nhiễu người kháng thể nào (mặc đù họ rất muốn) cảm 
thấy một chút quan tâm với bất cú việc gì. Các nguyên nhân 
phải được tìm kiếm cho thật cẩn thận. Sự thiếu quan tâm tạo 
ra sự xấc láo, lười biếng, chậm chạp và không hoàn tất các 
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hành động, v.v... Những nguyên nhãn thường thấy là: thể tạng, 
tính đi truyền, sự hoạt động không tốt của các tuyến nội tiết, 
suy nhược trí tuệ, rối loạn thần kinh, v.v... 

Tới lại — Một sự quan tâm sâu sắc, kèm theo sư cân bằng 
tự nhiên sẽ tạo ra ý muốn. Như vậy sự "thiếu quan tâm” thật 
sự là "một căn bệnh của ý chí" và phải được xem xét và chữa 
trị như thế. 


ĐIỂU NGÀN CẮN Ý CHÍ ĐIÊU CHO PHÉP Ý CHÍ 


“Tỉnh thần cứng nhắc Sự mềm dẻo và tắm rộng của 
Sự ngoan cố trí tuệ; quan điểm rộng rãiSự 
Sự bướng binh hải hòa giữa ý thức và võ 
Các quan điểm số chấp thứcTất cả những gì hợp nhất 


và cân bằng nhân cách.Tất cả 
những gì cho nhép sự tổng hợp 
trí tuệ. 


Sự co cúm, tính khiêu khích 
Sự ngốc nghếch 

Tàm việc một cách vó thức 
thay vì có ý thức 

'Tất cã những gì chia nhỏ hoặc 
giằng xế nhân cách 

'Tất cả những gì ngăn cần aự 
tổng hợp trí tuệ. 


Tính thần cứng nhắc 


Những loại người này thường cũng nhắc và kháng thể lay 
chuyển như một tảng đá. Cũng không hiếm thấy sự cứng nhắc 
tĩnh thần ở những người bị ức chế. 

Như vậy trường hợp này là thường của những kẻ nhút 
nhát hoặc có mặc cảm tự tỉ. Họ đo dự rất lâu trước khi hành 
động. Nhưng một khi đã quyết định hành động, họ sẽ chú tâm 
và bám níu một cách nhắn tâm. Người ta có thể nghĩ họ đang 
bám vào một móc an toàn... Như vậy trong các quyết định của 
họ có sự cương quyết gần giống như mật sức mạnh tình thần. 
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Nhưng trên thực tế, đây là sự yếu đuối nghiêm trọng... Người 
yếu đuối không bao giờ thoải mái được; anh ta bị giam hãm 
trong quyết định mà anh ta đã chọn. Tại sao? Bởi vì quyết 
định đó đã làm cho anh ta tiêu hao quá nhiều năng lượng. Ảnh 
ta không thể nào xét lại quyết định đó để chọn một cái khác... 
điều sẽ làm cho anh ta phải đo đự trở lại... Như vậy anh 1a dứt 
khoát bám lấy những gì anh ta đã quyết định. Thêm vào đó, 
một người yếu đuối cẩz+ có một quyết định không thể lay chuyển! 
Điều này giớứp cho anh ta có sự an loàn bởi vì nó loại bỗ tất cả 
những nghỉ ngờ khổ tâm! Và cũng vì vậy mà anh ta phải có 
một thái độ cứng nhắc... Có khi anh ta bãnh điện mà tuyên bố 
rằng "Tôi à? Tôi không bao giờ thay đổi quyết định dù cho 
người ta có phản đối tôi với những lý da hay đến mấy đi nữa...". 
Ảnh ta không thể giảm bớt sự cứng nhấc của mình; vì anh ta 
cho đó là ý chí. Đến lúc này anh ta đựa vào các "nguyên tác" để 
có thể dễ chứng minh cái tính không thể lay chuyển của mình 

Rất nhiều người chuyên quyền năm trong trường hợp này, 
như chúng ta thường thấy. Họ tạo ra nhiều sự giáo dục tai hai 
bằng cách bề gãy ý muốn của các con họ. 


Sự ngoan cố, co cúm, bướng bĩnh và các quan điểm 

cố chấp 
Đây là những tật còn tệ hại hơn là sự cứng nhắc! Một người 
cứng nhắc còn có thể suy nghĩ; người đó cô thế cất nghĩa hành ví 
của mình, dù bằng những nguyên tắc vô lý Gà đối với người đá 
là rất hợp lý). Điều này không thể với người ngoan cố, bướng 
bỉnh và người bám lấy các quaa điểm của mình... Họ không hề 
nghỉ gì cả. Dù họ cố giữ quao điểm của họ "bất chấp mọi thứ), đây 
không hễ là ý chí. Họ không bao giờ suy xét thái độ của họ: vì họ 
không thể làm việc này. Như tôi đã nói, tâm lý của họ bị xơ cứng, 
„ Đối với người này thì sẽ không có vấn để biện mình cho một, 
quyết định. Anh ta nói "... tôi muốn bởi vì tôi muốn như thế; tôi 
quyết định bởi vì tôi quyết định, và không có gì phái bàn cãi hết! 
457 


Những người chung quanh anh ta có khi hỏi "... nhưng tại 
sao anh ngoan cố đến thế?" Anh ta không trả lời, bởi vì anh ta 
không thể đưa ra bất cứ một lý do nào cả. Vậy, bạn muốn anh 
1a phải làm gì đây? Ánh ta càng cứng đơ hơn nữa và bám lấy 
các quan điểm của mình. Anh ta giữ thái độ kênh kiệu của 
mình, cố chế ngự "bằng ý chí của mình" tất cả những người mà 
anh ta cảm thấy vượt trội hơn anh ta. Còn những người khác, 
họ có thể làm gì trước một bức tường bê tông như thế, nếu 
không phải là đi ngang đó, phản kháng lại hoặc phục tùng, 
với tất cả những hậu quả mà điều này ấp đặt? 


Sự mêm dẻo tỉnh thân 


Người ta thấy ngay sự mềm dẻo tỉnh thân chống chọi lại 
mọi hình thức cứng đơ tính thần. Và một tỉnh thần rộng mở 
ngăn cản sự xuất hiện của những thái độ cứng nhắc! Vì vậy 
chúng ta phải tìm cho ra các nguyên nhân của sự cứng đơ này, 
ngoan cố, v.v... Những khiếm khuyết này có khi xuất phát từ 
sự ngốc nghếch... nhưng thường hơn là do các mặc cảm bất 
lực, tự tỉ và ức chế. Cũng có thể đo sự thiếu hiểu biết: là điều 
khá hợp lý khi một người bị cứng đơ trước những cảm giác mà 
người đó cho là sự £há¿. Tầm nhìn rộng rãi là rất cần thiết cho 
một ý chí bình thường. Trước hết, bởi vì nó cho phép một phán 
đoán ý thức tối đa; sau nữa nó làm cho người ta nhận biết rằng 
tất cả các mảng của thực tế để hướng đến chán lý cuối cùng. 
Rết nhiều viẹc sẽ được cứu vớt nếu mỗi chúng ta nhận ra rằng 
mình có lý... mà người kia thì cũng không hể sai! 


Khi vô thức làm tổn hại đến ý thức 

Thi một con người chỉ biết hành động theo vô thức, thì 
không còn là con người nữa, mà là một cỗ máy. Ý chí là một, 
tính năng cao cấp và tính khiết. Như vậy, người ta thấy một ý 
chí thực thụ rất hiếm khi được thể hiện trong suốt một ngày... 
hoặc trong cả một đời người! Rất nhiều người sống suốt cả một 
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cuộc đời mà không hâ thực hiện được dù chí một hành oi ý chỉ 
#hực thụ, trong khi không ngừng lặp đi lập lại "tôi muốn". Chúng 
ta lại phải nghĩ đến những rối loạn thần kính, mặc cảm, nỗi sợ 
sột, lo hãi, bù trừ. Những chứng bệnh đó bất con người phải hành. 
động xuyên qua một cảm tính hoàn toàn sai lệch, Con người 
hướng đến mục đích chỉ với một phần nhỏ của anh ta mà thôi. 
Và cái phần nhỏ đó nói "tôi muốn” thường là phân bệnh hoạn! 

Chúng ta hãy xem lại thí dụ của người chuyên quyền. Anh ta 
nói "tôi muốn" để có thể thống trị được những người khác. Tại 
saa? Vì sự yêu thích thống trị? Rhóng hết! Nhưng để cá thể bám 
víu vào một ảo giác quyên lực và sức mạnh. Vì thế đó là phần 
bệnh hoạn (yếu đuối) bắt anh ta phải muốn như thế, Mà điều đó 
có khi một cách dữ đội trên sự dau khổ của những người khác. Anh 
ta bị giằng xé theo mọi hướng, luôn trong tình trạng căng thẳng, 
anh ta biết rằng hất cứ sự thả lỏng nào của ý chí-eứng đơ của anh 
ta sẽ làm cho anh ta rơi về lại sự yếu đuối eđ bản của mnình... 

Hơn nữa, các xung đột nội tại ngăn cân sự tổng hựp tỉnh 
thần, mà nó là "sự tiêu hóa tỉnh thần" của tất cả các sự kiện 
trong đời, Chúng ta đã thấy khi nghiên cứu đJanet răng có 
nhiều tình huống không được bộ não "tiêu hóa một cách trọn 
vẹn", giếng như thể một bữa ăn còn "nằm lại trong bao tử", tạo 
sự khó chịu trong người và chứng khó tiêu. Thế những thức ăn 
khó tiêu của tỉnh thần là gì? Là tất cả những gì mà vô thức 
giằng xé con người, vì vậy là tất cả những biến dạng của tâm 
lý và toàn bộ những cảm xúc sai lệch. 

Như thế đạt được tính năng cao cấp là ý chí đòi hồi sự 
chỉnh sửa tất cả những cám xúc bị sai lệch đó. Đó là nhiệm vụ 
của khoa tâm lý. 

Và chúng ta có điều này: 

ĐIỀU SAI ĐIỀU ĐÚNG 


Ái muốn thì được! Ai làm được thì muốn 
Có cần phải nói gì thèm không? 
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Ý CHÍ, NÉT THANH LỊCH ĐÓ 

Ÿ chí không phải là một tính năng đặc biệt. Nó tùy thuộc 
nhiều yếu tế thể chất và tỉnh thần; nó xuất phát từ sự cân 
bằng của toàn thể các trung khu thần kinh. Nó xuất hiện, biến 
mất và thay đổi tùy theo các đao động của nhân cách chúng ta. 

Chúng ta biết rằng: 

Một năng lượng thực thụ, cần bằng, sáng suốt và hài hòa 
tạo một ý chí thực thụ ổn định, vô hình, mạnh mẽ và vững 
bên. Một năng lượng giả hiệu, tình trạng thiếu năng lượng, sự 
eo cứng, căng thắng thản kinh, mật mối, cuỗng động, ngoan 
cố, thôi thúc là những sai lệch tỉnh thần tạo ra một ý chí giả 
tạo hoặc thiếu ý chí. 

Như thế ý chí là oên đề của súc khỏe? Trước hết, là đúng 
như thế! Nhưng từ "sức khóe" này phải được hiểu trong cái 
nghĩa rộng nhất. Tôi nhắc lại là ý chí đòi hỏi toàn bộ con người 
chúng ta hướng đến một mục đích, và điều này với sự cố gắng 
tối thiếu. Vì thế, không có sự gò bó hoặc giằng xé nội tại. Nếu 
chúng ta phải "tự nguyện cố gắng" để bẻ gãy các thói quen có từ 
lâu, chúng ta sẽ xem xét hành vi chỉ với một phần của chúng ta 
mà thôi. Như vậy sẽ không phái là ý chí thực thụ. 

Con người hành động, số một sức mạnh ổn định. Ảnh ta 
hành động một cách tự nguyện, bới vì hành động là nét đặc 
thù của con người. Và nếu ngoài điều này ra, anh ta sáng suốt 
và thoát khỏi các giằng xế nội tại, thì anh ta có ý chí. Ánh ¿ø 
không cần phải tìm biếm nó bằng cách nấm lay lại. Không 
một chút khó khán, ý chí sẽ đáp ngay lời yêu cầu của anh ta. 
Tại sao? Bởi vì "trong anh ta tự động quyết định”. Anh ta chỉ 
cản dự định một hành vì nào đó để có thể thực biện không 
một chút gắng sức. Nếu một đầu máy xe lửa hoàn hảo sản sinh 
ra sức mạnh thì một con người hoàn hảo cũng sản sinh ra ý 
chí. Trao đổi ý chí của mành, có nghĩa là đạt được sức mạnh, 
sự cần bằng, trí tuệ và sự sáng suốt. Như vậy sẽ không còn 
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vấn đề "ý chỉ" theo cách mà người ta thường biểu; nhưng là 
sức mạnh tỉnh thân cao quý, được đặt trên nền tầng của một 
tình thân ổn định và cao cả. 

Một ý chí giả tạo giống nhu một thân cây căn cỗi, phủi 
bám ào tất cä rễ của nó; ý chí bno thụ như một cây sôi, 
mạnh mã uà mêm mọi. 

Vì vậy chúng ta không được nói "đây chỉ là vấn đế ý chí" 
nhưng phải là “đây là vấn đề sức mạnh và tỉnh thần khoáng. 
đạt..." 


Ý chí tự dạy dỗ, tái giáo dục và tự trau đồi 

Như Baudoin đã nói, ý chí được xem như là một "chùm. 
khuynh hướng bền chắc được nối kết với nhau". Nó đòi hỏi 
tất cả sức mạnh của chúng ta phải được giải thoát và cùng 
hướng đến một mục đích. Ý chỉ là một hành vi ốn định, nhất 
là được tạo ta bởi sự giải thoát chính con người mình. Nó là 
sự tự chủ và chỉ phôi thế giới bên ngoài. Như vậy, chúng ta 
phải laại bỏ tất cả những gì có nguy cơ phân tán "Cái Tôi" 
của chúng ta. 


Loại bê những gì làm rối loạn sinh khí 

Một sinh khí bình thường là điều kiện tiền quyết của một 
ý chí thực thụ. Không thể có một bán sonát của Mozart với 
một cây đương cảm không được so dây cho hoàn chỉnh, không 
một ý chí cao cả trong một thân thể không hài hòa! Thuyết 
của giáo sư GilberL Robin rất nổi tiếng: "Không có người lười 
iếng: chỉ có người bệnh mà thôi. Chỉ các bậc cha mẹ là lười 
biếng, eác nhà giáo dục và bác sĩ không muốn tìm kiếm các 
nguyên nhân của sự thấp kém mà họ "thương xót"", Điêu này 
Người ta muốn chỉnh sửa những khiếm khuyết 
iếng, chậm chạn, do dự, thói thức, v.v...) ngay 
trước khi tìm cho ra các nguyên nhân sâu lắng của những 
khiếm khuyết đó. 
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Loại bả những gì làm rối loạn tâm thần 

Vấn để này còn bao la hơn nữa. Như tôi đã nói, đây là vấn 
để làm sao phát triển và tập hợp sức mạnh tính thần của 
chúng ta lại thành một điểm lý tưởng. Lúc đó sẽ xuất hiện 
một ý chí vào bậc nhất, lý tưởng và thanh thản. Tìm lại một 
năng lượng cân bằng, có nghĩa là: tự thoát ra khổi các kèm 
hãm vô thức, chia xẻ nhân cách chúng ta; tự thoát ra khỏi các 
cặn bã nội tám đang bóp nghẹt sự sáng suất của chúng ta. 
Đương nhiên đây là một công việc rất khó khăn và gần như 
không thể thực hiện một mình. Hầu như chúng ta phải cẩn 
đến sự trợ giúp của các nhà tâm lý chiểu sâu. 

Thí dụ: Mật dồn nén hoặa mật mặc cảm ngăn cân hành vị 
của một ý chí thực thụ. Phần lớn các quyết định được thực hiện vì 
các sự kết. tỉnh vô thức. Gen người không hè biết sự hiện hữu của 
chứng; tất cả những gì anh ta nhận thấy là anh ta chỉ thực biện 
được nhưng hành ví bất thành, xé nất hàn tay anh ta. Trang suốt. 
cuộc đời, anh ta chỉ đi ngang qua cánh cửa dang mở để đụng dẫu 
vào chính bức tường... Và nếu con người cố gắng tự mình xem xét 
các sai lệch tình thần của chính anh ta, anh ta chỉ có thể làm 
được việc đồ xuyên quø chính những sai lệch đó, mà đó là điều 
tiiển nhiên. Thí dụ này có giá trị cho tất cä các thiểu nang tâm 
thân đang giằng xe và làm sai lệch nhân cách của chúng ta. 

Bên cạnh những trợ giúp đắc lực của khoa tâm lý chiều sâu, 
các phương tiện trực tiếp là những gì? Với Masson-Oursel, người 
ta có thể tin rằng "con người không phải sinh ra là đã cương 
quyết, nhưng trở thành như thế bằng tập luyện". Và người ta 
đạt gần như một nghịch lý: muốn có được ý chí thực thụ người 
ta phải thực hiện nhiễu cố gắng liên tục và đi đúng hướng. 
Những cố gắng tự nguyện này không phải là ý chí, nhưng giúp 
chúng ta đạt được bằng tập luyện. Cũng giống như một vũ công 
đạt được sự thoải mái hoàn hảo và tự chủ sau nhiễu cế gắng có 
rnức độ và hướng đến một mục đích. Mhững cố gắng đó không 
phải là uũ điệu, nhưng cuối cùng rồi cũng đạt tới. 
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Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến những bác thang, Chúng ta 
phải: 

4) biết tình trang thể chất và tính thần của mình. 

b) không ngừng quan tâm đến nó. 

c) và từ đó trau giỗi việc tập luyện tùy theo các khả năng, 
và lặp đi lặp lại càng thường xuyên càng tốt. 

Sự tự ký ám thị được thực hiện đúng cách có thể giúp ích 
rất nhiễu. Tới xin nhắc lại tự kỷ ám thị là cách đặt mật ý 
tưởng vào trong tâm trí của chúng ta. Mật khi ý tưởng này trả 
nên vô thức, nó thúc đẩy một cá thể tự động thực hiện vài 
hành vi nào đó. 

Giáo dục đặt trong chúng ta nhiễu khái niệm. Những khái 
niệm này có khi trở nên vô thức, và bất chúng ta phải tuân 
theø. Như vậy, vấn để là tìm cho ra các ý tưởng vô thức này để 
xem xét. Thế chúng tốt hay xấu? Hơn nữa, việc luyên tập tự kỷ 
ám thị cho phép đặt trong chúng ta nhiều quan điểm khác, 2 
cứ nhân chúng ta, và tạo ra nhiễu hành vị có ý thức hơn của 
riêng chúng ta. 

Học cách tộp trung tư tưởng cũng quan trọng. Thay vì 
phân tán tâm trí, chúng va phải học "cách tập trưng tinh thần" 
che mệt công việc. Thế nhưng rất nhiều người lại đi phân tán 
tâm trí của họ! Bộ não phải chăm chứ vào công việc muốn thực 
hiện, và không được xao lãng. Như thế là sự tập trưng có ý 
thức. Nhưng hãy cảnh giác! Chúng ta đã xem xét sự Lập trung. 
Có một điều chấc chắn là các bài về tập trung không được gây 
ra tình trạng kiệt sức hoặc định kiến. Chúng ta không được 
thúc đẩy quá mức hoặc kéo dài quá lâu. Chúng ta cắt ngang 
các đợt tâp lưyện này hằng những nghỉ ngơi, mà chúng là 
"những lúc nghỉ ngơi của tỉnh thần". Rất nhiễu bài tập không 
thể thực hiện một mình. 

Phải ý thức đến chính mình. Đây phải là kết quả của sự 
phán tích chiểu sâu, làm trải lên mặt ý thức các sự kiện tù 
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đọng trong vô thúc. Như vậy tâm lý học tìm được các sai lệch 
nội tại, đang giam hãm nhân cách và ngăn cần ý chí 

Nhưng có rất nhiều việc khác làm rối loạn ý thức con 
người. Chúng ta hãy nhìn quanh chúng ta... Có biết bao nhiều 
là tật Tật về ngên ngữ, tật về cử chỉ, tật về bộ điệu! Ở đây 
cũng vậy, những bài tập luyện có về hấp đẫn một cách phi 
thường. Tất cả những tật này thường là vô thức; các bài tập sẽ 
loại bỏ chúng bằng cách làm cho chúng trở nên ý thức. 

Tập luyện để cẩm nhận chính mình trong tất cả các biểu 
hiện của thân thể là điều tối quan trọng. Ở đây không phải là 
để chế ngự, mà là để ý thức. Có biết bao cử chỉ tự động, người 
ta đã làm trong một buổi? Hàng trăm hoặc hàng ngàn. Mở 
một cánh cửa, cài một nút áo, đốt một điếu thuốc, gật đầu để 
xác nhận hoặc từ chối, lấy mật cây bút chì, gạt một tàn thuốc 
lá, mở một cánh cửa số, v„v... 

Một bài tập luyện tốt có nghĩa là nhận thức rõ ràng những 
hành vì tự động này. Chúng ta phải tập cảm nhận được mình 
đang làm việc này việc nọ. Cảm nhận mình đang mớ một 
cánh cửa, bằng cánh tay và bàn tay. Cảm nhận tối đa mình 
đang lấy một vật gì đó. Cảm nhận cố ý thức mình đang gạt 
tàn thuốc lá. Cảm nhận được mình đang thực hiện một hành 
vì này hoặc một củ chỉ kỉa trong không gian, v.v... 


Ở đây tôi chỉ có thể nêu ra các nét thật đại cương mà thôi. 
Một tập luyện quá mức đòi hỏi một hướng đến. Nhưng với kết 
quả gì? Nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử xem. Nếu bạn nói 
chuyện với một ai đó, bạn có nhán ra là bạn đang gật đầu 
không. Bạn e6 cảm nhân được các điệu bộ của khuôn mặt bạn 
không, bạn châu mày, chứng máy cơ miệng của bạn không, 
các lần nhún vai; bạn hãy ý thức rằng bạn đang cắn chát răng 
lại; bạn có ý thức bạn đang làm một cử chỉ này hoặc củ chỉ nọ 
không, bạn đang bắt chéo hai chãn bạn, v.v... Bạn hãy thử 
cảm nhận tất cả những thứ đó bằng từng sở thịt của bạn... 
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Chúng ta có cần phải ˆtự nguyện" chế ngự các cử chỉ, tật 
và những thói quen kỳ quặc của chúng ta không? Không, không 
đời nào. Vấn đề là chúng ta phải ý thức được chúng theo cách. 
tốt nhất có thể được. Và nếu điều này được thực hiện tốt, 
người ta nhận thấy được điểu này: sự tự chủ sẽ tự động hình 
thành. Vài khiếm khuyết (như tính nhút nhát chẳng hạn,vv ..) 
sẽ hưởng lợi tối đa khi ý thức chế ngự được thân thể. Thân thể 
không thể nào điểu khiển được con người nhưng chính con 
người chỉ huy thân thể. 

Chế ngự được các thôi thúc sẽ mau chóng đem lại kết quả. 
Chúng ta biết mật người thôi thúc không hể hành động một 
cách tự nguyên, đù chơ anh ta có vẻ tổ ra có ý chí. Anh ta hành 
động một cách máy móc, và tiêu hao năng lượng một cách vô 
ích. Nên việc ý thức được chính con người mành là rất hữu ích. 
Ảnh ta phải học cách thoát ra khái các "tật” của tay, đầu, thân 
thể của anh ta. Anh ta ý thức được sự "hăng say" trong lúc 
tranh cãi, và đôi khi sẽ nhận thấy rằng mình muốn mình có lý 
và chế ngự địch thủ. Anh ta sẽ nhàn ra hành vị này xuất phát 
từ xe cảm tự tỉ, v.v... 

Sự chế ngự cáe bộ điệu — Việc "ý thức các bộ điệu" sẽ phát. 
triển được việc làm chủ bất cứ thái độ nào. Chủ thể sẽ có 
những tư thế ôn hòa, hình thần và dịu đàng hơn. Hãy ghì 
nhận điều này: bằng sự tập luyện này, con người sẽ không tự 
chế ngự mình; người này sẽ không cần phải cắn răng "để tả 
ra" thần nhiên. Trái lại sự thanh thần sẽ trở thành sự thoải 
mái tự động. Nếu mình chống đối nó, việc tập luyện sẽ bắt nó 
phải đáp trả băng một thái độ chín chắn hơn, không cần đến 
sự phẫn nộ hoặe giãn đữ vô ích. Nó sẽ đạt được sự điểm đạm 
thực thụ, chớ không phải sự điềm đạm tức tối. Thái độ sẽ trở 
nên thoải mái hơn, các cử chỉ đúng đắn và sáng suốt hơn... 

“Tất cá những điểu trên chỉ là một hình ảnh tổng quát. 
Còn rất nhiều kỹ thuật khác như thuật Yoga chẳng hạn, mà 
tôi sẽ nói đến sau, Mỗi cá thể biểu hiện một trường hợp đặc 


365 


thù. Và nếu con người muốn có được ý chí thực thụ mà không 
có sư hỗ trợ thể chất và tỉnh thắn, thì trước hết anh ta phải 
tìm cho được sự hỗ trợ này, đó là điều tất nhiên. Như vậy, 
trước tiên người ta sẽ hiểu một người rối loạn thần kinh phải 
loại bỏ chứng rối loạn thần kinh của anh ta. Ảnh ta không thể 
nào làm được việc này một mình và bát buộc phải kêu gọi sự 
giúp đỡ của các nhà tâm 1ÿ chuyên khoa. 


Ý CHÍ THỰC THỰ 

Ý chí là một tính năng cao cả, mà người ta thường hay chế 
giều. Người ta phải làm đủ mọi cách để phát (riển ưu thế này. 
Người ta không được nghĩ ý chí chỉ được đành cho “một tỉnh hoa 
trí tuệ". Điều này là có thể cho bất cứ người nào hiểu được cơ chế 
của nó, muốn "đọn đẹp nội tăm" của mình và học cách hợp nhất nó, 

Ý chí thực thụ chỉ có thể đạt được một khi đã loại hỏ tất cả 
những gì tạo ra các ý chí giả hiệu. Sự hợp nhất tỉnh thần và 
tập hợp lại các chia rẻ nội tại là điều rất cần thiết. Như thế ý 
chí thực thụ sẽ trở thành một hành vì tự nhiên; người ta muốn 
cũng đễ đàng như uống một ly nước vậy. Sức mạnh đối với thế 
giới bên ngoài công tăng lên kể cả các khả năng tình thân. 

Như vậy, người ta muốn và thực hiện thật dễ đàng như 
một người tiểu phu, thật khỏe mạnh với một cái ràu thật tốt, 
đốn ngá một cái cây trong rừng... 


Một kỹ hhuậi vĩ đại của con người 
YOGA 


Yoga là một phương tiện tuyệt vời để rèn luyện con người 
một cách toàn điện. Được thực hành từ nhiều thế kỹ nay tại 
Ấn Độ, nó bát đầu bàng những kỹ năng về thể chất và tính. 
thần. Theo dòng thời gian, nó được phân chìa thành một số 
lớn biến thức và mỗi biến thức tương ứng với một nét đặc 
trưng của bản tính con người. Ở đây tôi chỉ chú trọng đến 
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thuật yoga như là một phương tiện để phát triển thể chất và 
tính thần. Đây là mật công cụ vô cùng lý thú mà các người 
phương tây để đàng thực tập nó. Thẳng thắn mà nói những 
kết quả của nó che sức khốe, sự cân bằng và sáng suốt, còn ưu 
việt hen các loại thế đục phương tây. Vài dạng yoga cho nhiều 
kết quả rất raỹ mãn cho tỉnh thần. Nó có thể khơi dậy các khả 
năng tiểm ẩn, và chưa được sử dụng đến. Yoga huấn luyện 
thân thể: bởi vì sự tĩnh khiết tỉnh thần không thể nào có được 
mà không có sự hài hòa thế chất. Các bài tập yoga đi vào 
trung tâm các cơ quan nội tạng, bằng những co thắt, vặn các 
ed bắp và khớp. Nó ảnh hưởng rất hiệu quả trên các cơ quan 
nội tiết, trần hoãn máu và hình dáng đẹp của cột sống. 

Nguyên tắc cơ bản của nó là gì? Mật sự liên kết hoàn hảo 
của tất cả các phần cơ thể. Như thế sẽ là sự hợp nhất tuyệt đối 
của thể chất và tỉnh thần. Nếu sự cân bằng của một phần cơ thể 
bị bể gãy, toàn bộ cấu trúc sẽ lung lay, Nhưng nếu sự cân bằng 
của toàn bộ cấu trúc được thực hiện, cơ thể sẽ có được sức khỏe, 
trong nghĩa rộng nhất, Sẽ xuất hiện sự hài hòa, ổn định, thoải 
mái, và ý chí. Chúng ta gặp lại ä đây các nguyên tÁc của phương 
tây về môn y hoe tâm thể, đã được nghiên cứu đ phân trước. 

Vài căn bệnh là sự biểu hiện của sự nhiễu loạn tâm thần, 
được truyễn đến các cơ quan qua trung gian của hệ thần kinh thực 
vật. Hơn nữa, các quan hệ cảm xúc của chúng ta sẽ truyền những 
căn bệnh này cho con cháu của chúng ta và cho xã hội. Như vậy 
xã hội sẽ là hậu quả to lớn của nhiều tâm trạng cá thể... 

Nếu các rối loạn không ngừng bẻ gãy sức khỏe con người 
và họ không thể tìm được cách chữa trị cho thể xác, như vậy 
con người phải tìm cho mình một phương cách khác. Đó là nền 
tảng của y học tâm thể và của yoga; chúng giúp việc chỉnh sửa 
tình trạng sai lệch của tỉnh thần. 

Không chỉ có những căn bệnh nặng; còn có nhiều laại 
khuyết tật thể chất và tỉnh thần cất giảm sức mạnh tự nhiên 
của một cá thể. Chúng ta chí cần nghì đến những người dễ bị 
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kích động, quá nhạy cảm, v.v... Các bài bập yoga có khi loại bổ 
được một phần các khuyết tật đá, mà không cần phải tến 
nhiều cðng sức. Những bài tập này thật sự đem đến cho nhiều 
người một hy vọng cuối cùng. Vài bài tập, được thực tập trong 
vài tháng, có thể loại hổ các tình trạng mất cân bằng và đem 
lại sự tự chủ cho nhân cách, và chúng ta phải thực tập môn 
yoga mới biết được những thay đổi mà nó có thể mang dến. 

Môn yoga mà tôi nói ở đây được căn cứ trên hai yếu tố: các 
tư thế uờ sự hô húp. Nhưng trước khi trình bày đạng này 
ŒHÄata—Yoga = Yoga của năng lượng thể chất). Sau đây là những 
đại cương của Yoga Hoàng gia(RaJa Yoga), mà lần hổi đã tạo 
ra tất cả các dạng khác. 

Các qui phạm của Yoga này gồm có tám điểm chính chủ 
yếu như sau: 

1) Sự tiết chế (Vama): đây là sự kiêm chế và kiểm soát các 
ham muốn. 

2) Tính bý luột (Niyém@}: nó tập trung tỉnh thần vào sự 
hợp nhất tất cả sự việc. 

3) Các Hứ thế (Asânas): đây là các tư thế đặc biệt của cơ thể 
mà chúng ta sẽ xem xét; chúng eũng được làm nên tảng cho sự 
trầm tư. 


4) Sự hô hấp (Pránâyâma): đây là một trong các qui phạm 
chủ yếu của Yoga, mới bắt dấu được nghiên cứu một cách có 
khoa học ở phương Tây. 

ð) Sự tĩnh tâm (Pratyôhára): Các giác quan phải được 
yên nghỉ; con người phải thoát ra khổi các cảm giác hào 
huyển bên ngoài. 

6) Sự tập trung (Dháran4): ý nghĩ có thể tập trung vào 
một điểm không một chút cố gắng. Mục đích của sự tập 
trung có thể là một vật nà đó, một phần của cơ thể, hoặc 
đến vô cực. 
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7) Sự nhập định (Dvána): nô tiếp nối sự tập trung; nó 
"thấu triệt” vật mà người ta đang tập trung vào đó, và như thế 
nắm bắt được bản thể sâu sắc cửa nó. 

8) Sự đồng hóa (Samâdh)): là sự hợp nhất với vật thể được 
trầm tư, đây là sự hợp nhất của tâm hồn con người với vô cực. 
Đây là một thời đoạn tính thần rất cao siêu, 

CÁC “TƯ THẾ” 

Một nguyên lý quan trọng chỉ đạo loại hình yoga này: là 
sự chậm rãi và hài hòa. Một cử động của yoga không bao giờ 
được ngắt khoảng hoặc mau lọ. Một qui luật chủ yếu khác: là 
không bao giờ có linh thân cạnh tranh 

Một người luyện tập yoga chỉ quan tâm đến những gì người 
này đang làm. Người này phải ý thức được hành động mình 
đang làm và không nghĩ gì khác hết. Như vậy, có mật sự khác 
biệt rất lớn giữa cách tập thể dục của phương Tây với yoga. 
Trong các nước phương Tây người ta thường quan tâm đến 
điều này: làm sao Khực hành được một bài tập nào đó hay hơn 
người khác; vẻ nhất, là người mạnh nhất, v.v... Người ta không 
thể nào hình dung một trán tênnít của phương Tây mà không 
có người thắng kế thua, nhưng đuy nhất chỉ vì nét đẹp của 
thân hình và một trận đấu hoàn hảo. 

Vì thế, người ta thấy ngay bản thân yoga đã là một kết quả! 
Loại bỏ tỉnh thần cạnh tranh là kết quả của sự giải tỏa chính 
mình... Vì vậy, trước khí muất: làm bất cứ điều gì về yoga, người 
ta phải loại bỏ moi ý muốn đấu tranh, thị đua, thành công vẻ 
vang hoặc thất bại đáng chê trách, thua kém, ngay lần đầu tiên 
phải thành công bằng bất cứ giá nào,v.v... Thành công hoặc không 
làm được một tư thế nào đó không quan trọng. Can người không 
bao giờ được thi đua với chính mình, và không bao giỡ được tô ra 
bực tức hoặc căng thẳng khi không làm được một bài tập nào đó. 

Tình thần cầu yoga là sự bình tĩnh và sự thanh thân lôm 
hồn. Một huấn luyện viên thể dục phương Tây thường hay trụ 
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trong các bộ điệu quần nhân. Như vậy là sự “huấn luyện"... và 
về phía các học trò là sự từ bô cá tính của chúng. Trái lại với 
yoga thì cá tính vẫn nguyên vẹn và toàn điện và lần hồi càng 
phát triển thêm, Đối với một huấn luyện viên yoga, không bao 
giờ có việc khen thưởng hoặc khiển trách, rà chỉ duy nhất là 
việc nhận xét bài tập có thành công hay không mà thôi. Trong 
việc thực hành các tư thế, như tôi đã nái, không bao giờ có sự 
cạnh tranh với một "địch thủ". Nhưng là phải loại bỏ các "bé 
thù nội tại". Mục đích của yoga là sự tự chủ chớ không phải sự 
thống trị thế giới bền ngoài. 

Tất cả các bài tập được được thực hiện trong sự thư giãn. 
Người tập luyện phải chú tâm đến những gì người đó đang 
làm, và không được bận tâm đến việc "ông thầy sẽ nghĩ như 
thế nào đây"! Người huấn luyện viên đưa các chỉ thị thật chính 
xác, nhưng không phải là mệnh lệnh. Dù sao đi nữa, người tập 
luyện không bao giờ kết thúc một bài tập trong sự thất, vọng. 


SỰ THƯ GIÃN 


Trong đời sống thường ngày, sẽ là điều quan trọng và dễ 
chịu nếu con người eö thể thư giãn tùy thích. Trong yoga, việc 
thư giãn là rất cần thiết. Thế nhưng trang cách sống biên tại, 
con người luôn sẵn sàng tạo sự căng thẳng triển miền cho các 
cơ. Ngay cả trong lúc ngủ, rất nhiêu người vẫn còn giữ một 
chút cảng thẳng nào đó, vì thế tiêu hao mọt số lớn năng lượng.. 
Họ ngủ nhưng nghỉ ngơi không đủ. Chúng ta chỉ cân quan sát 
con người trong đời sống thường ngày; anh ta luôn trong tình 
trạng cứng thẳng oà tự 0ệ. Anh ta luôn "cảnh giác” trước những 
đòn tấn công tưởng tượng, trước những thất bại có thể, trước 
"những kẻ khác", v.v... Tình trạng cảng thẳng này là đấu hiệu 
của sự yếu đuối vả sợ sêt. 


Học cách thư giấn là với mục đích: đem lại cho cơ bắp cái 
trường lực tự nhiên tùy theo công việc phải thực hiện. Đem lại 
trong giấc ngủ sự thư giãn toàn điện hầu có sự nghỉ ngơi trọn 
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vẹn và hồi sức. Việc họe thư giãn làm dịu đi hệ thần kinh và 
đưa đến sự tự chủ và ý thức chính mình. Viee thư giãn làm 
giảm bớt sự mệt mỏi do công việc làm gây ra; và thời gian sẽ 
ngắn hoặc dài tùy theo mục đích muốn đạt đến. 

Sự luyện tập thư giãn đúng mức cũng giúp giảm bớt độ 
nhạy cẩm với đau đớn. Hô bấp sẽ điều hoà, nhịp tìm chậm lại; 
các cử chì tự động của cơ bắp chấm dứt, phản xạ bánh chè sẽ 
giảm hoặc mất hẳn. Hơn nữa hoạt động tâm thần cũng sẽ 
giảm đi đáng kể. Ngoài ra, sự thư giản dự phòng có khì là cần 
thiết; như thế con người có thể tổ ra bình thản trước các cảm: 
xúc sắp đếu, trước những địch thủ, v.v... 

Gó vài phương pháp thư gián. Yoga được tập luyện như sau: 

~ Trải dưới sàn một tấm thâm, một cái mễn hoặc một 
nệm cứng. 

— Nằm thẳng lưng dưới đất; tựa đầu trên át, duỗi các chỉ 
thẳng ra, bàn tay và các ngón tay úp quống. 

= Lần hỏi thả lông cơ bắp đến mức tối đa. Đây là việc "bỏ 
mặc tất cả", là điểm khó nhất, có khi cẩn đến sự có mặt của 
huấn luyện viên. Phương pháp này có phần giống với tự kỷ ám 
thị, với sự nhận thức càng ngày càng lớn hơn của cơ thể, 
Người ta phải tập trung thật nhiều, làm giãn da đấu, trần, mí 
mắt, lỗ múi, hàm, các ngón tay, cánh tay, chân, v.v... 

Việc học thư giãn là dễ hoặc khó tùy theo từng người. 
Thông thường, một dứa trẻ thư giãn mau và hoàn hảo hơn. 
Trong các trường hợp khác, người huấn luyện sẽ gây sự chú ý 
đến tình trạng cơ bắp cho đến khi nào người học viên ý thức 
được. Việc thư giãn lần hồi sẽ được thực hiện: chủ thể phải 
cẩm thấy mình như là một 'gói hàng” có khuynh hướng lún 
sâu xuống đất. Tâm trí đang lơ lủng, ý nghĩ không chú tâm 
vào việc gì; không một hình ảnh nào hiện lồn trong não... Sự 
thoải mái là toàn diện, chủ thể đang thư giãn, không còn ý 
thức đến chính mình. Anh ta đang trong trạng thái nghỉ ngơi 
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toàn diện, trong khi các năng lượng đự trữ bù đấp cho số bị 

hao hụt của cơ thể. 
"Thông thường, vỉ 

khi kết thúc các tư thế. 


thư giãn được thực hiện lúc bắt đầu và 


CÁC TƯ THẾ CỦA YOGA LÀ NHƯ THỂ NÀO? 

Đây là những tư thế đặc biệt của cơ thể và phải được giữ 
trong một, thời gian nhất định. Như tôi vừa mới nói, các tư thế 
này đòi hỏi các cử động phải thật chậm chạp. Không được 
thực hiện một cứ động hấp tấp hoặc ngắt khoảng. Việc thực 
hiện một tư thế phải được làm liên tục và hài hòa. 

Bất cứ tư thế nào cũng gềm có ba gìaí đoạn: 

1) việc thực hiện một tư thế 

2) việc giữ tư thế này 

8) việc trở về điểm khởi dấu. 

Việc thực hiện mệt tư thế th@! chậm chẹp dem đến xnật lợi 
ích to lớn. Trong môn thế đục phương Tây, mau lẹ và làm gấp, 
cơ thể phải đón nhận một sốc. Không có gì tương tự với yoga. 
"Trái lại, nhịp độ hài hòa của tư thế giống như thực hiện việc 
xoa bóp các cơ quan nội tạng, 


Chúng ta phải tìm được nhịp điệu chính xác của mỗi bài 
tập. Lý tưởng nhất là không được có sự đứt hơi, nhưng khi mới 
bắt đầu, việc này không khối xảy ra. Trong trường hợp này, 
người học viên phải thư giãn ngay. 

Mục đích của đạng yoga này (Hatha-Yoga) là kiểm soát cơ 
thể và các năng lượng trọng yếu. Các bài tập này bảo đảm sự 
cân bằng cho các cơ quan chức năng, và có thể đưa đến một 
hành động tự nguyện của bất cứ cơ nào của thân thể. Hơn nữa, 
như tôi đã trình bày ở trên, Hatha-Voga dẫn đến nhiều dạng 
yoga khác, và bao gồm nhiều phát hiện tỉnh thần cao cả. Mục 
đích của các “asánas" (tư thế) là điều hàa lại toàn bộ cơ thể và 
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trí tuệ; chúng có mật ảnh hưởng rất lớn trên sự chuyển hóa. 
Tất cả các tư thế này đã được nghiên cứu để đạt được một hiệu 
quả tối đa với một năng lượng tối thiểu... Số tư thế có thể thực 
hiện được trên lý thuyết là 85 x 100.00! 84 trong số này rất 
quan trọng, 33 tư thế tạo ra nhiều hiệu quả đáng kể; và phản 
lớn công chúng chỉ làm được có 3 thôi! Có nhiều tư thế được 
kết hợp với các kỹ thuật hô hấp. 
Sau đãy !ừ ouài tu thế được trình bày để làm ¿hi đụ. 


Bây là tư thế "Rấn”. 


Ï Nềm sấp, hai bàn tay úp 
ngay vị trí đưới đôi vai, sau 
Ï đó nhấc t*ân tren lên thật 


chậm cho đến khi nào hai 
cánh bay thẳng đứng. Khi 
làm tư thế này thì phải hứ 
hơi vào cho đến khi nào đầu 
được bật hết ra phía sau. Hai đùi vẫn phải áp sát mặt đất. Sau 
đó trở lại tư thế năm sấp như lúc ban đầu thật chậm rãi trong 
lúc thở ra. Có thể làm bài tập này hai đến ba lần. 


Tư thế Rắn cũng cổ các cơ lưng và làm săn cơ bụng. Nó rất 
có ích cho các rối loạn dạ con-buồng trứng. 


Đây là tứ thế "Châu chấu”, Ở đây cũng thế, người thực tập 
niầm sấp xuống đất, hai cánh tay để dọc theo thân người, hai 
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lòng bàn tay để ngửa lên. Hai chân để sát vào nhau. Người 
thực tận đưa hai chân lên cùng lúc và cao nhất có thể được, và 
trong lúc này anh ‡a hứ hơi sào. Giữ từ thế này trong một lúc 
trong khi nín thể. Sau đó trả hai chân về tư thế ban đầu và 
thở ra thật chậm. Hiệu quả rất tốt cho ruột, gan, thận, và các 
cơn đau vùng thất lưng. 


Ở trên là tư thế "Cái Cày" và bên phải là tư thế "Cây Nến”. 


Lúc khởi đầu, tư thế Cây Nến được thực hiện thật chậm và 
được giữ trong một lúc. Sau đó người học viên mới đưa hai 
chân lên trên đâu, nhưng chân vẫn thắng đứng. Hai bàn chân 
phải qua khỏi đầu và bai ngón chân cái đụng đất. Tiếp đến 
cong hai đầu gối xuống hai bên lễ tai. Sau đó trở về tu thế ban 
đầu (nằm thẳng lưng) thật chậm, nhưng (xước đó giữ tư thế 
"cây nến" trong một lúc. 

Tư thế này rất tốt cho sức khỏe, bảo đảm sự vận hành 
hoàn hảo của cơ thể, Nó loại trừ các chứng bệnh về ruột và giữ 
sự mềm đẽo "trai trẻ" của cột sống, Tuy nhiên nó cũng có vài 
chống chỉ định, 


Đây là tư thế "Cây Xanh". Như tất cả những tư thế khác, 
nó phải được thực hiện thật chậm. Người học viên rút một 
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chân theo chiến đài của chân kia, bai 
cánh tay buông xuôi. Khi nào bàn chân 
được rút lén chạm phải đầu gối của chân 
kia, người học viên mới đùng tay nắm 
Jấy cổ chắn đó và kéo lên tới háng. Rồi 
anh ta dứng lên từ từ và đưa hai bàn tay 
chập lại trước ngực. 

“Trước hết, đây !à một bài tập về cân 
bằng và trảm tư. Nó đòi hồi một sự thư 
giãn thật cao để cô thể thực hiện nó cho 
đúng cách. 

Và dưới đây là vài tư thế khác khá hấp lẫn. 


Bên trái là tư thể 
bím. Nó rất tết cho 
việc thực hiện các 
bài tập hô hấp và 
trâm tư. 


Bên phải là tư thế 

“ Sư tủ cũng được 
dùng cho các bài tập 
hô hấp. 


Đây là tư thể toàn háo. Nó đòi hỗi 
một sự chỉ đẩn và một thời gian thực 
tập lâu đài. 
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Đây là tư thế Hoa sen và được 
xem là khó, Các thao tác cần có sự 
mềm dẻo thật lớn của háng và đầu 
gối. Ngoài ra bài tập này chỉ được 
thực hành sau khi đã thực hiện được 
các bài tập trước với mức độ khó 
dần lên. 


Hình bên phải là tư thế 
Cáy Cung kéo căng, Rất hiệu 
quả trong việc loại trừ viêm 
mỗ tế hào đưới đa của hông 
và đùi. 


NIỀM SOÁT HƠI THỞ (PRÂYÂNÂMA) 

Đây là mật trong những qui phạm chủ yếu của yoga. Là vấn 
để "kỹ thuật thở" rất nổi tiếng (prầna). Từ thời xa xưa, nước Ấn 
Độ đã cõng nhận mối liên quan giữa hơi thở với các trạng thái 
tỉnh thẫn và cảm xúc. Hơi thở luân bị tình trạng thần kinh chì 
phối và phải chịu hậu quả của bất cứ cảm xúc nào. Cuộc sống 
thường ngày cũng đã chứng mình khá rõ việc này! Hơn nữa, 
chúng ta cững nhận thấy có rất nhiều trẻ nít có những thới hô 
hấp kỳ quặc. Phổi của chúng khêng được làm thông khí đúng 
mức và một lượng khí ô nhiễm vẫn tŠn đọng trong đó 

Các nhịp thở thường quá chậm, quá nhanh hoặc không 
đây đủ. Chúng ta không được quên là mỗi khi chúng ta hít thổ, 
có rất nhiều cơ hoạt động một cách máy móc. Và nếu chúng ta 
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chú ý đến hơi thở của chúng ta, trên lý thuyết, chúng ta có thể 
kiểm soát được sự vận hành của các cơ đó. Đương nhiên là việc 
này được thực hiện tùy theo mức độ tập luyện. 

Việc tập hít thở cha đúng cách cho phép con người biết 
được các trạng thái của ý thức mà phần nhiều con người không 
hề biết đến; nó là một giai đoạn lý tưởng để hướng đến sự hợp. 
nhất con người. 

Và người ta nhận ra điều này: nền y khoa phương Tây và 
nên triết lý eao siên của phương Đâng đã gặp nhau bằng những 
con đường khác nhau. Chỉ cách đáy mới e6 vài năm nên 
khoa của các nước phương Tây mới bắt đầu nghiên cứu các hậu 
quả của sự hô hấp đặc biệt này. Đó là một điêu lý thú cho 
những người muốn hưởng lợi từ sự tự chủ hoàn raỹ này. 

Con người hít thớ không đúng cách... Tại sao? Bởi vì con 
người thở một cách tô thức. Mỗi người chúng ta tưởng rằng 
rnình biết thỡ, nhưng phần lớn chúng ta sống với một cách thở 
rnáy móc... Thế nhưng hít thở là một kỹ thuật, một trong các 
kỹ thuật quan trọng nhất của cuộc đời. 

Nhịp thở càng quan trong hơn khi nó liên quan đến trạng 
thái cảm xúc. Việc kiểm soát hơi thờ của chúng ta, sau một sự 
tập luyện chuyên cần và khéo léo, có thể là một trong các 
phương cách hay nhất để chế ngự cảm xúc của chúng ta. Thòng 
thường các kỹ thuật hít thở được thực hiện cùng một lúc với 
việc tập luyện các tư thế. 

Lượng hơi được hít vào, kẻm theo các nhịp đặc biệt, làm 
thay đổi chất lượng và thời hạn cuộc đời. Năng lượng mà 
chúng ta tích tụ được bằng lỗ mũi có thể được định lượng, 
kiểm soát hoặc ngưng lại; mà điều này theo ý muốn của chúng 
ta. Điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta ý thức được nhịn 
thở của mình... và chúng ta hãy làm một thí nghiêm. 


Hãy ngồi yên và bình tĩnh. Bắt đầu hít vào thật chậm và 
thật sâu. Việc này phải được thực hiện một cách hài hòa và 
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liên tục. Hãy nín thể trong phổi độ ba boặc bến giây. Sau đó 
hãy thở ra bằng mũi, thật chậm và cũng thật sâu. 

Làm việc này nhiều lần liền, và tập trung tư tưởng của 
mình vào lối đi của không khí: lỗ mũi, sau mũi, đáy họng, khí 
quản, phổi, sự hạ thấp cơ hoành, sự giãn nở của lông ngực, rỗi 
hướng di ngược lại của không khí trong lúc thở ra. 

Như thế đây là một ý thức sơ đẳng của hơi thở, tuy nhiên 
nó lại biểu hiện một. khía cạnh rất quan trọng. 


1 

"Tốt hơn hết là bạn nên ngỗi bẹp xuống đất. Cột sống và ót 
thắng hàng. Bạn hãy tập trung tư tưởng vào việc hít thở và 
loại bà hết mọi ý nghĩ kháe. 

Hít vào thật chậm và thật sâu, trong khi đếm nhầm các giây 
trôi qua. Bạn hãy bắt đâu với 2 giây hít vào - Hãy nín thở trong 
thời gian gấp bốn lần đó = 8 giây — Sau đó thở ra thật châm 
không ngắt khoảng trong gấp đôi thời gian hít vào = 4 giây. 

Tập bài này vài ba lần, sau đó tăng thời gian lên. Nhịp 
thông thường nhất được cần cứ trên thời gian bứ uòo. Không 
khí được giữ lại là gếp bốn lần thời gian hít vào. Thời gian thở 
Tra là gốp hai lần thời gian hít vào. 

Và chúng ta có: 


HÍT VÀO NÍN THỞ THỞ RA 
2 giây 8 giây 4 giây 
8 giây 12 giây 6 giây 
4 giây 16 giây 8 giây 


Trúc nào chúng ta phải có được: 
a) sự chậm rãi tối đa 
b) sự tấp trung tối đa 
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XI 

Việc hít vào và thể ra được thực hiện bằng một lô mũi thôi. 
Bạn hãy ngài. Để ngón trổ và giữa ngay giữa hai chân mày; dùng 
ngón cái và áp út để bít lãi mũi kia. Hãy tập trung vào. Thường 
người huấn luyện viên sẽ yêu câu học viên nhắm mắt lại. 

Hãy áp dụng một nhịp thở, thĩ dụ mhư là: 

$ giây hít vào 

12 giáy nía thở 

6 giây thổ ra. 


(Tôi nghĩ các ngón trổ và giữa phải được đặt ở ngay đầu 
hai chân mày). Dòng ngón cái để bít lễ mi phải. Thở thật 
chậm trong vòng ba giây (đương nhiên là bằng lỗ mũi trái). 
Hãy tập trung vào lối đi của không khí. Xong điều này, hãy bít 
lỗ mũi trái với ngón áp út. Nín thổ trong vòng mười hai giây. 
Bỏ ngón cái ra khỏi lỗ mỗi phải. 


Đau áó hãy thể ra bằng jỗ mốt phải trong thời gian sắu giây. 

Hãy làm lại bài tập này nhưng bắt đâu với cách hít vào 
bằng lỗ mũi phải và thở ra bằng lỗ mũi trái. Những thực tập 
này đạy cho chúng ta có thói quen thở thật chậm và giúp cho 
các phế nang giãn nề. 


Nhịp độ 8 —12 ~ 6 giãy là nhịp độ thông thường và chậm 
nhất. Vả lại 3 giây là thời gian cản thiết để hít thở cho thật 
sâu. Sau đỏ nín thở trong 12 giây không có gì là quá đáng cả, 


Sau đó các bài tập hít thở tăng lấn thời gian lên. Nhịp hít 
thở được xem "trung bình" là như sau: 


Hít vào: 16 giây 
Nín thỡ: 64 giây 
Thả ra: 32 giây. 
.. điều không được làm nếu không có tập luyện. 
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Các bài tập thở có một hiệu quả bể đưỡng rất bữu hiệu cho 
cơ thể; chứng mau chóng tạo ra nhiều thay đổi đáng kể. Chúng 
giúp ích thật đắc lực các boạc động trí tuậ, nhưng chúng phải 
tuân theo đời khuyên của bác sĩ 

Cá rất nhiễu bài tập thổ khác, hướng đến nhiều mục đích 
đặc biệt (cho thể chất và tỉnh thần). Và chúng cũng được kết 
nối với các tư thế đặc biệt. 

Như vậy, việc hít thở cúa chúng ta ít nhiễu gì cũng được 
liên kết với hoạt động chức năng của cơ thể chúng ta. Nó cmg 
cấp cho cơ chế chúng ta lượng âxy và nắng lượng cần thiết. Nó 
điều hòa sự cân bằng thể dịch của chúng ta, khắc phục các rối 
loạn thần kinh, cầm xúc và các bệnh chức năng... và thể chất, 
Nhịp thở được kiếm soát ảnh hưởng đến đời sống tính thân 
của chúng ta, và bạo sức mạnh, sự cân bằng và niễm vui. Nó 
cũng ảnh hưởng lên hệ tuân hoàn, nhịp tim, tiêu háa, thận và 
sự chuyến bóa. Nó loại bỏ các chứng so giật, mất ngủ, các 
trạng thái suy nhược, tính đề cáu giận. Đương nhiên nó đòi 
hải một thời gian tập luyện lâu đài đưới sự hướng đản có thẩm. 
quyên. Và người ta có thể xáe nhận ràng các người phương 
Đông đã nhận thấy đúng khi quy cho sự hô hấp có chủ ý nhiều 
đạo tính “thần k 

Để kết luận... Thuật Yoga dạy cho chúng ta sự hiểu biết 
cao cả và giúp rất. đắc lực đời sống thường ngày. Về mặt thể 
chất, nó có thể làm thay đổi một con người trong vài tháng, 
Mật lần nữa, chúng ta nên biết, là bất cứ loại bài tập nào luôn. 
phải được thực hiện với sự tập trung cao độ và không bao giỡ 
raang kính tranh đua. Đất cứ người nào cũng khát khao thực 
hiện được một việc gì đó có ý thức, được thoát ra khỏi các ed 
chế, các vòng xích cổ và các cảm xúc độc hại của họ. Thuật 
Yoga giúp cho sự hiểu biết chính mình và khám phá tất cả 
những gì nằm ngoài Cái Tôi nhỏ bé của chúng ta... 
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MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG 


Tất cá chúng ta đêu tham gia cào 
công oiệc súng tợo; tất cá chúng ta 
đu là uua, thi sĩ, nhạc sĩ; uà công 
Điệc còn lại là chúng ta hãy tự cởi 
mở như những nụ hoa šen để khám: 
phú những gì tôn tại trong chúng £a. 


Henry Miller 


búng ta đã đi đến đoạn cuối của con đường. Đây là 

¿ phần kết của một quyển sách tâm lý học, trong khi 
bần chất con người là vô tân... Oũng vì lẽ đồ mà tôi cầu mong 
sự kết thúc này lại là một sự khởi đầu. Nếu ông X chịu thực 
tập Yoga hoặc bà Y chịu làm một phân tích tâm lý, họ có thể 
hướng đến sự cân bằng và sức khỏe. Nhưng họ cũng có thể 
nhìn xa hơn và xem tâm lý học như là sự khởi bước đến những 
đính cao hơn chưa được phẫn lớn loài người biết đến. 

Vì vậy tôi mong cuốn sách này được dùng cho một tầm nhìn 
xa hơn là vai trò làm người của chúng ta. Tôi chú yếu để cập đến 
khoa tâm lý học "máy móc”; tôi đã tháo gở các "bánh xe”, các xú 
páp và pít tông của con người. Và tồi cũng hy vọng là trình bày 
được các nguyên nhân thường gặp của sự hỏng hóc. 

Hình như (theo lời người ta đồn...) con người muốn tìm đến 
sự an bình, hạnh phúc, cân bằng và vẻ đẹp. Sẽ là một chương 
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trình tuyệt mỹ, nếu như người ta không làm điều hoàn toàn trái 
ngược! Nhưng nếu chúng ta nhận thấy hơn ba phần tư con người 
đều sợ sệt, kích động, đễ bị kích thích, rối loạn thần kinh, kiệt 
sứe... đến lúc đó người ta mới nhận ra rằng phải xem xét lại vài 
quan điểm. Rất nhiều ý kiến được áp dụng vì thói quen đơn. 
thuần; thế chúng có đem lại hạnh phúc không?... 

.„a.& 

Các bạn cũng đã nhận thấy tâm lý học không hề răn dạy 
một ai, Nó không bao giờ nói "điều này tốt hoặc xấu"; nhưng 
"“điểu này tự nhiên hoặc không hình thường". Ngoài ra chúng 
ta còn phải hiển eho thật rộng nghĩa của từ "không bình 
thường"... Nếu các khả năng tỉnh thần của chúng ta to lớn hơn 
và chúng ta chỉ sử dụng mới có một phần thôi, đó là điều 
không hình thường, Nếu các bạn có những ý thức vẻ chính 
mình, nhưng lại cứ vô tâm, thì việc này cũng không bình thường. 
Nếu các bạn cứ sống vì các dồn nén và mặc cảm cúa các bạn, 
điểu này cũng không bình thường! Bởi vì sống dưới các khả 
năng của chính mình là đứng ngoài cái nhiệm vụ được giao 
phó cho chúng ta trên trái đất này. 


Những người muấn thay đổi thân phận hiện tại 

Nhưng ai đã tạo ra những điều kiện sống hiện tại, nếu 
không phải là chính chúng ta? Nếu chúng ta xao động, chúng ta 
sẽ có những hành vi xao động. Nếu chúng ta bất động về mặt 
tỉnh thần, chúng ta sẽ khởi phát các hành vì trì trệ, Thật khể 
tâm khi thấy có quá nhiều người sống một cách máy móc và vô 
thức... Họ không biết mình đang làm gì... hoặc biết rất ft! Ai có 
thể tự khẳng định, sau một ngày làm việc "Trong thâm tâm, tôi 
thật sự đã ý thức được trong năm phút"?... Thay vào đó, người ta 
làm việc một cách máy móc, suy nghĩ một cách máy móc, người 
ta sống trên các chứng máy cơ và thói quen thường ngày. 


Chính vì thế mà rất nhiều người đang sống nhưng như đã 
chết rồi, như tôi đã nói trước đây. Họ bị đung đưa bởi sỰ vô 
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thúc mà họ không buồn phát hiện, €6 bao nhiêu cử chỉ ý thức 
cho hàng triệu cái vô thức? Gó bao nhiều lời nói như vẹt, được 
bạc ở nhà trường mà không bao giờ được nhấc lại? Có một 
chút gì ý thức cá nhân nào đó trong tất cả những thứ này? 

Thay đổi thân phận có nghĩa là chúng ta phảt thay đổi 
chính chúng ta. Tất cả những gì chúng ta lam là tối quan 
trọng. Mỗi hành vi mà chúng ta làm được khắc sâu trong 
chính chúng ta và những người khác. Cá thể nào chúng ta chịu 
đựng một trách nhiệm nặng nể như thế nếu chúng ta không 
biết những gì chúng ta làm? Và không biết điểu gì đã xui 
khiến chúng ta hành động? 

Trở nén ý thức hơn là một hoàn thiện. Nhưng ý thức cũng 
như ý chí, nó đòi hỏi sự cạo rửa nội tại và sự luyện tập. Nếu ý 
thức là sự hoàn hảo, nó đòi hỏi các điều kiện phải hoàn hản. 
Trước tiên nó đòi hải sự cân bằng 0à một sự liên kết. Mật con 
người mà nội tâm không oững uùng là một cỗ máy uô thức. 

Con người luôn buộc phải chấp nhận một hiểm nguy: trổ 
thành một cỗ máy. Nếu con người là một cỗ máy, người ta chỉ 
có thể trông chờ các hành vị máy móc mà thôi, đù cho anh ta 
có nhự trách về khoa học, thư ca hay ám nhạc. Cơn người có 
thể khòng còn là một cỗ máy, với điều kiện anh ta phải šiểu 
chính mình. Đây là một công việc làm lâu dài nhưng lại là 
một khám phá tuyệt điệu. H 

Để thay đổi số phận của mình, chúng ta phải hiểu nó. Thế 
nhưng rất nhiều người tưởng mình "đã hiểu rất nhiều chuyện", 
trong khi họ chỉ nhìn thấy các sự việc qua một cái tôi bị méo 
mó. Nếu chúng ta phải hiểu sự nối tiếp sau đây: 

A=B-C-D~—E-EF, có thể chúng ta hiểu được từ A cho 
đến C, từ A cho đến D, v.v... Cũng có thể chúng ta hiểu được từ 
A cho đến E, nhưng không thể nào hiển rõ khoảng giữa E và 
F. Rất nhiều người tưởng rằng họ "đã hiểu mội nhần lớn". Mà 
thật ra họ chắng hiểu mọt chút gì cá. Bởi vì việc cần là phải 
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hiểu từ chính F, và tất cả những gì ở phía trước chỉ đơn giản 
giúp chúng ta hiểu nó mà thôi. 

Cá rất nhiều người có nhiều quan điểm sai lầm hoặc méo 
mó. Đương nhiên các quan điểm này tùy thuộc vào cởi đôi của 
họ. Tôi xin nhấc lại là một cới #ó/ bị méo mó chỉ có thể hiểu 
một cách méo mó mà thôi. Là điều hiển nhiên. Trong khi một 
cái tôi sáng suốt và không mặc cảm nắm bắt các sự việc một, 
cách sáng suốt và bao quát hơn. Cũng là điều đương nhiên, 

Để có thể hiểu được, chúng ta phải thoát khỏi cáo quan 
điểm sai lầm. Nếu không các hiểu biết mới sẽ được đặt trên. 
các nên tảng sai lầm. Thay đổi các điều kiện à? Mọi thứ đều tự 
đứng vững được và mọi thứ đều tùy thuộc vào nhau! Chính 
chúng ta đang là nên tảng. Vờ đốt cả mọi uiệc luôn được thực 
hiện theo cách cửa con người chúng tail 


Thanh lọc cá tỉnh của chúng ta 


'Trước hết, thế nào là một cá tính? Bã là cách mà chúng ta 
đáp lại các hoàn cảnh. Cá tỉnh sẽ thể hiện thái độ của chúng ta 
trong các mối quan hệ xã hội, thiên hướng tình cảm, tính khí 
trội nhất của chúng ta. Nó tùy thuộc vào tính khí của chúng ta, 
của hệ thân kinh, các khuynh hướng trí tuệ của chúng Ea. 

Thế nhưng rất nhiều người lại cần nhần: "Tánh tôi đã như 
thế, tôi không thể làm khác được. Tôi đễ bị kích động, tôi thù 
vặt, tôi bổng hột, và tôi~eái~này, tôi—cái kia, v.v... vả lại 
người ta không thể nào thay đối tính tình được!" 

Nhưng chính người đàn ông này lại bất đứa con ông ta 
thay đổi thái độ, nếu điều đó không làm cho ông ta vừa lòng. 

Ông ta ra lệnh cho con ông ta thay đổi tính nết, nhưng ói 
chính mành, ông không ra lệnh gì hết... mà diều này dễ hơn nhiều. 

Nói không thay đổi được tính nết là một lời thú tội chai lỳ. 
Đó là thừa nhận sự thất bại. Và phần lớn những người thốt ra 
câu nói này là những người yếu đuối hoặc hưng hãng (mà điều 


384 


này cũng giống nhau thôi). Họ đã tự tạo cho mình một tuyên 
phòng thú, để ngăn cần các vấn để của cuộc sống chạm đến 
hạ. Họ 1o sợ các tình huống vaới mà sự yếu đuối của họ không 
tài nào chịu đựng dược. Bởi vì họ chỉ có sẵn mỗi một thái độ, 
thẳng đờ và cứng nhắc. 

Phần lớa những nỗi sợ và xung đột nội giới tạo ra sự 
ngưng trệ phát triển của con người. Nhà tâm lý học có khỉ 
nhận thấy có nhiễu người có thể phát triển với sự sáng suốt, 
hoàn mỹ, nhưng họ )ại bị phong tỏa đâu đó... Như thể, đây là 
những người không sinh khí, sống câ một cuộc đời mà khöng 
bao giờ thay đối tính nết... chính bởi vì họ không có sinh khí! 
Nhưng các bạn có nghĩ con người đáng giá hơn thế không? 
Hẳn trong anh ta có biết bao khả năng sáng suốt, phần đoán, 
năng lượng và hành động. Nếu về mặt tỉnh thắn anh ta bị 
kêm hãm, làm sao anh ta có thể thực hiện một điều gì đó 
mang tính cách thật sự của con người được? 

Trái với điểu này, một son người cân bằng và hợp nhất 
luôn cổnh giác. Trước mọi câu hỏi của cuộc đời, anh ta cho ra 
lời giải đáp cần thiết, Anh ta luôn tiến tới trước, luôn tiến hóa 
một cách hoàn hảo cùng với các hoàn cảnh. 


Con người này là mội nhà quý tộc của cuậc đời. Anh ta 
sáng suốt và ý thức trước các hoàn cảnh. Anh ta là chủ của 
bản thần mình. Anh ta nhảy xuống vực thẩm là điều tự nhiên, 
nhưng anh ta mau chóng trải lên mà các cảm xúc không hề 
làm tổn thương anh ta 

Chúng ta luôn phải biết nói "không" với sự trì trẻ, dù dưới 
bất cứ hình đang nào. Vấn để ở đây là chúng ta phải hiểu được 
chúng 9a! Đây là một người đang làm việc thật cật lực; anh ta 
ebay đủ mọi nơi, anh ta làm việc, anh ¿a chỉ huy, anh ta hoạt 
động không ngừng. Với cuậc khám nghiệm, chúng ta nhận thấy 
đây là một người bị thôi thúc theo bản năng hoặc một người 
hung hấn. Về mặt tinh thân, con người này có phải là một người 
náng động khòng, bất chấp các hoạt động thể chất kia? Kháng 
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đời nào, anh ta là người không sinh khít Anh ta không hà làm 
bất cú điều gì có ý thức: eÈfnh những thôi thức hoặc tính hưng 
hãng của anh ta hành động giùm anh ta. Anh ta chuyển động 
rất nhiều không khí nhưng chỉ để Lạo ra gió mà thôi... 

Bất cứ một sai lệch nội tại nào, mặc cảm, đồn nén, đầu là 
nguyên nhân của sự phong tỏa và trì trệ. Mật người bị kêm hãm 
hoặc có một "cÁ tính xấu không chịu được” không bao giờ chấp 
nhận cá tính đố ở một đứa trẻ mít... Phải thú nhận là tôi không 
tài nào hiểu được... Nếu một người không thể nào làm bất cứ điều 
gì đó để tự hiểu và sửa chữa mình, làm sao người đó có thể bất 
buộc một người yếu đuối hơn anh ta làm việc đó? Hơn nữa, ở đây 
người ta không biết ai là kế yếu đuối hơn... người ảó hay là đứa trể! 


Giải thoát chính mình 

“Thật tắm thường khi nói một "người dễ bị kích động" suy 
nghĩ và hành động khác hơn một "người bình thản". Hoặc một 
“người vụng về” nói khác một "người hung hãn". Tuy nhiên 
điều tảm thường này che giấu một chân lý quan trọng. 

Mỗi ngày con người phải tự đặt cho mình mười lần câu hỏi 
lên già trạng thái tỉnh thần oà thể chất của tôi như thế nào 
đãy?ˆ Thí dụ anh ta sẽ trả lời "Tôi đang mệt môi vì thế tôi chỉ 
có thể thực hiện được vài hành vi của một người raệt mỗi mà 
thôi". Hoặc "Tôi đang bị kích động và lo âu, vì thế tôi chỉ có 
thể suy nghĩ bằng tđm trạng kích động và ìo âu của tôi thôi”. 
Đó chính là lô gíc, có phải không? Nếu trạng thái của chúng ta 
bị suy yếu, lừ đừ hoặc bị bóp nghẹt, có thể nào chúng ta có đủ 
khả năng để có thể thực hiện nhiệm vụ của chúng ta một cách. 
trọn vẹn không? Chúng ta có đủ ý chí và ý thức thực thự 
không? Dĩ nhiên là khâng, hổi vì các đặc tính cao cả đó của 
con người đòi hãi sự hài hòa của cá tính chúng ta. 


Heặc giả câu trả lời của người này "Tôi có mặc cảm” (cho 
dù anh ta không thể hiểu chính mình). Vì thế anh ia hành 
động 0à suy nghĩ bằng những mặc cảm đó. Trong anh ta có 
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một lãng trụ làm biến đạng bình ảnh của sự việc. Ảnh ta bị bé 
gãy, phân chia thành nhiều mảnh, Có lúc mảnh này hoạt 
động, có khi là mảnh khác. Anh ta không bao giờ tự đo hành 
động hoặc một cách trẹn vẹn; nhưng anh ta luôn bị các sức 
mạnh nội tại chỉ huy, mà anh ta không hè biết đến uy lực hoặc 
ngay cả sự hiện điện của chúng. _ 

Gản như mọi người tưởng mình làm được một cái gì đó. 
Họ nghĩ họ "hoàn toàn tự đo bà hành động một cách tự nguyên. 
Thế nhưng một lần nữa, "hành động một cách tự nguyện" có 
nghĩa là phải giải thoát ra khỏi chính mình và các lăng trụ 
nội tại, Ý chí là sự hài hòa mạnh mẽ, không phải là một sự 
phân chia hoặc co cúm, Không bao giờ có tự do một khi vẫn 
còn hiện hữu các bó buộc nội tại. Có điều chắc chắn là một 
người bị đền nén tình đụe (thí dụ) sẽ không bao giờ có một nội 
tâm tự do khi các dên nén của anh ta chưa bị loại bê. Hơn nữa, 
Anh ta sẽ chuyển giao các đổn nén này cho các hậu duệ anh 
ta... và sẽ là câu chuyện muôn đời của các sự giáo đục yếu kém. 

Con người tưởng mình hành động. Nhưng anh ta vẫn phải 
phục tùng các thiểu năng nội giới, các thói quen độc hại, các 
tật tỉnh thần, v.v..., và anh ta sẽ không làm gì hết. Mà điều 
này là ngoài ý muốn. của anh te uà anh ta cũng không thể nào 
hiểu tại sao uà bằng cách nào. Có một cái gì đó trong anh ta 
bắt anh tạ phải suy nghĩ cà hành động. Lúc này anh ta không 
hệ ý thúc được chính con người mình. Nếu anh ta không ÿ 
thức, có nghĩa là anh ta đang ngủ. Nhưng uì anh ta đang ngủ 
nên anh tơ không biết mình đong ngủ. 

Tất cả chúng ta đều hành động bằng trạng thái của tỉnh 
thân và thể chất chúng ta. Nếu (rạng thái đó tốt, các hành 
động của chúng ta cũng sẽ tốt. Nếu trạng thái của chúng ta 
hùng mạnh, chúng ta sẽ có những hành vi hùng mạnh. 

Nếu chúng ta muốn thay đổi số phận và cuộc đời của chúng 
ta, chúng ta phải thay đổi tình trang thể chất và Linh thần của 
chúng ta bằng cách thanh lọc và chỉnh sửa nó lại, 
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Đa nhân cách 

“Tất cả chúng ta đểu nói 79. Tôi muốn cái này, ¿ôi nghĩ 
thế kia, v.v... Chúng ta tuyên bế một cách lạnh lùng: Tói quyết 
định, 26i chọn, #2¿ muốn, (ô¿ đo dự, đôi nhút nhất, v.v... Và khi 
mà con người vẫn hành động theo các thôi thúc vô thức quan 
trọng đó, anh ta vẫn nói fỏi muốn! Biêu này có nghĩa gì? Rằng 
anh ta không biết mình đã nói gì! 

Đây là một người hưng hãn. Thí dụ anh ta sẽ nói "Tái 
không để cho người ta bắt nạt tôi đâu! Tại sao anh ta luôn có 
câu hăm dọa này ở cửa miệng vậy? Bởi vì anh ta cảm thấy bị 
tấn công. Tại sao anh ta cảm thấy bị tấn cống? Bởi vì anh ta sợ. 

Vì thế đúng ra anh ta phải nói như thế này "Trong tôi có 
một cói gì đó bất tôi phải hung hãng; và cái "cái gì đó" là nỗi 
sợ của tôi”, 


THAY VÌ NÓI: NGƯỜI TA PHẢI NÓI: 

Tói nhút nhát Có trong tôi một cái gì đó bắt 
Tôi buồn tôi phải nhút nhất 

Tôi do dự Có trong tôi một cái gì đó bắt 


Tôi quyết định, tôi nghỉ ngờ  ?ôi phải buẩn 
Có trong tôi một cát gì đó bắt 
tồi phải do êự 
Có trong tôi một cói gì đó bắt 
tôi phải quyết định hoặc nghỉ. 
ngỡ... 


Thiệu Và cứ thế mà tiếp tục. 

Bởi vì sự việc cứ xây ra như thế trong cuộc đời. Có nhiều 
ngăn kếo được mở ra và đóng lại trong mỗi một nhản cách. 
Chín lần trên mười, chúng ta không thể làm gì khác được. 
Nhưng người ta cứ vẫn nói tồi như thường: vì thói quen và bởi 
vì nó đỡ mệt, hơn việc phải tìm hiểu chính con người mình. 
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Thường con người có nhiễu ngăn kéo tinh thần. Trong một. 
con người thôi, cá nào là ngăn kéo yếu đuối, ngăn kéo sợ hãi, 
nhiều cái khác cho các dẫn nén, thôi thúc, hưng hãng, v.v... 
Trong một nhân cách có biết bao nhân cách khác nhan. 

Bây giờ chúng ta hãy thí dụ trong mỗi con người chỉ có hai 
nhân cách thôi, thế anh ta có lợi hơn khi hợp nhất chúng lại 
không? Dúng, có phải vậy không? Thế nhưng, rất nhiều người, 
không những có hai nhân cách khác nhau, mà có đến cả chục 
đấy. Và trong trường hợp này, sự hợp nhất chúng lại cũng rất 
quan trọng. Bởi vì có khi các "ngăn kéo" làm việc cho riêng 
chúng. Và mỗi cái như thế tin là mình có lý... Việc mà con 
người làm là điều rốt, cái mà anh ta nói là chân lý 
mười phút sau đó anh ta thay đổi ý kiến, bởi vì 
khác đã được mở ra. Đến lúc đó anh ta nói ”72¿ thay đãi 
ý kiến". Như vậy con người bị chìm ngập trong muôn vàn mâu 
thuẫn nội tại, tự hỏi một cách ngày thơ không biết chuyện gì đã 
xảy ra với mình... Rất nhiều người sống như thế suốt cả đời họ. 

Nói tôi, phải không được xem như một cái tật, nhưng là 
một cầm xúc hành động với toàn bộ con người mình. Điều này 
bao gồm sự ý thức chính mình, sự sáng suốt và một, ý chí thực 
thụ. Vì vậy bất cứ công việc làm tâm lý nào cũng phải hướng 
đến tầng lớp quý tộc của con người. 


Con người với cuộc đời 

Cuộc đời vẫn tiếp điễn và sự phát triển của nó xoay chậm 
như một bánh xe quạt nước. Con người phải có khả năng (bằng 
sự cân bằng của anh la) để cho lướt trên người anh ta một tình 
huống bất lợi nào đó. Còn với tình huống có lợi, ná đòi hỏi 
phải được sử dụng đến. Nhưng cách sử dụng hay hoặc để lại 
tùy thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta! Thường những người 
không có khả năng lợi dụng một tình huống tốt là những tên 
"tù nhân tỉnh thần". Họ chính là những người có nhiều sai 
\ệth nội tại. Ouậc đời không bao giờ công bằng hoặc bất công, 


Nó cũng không tốt hoặc mù quáng, Đó chỉ là những thuộc tính 
của con người. Cuộc đời phải là như thế đấy: thế tại sao người 
ta lại muốn nó phải tốt hoặc mù quáng? 

Cuộc đời rất lô gíc. Nó chảy thản nhiên như một con sông 
đưa các con thuyền chớ đây người. Điều cốt yếu là làm sao biết 
được con thuyền mình không bị uâ nước. Đó là nhiệm vụ của 
các nhà giáo dục, bác sĩ và nhà tâm lý, 

Sự tiến triển của cuộc đời đường như quá tàn nhẫn đối với 
những người suy nhược, yếu đuối, bệnh hoạn. Có khi, thay vì 
muốn xuyên thủng màn sương, họ chỉ làm cho các thất bai trớ 
nên nặng nễ hơn. Họ làm lại những hành động đó, mà không 
cần tự hồi tại sao mình thất bại, và phải dùng những phương 
tiện øgì để tránh lần thất bại khác đây! Hạ trở lại cuộc chiến 
với những thứ vũ khí đó, thật là phi lý. Đương nhiên là họ sẽ 
thất bại nữa mà thôi. Họ ngoan cố, vẫn với những phương tiên 
đó, và cũng không cần nghĩ xem hành động này có thích hợp 
hay không, xem coi họ đã nhìn chính xác vào vấn đẻ chưa, 
hoặc các vũ khí của họ có bị sét rỉ hay không... 

Lần hành động mới là lắn thất bại mới. Cỗ máy con người 
bắt đâu hoạt động, đẩy lên mức (tối đa, đến mức điên cuẳng.. 
Và con người đó càng lún sâu xuống; người đó cảm thấy dường 
như nỗi bất hạnh đến với mình, mà không cần m hiểu xem 
sự thất bại của mình có phải do một kêm hãm nội tại không. 

Như tôi đã nói, con người chỉ nhìn thấy các tình huống 
xuyên qua tâm trạng của anh (a, giống như một chiếc máy thư 
thanh được bắt sẵn ngay một đài cố định. Như vậy, nhiệm vụ 
của cón người là phải thay các bóng đèn hư và chọn cho mình 
một tạ điện khác tốt hơn. 

Chửi bới cuộc đời không có ích gì cả; vấn đề là phải biết sử 
đụng nó ở mức tết nhất, Cuộc đời hông có mắt để nhìn và tai 
để nghe. Nhưng nếu can người, vì kém sáng suốt, ít nhiều như 
bị mù, sẽ đụng đầu vào các tình huống để bị bể mũi mà thôi. 
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Nguyễn rủa cuộc đời là điều vô ích. Để chiến đấu, tôi phải 
thấy địch thủ của tôi. Nếu không tôi bị đánh bại trước. Nếu tôi 
mạnh và cân bằng, việc thích nghì với các hoàn cảnh của cuộc 
đời sẽ là trò chơi trẻ cơn. Đá là điều mà người ta gọi là một 
thành công nội tại Như thế, trước sự thất bại, tôi có trước 
mặt tôi một địch thủ hữu hình và quen biết; mật địch thủ mà 
tôi cố gắng làm cho nó mạnh hơn. Và có khi tôi nhận thấy, 
tên địch thủ đá là chính tôi. 


Tâm lý học. sự tổa sáng với nhân bản luận 

Thân phận con người là cả mọt tỉnh hoa. Nếu bạn nghĩ 
mình không thuộc nhóm tỉnh hoa này, là bởi vì bạn không tìm 
kiếm đó thôi. Hoặc âm kiếm không đóng cách. 

Cá: sự việc trọng đại đều rất đưn giản. Chúng ta không bas 
giờ nghĩ Chúa phức tạp có đúng vậy kháng? Hơn nữa, các sự việc 
trọng dại phải được mọi người tiến cận. Nếu không chúng không 
còn là những sự kiện trọng đại nữa. Để tìm được chúng, chúng ta 
chỉ cần khởi sự ngay từ lúc bắt đâu và tìm hiếu chính mình. 

Hành trình của các vì sao thật đơn giản. dean- Sébastien 
Bach thật đơn giản. Cuộc đời rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta 
nhìn được mọi việc trong sự nối kết sáng suốt. Chỉ những điều 
không nằm trong trát tự và sự hài hòa của vạn vật mới khó 
hiểu mà thôi. Những con người rắc rối không năm trong trật 
tự này, bởi vì mệt rấi loạn nậi tại ngăn cần họ nhìn thấy và 
tham dự vào. Các sai lệch nội tại cũng không nằm trong trật. 
tự; kể cÃ sự co cúm, hung băng. 

Các sự việc trọng đại luôn rất đơn giản. Sự đơn giản hóa 
nội tâm làm nên sự vĩ đại của con người. Và nếu có ai đó hỏi 
tôi "Nhân danh ai mà ông tấn dương sự vĩ đại đó của con 
người, sự sân bằng và năng lượng thực thụ?" Tôi sẽ trả lời 
“Nhân đanh trật tự và vì thế nhân danh cái tết”. 

tất nhiều người chạy theo các câu chuyện phiêu lưu trong 
phim ảnh hoặc ở những nơi khác. Họ ùa lên và chen lấn nhao. 
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Nhưng ít khi nào họ xem xét con người đã thực hiện cuộc 
phiêu lưu đó, họ không muốn tìm hiểu tại sao lại có cuộc phiêu 
lưu đố... Và cũng vi thế mà họ chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi, 
và mọi thứ đều như không. 

Sẽ là điều tết đẹp nếu như mỗi ngày chúng ta có thêm 
được mệt chút gì đó; và một ngày khác mật chút gì kháe, Sẽ 
rất. tốt nếu chúng ta có thể nói được "Ngày hôm nay, tôi đã có 
thêm được điều này; điều này đã được loại ra khỏi con người 
tôi; ngày hôm nay, tôi đã thay đối". Chính nhờ thế mà cơn 
người trở thành một chùm tia sáng hài hỏa, trong sự thăng 
tiến đến sự đơn giản. 

Nếu con người thoát khải eáce kếm hãm nội tại, các vết. 
nhơ, nãi lo sợ và tự khép mình lại của họ, bọ sẽ thay đổi. Và 
nến con người bắt đầu thay đối, mọi thứ khác sẽ thay đổi theo. 
Giải pháp thật đơn giản. Chính vì thế mà nó rất khó được áp. 
dụng. Bởi vì muốn thay đổi, chúng ta phái nhận biết các vấn 
để của mình. 

Rất. nhiều người chỉ là chính hộ mà thôi, nhưng trong 
mười năm nữa, họ vẫn cứ như thế, Không có gì được thêm vào 
hoặc loại bô đi... Thế hẹ không đáng phải hay hơn thể sao? 

Người ta có thể rut va được một bài học từ bất cứ điều gì. 
Người ta không thể rút ra được bất cứ điều gì từ sự chai lỳ của 
eon người. Tính chai lỳ không tạo được gì cả, nếu không phải 
toàn những điều chai lỳ. Người ta không thể rút ra bất cứ điều 
øì từ vô thức nếu không phái là các hành vì vô thức 

Người ta nói điều hạnh phúc nhất là ở được ngay vị trí của 
mình. Thật đúng vô cùng. Nhưng chúng ta có tự hỏi có phải 
chúng ta đang ä đúng cái vị trí của chúng ta trong vai trò của 
một con người phải biết suy nghĩ, đạy đỗ người khác và hoạt 
động trên thế giới này không... 

Người ta cũng nói nghệ thuật làm người không còn nữa. 
Tại sao con người lại muốn điều đó? Các khả năng của con 
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người vẫn hiện hữu ngay lúc này đây cũng như cách đây mười 
ngàn năm kia mà. Con người vẫn có bàn phừn đó, nhưng có 
bao nhiều lần người ta đã dạy cho anh ta đánh lên đó? 

"Không phải người nào cũng cá thể tr thành nhà thông 
thái"... một người đã nói với tôi như thš. Nhưng!. có ai nói đến 
việc trở thành thông thái bao già? Và tại sao phải thành như 
thế? Nếu chúng ta học để có một chuyên môn chí vẻ một lĩnh 
vực nào đó thôi, thì chúng ta sẽ góp sức vào sự bản cùng và chia 
rẽ thế giới. Là một nhà khoa học và chỉ bấy nhiêu đó thôi thì 
không có gì đáng nói. Một trí thông mình sáng suốt, không 
thành kiến, phát triển ta mọi hướng, mới thật sự quan trọng. 

Bản thân sự giáo dục cũng không quan trọng cha lấm. Nếu 
như nó không dạy con người biết tổng hợp cuộc đời, nó vẫn 
khô khan và không có một chút giá ào. Tất cả các nên 
giáo đục trên đời có dạy cho con người không bị dày vò, mang 
vô số mâu thuẫn và nỗi lo sợ không? Thay vì khuyến khích 
những khác biệt giữa các con người, sự giáo dục phải trình bày 
sự giao hảo. Nến không cuộc đời vẫn tiến tục là mật chuỗi 
xung đột và đau khổ. 

Con người không nên tìm kiếm sự giáo dục mà là sự sung 
mãn. Ảnh ta phải tự tìm hiển eáe khả năng của chính mình, 
và thực hiện chúng trong sự hài hòa của chính anh ta. 

Bằng não bộ, chúng ta thấy được các lăng trụ trong chính 
chúng ta. Việc đầu tiên trước một tình huống là tự hỏi xem 
mình đã nhìn thấy đúng như vậy không. Mình đã thấy nó trọn 
vẹn chưa? Và ngày mai mình có sẽ thấy nó như ngày hôm nay 
không?... Bởi vì rất nhiều người hay phán vét. Hạ phán xét 
người khác, đạo lý, tán giáo, và cá bức tranh trong phòng khách. 
Họ bất đầu một cuộc tranh luận mà dôi khi là một sự không 
hiểu biết máy móc. Tại sao? Bởi vì họ chủ quan và nhìn mọi 
việc bằng cái đói chứa đẩy để phế thải vô dụng. Tuy nhiên họ 
vẫn khẳng định là họ đã quan sát một cách đúng nhất trên đời. 
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Đạt được sự chủ quan là mục tiêu cao quý nhất. Không có aự 
chủ quan, con người "tưởng" đã hiểu, (rong khi con người chỉ nhìn 
xuyên qua "cái tôi” đã hóa đá. Sự chủ quan chỉ có thể đạt được với 
sự giải tôa của chính mình và các vấn đề vỏ thức. Nó xuất phát từ 
sự bể nát các lăng trụ mà tất cả các ý nghĩ đều phụ thuộc vàa. 

Với một chủ quan sáng suốt, con người đạt được sự tỏa 
sáng. Đến lúc đó anh ¿a là một sức mạnh ổn định để ban phát. 
Sự tỏa sáng không bao giờ được tìm thấy trong lo sợ hoặc yếu 
đuối. Nó được tạo ra trong sự thoải mái tỉnh thần, và cøn 
người khâng bao giờ phải trốn chạy các vấn để của anh ta. 
Mật khi đã trở nên ý thức, những vấn để này không còn kbảá 
năng tàn phá được gì nữa. 

Chúng ta không nên chiêm ngưỡng những gì vĩ đại ở vài 
con người, Sự vĩ đại đó chỉ là hậu quá của những khả náng dã 
được giải tổa. Nhưng chúng ta phải thương xót cho cái gì còn 
đang thiếu ở nhiều người khác, thay vì những gì nó có thể là... 

Và như thế, bằng tâm lý hạc, son người có thể đứng vững 
trên đôi chân trong hàng ngõ các nhà chủ nghĩa nhân bản tích 
cực. Sự quân bình của anh ta là bệ phóng. Sự lo âu và sợ hãi đã 
biến mất với niềm vui của thiên nhiên vừa tìm lại được. Anh ta 
bước lèn một vùng cao, với sức mạnh được tăng thêm nhiều, sự 
khoan dung sáng suốt và cao thượng. Anh ta nhã nhặn, hướng 
về những người khác. Sự hào phóng và lòng tốt của anh ta 
không xuất phát từ mật nhu cầu nội Lại, nhưng do một sức 
mạnh bình lặng. Anh ta có được sự thông hiểu, bởi vì trong tâm 
trí của anh ta, mọi đấu tranh đã chấm dứt... Tính khả ái của 
anh ta đến từ một sức raạnh vĩ đại, chứ không từ sự yếu đuối 


.~ Và tôi cầu chúc cho mọi người có được thiên duyên bằng 
lời chào tạm biệt các bạn. 


—¬ HẾT ~ 
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Tử ĐIỂN NHữỮNG Tử THƯỜNG 
DŨNG TRONG TÁH LÝ HỌC 


Chú ý: 

1) Những từ được cất nghĩa trong quyển sách này không 
được nói lại trong phần từ điển này. 

2) Những từ có đánh đấu hoa thị (*) vừa đã được định 
nghĩa tại đây hoặc trong từ điển. 


SUY GIẢM Ý CHÍ. 

Sự suy giảm ý chí là một thiểu năng hoặc sự đình trệ của 
ý chí *. Chúng ta đã xem xét nó trong Chương “Một môi” 

Suy giảm ý chí nhe, là làm cho ý chí trở. nền khó khăn, 
chậm chạp và không được hễ trợ đúng mức. Sự suy giảm ý chí 
làm phân tán các cố gắng tự nguyện đi mọi hướng. Nó thực hiện 
nhiều hành động mà không hề kết thúc được bất cứ cái nào. 

Trầm trọng là, sự suy giảm ý chí bắt buộc người bệnh phải 
nằm liệt giường (dạng chững ham nằm), loại bả hết mọi hoạt 
động xã hội. Suy giảm ý ebí được gắp ở chứng trầm uất*, suy 
nhược thần kinh*, suy nhược tám thẩn*, v.v... Trong nỗi u sẩu 
không cớ*, ý chí có khi bị loại trừ haàn toàn . Chủ thể (có khi 
trong nhiều tháng liền) ở trong một (rạng thái hoàn toàn trơ 
ly, và phải chịu đau khổ đữ đội về căn bệnh mà anh ta không 
thể nào vượt qua được. Có vài dạng suy nhược ý chí xuất phát 
từ chứng nghiện rượu. Hơn nữa, các ám sợ*, và ám ảnh*, biểu 
hiện sự bất lực của ý chí và làm cho người bệnh không thể nào 
vượt qua được các triện chứng đau khổ đó. 
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ĐĂNG TRÍ" NẶNG 

Đây là tình trạng treo lửng đột ngột và ý thức tạm thời 
ngưng haạt động . Đây là một chủ thể đang hoat động, anh ta 
làm việc, nói chuyện. Đột nhiên anh ta trở nên “đãng trí nặng”; 
anh ta xanh mặt, ánh mắt nhìn đâu đâu. Ý nghĩ của anh ta 
hoàn toàn trống rỗng. Sau đó anh ta làm việc lại và tiếp tục các 
lời nói mà anh ta bẻ đã chừng. Tình trạng đăng trí nặng thường 
kèm theo tình trạng mất trí nhớ. Khâng eó tình trạng chủ thể 
bị té hoặc co giật.Tình trạng đãng trí nặng thường chỉ kéo dài 
trong vài giây, Nó cũng là triệu chứng của cơn đồng kinh "nhẹ”. 


THÍCH NGHĨ 

Thích nghỉ là một phản ứng mà con người điển chỉnh lỗi 
hành xử của mình để đáp ứng với các tình hướng. 

Đời con người đồi hãi vô số thích nghị, cả về mặt thể chất 
lấn tâm lý (thích nghỉ với nhiệt độ, với một công việc mới, 
mật cảm xúc, v.v...), Phần lớn các mặc cảm xuất phát từ một. 
“trục trặc nhỏ” của sự thích nghỉ. Sự không thích nghỉ là nguyễn 
nhân thường thấy của các rỗi loạn và xưng đột nội tại. Việc 
nghiên aứu sự thích nghí của con người đòi hỏi phải đọc hết 
tác phẩm này... Dù sao đi nữa, khả năng thích nghỉ với bất cứ 
hoàn cảnh nào là vô cùng quí báu cho con người! Nó là dấu 
hiệu chủ yếu của sự cân bằng. 

CẢM TÍNH 

Cảm tính là toàn bệ các phản ứng tâm lý trước cuộc đời. 
Vì vậy, đó là một cạnh góc nên tảng của khóa tâm lý bọc về 
con người. Cảm tính bao gồm tất cả các bản nàng, khuynh 
hướng cúa vô thức, của tư tưởng. Nó chỉ huy các phán ứng của 
chúng ta. Vậy thế cảm tính là một lĩnh vực tâm lý học bao la 
và từ đó mà cảm tính phải lụy theo nhiều rỡi loạn tâm lý. Các 
xung đột nội giới", mặc cảm*, rối loạn, bệnh tâm lý*, dễn 
nén*, là những phần ứng của cảm xúc. 
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BỆNH TÂM THÂN 

Người mắc bệnh tâm thần cá nghĩa là người "xa lạ". Vậy, 
bệnh tâm thần là một rếi loạn của tâm thần ngăn cản chủ thể 
tham gia một cách có ý thức vào cuộc đời xã hái bình thường. 


KHUYNH HƯỚNG VỊ THẢ 

Đây là một khuynh hướng sống vì người khác, chỉ nghĩ 
đến những người kbác vì lòng tốt tự nhiên... hoặc vì sự mất, 
quân bình tâm lý. Quả thật cá sác trường hợp vị tha bệnh lý. 
Nó mang dáng vé của làng vị tha, nhưng trên thức tế, nó che 
giấu một việc hoàn toàn khác. Thế Roehefoueauld đã nói gì?... 
”... hình như chứng ta thường cảm ¿hấy hổ thẹn vì các hành vi 
tất đẹp nhất của chúng ta, nếu người ta zó thể biết được các 
nguyên nhán đã tạo ra chúng...". Cũng có nhiều "tật" vị tha tốt. 
bụng và tận tụy thật sự. Chúng ta đã thấy các trường hợp này 
khi nghiên cứu về Janet và những người mệt mồi, 


THAM VỌNG 

Đây là sự tìm kiếm thái quá (và có khi do ám ảnh) về mặt. 
tiền tài, vính quang và danh dự. Nếu tham vọng có mực đích 
là tiên tài, vé đẹp và cao quý thì nó có thể chấp nhận được. 
Còn về những thứ khác!.. Dưới cạnh góc bệnh hoạn, tham. 
vọng được thể hiện trong sự kiêu căng và tự phụ. Nó thường 
được bắt gặp ở những người bị mất quân bình, người đẩn, 
tieười hoang tưởng, v.v... 

CHỨNG MẤT TRÍ NHỚ 

Đây là một rối loạn nặng hoặc nhẹ của trí nhớ. Có nhiều 
loại mất trí nhớ: 

1) chủ thể không thể nào nhớ các biến cố đã lân lượt xấy 
ra (thường được nhĩn thấy ở những người lú lẫn tâm thân) 

2) chủ thể không thể nhớ các biến cố trước khi bệnh. 


397 


3) vài biến cố dường như bị quên lãng. Mà thát ra. các đấu 
vết vẫn còn đó, và người ta có thể nghĩ không thể có việc quên 
hoàn toàn. Các tình huống "bị lãng quên” đôi khi trỗi lên mặt 
ý thức lại sau vài tình huống nào đó. 

4) chứng mất trí nhớ có thể từ các nguyên nhân cảm tính. 
Chủ thể "quên đi" các sự việc quá đau buồn của anh ta. Người 
ta bất gặp đạng này trong các dồn nén. 

Hơn nữa, về mát tâm thần, các rối loạn mất trí nhớ thường 
Xây ra và rất đa dạng: sốc cấm xúc, ưu uất, nhị trùng nhân 
cách, đàng kinh... 


1⁄2 ÂU 

Đây là một trạng thái bất ổn nội giới, mơ hỗ và âm ỉ. 
Người này cảm nhận một sự bất an sâu lắng mà không có 
nguyên nhân khách quan nào. Người này sợ một tai họa gần 
kể, một tại nạn; trí tưởng của anh ta "về ra" các biến cố hãi 
hùng mà tâm trí anh ta không tài nào xua đuổi đi được. Như 
thế chủ thể lưỏn ở trong bình trạng "báo động" và cảm thấy 
bất lực trước các hiểm nguy mà "anh ta cảm nhận chúng đang 
đến gần". 

Tình trạng lo âu thường được tìm thấy trong sự trầm uất, 
suy nhược tâm thần, và phân lớn các rối loạn tính thần. Đẩy 
eao thêm một bậe, lo âu sẽ trở thành sự sz »ã¿, với vô số triệu 
chứng vê cùng đau khổ. 

ĐỨNG ĐƯNG 

Đây hà Bình trạng giảm thiểu cửa cảm tính. Nó gây ra sự 
đứng đưng, một sự thiếu phần ứng trước các tình huống thường 
ngày và tình trạng trợ lỳ thể chất. Có nhiều dạng dửng đưng: 


1U Tính dừng dưng do thể tạng. Người này yếu đuối và lờ 
đờ do bản chất và tính khí, Sự đứng dưng và lười biếng của 
anh ta biểu hiện một thiểu năng thể chất hoặc tính chẩn 
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9) Tính dũng dưng là một triệu chứng thiểu năng về tuyến 
(tuyến giáp, yên, thượng thận, vv .) 

3) Sự lú lẫn tâm thần lúc khởi đẫu sẽ gây ra tính đừng 
dưng với sự trì trộ về mặt tr thức có khi dẫn đến trạng thái 
sửng sốt. 

4) Chúng phân liệt lúc khởi đầu cũng biểu hiện tình trạng 
dững dưng và lãnh đạm toàn điện. Người "phân liệt" xoay lưng 
lại với các thực tế bên ngoài, khép mình lại một cách 
triệt để vào các mơ mộng nội giới. 

Cách chữa trị tính đứng dưng tùy thuộc vào nguyên nhân 
(chữa trị về mặt tâm lý, với y khoa thường hoặc tâm thể, sốc 
điện, v.V...). 


CHỨNG TÁN THÀNH 

Đây là một thiên hướng tỉnh thần; chủ thể đồng ý ngay 
với lời của người đối thoai bằng các điệu bộ và lời nói sáo 
rỗng. Có khí anh ta còn lặp lại các lời của người kia, trừ khi 
anh ta không bất chước các điệu bộ. 

Người ta thường gặp chứng này ở những người rối loạn tâm 
lý hoặc có mặc cảm. Trong trường hợp này, chủ thể tán thành 
vì sợ phải nói trái lại hoặc làm phật ý (nhút nhất, mặc cảm tự 
tỉ, mặc cắm ORldine, v.v...) Có vài chứng tán thành biểu hiện 
một thiếu năng phán đoán và phê bình. Người ta nhận thấy 
chứng này trong sự suy nhược tâm thản”, cuồng động*. 


THIẾU NĂNG TINH THÂN 


Một người mắc chứng thiểu năng tính thần có thể có một 
mức độ thông minh bình thường hoặc cao cấp. Tuy nhiên cảm 


1Ÿ arls ratlon tenlale (afeofve): àm trạng của một người mmà tuổi Vấm tý 
nhỏ hơn tuổi vật lý (ng.BT) 
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tính của anh ta không phát triển bình thường, làm ngăn trở 
sự trưởng thành về thể ehất. 

Đó là trường bhụp của nhiễu mặc cảm, nhất là mặc cảm 
OEdipe. Chủ thế bị gắn chật vào vài tình huống trong quá khứ 
và không thể thích nghì với các tình huống mới đến với anh ta, 
Đến lúc này sẽ là sự thất bại, nỗi lø âu, rối loạn tầm lý, v.v... 

Chúng thiểu năng tính thần được thể hiện trong nhiễu 
lĩnh vực: tính dục, mặc cảm tự tỉ. nhút nhát, ức chế, v.v... Một 
phân tích tâm lý chiều sáu sẽ lôi người bệnh ra khỏi tình 
trạng tâm thần của quá khứ mà anh ‡a đang bảm víu, để cho 
phép anh ta có lại một tình trạng tỉnh thần bình thường. 

Chứng thiểu năng cảm xúc không 'hể giống chứng thiểu 
năng tâm thần. 


XƠ GỨNG ĐỘNG MẠCH NẢO 

Tiúc ban đầu chứng này được thể hiện bằng những dấu 
hiệu: choáng váng, nhức đầu, đật ngột mất trí nhớ hoặc hướng 
đi (chủ thể khóng thế nào nói tên của mình hoặc tìm lại 
đường về nhà). Tình trạng mắt trí nhờ này có thể kéo đài vài 
giờ hoặc vài ngày và thường sau đó chủ thể eó lại thái độ 
bình thường. 

Cũng cá những thay đổi cá tính bất ngờ; chủ thể trớ nên 
gián dữ không lý đo. Rất thường khi, chủ thể cắm nhận được 
sự bất. lực tỉnh thân của mình và phải đau khổ như bị sa sút 
tỉnh thân. Tình trạng sa sút này có thể dẫn đến chứng trâm 
muộn kèm theo lo ân. 

Các hậu quá nghiêm trọng của chứng này có thể là: tẻ liệt, 
rối loạn về ngôn ngữ, không thể thực biện vài cử động, động 
kinh, v.v... 

Vì thể người ta hiểu tại sao có vài tình huống nhạy cÂm có 
thể xây ra: chúng được gây ra bởi các thiểu năng trí tuệ và rối 
loạn của thái độ. ' 
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CHÚNG THIẾU TRƯƠNG LỰC 

Đây là tình trạng "yếu kém” của sự kích thích của mạng 
lưới thần kình với tình trạng giảm sút cơ bắp (thường ở đạ 
côn, dạ đày, ruột). Chứng uể oẩi và vài chứng mệt môi, làm 
suy giảm khả năng co thất của các cỡ, ngăn cần không cho 
người bệnh đứng thẳng được. 


NGỘ ĐỘC VÌ BACBITURIC 

Mọi người đều biết thuốc bacbituric được mua quá đã đàng, 
bất kể các "đơn thuốc bắt buộc"... (veronal, đial, amythal, 
sếcomal, thuốc ngủ, v.v...). Đôi khi chúng là những trợ thủ rất 
đấc lực (trong các chứng cuỗng động, lo âu, mất ngủ). Nhưng 
chúng chỉ được sử dụng theo ý Öiến của bác sĩ. 

Sự ngộ độc mãn tínE là hậu quả thường thấy của sự ngộ 
độc vì hacbituric. Trạng thái thể chất và tỉnh thần của người 
bị ngộ độc rất đặc trưng: rấi loạn tính khí, lo âu, nổi cầu, suy 
nhược thần kinh, suy giấm ý thúc đạo đức, rối loạn thần kinh, 
run, rối loạn cách đi đứng, của trí nhớ và aự chú ý. 

Việc tiêu thụ quá nhiều thuốc bacbituric có thể dẫn đến 
tình trạng hôn má. 

Người bị ngộ độc phái được chữa trị thật tỉ mỉ. Không phải 
chỉ cẩn giải độc cho chủ thể; chúng ta còn phải tìm hiểu xem 
tại sao anh ta tìm kiếm sự trến chạy bằng loại thuốc này, 

Nguyên nhân có thể là đo thể chất hoặc tỉnh thần... là câu 
hỏi đâu tiên phải được đặt ra. Hơn nữa, phương pháp chữa trị 
bằng tâm lý (nhất là phân tích tâm lý) sẽ tăm được các rối 
loạn khả dĩ mà chúng thường là điểm khởi phát. Như thế sẽ 
loại được các xung đột cảm xúc, mặc cẩm và Ìo âu, v.v... 


NÓI LẮP 
Mật khiếm khuyết rất khó chịu và đau khổ về mặt tỉnh 
thân, chứng nói lắp là một rối loạn về ngôn ngữ. Nó gần giống 
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với chứng máy cơ, cảm xúc, tật và ám ảnh. Chứng nói lắp cho 
thấy nhiều rối loạn. 

Các rối loạn uŠ phút ám ứng hàng đâu. Hoặc người nói 
lắp giật giật, lập đi lặp lại chỉ mệt âm tiất, hoặc các eơ quan 
của lời nói bị phong tổa hổi sự có giật và tiếp theo sau là sự 
phóng thích một tràng từ đồn đập nổ giàn. Trước khi nói chuyện, 
người nói lắp thường ở trong tình trạng bất động và đãng ứr1. 

Các khiếm khuyết về há hấp cũng hiện hữu (hít vào và thở 
xa không đúng cách, co giật của thanh mòn). Hơn nữa, chủ thể 
nhãn mặt và biểu hiện chứng máy cơ, văn vẹo miệng, có cả 
việc nấm chặt hai bàn tay, giậm chãn, chau mày... 

Chứng nói lắp khâng biểu hiện thường xuyên; nó biến mất 
trong khi bát, hoặc ngay trước mặt người khác. Cảm xúc làm 
tăng thêm chứng nói lắp, sự sợ sệt trước công chúng, mệt môi 
hoặc khi chủ thể chú ý đến những khó khăn của chính mình. 
Người ta cũng nhận thấy chứng này được giảm ởi với tính tự 
động và frong những lúc dào đạt fnh cảm. 

Trong một thời gian rất lâu, người ‡a nghĩ sự quá nhạy 
cám gây ra chứng nói lắp. Đương nhiên những người nói lắp là 
những người nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc này thường là hậu 
quả của sự tự tỉ do tật này gầy ra. Tình trạng cảm xúc này khu 
trú bại các cơ quan của lời nói. 

Người ta cũng nhận thấy eác xung đội cảm xúc thường 
được biểu hiện trước tiên (xung đột nội tại do môi trường gia 
đình hoặc học vấn; nỗi lo sợ vô thức đối với mật người thân, 
đồn nén, mặc cắm, v.v...). Như vậy ở đây cũng là trường hợp. 
của chứng thiểu năng cảm xúc. 

Gách chữa trị? Vấn để là tập lại cách thở (bằng nhiều kỹ 
thuật khác nhau), kiểm sóat giọng điệu và dòng chảy của lời 
nói, cũng như sự trong sáng của ý nghí. Cáa bài tập "thư giãn” 
cơ rất quan trọng (kỹ thuật yoga rất thích hợp). Nếu hiện hữu 
một xung đột nội tại, rối loạn tỉnh thắn hoặc mặc cảm, đương 
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nhiên việc phải có sự tham gia của phương pháp chữa trị bằng 
tâm lý. Khoa phân tích tâm )ý cho nhiều kết quả rất hữu hiệu. 


BUỒỔN CHÁN 

Theo cách nói bình dân, “Buên chán" có nghĩa là đang 
trong tình trạng suy nhược tỉnh thần hoặc trong một nỗi hoài 
hương nào đó. Phiền muộn được hiểu theo nghĩa này thì lúc 
nào nó cũng là triệu chứng của một thiểu năng thể chất hoặc 
tỉnh thần (tạm thời hoặc kéo dài). 

VU KHỐNG 

Vu khống là bịa hoàn toàn một tội ác tưởng tượng nào đó. Nó 
gây tổn hại cho người bị vu khống, và điều này bàng một cách xảo 
trá và không thể tẩy sạch được. Người ta biết "luôn cờn lại một. 
chút øì đó...". Vu khống thường là một hành vi bệnh hoạn. Trái 
lại vài tấc giả hài hước vu khống chỉ với mục đích tạo ra một câu 
nói đí đồm mà thôi! Thế nhưng tác giả hài hước đó có khi nào lại 
là một người suy nhược mà chính anh ta không hệ biết chăng? 


CÁ TÍNH 
Đã được nghiên cứu trong "kỹ thuật tâm lý học”. 


BỆNH NGỪNG CẮM 

Người ta đã biết đến những "giấc ngủ do ngừng cảm" tạo 
ra cảm tướng chết. Tình trạng này có thể được thể hiện lúc 
thức dậy, hoặc tiếp theo các xúc cảm thật mãnh liệt. Giấc ngủ 
đo ngừng cảm có thể kéo dài vài giờ; có vài trường hợp được 
nhận thấy đã kéo đài trong nhiều năm liền, Giấc ngủ này chỉ 
có về bể ngoài mà thôi, bởi vì người bệnh vẫn ý £»ức. Ảnh ta 
nghe và biết tất cả những gì xảy ra quanh mình, tuy nhiên 
không thể có phần ứng hoặc tự vệ... 

Người ta có thể gảy ra chứng ngừng cảm bằng thuật thôi 
miền. Người bị chứng này không thể cử động tự nguyện được 
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và giữ các tư thế mà người ta đã áp đặt cho anh ta. Cũng cá vài 
trường hợp tê bại đo chứng ưu uất, gây ra; eơn này vuất hiện 
đột ngột với sự cứng đờ các chỉ; thân mình có hình đáng của 
cây cung. Chứng tê bại đo ưu uất có thể kéo đài trong nhiễu 
năm cha đến một ngày nào đó nó tự nhiên khỏi trong nháy 
mắt (bằng phương pháp chữa trị bằng tâm lý, sốc điện, một 
nốc cảm xúc, v.v...). Vì thế mới có tình trạng mấy người bại 
liệt kbỏi bệnh "một cách thần diệu", mà Giáo hội vẫn giữ thái 
độ rất dè đặt trước những trường hợp này. 


SỐC DO CẮM TÍNH VÀ SỐC CẢM XÚC 


Xem ở các chương cảm tính và cắm xúc. 


CHỨNG XUNG ĐỘNG ĐẬP PHÁ 

Đây là chứng đập phá một cách điên cuồng, Người bệnh 
đập phá tất cả những gì ở ngay tầm tay anh ta, và bằng bất kỳ 
cách nào. Người ta nhân thấy chứng này ở những người đẫn 
độn, cuồng động hoặc hưng-trầm-cảm. 


CHỨNG HAM NẰM 

Có nghĩa là tìm kiếm tư thế nằm (trên giường hoặc ở bất 
cứ dâu), Đối với tâm phán học, vài trường hợp của chứng này 
biểu hiện trở lại thái độ của trẻ nít: tìm lại cái nôi, hoặc ngay 
cả vú mẹ. Dạng này của chứng ham nầm là sự ám ảnh thực 
thụ của người bệnh. 

Cạnh bên đạng này, có nhiều người bệnh nằm liệt trên 
giường. Chứng suy nhược tâm thần là nguyên nhân thường 
được bắt gặp. 


GIẬN DỮ 
Đây là một cảm xúc mãnh liệt và hung hãn, có khi được 


gây ra bởi sự phật ý, xúc phạm, một bất, công... Sự giận dũ gây 
ra sự kích thích về lời nói và chức năng vận động. Trong vài 
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trường hợp, cảm xúc này làm tiêu điệt ý thức; chủ thể hoàn 
toàn mất tự chú; anh ta "không còn là anh ta nữa", và "không 
biết mình đang làm gì". Có khi tình trạng này được kèm theu 
sáo triệu chứng chuyển hóa: chủ thể trở nên mất tiếng, câm, 
bại liệt... hoặc tê chết. Sự nổi giận đôi khi biểu hiện một phần 
ứng không tương xứng với nguyên nhân! Trừ phí đây là giải 
tỏa đột ngột của những hiểm khích bị đển nén, hưng hãn 
"được ấp ủ trong làng", nghiên ngẫm tinh thần kéo đài, ghen 
tuông, v.v... Đây là trường hợp của cơn nổi gián "nổ chậm” 
Như bất cứ cảm xúc dữ dội nào khác, cơn giận đữ nào cũng 
biểu hiện sự thiếu tự chủ, xuất, phát từ sự không hài hòa của não 
bệ (kiệt sức, làm việc quá sữc, cảm xúc, v.v...) Chúng ta đã thấy cơ 
chế vận hành của tình trạng này tại mục y học tâm thể. Cũng có 
nhiều đạng nổi giận hoàn toàn bệnh lý: động kinh, ngộ độc do 
nghiện rượu, vài loại tật, vài trường hợp boang tướng, v.v... 
CHỨNG HẠ MÌNH 
Đây là trường hợp của một người "tự hạ mình” xuống ngang 
bằng với một người thấp kém hơn. Tình trạng này lúe nào cũng 
ià triệu chứng của sự yếu đuối, cơ hội hoặc mặc cảm tự ti, Quả 
thật, cá phải rất nhiều người tổ ra cám kích trước những "người 
quyền thế” có lòng cốt hạ cố đến họ không? "Anh ta không hãnh 
diện đâu!"... là cách họ biểu lộ tình cảm của họ. Nhưng tình cảm 
này, được người hạ cố nhận biết, làm củng cố ý nghĩ tốt mà người 
này có cho chính mình. Nó biểu hiện lòng tốt và sức mạnh mà 
người này cản để che giấu những cảm xúc bự tí của chính anh La. 
Tùng cao thượng thật sự không bao giờ ñg cố cả. Làm thể 
nào nó có được khi một con người cao thượng thực thự không 
hể biết đến sự cao thượng của chính mình? 


XUNG ĐỘT 


tiể hiểu rõ từ này, yêu cầu các bạn hãy đọc cho kỹ chương 
dành cho "phân tích tâm lý học", Ái nói xung đột là nói đến 
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đấu tranh. Sự xung đột xuất hiện một khi có sự tương khắc 
giữa các khuynh hướng của cẩm tính. 


(Thí dụ) Một khuynh hướng tính dục có thể xung đột với ý 
thức đạo đức của chủ thế. Các thôi thúc thù địch đối với một 
người thân là sự mâu thuẫn với sự nể trọng và tình thương 
dành cho người thân đó, v.v...) 

Các xung đột cắm tính luôn là nguyên nhân của các chứng 
rối loạn tình thần, ức chế và mặc cảm. 


TINH THẦN LÀM TRÁI NGƯỢC 

Lúc nào cũng là triệu chứng của một thiểu năng tâm thần 
hoặc một thiểu năng thích nghỉ. Tính làm trái ngược là một 
cái tật; người này luôn khẳng định sự trái ngược những gì 
người kia nói hoặc làm, hoàn toàn khác ý muốn của người đó. 
'Tỉnh thần này thường là máy móc và vô thức, Vài người bổ 
chạy ngay khi được người ta gọi tên, rút tay về khi người tá 
yêu cầu, V.V... 


Tính thân làm trái ngược có thể là hậu quả của mật mặc 
cảm hoặc của sự không thích nghỉ với môi trường (thí dụ như 
ở những đứa trẻ đổivới cha mẹ chung) 

Trong đời sống của người trưởng thành, người ta thường 
nhận thấy tính này ở sự kiêu căng và mặc cảm tự tỉ. Chủ thể 
đối nghịch với người kia, để tự tạo cho mình một cảm giác sức 
mạnh và biểu biết (trong ngành xe hơi và cuộc sống thường 
ngày cho chúng ta vô số thí d) 

Về mặt bệnh lý tâm thẫn, tính thần này thường được bắt 
gặp ở những người đần, hoang tưởng, trong chứng lú lẫn tính 
thần, v.v... 


TẬT NÓI TỤC 
Là chứng thích nói tục tĩu, thô tục, không văn hóa. Nó 
thường được nhận thấy ở những thiếu niên nhút nhát; lúc này 
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đứa thiếu niên muốn thể hiện tính nam nhỉ và nhủ cầu tự đo 
bằng cách ăn nói của mình (để chống lại các quy ước đã được 
xác định). Chứng này cũng được nhận thấy ở những người rối 
loạn tâm thần: chẳng hạn như ở sự hưng cẩm. 


TẬT ĐÙA NGHỊCH VỚI PHÂN 

Đây là một khuynh hướng nơi những người bệnh tâm thần. 
thích đùa nghịch với phân của họ. Họ bôi lên quần áa của họ, 
lên tường, và uống cả nước tiểu của họ. Trong trạng thái bình 
thường của đứa trẻ, người ta vẫn có thể bắt gặp tật này. Trong 
trạng thái không bình thường, thì ở những xgười kém trí khôn, 
và ở vài dạng hưng cảm. 

DŨNG CÁM 

Dững cảm thật sự xuất phát từ một sức mạnh to lớn của 
thể chất và tỉnh thần. Đến lúc đó nố trở nên bình thường như 
hít thở vậy. Sự đũng cảm là vĩnh viễn và không gì có thể làm 
eho ná suy suyển được. 

Cũng có loại dũng cảm cđ hội, và nó xuất phát tì những 
tình huống đặc biệt. Vài xáo trộn (tai nạn, chiến tranh, v.v...) 
để lộ ra nhiều hành vi đũng cảm. Lúc này rất khó xác định sự 
đũng cẩm này là hậu quả của một cảm xúc, sự cứng rần hoặc 
là một giá trị đích thực. 


NGƯỜI ĐẦN 

Người đần là người bị thoái hóa về thể chất, và suy nhược 
tỉnh thần. Chứng dân bị liền kết với tình trạng thiểu năng của 
tuyến giáp. Nó thường được bắt gặp ở vài làng mạc trên vùng núi. 

LÒNG THAM 

Làng tham là mật đam rnê. Đây là một rối loạn của bản 
năng sinh tồn. Lòng tham khác với tính hà tiện: người hà tiện 
thu gom của cải mà không tiên xài, trong khi người tham lại 
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muốn hướng thụ cä về mặt thể chất lẫn tỉnh thần. Nỗi đam. 
mẽ này thúc đẩy anh ta đến trộm cấp, tống tiền, v.v... Lòng 
tham là triệu chứng của một khuyết tật tình thần mà người ta 
phải truy tìm ra nguyên nhân. 


THÁI ĐỘ VÔ SĨ 

Những người vô sĩ có giáo phái riêng của họ, được thành 
lập bởi Anthisthène, là môn đệ của nhà hiển triết nối danh 
8ocrate, Quấy nhiễu các người khách qua đường với những lời 
chế giễu, họ được ví như đỗ chó. Họ có những người kế tục 
hiện đại; người vô sĩ giũ bỏ ý kiến của công chúng, thách thức 
các lễ nghỉ, chế nhạo các nên tảng đạo lý. 

Người vô sĩ có thể là một nét của một trí thông mình 
trang sáng, biết nhận xét các sự việc với sự sáng suốt của một 
thấu kinh. Anh ta cũng có thể (giống như sự chế giễu và khôi 
hài) là triệu chứng của sự nhụt chí sâu lắng. 

Nhưng một người vô sĩ được thấu hiểu có phải đôi khi cần 
thiết để thức tỉnh một thế giới đang ngủ mê không? 


SUY NHƯỢC TÂM THÂN 

Đây là một tình trạng rất nghèo nàn của các năng lực trí 
tuệ, đặt chủ thể vào một trạng thái bất lực và yếu kém về mặt 
xã Người suy nhược tâm thần có độ tuổi trí tuệ vào khoảng 
bảy đến mười tuổi, trong khi tuổi trí tuệ phải là mười hai mới 
có thể kiếm sống được. 

Người suy nhược tâm thần cần phải có người giám hộ. Người 
ta sẽ cho anh ta sự dạy đỗ cơ bản tối đa, không vượt quá các khả 
năng của anh ta. Người ta hướng dẫn anh ta các công việc dễ 
dàng. Bất cứ một thử thách trí tuệ nào, đù cho nhẹ nhất, cũng 
là mệt trở ngại không thể vượt qua được. Trí nhớ của anh ta có 
thể rất tốt trong vài lĩnh vực (ngày trọng đại lịch sử, tính nhẩm, 
đoạn độc thoại văn chương). Nhưng các kỹ năng cao cấp thì rất 
tôi, anh va không thể nào lý luận được, không có sáng kiến. 
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Người suy nhược tâm thần rất cả tin và đễ bị ám thị. Anh 
ta phải được bảo vệ chống lại các sự lôi cuốn xấu. Thí dụ như 
là mại đâm luôn rình rập các cô gái suy nhược tâm thần. Tội 
phạm thiếu niên, trộrn có tế chức, tội ác có khi là hậu quả của 
sự suy nhược tâm thần không được kiểm soát; một người suy 
nhược tâm thần là con mổi ]ý tưởng cho các đầu đảng. 

Chúng ta không được nhằm lẫn với những người suy nhược 
tâm thần giả hiệu: mấy đứa trẻ chạm phát triển do sự bỏ rơi 
của cha mẹ, bởi sự giao đu không tốt trong học đường; hoặc bởi 
các rối loạn như cận và điếc. Tình trạng suy nhược tâm thân 
Thực thụ có khi được bắt gặp sau những tổn thương liên quan 
đến não: viêm màng não lúc ấu thơ, suy yếu não bộ, v.v... 


SỰ RỒI LOẠN NHÂN CÁCH 

Đây là một câm thức rất nặng nề đối với vài người, nhất, 
là trong chứng suy nhược tâm thần*, suy nhược thần kinh*. 
Người có cảm tưởng mình không còn là mình nữa; thế giới bên 
ngoài đối với anh ta quá khác thường, kỳ quặc, không thực... 

Anh ta có cẩm tưởng không còn thân thuộc với những gì 
quanh anh ta. Thân thể của anh ta dường như không còn là 
của anh ta nữa, và những cảm tướng này có kki lan tỏa đến 
toàn bộ nhân cách của anh ta, Tình trạng rối loạn nhân 
cách tương xứng với một thiểu năng cân bằng thần kinh 
hoặc tâm lý. 


SỰ MẤT QUẦN BÌNH TÂM LÝ 

Đây là đấu hiệu của sự không có khả năng có được một. 
cuộc sống hài hòa, có thể đáp lại các yêu cầu của cuộc sống xí 
hội. Bất cứ người mất cân bằng nào cũng biểu hiện một thiểu 
năng thích nghi ít nhiều quan trọng. Sự mất cân bằng tâm 
thần là sự trái ngược của tình trạng cảm xúc hài hòa. Chúng 
ta chí cần nghĩ đến các dạng mất cân bằng thông thường: quá 
nhạy cảm, suy nhược thần kinh*, suy nhược tám thần*, ám 
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ảnh, chứng tâm thần chu kỳ*, hoang tưởng, vv... để có thể 
hiểu được. Các đạng mất cân bằng chính đã được nghiên cứu 
trong tác phẩm này. 


CHỨNG KHÁT RƯỢU 

Đây là một nhu cầu không thể cưỡng lại của việc thèm 
uống thật nhiều rượu. Cơn khát rượu là một ấm ảnh thực thụ, 
mà chủ thể không thể nào cưỡng lại được. 

Cơn thèm khát rượu thường được nhận thấy ở con cháu 
các người nghiện rượu và chúng ta không được nhằm lẫn nó 
với tật nghiện rượu. Nó được thế hiện bằng từng cơn, bắt đầu 
từ một nỗi buổn sảu kín và chứng nghiễn ngẫm tỉnh thần. 


HOÀI NGHỊ 

Sự hoài nghỉ là bình thường khí nó xuất phát từ việc xem 
xét có hệ thống một tình huống. Chúng ta do dự giữa "cái có" và 
"cái không" vì thiếu bằng chứng. Như thế đây là sự hoài nghí 
sáng suốt và tự nguyện, chỉ tạo mật sự la âu không đáng kể. 

Sự hoài nghì không bình thường có khi rất khổ tâm. Nó 
bắt lúc nào cũng phải kiểm tra lại; làm lại các hành vi đơn 
giản nhất. Nó gây ra sự kiệt sức thực thụ. Thí dụ một người 
nào đó luôn phải kiểm tra việc đóng mật cánh cửa trong cơn 
sợ hãi và phấn nộ. Như một vị bác sĩ nọ luôn bứt rứt vì sợ 
mnình đã sai lâm với mỗi toa thuấc của ông ta, v.v... Người ba 
tìm thấy đạng nghỉ ngờ này trong vài trường hợp của sự rối 
loạn tâm thần. 

Cá khí một sự nghỉ ngờ khủng khiếp đè năng lên tất cả 
các hành vị của người bệnh, lám cho anh ta rất khổ sở. 


CƯƠNG TRỰC 


Một người thẳng thắn và cương trực là cao thượng, quân 
bình, hào phóng, thông minh, Anh ta tự trọng chính mình và 
trọng cả người khác. 
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Nhưng sự cương trực có thể mang nhiều bộ mặt khác nhau. 
Có khi nó che đây mọt trí thông mình tôi, và trở thành sự cứng 
nhấc hoặc sự điểm tính giả tạo. Nó cũng có thể là hậu quả của 
mặc cảm OEdipe: con người trung thực với những người khác bởi 
vì anh ta cần sự khâm phục độ lượng của họ. Không thể chấp 
nhận sự khiển trách, nen anh ta không thể không trung thực. 

Thế những đức tính đẹp nhất đã không có mặt trái của nó 
hay sao, để làm nổi bát sự quyến rũ của nó? 


THẤT BẠI 

Viẹc chắc chấn thất hại có thể xuất phát từ những không 
thành công liên tiếp. Tình trạng không thành công này có 
nhiều nguyên nhân khác nhau: khuyết tật, thiểu năng về giáo 
dục hoặc văn hóa, không được đạy đỗ đúng mức, v.v... Về lâu 
về dài xuất hiện sự thiếu tự tin hoàn toàn. 

Nhưng có nhiều chứng rối loạn thân kính* được gọi là rới 
loạn thân kảnh uì thất bại, Đây là kết quả tự nhiên của sự vối 
loạn thần kinh. Và cũng là trường hợp của nhiều người "bị thua 
ngay từ đầu" trong khi cảm xúc này không được căn cứ trên điều 
gì khách quan. Gẩm xúc thất bại thường được nhận thấy trong 
các roặc câm tự tỉ, mặc cảm OEdipe, mặc cảm bị hoạn. Chử thể 
sẽ làm bất cứ gì để tránh bị khiển trách hoặc chỉ trích, nhưng 
trên hết, anh ta lo sợ sự thờ ở hoặc sự chống đối của những 
người khác. Anh ta xghĩ mình được "đụng tha" bất eứ nơi đâu 
anh ta có mặt (đù là ngay trước mặt một người phục vụ hoặc 
một ông giám đốc). Có khi người này làm cho mình bị phạt hoặc 
quở trách để có thể trút bớt cái cảm thức tội lỗi* sâu lống. 
Trong các trường hợp này, đây là sự thất bại về mặt xã hội, tính 
đục, nghẻ nghiệp, tình cảm, v.v... Để hiểu rô cảm xức này, tôi 
khuyên các bạn nên đọc thật kỹ mục Mặc cảm OEBdipe. 


HHUYNH HƯỚNG VỊ KỶ 


Về bản chất, khuynh hướng vị kỹ là một khuynh hướng tự 
nhiên của sự sinh tổn của cuộc đời, Sự vô thức của cơn người 
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chỉ đài hỏi c6 một điều: sự thỏa mãn ngay tức thì các nhu câu 
thể chất hoặc tâm lý của chính chủ thể. Sự kiện này rất rõ nét 
nơi đứa trẻ: vấn để này đã được nghiên cứu trong phẩn phân 
tích tâm lý học*. Sự giáo dục là mật km hãm cho khuynh 
hướng ích kỷ cự nhiên, bằng cách đạy việc kính trọng những 
người khác và cuộc sống đoàn thể. 

Còn về khuynh hướng ích kỹ của người trưởng thành, có 
khi nó là kết quả của sự mất cân bằng tâm lý hoặc tính thần. 
Nó cũng được bất gặp trong các trường hợp rối loạn thần kinh, 
làm cho chủ thế tự khép mình lại, co cúm trong các mặc cảm, 
các dổn nén của mình, v.v... 

Hơn nữa, sự ích kỷ có thể hiện hữu dưới các dạng của làng 
tốt và lòng vị tha. Rất nhiều nhà giáo dục không hề biết họ 
rất ích kỷ trong khi họ có những ý định tất nhất trên đời, Đó 
cũng là trường hợp của vô số bậc cha mẹ muốn đào bạo con cái 
theo ý muốn của họ. Có rất nhiều bà mẹ đã vô thức mong 
muốn cho đứa con trai của họ luôn là "thăng nhỏ” càng lâu 
càng tốt. Nhiều ông cha muốn cho con trai của họ tiếp tục 
nghề nghiệp, làm rạng danh tên tuổi của họ, v.v... Có nhiều 
người chuyên quyển” sẽ "xả thân vì con của hấu đễ đàng 
chế ngự chúng hơn. 

Tất cả các dạng ích ký này đều là rối loạn thân kinh. Nhìn 
thấy và nhận biết các dạng ích kỷ này là một công việc rất 
khó khăn và cao cả. 


CHÚNG VIÊM NÀO 

'Từ này chỉ định tất cá các dạng viêm liên quan đến não 
bộ. Chúng có thể cấp tính hoặc mãn tính, lan tỏa boặc khu 
trú. Có rất nhiễu nguyên nhân: vi trùng, nhiễm trùng, giang 
mai, lao, sốt réi, say năng, hậu quả của viêm xương chùm hoặc 
viêm xoang, các tốn thưởng ở hộp sọ, ôxít cachon, nghiện rượu 
mãn tính, v.v.. 
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Các chứng viêm não của trễ nít có nhiều hậu quả như là: 
bại liệt, lé, khả năng động kinh, chậm phát triển các khả 
năng trí tuệ, V.V... 


NGHỊ LỰC 

Nghị lực ¿ý nhiên, cho phép bành động ngay mà không 
cần sự cố gắng hoặc eo cúm. Nghị lực thực thụ là vô hình như 
về thanh lịch vậy. Nếu một người phải 'cấn răng" để sá được 
nghị lực... là bởi vì anh ta thiếu cái đó. Ở đây nghị lực có điểm 
trùng với ý chí. Nó phải là sự trái ngược của sỰ eo cúm và 
ngoan cố*, Ai nói đến "nghị lực" là nói đến "thoải mái", và sự 
đễ thích nghì với hoàn cảnh. 

Có nhiều người tổ ra rất nghị lựa, trong khi cái nghị lực 
giả tạo này làm một bù trừ* cho một yếu kém. Người ta thường 
bắt gặp nó ở những người yếu đuối trở nên "anh hùng rơm", ở 
những người sợ sệL trở nên đanh thép, ở những kẻ chuyên 
quyển, v.v... Tất cả các trường hợp này đã được nghiên cứu 
trong tác phẩm này: xem lại các mục về mệt mỏi, nhút nhát, 
hung hăng, chuyên quyền, ý chí) 


NGOAN CỔ 

Đây là một dạng bướng bỉnh mù quáng và lố bịch. Đây 
đúng là một km hãm tỉnh thần mà bất cứ lý luận nào đều bị 
bể gây như thủy tình. Người ngoan cổ có đây thành kiến, định 
kiến, thiên kiến, v.v... Sự ngoan cố có khi che giấu tình trạng 
chậm phát triển tỉnh thản, nhưng luôn cả các mặc cảm tự tí. 
Nhưng có điều không thể tin được là người te thường nhầm 
lẫn ngoan cố với ý chí*. 


“tiểu trên giường" ở các trẻ nít và thiếu niên. 
Đó là việc tiểu ngoài ý muốn trong lúc đang ngủ; và ngọai trừ 
khuyết điểm này, đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Có thể có 
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vài nguyên nhán về thể chất. Nhưng có khi người ta cũng 
nhận thấy tật này xuất phát từ một cảm xúc bị rối loạn. Phân. 
tích tâm lý cho thấy một nguyén nhần rất thường gập: ở vài 
đứa trả đã lớn tuổi bị chứng nãy sau một cú sốc cảm xúc (sự ra 
đời của một đứa con khác, sự đổ vỡ của cha mẹ, cãi cọ, v.V...). 
Các đền nén và sự châm phát triển cảm xúc cũng là hai nguyên 
nhân thường thấy. 

Sự đái dầm sẽ thể hiện như là mật "phản kháng" võ thức 
thực thụ; và nó thường được kèm theo việc thủ đâm*. Các yếu 
tế thế chất và tỉnh thần thường được Hiên kết với tật đái đầm, 
tuy nhiên cũng không hiếm khi người ta nhận thấy chỉ có một 
nguyên nhân tâm lý đơn thuần. 

Đái đâm là một khiếm khuyết nhẹ... nhưng các hậu quả của 
nó thì không! Người ta nhận thấy các mặc cảm tự lí và hổ thẹn 
rnà đứa thiếu niên cảm nhận khi nó cứ tiếp tọc "đái đầm". Né là 
một yếu kém mà y khoa và tâm lý dã đàng loại bó. 


ĐỐ KY 

Đố ky là một đạng hận thù* u sâu, ngấm ngẫm, nội giới, 
do các lợi thế của những người khác gây ra. Sự đố ky có khi 
cũng xuất nhát từ các mặc cảm tự tỉ* hoặc nhực nhã. Đến lúc 
này người đố ky sẽ phao các lời vư khống và ngay eä những 
điều tôi tệ nhất đối với người khác. 

CHỨNG ĐÓNG KINH 

Các tai nạn do động kính xảy ra rất thất thường. Chứng 
động kình được thể hiện rõ nét bằng những thời điểm cực độ 
cỦa chứng tâm thân—thần kinh. Nó có nhiều đạng khác nhau 
mà dang được biết nhiều nhất là søn e2 giậi toàn điện (can 
giát rung). Người bệnh thét lên một tiếng không rõ ràng và tế 
xuống bất tĩnh. Trong vài giây, anh ta ở trong tình trạng cứng 
đa: đây là thời đoạn tang hoại. Sau đó sẽ khởi phát các có giật 
của tất cả các cơ: đây là thời đoạn loạn co giật. Thường các co 
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giật này kéo dài trong khoảng năm tươi giây. Sau đó chủ thể 
nằm bất động và bất tĩnh, hơi thổ trở nên to hơn. Người ta 
thường nhận thấy chủ thể cắn lưỡi trong khi lên cơn, hoặc làm 
đại tiện hoặc xuất tình. 

Chính cơn động kinh có khi được nối tiếp bằng cái mà 
người ta gọi là tiền triều: người bệnh cẩm thấy sợ bãi vô cùng, 
như cá cẩm tưởng xa lạ.. ý thức lẫn hồi trở lại bình thường 
sau cơn động kinh. Tuy nhiên vẫn có một thời đoạn trưng gian 
của sự lú lẫn tâm thản. 

Cũng có nhiều đạng khác. Chúng có thể được khởi phát 
một mình, hoặc xen kẽ với các cơn có giật. Đây là những 
trưởng hợp thông thường nhất: các cơn có giật khu trú ở chỉ 
một bên - bất tĩnh và té xuống đất nhưng không có co giật 
— cứng đơ cơ bắp không có co giật - giấc ngủ bất ngờ và 
nhất thời. 

Các biểu hiện động kinh khác: các dạng đãng trí", thải 
thúc*, giận dữ, v.v...Các điểm cực độ và các cơn thường nối 
tiếp trong trạng thái mất trí nhớ*. Tình trạng lú lẫn tâm thần 
cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Có khi (đối với những người 
đẳn) bùng phát một cơn phẫn nộ dữ đội; "cơn phẫn nộ động 
kinh" này có thế dẫn đến án mạng không nguyên nhân, một 
cách hưng hãng trên người nạn nhân (điều mà chủ thể không 
phải chịu trách nhiệm). 

Chứng động kinh là một căn bệnh rất phổ biến, mang 
nhiều biểu hiện từ cơn nặng nhất cho đến tình trạng mất trí 
nhớ, kể cá vài trường hợp trốn nhà, Có nhiều người động kinh 
có đả khả năng làm việc; mà đương nhiên công việc được giao 
phải tùy thuộc vào các tai nạn cá thể có được. 


ác nguyên nhân của chứng động kinh rất đa đạng: chấn 
thương sọ não, viêm não cấp, bại liệt toàn thân, chứng máu 
thừa urê, chứng kinh giật (những người phụ nữ ở cữ mà (hận 
hoạt đệng không tốt), khối u, áp xe, v.V... 
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QUÂN BÌNH 

Bất cứ sự biểu hiện não của con người đểu hướng đến sự 
quân bình và hạnh phúc được sản sinh ra từ đó, Một căn 
bệnh* cũng chính là một biểu hiện của cơ thể, đang cố tìm lại 
sự cân bằng đang bị đe đọa. Tìm được sự quân bình luôn là 
mục đích sâu lắng của con người; thế không phải bất cứ người 
nào cũng không phải đi tìm cho mình sự yên tĩnh, sự hợp nhất. 
với chính mình, sự hài hòa hay sao? Trong sự cân bằng, nghị 
lực* rất quan trọng. Các mối quan hệ giữa não bộ và sơ thể rất, 
cân đối. Các cảm xúc không quá mãnh liệt và không đưa đến 
những xáo trộn lớn. Sẽ không bao giờ có sự hài hòa nếu không 
có sự vận bành bài hòa của cơ thể, Hơn nữa, phải loại bó được 
các u nhọt tình thân sau đây: mặc cảm*, đồn nén, mặc cảm tự 
tí*, la hãi*, tính hung hăng, v.v... 

Thế sự cân bằng của thể chất và Linh thần không phải là 
mục đích của bất cứ phương cách chữa trị nào hay sao? 


LIỆU PHÁP LAO ĐỘNG 

Đây là "phương pháp trị liệu bằng lao động”, được áp dụng 
rất thành công đối với vài loại bệnh tâm thân. Nó là nền tảng 
cho sự phục hồi trí tuệ, bảo đảm sự thích ứng lại với xã hội và 
tạo sự ham muốn làm tốt một công việc. Gông việc làm vườn 
là đặc biệt thích hợp; nó được các bệnh nhân thuộc các tẳng 
lớp xã hội tiếp nhận. 

SỰ SẢNG RHOÁI 

Đây là một rạng thái của tính khí, hướng đến sự lạc quan 
và niễm vui... Sự sảng khoái fự nhiên xuất phát từ sự cân 
bằng hài hòa của tỉnh thần và của một đời sống thể chất tốt. 
Trong trường hợp này, sự sáng khoái là chị em ainh đôi của sự 
thanh thảán*. 

Cũng eó nhiễu loại sàng khoái không tự nhiên. Người ta 
bắt gặp chúng trong chứng têm thần chu kỳ. Kể cả trong cưa 
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cuẳng động*, được đánh đấu bởi sự sảng khoái quái đán, dị 
hình, phi lý... Sự sảng khoái có thể mang tính độc hại: á phiên, 
cẩn sa, rượu, ête, v.v... Hơn nữa, vài người suy nhược tâm 
thần bị chìm rong trạng thái sảng khoái đân đân. 


XUẤT THÂN 

Một người xuất thần là người đang chìm vào một thế giới 
tâm liab khó tiếp xúe được. Anh ta biểu hiện sự cực lạc và 
không càn các tiếp xúc với môi trường thường ngày. Sự thần 
bí là nguyên nhân thực thụ của sự xuất thần. Nhưng eũng có 
nhiều loại xuất thần bệnh lý. 

Sự xuất thần thân bí. Lời nói bị gián đoạn, hơi th trở nên 
yếu đi. Chủ thể đang trong tình trạng lạnh người và cả những 
đầu và tứ chi. Các cảm giác đầu bị giảm thiểu hoặc ngưng hẳn. 
Có thể xuất hiện nhiễu hiện tượng lạ kỳ như là: vắng hào 
quang sáng, phát ra mùi hương... Dạng xuất thần này biểu lộ 
một trạng thái xuất thần cực độ, một sự hợp nhất toàn điện 
với Chúa... Một con người thần bí thực thụ đang trong tình 
trang xuất thần vẫn giữ nguyên một ý thức tỉnh thần rất cao, 
tình trạng thể chất của anh ta vẫn nguyên vẹn. Có điều chắc 
chắn là các tình huống này phải được xem xét một cách khách 
quan tuyệt đếi; ngay cả Giáo hội cũng tẻ ra rất thận trọng. 

Sự xuất thân tâm bệnh, Người ta thấy nó trong chứng ưu 
uất*, vài trường hợp suy nhược tâm thán*, các ảo gìác*. Tôn 
giáo 0à tính gợi dục thường tham gía vào. Dạng này biểu hiện 
sự ngây ngất tính đục; người bệnh không có lợi gì trong fình 
trạng này (trái với sự thần bí thực thụ làm được rất nhiều việc 
trong sự thanh thản, có lương trí và có tổ chức), Trong sự xuất, 
thần giá tạo, người bệnh biểu lộ niềm vui nhưng lại ngồi bất 
động, không cõ bất cứ phản ứng nào với thế giới xung quanh. 
Anh ta khóng hề cảm thấy đau ngay khi bị chích hoặc đốt. 
{lành trạng không biết đan này cũng thường được bắt gặp trong 
eác biểu hiện của chứng ưu uất, và trường hợp điên). 
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ĐIÊN RỒ 

Một từ xưa để chỉ định sác lệch lạc tỉnh thần. Từ này thật 
không chính xác, gắn như đã biến mất trong ngôn ngữ tâm lý 
học. Nó thường được thay thế bằng từ:bệnh tâm lý. 


THAM VỌNG QUÁ ĐÁNG 
Xem lại mục Hoang Tướng Tự đại. 


LẠNH LÙNG 

Sự lạnh làng có thể xuất phát từ tính khí hoặc từ một thái 
độ gây ra bởi các thiểu năng. Vài người rất nhút nhát có khi tả 
ra vô cùng lạnh lùng, làm cho những người chung quanh phát 
ngán. Thế mà họ có những cảm xúc thật mãnh liệt chỉ chờ bậc 
phát mà thôi! 

Sự lạnh lùng có thể một đấu hiệu của sự rấi loạn thể chất, 
hoặc tính thần: bệnh về sinh dục, thiểu năng của các tuyến, 
loạn thần kinh, mặc cảm, ức chế, v.v... 


ÚC CHẾ (TRUSTRATION) 

Ức chế là cảm thấy bị tước đoạt một nhụ cầu sống còn. Có 
rất nhiều đạng ức chế về cấm xúc: một đứa trẻ có thể bị tước 
mất ởi tình yêu của cha mẹ với sự ra đời của một đứa can khác; 
một đứa trẻ cảm thấy bị tước daạt tình thương của người mẹ 
trước sự hiện diện của người cha, v.v.. 

Có rất nhiều loại ức chế vẻ cảm xúc: thù bận*, dỗn nén, 
mặc cảm, rối loạn thần kinh. 


VUI VẼ 


Lạc quan là một trạng thái của tính khi. Nó mang tính tự 
sinh, linh hoạt, sự lạc quan không ép buộc... Lạc quan là sự 
biểu biện của sự cân bằng thể chất và tỉnh thần., của một trí 
tuệ sáng suốt. Nó là một đặc tính của sự thanh thản... 
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Cô nhiều dạng lạc quan giả tạo có điểm trùng với sự cuồng 
đông. Người ta nhận thấy chúng trong sự mệt mỏi tột độ, suy 
nhược thần kinh*. Sự lạc quan giả tạo này thường xuất hiện vào lúc 
tếi, khi sự suy nhược của buổi sáng nhường chỗ cho sự cuồng động. 

Sự lạc quan giả tạo cũng được biểu hiện trong chứng tâm 
thân chu kỳ, rối loạn tám thần, hưng-trầm cảm*, 


SỰ LẮM CÂM 

Đây chủ yếu là việc tiểu tiên không thể kiêm chế được. sự 
lâm cẫm có thể xuất phát từ một nguyên nhân thể chất (thí dụ 
sự tê liệt của các cơ thắt) hoặc của sự sa sút tâm thân. Vài 
người lắm cẩm thường hay thích đùa nghịch với nhân. 


HẬN THỪ 

Hàn thù những người khác, hận thù chính mình, tính khiêu 
khícb, ghen tuảng đữ đội, tự sát, giết người... Vì quá phể biến, 
nên sự hận thà cá phải là một đặc tỉnh sâu kín của con người 
không?... Vấn để hận thù xuất hiện trong tâm lý của các cá 
nhân và xã hội. Sự hạn thờ như một tấm kim loại 
mại lòng nhiệt tình tốt đẹp nhất... Thế sự hàn thù bắt đầu từ 
nguồn độc hại nào? 

Nguẫn này thật bao la: nó xuất phát từ nỗi sợ, bất lực, ức 
chế, nhụe nhã... (thực thụ hoặc tưởng tượng). Sự hận thù có 
thể là tự nhiên nếu nó chỉ nhất thời, nhưng nó trở nên bệnh 
hoạn nếu nó kéo đài Những người yếu đuối muốn loại bổ 
những nỗi đau của họ, đá là điều tất nhiên, Họ muốn tiêu điệu 
nguyên nhân của các nỗi thống khổ đó, Trong vài trường hợp 
phẫn nộ, mệt người yếu đuối sẽ cám thấy hận thù: đối 
những người đàn ông khác, một đất nước, tôn giáo, hoặc ngay 
với chính anh ta. Thí dụ: một đứa trẻ nào lại không cảm thấy 
"các cơn” hận thò đối với người nhục mạ ná? 

Hơn nữa. sự hận thù thúc giục vài người yếu đuối tàn phá 
tất cẩ những gì ngăn cần ý muốn chiếm đoạt của họ (thí dụ 


đl9 


như sự ghen tuông của trẻ nít hoặc người trưởng thành); và sự. 
chiếm hữu tuyệt đối một người đã tạo cho họ một cảm thức 
chế ngự và quyển lực... Người ta cũng ;hường bắt gặp nhiều 
nhà giáo đục chuyên quyền, cảm thấy thu ghét những đứa 
không chịu "phục tùng". 

Sự hận thù cũng xuất hiện trong sự bạo dám* tính đục 
hoặc tỉnh thần. Bất  eứ một biểu hiện nào của sự bạo dara đều 
là đấu hiệu của sự bất lực, giận đữ và bủy điệt. 

Sự hận thù cũng được tìm thấy ở những người có sự bất lực 
gần giống nhau:thí dụ vài người nhút nhát thù ghét những 
người nhút nhát khác. 

Còn sự thù ghét chính mình? Một người thù ghét vài thành 
phần nào đó của Cái Tôi làm cho anh ta cảm thấy nhục nhã và 
yếu kém (thí dụ các mặc cảm"). Thế vài người trong số yếu 
đuối này sẽ làm gì? Họ muốn tiêu điệt nguyên nhân của sự bất, 
lực của họ. Họ hủy diệt chính họ, bằng cách tự hành hạ và hủy 
họai chính tỉnh thần của họ. Có khi họ chuyển qua hành động 
thể chất và tự giáng một đòn chí tú để kết liễu các cảm giác sợ 
sệt triền miên. 

Và nếu sự khiêu khích có thể là tự nhiên, sự hận thù kéo 
đài luôn là triệu chứng của một rối loạn thân kinh hoặc tâm lý. 


ẢO GIÁC 

Trong ảo giác, người bệnh sẽ cư xử theo các cảm gúc của 
anh ¿a, các lối nhìn hoặc nghe được mà thật ra thì không hiện 
hữa thật như vậy. 

Số lượng ảo giác rất phổ biến (ảo giác của thị giác, thính 
giác, vị giác, của sinh dục, v.v...). Tôi chỉ liệt kê ra ở đây 
những thứ thông thường nhất. 

Có vài Ảo giác nhẹ là bình thường và xây ra hằng ngày: 
ánh sáng lờ mờ, tiếng rì rầm, v.v... Oác giấc mơ đêm và hình 
ảnh của giấc ngủ chập chờn là những ảo giác bình thường. 
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Các ảo giác bệnh tý làm méo mó sự thật. Người bệnh thấy 
một, ết trên cánh cửa và tưởng đó là mộ con nhện khủng 
anh ta sẽ phản ứng trang cữn kính hoàng, trốn chạy, 
tấn công, v.v. Nu đây sự thật bị méo mó: cái vết dơ. 

é vài ảo giác không mang một chút thực tế nào bản ngoài: 
chủ thể nghe tHếng nái, trả lời cho những người tưởng tượng. 
Ảnh ta tranh luận với những người võ hình: anh ta nhận các 
lời hãm đọa, ánh mắt anh ta nhìn chăm chú vào một điểm... 
Anh ta tự bảo vệ bằng cách khóa cửa lại, nhát cái gì đó vào lã 
tai. Anh ta chế các tấm chắn để chống lại các làn sóng đang 
"thu bút ý nghĩ anh ta”. Những người phụ nữ bị ảo giác tưởng 
mình bị hiếp bởi một tên búc hại, v.v... 

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra áo giác: nào là tổn thương 
ở các trung tâm thần kinh, ngộ độc, động kinh. Chứng sảng cấp. 
tính do rượu là mật thí dụ của các ảo giác khủng khiếp nhất. 

Đương nhiên là eác bệnh nhân phần ứng như thể các ảo 
giác của họ là thực tế. Họ trấn chạy hoặc tấn công, và như thế 
trở nén rất nguy hiểm. 

Ảo giác cũng được thể hiện trong chứng cuông động, trầm 
uất, trong vải chứng rối loạn thần kinh (đặc biệt là sự ám 
ảnh). Nhưng vì đây ià chứng loạn thần kinh, chủ thể không 
bao giờ tìn vào sự thật của ảo giáo. 


TÍNH KHÍ 

Đang ở trong “tâm trạng vui vẻ" hoặc "tâm trạng buồn bực" 
tùy thuộc vào các tình huống cùng tình trạng thể chất và tỉnh 
thần của lúc đó. Vài người có tâm trạng bình thường; vài người 
khác thì tính khí thất thường. Tính khi zó thể "nắng", rung 
động. Người khác thì tính khí "lạnh"; họ đường như không cần 
quan tâm đến các biến cố và đứng "ngoài" những người khác. 

Điều này chứng minh một việc: tính khí là một khuynh 
hướng cơ bản và sự chừng mực của tính khí tùy thuộc vào cơ 
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chế vận hành hài hòa của cơ thể con người. Sự điều hòa tự 
động của tính khí dường như được tạo ra bởi các trung khu ở 
vùng đáy của não bộ (vùng đổi được nghiên cứu trong y học 
tâm thể), Một sai lệch của các trung khu này sẽ dẫn đến cáo 
tính khí bệnh hoạn (rối loạn tâm lý hưng-trầm cảm, trầm 
uất, v.v...). Một tính khí bình thường xuất phát từ sự vận hành. 
tốt của não bộ, và sự giải tỏa tấu cả những gì có thể phá rối cơ 
chế vận hành đó. 


ĐẠO ĐỨC GIẢ 

Nói theo cách thông thường, ảao đức giả là che lên tật xấu 
một cái mặt nạ của đức tính... Tính này giả vờ các đức tính tốt, 
hấu dã bả quyến rũ boặc thống trị. Tính này được nhận thấy rất 
nhiều trong các chứng rối loạn thân kinh. Người rối loạn thần 
kinh giả vờ (thường là mệt cách võ thức, và vì thế có thiện ý) 
các tình cảm vị tha. Và điều này để tự nâng cao giá trị tủa mình 
lên, nhận được sự chiêm ngưỡng của những người khác. Sự thống 
trị bằng tính đạo đức giả là rất phổ biến trong chuyên quyền, nó 
gân như luôn che đạy các đôn nén về tình dục, 

"Thế một người đạo đức giả có phải là người bệnh kháng? 
Thường là như thế, nhưng dù sao vẫn là mệt người yếu đuối. 


ĐỊNH KIẾN 

Đây là một ý nghĩ ám ảnh, sống như mật "ký sinh trùng” 
trong tâm trí của người bệnh. Có khi nó là một đạng ám Ảnh. 
Định kiến đã được nghiên cứu rồi. 

ĐẦN ĐỘN 

Là tình trạng nghiêm trọng của mội thiểu năng trí tuệ. 
"Tuổi trí tuệ của người đẩn là đưới bai tuổi. Anh ta khóng nói 
chuyện và hay lơ là. Những hiếu biết của anh ta rất kém Sự 
đân độn là mức độ thấp nhất của chứng suy nhược tâm thẳn*. 
Khuôn mặt không beo giờ biểu lạ bất cứ điều gà; miệng thì há 
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ra để nước miếng chảy ra ngoài. Toàn bộ cơ thể biểu hiện sự 
chậm phát triển. Người đản có khi đánh một cách mù quáng, 
đáp bể tất cả những gì ở ngay tầm tay anh ta; só khi anh ta 
xoay tính hung hãng đó lại với chính mình. Muộn lắm anh ta 
mới họe bước đi được; có khi anh ta không thể làm gì khác và. 
ngôi lì trong chiếc ghế bành. Những người đản độn hiếm khi 
sống qua tuổi hai mươi, 


XƯNG ĐỘNG, THÔI THÚC 

Đã được nghiên cứu trong tác nhẩm này. Tỉnh xung động 
tạo mệt thôi thúc không thể cưỡng lại một cách đột ngột; ehù 
thế bị bất buộc eó những hành vi có khi rất nguy hiểm (hành 
vị tình đục, khát máu, đốt nhà, tội ác, trộm, cắt xếo, tự sát, 
đập phá, trốn nhà, v.v...) 

“Tính xung động thường được bất gặp khi các khuynh hướng 
của bản năng và xúc cầm đạt đến cực độ. Đến lúc đó sẽ bùng 
phát mệt phản ứng không tương xứng với nguyên nhân... Mà 
điều nảy cho thấy là không bao giờ có sự "kẻm hãm” bằng lý trí. 

Tính xưng động do thể tạng - Được thể hiện trong các 
trường hợp đi truyền bệnh hoan (thí dụ như tật nghiện rượu), 
suy nhược tâm thẳng, tính khí thất thường? và của cá tính*. 
Tính xung động là một đặc tính của chứng động kinh. 

Tính xung động tập thành (thụ đác) — Nó là hậu quả của 
sự mất cân bằng của tuổi ấu thơ (hoặc của chính đứa trẻ, hoặc 
của sự giáo dục), hoặc tiếp theo chứng viêm não hoặc một tốn 
thương ở não bệ. Ở mức độ thấp hơn, tính xung động thường 
xuất phát từ tình trạng quá nhạy cảm. 

Có rất nhiều người điên biểu hiện một tính xung động 
mãnh liệt (suy nhược tâm thần, đân đện*). Họ đánh và đập 
phá không cẩn phân biệt. Những người động kinh biểu biện 
những thôi thúc không thể đoán trước được và rất nguy hiểm, 
xây ra trước hoặc ngay sau cơn đố. Vài chứng loạn tâm lý thúc 
đấy người bệnh đến tình trạng lo hai đến mức nhiều thôi thúc 
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nghiêm trọng xuất hiện (trong vài trường hợp hoang tưởng bị 
truy hại, chủ thể tấn công một cách bất ngờ một địch thủ 
tưởng tượng) Người ta cũng nhận thấy tính này trang chứng 
phản liệt*, các chứng thần bí giả hiệu, v.v... Có nhiều bác sĩ và 
y tá chuyên chữa bệnh tâm thản dâ bỏ mạng... 

Sự trầm uất thường tạo.ra các thôi thúc dân đến tự sát. 
Như thế, người bệnh cố thaát khỏi sự đau khổ tĩnh thần đang 
hành ha anh ta. Tính xưng động cũng được bắt gặp trong sự 
đam mê* (thí dụ như ghen tuông mà người đó giết người nhưng 
"không biết mình đã làm gì”) và trong các chứng ám ảnh. 


NHỮNG NGƯỜI PHÓNG HỖA 

Trong vài bệnh tâm thần, cháy nhà là đo rủi ro; nó là hậu 
quả của những hành động không xuy xét. Việc chủ tâm đết 
nhà eó thể được khởi phát từ một ý muốn xấu; nó thường được 
nhận thấy ở vài người mất cân bằng hoặc trong vài trường 
hợp loạn tám lý (hoang tưởng hị truy bại). Ghen tuông*, hận 
thù*, tính độc ác*, suy nhược tâm thẳn*, kiêu căng*, cũng thúc 
đẩy con người đến việc bự ý đốt nhà. 

Việc đốt nhà có thể là hậu quả của sự ám ảnh được gọi là 
cơn xung động đất nhà. Với trường hợp này, người ta có yấn để 
với mệt người thật sự bị ám ảnh vì lửa, mà (giống như tất cả 
những người bị ám ảnh) cố hết sức chống chọi lại các thôi thúc 
trái với đạo lý anh ta. Khi một người bị ám ảnh phải đất nhà, 
thường là tiếp theo một cần bệnh thể chất, tình trạng khủng 
hoảng, v.v... 


LOẠN LUẦN 

Đây là hành vì tính dục được thực hiện giữa mạ~con, 
cha-con, hoặc anb-em ruột. Sự loạn luân đứt khoát bị cấtn 
đoán bởi Giáo hội Cơ đốc. Tuy nhiên £ nó, ý nghĩ loạn luân 
không có gì là không bự nhiên, mật khí sự hấp dẫn tĩnh dục 
gần như tự động xuất hiện khi hai giới tỉnh đối mặt với nhau. 
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Nhưng ở đây chúng ta phải phân biệt rõ tính dục và sinh dục 
{đã được nghiên cứu trong phần phân tích tâm lý*), 

Hành vi loạn luân biểu hiện sự giảm thiểu của ý thức đạo 
lý, Các nhà ổ chuột và sự bản cùng thường là nguyên nhân. 
Trong trường hợp này, sự loạn luân được thực hiện giữa người 
cha nghiện rượu với đứa con gái... Ÿ/ cám đỗ loạn luân (một 
cám dễ vô thứe) có phần hơi tắm thường trong phân tích tầm 
lý học, nhất là trong các ức chế”. 


DỨNG DƯNG 

Đây là một trạng thái của cảm tính mà theo đó chủ thể 
không còn cảm thấy mình quan hệ gì đời với những sự kiện 
bên ngoài cả. Anh ta không hề có phản ứng. Người ta thường 
tìm thấy sự đửng dưng trong tình trạng suy nhược, kể cả trong 
các chứng loạn tâm lý, nhất là trong chứng phân liệt. 


BỆNH ẤU TRÍ 

Về mặt thể chất, bệnh ấu tri là sự ngưng phát triển ở giai 
đoạn trẻ nít, Nó có thể có hậu quả vẻ rnặt tâm )ý (bệnh ấu trĩ 
liên quan đến các tuyến): chủ thể có chiều cao khiêm tốn, 
nhưng vẫn cñn đối thât hài hòa và tỉnh thần rất ổn định. 

Về mặt tám lý, bệnh ấu tri là một thiểu năng cảm xúc 
(trong sự nhút nhát*, mặc cảm, loạn thần kinh*). Chủ thể có 
trí thông minh bình thường hoặc có thể rất thông minh, nhưng 
một phản cảm xúc của anh ta vẫn bám vào các sự kiện đã biến 
mất từ lâu. Mật sự giáo dục không thấu đáo cá khi là nguyên 
nhân của căn bệnh ấu trĩ tâm lý. 


LO ÂU 

Đây là mệt tình trạng của tỉnh thần. Chủ thể câm thấy 
không chắc chấn với hiện tại và tỏ ra lo âu với tương lai ở 
đây sự lo âu sẽ là bình thường nếu nó được gây ra bởi các 
nguyên nhân thực thụ (bệnh hoạn,tình hình tài chính và tình 
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. Nhưng có khi tình trạng này cứ tiếp tục, không có 
nguyên nhân chính đáng. Đến lúc này, đây sẽ là triệu chứng 
của một rối loạn của thể chất hoặc tâm lý, Người lo âu có tính 
khí bất thường, cảm thấy bất ổn và cản phải "giải buên". Sự 1o. 
âu eó thể dẫn đến sợ hãi*. 


CHỮNG MẤT NGỦ 

Ở đây chúng ta không để cập đến sự mất ngủ do các nổi 
đau về thể chất, vì trong trường hợp này, nó là điều bình 
thường. Vì thế chúng ta chỉ nói đến các chứng mất ngủ gây ra 
bởi các nguyên nhân tâm lý. Các chứng loạn thần kinh*, mặc 
cảm*, điều phiền nhiễu, úc chế", các chứng aợ hãi”, ám ảnh*, 
xung đột xúc cảm*, là những nguyên nhân thường gặp. 

Cũng có rất nhiễu người đã nói "Tôi rất mệt khi thức dậy, bởi 
vì đêm qua tôi không ngủ được"... Nhưng nói cho đúng, họ có ngủ 
đấy, nhưng giấc ngủ không hỏi phục lại sức lực của họ (điền này 
vì nhiều lý đo, hoặc do tâm lý, hoặc do tình trạng eo cứng cơ bắp 
liên tục). Sau nữa, là những người "mất ngủ giả hiệu" luân luôn 
than văn "nghe mọi tiếng động trong đêm và tiếng đổ chuông của 
mỗi khắc giờ". Mặc đù vậy, người ta nhận thấy sức khỏe của họ 
vẫn tốt và da đẻ vẫn hồng hào. Họ không biểu lệ sự giảm cân 
(trong khi giảm cân là kết quả mau chóng của sự mất ngủ). Như 
thế họ là những người ngủ gà mà không hề biết, trừ khi họ muốn 
đóng kịch để khoe khoang. Cách chữa trĩ việc mất ngủ đương 
nhiên phải tùy thuệc vào nguyên nhân của nó. Người ta cá thể 
tam kiếm aự thiếu vệ sinh về thể chất (càphê, thuốc lá, rượu, làm 
việc quá sức, cảm vúc). Khi nó là một nguyên nhân tỉnh thần, 
khoa tâm )ý học chiều sâu sẽ cho nhiều kết quả mau chóng. 


TÍNH BẤT ỒN(BẤT AN) 

'Tính ổn (bất an) thường là triệu chứng của một thiểu năng. 
Nó có nhiều điểm chung với tính khí bất thường. Như vậy, mọi 
thứ đều tùy thuộc vào cường độ và nguyên nhần. Có vài người 
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tố ra ổn định, trong khi họ lại tự khép mình lại, như con ốc 
được cái vô che chở. Như vậy việc nghiên cứu tính bất ổn (an) 
là mật phần của việc nghiên cứu cá tính. 

Mật đứa trễ có tính bất ổn (an) ít khi tổ ra siêng năng, hay 
yêu sách, và để lộ rä việc thích trấn học và trốn khổi nhà. 
Người trưởng thành bất ổn (an) sẽ bị ám ảnh bởi nhu cầu 
phiêu lưu: anh ía đào ngủ, làm ká lang thang, naười đi kiếm. 
sống trên đường... Người ta bất gặp tính này trong chứng hoang 
tưởng và tâm thần chủ kỳ. 


BẢN NẴNG LÀM MẸ 

Đây là mật trong các bản năng mãnh liệt và cao thượng 
nhất. Nhưng tiếc thay, nó thường bị méo mó đo các chứng loạn 
thần kinh hoặc lo âu. Mật bả mẹ lo âu làm tăng thêm các Ío 
Tgại của mình và sau đó chuyển qua cho đứa trẻ. Đưa trẻ ho à? 
Nó bị bạch hấu rỗi. Đứa trẻ đang chơi? Nó có nguy cơ bị tai 
nạn bất cú lúc nào... Sự méo mó của bản năng này thúc đẩy 
rất nhiều bà mẹ đề phòng một cách quá đáng và đứa nhỏ sẽ 
lãnh mọi hậu quả. Đứa trẻ sẽ trở nên sợ sệt, nhút nhát và cuối 
cùng mắc chứng loạn thân kính. Một sự bảo vệ quá đáng cũng 
rất tai hại như việc thiếu sót... Chúng tá không được quên việc 
chăm lo quá mức sẽ làm cho đứa trẻ và đứa thiếu niên nổi 
laạn, không làm cho nó phát triển một cách tự sinh. (Tôi 
khuyến các bạn hãy đọc kỹ mục "Những người kiệt sức"). 

Đán nắng làm mẹ có thể biến mất với vài căn bệnh tâm 
thần (thí dụ như trầm uất). Hoặc bản năng này "xoay ngược 
chiếu lại”: tình thương trở thành hận thù và ghê tôm. Ở đây 
là trường hợp của một rối loạn tính cách có thể đẫn đến việc 
giết. chết trề nít, bổ rơi trẻ nít, v.v... Tật nghiên rượn cũng là 
một nguyên nhần thường xuyên. 


TRỰC GIÁC 


Đây là một khải thị xuất hiện bất ngờ... Trực giác cho 
pháp biết ngay sự việc, không cần suy luận, cho ngay một xác 
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tín. Không mật phán đoán nào có thể can thiệp vào. Cá vài 
tính khí biểu hiện một trực giác tự nhiên đáng nể. Người ta 
cũng nhận thấy vài sự mất cân bằng nhẹ của cảm xúc cũng hỗ 
trợ cho trực giác (suy nhược tâm thần, quá xúc cẩm, v.v... ) 

Cũng có các trường hợp trực giác bệnh lý: người bệnh 
tuyệt đối tìn vào tính xác thực của trực giác của mình... Người 
ta bắt gặp các trường hợp này trong các cơn phân nộ, ghen 
tuông, bận thù, v.v... 


GCÁU KỈNH 

Một người cầu kinh phản ứng dự đội (đôi khi với sự phẩn 
nộ) trước các hoàn cảnh rất tầm thường. Anh ta gây gổ vì một 
việc không đâu. Tính cáu kỉnh thường là hậu quả của sự suy 
yếu của hệ thân kinh hoặc tâm lý, Người ta thường nhận thấy 
tính này trong sự mệt mỗi, làm việc quá sức, suy nhược thần 
kinh. Nó thường xuất hiện vào buổi sáng, thời gian rất khổ 
chịu cho những người để bị kích động. Tính cáu kinh thường có 
điểm trùng với tính nhạy cảm. 

BỆNH ĂN CẮP 

Đây là một thôi thúc ám Ảnh: nó thúc đẩy chủ thể phải 
chiếm lấy món vật ngay đưới mắt anh ta. Bệnh ăn cắp là một 
ám ảnh thực thụ; người bệnh chống lại ý muốn của anh ta 
trong nỗi lo hãi; và việc trộm có khi làm giảm nhẹ cơn sợ hãi. 
Có rất nhiều phụ nữ mắc chứng bệnh này, Nhưng cũng rất 
khó khi phải tuyên bế đây là một căn bệnh thực thụ... bởi vì 
nếu như thế thì lời biện hệ sẽ quá tết! Dù sao ải nữa, bệnh ăn 
cắp thực thụ thường được nhận thấy ở những người mất. quân 
bình tâm lý, suy nhược thản kinh, hoặc tiếp theo sau những 
xáa trên vể thể chất: thời kỳ mãn kinh, thai nghén, v.v... 


HÈN NHÁT 
Giống như sự lười biếng*, hèn nhát có khi là một căn 
bệnh. Nó có thể là một thiểu năng thể chất, nhưng thường lại 
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xuất. phát từ một xáo trộn tỉnh thần (giáa dục, yếu kém tỉnh 
thân, mặc cảm, suy nhược tâm thắn, v.v...) 

Không phải ai muốn hèn nhát cúng được|.Hèn nhất là 
một từ có khi che đây nhiều rối loạn tiểm ẩn. 


BẢN NĂNG TÍNH DỤC 

Trong nghĩa hẹp nhất, đáy là sự hăm hở của tính dục, việc 
tìm kiếm sự thỏa mãn tính dục. Với nghĩa rộng nhất, đây là 
năng lượng* tâm lý, đù với bất cứ mục đích nào, 


CHÚNG THÁO LỜI. 

Đây là một nhu cầu bệnh hoạn nói chuyện liên hồi, Không 
ngừng, cá khi chỉ xoay quanh có một vấn đề, nhưng có khi lại 
không liên tục. "Căn bệnh" này thường được nhận thấy ở ngay 
người nhiều lời "để không nói gì cả”, nhất là với chính anh ta. 
Người ta cũng nhận thấy chứng này trong các buổi tụ họp phù 
phiẩm võ lý của giới thượng lưu. 

Về mặt bệnh lý học, chứng tháo lời được thể hiện trong 
rất nhiều chứng bệnh tâm thân (nhất là chứng cuồng động*, 
ảo giác*, chứng phân liệt”) 


BỆNH THÍCH LÀM LỚN 
'Từ này đồng nghĩa với chứng boang tưởng tự đại, đã được 
®em xét trong các chứng loạn thản kinh và laạn tâm lý*. 


CUỖNG BỘNG 

Theo từ nguyên học, từ này có nghĩa là: điên, ham mê 
hồn loạn, hoang tưởng thần cảm... Thông thường, người ta 
gọi "cuêng động" những tật bạo ngược mà hàng triệu người 
phải cbịu đau khẩ. 

Về mặt tâm lý, cuông động” là một rối loạn tâm lý nghiêm 
trọng, cũng đã được nghiên cứu trong mục các rối loan thần 
kinh và tâm lý. 
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MÃN KINH 

Đây là tình trạng chấm đứt hẳn thời kỳ kinh nguyệt của 
phụ nữ, Nó thường xảy ra vào khoảng 45 cho đến ð5 tuổi, 
Nhiều rối loạn thường xảy ra ngay trước thời kỳ mãn kinh: 
choáng váng, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh nhẹ, tính đễ 
kích thích không bình thường. 

Sau đó buồng trưng sẽ ngưng hoạt động, Đây là thời diểm 
chính thức của mãn kinh với sự rối loạn eâe tuyến (có ảnh 
hưởng trên các trung tâm thắn kinh nằm ở đáy não bộ và trên 
nhiều tuyến khác như tuyến giáp và thượng thận). Công xuất. 
hiện những cơn nóng nảy và tình trạng lông mọc nhiều hơn, 
có một chút gì đó nam tính, v.v... 

Chúng ta phải ghi nhận rằng có rất nhiều phụ nữ trái 
qua thời kỳ mãn kinh không một chút rắc rối nào. Điều này 
để bảo đảm những người luôn nghĩ rằng thời đoạn này của 
cuộc đời sẽ không tránb khỏi đưa đến những “căn bệnh thần. 
kinh”, đến một “tính tình không thể chịu được”, và ngay cả 
những ám ảnh*! Khòng có gì sai lầm hơn thế. Có khi nó là 
một nỗi lo âu thật sự, để nuâi đưỡng một tâm trạng lo bái 
không nguôi. Nhiều phụ nữ khi đến gần tuổi mãn kinh rất 
đau khổ vì chứng mất ngủ cũng chỉ vì sự lo hãi này! Tính 
tình của họ có nguy ecd bị rối loạn; họ trở nên khó chịu bơn, 
chuyên quyển, v.v... mà chính việc mãn kinh đố không hể 
liên quan... 

Trong các trường hợp bệnh lý, thời kỳ mãn kinh có 
thể gây ra ám ảnh", ám sợ, cơn thèm rượu, chứng xung 
động ăn cấp, v.v... Nhưng thông thường, đây là vấn để của 
mnật tình trạng tiểm tăng mà việc mãn kinh chỉ khði phát 
mà thâi. 

Vì thế chúng ta nên thận trạng trước khi quy trách nhiệm 
cho việc mãn kinh các rối loạn nghiêm trọng, mà mối cho 
cùng, chúng hiếm khi vảy ra. 
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KHIÊM TỐN 

Hay hơn hết chúng ta nên trích dẫn câu nói cúa Renan: 
"Rất khó cho người ta chứng mình sự khiêm tốn của mình, hối 
vì khi nói mình là như thế, người ta không còn khiêm tấn nữa 
tôi...". Bự khiêm tốn có khi là sự tự kiêu được ngụy trang. Như 
thế, chủ thể muốn có sự khâm phục của những người khác, "bị 
hoa mắt vì sự khiêm tốn này". 

Sự khiêm tốn thực thụ }ä một thực tế của mật trí tuệ cao. 
cä, biết rõ sự thấn kém của vạn vật, mà bắt đầu là với chính 
con người mình. 

Có vài trường hợp vối loạn thần kinh biểu hiện sự thiếu 
khiêm tốn, bởi vì họ cẩn tin tưởng họ là những người quan 
trọng, có quyển thế, cũng chính vì những mặc cắm tự tỉ hoặc 
sự bất lực của họ. Như vậy sự ít khiêm tốn này là một triệu 
chứng và nó sẽ biến mất cùng một lúc với sự rối loạn thần 
kinh. (Hãy xem các từ kiêu càng và kiêu ngạo trong từ điển) 


CHÚNG LÃNG THỊNH 

Sẽ là tình trạng lạng thỉnh khi một người giứ ím lặng 
trong khi các cơ quan của ngôn ngữ hoặc của tiếng nói không 
bị một tổn thương nào. 

Đương nhiên là có vài trường hợp lặng thỉnh tự nguyện vì: 
thí dụ như sợ bị liên lụy. Chứng lặng thỉnh có thể là triệu 
chứng của một "chuyển hóa": chủ thể mất tiếng trong vài trường 
hợp giận dữ "bị ức chế" chẳng hạn. Vài cắm xúc cũng gáy ra 
hiện tượng này. Dạng lặng thỉnh này thường được nhận thấy 
trang các cơn dư uất*. Như vậy đây là chứng lặng thinh không 
chủ ý. Người ta cũng nhận thấy chứng này ở những người nhút 
nhát, và nguyên nhân của nó là sự ức chế cẩm xúc, 

"Thêm vào đó, chứng lặng thỉnh được gây ra bởi vài chứng 
loạn tâm lý (chứng phân liệt*, beang tưởng, hoang tưởng bị 
truy hại*, trầm uất*, lá lẫn tâm thần?) 
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THUYẾT THÂN BÍ 

Vệ phương diện triết học, thuyết thân bí xá lập sự bất lực 
cũa lý lẽ trước các vấn đẻ linh thiêng. Lac này người thần bí 
sẽ tìm một trực giác" khác thường cho phép anh ta hợp nhất 
với Chúa. Và bằng trực giác này, người thần bị se hòa đồng 
với thế giới thần linh trong sự xuất thần. 

Nhập định, tu khổ bạnh, sự tự chủ vững vàng, nghiên cứu, 
sự khai thông chính mình, sáng suất, chuẩn bị cho con đường 
đến thấp bí. Vá lại người thần bí phải trải qua nhiều thử 
thách ghê gớm về mặt tình thần, những nghỉ ngờ, những đắn 
đó có khi rất khủng khiếp... Anh ta phải loại bố tất cả các hiểu 
biết nhạy cảm, giàu tướng tượng và bợp lý. Và như thế, lần 
hổi anh ta đạt đến một tình trạng sáng chói không thể tả, mà 
chỉ những tâm hồn thật cao siêu mới có thể đạt đến. 

Người thần bí cũng có thể là một trí tuệ sâu lắng, mà một 
con người eăm thấy được liên kết một cách sâu sắc với taàn 
thể vũ trụ. 

Đương nhiên cũng cá rất nhiều người thắn bí giá hiệu. Tình 
trang thần bí giả hiệu được thể hiện bằng sự tiêu tan cới đôi. Sự 
sáng chói bình lặng và sự nồng ấm của chức tông để bị khiếm 
khuyết. Người ta thường nhận thấy sự thân bí giả hiệu trong 
chứng ưu uất, kể eä vài trường hơp loạn tâm Ìý*: với ảo giác, tính 
gợi đực, những dày và "bởi quỷ dữ”, như hiếp đâm, châm chích, 
tình trạng bị ma ám, v.v... Những cơn này thường được kèm theo 
sự vặn người, hành động tục tăn, những lời báng bổ thần thánh. 


THÓI BỊA CHUYỆN 

Đây là một khuynh hướng nói đốt, bịa hoàn toàn một câu 
chuyện tưởng tượng, hoặc giả vờ mắc vải cắn bệnh. Từ này 
được Dupré tạo ra vào năm 1905. 

Trẻ nít thường hay mắc thói này. Trí tưởng tượng phong 
phú của nó thúc đẩy nó tạo ra nhiều câu chuyện thần kỳ, được 
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:ăng cường bởi những gì nó thu thập được từ bên ngoài. Cũng 
>ó khi đứa trẻ giả vờ bệnh để thu hút sự chứ ý và sự chăm súc 
của phững người chung quanh. Có vài đúa trẻ bịa ra toần bộ 
những chuyện đài mà thường chúng là nhân vật chính. Điều 
này không có gi là bất thường cả. với điều kiện thói bía chuyện 
của trẻ nít mất đi với tuổi tác. Thế nhưng việc này không phải 
ức nào cũng xảy ra như thế! 

Ở người trưởng thành, thói bịa chuyện biểu hiện một sự 
mất cân bằng tâm lý, bất kế chủ thể thông mình đến mức nào. 
Thói bịa chuyện đơn giản nhất được nhận thấy trong sự kiêu 
căng", các mặc cảm tự tÌ*, sự cầu toàn", v.v... Chỗ thể sẽ bịa ra 
những mối quan hệ được tưởng tượng bay không, đến các thành 
tích của anh ta. Anh ta nói bóng nói gió thật khéo một việc gì 
đó để làm cho nó trở nên "quan trọng" đưới mắt những người 
khác; anh ta khoe khoang đã lái xe tốc độ trên đường, anh ta 
thay đổi làm sao cho có lợi cho mình các tình huống có thể làm 
cho anh ta thaa kém, v.v... Chứng bịa chuyện của người trưởng 
thành cho thấy đầy là một suy nhược tâm thần hoặc một thiểu 
năng cảm xúc*, Trọng các mặc cám tự tÌ*, người ta sẽ hiểu tại 
sao chủ thể làm đủ mọi cách để tạo cbo mình một cảm giác 
quyển lực hay sức mạnh nào đó. Đây là hiện tượng bù trừ". 

“Thói bịa chuyện có thế là một căn bệnh, có thể dẫn đến 
tính hung dữ, Đến lúc đó sẽ là những lá thư nặc danh, lời tố 
cáo, lời vu khống”, do ghen tuông*, bận thù*, oán thù, v.v... 

CHỨNG NGHIỆN THUỐC NGỦ 

Đây là nhu cầu không thể cưỡng lại việc sử dụng thuốc 
ngủ. Người ta thường nhận thấy chứng này ở những người mất 
ngủ*, Hãy xem từ Ngộ độc vì bacbituvíe trong từ điển. 

PHỦ NHẬN (Chứng hoang tưởng...} 

Người bệnh từ chối nhìn nhận những việc hiển nhiên. 
Anh ta cho rằng rmìnbồ không còn thổ nữa, rằng mình không 
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còn phổi, máu, ruột, v.v... Có khi anh ta phủ nhận cả thế giới 
bên ngoài. Chứng này thường được nhận thấy ở vài trường 
hợp rối loạn tâm lý, nhất là chứng trầm uất. 


CHỨNG UỂ OÂTI 

Là một hình đạng có hai mặt, sự uể uải có thế là sự biểu 
hiện của một sức mạnh trầm lặng và tự chủ, của một trí tuệ 
rộng lớn và thanh thần. Năng lượng được tiên thụ một cách 
thoải mái, không một chút bốt rối. Tại sao mật eon người khỏe 
mạnh lại phải vội vã, nếu anh ta nhìn thấy được chân lý của 
sự việc? Và nếu anh ta biết sức mạnh của mình chó phép anh. 
ta dễ đàng đạt đến mục đích? 

Mặt kia của sự uể oải thường là của sự nhu nhược và vô tự 
lự, Người uể oäi lễ mẻ, không quan tám mấy, không sốt sắng 
trong hành động. Như thế khiếm khuyết này tùy thuộc một cá 
tính... hay ruột căn bệnh. 


UHOÀI 

Chủ thể rất buốn và đáy luyễn tiếc; anh ta cảm thấy rất 
xa với người thân; sự cách biệt và cô độc làm tăng thêm nỗi 
khổ anh ta. Hơn nữa, nỗi nhớ nhà làm cha việc thích nghĩ với 
các hoàn cảnh mới trở nên khó khân hưn. 

Nỗi luyến tiếc có khi là áo bố quê bương ra đi; nó có thể dẫn 
đến u sấu, đến chán đời, và cả đến chứng sầu muộn*. Sự luyến 
tiếc của các tù binh chiến tranh luôn hiện diễn trong tâm trí... 


NGOÀN cố 

Ngoan cố là một trong các đạng thỏ thiển nhất của ý chí*, 
mà người ta thường hay nhầm lẫn... Ngoan cố là một bản chất 
cữa sự kiêu căng, ngu ngốc. Né thể hiện sự "phong tỏa” thật sự 
của não bộ. Người ta cũng nhận thấy nó trong chứng thiểu 
năng tâm thần, bệnh ấu tr†*, sợ sệt, mặc cảm tự tí*, tính hưng 
băng}, tính xung động", v.v... 
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MỘNG THỨC (le songe) 

Mộng thức là một áo giác. Nó có thể bình thường (thí dụ 
người ngù đang nằm mø). Nhưng có nhiễu đạng mộng thức do 
các yếu tố bệnh lý (nhiễm trùng, ngộ độc, rượu, động kinh, rối 
loạn tâm lý) Mật đạng không binh thường khác của mậng thức 
là sự mơ tưởng mà theo đó người ta muốn thoát khải thực tại. 


KHUYNH HƯỚNG LẠC QUAN 

Tà tình trạng sáng khoái, và là hậu quả của sự thích ứng 
đã đàng với cuộc đời. Sự lạc quan thực thụ xuất phát từ một 
quân bình tốt của thể chất và tỉnh thân và thoát khỏi tất cả 
những gì có thể phá rối sự thanh thắn của tâm hẳn. Sự lạc 
quan nâng cao tỉnh thần và lỗa sáng: đây là điều tốt lành cho 
nhân loại. 


HIỂU NGẠO 

Thông thường, người kiêu ngạo hay để cao các khả năng 
của raình (dù chúng có thực hay tưởng tượng). Tính kiêu ngạo 
được căn cứ (rên một mặc cảm tự tôn nào đó. Người ta kiêu 
ngạo vì cái tên, vì tài sản của người ta (hoặc sự nghèo khổ), 
của trí tuệ du việt... Có vài người kiêu ngạo phái chịu đan khổ 
trong im lặng... để cho những người khác không biết. Cũng có 
nghiều người kiêu ngạo để tổ va kiêu ngạo, là điều hết chỗ nói! 
Con người nấm bắt ưu thế ở bất cứ nơi đầu có thể được... 

“Tính kiêu ngạo thực thụ là người bà con gắn của sự kiêu 
căng", Đây luôn ià một triệu chứng, haặc của sự yếu đuối, một 
rối loạn thần kinh, hoặc của các dồn nén, nhục nhã, mặc cảm 
tự tí, v.v... Tíah kiêu ngạo được thể hiện bởi sự eo cúm, sự 
thiếu khoan dung, khinh bỉ, thù nghịch. Việc qua lại với một 
người kiêu ngạc chắc chắn là điều không đễ chịu... 

Về bệnh lý học tâm thần, sự kiêu ngạo được tìm thấy ở 
chứng hoang tưởng*, tính tự cao tự đại, cuỗng động*. Người ta 
cũng thường nhận thấy nó irong chứng thiểu năng tâm thần. 
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BỆNH BẠI LIỆT TOÀN DIỆN PHÁT TRIÊN CHẬM 

(hay Bệnh Bayle) 

Đây là một căn bệnh tâm thần bắt nguồn từ bệnh giang 
mai, và được liên kết với các tổn thương ở não. Vào năm 1913, 
chứnh Nogughi đã chứng mình có một, loại khuẩn xoắn trong 
não bộ của người bị bại liệt toàn điện. Bệnh này thường xuất, 
hiện mười hay mười lắm năm sau khi bị nhiềm bệnh giang 
mai. Nó được thể hiện bằng nhiều rối loạn tâm thần rồi nó 
phát triển đân lên. Suy kém trí tuệ toàn diện, hoang tưởng tự 
đại, lưỡi và các ngôn tay có giát, tình trạng cuỗng động tột độ, 
ý nghĩ giàu cố hết sức lố bích, trầm nất, là những đấu hiệu 
thường thấy của cán bệnh này. 

Trước đầy vô phường cứu chữa, căn bệnh bại liệt toàn điện. 
phát triển chậm biện giờ thường được chữa khỏi. 


LƯỜI BIẾNG 

Sự lười biếng phải được chữa trị nhờ một bác sĩ hoặc một 
nhà tâm lý học, Bất cứ người nào (dù cho là trẻ nít bay đã 
trưởng thành) đều cố bán chất năng động. Một đứa trả lười 
biếng là một đứa trẻ bất mãn hoặc bị bệnh. Sự lười biếng có 
thể xuất phát từ lệch lạc cá tính: không quan tâm, không 
thấy thích, thích làm điều ác, v.v... Vài trạng thái bất thường 
của tính khí* cũng gây ra nó: quá nhạy cảm, suy nhược thần 
kinh, tính tỉnh bất định. Tính lười biếng cũng được liên kết 
với vài rối loạn thể chất hoặc tính thần: rối loạn đường ruột, 
mệt mỏi*, mất cân bằng hệ thần kinh thực vật*, hoạt đông 
không tốt của các tuyến nội tiết, không thích nghỉ với môi 
trường gia đình haặc học đường, chán ghét làm việc, cø cúm, 
dền nén*, v.v... 

Làm biếng có nghĩa là thiếu quan tâm đến công việc làm 
của mình. Đến lượt thầy thuốc điểu (rị và nhà giáo đục tìm ra 
căn nguyên. 
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BỆNH PARKINSON 

Một tổn thương của hệ thản kinh, với tình trạng run rẩy 
toàn diện, trường lực cơ bắp thái quá và co rút. Thường tâm trí 
vẫn linh lợi, mặc cho khuôn mật có bất động và ánh mắt cố 
định. Căn bệnh này có khí được báo trước bằng chứng trầm 
uất*, và có thể kéo đài nhiều tháng liên hoặc nhiễu năm trước 
khi xuất hiệu các Lriệu chứng cơ học. 

há năng bình thường của những người bệnh này thường 
vẫn được giữ nguyên, trừ khi đến giai đoạn cuối của căn bệnh 
Đến lúc này sự giảm thiểu trí tuệ trở nên khá nghiêm trọng 
để người ta có thể bàn cãi về khả năng này. 


ĐAM MẼ 

Một từ che giấu hiết bao thám kịch!... Đam mê là một khuynh 
hướng thái quá và độc quyển. Nó kèm theo đau khổ, dầy vò, 
nghiên ngẫm tính thần, định kiến* và ám ảnh. Người ta hay so 
sánh nó với tình yêu: và lúc này nó bao gồm cả hẳn năng, tình 
đục, quý mến, ghen tuông}, ích kỷ*, hận thù*... Có vài đam mê 
rất hữu ích (thí dụ như đam mê nghệ thuật). Vài thứ khác lại 
giần vặt, thức đẩy đến những việc ngồng cuồng, thôi thúc*, tội 
ác. Có sự dam mè bài bạc, rượu chè, phụ nữ, tình dục đải bại", 
đến ma túy... Tất cả các dạng đam mê này cho thấy các rối loạn 
về hành vị và đạo lý. Người ta phải tìm ra các nguyên nhân (rốt 
loạn thản kinh*, mặc cảm tự tỉ, mặc cẢm*, v.v...) 

Thế khi nào nỗi đam mê trở nên bệnh hoạn? Khi nó kéo 
theo các rối loạn về thể chất và tĩnh thần. Sự rối loạn chiếm 
lấy toàn bộ con người. Mọi hoạt động tỉnh thần bị đổi hướng 
để đem lợi ích cho cảm thức vô thức đó. Không còn sự cân 
bằng tỉnh thần nữa, và ý thức lý luận bị đập tắt như ngọn nến 
trước gió. Nhiều nỗi sợ hãi dữ đội xuất hiện kèm theo định 
kiến khố tâm, ghen tuông mãnh liệt, có khi tạo ra các thôi 
thúc rất nguy hiểm. Tình trạng mất ngủ và kiệt sức là những 
hậu quả thường thấy. 
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Cũng có những nỗi đam mé nhất thời: ảnh yên ghen tuông, 
tình yêu euỗng tín, nỗi đam mẽ lý tưởng, chính trí, v.v... Ngoài 
ra còn có những (nh trạng đam mê trong các rối loạn tâm lý*, 


THÁI ĐỘ THỤ ĐỘNG 

Đáy là một khuynh hướng tỉnh thần mà chủ thể như "thiếu 
sức sống" và không có sáng kiến: đến lúc này anh ta để đàng 
chịu ảnh hưởng của sự ám thị*. Người ta nhận thấy thái độ 
thụ động trong chứng suy nhược tâm thắn", suy giảm ý chứ", 
các trường hợp ngộ độc, các chứng suy nhược, v.v... 


NHẪN NẠI 

Về mật từ nguyên học, nhẫn nại có nghĩa la: biết đau khổ, 
chấp nhận và chịu đựng. Sự nhẵn nại chủ yếu là phải biết chờ 
đợi, không đao động, tất cả những gì sẽ đốn...Sự nhẫn nại có 
thể là tự nhiên, nhưng cũng có khi là triệu chứng của một 
thiểu năng. Có vài người tổ ra "nhẫn nại” trong khi đừng 
dưng, chán nắn, tự khép mình lại. Trong các trưởng hợp bình 
thường, nhẫn nại là sự thể hiện của khôn ngoan và tự chú. Nó 
là hiệu quả của sức mạnh và sáng suốt. 


BẠI HOẠI 

Đây là một trạng thái bất thường sâu kín hoặc ngấu nhiên 
của cá tính*. Nó đưa chủ thể (thường là người bệnh) làm hại 
người khác bằng những thôi thúc* phản xã hội. Sự bại hoại só 
thể có giai đoạn uà nhất thời: nó thường được thể hiện bằng 
những hành ví tàn ác về thể chất hoặc tính thần, được thực 
biện đưới uy lực của sự đam mê* (hận thù*, ghen tuông", thiên 
kiến chính trị hoặc tôn giáo, v.v...). Sự đi bại khởi phát nhiều 
hành vi hủy hoại như phá hoại không lý do, hành hình không 
phán xét, vận động công chúng để tái lập một vụ án, v.v... 

Sự bại boại nhất thời thường xuất hiện ở trẻ nit và thiếu 
niên, Nó thường được gây ra bởi sự chống đối nội tại với một 
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thành viên trong gia đình. Đến lúc này sự bại hoại lại giống sự 
hận thù và là sự biểu hiện của một tấn thương tỉnh thần sàu lắng. 

Sự bại hoạt bệnh lý bao gầm cả một chuỗi trạng thái bất 
thường, Nó được thể hiện rất sớm: đứa trẻ này rất độc ác, hung 
hãng, ngễ nghịch, nói láo, v.v,.. Các nhà giáo dục sẽ đối mặt với 
vá vàn khó khăn. Đứa trẻ đổï bại đi ngược lại trật tự xã hội; nó 
muốn thỏa mãn các ý muốn và thèm khát của ná mà khàng cần 
tôn trọng người khác. Các khuynh hướng của nó thoát khối các 
kêm hãm của đạo lý. Đay là con đường đi đến các chất độc, bài 
bạc, lường gạt, gian lận, trộm, hiếp dâm, chú ý đốt nhà, mại 
dâm... Nhiễu đứa trẻ bại hoại thường là tội phạm thiếu niên. 

Những đạng bại hoại có thể được vếp như sau: 

10 Bại hoại vì ý thức sinh tồn: nghiện ma túy*, ham ăn, hà 
tiện, hám của*, v.v... 

2) Bại hoại vì ý thức sinh sản: lệch lạc của bản năng làm 
mẹ*, bái vật*, cuồng đâm*, tự hành bạ*, v.v... 

3) Bại hoại tập thành: ánh hưởng của môi trường, nhiễm 
trùng, viêm nấu, V.V... 

4) Bại hoại tiềm tàng: chỉ khởi phát với chứng loạn thân 
kinh hoặc tâm lý. 


KHƯYNH HƯỚNG BI QUAN 

Tính này luôn là triệu chứng của thiểu năng thể chất hoặc 
tâm lý. Người bị quan 'thấy bất sứ gì cũng đen tối", rất khổ 
tâm về nhưng Ìo lắng của mình; đối với anh ta mọi thứ đầu vô 
ích và mọi hy vọng đều tiêu tan... Người bí quan có thể có 
nguyễn nhân: suy nhược thân kinh*, mạc cảm”, chống 
dồn nén*, rối loạn đạ dày, v.v... 


PEYOTL hoặc XƯƠNG RỒNG NÚI 
Xương rỗng Mã tây Cơ tạo ra ảo giác. Vài nhà tâm lý học 
và bác học đã dùng nó với mục đích thí nghiệm. 
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ĐIỂM TĨNH 

Sự điểm tĩnh có điểm trùng với lương trị. Nó cá thế được 
biểu hiện với một trí tuệ sáng suốt... hoặc đơn giản với sự cân 
bằng thể chất. Người điềm tĩnh đán đo, căn nhắc, xem xét cái 
được và cái không. Nó có thể tùy thuộc vào tính khí, của trí 
tuệ hoặc của một. khuynh hướng. 

Có vài người rối loạn thần kinh? tả ra điểm tĩnh, nhưng 
trên thực tế họ là những người sợ sệt, đôn nén, quá tỉ mỉ hoặc 
cầu toàn”. Trừ phi họ chơi trò “điểm tĩnh", để tìn vào sự bình 
yên và an toàn của mật phán đoán mà bọ không hề có. 

Sự điểm tĩnh giỏ hiệu thường là dấu hiệu của sự ngu đẫn. 
Trong trường hựp này, mật người "điềm tĩnh”, với ngón tay 
đưa lên cao một cách trịnh trọng, quả quyết một. cách uyên bác 
những việc vô cùng tâm thường.. 


MA ÁM (HOẶC QUỶ ÁM) 

Người bệnh nghĩ mình bị ám bởi một hữu thể siêu nhiên: 
quỷ, thú vật hoặc người. Anh ta tưởng những sinh vật này 
điêu khiển các hành vì của anh ta và chiếm đoạt ý chí của 
anh ta. 


HOANG PHÍ 

Đây là một dị dạng của ý thức aình tôn: chủ thể phung phí 
của cải của mình trong khi không cản thiết. Người hoang phí 
cá kbi bị một dạng ám ảnh*: anh ta bị thôi thúc bởi nỗi ham. 
mê mua sắm hoặc tặng quà. Người ¿a nhận thấy sự hoang phí 
trong tính kiêu căng", những tay cờ bạc, những tên đàn đúm 
ăn chơi, v.v... Nó thường là dấu hiệu của sự suy nhược tâm 
thần hoặc thiểu năng tâm thần. Người ta cũng bắt gặp chứng 
này trong vài trường bợp rối loạn tâm lý*: suông động*, bại 
liệt toàn điện phát triển chậm*... Đến lúc này người bệnh búa 
vô số điều không thể tin được mà dĩ nhiên anh ta không thể 
nào giữ lời được. 
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LIỆU PHÁP TÂM LÝ HỌC 

Đây là toàn bộ các phương pháp mà người ta áp dụng để 
chữa một căn bệnh tình thân, hoặc thể chất mà nguyên nhân 
là tâm thần. Các phương pháp chữa trị tâm lý quan trọng đã 
được nghiên cứu trong tác phẩm này (Xem lại "Sự thám hiểm 
vào (rong trí tuệ"). 


CHỨNG XƯNG ĐỘNG ĐỐT NHÀ 
Ấm ảnh* đốt lửa, có thể đắn đến thôi thúc". Xem "người 
đốt nhà"? trong từ điển. 


CHẾ GIỂU 

Sự chế giểu có khi là một trò chai của trí tuệ, Ná trở nên 
độc ác khi nó gây thiệt, hại cho người khác; có ích nếu như nó 
chống lại chính chúng ta... Người tự chế giẫu mình bất đảu 
nhận thấy chính mình, và đó là sự khởi đầu của sự sáng suốt! 

Sự chế giễu thường biến thành trò cười các cầm xúc, cuống 
động, ý nghĩ. Dễ thương hoặc tỉnh quái, nó là một trò chơi 
nhất thời. Nhưng cũng có những trò chế giễu gay gắt hoặc 
chua cay. Trong trường hợp này, chúng che đậy một nỗi đau 
cần phải chữa lành... 

OÁN THỪ 

Đây là mối oán hận dai dẳng, sâu lắng, được ấp ủ như một. 
căn hệnh. Nái cho cùng, oán thù là một ám ảnh*... Nó luôn là 
dấu hiệu của sự yếu đuối hoặe sợ sệt. Chủ thể "nghiễn ngâm” 
những mối oán thù của mình, và có khi kèm theo vài yếu tố 
không tương ứng với sự thật. Một con người kháe mạnh và 
thông hiểu không bao giờ có oán thủ. 


© lo pyromane (Ñg.BT) 
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XUNG ĐỘNG MÃNH LIỆT 
Đây là một cơn bộc phát dự đội, mà cực điểm có khi thức 
đẩy người bệnh phải gây ra án mạng, trí sát, trốn nhà, v.v... 
người ta nhận thấy cơn này trong sự phẫn nộ*, }o hãi*, ảo 
giác*, trầm uất*, động kinh#*, v.v. 


RÌNH TĨNH 

Đây là tình trạng bình thần và sáng suốt trước mọi hoàn 
cảnh. Các cảm xúc không tài nào làm tối loạn sự vận hành 
của thể chất và tỉnh thần. 

Sự bình tĩnh thực thụ phải tự nguyện, không cố gắng nhiều, 
và là kết quả của một sức raạnh cân bằng và sáng suốt. 

Còn sự bình tĩnh "xổš điếng" thì có được bằng cách "chế 
ngự gân cốt”, co cúm người lại, "chặn đứng các phản ứng". Nó 
f6 khi là hậu quả của một sự giáo dục quế chuyên quyền, 
những dồn nén, v.V... 


THANH TRẤN 

Sự thanh thần có điểm trùng với sự điểm tỉnh. Tính kbí* 
luôn tự động, bình tĩnh và không thay đổi. Người ta thường 
gán sự thanh thản cho những người già, má điển này là mật 
lý do chính đáng để biện mính cho các xáo trộn của nó.. 
Nhưng kháng có gì sai bằng: sự thanh thần khâng cá tuổi 
tác. Sẽ không bao giờ có sự thanh thần mà không có sự 
thông hiểu và tự chủ. Mộ? con người không thể thanh thần 
một khi người đó tự ban cho mình một tầm quan trọng nào 
đó, Sự thanh thản xuất phát từ sức mạnh nội tâm và sự 
thiếu vắng các giằng xé nội tại, Nó cũng phụ thuộc vào sự 
vận hành hài hòa của náo bộ, không vướng bận bởi các cận 
bã (mặc cảm*, đồn nén*, v.v...). 

Sự thanh thản baa trùm mọi thứ, và đưa các sự kiện vào 
đúng giá trị của chúng. 
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THÀNH THỤC 

Người thành thực biểu hiệu không một chút dối trá các cảm 
xúc, ý nghú, ý muốn của mình, Thái độ bên ngoài của anh ta cho 
thấy rõ những gì anh ta nghĩ. Bất cứ lúc nào, người này cũng thể 
hiện công khai các uấn khúc của cuộc sống nội tâm của mình... 

Sự thành thực có ba kê thù: nỗi sợ sệt, dồn nén và các mặc 
cảm*, Chúng ta không được nhầm lẫn nó với "Tôi nói những 
gì tôi nghĩ..." mà đó là triệu chứng của sự hung hản, 


HỒN NHIÊN 

Người ta nhận thấy sự tự nguyện ở mức tối đa nơi đứa trẻ. 
Né được thể hiện trong mọi hoạt dộng tâm lý (sự nhiệt tình, 
tò mô của trí tuệ, sáng kiến, v.v...). Một chủ thẻ tự nguyện 
biểu hiện một sự thành thật tuyệt vời. 

“Trong khi sự tự nguyện của người trưởng thành cá khi lại 
bị gán cho là ngây ngô và cả tìn trong cái thế giái nhạt nhẽo 
của chúng ta. Thế nhưng có khí nào con người có phải che giấu 
các cảm xúc và phản ứng cửa mình không? Thế người ta đã 
không nói "biết che đậy eáe cảm xúc của mình" là băng chứng 
của "sự tự chủ" hay sao? 

Nói cho đứng, sự tự nguyện có khi là hiệu quả của "sự tươi 
séng" của tầm hồn và sự tự tin đối với chính mình và những 
người khác. Đương nhiên có vài trường bợp bự nguyện là triệu 
chứng của bệnh ấu trĩ* mà một người quan sát có kinh nghiệm 
sẽ nhận ra ngay. 

Sự tự nguyện sẽ không có trong vài trường hợp loạn thần 
kinh* (suy nhược tâm thẫn*, ám ảnh*, đần nén*, v.v...) Trong 
các tường hợp này, nếu người †a nhận thấy chúng lại, đó là 
đấu hiệu của sự khỏi hệnh. 


SỬNG SỐT 
Đây là sự đình chỉ các hoạt động thể chất và tình thần. 
Khuôn mặt trở nên bất động, ánh mất buần bã... Người bệnh 
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không hễ có phần ứng, không thể hiện bất cứ cẩm xúc nào và 
cả trí tuệ. Sự bất động là toàn điện; người hệnh giữ im lặng 
một cách ngaan cố và có khi từ chối cả thức ăn. 

Dạng quan trọng nhất của sửng sốt được nhận thấy trong 
trầm uất*. Nhưng mặc dù trong tình trạng này, người bệnh 
vẫn nhận biết được tất cả những gì đang xảy ra quanh anh ta. 
'Tĩnh trạng sửng sốt có khi biến mất một cách đột ngột để 
nhường chỗ cho một phản ng hung hăn nguy hiểm hơn nhiễu 
hoạc một mưu toan tự sát, 


TÍNH DỄ TỰ ÁI 

"Tính để tự ái luôn là khâng bình chường và là triệu chứng 
của sự yếu đuôi, Như những thứ khác, nó luên gần như được 
nhận thấy trong tất cả các loại mặc cảm tự ti*. Người rối loạn 
thần kình* cảm thấy bị tốn thương và xúc phạm bởi một việc 
không đầu. Và với chính "việc không đâu” này, anh la cũng 
cắm thấy "oán thb*" hoặc ngay cả hận thù*. 

Người ta có khi nghĩ khuyết điểm này là một bằng chứng 
của sự kiêu căng* của con người. Nhưng nó thường biểu hiện 
một con người yếu đuối, lo sợ người ta biết con người thật của 
mình. Anh ta là một người dễ bị xúc phạm, bởi vì anh 1a ý 
thức được tình trạng yếu kém của mình và sợ sệt. Nếu như 
thế, sẽ là điều hợp 1ý khí anh ta muốn tổ ra hoàn hảo và tự tin... 
Anh ta giống như một người chỉ có vài xu thỏi, những lại sửng 
cả khi thấy một cánh tay đưa ra... cho dù để chào bối anh ta. 

"Tĩnh dễ tự ái được bắt gặp treng tất cả các dạng chuyên 
quyên*, mà đó là nên tầng của sự bất lực và yếu đuối. Tất nhiên. 
nó cũng được bắt gặp trong tính kiêu căng* và dến nén. Thế 
những người này có phải đã lo sợ người ta khám pha ra rằng họ 
thật sự không phải là những người mà họ muốn lô ra hay saø? 

Bằng chứng của tất cả việc này? Khi một người thoát ra 
khối các yếu kém của mình và đạt được sự cân băng sáng suốt 
thì bóng đáng của tính dễ tự ái sẽ biến mất... 
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KHOAN DUNG 

Một từ nguy hiểm! Là một "người khoan dung" có nghĩa là 
người ta "dung tha”... có nghĩa là người ta chấp nhận (có khi 
với sự chiếu cế*) ý kiến của những người khác. Loại khoan 
dung này biểu hiện một cầm giác bự tôn và không só giá trị gì. 

Sự khoan dung thực thụ là-hành vi của sự khôn ngoan và 
một trí tuệ cao cả, Nó xuất phát từ một xác tín sâu lắng mà mọi 
người đều có lý tùy theo góc đứng của người quan sát...Mật 
người điên có phải "cũng có lý" đổi với chính anh ta không khi 
tuyên bế một chân lý mà chỉ một mình anh ta tin như thế? 


SÂU NÃO 

Một dạng cảm xúc được gây ra bởi nỗi dau khổ tỉnh thần, 
Sự sầu não được thể hiện bởi nét mặt trïu xuống, sự giảm 
thiểu vận bành của các sơ quan sinh đưỡng, sự tự khép mình 
lại, v.v... Sâu não có thể được gây ra bởi mật sốc cầm xúc, làm 
nước mắt chảy đầm dìa, sự rối loạn và cuồng động*. Nó cũng 
thường được xuất phát từ tình trạng suy sụp tỉnh thần: đến lúc 
này chủ thể "không thể nào thoát ra khỏi cơn sầu não của 
mình". Người ta cũng nhận thấy nó trong chứng suy nhược 
thần kinh*, lúc khới đâu của chứng tâm thần phân liệt*, v.v... 


SINH KHÍ 

Sinh khí có khi phải tùy thuộc vào tính khí và tình trạng 
của thể chất. Nó là nguồn gốc của nhiều hành vi chứa chan. 
Việc thích nghỉ với các tình huống được thực hiện một cách 
mau chóng. Mức độ của sinh khí cũng tùy thuộc vào môi trường, 
hoàn cảnh địa dư (núi, biển, khí hậu trong lành, khô, ẩm ướt) 

Vài dạng sính khí giả biệu thể hiện sự cuông động", thiểu 
năng thể chất hoặc tỉnh thần: suy nhược thần kinh*, cuồng 
đông“, v„v... 

Vài tính tình với một sinh khí tốt có thể bị "kểm hãm” bởi 
các rối loạn tính thản như Ìo hãi*, đồn nén*, mặc cảm*, v.v... 
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KIỂU CĂNG 

Người kiêu căng thường hay muốn phô trương, muốn tạo 
ấn tượng. Anh ta muốn sáng chói và thèm sự chiêm ngưỡng 
của những người khác. Trong khi sự tự cao* làm cho con người 
tự khép mình lại trong sự cáo ngạo và khinh bỉ thì sự kiêu 
căng sẽ mở rộng tất cả các cánh cửa trước những người ham 
mộ cảm phục... Người kiêu căng làm mọi thứ để tự để cao: anh 
ta mua huy chương, chiếm đoạt đanh hiệu, mặc đẳng phục một. 
cách bất hợp pháp, khoác lác với các thành tích, mối quan hệ, 
v,v... Sự kiêu căng là sự hoang tưởng tự đại ở cẩn thấp... 

Đương nhiên sự kiêu căng nhẹ là một khuynh hướng bình 
thườngeủa con người. Chứng ta chỉ cẩn nghĩ đến phững "phó 
trương" tính dục sáng chói và muốn tạo "ấn tượng". Mà điếu 
này với cả những loại chim ở các đảo, phô trương màu sắc của 
chúng như loài người khoe khoang cái cà vạt mới tỉnh hoặc cái 
váy mới nhất.. 

Sự kiêu căng cũng được nhận thấy ở các chứng loạn thần 
kinh? và Lâm lý*,: có vài người bệnh rất hãnh điện vĩ mình bị 
các "hứng hệnh không giống ai". 

Cái khuyết điểm kbá phổ biến pày, có phải đã chứng minh 
một cách đáng nề các mặc cảm tự tỉ* của con người không? 


THƯƠNG YÊU SÚC VẬT 

Đây là một cảm tình quá đáng đối vái súc vật. Những 
người "yêu súc vật” thường là những người thiếu tình cắm âu 
yếm và cảm thấy một mốt "hận thù" sâu xa đối với nhân loại 
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GHI CHÚ CỦA NHÀ XUẤT BẢN DÀNH CHO 
CÁC ĐỘC GIÁ CÔNG GIÁO 


Nếu khoa tâm lý học hiện đại đối với các bạn có phân xa 
lạ, và nếu thêm vào đó bạn là người công giáo, thì có rất nhiều 
khả năng tác phẩm này sẽ xúc phạm bạn. Tuy nhiên, chúng 
tôi tin cbấc rằng, nếu bạn có can đảm — chúng tôi xin nhấn 
mạnh là can đảm — đọc hết những trang này với trái tim cũng 
như đầu ác của bạn, lần hồi sự têm lợm lúc ban đầu trước 
những khốn khổ của con người sẽ nhường chỗ cho một tình 
cảm khác là tình thương; rồi sau đó sẽ áp đặt một niềm tin 
vững chắc rằng nhiệm vụ làm người của chúng ta, nhiệm vụ 
làm người tốt đẹp của chúng ta còn quan trọng hơn nữa, hứng 
thú hơn chúng ta nghĩ, 


1, NGÔN NGỮ 

Trước hết là vấn đề ngôn ngữ, một thuật ngữ sống sượng 
có phần kính hoàng. Mật cách lạnh lùng, nhà tâm lý học sẽ 
nói với bạn về loạn luân của OEdipe, vẻ tội giết cha, đồng tính 
luyến ái như thể đó là những biện tượng bình thường. 

Nhưng đó là một vác íín từ khi môn học mới này đượa 
khai sinh cách đây gắn sáu mươi năm, có rất nhiều nhà bác 
học đã tỉ mỉ nghiên cứu các vấn để (và một số lớn họ là người 
công giáo) đã không nghĩ đến việc thay đổi thuật ngữ này. 

Ngoài ra, sự chống đối của chúng tôi đối với những từ quả 
rã ràng này eó thể nào mang một ý nghĩa gì khác chăng? 

Nếu có quá nhiều bậc cha mẹ cảm ¿hấy bối rối khi phối trả 
lời các câu hỏi mà đức trẻ đặt ra uới tất cả sự ngày thơ của nó 
thì có thể uì bọ uẫn còn bối rốt khi cảm nhận một chút gì đó hổ 
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then uê cuộc đài tính dục của họ - đù clo nó cô hợp pháp cho 
đến múc có thể nào đi nữa ~ bong khi Lý trí của họ có thể cho 
phép họ có môi nhận định đúng mức hơn. Có thể khi đứa trô 
đặt ra câu hỏi, đã làm cho họ sống lại những bối rối mè chính 
hộ trước kìu đã làm cha che mẹ họ phải bối rối, mà họ rất ngại 
phải để lộ ra một phân kín đáo của tính nhạy cảm của họ. Điều 
này cũng cắt nghĩa tại sơo họ lại cư xử như những bị cáo dang 
tìm biếm cách tránh khải các cạm bẫy của ông công tổ niên (BS 
Andr¿ Rerge: Giáo dục giới tính uồ cảm xúc). 


2. TỰ NHIÊN - KHÔNG BÌNH THƯỜNG 

thi một nhà tâm lý học nói: "Điều nay là tự nhiên. Điều 
đá là bệnh lý", ông ta chỉ đưa ra mật nhận xét khaa học mà 
bất cứ một phán xét có giá trị nào cũng đều bị tuyệt đối loại 
trừ. Tuy nhiên rất khó cho một người phàm để không nghĩ 
như sau "Hành vi đó là /ố:. Thái độ kia là xu" 

Chính trong tác phẩm này mà cách hiếu lầm như thế có 
thể xúc phạm, Một người trung thực, ít quen với ngôn ngữ của 
các nhà tâm lý học, có thể nhảy đựng lên và hét toáng cá lén 
vì phẫn nộ khi ông ta đọc ở đoạn u đứa trẻ thực hiện việc 

. thủ đâm đơn độc" chẳng hạn "Người ta phải xem 0iệc thủ đâm 
hoặc thói tu dêm như một hiện lượng tự nhiên, của chín 
trường hợp trên mười”. 

Nhà tâm lý học không hề muốn xác nhận rằng thái độ đồ 
không phải là môt tội, ông ta chỉ khẳng định là khí nàn có 
hiện tượng này, vào độ tuổi đó, ở một số lớn con trai, người ta 
không nên lo lắng thái quá. Nhưng thêm mật lần nữa, vị 
này không phải là mật tội lỗi: uì oấn đề này không thuộc 
thẩm quyền của tâm lý học. 

Nếu như thế, tại sso lại đừng từ "tự nhiên” một khi nó 
không rõ ràng? 

Một thí dụ sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn, Đây là một 
đôi vợ chồng trẻ vừa mới có cuộc cãi lộn đầu tiên. Người vợ sẽ 
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khóc tỉ tê với mẹ mình và bà này ~- nếu bà ta có chút lương trì 
¬ sẽ không khổi bảo rằng "Con không nên la lắng: đó là điều 
bình thường mà! Nhất là con không được nghĩ gia đình con 
sắp đổ vỡ; vì nếu con nghĩ như thế nó sẽ còn tai hại hơn là 
trận cãi lộn vừa xảy ra”. 

Khi xác nhận rằng trong gia đình, vài cuộc cãi lộn nào đó 
là chuyện tự nhiễn, bà mẹ có phải trong một chừng mực nào 
đó, đã tâng bốc thái độ của đôi vợ chồng trẻ không? Trong 
trường hợp của chúng ta cũng thế: việc thủ dâm. Đây là một 
hiện tượng “tự nhiên" ở một độ tuổi nào đó, điều đó có nghĩa 
là các nhà giáo dục phải tính trước điển đó và không được 
hoảng sợ; nó cũng giống như là quan trọng hóa cá: hành vĩ 
này mà đôi khi nó còn tai hại hơn chính bản thân của việo thủ 
đâm. Đó là điểu mà nhà tâm lý học muốn khẳng định: và 
không hề phô nhận hành vì đó có thể có — mà thất sự nó 
thường xảy ra - mang một sự ích kỷ nàø đó, một sự thiếu tình 
thương nào đó mà đứa trẻ phải chịu trách nhiệm, trong cái 
nghĩa đơn giản nhất của từ này. 

Như vậy, khi tác giả khẳng định một thái độ haše một 
phần ứng nào đó là tự nhiện, thì xin quý vị không nên vội vá 
kết luận rằng thái độ đó về mặt đạo lý là tết hay xấu. 


8. TÂM LÝ HỌC VỚI TÔN GIÁO. 

Việc có một số lớn nhà tâm lý học theo chủ nghĩa duy vật, 
là một thực tế. Nhưng trước hết, sẽ là một sai lắm to tát khi 
người ta làm mất các giá trị của các khái niệm tâm lý học với 
lý do là các tác giá của những thuyết khoa học đó bày tỏ công 
khai mật lý thuyết duy vật trừu tượng. 

Hơn nữa, có rất nhiều nhà tâm lý học hiện đại đã tuyên 
bố rằng một phương pháp chữa trị tâm lý không tôn giáo đã bị 
tước hết các phương tiện chủ yếu của nó. 

Người ta biết cách phân tích tâm lý theo kiểu Freud được 
giới hạn trong uiệc làm cho người ý thúc được cái xấu oà thể 
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giới của bóng tối, Nó chỉ đơn giản mô một cuộc chiến mà cho 
đến bây giờ sẵn là một cuộc nội chiến tiềm tảng oờ chỉ giúi 
hạn trong chừng ấy mô thôi. Phần còn lại, người bệnh phải tự 
tìm cách để thoái ra khỏi đó. Chỉ Bếc mệt điều là Freud không 
Äà biểt con người trang chiều dài của lịch sử không bao giờ có 
đủ bhủ năng để đương đâu uói các thế lực hùng mạnh của thế 
giải nội tại, có nghĩa là cói öô thúc. Vì thể nàa bất sứ lúc nào 
anh ta cũng phải cần đến sự giúp đỡ của tôn giáo của thời đại 
đó... Điều làm chớ người bệnh câm thấy nhẹ nhôm là anh ta 
bhông tưởng tượng được chính con người mình, nhưng chỉ là 
một chân lý mà anh tư cắm nhận là siêu nhiên, được thần 
khải, để giúp cho anh ta thoát khôi con đau đến (Jung: Sự hễi 
phục bằng tám lý học, 295¬6). 

Vái những người bệnh của tái đã bước qua ngưỡng của nữa 
cuộc đời, có nghĩa là hơn ba mươi làm tuổi, không có một 
người nào mà uẩn đề sâu kín nhớt lại không phải là thái độ 
của anh t†a đối với tòn giáo Mỗi người trong nhóm bệnh nhân 
đú đêu bệnh hoạn, mà trong lần khám nghiệm sau cùng, đã 
đánh mát đi cái mà một tôn giáo sinh động,uào bất cứ lúc nào, 
đa ban tặng cho cúc môn đô của nó, uà không một người nào 
đã hội phục mù đồng thời từu lại được niềm tìn tân giáa phù 
hợp uới chữnh mình (Cũng đoạn ấy trang 282). 


4. TÂM LÝ HỌC, TỰ DO VÀ TỘI LỖI 

Mật nhà tâm lý bạc là người đầy té phục hồi lại sự tự đo. 
Liệu pháp tâm lý chỉ có mãi một mục đích: giải thoát "người 
bệnh" khôi các nỗi sợ hãi có khi là vô thức, thúc đẩy người đó 
phải che giấu sự thật, và áp dụng cách cử xử của con đà điểu. 

Gác bạn đã biết rằng từ một nền giáo dục sai lệch, con 
người yếu kém sau đó luôn đáp lại chỉ với duy nhất một câu 
trả lời (câu tôi nhất) "như một cây đàn được lên đây cho mỗi 
một loại nhạc mà thôi". Các bạn không được quên rằng điều 
này luôn là chân lý mặc cho con người là một bệnh nhán” 
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lâm thần. Trị lệu pháp bằng tám lý học sẽ làm chính xác 
những gì cân thiết để cho cơn người này ~ mà sự tự đo của anh 
ta đã bị trói buậc — có thể hành xữ lại, hoặc nói tóm lại, hành. 
động như một người tự do, như một người tin chắc rằng định 
mệnh của mình tùy thuộc hoàn toàn vào chính bản thân mình 

Còn điều liên quan đến tội lỗi, sẽ là điều ấu trĩ khi nghĩ 
khoa tâm lý học loại bồ hoàn toàn khái tiệm tội lỗi. 

Dĩ nhiên là bạn có thể đọc trong suốt tác phẩm này, có vài 
đoạn nói về cảm giác tội lỗi, có thể làm hồng đi cả một đời 
người. Nhưng đó chỉ là một tội lỗi giả hiệu mà thôi. 

Đúng như Bác sĩ Marcel Eek đã nói: "gở 2ội cho một người 
có khi không phủi là xóa đi tội đó mà chuyển nú qua một lữnh 
oực khác xác thực hơn, 

Và tôi nêu ra đây một thí dụ thật hay: 

Một người phụ nữ, một trong các người bệnh của töi, rốt 
chu đáo, không ngân ngại quấy nhiễu người xưng tội của mình, 
bởi uì bà tơ đã đùng chính con dạo được dùng để cắt xúc xích 
ngày hôm trước để cắt bơ bào sảng ngày thứ sâu... Phân tích 
tâm lý người này cho thấy bà ta có nhiều ác cẳm UỚI người em 
gái trả đạn của mình Bà ta có thể thúc suốt nhiều giờ trong 
những đêm mà người em gái đi chơi tối, hy ogng rằng một tai 
nạn xe cộ sẽ làm cho mặt người em bị biển dạng, làm cho cô ta 
bị tật nguyên để chấm đút các thành tích của cô fa. Sự chuyển 
hóa các tình cảm tội lãi trên một linh uục xác thực đang giải 
tổa nỗi sợ hãi của bà ta. (được Häring trích dẫn, 1, 562). 


5. SỰ TRINH TIẾT, MỘT ĐỨC HẠNH XÁC THỰC 

Dù trước hết nỗ có vẻ như thế nào đi nữa, các phân tích 
tâm lý lúc nào cũng phục vụ cho sự trình tiết đích thực. Quả 
thế, sự trinh tiết là không gì khác hơn là sự tự chủ và cách sử 
dụng bản năng tính dục trong cái vai trà làm người và làm con 
của Chúa của chúng ta. 
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Khoa tâm lý học hiện đại đã chứng minh rằng bẩn năng, 
khi bị tách khỏi trí tuệ, sẽ không có người hướng dẫn, và năng 
lực sủa sự sống bị tiêu tan ở mức lối đa. Nhưng ngoài ra trí 
tuệ, nếu bị tách khỏi bản năng, sẽ trở nên trợ ì và bất lực: một 
tình dục nghèo nàn cũng không giúp ích gì hơn sự trụy lạc của 
một cuộc đời tích cực và sáng tạo. Hơn nữa, khí cho là không 
biết đến các bản năng của mình có nghĩa là đồn nén chúng 
vào tiểm thức và chính bằng hành động đó, làm cho chúng trở 
nên nguy hiểm hơn: từ trong sự sáu lắng được che giấu, chúng 
sẽ chỉ huy và điều khiển cuộc đời con người; và từ đó sẽ là sự 
ngự trị của đối trá ít nhiều có ý thức. 

Tuy nhiên, khi đảm bảo sự phát triển các bản năng hài 
hòa và mạnh mẽ, mới chỉ là bước đẩu mà thôi: lần hồi từ sự 
phát triển đó, người ta phải chuyển từ bản năng qua trí tuệ, từ 
sự ích kỷ qua tình thương; chúng ta phải biết vận đụng tính 
năng động nội tại để đấn thân mật cách tự nguyện vào cộng 
đồng to lớn của nhân loại. 

Cũng vì thế mà hôn nhãn sẽ không giái quyết một cách tự 
động — như rất nhiều bạn trể nghì thế ~ tất cả các vướng mắc 
có liên quan đến trinh tiết. Nói cho đúng, vấn để trinh tiết. 
vẫn tổn tại giữa vợ chồng, và nó tổn tại như một nhiệm vụ 
phức tạp. Bởi vì năng lực tính đục, dù cho nó có nở rộ một cách. 
hợp pháp trong đời sống vợ chông, vẫn phải được trí tuệ đảm 
nhận, phải được chuyển đổi thành một năng lực sáng tạo có 
giá trị, thành mật náng lực tính thản, 

Và thí nghiệm đã chứng minh không biết bao lần, một việc 
làm trọng đại có thể làm biến đổi bản năng tính đục (cũng hơi 
giống như sự chuyển động có thể chuyển đối thành nàng lượng) 
đến mức có thể làm cho con người quên ấi cái nhụ câu sính lý của 
anh ta: mà khả năng tiết dục không thế nào là sự ức chẽ hết. 


` 
Lắc 
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CTY TNHH TM VÀ DV VH MINH TRÍ 
Nhà sách Văn Lang 
25. N.T.M.Khai, Q.1, TP. HOM 
ĐT: B 242157 - 8 233022 Fax: 8 285079 


_ 


Trân trọng giới thiêu sách lên kết xuất bản 
đi phát hành vá sẽ phát lánh 


1. Lịch sử triết học phương Đông (Trọn bộ ð tập ~ có hộp) 
TTáe giả: Nguyễn Đăng Thục NÄE: Tp. Hỏ Chí Minh 
Khổ:(1Ax19)em  Sốtrang: 2044 Giá trọn bộ: 180.000đ 
s Tóm lược nội dung: 

Triết học như người ta thường nái là khoa học của tất cả cáo 
khoa học. Các học thuyết triết học hình thành cách đây hàng ngèn 
năm uà phát triển cho đến ngày nay. Đọc lịch sử triết học phương 
Đông chúng ta có được cái nhìn tổng quan về hệ từ tưởng uyên 
thâm, kỳ sĩ của người Ä Đông xứa. 


9, Lịch sử tư tưởng Việt Nasa (Trọn hộ 6 tập — có hộp) 
Tác giả: Nguyễn Đăng Thục NXE: Tp. Hồ Chí Minh 
Khế:(13x19)em  §ốtrang:2484 Giá trọn bộ: 200.000đ 
% Tóm lược nội dung: 

Một quốc gia muốn phát triển giàu cú tà hùng mạnh không thể 
lãng quên quá khứ. Vì uậy chúng tơ tất yếu phải hiểu biết sôu sắc, kế 
thừa ung uừng tính hoa tư tưởng đân lộc, tử tưởng Việt Non đã hình. 
thành uù phát triển trải qua hàng ngàn năm dựng nước & giữ nước, 


8. Thiên luận (rọn bộ 3 tập — có hập) 
Tác giả: Daisetz Teitlaro Suzuki ˆ NXB:Tp. Hồ Chí Minh 
Người địch: Trúc Thiền 
Khổ: (13x19jem Số trang: 1332 Giá trọn bộ: 126.000đ 


7. Hành trình cùng triết học (Bìa cứng) 
Tác giả: Chú biến Ted Honderich — NXB: Văn hóa Thông tin 
Người dịch: [am Văn Hy 
Khả:(19x27em  Sốtrang:1198 Giá: 260.000đ 
% Tóm lược nội dung: 
Triết học là khoa học nghiên cửu những quy luột chưng nhất 


củu thế giới uà nhận thức Lhế giới. Qua luận triết, chứng ta có thể 


mở rộng tâm mắt 0ê nhân sinh quan 0à thể giới quan của cúc trường 
phái triết học thế giới. 


8. Xã hội học đại cương (Bia cứng) 
Tác giá: Tiến sĩ Vũ Quang Hà (chủ biện) _NXB: ĐHQG Hà Nội 
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Xoan. 
Khể: (14.6x20.5)em Số trang: 568 Giá: 64.000đ 
% Tóm lược nội dung: 

Trình bày một cách khái quát nhất sự hình thành tà phát triển 
của xã hội học qua từng giai đoạn của lịch sử. Mối tương quan của 
ngành xẽ hội học uúi các ngành khoa học khác cũng như các lý 
thuyết dê xã hội uĩ mô, 0í mô và xẽ hột học hậu hiện dại. 


9, Kinh văn của cáo trường phái triết học Ấn Độ (Bìa cứng) 

Tác giả: Doãn Chính (chủ biên)~ Vũ Quang Hà 

Châu Văn Ninh ~ Nguyễn Anh Thường 
NXE: ĐHQG Hà Nội 
Khổ: (145x20.B)cm Số trang; 698 Giá: 70.0004 
# Tóm lược nội dưng: 

Triết học Ấn Độ là một trong nàững nên triết học nồi tiếng ở 
phương Đông. Do đó tư tung triết lý đạo đức nhân sinh của triết 
hạc Ấn Độ có ảnh hưởng khó sâu rộng trong đời sống tỉnh thôn, săn 
hóa Việt Ngm, Việc ra đời quyền sách này sẽ giúp bạn đọc có một 
cái nhàn bệ thống oễ các trường phái triết học Ấn Độ. 


10. Tâm lý học 
Tác giá: Tiến sĩ Triết học Trần Nhựt Tân — NXE: Lao Động 


cứu trong otệc tìm hiểu oà giải thích các hành öí nhằm làn sáng tô 
sự liên quan giữ tâm lý uà dời sống thường nhật của con người, 


14. Văn hợc sử Trung Quốc (3 tập - bìa cứng) 
Tác giả: Chương Bồi Hoàn - Lạc Ngọc Mình 
Người địch; Phạm Công Đạt NXB Phụ Nữ 
Khổ:(14/öx20.5lem  8ốtrang:2504 Giá trọnbộ:340.000đ 
+ 'T6m lược nội dung: 
Tập hợp các dòng oãn học tiêu biểu trong suốt chiều dời lịch sử 


Trung Quốc uới đại diện là những học giá, nhà oăn, nhà thơ,.. xuất 
sắc nhất, 


15. Những phát hiện về vạn vật & con người (bìa cứng) 
Tác giả: Daniel ở. Boorstin 
Người địch: Đỗ Văn Thuấn - Lưu Văn Hy 
NXE Văn hóa Thông tin 
Khổ: (14.5x20.5km Số trang: 684 
% Tóm lược nội dung: 
Tập hợp các khám phá 0f đại uờ quan trọng nhất từ cổ chí kim. 
trên tất cả các mặt bê khoa học đời sống, trái đốt, uũ trụ, nội lý.. 
đến động thực Đột, tài nguyên thiên nhiên... tờ ngay Cả 0È con người. 


Giá: 70.000đ 


16. Tìm hiểu ngôn ngữ eáe nước trên Thế giới (hìa cứng) 

Tác giả: Hoàng Trường 

Người dịch: Trân Kiết Hùng, Lê Thị Thu Hằng, 

Trần Phương Tháo, Lê Văn Sơn. 
NXE Thành phố Hỗ Chí Minh. 
Khổ: (14.Bx20.5)cm Sð trang: 538 Giá: 70.0004 
% Tóm lược nội dung: 

Giới thiệu khái quat hệ thống cúc dòng ngôn ngữ của †§0 nước 
Đữ khu uực trên thế giới, uới tất cả tính chất phức lạp nà da dạng 
của ná. Qua đó cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu ngôn ngữ quý giá đất 
uới những q¿ quan (âm đến lĩnh oục này. 


17. Những nhà tư tưởng lớn của Ấn Độ 


Tác giả: Albert Schweitzer NXB: Văn hóa Thàng tin 
Người dịch: Phan Quang Định 
Thể: 14 ãx20.5lem. Số trang: 232. Giá: 27.000đ 


»% 'Tóm lược nội dung: 
Giới thiệu những trào lưu chính của truyện thống triết học Ấn Độ 
tử thời thượng cả đến hiện kim tà các quan niệm oễ uốn đề sinh tôn 
mữa 3inh triữ Đang phương và triết bọc tự biện duy lý Tây phương. 


18. Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại 
Tác giả: Alan C. Bowen NXE: Văn hóa Thông tin 
Trung tâm dịch thuật thực hiện 
s Tóm lược nội dung: 

Tập hợp các bài luận văn bắt nguồn từ hội thảo uê "Sự tác 
dụng hỗ tương giữa khoa học tà triết học ú Hy Lạp thể hệ V 0à TV 
trước CN. Qua đó cho thầy nÀiêu ngành học thuật khác nhau đã cổ 
ống để dưa ra các hướng nghiên cÚu mới 0ê sự dnh hưởng của khau 
học nà triết học Hy Lạp cổ đại. 


19. 70 kì quan thế giới eổ đại (bìa cứng) 
Tác giá: Chris Searre Trung tâm dịch thuật thực hiện 
NXB Mỹ Thuật Khổ: (19x27) 
Số trang: 296 Giá: 155.000đ 
*% Tóm lược nội đung: 
Tập hợp 70Xÿ quan nổi tiếng của thế giới cổ đại, đây là những 
công trình, những tác phẩm nghệ thuật... đã lạa nên ấn tượng sâu 
sắc oho nhân loại. 


20. 70 bí ẩn lớn của thế giới cổ đại (Bìa cúng) 
Tác giả: Brian M.Fagan  Trungtâm địch thuật thực hiện 
NXB Mỹ Thuật Khổ: (19x27km 
Số trang; 296 Giá: 155.000đ 
# Tórn lược nội dung: 
Quá khứ nhân loại uới biết bao bÉ ẩn chưa được khám phú, những 
uẫn. tận tại quanh chúng ta. Việc bên màn ðí( ẩn luôn hấp dẫn và 


thôi túc chủng ta. Để đáp ứng dòi hỏi trên, nội dụng sách sẽ dưa 
chúng ta uào cuộc kành trình đây lãi cuốn, lướt qua bao bí Ến thứ n‡ 
nhất của quả khứ để làm giàu thêm kho tàng trí thức của mình. 


Ø1. Kỳ quan thiên nhiên thế giới (bìa cứng) 
Tác giả: John Bakst- Peter Clarkson 
~ Elisabeth Crowell - Baugh Rirenborg 

Người địch: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn 

NXã: Mỹ Thuật Khổ: (18x37)em 

Số trang: 216 Giá: 97.000đ 

+ Tôm lược nội dụng: 

Ngành du lịch sinh thái đã thu hút mọi người mở rộng tầm 
mắt, họ đã cổ oũ cho biệc bào tôn danh lam tháng cảnh, để mại 
người sẽ thưởng thức được đặc sắc của chúng trên khắp hành tình, 
Như dậy “Kỳ quan thiên nhiên thế giới” là một cuộc lãng du nhanh 
cháng bà thủ 0ị. 


22. Các thánh địa trên thế giới (bìa cứng) 
Tác giả: Colin Wilson 
Người địch: Trần Văn Huàn. NXB Mỹ Thuật 
% Tóm lược nội đưng: 

Giới Ihiệu 0ễ lịch sử hình thành uà phát triển cũng như biến 
trúc của các thánh địa nổi tiếng trên thể giới như: Thánh đường 
đenne (Tày PhÙ, thành phố thiêng Jerusalem (Israel), cung điện 
Đotala (Tây Tạng), Sion ehange (Anh), 


23. Nhập môn lịch sử tâm lý học (Bìa cứng) 
'Tác giả: B.R. Hergchahn Người dịch. Lựu Văn Hy 
NXB: Thống Kê (14.6x20.6)em. 
Số trang: 688 Giá: 89.000đ 


*% Tám lược nội dung: 

Nghiên cứu uê các hành mí của con người thông qua sự kiện sinh 
nật hạc. Một số lý giỏi sự khác biệt giiữn các eä nhân bễ nhân cách, trí 
thông mình, úc sáng lạo 0.0... Sách còn ân dụng kiến thức tam lý học 
để nuôi đạy trê em cũng như tiên trình trường thành của con người. 


ẪO 


hững thành tựu Llẫy lửng trong 


ÂM LÝ HỌC 


bả n thống s5 


